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Giảng Giải Kinh ĐoạnGiảm 
CC2##£22) 


Người đệ tử Phật chân chính phải là người có ít sự 
ham muốn điấ¡4/j. Người ấy phải biết vừa lòng với những 
gì mình có và cố gắng để giảm bớt những phiền não. 

Không chỉ ít ham muốn đối với những của cải vật 
chất, người ấy còn ít muốn nói hay thậm chí không muốn nói 
về những thành tựu của mình trên phương diện nghiên cứu 
kinh điển và hành thiền. Người ấy luôn giữ kín những sở học 
và sở đắc tâm linh của mình. Một vị Thánh đích thực không 
bao giờ tiết lộ những sở đắc tâm linh của mình dù vị ấy rất 
muốn chia xẻ nó với người khác. Chỉ những kẻ lừa đảo hay 
g1ả tu mới tự nhận mình là một bậc Thánh hay một bậc A-la- 
hán. 

Tri túc cũng là một đức cần thiết cho sự phát triển tâm 
linh. Bạn phải biết vừa lòng với những gì mình có, dù vật đó 
tốt hay xấu. Cần thiết không kém là nỗ lực đề làm giảm bớt 
những phiền não (4) của bạn. Việc rèn luyện bản thân để 
đạt đến mục tiêu này tạo thành chủ đề của bài Kinh Đoạn 
Giảm (%elaSa). Bài kinh rất hữu ích cho những người hành 
thiền cũng như không hành thiền; có thể nói nó hữu ích cho 
tất cả những ai mong muốn vượt qua những dục vọng bất 
thiện và trau dồi những ước mơ tốt đẹp. 
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Những Cầu Hỏi của Trưởng Lão Cunda 


Một thời Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, lúc bấy 
giờ Trưởng lão Maha Cunda, một bậc Thánh A-la-hán và là 
em trai của ngài Xá-lợi-phất, nhập vào một trạng thái tâm 
siêu việt gọi là Thánh Quả Định (0hala samapz/). Thông 
thường, khi không có điều gì khác để làm, như đàm luận 
pháp hay thuyết pháp, các vị A-la-hán sẽ dùng thời giờ của 
mình đề nhập vào một trong những thánh quả định này. Đôi 
khi vị ấy trú trong Diệt Thọ Tưởng Định /iodasœmapawi), một 
định chứng ở đây tất cả những hoạt động của tâm tạm thời 
ngưng lại. Hoặc vị ấy cũng có thê nhập vào A-la-hán Thánh 
Quả Định, một định chứng giữ cho vị ẫy an trú trong sự tịch 
tịnh của Niết-Bàn. Sau khi trải qua trọn ngày trong trạng thái 
tâm này, vào buồi chiều Trưởng lão Cunda đi đến Đức Phật, 
sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, Trưởng lão đã hỏi câu hỏi sau. 

“Bạch Đực Ti hế Tôn, có rất nhiều quan kiến sai lầm 
liên hệ đến ngã luận thuyết (aHa) hay thế giới luận thuyết 
(lokq). Bạch Đức Thế Tôn, liệu một vị T)-kheo có thể xua tan 
được những quan kiến sai lầm này hay hoàn toàn từ bỏ được 
chúng ngay khi vị ấy bắt đâu tác ý đến chúng không?” 


Câu Hỏi Cần Được Gii Thích 
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Trước khi Đạo Phật xuất hiện, một chúng sinh được 
gọi là atta đự ngã) hay loka (ế giới. Có ba thế giới, đó là, 
chúng sinh thế giới (szaioka, thế giới của các hữu tình chúng 
sanh), hữu vi thế giới (saikhraloka-thễ giới hiện tượng), và 
không gian thế giới (okzsaiola, thế giới vật lý). Như vậy, về 
bản chất z#a và /oiz muốn nói đến cùng một sự vật, đó là, 
một hữu tình chúng sanh. 


Những Quan Niệm Sai Lầm Về Atfa 


Có số người xem thân xác vật lý này là atta ngã)hay 
cái tôi, hay linh hồn. Chăng hạn, khi họ co duỗi chân tay hay 
chuyên động chân tay họ tin rằng chính họ thực hiện những 
chuyên động ấy. Theo quan niệm này, atta với thân thể là 
một. 

Theo một số người khác, atta không chỉ là thân thôi 
mà atta bao gồm cả thân lẫn sự liên hệ của nó với thân, giống 
như sự liên hệ của cây với cái bóng của nó vậy. Sự chuyên 
động của bắt cứ thân phần nào không phải do atta làm mà do 
thân, một vật thuộc về atta, làm. Sự chuyên động xảy ra 
đúng theo ước muốn của atta. Như vậy, quan niệm này đã 
đồng nhất atta với tâm. 

Lại có quan niệm khác cho răng thân dựa vào atta 
giống như mùi hương dựa vào hoa mà có. Quan niệm này 
cũng xem tâm là một với atta. 
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Một số người khác tin răng atta gắn liền với thân. 
Theo họ, atta dàn trải khắp toàn thân, kích cỡ của nó tuỳ 
thuộc vào kích cỡ của của thân này. Họ nói rằng atta nằm 
lặng lẽ trong hốc của trái tim giống như ánh sáng của ngọn 
lửa đang cháy trong một bầu không khí êm đềm vậy. Những 
niềm tin như vừa kê được thể hiện rõ trong văn học cô điển 
Ấn Độ, và những quan niệm tương tợ về linh hồn cũng được 
tìm thấy ở một số các quốc gia khác. 

Niềm tin vào tự ngã (zz) hay ngã kiến không thịnh 
hành trong một đất nước Phật Giáo như Miến Điện vì đạo 
Phật phản bác nó. Tuy nhiên vẫn có một số người tin vào sự 
hiện hữu của atta hay linh hồn (tiếng Miến: /j»ø) ở trong 
thân. Một số phụ nữ Miến đã nói về việc linh hồn bị ma quỷ 
làm cho hoảng hốt hay linh hồn bị ma quỷ bắt đi như thế 
nào. Nhiều người còn mô tả atta như một thực thể sống đi 
vào hay đi ra khỏi thân nữa. 

Có bốn loại ngã kiến (iển in nơi tự ngã) tập trung vào 
thân. Ngã kiến thứ nhất xem thân là tự ngã trong khi ba ngã 
kiến còn lại đồng nhất tự ngã với tâm. Ba ngã kiến sau cũng 
có thể không liên quan gì đến tâm hoặc thân vì ngày nay 
những người tin nơi tự ngã khăng khăng cho rằng tự ngã 
không phải là thân cũng không phải là tâm. Bất chấp những 
phủ định này, niềm tin của họ cũng vẫn chỉ tập trung vào 
thân và tâm mà thôi. 

Tương tự, có bốn loại ngã kiến liên quan đến cảm thọ; 
ngã kiến thứ nhất đồng nhất tự ngã với cảm thọ, “Chính ôi 
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(hư ngã) cảm thấy đau. Chính tôi (tự ngã) cảm thấy hạnh phúc 
hay khổ đau ”; ngã kiến thứ hai cho rằng tự ngã không là một 
với cảm thọ mà cảm thọ chỉ là thuộc tính hay vật sở hữu của 
nó (ức xem tự ngã có cảm thọ); ngã kiến thứ ba cho rằng 
cảm thọ nương vào tự ngã; và ngã kiến thứ tư cho rằng tự 
ngã nương vào cảm thọ. 

Cũng vậy, có bốn loại ngã kiến liên quan đến tưởng 
@afñña), bôn loại ngã kiến liên quan đến các hành (sz#Zras) và 
bốn loại ngã kiến liên quan đến thức (mg). 

Tóm lại, có bốn loại ngã kiến tương ứng với mỗi 
trong năm uân và như vậy, chúng ta có cả thảy hai mươi loại 
ngã kiến (ø„iễm tin vào fự ngã). Trong văn học Pã|i những 
ngã kiến này được gọi là Ngã Kiến (z#z#i/h) hay Thân Kiến 
(sakwayad/fhj. Hàng phàm nhân thường không thoát khỏi 
những kiến chấp về tự ngã này. Cái khác duy nhất là một số 
bị nó thống trị trong khi số khác không chấp chặt vào nó mà 
thôi. Chỉ khi đạt đến Nhập Lưu Thánh Đạo (Sowpaffinaged) 
chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi thân kiến này vậy. 


Thế Giới Luận Thuyết 


Ở đây, loka (h giới) là một từ khác trỏ tự ngã (2i). 

Có tám luận thuyết khác nhau về /okø thịnh hành ở Ấn Độ 
thời Đức Phật. 

1. Luận thuyết thứ nhất cho răng /oka hay 

atta bất khả hoại, nghĩa là nó tồn tại vĩnh hằng. 
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Đây là một loại thường kiến @øsszd/fhj). Những 
người trung thành với luận thuyết này cho rằng 
mặc đù thân xác bị huỷ diệt vào lúc chết, cốt lõi 
hay tự ngã (z4) của nó không chịu chung số phận 
này. Atta sẽ chuyên sang một thân khác và tiếp 
tục tồn tại ở đó. Nó không bao giờ bị huỷ diệt. 
Quan niệm này hơi giống với niềm tin của một số 
người Miễn không có kiến thức về Đạo Phật. Đối 
với họ, sự thụ thai đánh dấu việc đi đến của một 
con người trong bào thai người mẹ trong khi chết 
có nghĩa là sự ra đi của ngã thể ấy đến một nơi ở 
mới. Những người chấp chặt vào niềm tin này 
thường không hành thiền và do vậy họ không thê 
hy vọng có được những tiễn bộ tâm linh. Niềm tin 
ấy quả thực là một chướng ngại lớn trên con 
đường đi đến Niết-Bàn. Cũng may nó không phải 
niềm tin vững chắc trong số những người Phật tử 
Miến Điện. Đa số người Phật tử Miễn đều chấp 
nhận lời dạy của Đức Phật, rằng sự sống không 
có một cái ngã (zz)thường hằng, mà nó chỉ là một 
chuỗi nối tiếp nhau của nhân và quả hay của 
những trạng thái tâm-vật lý. Họ tin rằng tiến trình 
tâm-vật lý này chỉ chấm dứt khi nhân của nó, tức 
những phiền não, đoạn diệt do chứng bốn giai 
đoạn trí (bồn thánh đạo trí) bằng thiền. 
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Do đó, thường kiến của người Miến không 
đặt ra một sự đe doạ nghiêm trọng nào cho tiễn bộ 
tâm linh. Mặc dù nó không ăn rễ sâu xa song 
người ta vẫn không thể loại trừ được nó cho đến 
khi trở thành một bậc Thánh Nhập Lưu. 

2. Đối lại với thường kiến là đoạn kiến 
(icchedadiffli). Theo kiên chấp này, ngã-thê chỉ hiện 
hữu cho đến khi thân hoại mạng chung, sau đó nó 
bị huỷ diệt. Thời Đức Phật chỉ một ít người chấp 
nhận quan niệm này, song ngày nay nó đang có 
được sự ủng hộ vì những người ngoài Phật Giáo 
đã đưa ra những lý lẽ nghe có vẻ rất hợp lý. Họ 
phản bác quan niệm về một cuộc sống tương lai 
trên cơ sở rằng sự hiện hữu của linh hồn không 
thê được chứng minh bằng những nghiên cứu theo 
lỗi kinh nghiệm. Chủ nghĩa đoạn diệt (của những 
người đoạn kiến) đã trở nên nỗi tiếng và được 
nhiều người ưa thích có lẽ là nhờ nghệ thuật viết 
có sức thuyết phục của họ và ước muốn hưởng thụ 
trọn vẹn cuộc sống ngay trong hiện tại quá mãnh 
liệt của con người. 

Trong thực tế, không có linh hồn hay tự 
ngã bất tử cũng không có sự huỷ diệt hoàn toàn 
sau khi chết. Đạo Phật phủ nhận cái gọi là ngã-thê 
và chỉ nhìn nhận có một tiến trình tâm vật lý do 
quy luật nhân quả tạo điều kiện. Nói khác hơn chỉ 
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có sự tương tục của nhân và quả như vô minh làm 
duyên cho hành-nghiệp @#k#Zrz), hành nghiệp đến 
lượt nó làm duyên cho thức tái sanh,...Chết 
không phải là một điều bí ân vì nó chỉ có nghĩa là 
sự tan hoại cuối cùng của cơ cầu tâm-vật lý vốn 
năm trong tiến trình phân rã không ngừng mà 
thôi. Tuy nhiên, chết không phải là sự huỷ diệt. 
Do những phiền não và nghiệp tạo điều kiện tiễn 
trình tâm vật lý lại diễn ra nối tiếp nhau không 
gián đoạn như trước ở một nơi mới và một cuộc 
sống mới. 

Tái sanh không phải là sự đầu thai của linh 
hồn cũng không phải là sự di chuyển của tâm và 
vật chất từ một kiếp sống này sang kiếp sống 
khác. Hiện tượng tâm-vật lý luôn luôn sanh và 
diệt không ngừng. Không phải nhãn-thức thấy và 
nhĩ-thức nghe. Mỗi tâm sanh lên ở một sát-na 
thích hợp và diệt liền ở đó. Tuy nhiên, vẫn có một 
mối liên quan nhân quả giữa bắt kỳ hai đơn vị tâm 
liên tiếp nhau nào. 

Cũng vậy, cái chết huỷ diệt hoàn toàn tất 
cả sắc và tâm nhưng ngay đó phát sanh hiện tượng 
tâm vật lý mới của sự hiện hữu trong một kiếp 
sống mới và hiện tượng tâm vật lý này có liên 
quan nhân quả với hiện tượng tâm vật lý trong 
kiếp sống trước. Tâm tục sanh và các yếu tố tâm- 
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vật lý khác đóng góp cho kiếp sống mới này phát 
sanh như kết quả của sự dính mắc vào một trong 
những tướng (ni) liên quan đến nghiệp (Ma), 
nghiệp tướng (/@mma mini) hay thủ tướng 
(eafinimifwia), dâu hiệu về kiếp sông tương lai của 
người ây vào lúc chết. Như vậy, chỉ có hiện tượng 
tâm-vật lý dưới hình thức nhân và quả trôi chảy 
không ngừng chứ không có một ngã thê nào cả. 
Vì lẽ không có một ngã thể nên việc tin vào một 
linh hồn bất tử tiếp tục tồn tại sau khi chết (thường 
kiến) là hoàn toàn sai lầm và cũng sai lầm không 
kém khi nói về sự huỷ diệt (đoạn kiến). Tiến trình 
tâm-vật lý sẽ cứ tiếp diễn bao lâu nó chưa thoát 
khỏi những phiền não. Chỉ trong trường hợp nhập 
diệt của một bậc Thánh A-la-hán, vị đã giải thoát 
khỏi mọi tham ái, tiến trình này mới chấm dứt 
hoàn toàn. Cái chết của vị A-la-hán hay việc Bát- 
Niết Bàn /iibbãna) của vị ấy không phải là sự 
huỷ diệt. Nó chỉ có nghĩa là sự chấm đứt hoàn 
toàn cái khổ cố hữu trong tiến trình tâm-vật lý. 
Tiến trình này phải được nghiên cứu qua kinh 
điển và qua việc thực hành thiền minh sát. 

3. Theo luận thuyết thứ ba, atta ( ngã) 
hay loka (hé giới) là vĩnh hằng và cũng không 
vĩnh hằng. Thuyết này thừa nhận tính vĩnh hăng 
của đắng sáng tạo thế gian nhưng lại phủ nhận 
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thuộc tính ấy đối với những sinh vật do ông ta 
sáng tạo. Trong Kinh Phạm Võng thuyết này được 
gọi là Nhất phần thường luận (accasassaiaväd). 
Mặc dù theo luận thuyết này thì hầu hết các sinh 
vật đều vô thường, song nó lại không chấp nhận 
sự huỷ diệt vào lúc chết. Nó cho rằng sau khi thân 
hoại mạng chung tự ngã (z)sẽ di chuyên đến một 
cõi khác. Vì thế, thuyết này vẫn thuộc về nhóm 
thường kiến. 

4. Luận thuyết thứ tư cho răng /okø hay 
aiía chẳng phải vĩnh hằng cũng chẳng phải không 
vĩnh hăng. Quan niệm thày thật khó hiểu. Có thể 
xem nó là một sự suy luận vô nghĩa. Vì lẽ nó 
không nói đứt khoát điều gì về tự ngã (zz), nên 
nó cũng được gọi là Thuyết trườn uốn như con 
lươn (naravihheavadt), amara là tên của một loài 
cá khó nắm bắt hay con lươn. 

5. Thuyết thư năm cho rằng aa hay !oka 
hữu biên. Nói cách khác, một chúng sanh, hay 
một con người chăng hạn, tự nó là một thế ĐIỚI. 
Cái tự ngã trải khắp thân người ấy bị giới hạn 
trong kích thước của thân tương ứng. Như vậy, tự 
ngã của một con người quá lắm cũng chỉ cao 
chừng một sải tay và chu vi quanh vòng ngực 
khoảng 60 hay 75 phân. Một số còn nói rằng atta 
năm trong hốc của trái tim và kích cỡ của nó tuỳ 
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thuộc vào kích cỡ nơi nó cư trú. Họ cũng nói răng 
khi atta này đi tìm một nơi cư trú mới kích cỡ của 
nó chỉ nhỏ như một hạt điện tử (øaramãnwmn: phần 
thứ ba mươi sáu của một An (vi trần). 

6. Thuyết thứ sáu thì nói z4 hay loka 
rộng lớn vô biên. Thuyết này phản bác ý niệm về 
một tự ngã cá nhân (iểu ngã) trong mỗi chúng 
sanh và chủ trương rằng mỗi chúng sanh là một 
phần của đại ngã @ørzmaa) của Thượng Đề, đẳng 
sáng tạo Thế Gian. Đại ngã thì rộng lớn vô biên 
và bao trùm khắp toàn vũ trụ và vì vậy atta cũng 
rộng lớn vô biên. Những luận thuyết nhắn mạnh 
về tính vô biên hay hữu biên của tự ngã (Z4) này 
vẫn được tìm thấy trong kinh điển của Ấn Độ 
ngày nay. Các bản chú giải của đạo Phật thì cho 
rằng chúng chỉ là ảo ảnh về kích thước của tợ 
tướng (04fibhäeamimiwa) xuất hiện trong lúc hành 
thiền định trên đề mục kasina (vòng tròn hay biển 
xứ đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng... ) và 
được ngộ nhận là z// hay /oka. Nhưng ảo ảnh 
này chỉ xuất hiện đối với một số người và ở một 
giai đoạn thiền định (an chỉ định) tương đối cao. 
Còn những quan niệm tôi vừa đề cập là những 
niềm tin của hạng người bình thường. 

7. Có số người tin rằng z#a hay /oka là 
hữu biên cũng như vô biên. Niềm tin này hơi 
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giống như thuyết thứ ba, Nhất phần thường luận 
(ckaccasassatavada). Rõ ràng những người này muốn 
nói rằng những tiểu ngã (za) do Thượng Đề sáng 
tạo là hữu biên trong khi đại ngã (xzamía) của 
Thượng Đề là vô biên. 

§.. Một số khác thì cho rằng a#a hay loka 
chăng hữu biên cũng chăng vô biên. Niềm tin này 
cũng là một sự suy đoán vô lý (giống như thuyết 
thứ 4, thuyết trườn uốn như con lươn), một loại 
thuyết không đưa ra câu trả lời xác định nào cả. 

Tất cả những luận thuyết này đều vô lý vì chúng chỉ 
xoay quanh cái gọi là tự ngã (zz) vốn không thực hiện hữu. 
Chúng làm cho sự việc đã rỗi răm còn trở nên rối rắm hơn 
giống như những suy đoán về sừng thỏ và lông rùa không 
thực hiện hữu vậy. Tuy nhiên những luận thuyết này lại hấp 
dẫn đối với những người không phải là đệ tử của Đức Phật. 
Vì thế, Trưởng lão Cunda đã hỏi Đức Phật là liệu một vị Tỳ- 
kheo có thê loại trừ hoàn toàn những kiến chấp này ngay khi 
vị ấy bắt đầu hành thiền hay không. 

Nói cách khác, câu hỏi của Trưởng lão Cunda là 
không hiểu việc chứng thiền (#7) hay việc cảm giác hoan hỷ 
(0ñ) hoặc thây ánh sáng ở giai đoạn đầu của thiền có hàm ý 
sự diệt trừ của những tà kiến về z/a hay /oka hay không. 

Nêu lên một câu hỏi như vậy tất phải có lý do. Một số 
người tin rằng định (sœnadli) hay an chỉ định hãng) hay trạng 
thái hoan hỷ ñj) hay một số trải nghiệm khác gọi là 
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upakkilesa (những phiên não của ninh sát) có đủ bảo đảm để 
thắng phục các tà kiến và chứng đắc A-la-hán thánh quả hay 
không. Câu hỏi của Trưởng lão Cunda được chọn đề khai 
sáng cho những người đã và đang bị đánh lừa và ngạo mạn 
với những sở đắc như vậy. 

Việc hành thiền có một bầu không khí thiêng liêng và 
do đó bắt kỳ một trải nghiệm hơi bất thường nào cũng có thê 
bị hiểu lầm như một tuệ giác kỳ đặc đã phát sanh. Không có 
một sự hướng dẫn đúng đắn hay không có một vị thầy thích 
hợp, người hành thiền có khuynh hướng đánh giá quá cao về 
mình và có những ảo tưởng về những sở đắc tâm linh của 
mình dựa trên sự trải nghiệm hơi bất thường và không đáng 
kế ấy. Điều này không có gì đặc biệt đối với thời buồi hiện 
nay. Ngay cả thời Đức Phật, những người hành thiền dưới sự 
hướng dẫn chuyên môn của Đức Thế Tôn và các bậc đại A- 
la-hán như Trưởng lão Xá-lợi-phất cũng vậy, một số hành 
giả vẫn nuôi dưỡng ảo tưởng do những kinh nghiệm bất 
thường của mình. Vì thế có thể nói một cách chắc chăn răng 
ngày nay con số những hành giả lầm lẫn như vậy là rất lớn. 

Trong thực tẾ, việc chứng đắc mục đích tâm linh có 
nghĩa là phân biệt được thân và tâm hay danh và sắc, nhận 
thức được tính chất sanh và diệt không ngừng của chúng và 
hiểu rõ bản chất vô thường (zcœ), khổ (4a), và vô ngã 
(anafa) của hiện hữu. Trên hết, người hành thiền phải có sự 
soi sáng vảo bản chất của hiện hữu có tính hiện tượng, đó là, 
trạng thái thay đối liên tục và tan hoại không ngừng của nó; 
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một sự soi sáng xuất phát từ sự tỉnh ngộ, nhàm chán và 
buông xả. Chỉ khi có được những soi sáng hay minh sát trí 
(0ipassanä ñãng) này người hành thiền mới có thê thấy Niết 
Bàn. Chỉ khi thấy được Niết Bàn, chí ít cũng Niết Bàn của 
nhập lưu thánh đạo @ø/ãpzinagøa), người hành thiền mới có 
thê loại trừ được những tà kiến về tự ngã (z#a) và thế giới 
(lokg). 


Câu Trả Lời Của Đức Phật 


Đức Phật trả lời câu hỏi của Cunda như sau: 

“Này Cunda, thực sự trên đời này có rất nhiêu tà kiến 
về tự ngã hoặc thể giới. Những tà kiến này xuất phát từ năm 
uấn (hợp thể thân và tâm), chúng ngủ ngẫm trong năm uẩẫn, 
chúng luôn luôn tập trung vào năm uẩn. Nhưng nếu một 
người biết, “năm uấn này không phải của ta, không phải 
tự ngã (ata) của ta,” nếu người ấy thấy các pháp đúng như 
thực với mình sát trí. như vậy, người ấy sẽ loại trừ được 
những tà kiến này một cách hoàn toàn. ” 

(Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, 
hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận, - chỗ 
nào những sở kiến này tiềm ẩn, và chỗ nào những sở kiến này 
hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng với trí tuệ rằng: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", có vậy thời có sự đoạn trừ những sở 
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kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Kinh Đoạn Giảm, HT Minh 
Châu dịch) 

Cả câu hỏi lẫn câu trả lời này thật là khó hiểu. Cunda 
hỏi liệu có thể vượt qua được những tà kiến ngay khi một 
người bắt đầu tác ý đến chúng không. Nhưng sự bắt đầu của 
tác ý là gì? Câu trả lời của Đức Phật là quán tính chất không 
thực của năm uẩn có nghĩa là sự diệt trừ của các tà kiến. 
Nhưng người hành thiền sẽ quán nó như thế nào? 

Đề thoát khỏi những tà kiến về tự ngã hoặc thế giới, 
chúng ta phải biết nguyên nhân chính của chúng cũng như 
những nhận thức sai lầm về nó khiến cho những tà kiến này 
phát sanh. Vì thế, theo lời dạy của Đức Phật, những tà kiến 
này sẽ thống trị chúng ta nếu chúng ta ngây thơ xem năm 
uân như thuộc về chúng ta hay như tự ngã của chúng ta và 
chúng ta sẽ vượt qua được chúng khi chúng ta quán tính chất 
phi ngã của các uẫn. 

Năm uẫn được tìm thấy trong thân của mọi hữu tình 
chúng sanh. Chúng là (1) sắc /), (2) thọ (edzm2), (3) tưởng 
Gafññä), (4) hành @ankhãrg), và (5) thức @wiZfñãna) Uẫn thứ nhất 
(sắc uân) muốn nói đến toàn bộ thân vật lý do hàng tỷ phân 
tử vật chất cực nhỏ tạo thành. Uầẫn thứ hai, thọ uân, lạc hay 
khổ tuỳ thuộc vào sự xúc chạm của chúng ta với thế giới bên 
ngoài. Tưởng là danh pháp giúp chúng ta nhớ được các đối 
tượng giác quan; hành (sankzrg) làm phát sanh những hành vi 
của thân, khâu, và ý. Hành uân này bao gồm xúc (0hss), tác 
Ý (manasarq), tư (cđang), tham (lobha), sân (dosg), và các tâm sở 
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khác lên tới số năm mươi. Còn về uẫn cuối cùng, đó là thức 
uân, có nhiều loại do các căn tương ứng quyết định, chẳng 
hạn như nhãn-thức, nhĩ-thức,...Như vậy con người của 
chúng ta chỉ là các danh uẫn và sắc uẫn (mai). 


NămUân Hoạt Động 


Năm uân trở nên hoạt hoá khi có sự tiếp xúc giữa các 
căn và trần cảnh tương ứng của chúng. Khi bất kỳ một đối 
tượng nào được thấy, con mắt cùng với toàn thân cộng với 
cảnh sắc tạo thành sắc (r3), cảm giác dễ chịu hay khó chịu 
vào lúc thấy là thọ ñe#3), nhận ra đối tượng là tưởng @#ññã), 
chú ý đến đối tượng hay vận dụng nỗ lực đề thấy tiêu biểu 
cho các hành (6z¡&Zrzs) và sự hay biết đối tượng là thức 
(wiññãng). Bất cứ khi nào chúng ta thấy, chỉ có năm uân này 
xảy ra, không có tự ngã nào ngoài nó. Tuy nhiên, người ta 
thường đồng nhất mỗi trong năm uẫn liên quan đến sự kiện 
thấy này với tự ngã (4) của họ. Khi một người thấy chính 
mình họ xem cảnh sắc ây như tự ngã của họ và khi họ thấy 
một hữu tình nào đó, họ xem nó như tự ngã của người ấy. 
Như vậy chính ngã kiến ăn rễ sâu xa trong khuynh hướng 
của con người này khiến cho họ đồng nhất năm uẫn với tự 
ngã vào sát-na thấy. 

Cũng vậy, năm uẫn hoạt động khi chúng ta nghe hay 
khi chúng ta ngửi, nêm, xúc chạm, suy nghĩ. Lại nữa, ảo 
tưởng về tự ngã của chúng ta còn xuất phát từ khuynh hướng 
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xem các uân như một ngã thê. Hầu hết những người bình 
thường đều nằm dưới ảnh hưởng của ngã kiến mà nguồn gốc 
của nó là ở tâm vì họ thường đồng nhất tự ngã của họ với 
những hoạt động tâm lý và những cảm xúc của họ, chẳng 
hạn hạnh phúc, khổ đau, cảm nhận, ký ức, nhận thức, ý định, 
nỗ lực, v.v... 


Những Phiền Não Tiềm Tảng 


Trong câu trả lời của ngài cho Trưởng lão Cunda, 
Đức Phật nói rằng những quan niệm không đúng về tự ngã 
“phátsanh, năm ngâm và thường xuyên xuấthiện ”. Chúng phát sanh do 
quan niệm sai lầm về các uấn vào lúc thấy, v.v...Chúng phát 
sanh không chỉ một lần, hai lần, mà lập đi lập lại liên tục. 
Chúng ngủ ngầm theo nghĩa rằng cho dù chúng có thê không 
phát sanh vào lúc thấy,...do như lý tác ý đoniso manasikird), 
v.v..chúng vẫn luôn sẵn sàng sanh dưới một vài điều kiện 
nào đó. Năm uân thẻ hiện vào lúc thấy... .để lại một ân tượng 
rõ ràng trong chúng ta và những suy nghĩ trên những ấn 
tượng này có thể làm phát sanh tham, sân, vô minh, mạn,và 
v.v... Tất nhiên chúng ta cũng có thê thắng phục được tà kiến 
vốn đồng nhất kinh nghiệm của chúng ta với tự ngã (“chính 
Tôi thấy,” v.v..) này băng sự tu tập. Như vậy, tiềm lực cho 
ngã kiến nằm trong ký ức rõ ràng của chúng ta về các đối 
tượng giác quan. 
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Ngăn Chặn Phiên Não Ngủ Ngằm NhờQuán 


Đề ngăn chặn những phiền não ngủ ngầm này chúng 
ta phải quán sự sanh diệt của các uân cũng như bản chất vô 
thường, khổ, và vô ngã của chúng. Chúng ta phải cố gắng để 
thấy chúng đúng như chúng thực sự là. Chúng ta phải ghi 
nhận, “thấy, thấy” mỗi lúc thấy và, theo cách tưng tự, chúng 
ta phải chánh niệm ghi nhận các cảm thọ khác xuất phát từ 
sự nghe, ngửiI, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với thân xúc, 
những đối tượng của sự nội quan (xoay vào bên trong để xem 
xét nội tâm) có rất nhiều. Vì cảm thọ này liên quan đến lúc 
đi, đứng, nằm, co duỗi...Những cảm giác nóng, đau, ngứa 
hay mệt mỏi cũng thế, đều xuất phát từ thân xúc. Cũng có rất 
nhiều đối tượng của sự quán vào lúc chúng ta ý thức về 
những sự kiện tâm lý (“ý định”, “biết”, “suy nghĩ”, v.v...). 
Lạc, hỷ, ưu, nóng giận, tham ái và những cảm xúc khác cũng 
có thê là những đối tượng của sự nội quan. 

Tất nhiên người mới bắt đầu hành thiền không thể tự 
nội quan từng sự kiện tâm lý hay vật lý này được; họ cũng 
không thê phát triển sức mạnh của định bằng cách nội quan 
như vậy được. Vì thế, thay vì nội quan họ nên bắt đầu với 
việc quan sát một vài hoạt động của thân như ngồi hoặc 
chạm. Hoặc, người ẫy có thể hành niệm hơi thở vô-ra và 
quan sát chót mũi, ghi nhận từng hơi thở vô và ra. Nhưng 
cách tốt nhất chúng tôi khuyên là theo dõi sự chuyển động 
của bụng, đó là theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của 


18 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


bụng. Tuy nhiên chánh niệm của hành giả không chỉ giới hạn 
ở sự chuyển động của bụng thôi. Trong khi theo dõi sự 
phòng và xẹp của bụng, hành giả cũng phải ghi nhận những 
cảm giác đau, nhức, co, duỗi,...nữa. Tóm lại, hành giả phải 
theo dõi mọi hoạt động của tâm và thân. Bắt đầu với sự 
chuyên động của bụng nhưng khi bạn đã quen với việc chánh 
niệm, bạn nên mở rộng nó đến tất cả mọi hiện tượng tâm-vật 
lý khác. 

Khi bạn gia tăng thực hành chánh niệm, bạn sẽ hay 
biết được rằng chỉ có các hiện tượng như thấy, nghe mà 
không có bất kỳ dấu hiệu nảo của sự thường, lạc hay tự ngã. 
Lúc đầu, bạn sẽ thấy sắc như đối tượng bị biết và tâm hay 
danh như chủ thê biết nhưng với sự phát triển của định, bạn 
sẽ chỉ thấy nhân và quả. Khi sức mạnh của định tăng cường 
thêm nữa nó sẽ dẫn bạn đến chỗ nhận ra sự sanh và diệt 
không ngừng của các hiện tượng trong từng sát-na. 


“Cái Này Không Phải Là Tôi” 


Lúc đó bạn sẽ biết được tính chất vô thường của năm 
uân và trí hiểu biết này là liều thuốc giải cho tính kiêu ngạo 
cũng như sự hay biết về cái chết sắp đến chắc chắn sẽ hoá 
giải thói tự phụ thất thường của bạn. Vì thế, bất cứ khi nào 
người hành thiền nhận thức rõ mọi vật đều phủ du, vị ấy biết, 
“Gii này không phải là Tôi.” Hơn nữa, vị ấy cũng nhận thức rõ 
được tính chất bất toại nguyện của mọi hiện tượng sanh và 
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diệt. Vị ây không xem bất kỳ đối tượng giác quan nào là của 
tôi, hay như một đối tượng của sự chấp thủ hay như một điều 
gì vị ấy có thể nương tựa vào được. Vì thế, khi vị ấy nhận 
thức được tính chất vô thường và bất toại nguyện của các 
pháp (mọi sự mọi vật), vị ấy suy nghĩ, “Œúi này không phải của 
ôi.” Lại nữa, vì lẽ các pháp mà hành giả quan sát trái ngược 
với những ước muốn của mình và diệt liền theo tự tánh của 
nó, vị ấy ngộ ra tính chất phù phiếm và phi ngã của các uẫn. 

Sự chứng ngộ vô ngã (amafia, sự phi hữu của bản ngã) 
có tầm quan trọng rất lớn. Bất cứ khi nào người hành thiền 
quán ba đặc tướng của các uân và tuệ tri, “Œinàykhôngphải của 
tôi. Cái này không phải là tôi,” vị ây sẽ không còn ảo tưởng về tự 
ngã đối với chúng. Vị ấy sẽ không xem mình như chủ thê 
thấy hay chủ thê nghe,...như vậy, nhờ hành thiền vị ấy sẽ tự 
giải thoát mình khỏi niềm tin vào ngã thể ngay trong lúc ấy. 

Tuy nhiên sự diệt tạm thời của ảo tưởng về tự ngã này 
không có nghĩa là sự đoạn trừ hoàn toản của nó. Ảo tưởng 
này sẽ phát sanh bắt cứ khi nào người hành thiền không hiện 
quán năm uân. Minh sát trí về ba đặc tính của các uẫn cùng 
với sự sanh và diệt của chúng đúng thời sẽ dẫn đến Hoại 
Diệt Trí (bhangañmmg), một loại trí mình sát làm cho hành giả 
chỉ thấy sự tan hoại hay sự phân giải của các hiện tượng. Lúc 
này vị ây sẽ thấy đối tượng giác quan cũng như tâm ghi nhận 
tan biến liên tục. Vị ây hiểu rõ rằng mọi sự mọivật đều vô 
thường, bất toại nguyện, không có thực thể (vô ngã) và 
không đáng đề chấp giữ. Sau đó Bồ uý trí (bhayañZma), trí thấy 
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đặc tính đáng kinh sợ của các uẫn, sẽ phát sanh. Trí này dẫn 
đến Quá hoạn trí (ZmzwzñZma), trí thây những khuyết điểm hay 
lầm lỗi của các uân và từ trí này Yêm ly trí /ibbid#fãna),hay 
sự nhàm chán đối với các uân phát sanh. Lúc đó, người hành 
thiền muốn từ bỏ năm uấn, như vậy dục thoát trí 
(ímuicciukamyatafñma) đã phát sanh và vị ấy vận dụng tinh tấn 
nhiều hơn nữa đề quán, đây là Phản khán trí hay Tỉnh sát trí 
(patisaikhaana). Trí này dẫn đến sự xả ly các uân, tức Hành xả 
trí (sankhamiekkhanaa). Cùng với sự thành thục của Hành xả 
trí, Nhập lưu Thánh Đao trí sẽ xuất hiện khi người hành 
thiền thấy được sự an tịnh của Niết Bàn ở đây tất cả các hiện 
tượng tâm vật lý hay danh pháp và sắc pháp diệt hoản toàn. 
Ở giai đoạn này, sự thấu thị ba đặc tính của hiện hữu đã đủ 
để diệt trừ ngã kiến. Theo Kinh Đoạn Giảm (%llekha Su), trí 
biết (“Œ này không phải của Tôi” “Cái này không phải là Tôi” “ Cái này 
không phải là tự ngã (afia) của tôi”) là đủ đề vượt qua ảo tưởng về tự 
ngã. Một khi người hành thiền đã thấy Niết Bàn, thì việc họ 
có ảo tưởng về các uân là điều không thê xảy ra. Hay nói 
khác hơn ảo tưởng này đã bị diệt hoàn toàn và đây là câu trả 
lời của Đức Phật cho Cunda. 


Quán Như Thế Nào Đề DiệtĐược Tà Kiến 
Cái biết do đọc sách, cái biết do nghe pháp, hay cái 


biết do ghi nhớ năm lòng các uân không phải là tự ngã, vì thế 
chúng không đáng để chấp giữ, là điều đễ làm. Tuy nhiên 
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không phải kiến thức do nghe, cũng không phải sự chấp 
nhận có tính tri thức về sự kiện vô thường, khổ, vô ngã, tự 
nó có thể giúp chúng ta loại trừ được những phiền não. Chỉ 
có trực giác trí, hay trí dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mới 
bảo đảm được sự đoạn trừ của phiền não. 

Vì vậy, nhờ thường xuyên nội quan (@uán chiêu những gì 
xảy ra trong thân tâm mình) người hành thiền nhận ra rằng các 
pháp sanh lên và diệt tức thời và vị ấy có được một sự thấu 
thị vào tính chất vô thường của mọi hiện tượng, phương diện 
đáng sợ và tính chất bắt toại nguyện của chúng. Vị ấy biết rõ 
rằng không có gì bên trong thân này hay bên ngoài thân này 
thuộc về tự ngã và như vậy vị ấy thoát được sự đính mắc vào 
chúng. 

Hơn nữa, sự thấu thị này còn giúp vị ấy vượt qua 
được tính kiêu mạn tự kỷ trung tâm. Kiêu mạn là do không 
hiểu biết về bản chất phù du của sự hiện hữu. Kẻ phàm phu 
do không quan sát sự sanh và diệt của các hiện tượng tâm vật 
lý, họ tin rằng thân và tâm này kéo dài suốt kiếp sống, rằng 
con người hiện đang thấy và nghe đây là một với con người 
đã thấy và nghe trước đó. Ảo tưởng về sự thường hằng và 
đồng nhất này là căn nguyên chính của tính kiêu mạn và 
trịch thượng. Nhưng, đối với người hành thiền luôn hay biết 
về sự tan hoại không ngừng của hợp thê thân và tâm, không 
có lý do gì để họ kiêu mạn về chúng cả. 

Vì lẽ mọi hiện tượng tâm-vật lý đều sanh và diệt liên 
tục, nên không có lý do gì để tin vào một ngã thể thường 
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hằng. Đối tượng biết cũng như tâm hay biết luôn luôn phải 
chịu sự biến hoại và thực tại duy nhất là sự trôi chảy không 
ngừng của các yếu tô tâm-vật lý mà thôi. 

Khi người hành thiền phát triển được minh sát trí, mọi 
hiện tượng sanh và diệt ngay khi vị ấy ghi nhận nó. Nếu 
trong lúc đang quan sát sự phông và xẹp của bụng, tâm 
phóng đi, người hành thiền lập tức ghi nhận nó và phóng tâm 
sẽ biến mất. Nếu vị ấy có một cảm giác nóng ở đâu đó trên 
thân, vị ây hướng sự chú ý đến đó, nó sẽ biến mất ở sát na kế 
cùng với tâm tập trung trên nó. Chắc chắn, sự tan hoại không 
ngừng của các hiện tượng tâm vật lý này không thể tiêu biêu 
cho một ngã thể, hoặc tiêu biểu cho đàn ông hay đàn bà với 
một bản ngã thường hằng được. Nhận thức rõ được sự kiện 
này là minh sát trí đích thực về tính phi ngã của hiện hữu. 

Một số người hành thiền nói rằng họ thấy được sự 
sanh và diệt không ngừng của các đối tượng quán nhưng họ 
lại không hay biết rõ những gì đang xảy ra với tâm quán. 
Trong trường hợp này, họ vẫn chưa thoát khỏi ngã kiến đối 
với vai trò chủ thể của tâm. Tuy nhiên những người quan sát 
liên tục mọi hiện tượng tâm vật lý xuất phát từ sáu căn đúng 
theo lời dạy trong Kinh Niệm Xứ sẽ thấy tất cả đối tượng 
giác quan cũng như tâm quan sát sanh diệt liên tục và như 
vậy vị ấy trở nên ý thức rất rõ bản chất vô thường của sự vật. 
Sau đó, khi đã kinh qua các giai đoạn nói tiếp nhau của minh 
sát trí, người hành thiền đạt đến thánh đạo thứ nhất và thấy 
Niết Bàn, sự diệt hoàn toàn của các hiện tượng tâm-vật lý 
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hay danh và sắc. Chỉ lúc đó vị ấy mới thoát khỏi mọi ảo 
tưởng về tự ngã và thế giới. Đây là những gì Đức Phật dạy 
khi trả lời cho Cunda. 

Tóm lại, minh sát vào sự trôi chảy không ngừng của 
mọi hiện tượng tâm vật lý cùng với ba đặc tánh của hiện hữu 
giúp người hành thiền hiểu rõ được sự vô ích của chấp trước, 
kiêu mạn, và ngã kiến (đi mạn, kiến) và cho vị ây thây Niết Bàn 
lần đầu tiên trên thánh đạo. Chỉ lúc đó vị ấy mới hoàn toàn 
thoát khỏi những quan kiến sai lầm. Sự tu tập định hay kiến 
thức hiểu biết đơn thuần về sự sanh và diệt của các pháp hay 
sự xuất hiện của minh sát trí tự nó vẫn không có nghĩa là sự 
đoạn diệt của các tà kiến. Trái lại, người hành thiền chấp 
chặt vào những tà kiến này còn có khuynh hướng đánh giá 
quá cao về mình do kết quả của việc chứng thiền. Điều này 
đã được chỉ rõ trong cuộc đối thoại của Đức Phật với Cunda. 


Sơ Thiền và Ngã Mạn 


“Này Cunda, Như Lai sẽ nói cho ông biết về nguyên 
nhân khiến cho người ta có tà kiến và ngã mạn liên quan đến 
việc hành thiên. Trong số những đệ tử của Như Lai, có một 
số vị T -kheo đã đạt đến sơ thiên được biểu thị bằng trạng 
thái hỷ lạc, thoát khỏi dục tham, thoát khỏi các triển cái và 
phóng tâm. `” 

Thiền đ#mz) là tập trung sự chú ý trên một đối tượng 
duy nhất như biến xứ đất, biến xứ nước, hơi thở vô-ra, một 
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bộ phận nào đó của cơ thê hay một tử thi. Trạng thái tâm cần 
phải có sự tập trung và yên tĩnh này là thiền chỉ (amaihajhäna) 
Có một loại thiền khác là thiền minh sát @j22ssznãjhãna) vỗn 
lây sự quán và minh sát trí về ba đặc tánh của hiện hữu, đó là 
vô thường, khổ và vô ngã, như đối tượng của nó. 


Những Thuộc Tính Của Sơ Thiền 


Trong sơ thiền người hành thiền thoát khỏi những 
tham dục vốn luôn luôn chi phối tâm kẻ phàm phu và thậm 
chí gây trở ngại cho những người hành thiền chưa phát triển 
được định. Sơ thiền cũng bảo đảm thoát khỏi bốn triỀn cái 
khác, đó là sân, hôn trầm-thuy miên, trạo cử phóng dật và 
hoài nghi. Người hành thiền hưởng được sự giải thoát này 
không chỉ trong lúc nhập thiền mà ngay cả trước và sau khi 
nhập thiền nữa. 

Sự giải thoát khỏi các triền cái được theo sau bởi hỷ 
(ñ) và lạc (k4). Người hành thiền có một cảm giác ngây 
ngất ngập tràn khắp toàn thân không thể mô tả được. Vị ấy 
không còn cảm thấy bị tê cứng, mệt mỏi, hay những bất ôn 
khác trên thân nữa. 

Như vậy, ngoài sự giải thoát khỏi các triỀn cái người 
hành thiền còn có năm thuộc tính biểu thị sự an trú sơ thiền, 
đó là, tầm @0#aj#a), tứ (#eärg), hỷ (0i), lạc @uÄha) và nhất tâm 
hay định (ekaggafä hay samazhj). Thân của người hành thiền an 
trú trong sơ thiền sẽ bất động, vững chắc, và thanh thản. 
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Trạng thái tâm thiền này có thê kéo dài hai hoặc ba giờ; cũng 
có khi nó kéo dài cả ngày hoặc cả đêm tuỳ theo quyết định 
của người hành thiền mà không có sự đồ sụp hay lắc lư của 
thân. Thật lầm lẫn khi một số người xem việc nằm dài hay 
lăn quay trên sàn nhà như dấu hiệu của sự chứng đắc tâm 
linh. Những chứng đắc được gọi tên bằng những từ như 
thiền mg), đạo (magga) hay quả (phaÏ3) gọi là appanajaana mà 
chúng ta có thể dịch là tốc hành an chỉ vì các bản chú giải 
xác định nó là sự duy trì và làm cho vững chắc các oai nghi 
ngồi hoặc đứng của thân. 

Do thoát khỏi năm triển cái và kinh nghiệm năm thiền 
chi biểu thị đặc tính của sơ thiền, người hành thiền có 
khuynh hướng tự cao và ngã mạn. Nhưng, như trong câu trả 
lời của Đức Phật cho Cunda, ngài đã khẳng định rõ ràng rằng 
sự chứng sơ thiền không có nghĩa là sự đoạn giảm của các 
phiền não. 

Tất nhiên, phần người chứng sơ thiền cũng có những 
lý do để ảo tưởng. Trước khi hành thiền vị ấy đã hy vọng sẽ 
có được những kinh nghiệm phi thường, vì thế nếu đạt được 
những kinh nghiệm như vậy, họ có khuynh hướng bị đánh 
lừa vào cảm giác sai lầm của sự chứng đắc. Cũng có một số 
mắc ảo tưởng do bị hướng dẫn sai lầm bởi những vị thầy 
không có khả năng. Trong trường hợp của một số người 
hành thiền, sự giải thoát tương đối của những triền cái và 
cảm giác hoan hỷ cũng như những kinh nghiệm khác thường 
làm cho họ thoả mãn đủ để phát sanh sự tự mãn. 
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Tuy nhiên, trong thực tế kinh nghiệm chứng thiền này 
khác xa với minh sát trí về vô thường, khổ và vô ngã. Nó 
không thể nảo bị lầm lẫn với việc thực hành sallekha đc/hực 
hành sự đoạn giảm) vôn giúp vị hành giả giảm bớt những phiền 
não được. Vì sơ thiền chỉ có thể tránh xa những phiền não, 
trong khi nhờ thực hành đoạn giảm người hành thiền cuối 
cùng có thể đoạn trừ được chúng, cả sốc lẫn cành. Mặc dù 
vậy, sự chứng thiền vẫn có khuynh hướng tạo cho người 
hành thiền cái ấn tượng rằng mình đã là một bậc thánh nhập 
lưu hay A-la-hán. Khi Đức Phật còn tại thế và sau khi ngài 
nhập diệt không lâu cũng vậy, có những vị Tỳ-kheo đã mắc 
phải những ảo tưởng như vậy. 


Năm Trăm VỊ 1ỳ-Kheo BỊ Đánh Lừa 


Có lần năm trăm vị Tỳ-kheo hành thiền trong rừng 
theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Khi họ an trú trong thiền, họ 
tự thấy mình không còn chút phiền não nào cả, vì thế họ 
đoan chắc về sự chứng đắc của mình và liền trở về để trình 
sự việc lên Đức Thế Tôn. Tại công chùa họ gặp Trưởng lão 
Änanda, vị này đã thông báo cho họ về sự hướng dẫn của 
Đức Phật rằng chỉ sau khi họ đã vào thăm nghĩa địa họ mới 
được diện kiến Bậc Đạo Sư. Vì thế, các vị Tỳ-kheo liền đi 
vào nghĩa địa. Có vẻ như rằng thời ấy xác người chết được 
người ta đem bỏ vào nghĩa địa chứ không chôn. Lúc các vị 
Tỳ-kheo đi đến đó có những tử thi đem thiêu còn trong tình 
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trạng mới nguyên. Khi nhìn vào những tử thi đã phân huỷ, 
các vị Tỳ-kheo dễ dàng phát sanh sự ghê tởm. Nhưng họ 
không thê không khởi lên dục vọng đối với những thân xác 
người nữ vừa mới chết. Chỉ lúc đó các vị mới nhận ra rằng 
mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những phiền não. Bấy 
giờ Đức Phật từ nơi trú ngụ phóng ra những tia hào quang và 
thuyết một thời pháp cho các vị. Nghe xong bài pháp, các vị 
Tỳ-kheo chứng đắc đạo quả và trở thành các bậc Thánh A- 
la-hán. 


Câu Chuyện Về Trưởng Lão MahãnBøa 


Khoảng ba hay bốn trăm năm sau khi Đức Phật nhập 
Niết Bàn, tại miền nam Tích Lan có một vị A-la-hán tên gỌI 
là Dhammadinna trú ngụ. Thời gian đó cũng có một vị 
Trưởng lão tên Mahanäga tự xem mình là một bậc A-la-hán. 
Một hôm, Dhammadinna đi đến gặp vị Trưởng lão này và 
hỏi rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đó đã được vị Trưởng 
lão trả lời một cách đễ dàng. Dhammadimna hết lòng ca tụng 
trí tuệ uyên thâm của vị Trưởng lão và hỏi thăm xem ngài đã 
trở thành vị A-la-hán từ lúc nào. VỊ Trưởng lão nói mình đã 
trở thành một bậc A-la-hán khoảng hơn sáu mươi năm trước. 
Vậy ngài có thần thông không? Có, vị Trưởng lão xác nhận. 
Theo thỉnh cầu của Dhammadinna, vị Trưởng lão đã hoá 
hiện ra một con voi lớn. Vậy bây giờ ngài có thể làm cho con 
voi ấy rồng lên và lao về phía ngài được không? Vị Trưởng 
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lão bằng lòng làm theo như vậy nhưng khi con voi lao đến, 
vị Trưởng lão trở nên sợ hãi vả chuẩn bị bỏ chạy, 
Dhammadinna nắm lấy chéo y của vị Trưởng lão và nói, 
“Bạch ngài, liệu một vị A-la-hán có còn sợ hãi không?” Chỉ lúc đó 
Mahãnäga mới hiểu ra rằng mình còn là một phàm nhân. 
Ngài đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Dhammadinna và trở 
thành một vị A-la-hán đích thực. 


Câu Chuyện Về Trưởng Lão Culasuma 


Câu chuyện về vị Trưởng lão này được kể trong chú 
giải Kinh Sallekha. Ngài được gọi là Culasuma và trú ngụ 
trong một khu rừng đã sản sanh ra rất nhiều vị A-la-hán thời 
đó. Culasuma cũng tự xem mình là một bậc A-la-hán. Theo 
yêu cầu của Dhammadinna, ngài đã hoá hiện ra một hồ nước 
và một đoá sen lớn với một người thiếu nữ đang múa hát rất 
dịu dàng trên đó. Dhammadimna bảo vị sư này ngồi quan sát 
thiếu nữ đang ca múa ấy một lúc rồi đi về phòng. Trong khi 
vị sư quan sát cô gái do chính mình tạo ra, tham dục ngủ 
ngầm trong mười sáu năm bỗng ngóc cái đầu xâu xa của nó 
dậy. Vỡ tan ảo tưởng, vị sư đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của 
Dhammadinna và đạt đến Đạo Quả A-la-hán. 


Những Kinh Nghiệm Phi Thường 
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Những câu chuyện vừa kế ở trên chỉ ra cho thấy 
những quan niệm sai lầm hiện hành ở Ấn Độ cổ xưa lúc mà 
Đao Phật còn đang hưng thịnh. Những vị Tỳ-kheo hành giả 
thuở ấy là những người đã tiến rất cao trên lĩnh vực tâm linh 
và có những năng lực thần thông. Sự ngộ nhận của các vị có 
thể là do năng lực phi thường của định này. Ngày nay, một 
số hành giả có những ảo tưởng như vậy thường không đạt 
được một tiến bộ tâm linh nào cả. Khi người hành thiền thực 
hành đúng và có được trí minh sát vào sự sanh và diệt của 
các danh pháp (iện tượng tâm), họ bị tràn ngập bởi rất nhiều 
những kinh nghiệm phi thường như thấy ánh sáng, ngập tràn 
hỷ lạc, an tịnh, đức tin, v.v... Thanh Tịnh Đao (Wuddhimageq) 
nói người hành thiền chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm 
này. Vì nếu việc hành thiền không đem lại những kinh 
nghiệm như vậy, câu hỏi sẽ phát sanh là không biết phương 
pháp họ đang tu có đúng hay không hay không biết có phải 
tại họ hành thiền thiếu tinh tấn hay không. Ngược lại, nếu 
người hành thiền có được những kinh nghiệm ấy họ có thê 
đánh giá quá cao về những chứng đắc của mình. 


Hiện Tại Lạc Trú 


Sơ thiền không phải là sự thực hành của pháp đoạn 
giảm (sallekhadhamma) vôn giúp người hành thiền nhồ bật gốc 
những phiền não. Trong Kinh Sallekha (Kinh Đoạn Giảm), Đức 
Phật gọi việc thực hành sơ thiền là hiện tại lạc trú 
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(dithadhammasukhawihara), nghĩa là sống an lạc ngay trong hiện 
tại. 

Khi người hành thiền bị cuốn hút trong Thiền #hập 
tiểu), tâm vị ấy gắn chặt trên một đối tượng duy nhất. Với 
tâm thoát khỏi những sự phân tán bắt thiện này, người hành 
thiền cảm giác một trạng thái rất an tịnh và bình yên. Trạng 
thái này có thể kéo đài hai hay ba giờ liên tục. 

Đức Phật cũng chỉ rõ ảo tưởng và sự tự mãn này có 
thê phát sanh từ nhị thiền với ba đặc tính hỷ, lạc và nhất tâm, 
hoặc từ tam thiền với lạc và nhất tâm, hoặc từ tứ thiền với xả 
và nhất tâm như thế nào. Tất nhiên, nhị thiền, tam thiền, và 
tứ thiền còn tuyệt vời hơn cả trạng thái tâm sơ thiền trước đó 
nhưng chúng chỉ bảo đảm một sự hiện tại lạc trú 
(dithadhummasukhawihara) và hoàn toàn không tương đương với 
việc thực hành đoạn giảm vốn được chỉ định để diệt trừ 
phiền não chút nào. 

Thực hành đoạn giảm cũng không cùng ý nghĩa với 
không vô biên xứ thiền (ãlãsãnzñcãyanajhãna), thức vô biên xứ 
thiền (%iññãmañcãyatanajhãna), vô sở hữu xứ thiền (ãlữñeafifiãyat£ma) 
và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền /wasañfã-näsafñfãyatma 
jhãna) Những bậc thiền này không giúp người hành thiền 
chiến thắng được những phiền não. Chúng chỉ đem lại sự 
tịnh lạc và do đó được gọi là santavihãra (tịch tịnh trú). 


Jhãna Trong Thiền Minh Sát 6ÿx4ssm4) 
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Thiền minh sát (wj2zssanz) và Jhãna có chung một số 
đặc điểm. Khi việc thực hành chánh niệm được khéo thiết 
lập ở giai đoạn khám phá &œmmasemafiana, |?! Tư Duy Tríhay 
Trí Thẩm Sút Tam Tướng) có tầm (vữakla), từ (vicãra), hỷ (pij), lạc 
@ukha) và định @&œmaahj). Như vậy, khi người hành thiền quán 
bất kỳ hiện tượng nào, thiền minh sát của vị ấy hơi giống 


như sơ thiền với năm đặc tính hay năm thiền chi của nó. 

Khi người hành thiền có được minh sát trí về sự sanh 
và diệt của mọi hiện tượng, vị ấy chỉ hay biết đơn thuần về 
một đối tượng đang sanh không có sự nghĩ tưởng hay tác ý 
nào khác. Lúc đó, hỷ, lạc và sự tĩnh lặng của vị ẫy rất mạnh. 
Như vậy thiền của vị ấy hơi giống như nhị thiền với những 
thuộc tính hỷ, lạc và định của nó. 

Sự biến mất của ánh sáng, v.v... (cácwy)phiên não diaminh 
sát, tpaRjölesa) đánh dẫu một sự tiễn bộ trong minh sát trí VỀ sự 
sanh và diệt của các hiện tượng. Lúc đó không có hỷ nhưng 
lạc rất mãnh liệt. Tâm tĩnh lặng và thoát khỏi những sự phân 
tán. Người hành thiền có được lạc và định là những đặc tính 
của tam thiền. 

Những cấp độ minh sát trí cao hơn như “Hoại Diệt 
Trí” (bhangañãma) ở đây người hành thiền chỉ thấy sự diệt 
thường không liên quan gì đến hỷ. Chúng được biểu thị đặc 
tính bằng xả và nhất tâm. Xả đặc biêt được cảm nhận mạnh 
mẽ trong Hành xả trí (@6aikhãmpekihZfãna). Ở giai đoạn này 
thiền minh sát hơi giống tứ thiền với hai thuộc tính xả và 
nhất tâm của nó. 
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Lại nữa, thỉnh thoảng toàn thân người hành thiền có 
vẻ như biến mắt, tạo cho vị ấy cái ấn tượng đang sống trong 
hư không. Vào lúc đó vị ấy giống như một người đã an trú 
trong thiền không vô biên xứ (ã&ãnafñcãyœamna jhãng) Những 
lúc khác, sự tác ý đặc biệt gắn chặt trên tâm và lúc đó trạng 
thái tâm của người hành thiền giống như thức vô biên xứ 
thiền (wñimnañcZyafama jhãng) Thỉnh thoảng, đường như thê 
người hành thiền đang quán hư vô, một trạng thái hơi giống 
như vô sở hữu xứ thiền (ãlcaññya#znajhãna) Và đôi khi tâm ở 
trạng thái mơ hồ đến nỗi nó trở nên như không-hiện hữu, 
một trạng thái gần giống như phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền /ievasafñfa-nasaffiqyatana jhãna) vậy. 

Những đặc tính mà thiền minh sát có chung với thiền 
định này luôn dẫn đến sự tự mãn vốn là một chướng ngại 
cho sự tiến bộ tâm linh. Vì thế, trong thiền điều cần thiết là 
phải ghi nhận những kinh nghiệp bất thường hay phi thường 
này và loại bỏ nó. 

Trong Kinh Đoạn Giảm, sau khi đã chỉ ra những đặc 
điểm sai lầm của jhãna đểđj), Đức Phật tiếp tục giải thích 
rõ việc thực hành đoạn giảm, một pháp môn đã được ngài trù 
liệu để đoạn trừ phiền não. 


Lối Sống Đoạn Giảm Phiền Não 
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Kinh đề cập đến bón mươi bốn loại hành vi, lời nói và 
ý nghĩ bất thiện mà chúng ta phải tránh để vượt qua những 
phiền não. Bốn mươi bốn loại ấy như sau: 

1/ Bạo hành (z»đ). 2/ Sát sanh @ãnafipãa). 3/ 

Trộm cắp (đadãmz). 4/ không phạm hạnh hay dâm ô 

(abrahmacarja). 5/ Nói dỗi fmusavaäi). 6/ Nói đâm thọc 

(psunawadđ). 7/NóI lời thô ác (@0hamsavadg). 8/ Nói lời vô 

ích (samphappdlapg). 9/ tham dục (abhj7hđ). 10/ sân tâm 

@yäpzii) I1/ tà kiến (micchẩijh) 12/ tà tư duy 

(micchasanMappd). 3/ Tà ngũ (mcchhavad) 14í Tà nghiệp 

(micchakammama). 1Š/ Tà mạng (mcchgma). 16/ Tà tình 

tấn (micchãmãyãma). 17/ Tà niệm (nicchasai) IS. Tà định 

(micchasamadhi) 19. Tà trí (micchafñang) 20/ Tà giải thoát 

(nicchiwvimuwi) 21/ hôn trầm thụy miên (fiữmamidẩha). 22/ 

Trạo cử Hồi quá (4jiacca) 23/ Nghi hoặc (vicikicchä). 

24/ Phẫn nộ (wodja). 25/ Oán hận (anãha). 26/ Phản 

phúc đmakkha). 27/ Hiểm độc (øalasa) 28/ Tật đỗ (¡ssã) 

29/ Xan tham (macchara) 30/ Đạo đức giả hay lường 

gạt @đfhoya) 31/ Man trá (my) 32/ Cứng đầu 

(hambha). 33/ Quả mạn (amang). 34Í Khó nói (dubbacafa 

dovacassa). 35/  pãpamitta (ác hữu) 36/ Dễ duôi 

(pamadä). 37/ Bất tín (asaddhaia) 38/ Vô tàm (ahiria) 39/ 

Vô quý (nofapm). 40/ Ít nghe (appasza) 41/ Biếng 

nhác (kosqgj4). 42/ Thất niệm (mufthhasaccq). 43/ Liệt tuệ 

(duppanna) 44/ Tìn mù quảng (sandthiparamasd). 
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Giải Rộng Về Việc Thực Hành Đoạn Giảm 


Jhãna điển định) tự nó không bảo đảm sự diệt hoàn 
toàn của những phiền não. Đề diệt chúng, người hành thiền 
đòi hỏi phải có sự rèn luyện bản thân trong nếp sống giới, 
định, tuệ đi ngược lại với chúng. Và ít nhất cũng phải đạt 
đến tầng thánh thứ nhất, tức nhập lưu thánh đạo. Ở giai đoạn 
nhập lưu này, những tà kiến, những đức tin mù quáng, hoài 
nghi, ước muốn sát sanh, nói chung tất cả những phiền não 
nảo có khả năng đưa một người vào những cõi sống thấp thỏi 
(Ña ngục, ngạ quỷ,...) đã được bứng gốc. Sự diệt này hết sức 
quan trọng. Đắc thiền, hoặc có các năng lực thần thông và 
hào quang mà không diệt được những phiền não thì cũng 
không có giá trị gì. 

Đối với những người hành thiền ngoài Phật giáo, việc 
chứng thiền và duy trì được thiền đó cho đến lúc chết có 
nghĩa là sẽ được tái sanh vào các cõi Phạm Thiên và sống 
một cuộc sông trường thọ ở đó. Nhưng đúng thời, người ấy 
sẽ phải quay trở lại cõi người hay cõi chư thiên và lúc đó sự 
khuynh hướng về các dục lạc và những ác nghiệp của người 
ấy có thể sẽ đưa họ trở lại những cõi sống thấp hơn. Lại nữa 
người hành thiền trong Phật giáo nếu có sự tự mãn do chứng 
thiền cũng ở trong tình trạng không khá hơn gì người hành 
thiền ngoài Phật giáo, nghĩa là họ vẫn có nguy cơ bị rơi vào 
những cõi sống thấp kém. Nhưng nếu người ấy hành thiền 
minh sát trên căn bản của bậc thiền /hZnz) đã chứng, người ấy 
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có thể thoát khỏi nguy cơ này. Vì thế, Đức Phật khuyên các 
vị đệ tử của ngài không nên tự tin về những thiền chứng của 
mình mà phải thực hành pháp đoạn giảm (%llelhadhamma),vôn 
sẽ bảo đảm sự diệt hoàn toàn của những khuynh hướng bắt 
thiện. 


Không Bạo hành (Avihirhsä, ####, 2*Ấz, vô hại, bất 
sát) 


Giới thứ nhất Đức Phật chỉ thị cho đệ tử của ngài là 
giới không bạo hành (4wizsđ). Chúng ta phải tránh làm tổn 
thương đến bất kỳ chúng sanh nào, đơn giản là vì chúng ta 
không muốn bị người khác làm hại và vì nguyên tắc bất sát 
này có thể được tất cả mọi chúng sanh chấp nhận. 

Ẩn-Độ tất tôn trọng nguyên tắc không bạo hành này. 
Nó đứng đầu trong năm giới chính mà những tín đồ của đạo 
Jain hay Kỳ-na-giáo phải tuân theo. Tuy nhiên sự giải thích 
về giới không bạo hành của những người Kỳ-na-giáo rất cực 
đoan. Theo quan niệm của họ, nước lạnh, cỏ xanh hay cây 
xanh, và đất là những vật hữu tình và vì thế chúng ta không 
nên làm tôn hại chúng. GIới luật cầm huỷ diệt cỏ, cây và đào 
đất được chỉ định đề tránh sự chỉ trích (của người thế tục) và 
ác tâm. Trong thực tế, cỏ cây và đất không phải là những vật 
hữu tình, vì thế người không phải Tỳ-kheo chặt cây hay đào 
đất không thê nói là đã phạm vào điều ác. Nhưng Đạo Phật 
yêu cầu chúng ta không nên làm tôn thương bất cứ hữu tình 
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chúng sanh nào, dù lớn hay nhỏ, có thể hiểu đó là những sinh 
vật nhạy cảm với lạc và khô. 

Không bạo hành hay bắt sát có khả năng hơn jhãna 
(ihiền định). Đề hiều được điều này chúng ta phải nhớ rằng có 
ba cấp độ của phiền não bạo hành. Thứ nhất, chúng ta có loại 
phiền não ở cấp độ vi phạm, vĩ//kkamakilesa, có nghĩa là 
chúng ta đã làm tổn thương một chúng sanh khác bằng thân 
hay bằng lời nói. Đối trị lại loại phiền não này là Giới. Một 
người biết trọng nhân cách đạo đức của mình sẽ không làm 
tổn thương người khác. Người ấy có thể có ác tâm nhưng do 
ý thức đạo đức người ấy không trút nó ra bằng hành động 
hoặc lời nói. 

Những ý nghĩ bạo hành mà chúng ta nuôi dưỡng trong 
tâm được gọi là phiền não tại triền, hay phiền não bột khởi 
pariyutthãna kilesä. Chúng ta vượt qua được loại phiền não 
này bằng cận định (gødZœszmadh) và an chỉ định 
(appanasamaär). Tập trung trên một đối tượng hay trên hơi thở 
vô — ra cũng giúp chúng ta kháng lại được những ý nghĩ bất 
thiện này. Đây gọi là vượt qua phiền não bằng trấn phục 
đoạn trừ (1i&hambhanappahina Ÿä{Ñ†ầH, ránphụcxả đoạn), một 
sự đoạn trừ mà các bản chú giải ví nó giống như đầy đám 
rong rêu trong một cái hồ sang một bên bằng cách ném vào 
đó một cái bình. Với trạng thái tâm hậu-thiền (âm sau khi đặc 
thiểy) này người hành thiền có thể thoát khỏi ác tâm trong 
nhiều năm, nhưng cũng giống như mặt nước không bao lâu 
sẽ bị rong rêu bao phủ trở lại như thế nào, tâm người hành 
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thiền cũng sẽ bị ô nhiễm trở lại như vậy khi có điều kiện cho 
phiền não khởi lên như trong trường hợp của hai vị sư Tích 
Lan có thần thông đã nói ở trên. 

Ngủ ngầm trong tâm một người không quán các hiện 
tượng tâm-vật lý (“nh và sắc) phát sanh từ sáu căn hay trong 
một người vẫn chưa đạt đến giai đoạn Bất-lai (4nägãmj) là 
những ước muốn bạo hành mà dưới những hoàn cảnh thuận 
lợi có thê bộc lộ ra. Từ Päli trỏ loại phiền não nảy là phiền 
não ngủ ngầm (msayajesZ). Một sự kiện tâm-vật lý thoát 
khỏi sự chú ý của chúng ta và tạm thời để cho chúng ta 
không bị ảnh hưởng, nhưng khi nó được hồi tưởng lại, nó có 
thể khiến cho chúng ta nổi sân. Loại phiền não ngủ ngầm 
như vậy phải được trừ diệt bằng minh sát trí. Một người 
hành thiền luôn luôn quan sát các hiện tượng tâm-vật lý sẽ 
không bị khó chịu khi đối điện với một trần cảnh dễ công 
kích. Đối với vị ấy mọi vật đều thoáng qua, phải chịu vô 
thường, khổ, và vô ngã. Vì thế, sự tiếp xúc hay hồi tưởng về 
nó không làm cho người ấy nóng giận được. Đây là cách 
vượt qua loại phiền não vi phạm bằng thiền và được gọi là 
nhất thời đoạn trừ hay bỉ phần xả đoạn (¿nga pahãna, 
4⁄2)22Ir). Mỗi đối tượng mà một người không quan sát là 
một nguồn tiềm tàng của sân hận. Nhưng thiền là sự thực 
hành đoạn giảm cơ bản có thể giúp chúng ta dập tắt được 
nhân sanh của nó. Một khi người ta đã đạt đến tầng thánh thứ 
nhất, họ sẽ thoát khỏi những hình thức thô của sân hận vốn 
có thể đưa họ xuống các cõi thấp (đangục, ngạquÿ, súc sanh,...). Ö 
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tầng thánh thứ hai, Tư-đà-hàm hay Nhắt-lai, sân hận suy yếu 
thêm nữa, và ở giai đoạn A-na-hàm nó bị diệt hoàn toản. 
Thực hành đoạn giảm đòi hỏi người hành thiền phải tránh sự 
hung hăng và bạo hành cho đến khi chứng đắc A-na-hàm 
hay Bắt-lai Thánh đạo. Chính vì vậy nó ưu việt hơn hắn 
thiền định (Jãng). 

Những người hành thiền tại trung tâm thiền của chúng 
tôi đã hiến mình cho lối sống đoạn giảm này. Thực hành 
đoạn giảm là một phần thiết yếu của Giới mà họ đã thọ trì. 
Trong đời sống hàng ngày, họ thường xuyên quan sát tất cả 
mọi cảm xúc và cảm thọ phát sanh do tiếp xúc với thế giới 
bên ngoài và mỗi sát-na chánh niệm có nghĩa là họ đã đè nén 
được sự hung hăng, công kích, và đúng thời đoạn trừ nó một 
cách hoàn toàn. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật 
trong kinh Đoạn Giảm (Set). 

“Người khác có thể bạo hành đối với các chúng sanh. Nhưng chúng 
ta sẽ không bạo hành đối với các chúng sanh. Cúc ngươi nên thực hành Pháp 
Đoạn Giảm vốn sẽ làm giảm bót các phiển não như vậy. ” 

Lời dạy này cũng áp dụng cho 43 phiền não khác đã 
nói ở trên. Liên quan đến các giai đoạn thực hành đoạn giảm, 
Đức Phật cũng dạy một số phương diện khác nữa. 


Phương Diện Khởi Tâm 


“Này Cumảu, Ta nói rằng ngay cả chỉ khỏi tâm nghĩ đến các thiện 
pháp cũng rất có lợi ích. ” 
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Ý nghĩ đơn thuần về bồ thí, giữ giới, và tu thiền cũng 
rất có lợi ích. Chỉ có ý định giữ giới, nghe pháp hay hành 
thiền thôi cũng có thể đưa đến hạnh phúc cõi người hoặc cõi 
trời. Matthakundalï, con trai của một người đàn ông giàu có 
nọ, lúc sắp chết được nhìn thấy Đức Phật và trong lòng cậu 
bé tràn ngập những ý nghĩ tốt lành đến nỗi sau khi chết cậu 
trở thành một thiên tử trong cõi trời Đạo Lợi (7awamsd). Một 
con ếch nọ cũng vậy, có lần bị lôi cuốn bởi bài pháp của Đức 
Phật và vào lúc chết nó trở thành một cư dân của thế giới 
chư thiên. Ngay sau khi Bát Niết Bàn của Đức Phật, một 
thiếu nữ ở kinh thành Rãjagaha có ý định cúng dường một 
bó hoa đến tháp thờ ngài nhưng trên đường đi cô đã bị một 
con bò húc chết. Sau đó, cô thấy mình ngự trên một cỗ xe 
ngựa lộng lẫy giữa đám tuỳ tùng của đức trời Đề Thích. 

Xét về đặc điểm đáng tán dương của những ý nghĩ 
thiện, hầu như không cần phải nhắc đi nhắc lại về những lợi 
ích xuất phát từ việc thực hiện chúng cho có hiệu lực. Sự 
thành công trong cõi người hay cõi trời đều bắt nguồn từ 
những ý nghĩ thiện hay sự khởi tâm này. Có thể nói từ những 
ý nghĩ này đưa đến việc thực hiện những hành nghiệp thiện, 
và rồi từ hành nghiệp thiện ấy sẽ đưa đến hạnh phúc trong 
các cõi người và cõi trời. Nỗ lực đề trở thành một vị Phật 
hay một vị A-la-hán cũng khởi đầu với những ý nghĩ thiện 
này. Những người hành thiền ở đây, được thúc đây bởi 
những ý nghĩ cao quý như vậy và đúng thời chắc chắn họ sẽ 
có được sự khai mở cho những gì họ tìm kiếm. Vì thế, ngay 
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cả thai nghén một tư tưởng thiện, một tư duy thiện hay một 
ước muốn thiện cũng rất quan trọng. Đức Phật dạy: 

“Này Cuảu, chỉ cần khỏi tâm nghĩ về sự không bạo hành (ahiinsa) 
cũng đã có lợi ích. Vìthé, ông nên trau dồi ý nghĩ này, 'gười khác có thể bạo 
hành đổi với các chúng sanh, nhưng Tạ sẽ không bạo hành ˆ ” 


Phương Diện Tránh Né 


Phương diện khác đề tiếp cận lối sống đoạn giảm là 
phương diện tránh né. Trong bải kinh Sallekha này, Đức 
Phật dẫn ra những ví dụ về con đường băng phăng và bến 
cảng bằng phăng. Giả sử có hai con đường, một bằng phẳng 
và một gồ ghè, hay có hai bến cảng, một bằng phẳng và một 
không bằng phẳng. Người ta có thê tránh con đường gỗ ghè 
và bến cảng không bằng phẳng bằng cách đi theo con đường 
băng phăng và dùng bến cảng băng phăng. Tương tự, nếu 
chúng ta đi theo con đường không bạo hành có nghĩa là 
chúng ta đã tránh được con đường bạo hành. Mặc dù kinh 
chỉ nói đến những người bạo hành (/izsãkassz), song phải 
hiểu là lời dạy của Đức Phật cũng áp dụng cho cả những 
người không bạo hành nữa. Vì, mặc dù một người hiện tại 
không phạm tội bạo hành đối với các chúng sanh khác băng 
hành động hay lời nói, song có thể người ấy đã phạm nó 
trong những kiếp trước và người ấy cũng có thể sẽ phạm nó 
trong tương lai do hoàn cảnh. Không người nào hoàn toàn 
thoát khỏi loại phiền não bạo hành này cho đến khi họ đắc 
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Bắt Lai hay A-la-hán thánh quả. Vì thế chúng ta phải thực 
hành pháp đoạn giảm và cố gắng đạt đến những tầng Thánh 
cao hơn để quét sạch mọi phiền não. 


Phương Diện Hướng Thượng 


Phương diện khác của việc thực hành pháp không bạo 
hành (4zsđ) là khuynh hướng nâng người thực hành lên 
những cảnh giới cao hơn của nó. Trong Kinh Sallekha Đức 
Phật nói rằng tất cả những bất thiện nghiệp có khuynh hướng 
đưa người tạo nghiệp vào những cảnh giới thấp kém (ngục, 
nga quỷ, súc sanh..), trong khi những thiện nghiệp bảo đảm cho 
họ được tái sanh vào những cảnh giới cao hơn. 

Tất cả những bất thiện nghiệp đều có gốc của chúng ở 
tham, sân, và si. Những ác nghiệp chính như sát sanh, trộm 
cắp,...có thê dẫn đến tái sanh trong những cảnh giới thấp. 
Những ác nghiệp nhỏ do tham hay ác ý thúc đây tuy không 
gây đau khổ nhiều cho người làm hành động ấy nhưng chúng 
có khuynh hướng kéo dài khổ đau của họ trong vòng luân 
hồi. 

Người phạm những ác nghiệp thô, như sát sanh,... 
không những phải chịu khổ trong những cảnh giới thấp mà 
còn phải chịu khổ cả ở cõi người nơi mà họ có thê tái sanh 
nhờ một thiện nghiệp nào đó của họ. Quả báo theo sau họ 
trong nhiều kiếp sống dưới hình thức đoản thọ, những chứng 
bệnh của thân, nghèo đói,... Thể chất yêu đuối, bệnh hoạn 
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luôn là quả của nghiệp sát sanh hay bạo hành chúng sanh 
khác mà một người đã phạm trong một kiếp sống trước. Một 
ác nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất cũng sẽ dẫn đến tái 
sanh làm một vị chư thiên khốn khổ, bất hạnh ở cõi trời và 
trong điều kiện tệ nhất sẽ là đoạ vào địa ngục A-tỳ (4z), một 
địa ngục thấp nhất. Thời Đức Phật Kakusanda, một Ác Ma 
tên gọi Dusi, do ác nghiệp chống lại Đức Phật và các vị A- 
la-hán đã ngay lập tức rớt vào địa ngục A-tỳ này. 

Ngược lại, những thiện nghiệp như bố thí (4ø), trì 
giới @ñ#z),... có khuynh hướng đưa người làm nghiệp ấy lên 
những cấp độ hiện hữu cao hơn, như được sanh trong cõi 
người, cõi trời, hoặc cối Phạm Thiên. Nó cũng đưa họ tới 
gần các thánh đạo như Tu-đà-hoàn, Tư-đả-hàm...hơn. Thiện 
nghiệp còn giúp cho người làm nó trở thành một người g1ảu 
sang hoặc một vị vua như trong trường hợp cô gái bán hoa 
lài nhờ cúng dường một ít thức ăn cho Đức Phật mà không 
lâu sau đó đã trở thành hoàng hậu của vua Kosala vậy. Khi 
một ghẻ dầu bị bể trong nước, những mẻ sành nặng sẽ chìm 
xuống, trong khi chất dầu nhẹ nổi lên. Tương tự, những ác 
nghiệp có khuynh hướng kéo một người xuống trong khi 
thiện nghiệp góp phần nâng cao người ấy lên. Do làm những 
điều thiện một người sẽ được hưởng những quả báo như 
sống lâu, sắc đẹp, an vuI, sức khoẻ v.v... Họ sẽ trở thành một 
vị chư thiên hay Phạm Thiên, hay cũng có thể đắc đạo quả 
Niết-Bàn trong một kiếp sống tương lai nào đó. Nói chung, 
người đã tạo được sự tiến bộ về vật chất hoặc tinh thần trên 
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nên tảng của những thiện nghiệp như vậy sự đi lên chắc chắc 
sẽ được bảo đảm. Vì thế, quý vị nên cô gắng tìm kiếm những 
địa vị cao, về tinh thần hay vật chất, bằng sự thực hành pháp 
không bạo hành này. 


Phương Diện Dập Tắt 


Bây giờ chúng ta đi đến phương diện cuối cùng của 
sự thực hành đoạn giảm, đó là phương diện dập tắt những 
ngọn lửa của phiền não. 

Trong Kinh Đoạn Giảm (%lkha Sa) Đức Phật nói 
rằng không có lý do gì một người bị chìm trong sa lầy lại có 
thể cứu được một người khác đang trong tình trạng hiểm 
nguy tương tự. Nhưng thật hợp lý khi nói rằng một người 
không bị chìm trong sa lầy có thể cứu được người khác đang 
bị sa lầy trong vũng bùn. Cũng vậy, chỉ có người đã tự khép 
mình vào giới luật, tự mình tu tập theo tam học (Bái Thánh Đạo) 
và đã dập tắt được những ngọn lửa phiền não, mới có thê 
giúp người khác khép mình trong giới luật, tu tập tam học và 
dập tắt các phiền não. 

Theo các bản chú giải, vũng lầy trong Kinh muốn nói 
tới các dục lạc và một người ưa thích dục lạc cũng giống như 
người bị chìm đắm trong vũng lầy. Hàm ý ở đây là một 
người tâm còn ô nhiễm với các dục lạc không thể nào cứu 
người khác khỏi sự vướng mắc trong các dục lạc được. Điều 
này phải được đặc biệt lưu ý bởi những người đang hướng 
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dẫn người khác hành thiền nhưng không tự mình hành thiền, 
hay những người đang thực hành dưới sự hướng dẫn của 
những người thầy như vậy. 

Mặc dù thế, chú giải cũng nói răng có những người 
trở nên giác ngộ sau khi nghe lời nói của kẻ còn là phàm phu 
và rằng sự giác ngộ như vậy có thể là do người ấy suy quán 
thích hợp trên những lời nói thích hợp về pháp giải thoát của 
Đức Phật. Tất nhiên những trường hợp như thế chỉ là biệt lệ. 

Ở đây, thực chất của lời Đức Phật dạy là một người 
chưa thoát khỏi những hiểm nguy của vòng luân hồi và 
những cõi khổ thì không thể giải thoát người khác khỏi 
những hiểm nguy ấy, hay một người vẫn chưa thắng phục 
được những phiền não thì không thể giúp người khác làm 
công việc đó được. Một ngọn lửa không thể dập tắt một ngọn 
lửa khác như thế nào, thì một phiền não cũng không thê vô 
hiệu hoá một phiền não khác như vậy. Bạo hành không thê 
dập tắt bạo hành, chỉ có không bạo hành mới chấm dứt được 
nó. Làm hại không diệt được làm hại chỉ có không làm hại 
mới chấm dứt được nó. 

Vậy chúng ta hãy phát nguyện rằng mình sẽ tránh 
bạo hành hay không làm hại chúng sanh khác; chúng ta sẽ 
trau dồi những ý nghĩ (đi) không bạo hành; chúng ta sẽ 
tránh bạo hành bằng sự không bạo hành (ánh nó); chúng ta sẽ 
nâng địa vị của chúng ta lên cao hơn bằng pháp không bạo 
hành (ñướng iượng); và chúng ta sẽ dập tắt ngọn lửa của phiền 
não bạo hành với không bạo hành hay sự không làm hại. 
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Trên đây là năm phương diện (6œ: phân hay phương điện của sự 
thực hành đoạngtim, HT Minh Châu dịch là pháp môn) mà Đức Phật đã 
giải thích trong Kinh Sallekha. 


Quả Báo của Nghiệp Bạo hành và Không Bạo hành 


Quả nghiệp của bạo hành và không bạo hành đã được 
giải thích rõ trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
(Gulakammawibhanga Suwa) của Trung Bộ. Có lần Subha, một 
thanh niên Bà-la-môn, đã hỏi Đức Phật vì sao có người sông 
trường thọ, có người đoản thọ, vì sao có người khoẻ mạnh 
trong khi người khác thì hay ốm đau, vì sao có người đẹp đẽ 
và có người lại xấu xí, v.v... Đức Phật nói: 

“Nay Thanh niên, các chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là hẻthừa 
hự dủa nghiện. Nghiệp là nguyên nhân chính cho điều kiện hiện nay của họ. 
Nghiệp là chỗ dựa của các chúng sanh. Chính nghiện quyết định số phận của 
họ ởđồi.” 

Trong câu trả lời của Đức Phật cho thanh niên Subha, 
Đức Phật đã giải rộng những quả báo của nghiệp bạo hành 
và không bạo hành. Ý chính của lời Đức Phật dạy có thể tóm 
lại như sau: những người đối xử độc ác với người khác, sau 
khi chết, sẽ đi vào địa ngục. Khi thoát khỏi địa ngục, chỗ nào 
họ sanh ra, họ sẽ phải chịu đựng nhiều chứng bệnh. Trái lại, 
cõi chư thiên sẽ là số phận sau khi chết của những người 
hiền lương biết thực hành pháp không bạo hành; và khi họ 
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trở lại cõi người, chỗ nào họ sanh ra, họ sẽ được khoẻ mạnh 
và không có bệnh hoạn. 


Cầu Chuyện của Trưởng-Lão Putioatfatissa 


Quả báo của nghiệp độc ác và bạo hành được thấy TỐ 
trong câu chuyện của Tỳ-kheo Tissa sống ở kinh thành Xá- 
Vệ thời Đức Phật. Trong lúc đang khép mình tu tập trong 
nếp sống giới, định, tuệ, ngài lâm bệnh. Trên thân ngài 
những ung nhọt xuất hiện và ngày cảng trở nên lớn hơn cho 
đến khi chúng vỡ ra thành những vết loét hôi thối. Xương 
của ngài mục dần và tan gãy. Thân thê ngài thối rữa đến nỗi 
không một ai, kế cả thân quyền và đệ tử của ngài, có thê kiên 
nhẫn chăm sóc cho ngài được. Điều này cũng không có gì 
đáng ngạc nhiên bởi vì con người ta thường ít có sự nhẫn nại 
trong việc chăm sóc người khác, ngay như cha mẹ họ, nếu 
chăng may có trở thành nạn nhân của những chứng bệnh 
kinh niên, không thê cứu chữa được, cũng vậy. 

Thấy Tissa ở trong cảnh ngộ đáng buồn như vậy và 
nhất là thấy được tiềm năng chứng đắc A-la-hán thánh quả 
của ngài, Đức Phật đã đến thăm. Các vị Tỳ-kheo sống kế 
bên, nhìn thấy Đức Phật, không thể nào giữ thái độ dửng 
dưng như trước được nữa. Đức Phật nhờ mọi người cởi hết y 
áo của người bệnh ra, tắm rửa và lau khô cho vị Ấy. Sau khi 
được tắm bằng nước âm và thay đổi y phục, Tissa nằm trên 
giường, cảm thấy nhẹ nhõm và trấn tĩnh được tinh thần. Lúc 
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đó Đức Phật đứng ngay đầu giường và nói lên một bài kệ mà 
chúng ta có thể dịch như sau: 

“May Tissa, không bao lâu nữa nguoi sẽtrở thành vô thức và bị các 
bạn đồng phạm hạnh của ngươi đem vất bỏ vào nghĩa đa. Thân dủa ngươi sẽ 
năm đógiồng như một khúc gỗ vô dụng. "(Aciram vatayyatm kãyo, Pathawin 
qdhisessdfi; Chuddho apetavinnano; Nrafham va kalinearari.) 

Bằng bài kệ này, Đức Phật đã nhắc cho Tissa biết về 
sự cần thiết phải thực hành Pháp (ma) vì ngoài Pháp ra vị 
ấy không còn gì khác để có thể nương tựa trong giây phút 
cuối đời này. Một khi vị ấy chết rồi, sẽ không còn ai quan 
tâm đến thân xác của vị ấy nữa. Chỉ một vài ngày sau, nó sẽ 
trở nên thối rữa và đáng kinh tởm. Nó sẽ bị đem bỏ vào 
nghĩa địa và trở nên vô dụng, giỗng như một cái cây, người 
ta chỉ lấy đi những khúc gỗ tốt để làm bàn ghế, khung 
giường,..và bỏ lại những đầu thừa đuôi thẹo trong rừng vậy. 


Xá-Lợi của VỊ A-La-Hán 


Nhờ đã có một thời gian tu tập, nên khi nghe xong bải 
kệ, Tissa trở thành một bậc Thánh A-la-hán, và nhập diệt. 
Đức Phật cho thiêu xác của vị ấy và an trí xương cốt @4-øi) 
trong một ngôi tháp (cZjxz). Những miếng xương còn lại sau 
khi hoả thiêu nhục thân của một vị A-la-hán là những gì 
chúng ta gọi là xá-lợi. Người Phật tử Miễn thường tin rằng 
xá-lợi của các vị A-la-hán là những vật thê hình cầu giống 
như xá-lợi của Đức Phật. Điều này không đúng. Chỉ có xá- 
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lợi của Đức Phật là hơi giống những viên bi nhỏ như kết quả 
của ước nguyện của ngài. Khi chúng tôi đi đến Calcutta để 
cung nghĩnh xá-lợi của hai vị thượng thủ thanh văn về Miễn 
Điện, chúng tôi thấy chúng cũng giống như những miếng 
xương bình thường. Chắc chăn xá-lợi của các vị A-la-hán 
khác cũng vậy, không hơn gì những miếng xương người. 
Theo đức tin phô biến thì xá-lợi của một vị Thánh đáng kính 
sẽ biến thành dạng những viên bi sau khi hoả thiêu, và do đó, 
dễ bị nhằm lẫn với những hạt muối. 


Tiên Kiếp Của Tissa 


Sau đó các vị Tỳ-kheo bạch hỏi Đức Phật về số phận 
của người bạn đồng phạm hạnh vừa mắt. Đức Phật nói rằng 
vị ấy đã đạt đến Niết Bàn. Các vị Tỳ-kheo thắc mắc không 
hiểu vì sao Tissa phải chịu khổ đau nhiều như vậy bất chấp 
tiềm năng đắc thánh quả của vị ấy. 

Theo Đức Phật, Tissa là một người đánh bẫy chim 
trong thời Đức Phật Kassapa. Hàng ngày ông đã giết và bán 
không biết bao nhiêu là chim. Số chim còn lại không bán 
được ngày hôm đó, ông sẽ bẻ gãy cánh và chân của chúng để 
cho chúng khỏi bay đi. Có lẽ, thời đó không có những tủ ướp 
lạnh nên không còn cách nào khác để giữ cho những con 
chim được tươi sống như vậy. Do ác nghiệp làm tổn thương 
và giết hại chim chóc này ông đã phải chịu khổ ở địa ngục 
trong một thời gian lâu dài, và khi được tái sanh trong cõi 


Mabasi Sayadau 49 


nhân loại, ông mắc rất nhiều chứng bệnh, thậm chí trong 
kiếp cuối của ông ác nghiệp giết chim này đã thê hiện ra cho 
đến kỳ cùng của nó. Còn về việc chứng đắc A-la-hán Thánh 
quả của Tissa, Đức Phật nói, một phần do sự cúng dường 
thức ăn đến một vị A-la-hán và một phần là do nguyện lực 
của vị ấy trong kiếp làm người đánh bẫy chim đó. 

Những người có lòng nhân từ và tránh bạo hành sẽ 
không bị ốm đau và yếu đuối trong các kiếp sống tương lai 
giống như Trưởng lão Bakula (8ajula là một vị Tỳ-kheo thời Đức 
Phật được tuyên bồ là vô bệnh đệnhất Câu chuyện đây đi của ngài cóthểxem 
trong Vận Hành Của Nghiệ táp II, rang 603). Lúc ở Moulmein, chúng 
tôi có gặp một người phụ nữ mà sức khoẻ của bà rất đáng 
kinh ngạc. Bà khoảng trên sáu mươi tuổi và chưa bao giờ 
dùng đến một viên thuốc nào, cũng chẳng hề đau ốm dù chỉ 
là đau đầu hay cảm lạnh. Vùng tôi sống ở Moulmein là một 
vùng bị bệnh sót rét tàn phá, bản thân tôi cứ hai ba tháng lại 
bị tấn công một lần nhưng người phụ nữ ấy không hề mắc 
bệnh sốt rét dù cả đời sống ở đó. Sức khoẻ của bà có lẽ là do 
thực hành pháp không bạo hành và có lòng nhân ái trong tiền 
kiếp. 

Vì thế, để có thể có được sức khoẻ tốt và vô bệnh quý 
vị nên sống một đời sông không bạo hành và có lòng nhân 
á1. 


Sát Sanh (Pnätipata) 
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Tránh sát sanh là một trong ngũ giới, vì thế nó rất 
quen thuộc với Phật tử. Tuy nhiên nó cũng cần phải được 
nói thêm để mọi người hiểu. 

Từ Pa|I trỏ sát sanh là panatipata. Papwa có nghĩa là 


Lẻ 
«€c 


một hữu tình chúng sanh hay sự sống, afi là “rát nhanh”, và 
pñfa có nghĩa là làm cho cái gì đó rơi xuống. Vì thế dịch 
theo từng chữ, thì pãpfipãra có nghĩa là cắt đứt sự sống một 
cách sớm hơn. Như trong trường hợp của không bạo hành, 
tránh sát sanh cũng được Đức Phật đề cập đến trên năm 
phương diện của nó. 


Phương Diện Đoạn Giảm 


Những người không thực hành lối sống đoạn gảm đưa 
đến sự diệt trừ của các phiền não chắc chắn sẽ không do dự 
khi làm chuyện sát sanh. Tuy thế họ lại là những người thực 
sự sợ chết. Đức Phật thường nhân mạnh cho chúng ta nhớ 
rằng mọi chúng sanh đều biết tham sống và sợ chết hoặc sợ 
hiểm nguy. Tất nhiên điều này không áp dụng cho các bậc 
A-la-hán và các bậc Thánh ở giai đoạn bất lai (œeZmj)nhưng 
dù sao thì các bậc Thánh này cũng chỉ rất ít. 

Luật rừng ngự trỊ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Do bản 
năng tự tồn mà thú lớn ăn thịt thú bé. Điều này là một sự 
thực đối với những con vật ở trên đất liền cũng như dưới 
biển. Như Đức Phật nói, trong thế giới loài vật, việc ăn thịt 
đồng loại với giá của kẻ yếu là việc phổ biến. Nhưng về 
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phương diện này, con vật không đến nỗi tàn ác như con 
người. Vì con người ăn rất nhiều loài thú vật kế cả những 
con chim nhỏ bé bay trên trời và những con cá voi lớn ở 
ngoài biển khơi. 

Sát sanh và bảo vệ bản thân mình bằng sự hy sinh của 
các chúng sanh khác quả thực là điều hết sức bất công. Tuy 
nhiên, những người sát sanh vì bảo vệ sự sống của mình lại 
là những người rất sợ chết. Họ sợ bị người khác giết, sợ bị 
các loài thú dữ như cọp, beo, sư tử hay mãng xà ăn thịt. Có 
lần một nhóm thợ săn người Mỹ đã cô gắng đánh bắt những 
con rồng (#agơ;) trên một hòn đảo ở Indonesian. Rồng là con 
vật to lớn hơn người. Nhóm đi săn này đã bắn chết hoặc đặt 
bẫy để bắt sống chúng. Thình lình một con rồng ào đến tấn 
công một người phụ nữ trong nhóm. Người phụ nữ này rất 
hoảng sợ và chỉ kịp thoát thân trong gang tắc nhờ một người 
trong nhóm đã nhanh tay bắn chết con rồng đúng lúc. Điều 
nảy cho thấy con người ta sợ chết như thế nào dù họ luôn sát 
hại những chúng sanh khác một cách độc ác. 

Vì thế, theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên tránh 
sát sanh, hay nói cách khác, chúng ta nên chấp nhận việc 
thực hành lối sống đoạn giảm để giúp làm giảm nhẹ loại 
phiền não sát sanh này. Đây là phương diện đoạn giảm 
(Sdllekhavang). 


Khởi Tầm Không Sát Sanh 
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Cũng như trong trường hợp của không bạo hành, 
chúng ta phải ghi nhớ trong tâm bốn phương diện khác của 
không sát sanh. Thứ nhất chúng ta nên trau dồi những ý nghĩ 
hay khởi tâm nghĩ đến việc không sát sanh (cuppä4nữra - 
phương diện khởi tâm), và đi theo con đường không sát sanh để 
tránh con đường sát sanh (?hương điện tránh nó). 

Kế tiếp, chúng ta có phương diện hướng thượng của 
không sát sánh. Sát sanh là một ác nghiệp sẽ dẫn người ta 
đến những cảnh giới thấp hoặc tái sanh trong những giai cấp 
cùng đinh, thấp hèn của nhân loại. Một số người đạt được sự 
thành công và giàu có với giá phải trả bằng sinh mạng của 
người khác nhưng rồi sự thành công của họ cũng chết yêu. 
Họ chắc chắn sẽ phải chịu khổ đau trong vòng luân hồi này. 
Ngược lại, không sát sanh dẫn đến sự an ôn và hạnh phúc 
trong những cảnh giới cao hơn của sự hiện hữu. Những 
người tránh sát sanh sẽ không quay lui trở lại những cảnh 
giới thấp. Vì thế chúng ta hãy thực hiện sự tiễn bộ tâm linh 
của chúng ta bằng pháp không sát sanh. 

Cuối cùng, chúng ta có phương diện dập tắt của 
không sát sanh, một phương diện góp phần vào sự diệt của 
các phiền não. 


Thiền Định Và Không Sát Sanh 


Thực sự ra tránh sát sanh chỉ là việc hành giới, một 
g1ai đoạn tu tập căn bản trước khi hành thiên, và như vậy câu 
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hỏi đặt ra là tại sao nó được mô tả như cao hơn thiền định 
(hàng). Theo các bản chú giải, trước khi Đạo Phật xuất hiện 
thiền định là pháp đang được thịnh hành và như vậy, rõ ràng 
chúng không đưa đến những chứng đắc tâm linh cao hơn và 
Niết Bàn. Trái lại, không bạo hành và không sát sanh đã 
nhận được lực đây từ Đao Phật như một phần của con đường 
đưa đến giải thoát viên mãn. Chính vì thế mà người Phật tử 
chú trọng đến việc thực hành đoạn giảm hơn. 

Kinh điển Päli khi nói đến niềm tin chung trong 
những giá trị tinh thần cao của thiền thường ám chỉ “M@ïsóv 
†ì-kheo trong giáo pháp này (sang) ” đó là, trong Giáo Pháp của 
Đức Phật. Dĩ nhiên, điều này muốn nói tới các vị Tỳ-kheo, 
và cả những hành giả Phật tử, không có pháp hành đoạn 
giảm nếu vị ấy trở nên quá tự tin và tự mãn với các thiền 
chứng của họ. Theo ý kiến của tôi, sự tự mãn do chứng thiền 
không hợp với tiến bộ tâm linh thực sự. Nó cũng không 
ngang bằng với việc thực hành đoạn giảm vốn đưa đến sự 
đoạn diệt hoàn toàn (6wccheda pahãna) của các phiền não. 

Tôi đã trích dẫn những trường hợp của Trưởng lão 
Mahãnäøga và Culasumana, hai vị sư đã cống hiến cả đời 
mình cho việc thực hành thiền định và nhằm lẫn cho đó là trí 
siêu thế trong suốt sáu mươi năm do sự tự tin của họ. Tuy 
nhiên nếu không có những hướng dẫn của A-la-hán 
Dhammadinna những nỗ lực và ước nguyện của họ có lẽ đã 
trở thành vô ích giống như những nỗ lực của các vị đạo sĩ 
Alãra và Udaka thời Đức Phật vậy. Vì thế, từ quan điểm của 
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Đạo Phật, không nên lầm lẫn việc chứng thiền với việc thực 
hành đoạn giảm. 

Trong tu tập Đoạn Giảm người ta phải vượt qua điều 
ác băng giới, định, tuệ hay bằng thiền minh sát. Nghĩa là, 
chúng ta phải dựa vào giới để diệt những phiền não thô của 
thân và khâu như sát sanh, trộm cắp, nói đối, nói lời thô ác, 
v.v... Còn về những ý nghĩ ác chúng ta phải ngăn chúng bằng 
định. Chúng ta có thể phát triển định lực qua các bài tập chú 
tâm trên Kasina (ởng trờn đit, nước, hữu, gió, xanh, vàng, đủ, trăng, sêg]š 
hay băng cắch gắn chặt tâm trên hơi thở vô-ra, hoặc an trú 
tâm trong bậc thiền. Tập trung trên hơi thở có thể kéo dài 
năm hay mười phút, chứng thiền có thê kéo dài một hay hai 
giờ, và trong những trạng thái tâm thiền này những ý nghĩ 
bắt thiện bị loại trừ. 

Nhưng, chinh phục phiền não bằng định như vậy chỉ 
có tính cách tạm thời. Tập trung liên tục trên tính chất đáng 
nhờm gớm của các nội tạng trong cơ thể sẽ tạo cho người 
hành thiền cảm giác nhàm chán đối với cái đẹp của người 
nam hay người nữ nhưng một khi vị ấy ngưng quán, vị ấy sẽ 
bị dính mắc vào các trần cảnh trở lại. Nói cách khác, định chỉ 
cung cấp một loại thuốc giải độc tạm thời cho các phiền não 
chứ không diệt vĩnh viễn. 


Thiền Minh Sát: Biện Pháp Cứu Chữa Vĩnh Viễn 
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Chỉ có thiền minh sát 6#4ssz„:) mới giúp chúng ta 
vượt qua các phiền não vĩnh viễn. Khi người hành thiền quan 
sát các đối tượng giác quan như cảnh sắc, âm thanh, v.v... 
một cách chăm chú, người ấy thấy chúng, và cả tâm quan 
sát, diệt một cách liên tục. Không có gì thường hăng được 
thấy. Không có một ấn tượng về cảnh sắc hay âm thanh nào 
lưu lại trong tâm vị ấy. Vị ây không bị ô nhiễm bởi tham hay 
sân liên quan đến cái thấy hay nghe đó. Cũng không có sự 
hồi nhớ lại bất kỳ sự kiện nào đưa đến phiền não vì cảm giác 
dễ chịu hay khó chịu liên quan đến các đối tượng giác quan 
xuất hiện không rõ ràng vào sát-na thấy hay nghe, và tính 
chất vô thường của mỗi đối tượng cũng như tâm nhận thức 
không để lại chỗ trống cho những xu hướng bắt thiện. Sự 
quan sát liên tục là yếu tố cần thiết, vì người hành thiền 
không thể chinh phục được phiền não xuất phát từ các đối 
tượng giác quan thoát khỏi sự quan sát hay chú ý của người 
Ấy. 

Quan sát liên tục và sự hoàn thiện của minh sát trí xảy 
ra sau đó sẽ đưa hành giả đến chỗ tiếp xúc với Niết Bàn trên 
đạo lộ của bậc Thánh. Một sự soi sáng như vậy sẽ nhô bật 
gốc các phiền não tương ứng. Ở giai đoạn Nhập Lưu 
(%fãpafi), ngã kiến hay thân kiến và hoài nghi bị dập tắt; 
người hành thiền không còn phạm vào những điều ác như sát 
sanh, trộm cắp, v.v... có khuynh hướng đưa người ấy xuống 
các cõi khổ. Thực sự ra ở giai đoạn này vị ây vẫn chưa hoàn 
toàn thoát khỏi sự chi phối của tham và sân. Do đó vị ấy vẫn 


56 Luận Giải Kinb Đoạn Giám 


còn thích thú với những đối tượng khả lạc và phật ý với 
những gì không vừa lòng. Nhưng tham và sân ấy không đủ 
xấu xa và nguy hiểm khiến cho vị ấy phải sát sanh hay trộm 
cắp... 

Đây là cách chinh phục phiền não băng trí tuệ minh 
sát. Thực hành đoạn giảm đòi hỏi phải có sự chinh phục 
hoàn toàn này. Một số người hành thiền trở nên tự mãn khi 
đắc các bậc thiền. Sự tập trung trên hơi thở vô - ra hoặc trên 
bất kỳ đối tượng nào khác thường đưa đến tình trạng đơ 
cứng của toàn thân và rơi vảo sự quên lãng hoản toàn. Trạng 
thái tâm này được gọi là nhập thiền. Do trong tâm không có 
trí minh sát về danh đ¡ữma) và sắc (rñøa), không có sự phân 
biệt giữa danh và sắc và bản chất vô thường, khổ và vô ngã 
của chúng, nên trạng thái này chỉ là định sâu. Sau đó, người 
hành thiền có thể có những sai sót nghiêm trọng về đạo đức 
và để lộ nhân cách đích thực của mình ra. Điều này là do 
định tự nó không thê dập tắt các phiền não. Để diệt hoàn 
toàn các phiền não chúng ta cần phải có trí tuệ minh sát dẫn 
đến sự tiếp xúc với Niết Bàn. Sự diệt hoàn toàn của các 
phiền não chỉ được tin chắc khi chúng ta thấy rằng chúng ta 
không thể sát sanh, trộm cắp, v.v... dưới bất cứ hoàn cảnh 
nào. Nếu chúng ta còn có thể phạm vào tội sát sanh ... đưới 
những hoàn cảnh nào, dù hoàn cảnh ấy có đáng thông cảm 
chăng nữa, thì có thể nói một cách chắc chắn rằng sự thực 
hành Đoạn giảm của chúng ta vẫn không hoàn hảo. 
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Hành Động Sát Sanh 


Bây giờ chúng ta sẽ xem xét những yếu tô cấu thành 
hành động sát sanh theo quan điểm luân lý Phật giáo. Một 
hành động được gọi là sát sanh phải có những yếu tố cần 
thiết sau: 1. Đới tượng phải là một hữu tình (chúng sanh có thức 
tánh). 2. Phải có sự hay biết rằng đó là một hiữu tình chúng sanh. 3. Người 
làm hành động phải có định giết 4. Phải nô lực đêgiữ haygâyracái chữ 
nhat đánh, chặt, chớn, vv...5. NỔ lực này phải ẩưa đến sự huỷ diệt mạng 
sống của chưng sanh á„ Nêu thiêu bất kỳ một yếu tố nào trong 
những yếu tố này, hành động ấy hoàn toàn không thể gọi là 
một hành động sát sanh.Sự huỷ diệt cây, cỏ bị nhằm lẫn cho 
là các vật hữu tình không tạo thành hành động sát sanh. Dĩ 
nhiên, việc làm ấy vẫn là việc làm bắt thiện bởi vì nó bị thúc 
đây bởi ác ý hay tâm sân. Nhưng nó sẽ không tạo ra quả 
nghiệp ác đáng nói nào. 

Sự huỷ diệt một chúng sanh mà bạn lầm tưởng đó là 
một vật vô tình cũng không phải là một hành động sát sanh 
vì không có ý định giết. Một hành động nào đó của bạn ngẫu 
nhiên dẫn đến cái chết của một hữu tình chúng sanh cũng 
không có quả nghiệp gì nhiều vì đó là một hành động không 
có chủ tâm. Chắng hạn, bạn là một người giữ giới cân thận, 
khi bị một con kiến căn, bạn sẽ phủi nó đi. Nhưng nếu hành 
động của bạn vô tình dẫn đến cái chết của con kiến Ấy, nó sẽ 
không có quả nghiệp vì hành động đó không có tư hay chủ ý 
(cetanä) giết. 
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Giả sử bốn điều kiện đầu có mặt nhưng chủ thê thất 
bại trong việc gây ra cái chết của nạn nhân, hay nói khác hơn 
hành động ấy không tạo ra cái chết cho nạn nhân. Đó là một 
hành động bắt thiện, tính nghiêm trọng của nó trên phương 
diện nghiệp lực tuỳ thuộc vào giá trị sống của nạn nhân. Nếu 
nạn nhân chết như kết quả của nỗ lực giết của bạn, đó là một 
hành động sát sanh, không khác, và bạn sẽ phải trả giá cho 
hành động ẫy theo địa vị của nạn nhân trong thế gian. Nếu tư 
hay chủ ý của người giết yếu, quả nghiệp sẽ nhỏ. Nếu tư 
mạnh, quả của nó sẽ lớn. Hơn nữa, cường độ của quả nghiệp 
còn được quyết định bởi tâm trạng căng thắng và khẩn 
trương trong nỗ lực giết cũng như bởi nhân cách của nạn 
nhân. 


Bảo Người Khác Giết 


Một hành động sát sanh không chỉ có quả nghiệp khi 
tự tay bạn giết mà cả khi bạn xúi giục người khác giết nữa. 
Nếu bạn bày tỏ những dấu hiệu cho thấy ước muốn tạo ra cái 
chết của một chúng sanh, thì đó cũng là một hành động sát 
sanh về phần bạn. Điều này hết sức quan trọng và những bà 
nội trợ cần phải nhớ. Người ta nói rằng ở những quây bán cá 
ngoài chợ, cá thường được giữ cho còn sống và chỉ bị đập 
chết khi có khách hàng yêu cầu. Nếu mua cá đã được những 
người bán cá làm sẵn có thể không tạo ra bất kỳ quả nghiệp 
nào. Nhưng quay lưng khi thấy cá còn sống và chỉ mua sau 
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đó khi nó đã được làm cho chết, cũng không làm cho bạn ít 
tội hơn trên phương diện nghiệp lực. Vì thế bạn cần phải lưu 
ý khi đi mua sắm ở chợ. 


Ăn ThịtCá Đối Với Vị Tỳ Kheo 


Một vị Tỳ-kheo phải tránh ăn ba loại thịt, đó là, thịt 
con vật mà vị ấy thấy người ta giết với ý định để làm bữa ăn 
cho vị Ấy; thịt con vật mà vị ẫy biết đã được giết cho vị ẫy 
ăn; và thịt con vật khiến vị ấy sanh nghi không biết có phải 
đã được tác ý dành cho vị ấy hay không. Trong những ngôi 
làng không có người bán thịt, món cà-rI gà mà người cư sĩ 
dâng cho một vị sư khách là đáng nghi. Sẽ không thích hợp 
cho vị Tỳ-kheo để ăn món thịt ấy trừ phi vị ấy có thể dứt trừ 
được sự nghi ngờ của mình. Ăn ba loại thịt đáng nghi vừa 
nói mặc dù không phải là một hành động tạo nghiệp sát sanh 
nhưng theo Luật thì đó là một điều xấu và tạo thành một giới 
tỘI. 

Theo đạo Jains, người ăn thịt của một con vật mà họ 
biết đã được giết cho bữa ăn của mình, sẽ phải gánh một nửa 
quả nghiệp sát sanh. Quan niệm này không được chia xẻ bởi 
Đạo Phật. Nhưng ăn mà biết rằng con vật đã được giết cho 
mình ăn chứng tỏ không có lòng bi mẫn và có thể dẫn đến 
những hành động sát sanh thêm nữa cho người đó. Vì thế, sẽ 
là không thích hợp cho một vị Tỳ-kheo đề ăn bắt kỳ loại thịt 
nào khiến vị ấy nghi ngờ rằng con vật đã bị giết để cung cấp 
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thức ăn cho vị ấy hoặc cho vị Tỳ-kheo khác hay cho Tăng 
Chúng nói chung. 

Người ta nói rằng các vị sư Tích Lan xem việc ăn 
trứng là không thích hợp. Điều này có lý, vì, khi những quả 
trứng được cúng dường như thức ăn, chúng phải được luộc 
hay chiên cho họ. Đó là nhân sanh nghi ngờ mặc dù vị Tỳ- 
kheo không thấy hay nghe điều gì khiến vị ấy phải hoài nghi. 
Có những loại trứng, như trứng được bảo quản trong dung 
dịch muối hay vôi, và trứng luộc bán ở chợ cũng vậy, người 
ta có thể ăn một cách vô tội. Có những loại trứng không thê 
nở mà nhiều người cho là không có sự sống. Có điều tôi vẫn 
hoài nghi về quan niệm này. Có những quả trứng có thể chứa 
một hữu tình chúng sanh mà nghiệp lực đã ấn định phải chết 
ở giai đoạn phôi thai. Vì nghiệp lực của một số chúng sanh 
thực sự rất lạ lùng. Một số thụ thai trong những tảng đá và bị 
ép lại, khi ở trong một nơi chật hẹp như vậy chúng sanh ấy 
sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và người ta tự hỏi ác nghiệp gì 
đã ấn định cho họ phải chịu số phận khủng khiếp này! Có lẽ 
cũng có những sinh vật bạc mệnh như vậy trong những quả 
trứng không nở. Tuy nhiên, chúng ta có thê cho rằng những 
người ăn trứng với ý nghĩ chúng không có sự sống vẫn 
không có tội trên phương diện nghiệp lực vì thiếu hai yếu tố 
cần thiết, đó là dấu hiệu của sự sống và ý định gây ra cái 
chêt. 
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Đãi ăn tập thể trong các dịp lễ hội ở một số vùng cũng 
cần xét lại. Ở một số vùng không có người bán thịt, do đó, 
nếu người ta muốn đãi thịt, thịt đó phải được đặt trước. 

Vì thế, đáng tiếc thay, người thí chủ cô gắng bòn 
phước bằng việc bố thí hay cúng dường phải gánh ít nhất 
một phần trách nhiệm trên phương diện nghiệp lực đối với 
sự giết thú này. Câu hỏi cũng được đặt ra là không biết các 
vị sư có ăn món thịt cúng dường trong các dịp lễ ấy hay 
không. Nghe nói rằng ở một số ngôi làng người ta còn đem 
cả heo tới chùa để giết đêm trước lễ hội nữa. Tất nhiên, điều 
này là hoản toàn không phải phép. Khoảng ba mươi năm 
trước, một vị sư bạn của tôi sống ở một ngôi chùa làng đã 
phải phản kháng dữ dội hành động này. 

Lại nữa, chúng ta phải cân nhắc kỹ xem có thích hợp 
chăng việc các vị sư ăn danbouk ? (wecialluprgxreiricewithmeat, 
loại cơm được nấu một cách đặc biệt với fh/) do các nhà hàng mang 
đến. Loại thức ăn như vậy chúng tôi thấy có vẫn đề bởi vì có 
thê một số con vật đã bị giết đặc biệt cho dịp lễ hội ấy. Vì 
thế, cách tốt nhất để bảo đảm phủ hợp nghiêm ngặt với giới 
không sát sanh là tránh ăn thịt. Nếu chúng ta không phải là 
những người ăn chay, chúng ta phải rất thận trọng về việc ăn 
uống của chúng ta để giữ cho mình không bị ô nhiễm bởi bắt 
kỳ một hành động sát sanh nảo. 

Cách tốt nhất để nhồ bật gốc tham muốn sát sanh là 
quan sát các hiện tượng phát sanh từ các căn. Thông thường 
những người không thận trọng cảnh giác sẽ dễ khởi lên ước 
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muốn huỷ diệt những ai xúc phạm đến họ. Nhưng đối với 
người hành thiền luôn luôn cảnh giác, nhận thức rõ tính chất 
vô thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng, sẽ không 
thấy hay nghe những điều chướng tai gai mắt huống nữa là 
có ước muốn huỷ điệt nó. Bị một con kiến căn, người ác ý và 
không chánh niệm sẽ giết con kiến liền. Người có giới đè 
nén ước muốn giết và sẽ nhẹ nhàng phủi nó đi. Nhưng vị 
hành giả có chánh niệm sẽ hay biết cái đau, và ghi nhận sự 
sanh và diệt của nó. Do ghi nhận như vậy vị ấy sẽ không 
khởi lên ác ý, nói gì đến ước muốn giết. Như vậy, tâm của vị 
ấy không thể bị những ý nghĩ bắt thiện tấn công và vị ấy 
luôn luôn được thoát khỏi phiền não sát sanh. 


Quả Nghiệp của Sát Sanh 


Đức Phật đã chỉ rõ những quả nghiệp của sát sanh và 
không sát sanh trong câu trả lời của ngài cho câu hỏi của 
thanh niên Subha về sự bất bình đăng của con người. Có 
những nguyên nhân khác nhau cho những bắt bình đẳng này. 
Chúng ta có thể giải thích nó theo những gì chúng ta quan 
sát về ảnh hưởng của các yếu tố di truyền và môi trường 
xung quanh như thức ăn, v.v...Nhưng ngay cả một số cặp 
sinh đôi giống hệt nhau cũng không có cùng tuổi thọ và vì 
thế việc quan sát sự sống tự nó cũng không quyết định được 
những vấn đề khác biệt giữa con người. Kế tiếp chúng ta 
phải xét đến hai cách giải thích không liên quan gì đến các 
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dữ kiện dựa trên kinh nghiệm. Một là sự giả định về Đẳng 
Sáng Tạo thế gian và hai là quy luật Nhân Quả hay Nghiệp 
(Kamma). 

Theo quan niệm đầu tiên, thế gian và tất cả con người 
đều do Thượng Đé, hay đắng Phạm Thiên (8alưm3), tạo ra. 
Niềm tin nơi đẳng Sáng Tạo xuất hiện khá lâu trước khi Đạo 
Phật có mặt và được đề cập trong Kinh Ba-Lê (Pãñiia) của 
Trường Bộ Kinh. Những người tin nơi Đắng Sáng Tạo cho 
rằng sự đoản thọ hay trường thọ của con người đã được 
Đắng Sáng Tạo định trước. 


Những Đứa BéChữNon 


Nhưng người ta sẽ khó mà trả lời câu hỏi, “7ại sao đ 
một số đứa bé phải chết non sau khi chào đời?” Những đứa bé bạc 
mệnh này được thấy giữa mọi người bất kế họ có tôn giáo 
hay không có tôn giáo. Mặc dù có những bác sĩ giỏi nhất và 
sự chăm sóc trẻ em được xem là tốt nhất, các xã hội văn 
minh vẫn phải đương đầu với tình trạng tử vong ở tuổi còn 
thơ này. Nhiều phụ nữ với bản năng làm mẹ mãnh liệt đã 
dành hết tâm trí cho việc chăm sóc đứa con của mình, tuy 
vậy, đứa bé cũng không sống được lâu. Ngược lại, một sỐ 
phụ nữ ở thôn quê lại có rất nhiều con dù họ không chăm sóc 
chúng được mấy. 

Nếu chúng ta tin rằng việc đứa bé chết là hợp theo ý 
Chúa hay Thượng Đề, thử hỏi tại sao Chúa lại rút ngắn tuôi 
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thọ của một con người vô tội như vậy? Tại sao Chúa lại 
khiến cho cha mẹ của đứa bé, những người có đức tin và 
phụng thờ Chúa, phải chịu bất hạnh như vậy? 


Câu Trả Lời Của Đức Phật 


Theo Đức Phật, người đàn ông hay đàn bànào nhântâmgi&thại 
chứng sanh khác có thêphải đoạ vào địa ngục, ở đâậyngười ậysẽphải chịu khổ 
trong hàng triệu năm. Nêu, sau khi thoát khỏi địa ngục, người ấy được tái sanh 
làm người, mạng sống của họ sẽ tuong đối ngăn. 

Trong bài kinh này, Đức Phật chỉ nói đến khả năng 
người sát sanh có thể phải chịu khổ trong địa ngục. Tuy 
nhiên mọi người sát sanh đều không buộc phải như vậy sau 
khi chết. Một số người vẫn có thể được tái sanh trong cõi 
chư thiên hay nhân loại nhờ thiện nghiệp áp đảo của họ. 
Chăng hạn, trong chuyện tiền thân Nãrada, có một viên tế 
tướng đã từng là người đồ tế trong kiếp trước. Mặc dù được 
tái sanh làm người có địa vị cao, nhưng đúng thời ông vẫn 
phải trả cho ác nghiệp của mình, và chịu khổ trong địa ngục 
nhiều ngàn năm. Chúng ta có thê hiểu rằng, những người 
phạm tội sát sanh nếu có tái sanh làm người họ cũng không 
sống được lâu. Nếu thiện nghiệp của họ không đủ để bảo 
đảm sự tái sanh trong cõi nhân loại, họ sẽ sanh làm thú, với 
thọ mạng ngăn ngủi và thường phải chết một cái chết dữ tợn. 

Như vậy, những con gà, con vịt bị giết thịt cho con 
người ăn, và bò, heo, đê có chung một số phận như vậy. Các 
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con vật ở biển sống được là nhờ ăn thịt những con yếu hơn 
nhưng rồi đến lượt chúng, chúng cũng bị những loài vật 
mạnh hơn ăn thịt. Có thê nói, những sinh vật có thọ mạng 
ngắn ngủi nhất thường là các côn trùng sống dựa trên những 
cây trồng. Chúng thường xuyên bị con người huỷ diệt vì họ 
sợ một sự thiếu hụt lương thực trầm trọng. Thọ mạng ngắn 
ngủi trong thế giới loài vật này, theo quan niệm của Đạo 
Phật, phần lớn là do hành động sát sanh trong tiền kiếp của 
chúng mà ra. 

Trong thế giới loài người cũng vậy, một số chết khi 
chưa sanh, một số chết ngay sau khi sanh ra và một số chết 
chết lúc tuôi còn thơ. Một số chết trong những tai nạn, một 
số bị giết chết và mạng sống của một số người bị cắt đứt bởi 
những căn bệnh khủng khiếp. Tất cả những cái chết yêu này 
có thê nói là do ác nghiệp sát sanh trong những kiếp quá khứ 
của họ. 

Chú giải có đề cập rất nhiều mẫu chuyện về quả 
nghiệp sát sanh. Một trong những câu chuyện ấy như sau: 


Vì Giữ MộtConCừu 


Xưa có một vị hoàng tử ở Benares đã nguyện trước 
một vị thọ thần rằng nếu được làm vua, ông sẽ tế thần bằng 
máu của một trăm lẻ một vị vua và hoàng hậu của họ. Khi lời 
nguyện của ông được thành tựu, ông đã đi bắt tất cả các vị 
vua và hoàng hậu đề chuẩn bị cho buổi lễ hiến tế. Hoàng hậu 
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của vị vua trẻ nhất tên là Dhammadinna. Nàng chỉ cung kính 
chồng mình chứ không cung kính vị vua kia. Khi bị vị vua 
kia la mắng, nàng nói rằng sở dĩ nàng chỉ đảnh lễ chồng 
mình bởi vì người này từng là ân nhân của nàng. Sau đó 
nàng khóc và rồi lại cười. Khi vị vua hỏi lý đo tại sao nàng 
có thái độ điên dại như vậy, nàng đã kê lại câu chuyện tiền 
kiếp của nàng: 

Xưa lắm, trong một tiền kiếp trước của mình nàng là 
một nữ gia chủ. Một hôm, khi người chồng đang ngủ, bạn bè 
của anh ta đến chơi, nàng sai người tớ gái của mình đi chợ 
mua thịt về đãi khách. Vì không mua được thịt, nàng đã cắt 
cô con cừu cái ở sau nhà mình làm thức ăn cho khách. Do ác 
nghiệp này, nàng phải chịu khổ trong hoả ngục một thời gian 
dài. Và do món nợ ấy vẫn còn, mỗi kiếp sanh ra nàng đều bị 
chặt đầu và số lần bị chặt đầu nhiều như số lông trên thân 
con cừu. Nàng khóc vì nàng lấy làm tiếc cho đức vua, do lễ 
hiến tế này vua sẽ phải chịu khổ đau giống như nàng. Nàng 
cười vì nàng cảm thấy sung sướng với ý nghĩ rằng cái khổ 
mà nàng phải trả cho ác nghiệp giết cừu sắp hết. 

Đức vua bị chắn động mãnh liệt. Ông đã xin những 
người bị bắt tha thứ cho ông và thả họ ra. 


Chuyện Tiền Thân Matakabhatta! 


! Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kề về đồ 
ăn cúng người chết. Trong thời ây, nhiễu người giêt hại nhiễu đê 
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cừu... để cúng đô ăn cho người thân đã mệnh chung. Các Tỷ-kheo 
thấy họ làm như vậy, hỏi bậc Đạo Sư: 

- Bạch Thế Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiễu 
loài hữu tình để cúng đô ăn cho người chết, Bạch Thế Tôn, ở đây có 
hạnh phúc, lợi ích nào không? 

Thế Tôn nói: 

- Cúng đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi 
đã sát sanh, làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiền trí 
ngôi giữa hư không thuyết pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, 
khiến toàn thể dân chúng ở cõi Diêm-phù-đề bỏ hành động ấy. 
Nhưng nay, bị sanh hữu tích lũy, nên hành động ấy lại khởi lên. 

Nói vậy xong, Thể Tôn kề câu chuyện quá khứ. 

+ 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba-la-na1, một 
Bà-la-môn thông hiểu ba tập Vệ-đà, một danh sư nồi tiếng bốn 
phương, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, cho bắt một con dê 
và bảo các đệ tử. 

- Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tắm cho 
nó, đeo vòng hoa ở cô nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốt cho 
nó rồi đem nó lại đây. 

Các đệ tử vâng lời, dắt dê đến sông, tắm cho nó, chải chuốt 
cho nó, rồi để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của 
mình đã làm từ đời trước, suy nghĩ: "Hôm nay, ta sẽ được thoát đau 
khổ", vì vậy nó cảm thấy sung sướng, cười lớn tiếng như đập bể cái 
ghè, lại nghĩ: "Bà-la-môn này, khi giết ta, sẽ chịu nỗi đau khổ của ta 
thuở trước", nó khởi lòng thương hại người Ba-la-môn và khóc lớn 
tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó: 

- Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân gì 
bạn cười, vì nhân gì bạn khóc? 

- Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thầy các ông! 

Họ đem con đê ấy đi, và báo cáo cho thầy biết. Vị thầy nghe 
câu chuyện, hỏi con đê: 

- Này đê, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? 
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Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của 
mình, và nói với Bà-la-môn: 

- Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ông, ta là một Bà-la- 
môn học giỏi các chú thuật, muốn cúng dường đồ ăn cho người chết, 
đã giết một con dê để cúng dường. Vì giết chỉ một con đê, ta bị chém 
đầu trong bốn trăm chín mươi chín lần sống chết. Nay là lần thứ năm 
trăm sống chết cuối cùng của ta. Hôm nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau 
khô ấy. Nghĩ vậy, ta cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này ta 
cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ răng chỉ vì giết một con đê, ta phải chịu 
khô hình chặt đầu đến năm trăm lần. Hôm nay ta sẽ thoát cái khô ấy. 
Nhưng Bà-la-môn này, vì giết ta, sẽ như ta chịu khổ hình chặt đầu 
trải năm trăm đời sống. Vì thương xót ông, nên ta khóc. 

- Này đê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 

- Này Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay 
không, hôm nay ta cũng không thể thoát chết! 

- Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 

- Này Bà-la-môn, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và 
mạnh bạo thay là nghiệp ác ta làm! 

VỊ Bà-la-môn thả con dê ra, nói với các đệ tử: 

Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con đê 
vừa được thả, vươn cổ lên, đến bụi cỏ mọc sau lưng tảng đá ấy, và 
bắt đầu ăn lá cỏ. Liền khi ấy, sét đánh trên lưng tảng đá ấy, một mảng 
đá bị đánh vỡ, rơi trên cỗ con dê đang vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều 
người qui tụ lại xem. 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ấy. Với uy 
lực của vị thần, Bô-tát ngồi kiết-già trên hư không, trên đại chúng 
đang đứng nhìn, và suy nghĩ: "Những chúng sanh này, nếu biết được 
kết quả của việc ác như vậy, sẽ không làm ác nữa!" Rồi với âm thanh 
dịu ngọt, Ngài thuyết pháp qua bài kệ: 

Nếu chúng sanh biết được 
Sự này sanh đau khô, 
Hữu tình sẽ không còn 
Giết hại hữu tình nữa, 
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Chuyện tiền thân này nói về một người Bà-la-môn vì 
lợi ích của người chết đã làm lễ hiến tế súc vật theo những 
chỉ dẫn trong Kinh Vệ-đà. Matakabhatta tiếng Pã]i có nghĩa 
là cúng đồ ăn cho người chết. Việc cúng đồ ăn cho người 
chết này đòi hỏi phải giết một con cừu và thực hiện đúng 
theo nghi lễ hiễn tế. Do ác nghiệp đã làm, người Bà-la-môn 
phải tái sanh làm cừu trong 500 kiếp và mỗi kiếp như vậy 
đều bị người ta chặt đầu. Người Miễn thường hay nói về 500 
kiếp khổ cho một ác nghiệp có lẽ đã dựa trên câu chuyện tiền 
thân này. 

Vậy thì, do nghiệp nhân gì khiến cho có nỗi đau khổ 
của các bậc cha mẹ đối với cái chết của đứa con đoản thọ 
của họ? Từ quan điểm của đạo Phật, điều này không khó 


Vì ai giết hữu tình, 

Sẽ phải sầu, phải khổ. 

Như vậy, bậc Đại Sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi 
địa ngục. Và nhiều người nghe bài thuyết pháp ấy, biết sợ hãi đia 
ngục, nên từ bỏ sát sanh. Bô-tát thuyết pháp xong, an trú quần chúng 
vào Ngũ giới, rồi về sau đi theo nghiệp của mình. Còn quần chúng, 
an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, sau khi làm các phước đức như bố 
thí v.v... được sanh lên thiên giới, làm tràn đầy thành phố chư Thiên. 

+ 


Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này xong, kết hợp hai câu 
chuyện với nhau, và nhận điện Tiên thân như sau: 
- Thời áy, Ta là vị thân cây. 
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hiểu. Có thể đoán chừng, trong một tiền kiếp nào đó họ từng 
là cha mẹ của một kẻ sát sanh. Có lẽ, họ đã tán thành những 
điều con họ làm, và vì vậy họ phải chịu bất hạnh trong kiếp 
sống hiện tại. 


Thiện Ngiệp Không Sát Sanh 


Theo Đức Phật, một người tránh sát sanh sẽ được 
hưởng sự trường thọ trong kiếp sống tương lai. Đây là những 
gì Đức Phật dạy trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt của 
Trung Bộ Kinh. Chú giải Khuddakapdtha và ltivuftaka cũng 
đề cập đến ba mươi hai lợi ích phát sanh cho những người 
tránh sát sanh. Trong số đó có sắc đẹp, sống lâu, sức khoẻ, 
được quần chúng yêu mến, có nhiều người theo hầu, không 
bị lo lắng và được gần gũi những người yêu mến. 

Những ai muốn được xinh đẹp trong những kiếp sống 
tương lai nên tránh sát sanh. Các bản chú giải đề cập đến tám 
đặc tính của sắc đẹp, đó là, không bị dị dạng, thân hình cân 
đối, đôi chân có hình dáng đẹp, duyên dáng, (đa) mềm mại, 
thanh khiết, nét mặt tươi tắn và cách cư xử đứng đắn. 

Về sống lâu, theo chú giải, có nghĩa là sống một cuộc 
sống trường thọ và chết một cách tự nhiên, tức không chết 
bởi tay của những kẻ sát nhân. 

Sức khoẻ bao gồm không bệnh hoạn, có đầy đủ sức 
mạnh, và sự nhanh nhẹn. Được nhiều người yêu mến nghĩa 
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là được những người khác yêu thích. Vì thế, một người tránh 
sát sanh sẽ có rất nhiều người theo hầu. 

Không lo lắng là một quả nghiệp khác mà người ta có 
thê được hưởng trong kiếp sống tương lai, nếu không sát 
sanh. Mọi người ai cũng muốn sống một cuộc sống thảnh 
thơi, không có những lo lắng, nhưng làm thế nào để sống 
được như vậy? Cách tốt nhất để vượt qua lo lắng là hãy sống 
một cuộc sống đạo đức và thường xuyên thực hành thiền Tứ 
Niêm Xứ hay thiền minh sát. Đây là lỗi sống mà những 
người hành thiền tại trung tâm thiền này thực lòng theo đuổi, 
vì, như Đức Phật nói, nó là bức tường duy nhất có thê ngăn 
được sầu ưu và lo lắng. 

Quả nghiệp thiện khác là không bị chia lìa với những 
người mình yêu mến như vợ, con, v.v... và với những của cải 
đã đạt được. Một lợi ích ngang bằng khác là quả nghiệp 
thiện đưới hình thức có nhiều người hầu hạ trong suốt cuộc 
đời. Vì thế, nếu chúng ta muốn được bảo đảm không bị chia 
lia với những người mình yêu mến, với những kẻ hầu người 
hạ và tài sản của chúng ta trong kiếp sông tương lai, chúng ta 
nên tránh sát sanh. 

Quả nghiệp thiện nữa của không sát sanh là có những 
đức tính can đảm, ngay thắng, không sợ hãi, và luôn luôn 
sống an Ôn. 

Như vậy, chúng ta có ba mươi hai lợi ích của không 
sát sanh theo chú giải. Đối với những quả nghiệp ác của sát 
sanh, điều này rất dễ thấy, vì chúng chỉ là đối nghịch của 
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những lợi ích vừa đề cập, chăng hạn như xấu xí, đoản thọ, 
bệnh tật, v.v... 


Ngày Của Phật 


Từ khi Đức Phật nhập Bát-Niết-Bàn đến nay đã 2514 
năm (ñay2555 nămnêutínhtới 2012). Vì Đức Phật nhập diệt ở tuôi 
80 nên hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 2594 ngày sanh của 
ngài. Thái tử Sĩ-đạt-đa (54ha), là con của đức Vua Tịnh 
Phạn (%ả—jhodzmz) và Hàng Hậu Ma-gia (My). Năm 16 tuôi, 
ngải cưới Công Chúa Da-du-đà-la (asodzr.) và trải qua cuộc 
đời giữa những xa hoa của một vị hoàng tử. Năm 29, ngài từ 
bỏ hoàng cung và trở thành một vị sa-môn đi tìm chân lý 
(Dhamma) giải thoát. 

Già, bệnh, và chết là những điều không ai thích, nên 
hiến mình cho công cuộc đi tìm phương cách đề chinh phục 
những bất hạnh này quả thực là một khát vọng cao quý. 
Những người có trí ở mọi thời đại đã và đang làm việc vì 
hạnh phúc của nhân loại, chăng hạn như trong lĩnh vực 
nghiên cứu y khoa. 

Trong vô lượng kiếp sông, Đức Bồ-tát (Bodiisza) đã cô 
găng mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Trong số những tai 
hoạ phủ vây cuộc sống của con người, tồi tệ nhất có lẽ là già, 
bệnh, và chết vì thế ngài đã khởi sự đi tìm con đường để 
chinh phục những tai hoạ này. Năm ấy ngài vừa 29 tuổi, cái 
tuổi thường được xem như vẫn còn trong độ tuôi thanh xuân 
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của cuộc đời. Ngày nay, một số người ở tuổi này vẫn còn là 
sinh viên, đang có gắng đề kiếm lấy mảnh bằng đại học chứ 
chưa thể làm được một công việc gì xứng đáng. Đức Bỏ-tát, 
sau khi từ bỏ vợ con và của cải thế gian của mình, đã trở 
thành một sa-môn năm 29 tuôi. Có thể nói, sự kiện xuất gia 
của Đức Bồ-tát đã làm chấn động mọi người, nhất là những 
người trong thời đại của chúng ta, vì quả thực nó là điều 
không thê nghĩ bàn đối với họ. 

Suốt sáu năm trường, Đức Bồ-tát đã thực hành các 
pháp môn khổ hạnh như đè nén hơi thở, nhịn ăn, 
v.v...Nhưng sau đó ngài nhận ra việc tự hành xác ấy không 
phải là con đường đưa đến Giác Ngộ, vì thế ngài đã từ bỏ nó 
và đi theo Con Đường Trung Đạo và cuối cùng trở thành một 
vị Phật. 

Nhận ra sự vô ích của khổ hạnh, ngài đã ăn uống trở 
lại, thực hành pháp niệm hơi thở và đắc thiền định. Sau đó, 
vào đêm rằm tháng Tư, sau khi thọ dụng món cơm sữa của 
nàng Sujatä, ngài đi đến ngồi dưới cội cây Bồ Đề nan) tại 
Buddhagaya. 

Đức Bồ-tát đã trải tám bó cỏ do một người cắt cỏ 
dâng cúng dưới gốc cây Bồ Đề. Thời ấy, các vị sa môn 
thường có thói quen sửa soạn chỗ ngôi hoặc năm cho mình 
băng những bó cỏ như vậy. Tại đây, Đức Bồ-tát đã quyết 
định ngồi kiết già cho đến khi nào đạt được sự Giác Ngộ. 
Ngay lúc ấy, Ma Vương đi đến để quấy nhiễu ngài. Ma 
Vương không thích bất kỳ ai thực hành Pháp và thành tựu sự 
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giải thoát cả. Chúng ta nhớ ngày Đức Bồ-tát từ bỏ hoàng 
cung để xuất gia, Ma Vương đã có thuyết phục ngài trở về 
nhà. Do không thuyết phục được, từ đó trở đi y đã kiên trì đi 
theo hoàng tử và trông chừng nhất cử nhất động của ngài để 
tìm lỗi. Giờ đây y vô cùng chấn động với sự quyết định của 
hoàng tử. Y không muốn thấy cảnh hoàng tử trở thành một 
vị Phật, cảnh Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên và loài 
người cũng như cảnh những người đang dưới quyền kiểm 
soát của y được giải thoát. Ma Vương không thê giữ thái độ 
dửng dưng được nữa trước sự quyết tâm của hoàng tử. 

Ma Vương có uy quyền trong sáu cõi trời dục giới. Vì 
thế, y đã triệu tập tất cả chư thiên và ma quỷ đưới quyền của 
y lại. Với những bộ dạng khủng khiếp và các loại vũ khí 
khác nhau, lũ thiên ma ùn ùn kéo đến và hô vang những 
tiếng kêu xung trận đỉnh tai nhức óc. Riêng Ma Vương cỡi 
trên lưng một thớt tượng lớn, mỗi tay trong số ngàn tay của y 
đều cầm một loại vũ khí, xông đến Đức Bồ-tát. 

Chúng đã cô gắng hết sức đề khiến cho Đức Bồ-tát sợ 
hãi nhưng hoàn toàn thất bại. Đức Bồ-tát vẫn ngồi an nhiên, 
bất động. Chứng kiến điều này, Ma Vương bảo Đức Bồ-tát 
phải rời khỏi bồ đoàn (chỗ ngổi dưới cội Bỏ Độ) vì nó chính là do 
những hoạt động từ thiện của y mà có, trong khi đó đám binh 
ma của y hỗ trợ bằng một tiếng gầm lớn giống như trời long 
đất lở. Ma Vương lúc đó thách thức Đức Bồ-tát đưa ra bằng 
chứng về thiện nghiệp của ngài. Không một ai bên cạnh để 
hỗ trợ Đức Bồ-tát. Vì, khi những đội binh của Ma Vương 
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đến đây, Đề Thích, Phạm Thiên và Long Vương, đều đã bỏ 
đi. Tuy nhiên Đức Bồ-tát không bị khuất phục. Ngài cầu 
khân quả đất vốn đã từng chứng kiến những hành động bồ 
thí (đa) của ngài khi còn là Vua Vesssantarã. Ngay lúc ấy 
quả đất chắn động theo nhiều cách khác nhau như thể một 
người đã từng chứng thực những hành động bồ thí của Đức 
Bồ-tát trong tiền kiếp của ngài. Sau sự chấn động dữ dội của 
quả đất, Ma Vương và đám bộ hạ của y mắt hết cả bình tĩnh 
và bỏ chạy tán loạn. Có thể nói đó là một trận động đất lạ 
thường đến nỗi những rung chắn của nó đã tác động đến bầu 
khí quyền và khiến cho Ma Vương và đám thuộc hạ của y 
phải khủng khiếp bỏ chạy, và điều này là do các ba-la-mật 
của Đức Bồ-tát vậy. 

Tuy thế, không có tai nạn nào xảy ra. Chỉ do sợ hãi 
mà chúng thiên ma tháo chạy mà thôi. Đây là điều đáng ghi 
nhớ vì những người phỉ báng Phật Pháp thường nói rằng do 
lời cầu khẩn của Đức Bồ-tát mà Vasundari đÿ chư thiên cai quản 
Quả Đát, hạy Địa Mẫu) đã làm cho Ma Vương và thuộc hạ của y 
bị nhấn chìm trong một trận hồng thuỷ và điều này cho thấy 
sự thiếu từ bi của Đức Bồ-tát. Nhưng câu chuyện ấy hoàn 
toàn vô lý và người ta không tìm thấy nhân vật Vasundari 
hay Địa Mẫu ở đâu trong văn học Thượng Toạ Bộ (Thưwääh). 

Lại nữa, có một câu hỏi khác do những người kiến 
thức nghèo nàn nêu lên. Tại sao Đức Bỏ-tát lại dính mắc quá 
nhiều vào chỗ ngồi (bồ ®ản) như vậy? Chắc chắn rồi, lẽ ra sẽ 
không có gì phiền phức nếu ngài nhường nó cho Ma Vương. 


76 Luận Giải Kinb Đoạn Giám 


Nhưng phải hiểu rằng Ma Vương đến với đội binh ma của y 
không phải vì muốn chỗ ngồi ấy mà vì y đã không ngăn cản 
được nỗ lực thành Phật của Đức Bồ-tát mà thôi. Mỗi vị Bồ 
Tát đều chỉ đắc Toàn Giác dưới cội Bồ Đề. Nếu ngài từ bỏ 
chỗ ngồi của mình, ngài sẽ phá vỡ lời cam kết (ngôi kiết già cho 
đến khi đạt đến giác ngô) của mình và như vậy Ma Vương kề như 
đã giành được chiến thắng. Thực sự ra, vẫn đề không phải là 
chỗ ngồi mà chính yếu là chánh tinh tấn, và tinh tấn chân 
chánh sẽ đưa đến sự Giác Ngộ dù ở bất cứ chỗ nào nhưng 
Ma Vương đã nguyện sẽ quấy nhiễu Đức Bỏ-tát dù cho ngài 
có ở bắt cứ nơi đâu, và vì thế, nhờ trung thành với quyết tâm 
của mình và cầu khân quả địa cầu mà Đức Bồ-tát đã giành 
được chiến thắng. 

Sau khi chiến thắng Ma Vương, Đức Bồ-tát nhập vào 
bậc thiền (2Zna) mà ngài đã đạt đến và trong canh đầu ngài 
đắc túc mạng minh /wbbønkzsa abhiñfima) nhờ đó ngài có thê 
nhớ được tất cả các tiền kiếp của mình. Ngài nhớ lại kiếp 
sống làm thiên tử Setaketu trong cõi trời Đâu-Suất (7i), nơi 
đây ngài đã thọ hưởng thiên lạc trong hàng triệu năm. Lùi 
thêm nữa ngài nhớ được kiếp làm Vua Vessantarã và trong 
kiếp đó ngài đã tu tập hạnh bồ thí như thế nào. Theo cách 
như vậy, ngài nhớ đến các tiền kiếp của mình xa đến tận kiếp 
làm đạo sĩ Sumedha khi được nghe lời thọ ký của Đức Phật 
Nhiên Đăng về Phật Quả tiềm tàng của ngài. 

Trí nhớ các tiền kiếp (ñúc mạng mình) này không phải là 
trí siêu thế mà là trí hiệp thế và như vậy, nó có thể đắc được 
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bởi những đạo sĩ ngoài Phật Giáo. Tuy nhiên một số vị chỉ 
có thể nhớ được vài tiền kiếp và con số tối đa của các kiếp 
sông mà họ có thể nhớ là bốn mươi đại kiếp. Còn đối với các 
vị đệ tử Phật, túc mạng trí này có nghĩa là khả năng nhớ các 
tiền kiếp vượt qua thời gian, tầm của nó có thể từ một vài 
chu kỳ thế gian như trong trường hợp của các vị đại đệ tử. 
Riêng Đức Phật tầm nhớ của ngài không giới hạn. Ngài 
không những có thể nhớ được các tiền kiếp của mình mà còn 
nhớ được rất nhiều tiền kiếp của các chúng sanh khác. 


Dibba Cakkhu (Thiên Nhãn Minh) 


Trong canh giữa, đó là, giữa 10 giờ tối và 2 giờ sáng, 
Đức Phật đắc thiên nhãn minh hay thiên nhãn trí (#bbacakjim) 
Thực tế thì, thiên nhãn minh mạnh hơn thiên nhãn (con mặtcủa 
chự thiến) vì nó có thể thấy những vật mà thiên nhãn không 
thấy. 

Thiên nhãn minh khiến cho các vật ngoài tầm của mắt 
thường như những vật cực nhỏ, những vật khuất sau bức 
tường, những vật ở xa, các cõi địa ngục, cõi chư thiên và cõi 
phạm thiên, ...trở nên có thể thấy được. Tuy nhiên trí này 
cũng không phải là trí siêu thế. Những hành giả ngoài Phật 
giáo có thể đắc được nó nhưng nó vẫn không đủ đề làm cho 
họ thành Thánh Nhân hay bậc A-la-hán. Đức Bồ-tát vẫn 
chưa thành Phật khi ngài đắc trí này. Hay nói khác hơn ngài 
vẫn còn là một hành giả phàm phu khi đắc thiên nhãn minh. 
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Không giống như thiên nhãn của những người có thần 
thông khác, nét đặc biệt của thiên nhãn mà Đức Bồ-tát đắc là 
khả năng thấy vô tận vũ trụ bao la này của nó. Người ta nói 
rằng nhờ những kính thiên văn cực mạnh các nhà khoa học 
hiện đại đã khám phá ra hàng triệu thái dương hệ; và họ tin 
rằng có thể còn có nhiều thái dương hệ nữa nằm ngoài tầm 
kính thiên văn của họ. Nhưng mọi vật đều có thê thấy được 
đối với thiên nhãn của Đức Bồ-tát. Ngài có thể thấy được tất 
cả những hành tinh chung quanh mặt trời và mọi thứ mà với 
kinh thiên văn của các nhà khoa học không thể thấy được 
trên đó. 

Vì thế, với thiên nhãn, Đức Bồ-tát đã thấy các chúng 
sanh phải tái sanh theo nghiệp của họ như thế nảo, ngài thấy 
những người có thiện nghiệp được tái sanh trong các cõi cao, 
và những người có ác nghiệp bị tái sanh trong các cõi thấp. 
Có thê nói một loại trí biết rõ vòng tái sanh luân hồi như vậy 
quả thực rất có lợi và làm cho người ta phải biết sợ hãi nhân 
quả. 


Duyên Sanh 


Kế tiếp, trong canh cuối Đức Bồ-tát đã quán chuỗi 
duyên sanh (/4ficcasamupaa) Căn bản của pháp quán này có 
thể được tóm tắt như sau: 

Tại sao có già và chết? Chính do có sự hiện hữu mới 
(tái sanh). Tại sao có sự hiện hữu mới? Do có hành nghiệp 
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ankhãras). Tại sao có những hành ngiệp này? Do chấp thủ 
(upãdãna) và v.v...Chấp thủ là do tham ái /ønh:) aí xuất phát từ 
thọ (em). Thọ do xúc @h4ssz) làm duyên, trong khi xúc phát 
sanh từ sáu căn hay lục nhập (na). Lục nhập có nguồn gốc 
của nó trong danh và sắc (ãma-ria), và danh sắc này có gốc ở 
thức (wãna). Thức do danh-sắc làm duyên và ngược lại. Vì 
thế, có sự hiện hữu mới cùng với già, chết và sự tan hoại 
không ngừng. Đức Bồ-tát cũng suy xét về lý duyên sanh 
dưới dạng nhân-quả, như thức sinh ra danh-sắc, danh-sắc 
sinh ra lục nhập và v.v... Ngài nhìn cuộc sống như một tiễn 
trình nhân duyên, quả báo của khổ như vậy. 

Rồi ngài suy xét trên sự diệt nối tiếp nhau của những 
mắc xích tạo thành bánh xe sanh tử luân hồi này. Không có 
sự khôi phục của hiện hữu (qykhông cóïái sanh) sẽ không có già 
và chết. Không có thức sẽ không có danh và sắc và v.v... 


Hành Thiền ĐềCó Tuệ Giác 


Sau khi suy xét sâu xa trên lý duyên sanh như vậy, 
Đức Bồ-tát đã chuyển sang hành thiền minh sát (22sszmã 
bhãyang) để đắc chứng lậu tận minh (@œwajhayafñana) hay A-la- 
hán Thánh quả và sự giác ngộ tôi thượng. Äsavakhayañana 
hay lậu tận trí, được gọi như vậy là vì nó đưa đến sự diệt 
hoàn toàn của tất cả lậu hoặc (øœw). Vipassanã có nghĩa là 
pháp quán sự sanh và diệt của mọi hiện tượng (đmnh sắc) và 
tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của năm thủ uân 
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(upãdãnakhandha), tức năm uân tạo thành đối tượng của sự 
chấp thủ. 

Người ta thường xem thân là thường hằng và đồng 
nhất đmừn) với cái thân mà họ có ấy như một đứa con. Họ 
nghĩ, “Thân nàylàfôi; thânnàylàciatôï.”Sở đĩ con người chấp thủ 
vào thân vật lý là vì ngã kiến (cho “Thân này là Tôi”) và tham ái 
(cho “Thân này là củatôi”). Ngã kiễn và tham ái (đffhi và tanhã) này 
tạo thành căn bản cho mọi chấp thủ. 

Thân người là sự tập hợp của những phân tử vật chất 
nhỏ li tỉ mắt thường không thế thấy được. Ngay cả một cái 
lông mi cũng đã chứa đựng hàng triệu đơn vị vật chất. Xem 
xét một giọt máu dưới kính hiễn vi sẽ cho thấy có tới cả năm 
triệu tế bào. Những sự thực khoa học này hoàn toàn phủ hợp 
với lời dạy của Đức Phật. Mỗi trong muôn vàn tế bào ở trong 
thân lại còn chứa đựng vô số những phân tử. Thế thì, làm thế 
nảo bạn có thể đồng nhất thân người với cái tôi hay bản ngã 
được? Bạn cũng không thể nói bất cứ thứ gì trong đó là của 
bạn được. Hơn nữa, các đơn vị vật chất nằm trong một dòng 
biến dịch không ngừng; vì người ta nói rằng sự sanh và diệt 
của tâm xảy ra một tý lần trong một cái nháy mắt, nên chúng 
ta có thể cho rằng các đơn vị vật chất sanh và diệt năm mươi 
ngàn triệu lần trong cùng thời gian ấy. Các nhà khoa học nói 
rằng sự sống của một nguyên tử chỉ kéo dài một phần triệu 
giây. Điều này gần như phù hợp với lời dạy của Đức Phật 
vốn ước lượng con số những sát-na của sự phân rã vật chất 
trong một cái nháy mắt là khoảng năm mươi ngàn triệu @đ- 
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na). Do đó, thật là lầm lẫn để xem thân người này là thường, 
lạc... trong khi nó phân huỷ nhanh chóng như vậy. Để có 
một sự thấu thị vào tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
mọi vật chất @äc) chúng ta cần phải hành thiền minh sát để 
thấy các pháp đúng như chúng là. 

Các đối tượng thuộc về tâm thủ uân là những đối 
tượng kết hợp với thọ, tưởng, hành, và thức. Vì mỗi trong 
các uấn này có một sự chấp thủ tương ứng xuất phát từ vô 
minh và tham áI. “Chứínhfôi cảmthọ. Cái nàylàcdm thọ cúafôi ” “Chính 
tôi nhận thức. Cái nàylàtrinhớ dủatôi.” “ Chính tôi làm điều này. Cáinàylàÿ 
định của tôi.” “Chính tôi biết. Cái này là cái biết của tôi, ” và vv.. Đề loại 
trừ chấp thủ, bạn phải quan sát liên tục mọi hiện tượng in 
hay danh pháp vào lúc thấy hay nghe, ... 

Khi định lực của bạn phát triển, bạn sẽ đi đến cái biết 
chính xác về bản chất của các hiện tượng tâm-vật lý; sau đó 
bạn sẽ hay biết được sự sanh và diệt không ngừng của các 
hiện tượng. Lúc ấy bạn sẽ nhận ra ba dấu hiệu nổi bật của 
chúng, đó là, vô thường, khổ, và vô ngã. Người bình thường 
sẽ nhận thức được như vậy. Riêng đối với Đức Bồ-tát, minh 
sát trí giúp ngài thấy rõ bản chất của mọi hiện tượng tâm-vật 
lý trong toàn vũ trụ, cả bên trong lẫn bên ngoài. 


Các Ngộ 


Khi quán sự sanh và diệt của năm uân, Đức Bỏ-tát đã 
phát triển minh sát trí theo tuần tự và đạt đến giai đoạn Nhập 
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Lưu (%ãpzmn), ở đây ngài thấy Niết Bàn ở mức Đạo Qủa. 
Ngài cũng thấy Niết Bàn lần thứ nhì ở giai đoạn Nhất Lai 
(%kadagimi) và lần thứ ba ở giai đoạn Bất Lai (ããgãmj) Cuối 
cùng, với sự diệt hoàn toàn của các phiền não và chứng đắc 
A-la-hán Thánh Qủa, ngài thấy Niết Bàn lần thứ tư và trở 
thành Bậc Toàn Gi1ác. 

Đối với các vị đệ tử của Đức Phật, A-la-hán Thánh 
Quả và sự chứng ngộ Niết Bàn chỉ có nghĩa là sự diệt tận của 
tất cả phiền não. Các vị thường không thoát khỏi những thói 
quen hay tập khí vốn đã có lần đan xen với những phiền não 
của mình. Một số vị A-la-hán không có bất kỳ một năng lực 
thần thông nào. Một số chỉ có tam minh, đó là, túc mạng 
minh qua đó các vị có thể nhớ được các tiền kiếp; thiên nhãn 
minh, qua đó các vị có thê thấy các vật ở xa hay gần, lớn hay 
nhỏ; và A-la-hán Thánh Đạo trí bảo đảm sự diệt hoàn toàn 
của các phiền não. Một số vị đắc A-la-hán cùng với lục 
thông, đó là, khả năng tạo ra nhiều loại sự vật (Điển hoá thông), 
khả năng nghe những âm thanh ở xa (hiên nhĩ thông), khả nắng 
biết những gì người khác đang nghĩ đa ứữm thông) cộng với 
tam minh đã đề cập ở trước. Ngoài sáu loại thần thông đó ra, 
một số vị A-la-hán còn có bốn loại trí phân tích hay tứ tuệ 
phân tích /ø/isamblidzfana) Cho dù là vậy, các vị vẫn không 
thoát khỏi những tập khí (ổn khiên đậy, và cũng không biết hết 
tất cả Pháp (4amma). Chỉ có Đức Phật là người hoàn toản 
thoát khỏi các phiền não và tiền khiên tật. Ngài biết tất cả 
Pháp. Ngoài ra, ngài còn có những thuộc tính của Phật Quả. 
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Vì thế, theo các bản chú giải, thái tử ST-đạt-đa đã thành Phật 
ngay trước hừng đông của ngày trăng tròn tháng Tư. 


Thân Vật Lý của Đức Phật 


Với sự chứng đắc A-la-hán Thánh Quả, Đức Phật 
cũng đã thành tựu toàn giác trí hay nhất thiết tri trí 
(6abafifnafiama —~UJ4I(flifEl9/S'5Ä), giúp ngài có thể biết được 
mọi thứ bằng cách suy xét trên những gì ngài muốn biết. 
Kinh điển đã cho chúng ta biết Đức Phật có nhất thiết tri trí 
và các loại trí phi thường khác như thế nào nhưng điều đáng 
nói là kinh không đề cập đến bắt cứ điều gì lạ thường về thân 
vật lý của Đức Phật. Đức Phật chỉ phô bày nét đặc biệt phi 
thường của thân ngài ở tuần lễ thứ tư sau khi Giác Ngộ. 

Chúng ta biết sau khi đạt đến Giác Ngộ, tuần lễ đầu 
ngài tiếp tục ngồi dưới cội Bồ Đề, nhập vào trạng thái tịnh 
lạc của Niết-Bàn. Suốt tuần lễ thứ hai ngài đứng nhìn không 
chớp mắt vào chỗ ngồi (bản) của ngài. Ngài dành tuần lễ 
thứ ba đề bước tới bước lui theo hướng đông-tây. Trong tuần 
lễ thứ tư, ngài suy nghĩ về Pháp-Vi-Diệu (4bhihamma) và khi 
ngải suy Xét đến bộ Patthãna, ngài có được cơ hội để vận 


dụng trí tuệ lên đến tột đỉnh của nó. Theo Chú giải, lúc đó 
toàn thân của Đức Phật phát ra những tia hào quang sáu màu, 
đó là, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và sự rực chói. Sau tuần lễ 
thứ tư, Đức Phật dùng bảy ngày dưới gốc cây Ajapala, bảy 
ngày khác đưới cây Kyee gần hồ Muncalinda và bảy ngài 
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khác dưới cây Linlun. Như vậy, ngải đã trải qua 2l ngày 
trong Thánh Quả Định (0halasamapaffi). 


Bài Pháp Đầu Tiên và Bát Niết Bàn 


Năm mươi ngày sau sự giác ngộ tối thượng, Đức Phật 
đã đi đến Vườn Nai gần Benares và tại đây, vào ngày trăng 
tròn tháng Sáu, ngài thuyết bài pháp đầu tiên hay còn gọi là 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Ðhammacallapavaffana Sufa) cho năm 
vị Kiều Trần Như cùng các hàng chư thiên và phạm thiên. 
Sau đó, suốt bốn mươi lăm năm ngài đã lang thang khắp xứ 
sở để giảng pháp, và đến năm 80 tuổi ngài nhập diệt tại 
Vườn Cây Sala gần Kusinara. 


Băng Chứng Lịch Sử 


Sự mô tả trên về Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy 
rằng ngài là một con người đích thực, nhờ nỗ lực chơn chánh 
mà trở thành Bậc Toàn Giác; hơn nữa còn có những ghi chép 
TỐ ràng về danh tánh của cha mẹ ngài, về xứ sở, nơi chốn 
ngài đạt đến sự Giác Ngộ, thuyết bài pháp đầu tiên, nhập 
diệt, và v.v... Tất cả những sự kiện và ghi chép từ các nguồn 
khác nhau này tạo thành bối cảnh lịch sử về cuộc đời của 
Đức Phật. 

Những người có trí không đặt niềm tin vào bắt cứ vị 
thầy nào mà nguồn gốc không rõ ràng. Họ chỉ bàn luận qua 
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loa về người ấy như một vị chư thiên hay Phạm Thiên có 
quyền lực vậy thôi. Còn đối với Đức Phật, nơi đản sanh, cha 
mẹ,..của ngài thì đều đã rõ. Vua A-dục đã cho dựng những 
trụ đá để đánh dấu những di tích lịch sử gắn liền với cuộc 
đời của Đức Phật. Đối với Giáo Pháp của ngài cũng thế, 
chúng ta biết được ngài đã thuyết bài pháp đặc biệt ấy ở đâu 
và cho người nào. Hơn nữa, chúng ta còn có những xá lợi 
của Đức Phật hỗ trợ thêm vào tính chất lịch sử của ngài và 
tính xác thực của giáo pháp. 


Xá Lợi của Đức Phật 


Trong suốt 45 năm, Đức Phật đã lang thang khắp 
vùng Trung Ấn Độ đề thuyết giảng Giáo Pháp. Trên tắm bản 
đồ thế giới, vùng truyền giáo của ngài tương đối nhỏ và thời 
gian cũng ngắn. Vì thế, con số những người được tiếp xúc 
với Đức Phật không lớn lắm. Cho nên, Đức Phật muốn rằng 
sau khi ngài nhập diệt những xá-lợi của ngài sẽ vỡ vụn ra đề 
nhiều người sau khi thấy được xá-lợi ấy sẽ khởi lên những 
thiện ý. Đúng theo ước nguyện của ngài, sau khi hoả thiêu (IỂ 
tà §) xá-lợi đã bễ vụn thành từng miếng nhỏ. Thông thường 
đối với các vị Phật xuất hiện ở thời kỳ mà tuôi thọ của con 
người lên đến cả ngàn năm, như Đức Phật Ca Diếp (Kass3) 
hoặc các vị Phật khác, chỉ một ngôi tháp duy nhất đề an trí 
xá-lợi, nhưng trong trường hợp của Đức Phật Gotama của 
chúng ta thì, do tuổi thọ của con người chỉ 100 năm, nên để 
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nhiêu người có được cơ hội chiêm bái, xá-lợi đã được an trí 
trong tám ngôi tháp. Người ta nói răng thời Vua A-dục có 
tám mươi bốn ngàn ngôi tháp thờ xá-lợi như vậy. 


KíchCðỡ và Màu Sắc của Xá-Lợi 


Xá-lợi của Đức Phật có những kích cỡ khác nhau từ 
cỡ hạt đậu cho đến cỡ hạt cải. Xá lợi cũng có những màu 
khác nhau, như vàng, trắng,...Chúng ta có thê xác định một 
vật thờ cúng của người Phật Tử có phải là xá lợi của Đức 
Phật hay không dựa trên những gì các bản chú giải nói về 
màu sắc, kích cỡ,...của xá-lợi. Như ở trên chúng tôi đã nói, 
xá-lợi của hai vị thượng thủ đệ tử của Đức Phật cũng như xá- 
lợi của các vị A-la-hán khác, chỉ là những miếng xương 
người bình thường mà thôi. 


Trộm Cấp 


Trộm cắp là một trong 44 loại phiền não. Kinh 
Sallekha nói: “Mưỡngngười kháccóthÊtộm cắp haycuởp bócnhững gì 
mà chủ nhân (của vật ấy) không cho. Chúng ta sẽ tránh xa việc trộm cắp ” 
Quý vị nên thực hành pháp đoạn giảm (Sallekha dhammg) như 
vậy đề giúp làm suy giảm những phiền não. 

Những người Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức 
Phật một cách tín tâm luôn luôn giữ gìn ngũ giới, trong đó có 
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tránh xa sự trộm cắp. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chỉ tiết 
giới thứ hai này. 

Hành động bắt thiện đang được nói đến là adinnaädãna 
theo tiếng Pã]i mà nghĩa đen là lấy những gì chủ nhân của nó 
không cho. Dĩ nhiên trộm cắp này còn gồm cả việc lẫy tài 
sản của người khác một cách lén lút hay lấy nó bằng vũ lực 
nữa. Luật Tạng giải thích rõ 25 loại trộm cắp mà người xuất 
gia phải tránh. Đề nói đủ về 25 loại ấy sẽ đưa chúng ta đi rất 
xa, vì thế chúng tôi sẽ chỉ mô tả những sự trộm cắp và sát 
sanh chính mà thôi. 

Trộm cắp là lén lút lây những gì thuộc về người khác 
khi họ đang ngủ say không hay biết hay không canh chừng 
hay vắng mặt ở nơi khác. Lừa người mua bằng cách dùng 
cân điêu thước thiếu, hay đánh tráo một vật không giá trị cho 
người mua, bán vàng, bạc giả, không trả đủ tiền lương, 
không trả thuế, ... không trả nợ, hay từ chối trả lại tiền hoặc 
tài sản được uỷ thác, và từ chối bồi thường bắt kỳ sự thiệt hại 
hay mất mát nào mà mình là người phải chịu trách nhiệm. 
Tất cả những điều này tạo thành tội trộm cắp. 

Ăn cướp là dùng vũ lực để lấy tài sản của người khác. 
Tội này gồm cả sự hăm doạ và tống tiền hay tài sản, đánh 
thuế quá cao và bức thuế, tịch thu tài sản bất hợp pháp để 
thanh toán nợ, kiện tụng để được quyền sở hữu trái với luật 
pháp bằng cách làm chứng sai và tuyên bồ sai sự thực. 

Có năm yếu tô cấu thành tội trộm cắp: 1. Mộïvậthaytời 
sản thuộc quyên sở hữu của khác, 2. Biết người đó là chủ nhân của vật ấy ; 
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3. Ý ảnh trộm cắp hayăn cướp; 4. Phạm vào tội trộm cắp hay ăn cướp. 5. 
Dị chuyến thành công vật ấy hay tài sản ấy v.v.. Một hành động sẽ tạo 
thành trộm cắp chỉ khi có mặt tất cả những phần tử cấu thành 
này. Nếu lấy một vật không có chủ, đó không phải là tội 
trộm cắp. Ngay cả trong trường hợp tài sản ấy là của một 
người nào đó và nếu người lấy nghĩ răng nó không có chủ 
hay rằng nó là của mình thì cũng không phải là tội trộm cắp. 
Nhưng khi một người biết rằng vật mình đã lấy là của người 
khác, y phải trả lại vật ấy hay đền bù tương xứng cho vật ấy. 
Bằng không, y đã phạm vào tội trộm cắp. Nếu không có ý 
định trộm cắp, một người lấy vật của người khác do quen 
biết với chủ nhân, đó không phải là trộm cắp. Ngược lại thì 
đó là tội trộm cắp. Tuy nhiên nếu chủ nhân không muốn đá 
vậi á;), nó phải được hoàn trả lại cho y. Nếu không hoàn trả, 
đó là một hành động trộm cắp. Còn về yếu tố thứ tư, được 
gọi là phạm tội trộm cắp hay ăn cướp dù người ấy tự mình 
làm hay bảo người khác làm hành động sai trái ấy. Lại nữa, 
được coi là phạm tội trộm cắp ngay khi một người lấy hay 
dời vật ấy sang chỗ khác với ý định trộm cắp. Người ấy có 
thể bỏ lại vật đó khi bị chủ nhân phát hiện nhưng điều đó 
cũng không làm khác đi được đức vẫn phạm tội trộm cắp). Trong 
trường hợp của một vị Tỳ-kheo, nếu vật đang nói có giá trị 
25 pyas, vị ấy vĩnh viễn không còn là thành viên của tăng 
đoàn nữa (nghữa là đã phạm tội Bất-cộng trụ). Đề lại vật đã trộm cắp 
vào chỗ cũ của nó cũng không gỡ cho vị ấy hết tội được. Vì 
thế, vẫn đề quan trọng nhất là chữ “v.v...” sau khi đời chỗ (ở 
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điêu kiện cuối dùng, đó là “Di chuyển thành công vật áy hay tài sản ấy v.v... ”) 
vốn chỉ rõ những trường hợp trộm cắp mà không liên quan 
đến sự dời chỗ. Bạn cũng phạm tội trộm cắp khi bạn không 
trả đúng tiền lệ phí, đúng tiền công, đúng tiền tàu xe, v.v... 
hay khi ai đó đúng ra phải nhận được tiền của bạn nhưng đã 
mất hết tất cả hy vọng về điều đó. Nếu toà án ra quyết định 
có lợi cho bạn trong trường hợp tải sản mà bạn có được một 
cách gian lận, hay bất công do kiện tụng hay tranh chấp, bạn 
cũng phạm tội trộm cắp. Do đó, một hành động gọi là trộm 
cắp nêu nó hoàn thành năm điều kiện này hay khi nó liên 
quan đến việc lẫy tài sản của người khác một cách lén lút 
hay do lừa đảo hoặc đe doa. 

Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật đã chỉ ra cho chúng 
ta thấy bốn phương diện của sự thực hành đoạn giảm. Thứ 
nhất, bạn xác nhận rằng bạn sẽ tránh xa việc trộm cắp 
@allekhavara). Thứ hai, bạn phải thường xuyên trau đồi những 
ý nghĩ, ý định,... không trộm cắp (c#uppädiwzra— phương diện 
khói tâm). Rồi bạn phải tránh con đường trộm cắp xấu xa bằng 
cách đi theo con đường không trộm cắp (illamamavani). 

Phương diện thứ ba của thực hành đoạn giảm này dựa 
trên sự tránh né hay tiết chế. 


Kiêng Tránh (Virati) 


Có ba loại tiết chế, đó là, tiết chế do cơ hội (smpxfa 
wzij), tiết chế do tôn trọng lời cam kết giữ giới @dmajimavirafi), 
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tiết chế do đã đoạn trừ điều ác @œmwccheji vừafj). Sampatta 
virati là sự tiết chế không làm điều ác khi cơ hội phát sanh 
mà trước đó không có bất kỳ sự cam kết giữ giới nào. Chú 
giải thường trích dẫn trường hợp của Cakkana như một ví 
dụ. 

Ở Tích Lan, một thanh niên tên là Cakkana có lần đi 
vào rừng để bắt một con thỏ, vì theo lời khuyên của thầy 
thuốc, phải có thịt thỏ tươi làm thức ăn mới chữa được bịnh 
cho người mẹ của anh ta. Nhìn thấy anh ta, con thỏ phóng 
chạy nhưng bị vướng vào một bụi dây leo. Cakkana bắt được 
con thỏ và thoáng nghĩ đến việc giết nó. Nhưng anh ta suy 
xét thấy rằng nếu vì mẹ mình mà giết một con vật như thế 
này thì thật là không hợp. Vì thế anh thả con thỏ ra, trở về 
nhà anh long trọng tuyên bố, “Theo tí hiểu biết của tôi, tôi chưa từng 
giết một chủng sanh nào trong cuộc đời mình. Do lời chân thực này câu mong 
cho mẹ tôi được khỏi bệnh!” Mẹ anh ta ngay lúc ấy hết bịnh, được 
khoẻ mạnh. Trong câu chuyện này Cakkana không cam kết 
thọ trì giới trước đó. Vì thế khi bắt được con thỏ, anh có ý 
định giết nó. Nhưng sau khi suy nghĩ anh thả con vật ra. Sự 
tiết chế không sát sanh, trộm cắp hay nói dối, ... khi có một 
cơ hội hay một dịp đề phạm này được gọi là sampatfa viratI 
hay tiết thế do cơ hội. 

Samadãna virati là sự tiết chế xuất phát từ việc tôn 
trọng lời cam kết giữ giới. Câu chuyện của một người Phật 
tử ở vùng núi sau đây là điển hình của trường hợp đang nói. 
Sau khi phát nguyện giữ giới trước mặt Trưởng lão 
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Buddharakkhita, anh đi cày ruộng. Vì con bò anh thả ra sau 
khi cày không quay trở lại, anh trèo lên núi để tìm nó. Tại đó 
anh bị một con trăn quấn. Anh đã nghĩ đến việc chặt đầu con 
trăn với con dao mang theo. Nhưng nhớ lại lời phát nguyện 
mà anh đã thực hiện trước một nhà sư đáng kính. Quyết định 
buông bỏ cây dao thay vì buông bỏ lời nguyện, anh ném cây 
dao đi và đồng thời con trăn cũng buông anh ra và trườn mắt. 
Có thê nói đây là một trường hợp của sự tiết chế do một 
người biết tôn trọng lời cam kết giữ giới của mình. 
Samuccheda Virati muốn nói đến sự tiết chế liên quan 
tới chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng của Bát Thánh 
Đạo. Từ sát-na loại tiết chế này được thiết lập trên Thánh 
Đạo, người ta không còn có ước muốn sát sanh, trộm cắp và 
nói đối nữa. Nói khác hơn, người ta không còn có sự ý thức 
đủ năng động đề làm phát sanh tà ngữ, tà nghiệp, và tà mạng. 
Sự tiết chế của Thánh Đạo như vậy giúp một người loại trừ 
vĩnh viễn những khuynh hướng bắt thiện. Vào thời Đức 
Phật, KhuJjuttara, một nữ tỳ của Hoàng Hậu Samavati, 
thường ăn bớt bốn trong số tám đồng tiền vàng mà hoảng 
hậu đưa để mua hoa cho hoàng hậu. Một hôm, Khujjuttarã 
được nghe pháp của Đức Phật và trở thành một bậc Thánh 
Nhập Lưu. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, cô đã dùng hết tám 
đồng (chứkhôngăn bótbốn đồng nhưtrước) để mua hoa và khi được 
Sãmävati hỏi, cô không dẫu giếm mà thú nhận sự thật. 
Người thực hành pháp Đoạn Giảm (5/42) theo như 
lời Đức Phật dạy sẽ phải giữ ít nhất là ngũ giới. Người ấy 
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phải luôn luôn tránh xa sự sát sanh, v.v... Nếu có thê, vị ẫy 
phải hiến mình cho sự thực hành thiền minh sát để bứng gốc 
tất cả điều ác bằng sự tiết chế do đã đoạn trừ điều ác 
(amucchedk vừafi)này. Chánh niệm thường xuyên về tất cả hiện 
tượng sanh khởi ở sáu căn có nghĩa là sự tiết chế hay tránh 
xa điều ác. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về điểm này. 

Không chánh niệm có thể làm sanh khởi những ước 
muốn sát sanh, trộm cắp,...đối với những gì người ta thấy, 
nghe,...và nêu những ước muốn này đủ mạnh, chúng có thê 
dẫn đến việc phạm tội sát sanh, trộm cắp thực sự. Còn đối 
với người hành thiền thường xuyên theo dõi mọi sự phát 
sanh từ sáu giác quan, người ấy chỉ biết có danh và sắc, sự 
sanh và diệt của chúng, không lạc cũng không khổ, vẫn ít có 
trường hợp khiến cho người ấy phải khởi lên ước muốn sát 
sanh, trộm cắp.. ..hơn. Như vậy sự tiết chế điều ác của người 
ấy đã được bảo đảm. Khi minh sát trí phát triển đầy đủ nó sẽ 
dẫn đến Thánh Đạo Trí 6í ởmức Thánh Đạo) và kê từ lúc đó 
người hành thiền hoàn toàn thoát khỏi ước muốn nói những 
lời tà ngữ, làm những tà nghiệp và nuôi mạng một cách 
không chân chánh. 

Có thể nói ba loại tiết chế này nhằm mục đích chuyên 
hướng một người từ con đường sát sanh sang con đường 
không sát sanh, từ con đường trộm cắp sang con đường 
không trộm cắp,... 


Không Trộm Cáp Đề Nâng Cao Giá Trị Tĩnh Thần 
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Những ác nghiệp sẽ dẫn đến một cuộc sống thấp hèn, 
tăm tối, trong khi những thiện nghiệp là động lực chính của 
cuộc sông cao thượng, thánh thiện. Vì thế, Đức Phật nói rằng 
tránh xa trộm cắp đưa đến sự nâng cao tỉnh thần của chúng 
ta. Những con người vô liêm sỉ thường nắm bắt mọi cơ hội 
để làm cho mình phát đạt và giành giật những địa vị xã hội 
băng cách trộm cắp và ăn cướp. Trái lại, chúng ta nên kiên 
quyết đi tìm một cuộc sống cao thượng hơn bằng cách tránh 
xa sự trộm cắp. 

Đức Phật cũng dạy rằng không trộm cắp còn góp 
phần vào việc diệt các phiền não. Đây là phương diện dập tắt 
của không trộm cắp. 

Những người Phật tử nguyện thọ trì giới không trộm 
cắp phải nhớ rằng việc giữ giới của của mình là hoàn toàn 
phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong Kinh Đoạn Cảm; do 
đó các vị nên cô găng trau dồi và hoàn thiện pháp hành của 
mình cho đến mức có thể. 


Quả Nghiệp của Trộm Cấp và Không Trộm Cấp 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy về quả nghiệp 
của trộm cắp và không trộm cắp như sau: 

“Nàycác T-kheo, dothưòngxuyêntrộm cặp, mộtngười có thêbj đoạ 
vào địa ngục giới, hay súc sanh giỏi hoặc ngạ qu giỏi. Nhẹ nhất, trộm cắp 
cũng ẩa đến sự tôn hại và mất mát tài sản. ” 
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Người tạo nghiệp trộm cắp sẽ phải chịu khổ trong địa 
ngục hoặc có thể tái sanh làm thú vật. Ở một tỉnh nọ của 
Miến Điện, một người đàn ông lớn tuôi kia dù đã nhận món 
tiền trả nợ 40 Kyats của người ta nhưng lại phủ nhận điều đó 
và đòi người kia phải giải quyết món nợ. Ông thê, “Nó¿/ôi 
không nói Äúng sựthực câu chotôï làm bòtrong nhà của người vaynợ nàysau 
khi chết ”Người vay nợ túng thế phải trả cho ông ta 40 Kyats 
khác. Sau khi chết, người cho vay phải tái sanh làm con bò 
trong nhà người vay nợ trước đây. Điều này được xác minh 
bởi sự phản ứng của con vật khi đứa con gái của người chủ 
nợ (6iởlàconbỏ) gọi nó bằng tên thường gọi của ông ta. Vì thế, 
rất nhiều người tin câu chuyện này là đáng tin. Người trộm 
cắp hay ăn cướp cũng có thê phải tái sanh làm quỷ đói và 
chịu nhiều đau khổ. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó người 
ấy được sanh trở lại cõi người, tài sản mà người ấy ky cóp 
rất dễ bị tắn công. Trong khi, quả nghiệp của không trộm cắp 
là những gì trái lại với những điều vừa kể, chăng hạn như 
được tái sanh trong thiên giới và khi trở lại cõi người, sự 
giàu có của người ấy luôn bền vững không øì có thể huỷ hoại 
được. 

Trên đây là những quả nghiệp của trộm cắp và không 
trộm cắp đề cập trong Tam Tạng Pã|i. Các bản chú giải của 
Tiểu Tụng (K?uiapZha) và Như Thị Thuyết (Wiuaka) cũng 
nêu ra mười một lợi ích của không trộm cắp, đó là, sống 
sung túc, dồi dào tài sản, thành tựu mọi ước nguyện, gia tăng 
tài sản, không bị năm kẻ thù đe doạ đến sự an toàn của tải 
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sản, quyền sở hữu tài sản không bị tranh chấp, nghĩa là, 
quyên sở hữu không ai có quyền tranh đoạt, có địa vị cao và 
khả năng lãnh đạo, được an vui và hạnh phúc. 

Năm kẻ thù đe doạ đến sự an toàn của tài sản là vua 
chúa hoặc người cai trị, trộm đạo, nước trôi, hoả hoạn và con 
cháu phá sản. Ở đây, khi nói vua là một trong những kẻ thù 
đặt ra một sự đe doạ cho sự an toàn kinh tế của chúng ta 
chúng tôi chỉ muốn nói tới những vị vua vô đạo đức mà thôi. 
Thông thường thì những vị vua tôn trọng luật pháp sẽ giúp 
thúc đây sự thịnh vượng kinh tế của người dân. Những người 
tránh xa sự trộm cắp sẽ không phải bị mất mát tài sản do 
hành động của những vị vua vô đạo, hay bị trộm cắp, lửa 
cháy, nước trôi, và họ cũng không sợ phải để lại tài sản cho 
con cháu không xứng đáng trong những kiếp sống tương lai. 

Lẽ tắt nhiên những quả nghiệp của trộm cắp sẽ ngược 
lại với quả nghiệp của không trộm cắp. Chúng ta có thê tóm 
tắt những quả nghiệp của trộm cắp như sau: người tạo 
nghiệp trộm cắp sẽ bị nghèo, đói và khốn khó dù có làm việc 
quần quật cả ngày, kinh tế phá sản, tài sản bị tiêu hoại do 
năm kẻ thù, địa vị xã hội thấp và gian khô, thiếu thốn trong 
cuộc sống hàng ngày. 


Thực Hành Đề Nâng Cao Cuộc Sống 


Vì thê mọi người nên tránh trộm cắp đê nâng cao địa 
vị xã hội và sự thành đạt trong cuộc sông của mình. Và cũng 
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vì cùng một lý do trên mà chúng ta phải tìm cách diệt bốn 
mươi ba ác bất thiện pháp khác như sát sanh, làm hại,...đã 
được đề cập trong Kinh Đoạn Giảm. Các ác pháp phải được 
trừ diệt bằng sự cam kết giữ giới cũng như qua việc hành 
thiền. Để chiến thắng những ác bất thiện pháp, người hành 
thiền phải sử dụng đến như lý tác ý, thiền và Thánh Đạo Trí 
(Ariiamaggafñina). Trong bỗn mươi bốn ác pháp, một số có thể 
bị đoạn trừ hoàn toàn ở mức Nhập Lưu Đạo, một số ở giai 
đoạn Bất Lai trong khi số khác chỉ có thể bị dập tắt khi 
chứng đắc A-la-hán thánh quả. 


Sự Diệt của Các Phiền Não 


Ở trung tâm thiền này, người hành thiền thực hành 
chánh niệm liên tục để vượt qua các phiền não. Phiền não 
sanh là do thiếu chánh niệm và cho dù chúng không sanh vào 
lúc thấy, nghe,...chúng vẫn có thể tìm được chỗ thoát ra 
trong lúc chúng ta mơ màng nhớ lại. Những phiền não như 
vậy được gọi là anusaya kikesä, hay phiền não ngủ ngầm 
trong mỗi chúng ta. 

Với sự phát triển của định, người hành thiền thường 
giữ chánh niệm sẽ chỉ biết có thân và tâm hay danh và sắc 
trong trạng thái thai đổi không ngừng. Vào lúc đó vị ấy sẽ có 
một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, khổ, và vô ngã 
của chúng: và sự hiểu biết sâu sắc này sẽ không để lại chỗ 
trống cho tham, sân, và si. Vì thế những tham muốn bắt thiện 
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như muốn sát sanh, trộm cắp, ... bị dập tắt. Người hành thiền 
vượt qua được tham, sân, si khi họ có chánh niệm về chúng. 
Đây là cách vượt qua phiền não bằng sự đối nghịch hay nhất 
thời đoạn trừ (ød¿ngapahima {2} ÄI, bí phân đoạn trù). 

Khi minh sát trí thành thục, người hành thiền đạt đến 
thánh đạo. Ở giai đoạn Nhập Lưu, thân kiến, tà kiến, hoài 
nghi, và tất cả những tham muốn ác dẫn đến bốn cõi khổ bị 
dập tắt. Sau đó, ở giai đoạn Nhất Lai, người hành thiền yên 
trí đã diệt hoàn toàn những ác pháp thô kết hợp vớt tham dục 
và sân hận. Ở giai đoạn Bất Lai, vị ẫy hoàn toàn thoát khỏi 
những hình thức vi tế của sự thiên hướng bắt thiện, trong khi 
ở giai đoạn cuối cùng, với sự chứng đắc A-la-hán thánh quả, 
vị ấy được giải thoát khỏi mọi ác pháp có gốc trong hữu ái, 
ngã mạn và vô minh. Đề thành tựu sự giải thoát này, người 
hành thiền phải chánh niệm liên tục hợp theo lời dạy trong 
Kinh Đoạn Giảm. 

Một số người có thê hỏi bài kinh Đoạn Giảm này có 
liên quan gì với chánh niệm? Tôi nghĩ, nếu họ thực sự hiểu 
bài kinh, họ không cần phải hỏi câu hỏi này. Mỗi sát na 
chánh niệm có nghĩa là người hành thiền đã thực hành pháp 
đoạn giảm ở mức cao nhất của nó. Dù những người không 
chánh niệm có sát sanh, trộm cắp ... người hành thiền 
nguyện sẽ tránh tất cả những hành động xấu nhờ luôn luôn 
chánh niệm ....theo sau những øì họ thấy, nghe... 

Không chánh niệm có nghĩa là đang nuôi dưỡng tiềm 
lực cho những hành động xấu và chọn con đường lầm lạc (/à 
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đao) dẫn đến sát sanh, trộm cắp, và v.v... Mỗi khoảnh khắc 
chánh niệm đánh dẫu một bước tiến trên sự phát triển tâm 
linh. Mới đầu, người hành thiền cũng chỉ là một kẻ phảm 
phu ngu mê, không biết gì về sự sanh và diệt của các hiện 
tượng tâm-vật lý. Nhờ chánh niệm họ phát triển được định, 
minh sát trí và sự hay biết về thân @ấc) như đối tượng của sự 
biết và tâm (đnh) như chủ thể biết. Đây là bước thứ nhất. 
Bước thứ hai là sự hay biết về nhân và quả như chỉ là hai 
phương diện của thực tại. Kế tiếp, với những giai đoạn khai 
sáng tiếp theo sau có sự nhận thức rõ ràng về tính chất vô 
thường, khô, và vô ngã,... 

Đó là những gì mà chính những hành giả ở đây tiết lộ 
với chúng tôi. Trong số họ, gồm cả nam lẫn nữ, đã có một 
cái nhìn đặc biệt rõ ràng (ào bản chất của sự hiện hữu có tính hiện 
tượng). Sắng nay một vị dullabha bhikkhu, đó là một vị Tỳ- 
kheo gia nhập Tăng Đoàn chỉ có tính cách tạm thời (wái gia 
Øfeo đuyển) nói với tôi rằng VỊ ẫy thực sự tôn kính Đức Phật vì 
sự hiểu biết Pháp sâu xa của vị ấy. Trước khi một người thực 
hành Pháp (Ð#zmmna), kiên thức về pháp của người ấy còn hạn 
chế và chỉ dựa vào truyền thống. Sau một thời gian thực 
hành những chỉ dẫn của người thầy không còn tạo ra những 
ấn tượng và làm phát khởi sự thích thú như trước nữa. Chính 
sự thực hành đã khai sáng tâm khiến người hành thiền biết 
được bản chất của thực tại. 

Một vài người không biết điều gì đã tạo thành kinh 
nghiệm của người hành thiền. Họ nói rằng họ không thể nhớ 
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hết những gì tôi dạy, do đó không nói rành mạch được bải 
giảng của tôi. Dĩ nhiên, có thể là tôi đã không giảng một điều 
gì đó đề họ có thể hiểu rõ. Nhưng với các thiền sinh đã hành 
thiền và có kinh nghiệm sẽ thực sự hiểu những lời dạy của 
tôi. Có thể có những lời dạy khác không làm thoả mãn họ 
hoàn toàn. Đối với họ những bài pháp trau chuốt tỉ mỉ với 
những trích dẫn, những ví dụ, những ảnh dụ từ kinh điển sẽ 
không có giá trị nếu tách rời khỏi thực hành. Đề nói về bản 
chất của hợp thê thân-tâm hay về vô thường bằng ngôn ngữ 
kinh điển Pãli đòi hỏi phải có những giải thích chi tiết cùng 
với những ví dụ nhưng đối với người hành giả đang hành 
thiền sự phân biệt giữa danh và sắc hay sự diệt của tất cả 
hiện tượng đã được vị ấy xác chứng ở từng sát-na chánh 
niệm. Vì vậy những hành giả này hiểu đúng được lời dạy của 
tôi và lượng định nó trên căn bản của sự kinh nghiệm. Đây 
quả thực là một bước tiễn trên sự phát triển tâm linh của họ. 

Nhờ hành thiền vị hành giả thực chứng vô thường, 
khổ và vô ngã và đạt đến các giai đoạn minh sát trí 
(i2assanifiana) khác nhau. Trong số đó, Sanh diệt trí 
(udayabbayañana 7EÈÑ#) được xem là nỗi bật. Vì ở giai đoạn 
này sự nhận thức rất nhanh lẹ; trí tuệ sắc bén; dường như 


không có gì mà (người ấy) không nhận thức hay biết được. 
Vị hành giả trải nghiệm những điều kỳ lạ, như thấy ánh sáng 
và tâm ở trong trạng thái cực kỳ ngây ngất... Cảm giác hoan 
hỷ không thê mô tả được này Đức Phật gọi là “2zmsửrzfi” tức 
một sự hoan hỷ vượt xa tầm với của người bình thường. Tuy 
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nhiên, hành giả cũng chỉ cần ghi nhận những giai đoạn tâm 
hoan hỷ này và từ bỏ nó đề đạt đến Diệt Trí (bhangeafñana). Ö 
giai đoạn chứng diệt trí này đối tượng biết cũng như tâm hay 
luôn biết biến mắt. Cái nhìn về hình thể con người với đầu, 
cô, chân, tay,... của nó không tìm thấy đâu cả. Mọi thứ đều 
diệt mất và một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, 
khổ và vô ngã bắt đầu mở ra cho hành giả. 

Diệt trí được theo sau bởi các giai đoạn minh sát trí 
(ipassanafZma) nối tiếp nhau khác, đó là, bố uý trí hay trí quán 
sự sợ hãi (bhayuñana i3), quá hoạn trí hay trí quán sự nguy 
hiểm (ãđ#zvzfãna3l8JBZ),... mà chúng tôi đã đề cập trong một 
bài giảng trước. Sau đó, người hành thiền đạt đến Hành xả trí 
(ankharupekkhanana, †7271) một loại trí minh sát rất vi tế kéo 


dài trong khoảng hai hay ba giờ và được biểu thị đặc tính 
bằng sự nhận thức tự động, không cần nỗ lực, và xả. Trí này 
sẽ dẫn đến Thuận thứ trí, hay tuỳ thuận trí (wiomafiia, b§ ll 


#l) và rồi cuối cùng đến thánh đạo và thánh quả trí 
(aiyamaggaphalanana 55152?) ở mức Nhập Lưu (Sñãpamg). 
Nếu hành giả tiếp tục thực hành chánh niệm, hành giả 
sẽ kinh qua hai tầng thánh khác (NhátLai và BắtLai Thánh Đạo) và 
cuối cùng đạt đến A-la-hán thánh quả, mục đích tối thượng 
của đời phạm hạnh. Như vậy, tiễn bộ trên đạo lộ (giải thoát) 
đi đôi với sự chánh niệm liên tục và vì thế chúng ta phải thực 
hành chánh niệm đề nâng cao tinh thần và chiến thăng cắc 


phiên não. 
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Ngày Mahasamaya (Đại Hội) 


Hôm nay là Ngày Mahãsamaya (Đại Hội), ngày mà 
chư Phật tử cử hành lễ trên khắp đất nước đề tưởng nhớ bài 
Kinh Mahãsamaya do Đức Phật thuyết vào ngày Rằm tháng 
Sáu này. 

Trước tiên, về nguồn gốc của bài kinh. Vào ngày này 
năm trăm vị Tỳ-kheo dòng Sakya (f3 7hích Ca ) đã hành 
thiền trong một khu rừng gần Kapilavatthu (Catrlavệ) theo sự 
chỉ dẫn của Đức Phật và chính ngày ấy các vị đã trở thành 
những bậc Thánh A-la-hán. VỊ Tỳ-kheo trở thành bậc A-la- 
hán trước đi đến để báo với Đức Phật về sự chứng đắc của 
mình. Nhưng ngay khi vị ấy sắp nói ra, vị ấy thấy một vị Tỳ- 
kheo khác đi đến và vì thế không thể nói về sự chứng đắc 
của mình. Khi 500 vị Tỳ-kheo lần lượt đi đến, không ai trong 
họ có thể nói được mục đích cuộc viễng thăm của mình cho 
Đức Phật. Điều này là do các vị không muốn đề cho những 
người khác biết về sự hoàn thành (4-1zhánhánh quả) của mình 
vậy. 

Một vị A-la-hán đích thực rất muốn chia xẻ kinh 
nghiệm giác ngộ của mình với người khác; nhưng không 
muốn những người khác biết được sự chứng đắc của mình vì 
thế vị ấy có gắng giữ kín điều này cho đến mức có thê. Vị ấy 
không muốn để cho những người không phải là Tỳ-kheo 
khởi lên nghi hoặc về sự chứng đắc của mình. Có thể trong 
một số trường hợp vị ấy phải tiết lộ thân phận khi bị một vị 
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Tỳ-kheo khác nài ép. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó vị 
ấy cũng chỉ đề cho họ biết một cách gián tiếp. Có lần, một vị 
Tỳ-kheo nọ mới từ bỏ gia đình để mặc vào tắm y vàng thánh 
thiện đnớixuáigia) và làm thị giả cho thầy mình là một vị A-la- 
hán. Một hôm người thị giả hỏi thầy mình rằng vị A-la-hán 
trông giống như thế nào. Tắt nhiên vị ấy không biết được sự 
chứng đắc của thầy mình. Vị A-la-hán nói, “7hậ? khó mà 
biết được một vị A-la-hán là như thế nào. Ngay cả mỘt vị sự 
từng phục vụ những nhu câu cho một vị A-la-hán còn không 
biết được địa vị tỉnh thân của thầy mình đấy. ” Như vậy, do 
không còn tính kiêu căng tự phụ, nên vị A-la-hán không tiết 
lộ sở chứng của mình. Nếu các vị muốn để cho người khác 
biết những bí mật của mình, các vị chỉ làm điều đó vào cái 
đêm trước ngày nhập Niết Bàn mà thôi. 

Vì thế, không muốn đề cho những người khác biết sự 
chứng đắc A-la-hán thánh quả của mình, 500 vị Tỳ-kheo đã 
không nói gì với Đức Phật mà chỉ ngồi yên lặng. Lúc bấy giờ 
các vị chư thiên và Phạm thiên đi đến để đảnh lễ Đức Phật 
và các vị tân A-la-hán. Có thể nói đó là một hội chúng rất 
lớn. Đức Phật lần lượt thông báo số chư thiên có mặt và sau 
đó thuyết những bài kinh đem lại lợi ích cho sáu loại cá tánh 
((ham, sân, sỉ, tín, trí, tâm). Kinh nói rằng vào lúc chấm dứt thời 
pháp vô số chư thiên và Phạm thiên đã đạt đến giác ngộ. 


Brahmacarrya Hay Phạm Hạnh 
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Đến đây chúng tôi sẽ nói về đề tài phạm hạnh 
(brahmacariya: XẤ(T;Ì f1 phạm hạnh haythanhtinh hạnh). Theo Kinh 
Đoạn Giảm, chúng ta phải thực hành phạm hạnh dù những 


người khác có thê đắm chìm trong phi phạm hạnh. 

Con số những người không thê tránh những hoạt động 
tình dục có rất nhiều. Những ngoại lệ duy nhất là các vị Tỳ- 
kheo sống trung thành với giới luật và những nam, nữ cư sĩ 
cam kết Ø1Ữ giới nhắn mạnh đến phạm hạnh như bát quan 
trai giới. Đa phần con người đều đắm chìm trong tình dục. 
Tuy nhiên, đắm chìm trong tình dục, nếu không phải là sự 
quan hệ tình dục thấp hèn, bất hợp pháp, thì nó không phải là 
một hành động bắt thiện giống như sát sanh, trộm cắp. 

Có hai loại phi phạm hạnh, đó là, phi phạm hạnh 
tương đương với quan hệ tình dục bất hợp pháp (đà đâm) và 
phi phạm hạnh mà chúng ta không thể xem ngang bằng với 
tội tà dâm. Như vậy mọi người nên tránh những quan hệ tình 
dục bất hợp pháp. Nếu một nam cư sĩ không thể tránh được 
loại phi phạm hạnh thứ hai, nghĩa là không thể tránh loại 
hoạt động tình dục hợp pháp, ngũ giới của vị ấy được xem 
như vẫn chưa hỏng. Còn nếu vị ấy tránh được nó thì đời 
sống tâm linh của vị ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vị 
Tỳ-kheo thì phải tránh hoàn toàn mọi hoạt động tình dục. Bất 
kỳ sự ham thích trong tình dục nào đều có nghĩa là đời phạm 
hạnh của vị ây đã bị vi phạm. Vì thế, có lẽ đoạn kinh này chủ 
yếu dành cho các vị Tỳ-kheo sống độc thân một cách nghiêm 
khắc. Tắt nhiên nó cũng liên quan đến những người giữ tám 
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giới hay mười giới hoặc bất kỳ giới nào nhấn mạnh đến 
phạm hạnh. Phạm hạnh được xem là pháp hành suốt đời của 
Đức Phật và các vị A-la-hán. Người cư sĩ thực hành phạm 
hạnh dù chỉ trong một ngày thì cũng có phân nào gIới đức 
của Bậc Thánh trong ngày hôm đó. Cuộc sống của vị ấy 
được xem là rất cao quý và trong sạch. Nếu không thê thực 
hành phạm hạnh trong sạch, vị ẫây nên quyết tâm tránh loại 
quan hệ tình dục bất hợp pháp hay tà dâm. 


Kãmesumicchaczra (Tà Dâm) 


Kãmesumicchäcara là tà hạnh trong các dục hay gọi 
tắt là tà dâm. Tà dâm muốn nói đến các loại quan hệ tình dục 
dẫn đến sự vi phạm đạo lý truyền thống về hoạt động tình 
dục do các bậc hiền nhân có trí đặt ra. Có hai mươi loại 
người nữ mà người đàn ông không nên có những quan hệ 
tình dục với họ. Nói ngắn gọn, họ là những người nữ đang ở 
dưới sự che chở của cha mẹ và quyến thuộc, những người nữ 
đang ở dưới dự giám hộ của những người trong thị tộc hay 
bà con thân thích, những người nữ đang ở dưới sự bảo vệ 
của những người đồng môn của một tôn giáo, những người 
nữ đã có gia đình, những người nữ đã đính hôn và v.v... 
Người nam buộc phải tránh xúc chạm về tình dục với những 
người nữ như vậy. Đối với những người nữ đã có gia đình 
cũng thế, không nên có những quan hệ tình dục với bất cứ 
người đàn ông nào khác hơn chồng của mình. Nói chung, 
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người nam hay nữ nào vướng vào những quan hệ bât chính 
này đêu được xem là đã phạm tội tà dâm, vì thê mọi người 
cân phải tránh phạm vào giới này. 


Brahmacariya 


Brahmacariya hay phạm hạnh (ñạnh sống đồithanhtinh) là 
sự kiêng tránh tất cả mọi hoạt động tình dục bất kế là hợp 
pháp hay không hợp pháp. Các vị Tỳ-kheo, sa-di và tu nữ 
phải hành phạm hạnh này suốt đời. Riêng người tại gia cư sĩ, 
trong những ngày giữ bát quan trai giới hay các giới cao hơn 
khác, cũng phải thực hành nó. 

Cũng như trường hợp của sát sanh, và trộm cắp, trong 
Kinh Đoạn Giảm Đức Phật dạy rằng chúng ta phải thực hành 
phạm hạnh cho dù những người khác có thê đắm chìm trong 
phi phạm hạnh hương điện đoạn giảm); chúng ta phải trau đồi 
những tư duy về phạm hạnh hay thường xuyên nghĩ về đời 
sống phạm hạnh hương diện khởi tâm). Sự quyết tâm này dành 
cho các vị Tỳ-kheo, Sa-di, tu nữ và nam nữ Phật tử đã phát 
nguyện sống cuộc đời giữ giới hạnh cao hơn. Những thiền 
giả khi nguyện giữ bát quan trai giới là đã cam kết giữ phạm 
hạnh trong một số ngày hay một số tháng hay trong suốt thời 
gian hành thiền vậy. Những người không thê thực hành 
phạm hạnh thì nên tránh những hoạt động tình dục phi pháp. 


Phương Diện Tránh Né 
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Giống như sát sanh,..., việc thực hành phạm hạnh 
cũng có nghĩa là tránh con đường ác (0hương điện tránh nó); góp 
phần nâng cao tinh thần /0hương điện hướng thượng) và dẫn đến sự 
diệt của các phiền não /›hương điện dập tấi). 

Thật khó cho những người còn đang ham muốn tình 
dục thực hành phạm hạnh. Điều này là vì họ đã bị những 
phiền não dục làm cho mù quáng. Vì thế, chúng ta cần phải 
suy xét đến những ác dục này. Dính mắc vào các dục lạc có 
nghĩa là tâm đã bất tịnh. Tâm chúng ta đã bị sự ham muốn 
tình dục này thống trị và biến thành nô lệ. Chính vì các dục 
lạc mà chúng ta phải khổ đau, phải phạm những tội ác và đối 
diện với những sự trừng phạt. Chính vì tình dục, chúng ta đã 
tạo ra những ác nghiệp đưa đến những cõi khổ sau khi chết, 
chúng ta không thể giải thoát mình ra khỏi đời sông tình dục 
thấp hèn hay thoát khỏi vòng luân hồi. 

Nếu một người sống một đời sống phạm hạnh trong 
sạch, địa vị tinh thần của người ây rất cao. Hãy nhìn vào các 
vị Ty-kheo xem. Người ta kính trọng các vị Ty-kheo và cúng 
dường các món ăn,...bởi vì phạm hạnh thanh tịnh của vị ẫy. 
Địa vị tinh thần của vị ây sẽ còn cao hơn nữa nếu vị ây có 
giới không bị sứt mẻ, có thiền định và trí tuệ. Vì thế, có thể 
nói giới tự nó là một dấu hiệu của đời sống cao quý và bảo 
đảm được sự kính trọng, quý mến, và hào phóng của người 
cư sĩ. Những vị Tỳ-kheo giới đức như vậy hiếm khi cần đến 
các thứ tứ vật dụng như đồ ăn, v áo, cốc liêu và thuốc men. 
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Do đó, mỗi lần có các vị sư lớn tuổi đến hỏi xin y áo, Tôi 
thường nói, “Thwasu,sởđïsưbj thiểu thôn yáo như vậy là do sưthiếu giỏi 
đực. Nêu sư có giới đức, Phật tử chắc chăn sẽ cúng dường yáo cho sự. Vì thế 
su hãy cố găng sống theo jÿ tưởng đạo đức.” Chính Đức Phật cũng đã 
đưa ra lời khuyên như vậy trong Kinh Akarmkheyya, “Nayddc 
Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có óc nguyện: Mong rằng ta được các vật dụng nhưy 
phục, cácmónăn khẩtthục, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh", Tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, Không giản đoạn 
Thiên định, thành tụm quán hạnh, thích sóng tại các trú xứ không tịnh.” Vì 
vậy, phạm hạnh trong sạch góp phần vào hạnh phúc vật chất 
và tỉnh thần trong kiếp sống này cũng như góp phần vào sự 
thăng tiến tâm linh trong vòng luân hồi cho đến khi chứng 
đắc Niết Bàn tối hậu. 

Những người cam kết sống phạm hạnh suốt đời nên 
thực hành nó một cách nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt ở đây 
chúng tôi muốn nói theo nghĩa họ nên tránh không chỉ những 
hoạt động tình dục chính, như sự quan hệ tình dục có sự 
đồng ý lẫn nhau giữa hai người,...mà còn cả với những hoạt 
động tình dục nhỏ nữa. trong kinh Methuna (Đn Dục) Đức 
Phật có nói đến bảy loại hoạt động tình dục nhỏ. 


Bảy Hoạt Động Tình Dục Nhỏ 
Có lần một người bà-la-môn tên Janussoni đã đi đến 


Đức Phật và hỏi ngài một câu hỏi. Ông ta là một người đa 
văn, học rộng, và tinh thông ba tập Vệ-đà. Vào những ngày 
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ấy, các vị bà-la-môn thường hay đặt câu hỏi, thảo luận và 
tranh biện với Đức Phật. Những người theo Ân-Giáo ngày 
nay là con cháu của những người bà-la-môn thời ấy và vì thế 
Janussoni có thê được gọi là một học giả Hindu. Ông đã hỏi 
Đức Phật rằng: “?ưwu.-môn Gofamna, ngài cót#coi mình là mộtngười 
thực hành phạm hạnh trong sạch không?” Sở đĩ ông hỏi câu hỏi này 
là vì ông xem Đức Phật không đủ tiêu chuẩn để được gọi là 
một brahmacarT (người thực hành phạm hạnh trong sạch). 

Thực hành phạm hạnh, theo như thánh điển Vệ Đà 
của họ mô tả, một người bà-la-môn phải giữ tình trạng độc 
thân cho đến khi 48 tuổi và hiến mình cho việc nghiên cứu 
ba tập Vệ-đà. Ở tuôi 48 này, một số bà-la-môn đi khất thực 
để trả ơn cho thầy tô của họ và sau đó trở thành các vị đạo sĩ. 
Một số đi đến nhà của các bả-la-môn có con gái đến tuổi có 
thê kết hôn được. Họ xin hỏi cưới những cô gái này nhằm 
duy trì dòng dõi của họ để đồi lẫy những phước báu mà họ 
đã tích tập qua việc hành phạm hạnh trong suốt 48 năm. 
Những gia đình bả-la-môn muốn có được phước báu không 
tốn chút công nào sẽ vui vẻ gả con gái của họ băng một lễ 
cưới. Tất nhiên, một sự dâng hiến như vậy sẽ là khó hiểu đối 
với những người Phật tử nhưng điều này không có gì đáng 
ngạc nhiên vì thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe đồn rằng ở 
Miến người ta hiến tặng những người con gái cho một thầy 
lang tự cho là người của hoàng tộc để được chút danh lợi gì 
đó. Những người Bà-la-môn dâng hiến con gái là vì đức tin 
của họ nơi Thánh Điền Vệ-đà trong khi một số người Miễn 
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cho con gái của họ đi là vì si mê. Những gì họ làm trong con 
mắt của chúng ta có thê là vô lý nhưng điều đó lại phát sanh 
từ niềm tin và hy vọng của họ. 

Khi sanh được một đứa con trai, người bả-la-môn tự 
xem như mình đã hoàn thành nhiệm vụ sinh sôi nây nở và 
một số lại trở thành đạo sĩ trong lúc đứa con trai của họ sẽ 
tiếp tục sống cuộc sống của một người gia chủ. Janussoni tin 
rằng chỉ những người, giống như những Bà-la-môn đã cam 
kết sống phạm hạnh trong suốt 4§ năm này, mới tự gọi mình 
là người sống phạm hạnh (zzimacärj, một danh hiệu mà ông 
ta cho rằng Đức Phật phải bị phủ nhận, vì khi là thái tử S1- 
đạt-đa, ngài đã hưởng thụ đời sống hôn nhân trong I3 năm 
vậy. 

Đức Phật trả lời rằng ngài là một brahmacãärT đ¡gười 
sống phạm hạnh) đích thực. Rồi ngài chỉ ra bảy hoạt động tình 
dục nhỏ có khuynh hướng làm ô nhiễm và thoái hoá phạm 
hạnh. Bảy hoạt động ấy như sau: 

1. Có một số gọi là Sa-môn hay Bả-la-môn, tự tuyên 
bố sống Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy 
không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng 
thụ được nữ nhân vuốt ve, xoa bóp, tắm, đánh 
phần. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi 
nữ nhân. Những đam mê này là nguyên nhân của 
Phạm hạnh bị bề vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, 
bị điểm chấm. Phạm hạnh của những người này 
không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm 
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dục. Nó không góp phần vào sự giải thoát tỉnh 
thần của họ. Đây là hoạt động dâm dục nhỏ thứ 
nhất. Trong Tăng Chúng cũng vậy, người ta đồn 
rằng một số vị Trưởng lão đã để cho người nữ xoa 
bóp /massagaj). Chắc chắn hành động này sẽ làm 
nhơ uế phạm hạnh của các vị. Thích thú khi xúc 
chạm với người nữ và bất cứ cố gắng nào đề đạt 
được mục đích ấy đều có thể khép một vị Tỳ-kheo 
vào tội Tăng Tàn (%nphaisesa). 


.. Cười giỡn, cợt nhả với người nữ. Dù không có sự 


xúc chạm thân thể nhưng hành động có liên quan 
đến sự cười giỡn, chọc ghẹo, bông đùa quá mức 
với người nữ. Nếu cuộc nói chuyện nhắc đến 
những sự khiêu dâm, vị Tỳ-kheo kế như phạm tội 
tăng tàn. 


._ Nhìn người nữ với sự thoả thích. 
. Dù không thấy người nữ do cách tường, cách 


vách, hay màn che nhưng nghe được tiếng người 
nữ. Vị sa-môn hay Bà-la-môn lẫy làm vui thích 
khi nghe người nữ cười, khóc, nói chuyện, ca 
hát... thì phạm hạnh của vị ấy đã bị ô nhiễm. Và 
ngày nay cách tìm kiếm dục lạc này dường như 
phổ biến hơn trước. Người ta có thể nghe giọng ca 
của những nữ ca sĩ ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, 
thích thú khi nghe giọng ca của người nữ như vậy 
vẫn là đam mê trong dục lạc nhỏ. 
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5. Hồi tưởng lại những lạc thú mà một thời đã trải 
qua với người nữ. Điều này đặc biệt liên quan đến 
những người lớn tuổi xuất gia sau khi đã đắm 
chìm trong các dục lạc trần gian lúc còn trẻ. 

6. Ghen tỊ với những người giàu đang hưởng thụ các 
dục lạc. Một sự ghen tị như vậy sẽ dẫn đến sự 
thoái hoá về phạm hạnh. Tất nhiên hoạt động tình 
dục này rất vi tế. Những hoạt động tình dục nhỏ 
từ số một đến số sáu liên quan đến kiếp sống hiện 
tại. 

7. Hoạt động tình dục nhỏ cuối cùng là mong muốn 
được tái sanh thiên giới do nhờ giữ phạm hạnh 
này. Theo đó việc giữ giới và phạm hạnh của vị sa 
môn hay Bà-la-môn chỉ cốt để được thọ hưởng 
dục lạc với các vị chư thiên trong kiếp kế và như 
vậy về căn bản không khác với mong muốn được 
hưởng một thời gian thoải mái của một vị Tỳ- 
kheo sau khi hoàn tục. Như vậy khát khao dục lạc 
thiên giới được Đức Phật mô tả như một hoạt 
động tình dục. Thực sự, mục đích của một vị Tỳ- 
kheo khi gia nhập Tăng Đoàn không phải để 
thành tựu hạnh phúc cõi trời mà là để giải thoát 
khỏi vòng sanh tử luân hồi. 


Bảy hoạt động tình dục nhỏ này, vị Tỳ-kheo cũng như 
nam cư sĩ giữ tám giới đều có thể phạm phải. Tất nhiên, 


112 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


những gì chúng tôi nói về sự ô nhiễm phạm hạnh của người 
nam cũng áp dụng như nhau đối với người nữ vậy. 

Trong bảy hoạt động tình dục nhỏ này, hai hoạt động 
đầu phần lớn dẫn đến sự phá giới. Năm hoạt động khác dù 
không đến nỗi đưa đến phá giới nhưng chúng có khuynh 
hướng làm ô nhiễm giới. Vì thế vị Tỳ-kheo nên, nếu có thê 
được, tránh cả bảy hoạt động này. Đối với những người 
không hành thiền có lẽ không thể thoát khỏi hoàn toàn 
những mong muốn hưởng thụ lạc thú cõi trời được. Ngay cả 
giữa những người hành thiền cũng vậy, sự mong muốn này 
đôi khi cũng lén vào tâm những người mà mục đích hành 
thiền của họ chỉ là để tránh rơi vào bốn ác đạo. Tuy nhiên 
nếu người hành thiền ghi nhận được mọi ý nghĩ và ước muốn 
liên quan đến các hoạt động tình dục nhỏ họ sẽ chiến thắng 
được chúng. Đối với họ điều này không khó gì hơn một 
người bệnh phải uống thuốc để chữa bệnh. Bằng sự quyết 
tâm vững chắc họ cũng có thể loại bỏ được những tư duy bất 
thiện liên quan đến tình dục. 

Những người thực hành phạm hạnh ngoài Phật Giáo 
xem việc tránh những hoạt động tình dục nhỏ này là điều 
không cần thiết; họ cũng không biết cách làm thế nào để vận 
dụng chánh niệm và suy xét để tránh nó. Vì vậy, những 
người thực hành phạm hạnh suốt 48 năm trong truyền thống 
Bà-la-môn chắc chăn không sao thoát khỏi những hoạt động 
tình dục nhỏ này. Cuộc sống hôn nhân của họ sau 48 năm 
thực hành phạm hạnh cũng làm cho họ trở nên không trong 
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sạch nữa. Đức Phật đã giúp cho Bà-la-môn ] ainuSsoni hiểu rõ 
những sự kiện này và cuối cùng ngài thêm rằng, chỉ sau khi 
đã hoàn toàn vượt qua bảy hoạt động tình dục nhỏ ngải mới 
tuyên bố là bậc Chánh Đăng Giác. 

Ấn tượng bởi những lời dạy của Đức Phật, Bà-la-môn 
Janussomi đã xin quy y và trở thành đệ tử của Đức Phật. 

Không chỉ Đức Phật mà các bậc Thánh A-la-hán cũng 
không liên quan gì đến những hoạt động tình dục nhỏ. Ngay 
ở giai đoạn Bắt Lai (4nagzmi), bậc thánh đã thoát khỏi ái dục. 
Ở hai tầng thánh đầu cũng vậy, vị Tỳ-kheo thường không 
còn những hoạt động tình dục nhỏ này. Người tại gia cư sĩ 
cũng cần phải tránh chúng khi đang hành thiền hay giữ giới. 
Theo cách này, họ có thê nâng cao và làm cho phạm hạnh 
của họ thanh tịnh một cách hoàn hảo. 

Tôi vừa nói về những hoạt động tình dục nhỏ vì lợi 
ích của những người quan tâm đến việc thực hành phạm 
hạnh cao hơn. Riêng đối với phạm hạnh bình thường mà hầu 
hết mọi người hiểu theo chữ “#zzmzcaja”, bao lâu một 
người không hành dâm sự thanh tịnh của nó vẫn không bị 
ảnh hưởng. Người tại gia cư sĩ không thể giữ phạm hạnh thì 
nên tránh xa sự tà đâm vì bất kỳ ai sống quá độ về tình dục 
đều phải trả giá đắt cho những việc làm ấy trong các kiếp 
sống tương lai. Theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi 
Bộ Kinh thì họ có thê phải đoạ vào bốn ác đạo sau khi chết. 
Và khi họ tái sanh lại làm người họ thường hay có nhiều kẻ 
thù. 
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Quả nghiệp của những người tránh tà dâm nên hiểu 
ngược lại với những gì đã nói. Chăng hạn như, sau khi chết 
họ sẽ được tái sanh thiên giới, và khi trở lại làm người, họ 
không có kẻ thù mà còn có nhiều bạn tốt. 

Chú giải Tiểu Tụng (Khw4¿«apz”a) và Như Thị Thuyết 
(Wiwu#ala) có nói đến hai mươi quả nghiệp của phạm hạnh. 
Trong đó mười tám là đặc biệt đáng lưu ý: (1) Khôngcó kẻfn, 
(2) Không bị tái sanh vào bốn ác đạo, (3) Không bịphanh thây, (4) Có thê 
làm bắt dứ điêu gì một cách công khai không sợ hãi, (5) Có thể nói thăng 
thừng không sợ hãi, (6) Được mọi người yêu mến, (8) Đời sống gia đình 
hạnh phúc, (9) Có đổi dào của cải, (10) Đây đii lục căn, (1L) Có những 
thuộc tính cân thiết của người nam hay người nữ; (12) Không bị thiến, (13) 
Không bị chuyếngiới, (14) Không bịxacáchngười yêu, (L5) ngủngongiác 
(16) Không phải lo lắng về com ăn, áo mặc,.... (L7) không nóngtính, (18) 
Không có sự sợ hãi hay e thẹn. 

Trên đây là những quả lợi ích phát sanh cho những 
người tránh xa việc tà dâm khi giữ ngũ giới hoặc thực hành 
phạm hạnh trong sạch khi giữ bát quan trai giới. Tắt nhiên, 
không cần phải nói, phạm hạnh suốt đời của những vị Tỳ- 
kheo còn phát sanh những lợi ích lớn hơn như vậy. 


Phạm Hạnh của Người Nam 
Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ca-diếp 


(Kassa), bảy vị Tỳ-kheo chính trực nọ thấy Sự Suy đồi đạo 
đức của các vị Tỳ-kheo cộng trú, đã quyết định sống ẩn cư. 
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Họ dùng một cái thang để leo lên đỉnh núi và rồi xô bỏ cái 
thang ấy, vì họ có chấp nhận hy sinh thân mạng để thực hành 
Giáo Pháp. Đúng thời, một vị Trưởng lão đắc A-la-hán cùng 
với các năng lực thần thông. Vị này đã dùng thần thông để 
bay đi khất thực và mời các vị sư còn lại dùng chung những 
món ăn mả mình xin được. Nhưng sáu vị kia từ chối vì họ tin 
rằng ăn như vậy sẽ làm cho họ ít sợ chết và làm giảm nhuệ 
khí tu tập của họ đi. 

Ngày kế tiếp, vị lớn tuôi nhất trong nhóm sáu người 
còn lại đắc Bất Lai Thánh Quả cùng với các năng lực thần 
thông. Và cũng như vị trước, vị này chia sớt thức ăn với nắm 
vị kia nhưng họ từ chối đề giữ cho việc thực hành Pháp được 
liên tục. Tuy nhiên, do chưa đủ các ba-la-mật cần thiết cho 
sự phát triển tâm linh, cuối cùng cả năm vị đều bị chết do đói 
và khát. 

Người ta có thể cho răng do tỉnh tấn thái quá mà các 
vị Tỳ-kheo này phải chết sớm. Tuy nhiên nếu chúng ta xét 
trường hợp của họ một cách khách quan, cái chết của họ 
không phải là một sự uỗng phí mà là một lợi ích rất lớn đối 
với họ. Lẽ ra họ có thể sống đến hai mươi ngàn năm nếu 
không hành phạm hạnh, nhưng như vậy sẽ không có được lợi 
ích gì nhiều. Giờ đây nhờ sự thực hành phạm hạnh một cách 
nghiêm túc, họ được tái sanh thiên giới. Tại đây, họ ở lại 
không chỉ vài kiếp, mà suốt cả một thời gian dài từ thời Đức 
Phật Kassapa cho đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta, 
khi mà tất cả năm vị đều đắc đạo quả A-la-hán. Ba vị A-la- 
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hán đầu là Dzbba, Kumarakassapa và Bahiyadiruciriya. Vị thứ tư là 
du dĩ ngoại đạo $%zbhj„a, người đã hỏi Đức Thế Tôn một số 
câu hỏi và đắc chứng A-la-hán. Vị cuối cùng là đức Vua 
Puliausan, đắc A-na-hàm sau khi nghe Đức Phật thuyết kinh 
Dhahnibhhanea. Không lầu sau đó vị này bị bò húc chết, được 
tái sanh vài cõi Tịnh Cư Thiên và trở thành bậc thánh A-la- 
hán ở đó. Có thể nói sự thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và 
chứng đắc A-la-hán Thánh quả của các vị là nhờ thực hành 
phạm hạnh khi làm Tỳ-kheo trong kiếp quá khứ đó. Như 
vậy, mặc dù các vị đã phải chết đói trong thời Đức Phật 
Kassapa, nhưng đó là một lợi ích lớn đối với các vị. 


Phạm Hạnh của Người Nữ 


Thời Đức Phật Kassza có một vị Vua tên K/ữ, vua là 
người chăm lo tứ sự cho Đức Phật. Vua KIkI có bảy người 
con gái tên: %nami, Samaraqguffta, BhiNhhuni, BhiÑhhudayika, Dhamma, 
Sudhammä, và Sanghadayika Những cái tên (liên quan đến Pháp) 
này đã chỉ ra cho thấy lòng kính trọng rất mực của vua đối 
với giáo pháp của Đức Phật. Quả thực vậy, bảy nàng công 
chúa này cũng rất quý kính Pháp. Họ muốn được xuất gia 
nhưng đức Vua không cho phép. Vì thế, thay vì lấy chồng họ 
đã thực hành phạm hạnh trong hai mươi ngàn năm. 

Là con gái của một vị vua, họ lớn lên trong sự chăm 
sóc chu đáo của các nữ tỳ và lúc nào cũng có kẻ hầu người 
hạ. Họ không bao giờ phải lo đến chuyện cơm ăn, áo 
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mặc,... Vì không lấy chồng nên họ sống một cuộc sống rất 
thánh thơi. Họ dùng hầu hết thời gian của họ để chăm lo 
những nhu cầu cần thiết cho Đức Phật. Mặc dù sống đến 20 
ngàn năm họ không hè cảm thấy nhàm chán và cũng chẳng 
bao giờ nghĩ đến việc hôn nhân mà chỉ thực hành phạm hạnh 
một cách vul vẻ. 

Do nhờ những công đức này họ được hưởng hạnh 
phúc cõi trời nhiều lần. Và khi tái sanh vào cõi nhân loại họ 
cũng được sống một cuộc sống sung túc và cuối cùng trong 
thời Đức Phật Gotama của chúng ta họ có được những trải 
nghiệm vô cùng quý báu. Trong bảy nàng công chúa thì 
Smarï, người chị cả đã trở thành một bậc thánh A-la-hán và 
là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. 


Câu Chuyện về Khemã 


Khemä mới đầu là chánh cung hoàng hậu của vua Tần- 
bà-sa-la, vua xứ Ma-kiệt-đà (1⁄4gadz). Khi Đức Phật ngự đến 
kinh thành Vương Xá (ÑZ/agaha) cùng với một ngàn vị A-la- 
hán, vốn là những đạo sĩ thờ lửa thuộc nhóm ba anh em Ca 
Diếp ở rừng Ưu-lâu-tần-loa đã được Đức Phật chuyền hoá, 
ngài đã được đức Vua và quần thần gồm 12 ngàn người tiếp 
đón. Dịp này Đức Phật đã thuyết một bài pháp thích hợp và 
khi nghe xong, đức vua và hầu hết mọi người có mặt đều đắc 
đạo quả nhập lưu. Ngày hôm sau đức Vua cúng dường thức 
ăn đến Đức Phật và Tăng Chúng, đồng thời vua cũng hiến 
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dâng khu vườn Trúc (/⁄2sznz) để làm trú xá cho Tăng. Đức 
Phật đã trải qua hạ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ hai 
mươi trong ngôi chùa Trúc Lâm này và thỉnh thoảng trên 
bước đường hoằng hoá ngài cũng ghé lại nơi đó. Trong khi 
Đức Phật ở đó đức vua đã tận dụng mọi cơ hội để viễng 
thăm và nghe những bài giảng của ngài. 

Tuy nhiên, chánh cung hoàng hậu K»ønacủa đức vua 
lại không màng tới việc đến thăm Đức Phật. Vì hoàng hậu 
rất xinh đẹp và hầu hết thời giờ của bà đều được dùng để 
trang điểm. Bà nghe răng Đức Phật thường hay nói về cái 
đẹp của thê xác với sự rẻ rúng và vì thế, bà rất sợ và ngại 
ngùng không dám đến gặp bậc Đạo Sư. Nhưng đức vua, sau 
khi đã nễm được hương vị của Pháp, rất muốn chia xẻ nó với 
hoàng hậu. Đức vua nhỏ hơn Phật năm tuổi, và có thê đoán 
chừng rằng hoàng hậu vẫn còn trong những năm đầu của tuôi 
ba mươi với ít nhiều kiêu căng tự phụ nên không muốn nghe 
pháp. Do đó đức vua đã lập một kế hoạch đề tạo ra sự gặp gỡ 
giữa hoàng hậu và Đức Phật. 

Vua nhờ các thi sĩ soạn ra những bài hát ca ngợi vẻ 
rực rỡ của khu vườn Trúc này và để cho đám hát rong hát. 
Các thi sĩ đã làm hết sức mình đề vẽ lên một bức tranh toàn 
hảo của khu vườn. Bài hát của họ ca tụng sự hấp dẫn của 
vườn Trúc, mô tả nét hao hao của nó với Lạc Viên 
(Namdawama) trên thiên giới, những du khách đến thăm khu 
vườn, sự kinh ngạc và mê say của họ, chỗ ở của Đức Phật 
được thêm vào đề làm tăng vẻ lộng lẫy của khu vườn, và 
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v.v... Tất nhiên là bài hát được soạn bằng tiếng Pã|i và có thê 
đã tác động một cách sâu xa đến tâm hồn những người nghe 
khi được hát bởi một ca sĩ tài năng với một chất giọng du 
dương và biểu cảm. 

Bài hát này cũng được những cung phi mỹ nữ trong 
triều hát. Khi nghe bài hát, hoàng hậu trở nên háo hức muốn 
được đến thăm khu vườn. Thực tế thì không có gì hoài nghi 
về vẻ tráng lệ của khu vườn. Trước đây, chỉ thưởng ngoạn 
khung cảnh đầy cỏ cây hoa là của nó đã khiến người ta thích 
thú. Giờ đây, nó còn được tôn vinh với vẻ huy hoàng của 
Đức Phật, với những bài giảng Pháp của ngài, với những 
hành giả đang hành thiền và với các vị Tỳ-kheo đang an trú 
trong định. Thảo nào mà các vị chư thiên đều lấy làm thích 
thú khi đến viếng thăm nó và không hè cảm thấy nhàm chán 
khi được thấy Đức Phật và nghe những lời dạy của ngài. 

Sau đó hoàng hậu Khemä quyết định xin phép đức 
vua để đến thăm khu vườn. Vua rất hoan hỷ đồng ý nhưng 
với điều kiện là bà phải đến gặp Đức Phật. Đề tránh gặp Đức 
Phật, hoàng hậu chờ khi Đức Phật đi bát theo thường lệ mới 
đi đến đó. Bà vô cùng thích thú với vẻ đẹp của khu vườn. 
Lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, bà nhìn thấy một vị sư 
trẻ đang nhập thiền dưới một gốc cây. Bà ngạc nhiên không 
hiểu tại sao một thanh niên trẻ trung như vậy lại hiến mình 
cho đời phạm hạnh, mà theo bà nghĩ, chỉ có ý nghĩa đối với 
những người già đã chán chê việc theo đuôi các dục lạc thời 
tra trẻ của mình. 
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Khi bà sửa soạn lui gót quay về hoảng cung thì những 
người tuỳ tùng nhắc lại lời chỉ dẫn của đức vua cho bả nhớ 
và dưới sức ép của họ bà buộc phải đi đến hương thất 
(Gandhalazj) của Đức Phật. Bà hy vọng rằng Đức Phật vẫn còn 
đi khất thực trong kinh thành chưa về nhưng sự đối đầu mà 
bà lo sợ đã không thể tránh được. 

Khi vừa bước vào chính điện, bà nhìn thấy một người 
con gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng hầu quạt cho Đức Phật. 
Thực sự thì người con gái đó chỉ là một sáng tạo của Đức 
Phật (một hình ảnh do Đức Phật biển hoá ra). Hoàng hậu chưa bao 
giờ thấy một nhan sắc đẹp như vậy trước đây, có thê nói cô 
gái đó đẹp đến nỗi so với cô ta, sắc đẹp của hoàng hậu bị lu 
mờ hăn đi và hầu như trở thành vô nghĩa. Những gì hoàng 
hậu vừa nhìn đã xoá tan sự hiểu lầm của bà cho rằng Đức 
Phật là người khinh thường những phụ nữ đẹp. Nó cũng là 
một cú đẫm đập vỡ sự kiêu mạn và hão huyền của hoảng 
hậu. 

Trong khi hoàng hậu còn đang nhìn không chớp mắt 
vào cô gái, Đức Phật, bằng năng lực thần thông của mình, đã 
làm cho cô gái trở nên già cỗi ngay dưới mắt hoàng hậu. Cô 
gái cứ già mãi, già mãi cho đến khi trở thành một bà lão chín 
mươi, với mái tóc bạc trắng, những chiếc răng gãy rụng, làn 
da nhăn nheo và xương xâu lộ hẳn ra. Rồi bà lão ấy mất 
thăng bằng, đồ sụp xuống, rên rỉ và thở hồn hà hồn hến. 
Nhìn thấy cảnh tượng này hoàng hậu bị chắn động sâu sắc. 
Bà trở nên ý thức rõ về tính chất bắt tịnh và đáng nhờm gớm 
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của thân người, và cũng thấy ra rằng chính sự vô minh đã 
làm cho người ta đắm trước vào thân xác của họ. 

Lúc đó Đức Phật mới thuyết pháp cho hoàng hậu. 
Ngài bảo bà hãy suy xét trên tắm thân này. Tắm thân vốn 
được xem là đối tượng của sự đắm trước đối với những 
người vô minh bất chấp mùi hôi hám khó chịu của nó, bất 
chấp những vật bất tịnh của nó, bất chấp những thứ cặn bã 
của nó và tính dễ nhiễm những chứng bệnh đau đớn của nó. 
“Vì thế này Hoàng hậu! Bà nên chủ tâm trên tính chất đúng nhòm gớm của 
thân này. Hãy nhàm chân nó. Thân của cô gái này trước đây cũng xinh đẹp 
nh thân của bà. Nhưng giờ đây nó đã trở nên đúng chê tớm và thân của bà 
đứng thỏi rội cũng sẽnhưthê mà thôi. Do đó bà nên tránh đừng để đắm trước 
vào thân của mình cũng nhưthân của bắt mộtai khác. Bànênguảntính chất 
vÕ thường của các pháp. ” 

Tính chất vô thường của các pháp thường thoát khỏi 
sự ghi nhận của những người không chánh niệm về hợp thể 
thân-tâm vào sát-na sanh khởi của nó, và sống không suy 
quán với trí tuệ, tin rằng thân của một người lớn vẫn là một 
với thân khi còn thơ âu của họ vậy. Đối với họ tâm cũng là 
một thực thê thường hằng, thậm chí đối với một số người 
tâm và thân chỉ là những phương diện của cùng cái ngã bền 
vững. Như vậy, chính con người có khuynh hướng nhận lầm 
tướng thường hằng này. Ảo tưởng này không những chỉ có 
đối với những người không suy xét đúng tự thân mà cả 
những người có thể mô tả thân, tâm và những thành tô của 
nó theo cách phân tích nữa. Nhưng đối với một hành giả 
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thực hành chánh niệm liên tục sẽ không có những cái thấy về 
tay, chân, đầu, v.v..., khi họ phát triển định tâm. Họ chỉ thấy 
sự tan hoại trong từng sát-na của các hiện tượng cả chủ quan 
lẫn khách quan. Và vì vậy họ nhận thức rõ tính chất vô 
thường của thế giới hiện tượng cho chính mình. 

Kế đó, Đức Phật thúc giục hoàng hậu hãy quán bản 
chất của các pháp vốn không có bất kỳ tướng thường hằng 
nảo này, vì chính sự không hiểu biết về nó là căn nguyên 
phát sanh tính quá mạn của bà. 

“Wìthế Này Hoàng Hậu! Nhờnhìn thấu suốttinh chẩtvôthường này 
bà sẽvuof† qua đuọc cội gốc của kiêu mạn; nhờ vuof qua kiêu mạn, bà sẽ sống 
trong bình yữn. ” 

“Tia như con nhện cứ chạy ngược chạy xuôi Rhông ngừng trong cải 
mạng nhện mà nó đan như thế nào, cũng vậy, do tham ái, con người ta cứ mãi 
lung thang vô định từ hiện hữu này sanh hiện hữu khác, không thể gỡ mình ra 
khỏi vòng luân hôi y như vậy. Những ai từ bỏ được các đục lạc và thực hành 
Chánh Pháp có thể vượt qua được tham ái này và tự giải thoát mình ra khỏi 
vòng trầm luân sanh tử ” 

Các bản chú giải nói rằng sau khi nghe xong bài pháp 
của Đức Phật, K#ønz đã đắc A-la-hán Thánh quả. Theo 
Apadamna, sau khi nghe xong những bài kệ của Đức Phật bả có 
được Pháp Nhãn, còn theo Kinh Mahãmidmma, bà đắc A-la-hắn 
thánh quả sau khi thực hành Pháp như một vị Tỳ-kheo Ni 
(bliitni) trong khoảng một tháng rưỡi. Ở đây Pháp Nhãn 
(DhammacaRku) có thể có nghĩa là nhập lưu thánh đạo trí 
(6otäpaffimaggafiima) hay bất lai thánh đạo trí (anagamimageufiäna). 
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Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ (ThøigZ) thì xem Pháp Nhãn là 
nhập lưu thánh đạo trí. Nếu xét về sự xuất gia của bà thì có 
thể an toàn đề nói rằng mặc dù bà không trở thành một bậc 
A-la-hán ngay lúc ấy, ít nhất bà cũng đã đạt đến tầng Thánh 
Bất Lai vốn giải thoát cho bà khỏi ái dục rồi vậy. 

Bắt luận thế nào thì với sự đồng ý của đức vua, bà đã 
gia nhập Tăng Đoản và được gọi là Trưởng lão NI Khemaä. 
Do bà nổi bật trong số các vị Tỳ-kheo ni về phương diện trí 
tuệ, nên bà đã được Đức Phật tán dương là Tỳ-kheo nỉ tối 
thắng về trí tuệ. 


Câu Chuyện về Trưởng Lão Ni Uppalavana 


Smaaguf, người con gái thứ hai của vua K?, trong 
thời Đức Phật Gotama của chúng ta tái sanh làm con gái của 
một thương gia ở kinh thành %wøz Nàng được đặt tên là 
Updlmwma vì nước đa trắng hồng giống màu của hoa sen. 
Câu chuyện của nàng được tóm tắt như sau: nàng là một cô 
gái xinh đẹp, có thể nói nàng đẹp đến nỗi các vua chúa và 
thương gia ở khắp cõi Ân Độ đều muốn cưới nàng làm vợ. 
Do có quá nhiều người đến cầu hôn, cha nàng bối rối không 
biết phải làm gì với đứa con gái duy nhất của mình. Vì thế 
ông đã hỏi thử xem cô có thích xuất gia không. Điều này phù 
hợp với tiềm năng tinh thần mà nàng mang theo trong kiếp 
chót, vì thế nàng đã đồng ý và chính thức xuất gia tại một tu 
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viện. Không lâu sau đó, nàng trở thành một bậc A-la-hán với 
các năng lực thần thông. 


Câu Chuyện về Patàcàrà 


BhiÄwhunï, người con gái thứ ba của vua Ki, là Trưởng Lão 
MPatdcära trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta. Câu chuyện 
của đời nàng được diễn thành kịch trên sân khấu và có lẽ rất nhiều 
người đã biết đến. Sau khi mắt hết cha mẹ, chồng, con, nàng trở 
nên điên loạn và trong lúc đi lang thang vô định nàng tình cờ đi 
đến Kỳ Viên Tịnh Xá nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Tại đây, 
nhất thời nàng được chữa khỏi bệnh điên và sau khi nghe xong 
bài pháp của Đức Phật nàng đắc đạo quả nhập lưu. Sau đó nàng 
gia nhập Tăng Đoàn và cuối cùng chứng đắc A-la-hán Thánh 
quả. Nàng được tuyên dương là tối thắng về giới luật (ma) 
trong hàng Tỳ Kheo Ni của Đức Phật. 


Câu Chuyện về Kundalakesã Theri 


Người con gái thứ tư, Bia trở thành con gái 
của một thương gia giàu có ở Vương Xá Thành (Ñ„aqgưa). 
Nàng được gọi là ad Đem lòng yêu thương một tên 
tướng cướp mang án tử, nàng đã lo lót tiền để chuộc hắn ra 
và trở thành vợ của hắn. Một hôm viện lý do tạ ơn chư thiên, 
tên cướp đưa nàng lên một đỉnh núi cao. Ở đó hắn đã lột hết 
nữ trang của nàng và quyết định giết chết nàng. May thay 
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nàng nhanh trí, xin phép hắn cho nàng được đảnh lễ lần cuối, 
với điệu bộ yêu thương say đắm nàng đã đánh lừa hắn đến 
bên bờ vực và xô hắn rớt xuống khe núi. Sau đó, sợ không 
dám quay về nhà của cha mẹ, nàng xin nương náu nơi trú xứ 
của các du sĩ ngoại đạo /w¡bbZjaka). Ngày xuất gia, thay vì cạo 
người ta đã nhồ từng sợi tóc của nàng khiến cho nàng phải 
ngàn lần đau khổ lúc đó. Những sợi tóc mới mọc của nàng 
sau đó xoăn thành hình chiếc vòng đeo tai (e-rig) và do đó 
nàng được tên là Kundalakesä (Tóc Qun). 

Nàng học hết các giáo lý của ngoại đạo và đi du hoá 
khắp nơi, thách thức bất cứ vị đạo sư nào nàng gặp để tranh 
luận về tư tưởng hệ với nàng. Một ngày kia nàng gặp Tôn- 
giả Xá-lợi-phát, và bị vị này đánh bại. Từ đó Kưnd¿iak& trở 
thành đệ tử của ngài và sau khi được nghe một bài pháp của 
Đức Phật, nàng đắc đạo quả A-la-hán. Thinh Văn Sử 
(Apadina) có đề cập đến việc nàng chứng đắc Pháp Nhãn, sau 
đó xuất gia và đạt đến giải thoát. được Đức Phật tuyên 
dương là một bậc thánh A-la-hán chứng đắc nhanh nhất 
(Khippabhifiand). 


Câu Chuyện về Kisãgotami 


Dhamma, người con gái thứ năm của vua K?trở thành 
con gái của một người nghèo ở kinh thành Si Do cha mẹ 
nghèo, nàng bị họ hàng bên chồng khinh miệt. Chỉ khi nàng 
sanh được một đứa con trai họ mới biểu lộ chút tình cảm. 
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Bắt hạnh thay đứa con vừa sanh ra đã chết khiến cho người 
mẹ trẻ này khổ đau đến cùng cực. 

Ôm chặt đứa con đã chết vào lòng, nàng đi hết nơi 
này đến nơi khác để tìm phương thuốc cứu mạng cho nó. 
Theo lời khuyên của một bậc hiền trí nàng tìm đến Đức Phật 
xin được cứu giúp. Đức Phật bảo nàng hãy đi xin một ít hột 
cải từ một gia đình nào chưa từng có ai chết mang về cho 
ngài chữa bệnh. Nàng đi khắp nơi để tìm một gia đình như 
vậy nhưng tắt nhiên là vô vọng. Mọi người đều ngạc nhiên 
trước lời yêu cầu của nàng và nói, “%o chứ, hỡi cô gái khờ khao 
kial Biết bao nhiêu cải chết đã xáy ra trong nhà của chúng tôi rôi, không thể 
nhớ hết nối.” Những câu trả lời như vậy đã làm cho nàng vỡ 
mộng. Nàng nhận ra rằng không nhà nảo chưa từng có người 
chết, rằng đứa con của nàng không chỉ là người duy nhất bị 
chết, rằng mọi người, mọi vật trên thế Ølan này đều phải chết 
như vậy. Vì thế, nàng mang xác đứa con vào đề trong nghĩa 
địa và thốt lên những lời này. 

“Gái chết không chỉ giới hạn trong mộtngồi làng, haymột đồ thị. Nó 
không chỉ liên quan đến một gia tộc hay một gia đình nào, mà chết là số phận 
chưng dủa tất cả chúng sanh dù là chư thiên hạy nhân loại, quy luật vồ thường 
buôn chỉ phối họ. ” 

Người ta có thể hỏi là đối với một cô gái nghèo như 
Kisãeofzmi liệu có thể làm được một bài kệ có vần có nẽo và 
đúng văn phạm như thế được không. Mặc dù các nhà chú 
giải đã gán bài kệ trên cho Kgofzi, song có thê nàng chỉ 
diễn đạt ý nghĩ của mình ra bằng thứ văn xuôi bình đị và rồi 
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được Đức Phật thi hoá nó mà thôi. Theo Thinh Văn Sử, bài 
kệ này cũng như hầu hết các bài kệ khác đều do Đức Phật 
đọc lên. Khi nghe nó, Kis4gø/mi đã trở thành một bậc thánh 
nhập lưu. Nàng gia nhập Tăng Đoàn, thực hành Pháp và 
không lâu sau đó đắc A-la-hán thánh quả. Nàng được Đức 
Phật tuyên dương là đệ nhất trong số những Tỳ-kheo Ni mặc 
phần tảo y. 


Câu Chuyện Về Dhammadimaä 


Sudhamma, con gái thứ sáu của vua Kí trở thành 
Dhammadima, vợ của Wsakha, một thương gia giàu có. Ƒisakha 
đắc Thánh quả nhập lưu cùng với đức vua 8inbizrä (Tần-bà- 
sa-la) khi nghe bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài viếng 
thăm Vương Xá Thành lần thứ nhất. Sau đó chàng đắc đạo 
quả Bất Lai. Ở giai đoạn Bắt Lai này người hành thiền đã 
thoát khỏi sự luyến ái vào các dục trần. Anh không còn khao 
khát sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, hay sự xúc chạm 
về thân nữa. Vì thế ngày hôm ấy Vwaj#a trở về nhà, an nhiên, 
điềm tĩnh chứ không vồn vã với vợ như trước. Khi 
Dhammadimä nhìn ra cửa sô, nàng lây làm ngạc nhiên. Những 
lần khác, cả hai thường mỉm cười khi gặp nhau nhưng giờ 
đây nàng nhận ra có một cái vẻ gì đó nghiêm nghị trên mặt 
anh ta. 

Nàng bước ra khỏi nhà để chào đón nhưng anh ta, 
thay vì tay trong tay với vợ như mọi khi, lại lặng lẽ đi vào 
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nhà. Suốt bữa ăn anh cũng chăng nói chuyện với nàng. Anh 
cứ lặng lẽ ăn hết bữa ăn khiến nàng càng lo lắng hơn về thái 
độ lạ lùng của anh ta. Đêm đến thay vì ngủ với vợ như 
thường lệ, anh nằm ngủ một mình. Lúc này nàng thực sự 
hoảng sợ. Nàng ngạc nhiên tự hỏi không biết có phải anh ta 
phải lòng một người phụ nữ khác, hay một người nào đó đã 
chia rẽ nàng với anh ta, hay nàng đã làm điều gì xúc phạm 
tới anh. Suốt hai ngày nàng không nói gì cả, nhưng đến ngày 
thứ ba, nàng không còn kìm chế được nữa và thắng thừng 
hỏi anh ta xem anh có vấn đề gì không. 

Visakha nghĩ thầm, “Tiải nghiện tâm linh này là một vấn đề 
không di được phép tiế lộ cho người khác biết Nhưng ta không thể lãng tránh 
câu hỏi của nàng. Nếu ta không trả lời, nàng sẽ vỡ từm ra mà chết ” Lúc đó 
anh nói với nàng, “Màychỷ,sau khinghepháp dủa Đức Thế Tôntôi đãcó 
một trải nghiệm siêu việt đúng kinh ngạc. Thông thường một người có được 
kinh nghiệm Bất Lai (Anägami) này không còn có thể và cũng không thờn 
muốn những thủ vui như trước đây đã có giữa tôi và chị nữa. Vì thể với tất cá 
tùi sản mà chủng ta có, chị có thể làn những gì chị thích. Hãy xem tôi như một 
người anh, tôi sẽ hài lòng với những đồ ăn mà chị cho. Nếu chị không muốn 
sốngở đâ); chị có thêtởvệnhà cha mẹ chị với tấtcả tài sản này. Nếu chị muốn 
đại đây thay vì tải giá, tôi sẽxem chị như chị eái của tôi và chăm sóc cho chị. ” 

Là một người phụ nữ thông minh, Dhammadinnä suy 
xét: “Mộtngười bình thường sẽkhông baogiờnỏi vỏïitanhurvậy. Chắc chăn 
anh ta đã có những trải nghiệm siêu việt thật rồi vậy. Thậi tốt đẹp thay nêu ta 
cũng cónó.” Lễ ra nàng sẽ trở nên ưu sầu nêu nàng nghĩ ngược 
lại và tự nhủ, “7isaofalại phải chăm lo choanhfa nếu anh a không còn 
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màng đến ta nữa chứ? Tụ có thể dÊ dàng kiêm được một người chẳng khác cơ 
mà.” Là một người phụ nữ có tầm mức phát triển trí tuệ cao 
nên nàng cảm thấy rất ẫn tượng với những gì chàng nói và 
muốn được chia xẻ kinh nghiệm của anh ta. Vì thế nàng hỏi 
xem liệu kinh nghiệm ấy người phụ nữ có thể gặp được 
không. Khi được nghe rằng Pháp không có sự phân biệt giữa 
người nam và người nữ, nàng liền bày tỏ ước nguyện muốn 
được trở thành một Tỳ-kheo NI. ƒsáwha vô cùng hoan hỷ và 
đưa nàng đến trú xứ của Tỳ-kheo ni trên một chiếc kiệu 
vàng. Không lâu sau khi xuất gia nàng chứng đắc A-la-hán 
thánh quả. 

Sau khi chứng đắc, V4/zz có đến thăm nàng và đặt 
những câu hỏi sâu sắc, và Tỳ-kheo ni DJammadima đã đưa ra 
những câu trả lời hết sức rõ ràng. Cuộc đối thoại giữa Jsãka 
và Dhammadima đã được ghi lại trong kinh điển Pã|i với tựa 
“Kinh Phương Quảng" (Cukweœidllasufa)của Trung Bộ Kinh. Sự 
diễn giải của nàng về một số điểm giáo pháp soi sáng đến 
nỗi Đức Phật đã ban cho nàng danh hiệu đệ nhất về thuyết 
pháp trong số các nữ đệ tử của ngài. 


Viakhä 


Swnehadawa, người con gái thứ bảy của vua K7 sanh 
làm ƒ¿⁄¿z người phụ nữ đã dâng cúng ngôi chùa 
Pubbarama (Đông Viên Ti; cho Tăng. Năm lên bảy tuổi nàng 
đắc Nhập Lưu khi cùng với năm trăm người bạn gái được 
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nghe một bài pháp của Đức Phật nhân dịp ngài đến thăm thị 
tứ của Bladdjya. Sau đó nàng cùng với cha mẹ di chuyền về 
ñhea theo lời mời của đức Vua Pzsenadi. Đến tuôi trưởng 
thành, nàng lấy con trai của phú hộ Ä⁄igZa và sống ở ii 
Nàng dâng cúng Đông Viên Tự đến Tăng và cúng dường 
cháo cũng như bữa ăn sáng cho chư tăng mỗi ngày tại nhà. 
Ngoài ra, mỗi khi đến chùa nghe pháp nàng còn cúng dường 
nước ép trái cây và thuốc trị bệnh cho các vị nữa. 

Trong bảy người con gái của đức vua K7 thực hành 
phạm hạnh, sáu người con gái đầu trở thành bậc Thánh A-la- 
hán và nhập Niết Bàn trong kiếp đó. Người cuối cùng, đó là 
ƒisakhä, trong thời Đức Phật Gotama của chúng ta không đắc 
đạo quả cao hơn. Nàng chết như một bậc Thánh Nhập Lưu 
và hiện nay là hoàng hậu của thiên vương ,9/nniia ở cÕi trời 
Hoá Lạc Thiên (Mmmanardf), cõi thứ năm của sáu cõi trời dục 
giới. Nàng sẽ đắc Bắt Lai tại cõi này và lần lượt trải qua năm 
cõi Tịnh Cư thiên rồi Nhập Niết Bàn ở cõi Sắc Cứu Kính 
Thiên (4/ani/fha) như một bậc thánh A-la-hán. 

Như vậy VajhZ hiện nay đang là chánh cung hoảng 
hậu trong cõi trời Hoá Lạc Thiên. Thọ mạng ở cõi này là 
8000 tuôi tương đương với 2304 triệu năm trên địa cầu. Có 
lẽ thọ hưởng lạc thú cõi trời trong một thời g1an dài như vậy 
rồi cũng chán. Khi nàng chết như một bậc Thánh Bất Lai, 
nàng sẽ đi đến cõi thấp nhất trong năm cõi Tịnh Cư, đó là cõi 
Vô Phiền (Awha), ở đầy nàng trở thành một vị Phạm Thiên 
(Brahma). Phạm thiên tuy không phải người nam cũng không 
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phải người nữ nhưng vẫn mang dáng dấp của một người nam 
uy nghiêm. Và Phạm Thiên thì đã hoàn toàn thoát các tham 
muốn nhục dục (#/cđi). 

Thọ mạng của Phạm Thiên cõi Vô Phiền là 1000 
kappas (Mi@›: mộtchu kỳthếgïan). Từ Vô Phiền nàng sẽ đi đến Vô 
Nhiệt (4/azz), cối Tịnh Cư (94ha) thứ hai. Sau 2000 
kappas ở đó, nàng sẽ chuyền sang Thiện Hiện (%¿sszn.), cõi 
Tịnh Cư thứ ba, ở đây nàng sẽ sống trong 4000 kappas. Sau 
đó nàng sẽ sống 8000 kappas khác trong cõi Tịnh Cư thứ tư, 
đó là, cõi Thiện Kiến. Sau khi trải qua 16000 kiếp ở đây, 
nàng sẽ đi đến cõi Akanittha (Sắc Cứu lính Thiên), cõi Tịnh Cư 
cao nhất, và tại đây nàng sẽ nhập Niết Bàn sau một thọ mạng 
16000 kiếp. Như vậy tổng cộng thọ mạng của nàng ở cõi 
Tịnh Cư là 31000 Kappas. Điều đó có nghĩa là Visãkhã sẽ 
sông trong cõi Phạm Thiên trong 31000 kiếp trước khi đạt 
đến Niết Bàn. 

Chúng tôi giả định số phận sau khi chết của Visäkhã 
này trên thâm quyền của chú giải bài kinh Đề Thích Sở Vấn 
(XMWœpanha sua) trong Trường Bộ Kinh. Chú giải bài kinh 
nảy nói rằng cõi cuối cùng mà Sakka (@a rời Để Thích) sẽ đi 
đến là Sắc Cứu Kính Thiên (4/⁄z„/hz). Thực ra thì chú giải 
không đề cập tới việc chứng đắc A-la-hán Thánh quả và 
nhập Niết Bàn của Sakka tại cõi đó. Nhưng sự hiện hữu của 
Sắc Cứu Kính Thiên loại trừ khả năng phải tái sanh hay 
chuyền đến một cõi nào khác và vì thế nó đã hàm ý sự chứng 
đắc A-la-hán thánh quả hay chứng nhập Niết Bàn ở đó vậy. 
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Đây cũng là số phận của những người hành thiền ở ba tầng 
đầu của thánh đạo và đi đến cõi Quảng Quả (⁄ehapphaia? hoặc 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nwsamanasamnadaanmr), Chú 
giải này cũng nói rằng đây là số phận chung của vua trời Đế 
Thích (%4a) và Visakha 

Một số bậc thánh Nhập Lưu thích những lạc thú trần 
gian hay thích được thọ hưởng những quả cuar nghiệp thiện 
đã làm của họ. Họ ước mong những hạnh phúc thế gian, họ 
thích thú trong những hạnh phúc này và thường nhớ đến nó. 
Trưởng giả Cấp-cô-độc (4napdia), tín nữ Vi-sa-kha 
(Visakha), Cularathadevd°, Maharathadevdt, Anekavammadeva, Sakka, 
và Nãgadafadeva — chú giải nói rằng bảy người này sẽ lần lượt 
đi qua sáu cõi trờ đục giới, sau đó an trú ở cõi Sắc Cứu Kính 
(Aiani/h2) và nhập Niết Bàn ở đó. 


2 Vehapphala: One of the Brahma worlds of the Rũpaloka plane. Beings are 
born there as a result of developing the Fourth Jhãna (AbhS. chap. v., see. 3 
d). Anägãmrs born there reach Nibbãna without going elsewhere (VbhA.522). 
(Một trong năm cõi Phạm Thiên Sắc Giới. Những chúng sanh tái sanh cõi này 
là do quả của tứ thiền sắc giới. Các bậc Thánh Bất Lai (không đắc tứ thiền) 
cũng sanh và nhập Niết Bàn ở đó chứ không đi đâu khác. 


3 Cũlaratha.- Một vị thiên tử ở Cõi Đạo Lợi vượt xa Đế Thích về hào quang. (A 
devaputta in Tãvatimsa who excelled Sakka in glory. DhA.¡.426) 


* Mahäratha. Một vị chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Do kết quả của một thiện nghiệp, 
sự lộng lẫy của vị ấy vượt trội hơn Vua trời Đế Thích. ( A devaputta in 
Tãvatimsa. As a result of his good deeds, he excelled in majesty Sakka himself. 
DhA.¡.426; UdA.¡.199). 
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Tất nhiên, hiểu theo nghĩa đen lời dẫn trong chú giải 
về sự thọ hưởng các dục lạc của họ trong sáu cõi trời lần lượt 
như vậy sẽ là không đúng. Có lẽ, điều này chỉ muốn nói đến 
giai đoạn Bất Lai (Auäagãmij) ở một hoặc hai trong số các cõi 
dục giới và sau đó chuyền sang cõi Vô Phiền của Tịnh Cư 
Thiên đuộc#zthiểisắcgiới) mà thôi. Một bậc Nhập Lưu như tín 
nữ Visakhã không phải là bậc Nhập Lưu tối đa bảy kiếp 
(saftaRhhaiuparamd), không phải bậc Nhập Lưu đi từ nhà này 
sang nhà khác (Kolamhola bậcGŒiaGia Ï3#3 | ) và cũng không 
phải là bậc Nhập Lưu Nhất Chủng Sanh (e&abÿj. Ở Miến 
người ta thường gọi vị ấy là Borizan, bởi vì vị ấy sẽ hưởng 
thụ mọi hạnh phúc cõi trời theo tuần tự từ cõi nảy sang cõi 
khác. Sở dĩ gọi là Bozmzan là vì, theo các bản chú giải của 
Tương Ưng Bộ Kinh và Nhân Chế Định (?ggalapafifiafj), vị ây 
sẽ lần lượt đi qua hết các cõi trời dục giới vậy. 

Pháp Tụ (Dhammasangam), bộ đầu tiên của Tạng Diệu 
Pháp mô tả bốn giai đoạn của thánh đạo như bốn địa (biưmnj). 
Các vị thánh đi qua bốn địa này cũng có thể được gọi là 
BonzInzan. Nhãn hiệu này dành cho các bậc thánh trải qua 
bốn địa như vậy có vẻ thích hợp hơn bởi vì sự chứng đắc 
theo tuần tự của họ khác với số phận của bậc Nhập Lưu với 
bảy lần tái sanh. Bậc thánh Nhập Lưu tái sanh bảy lần và sau 
khi kinh qua ba thánh đạo cao hơn khác (Tizđ2-hàm, Aana-hàm, và 
A-la-hán) sẽ đắc A-la-hán Thánh quả. Đây cũng là số phận của 
hai loại Thánh Nhập Lưu khác, đó là bậc Gia Gia và Nhất 
Chủng Sanh. Nhưng nếu chữ địa (ø#i) chúng ta hiểu là bốn 
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giai đoạn của thánh đạo, thời bậc Nhập Lưu đạt đến giai 
đoạn Bất Lai nơi một trong các cõi chư thiên, trải qua năm 
cõi Tịnh Cư (%—jzãs) và đắc Niết Bàn trong cõi Sắc Cứu 
Kính. VỊ này được gọi là BonzInzan có lẽ thích hợp hơn do 
sự chứng đắc ba giai đoạn hay thánh địa của vị ấy theo tuần 
tự. 

Trên đây là những câu chuyện minh hoạ rõ quả 
nghiệp của phạm hạnh mà người nam hay người nữ thực 
hành. Những mẫu chuyện ấy chỉ ra cho chúng ta thấy phạm 
hạnh thanh tịnh sẽ dẫn đến những tiễn bộ về vật chất và tinh 
thần như thế nảo - được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời, rồi từ 
thiên giới họ đi qua các cõi Tịnh Cư hay Phạm Thiên ra sao. 
Bắt đầu từ trạng thái bình thường của một kẻ phàm phu, lần 
lượt chứng đắc các tầng thánh và cuối cùng với A-la-hán 
thánh quả hay Niết Bàn là điều khả dĩ đối với người hành 
thiền vậy. 

Do đó, quý vị nên nguyện thực hành phạm hạnh thanh 
tịnh để nâng cao giá trị tinh thần và để làm giảm gớt hay dập 
tắt các phiền não. Những ai chỉ có thể giữ ngũ giới thì nên 
tránh tất cả mọi loại tà dâm. 


Nói Dôi (Musava®) 
“Những người khác có thể nói dối; nhưng là đệ tử của Đức Phật, 


chứng ta sẽtránh nói dối. Chúng ta sẽ cam kết thực hành để làm suygiảm các 
phiên não như vậy ” 
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Đây là lời dạy của Đức Phật. Trong đó chữ 7⁄4' là 
điều sai lầm và %#¿ là nói; vì thế wsãwad¿' là nói điều sai 
lầm hay nói dối. Bạn là người nói dối nếu bạn phủ nhận thấy 
hay biết một điều gì trong khi thực sự bạn thấy hay biết nó. 
Có bốn yếu tô cầu thành tội nói đối, đó là, 1. đổumộtngười nói 
không họp vỏïsự thực, 2. Ý định đánh lừa người khác, 3. Môtả điêu sai lâm 
là sựthựcvà 4. lòinói ấy ẩượcngười khác chấp nhận nnhưmộtsự thực Đưa 
ra một lời tuyên bố gồm bốn điều kiện này là một hành động 
nói dối có quả báo của nghiệp. Nếu hành động nói dối ấy gây 
thiệt hại cho quyền lợi của người khác, nó có thê đưa đến đái 
sanh) trong các cõi khô. 

Tính nghiêm trọng của nghiệp nói dối được quyết 
định bởi địa vị tinh thần và đạo đức của nạn nhân bị đánh 
lừa. TẦm mức tỉnh thần của nạn nhân càng cao thì tội càng 
nghiêm trọng. Nếu nạn nhân không có tư cách đạo đức, tội 
nói dối không nghiêm trọng. Tuy nhiên sẽ là một tội nghiêm 
trọng nếu nó gây nguy hiểm đến quyền lợi của người khác. 
Tội gây tai hại càng nhiều thì tính chất nghiêm trọng của nó 
càng lớn. Về phương diện nghiệp lực, nói dối không làm hại 
đến kẻ khác không nghiêm trọng. Theo các bản chú giải thì 
nói đối không đưa đến tái sanh vào các cõi thấp. Tuy nhiên 
một người tốt nên hoàn toàn tránh nói đối. Thậm chí người 
ấy phải tránh cả việc nói dối đề vui đùa nữa. 

Nếu một người đến hỏi mượn bạn một vật gì đó của 
bạn và bạn không muốn cho người ây mượn, bạn sẽ nói như 
thế nào? Nếu bạn nói rằng bạn không có vật ấy trong khi 
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thực sự là bạn có nó, bạn sẽ phạm tội nói dối. Nhưng đó 
không phải là một tội nghiêm trọng vì nó không gây thiệt hại 
cho người khác. Dĩ nhiên, dù là một tội nhẹ, nói dối cũng 
nên được tránh. Nếu bạn nói thật rằng bạn không muốn cho 
mượn bạn sẽ nhận được thái độ không vui của người Ấy. Dân 
thành phố có lẽ biết cách làm thế nào để đưa ra một câu trả 
lời thoái thác. Lời khuyên khả dĩ là có thể nói với anh ta rằng 
chúng tôi chỉ có đủ cho những nhu cầu cá nhân, rằng chúng 
tôi không có đủ đề cho mượn hay chúng tôi không có dư vật 
ấy. Như vậy chúng ta nên tránh nói dối ngay cả trong những 
vấn đề vặt vãnh. Một người nói lời chân thực là người đáng 
tin cậy và giữ được lòng kính trọng rất mực nơi những người 
khác. 


Tàm Quan Trọng của Tính Chân Thật khi Đưa Ra Bằng Chứng 


Tôn trọng sự thật là điều rất quan trọng trong việc giải 
quyết một cuộc tranh luận. Trong một toà án sơ thầm hay 
trong bất kỳ một nơi nào khác người làm chứng khi được 
thâm vấn nên làm chứng một cách xác thực và đáng tin cậy. 
Một số nhân chứng thường hay nói dối và vì thế nếu người 
thâm phán xử một vụ kiện dựa trên những bằng chứng không 
thật của họ, họ đã phạm một tội rất nghiêm trọng. Một bằng 
chứng giả mạo có thể dẫn đến sự tù tội, hay án tử cho một bị 
cáo trong một vụ giết người hay bị phạt tiền và bỏ tù trong 
những trường hợp phạm tội khác. Điều đó có nghĩa là đã 
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đem lại một bắt hạnh lớn cho người vô tội. Người thâm phán 
tuyên án cũng không thoát khỏi tội. Trong một toà án sự 
phán quyết được dựa trên bằng chứng viện dẫn thay vì trên 
kiến thức cá nhân của người thẩm phán vốn được xem là 
không thích hợp. Đối với việc giải quyết những tranh luận 
trong Tăng (Szzø2) cũng vậy phải được dựa trên sự trình bày 
của người làm chứng. 

Vì thế tính chân thật đối với người làm chứng hết sức 
quan trọng. Một bằng chứng giả mạo trong một bất đồng dân 
sự sẽ khiến cho người phân xử khó mà quyết định được một 
cách đúng đắn, và một quyết định sai lầm có thể gây thiệt hại 
lớn cho người chủ hợp pháp hay bên nguyên đơn và phần 
người năm quyền chủ toạ cũng không thoát khỏi trách 
nhiệm. 


Thánh và Phi Thánh 


Khi được thâm vấn như một nhân chứng, ta nên nói 
sự thật liên quan đến những gì ta đã thấy, đã nghe hay phát 
hiện, hay nói những gì ta biết. Nhân chứng cũng phải có sự 
chân thực khi khai những gì mình không thấy, không nghe, 
không phát hiện hay những gì mình không biết. Tám loại 
chánh ngữ này được gọi là Thánh ngữ bởi vì đó là những lời 
nói của Bậc Thánh. Ngược lại những lời nói dối được thốt ra 
bởi những người liên quan đến những gì họ đã thấy hay 
không thấy, nghe hay không nghe, phát hiện hay không phát 
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hiện, và những gì họ biết hay không biết là Phi Thánh ngữ, 
tức những lời của người ác. 

Do vậy chúng ta nên tránh tám loại lời nói dối mà 
những người ác thường hành và hiến mình cho tám loại 
chánh ngữ được thực hành bởi các Bậc Thánh (4a vohărng). 


CTftuppäcavara, v.v... 


Kế đến chúng ta nên tu tập pháp môn khởi tâm 
(ciuppadxữra) nghĩ về sự tránh nói dối. Chúng ta nên tránh nói 
dối bằng pháp chân thật. Chúng ta phải quyết tâm nói sự thật 
để nâng cao tỉnh thần và để vượt qua phiền não nói đối (oháp 
môn tránh né vv...). Từ Pä]I cho chân thật là saccz; một từ đã có 
từ lâu trong ngôn ngữ Miền Điện. Nói lời chân thật có nghĩa 
là tránh xa sự nói dối vốn đưa đến các cõi thấp. Và nó cũng 
có nghĩa là sẽ lần lượt đạt đến các cõi trời, cõi Phạm Thiên, 
bốn tầng thánh, đó là, Nhập Lưu, Nhất Lai, ...và mục tiêu tối 
hậu Niết Bàn, sự diệt tận của mọi khô đau. 


Quả Nghệp 


Theo lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bộ Kinh, 
người nói đối có thể phải tái sanh vào các cõi thấp và nếu, 
sau khi thoát khỏi đó, được tái sanh lại làm người, họ có thể 
phải đối điện với những lời buộc tội giả dối. Tất nhiên quả 
nghiệp của tránh nói dối chỉ là ngược lại. Một người tránh 
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nói dối có thể được tái sanh cõi chư thiên và khi trở lại cõi 
nhân loại, họ sẽ không bị những lời buộc tội hiểm ác mà trái 
lại còn được quần chúng tín nhiệm. Các bản chú giải về 
Khudddakapätha và Itivuttaka thường đề cập đến mười bốn 
quả nghiệp của nói lời chân thực. Mười bốn quả nghiệp đó 
là: L) Miệngcómùithongiôngnhurmộtđoá hoasen, 2) có hàmrăngtrắng 
đẹp, 3) Lời nói có sức mạnh hấp dân được sự chủ ý của người khác, 3) Lòi 
nói có sức mạnh thuyết phục, 5) Có một nhân cách khiến người khác mến 
thích, 6) các căn trong sáng, 1) nội tâm điểm fĩnh, không tán loạn, 8) không 
có tính kiêu căng tự phụ, 9) Luôi mễm, mỏng và có màu đỏ, 10) thân hình 
cân xứng không quá mập, L1) không quá gây, 12) không quá tháp, 13) 
không quá co, |4) có thói quen nói năng một cách rõ ràng và duyên dáng. 

Miệng có mùi thơm, một hàm răng đẹp, lời nói có khả 
năng tạo được ảnh hưởng đến những người khác — đây là 
những thuộc tính mà mọi người ai cũng muốn có. Các căn 
trong sáng, một nội tâm điềm tĩnh, không tán loạn,... cũng 
vậy. 

Một thân hình cân xứng là ước muốn của mọi người. 
Nói lời chân thật sẽ không làm cho người ta có một thân 
hình quá mập hay quá gầy. Về tầm vóc, nó cũng sẽ không 
làm cho người ấy cao hoặc thấp dị thường. Quan trọng 
không kém là khả năng nói rõ ràng và duyên dáng. Đôi khi 
những điều chúng ta muốn nói có thể là tốt nhưng nếu chúng 
ta không có khả năng diễn đạt rõ ràng, nó sẽ không được 
người khác chấp nhận. Một bài thuyết trình mà diễn đạt bằng 
lỗi quanh co luân quần, nhằm lẫn sẽ bị người ta bỏ ra ngoài 
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tai. Một số diễn giả rất thành thực và những gì họ nói rất 
đáng chú ý nhưng cách họ nói lại hung hăng đến nỗi nó làm 
chói tai thính chúng của họ. Một số là những nhà diễn thuyết 
ĐIỎI. Lối nói của họ rõ ràng, chính xác, có thứ tự và thú vị; 
kết quả là họ lôi cuốn được nhiều người và góp phần vào sự 
thành tựu mục đích của họ. 

Đây là những lợi ích của sự chân thật. Dĩ nhiên, 
những đối nghịch của chúng là quả nghiệp của nói dối. Mùi 
hôi phát ra từ miệng cuả một số người có thê là do thói quen 
nói dối trong những tiền kiếp trước của họ. Răng cộ mọc mắt 
trật tự và không hoà hợp nhau của một số người, và v.v... 
cũng có thê nói là do nói dối. 


Những Lợi Ích Ngay Trong Hiện Tại 


Hơn nữa, lợi ích của sự chân thật không chỉ chờ đến 
sau khi chết mà ngay trong kiếp hiện tại người ta cũng được 
hưởng nữa.Kinh nói rằng nghiêm trang nói lời chân thật có 
thể giúp một người đi được trên nước. Thời Đức Phật, vua 
Mahakappina khởi hành cùng với một ngàn người theo ông 
đi xuất gia. Trên đường đi họ gặp ba con sông lớn sau khi 
nói lên lời chân thật về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng. Chú 
giải nói ngay cả những móng chân ngựa của họ cũng không 
bị ướt khi đi qua sông. Câu chuyện chứng minh sức mạnh 
của lời chân thật này mặc dù nghe có vẻ huyền thoại đối với 
con người thời nay. Nhưng chúng ta phải xem xét câu 
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chuyện một cách hợp lý. Ngày nay chúng ta thấy các loại 
máy bay bay trên bầu trời, những con tàu vũ trụ bay quanh 
quả đất và các phi hành gia đáp được trên mặt trăng. Nếu 
những điều kỳ lạ này của thời đại chúng ta được tiên đoán 
trước trong thời Đức Phật, những người thời ấy chắc chăn sẽ 
gạt bỏ chúng như những chuyện thần thoại liền. Trong thực 
tế, câu chuyện của những người đi được trên nước không 
hoàn toàn trái với lý lẽ thường tình nếu chúng ta chiếu cố 
đến khả năng cho rằng những thành tựu khoa học của thời 
hiện đại có thể được so sánh với năng lực thần thông của 
những hành giả thời xa xưa. 


Thuốc Chữa Độc 


Sự xác nhận một điều gì đó là đúng sự thật cũng có 
thể g1úp loại trừ được chất độc. Điều này được xác minh bởi 
chuyện tiền thân Kønhzđjpza. Trong khi đến thăm nhà của 
Mnadawa, một cư sĩ hộ độ cho mình, đạo sĩ Kanhadipaya thấy 
con trai của anh ta đang nằm bắt tỉnh do bị rắn cắn. Chủ nhà 
khân khoản yêu cầu ông giúp đỡ. Vị đạo sĩ nói rằng vì ông 
không biết làm thuốc trị bệnh, ông phải nhờ vào sự xác nhận 
sự thật để chữa. Và do đó ông đã nghiêm trang tuyên bố. 

“Tôi thực sự hoan hỷ làm một đạo sĩ chỉ trong bảyngày đâu. Sau đó, 
trongnăm mươi năm tôi đã sống đồiphạm hạnh một cách không vui. Tiyyvậy, 
để không người nào biết được sự không vui của tôi, tôi chưa bao giờ xa ròi 
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chánh đạo. Do li tuyên bố chân thực này, câu mong cho đứa bésạch hữ chất 
độc và hồi phục lại sự sống! + 

Tức thời phần thân trên của đứa bé sạch hết chất độc. 
Đứa bé mở mắt ra và kêu khóc, “ơi, Chaơi” rồi rơi vào giấc 
ngủ trở lại. Người cha lúc đó tuyên bố như sau: 

“Tôi không thích bố thí hay làm những việc công đức. Tôi không 
muốn nhì thấy những người äï khẩtthực. Ti vậytôi vân bó thí đêu đặn không 
để cho người thọ nhận biết được sự ác cảm của tôi đối với việc bố thí. Do nhờ 
sự xác nhận sự thực nà), câu mong cho đứa bé đút hết chất độc và sống trở 
lại!” 

Chất độc từ phần thắt lưng trên thân đứa bé lúc này 
được hoá giải và đứa bé bật ngồi dậy. Lúc đó người gia chủ 
bèn bảo vợ mình hãy xác nhận sự thực một điều gì mà bà 
biết. Người phụ nữ nói răng bà không dám làm như vậy 
trước mặt ông nhưng do sức ép của chồng bà thốt lên những 
lời sau: 

“Con thân yêu oi, Mẹ không thương yêu gì cha con hon thương con 
răn đã căn con đâu. Mong việc xác nhận sự thực này khiến cho con thoát khỏi 
chất độc và hôi sinh lại!” 

Lúc đó đứa bé mới hoàn toàn thoát khỏi chất độc. Sau 
khi đứa bé hồi phục lại, cha mẹ đứa bé và vị đạo sĩ khuyến 
giáo lẫn nhau và từ đó người gia chủ bố thí một cách hoan hỷ 
và toàn tâm toàn ý; vợ ông ta đối xử với chồng một cách yêu 
thương hơn; và vị đạo sĩ thực hành pháp với lòng nhiệt thành 
hơn để rồi cuối cùng chứng được các bậc thiền và năng lực 
thần thông. 
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Câu chuyện này xem ra có vẻ không thể tin được đối 
với các nhà khoa học. Nhưng nó sẽ không bị nhạo báng bởi 
những người Miến đã từng chứng kiến một số người bị rắn 
độc căn được chữa lành chỉ do nhờ tụng đọc những bài kệ và 
kinh bảo hộ. 


Chữa Khỏi Bệnh 


Việc chữa khỏi bệnh nhờ sự xác nhận một lời tuyên 
bố chân thực được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visudihimagea). Khoảng bốn trăm năm sau Đức Phật nhập 
diệt, ở Tích Lan (Š¡ï !ama) có một vị Ty-kheo gọi là 
Mahamitta. Mẹ của vị Tỳ-kheo này đang đau đớn với một 
chứng bệnh có vẻ như là ung thư vú. Bà sal người con gái, 
cũng là một Tỳ-kheo Ni, đi đến con trai bà đề xin thuốc. Tỳ- 
kheo Mahãmitta nói, “V? Tôi không biếrgì về thuốc thể gian, nên tôi sẽ 
cho côthuốc chân thật 'Kêtừ khi xuất gia đến nay tôi chưa từng nhìn vào một 
người nữ nảo với tâm dâm dục. Donhờsựxác nhận srthựcnảy,cầumongcho 
mẹtôi được bình phục!” Mày chị, bậy giờ hãy trởvênhà và lập lại những øì tôi 
nói và xoa lên chỗ đau của mẹ ” Vị Tỳ-kheo Ni đã làm như được 
bảo và người mẹ ngay lập tức khỏi bệnh. 


Chữa Bệnh Băng Tỉnh Thần 


Câu chuyện có thể bị chế giễu bởi các bác sĩ tây y 
hiện đại vốn chưa từng thấy chỉ hành thiền thôi mà có thê 
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chữa lành bệnh. Họ biết rằng vi trùng gây ra các chứng bệnh 
và để loại trừ những vi trùng này không cần thuốc men gì cả 
là điều khó tin đối với họ. Tuy nhiên việc xác nhận sự thực 
chắc chắn là một trong những phương pháp điều trị cho các 
chứng bệnh. Đó là một loại chữa bệnh bằng tinh thần. Ở 
trung tâm thiền của chúng tôi có rất nhiều thiền sinh đã khỏi 
bệnh nhờ chánh niệm trên các cảm thọ khổ của họ. Một số 
bệnh nhân đã tham khảo ý kiến các bác sĩ và được khuyên là 
nên mồ. Đề củng có tinh thần trước khi lên bàn mồ họ đã đến 
trung tâm thiền của chúng tôi và hành thiền trong một thời 
gian. Trong quá trình hành thiền năng lực định của họ phát 
triển và những chứng bệnh của họ tự động lặn mất. Sau đó 
họ đi tham khảo ý kiến bác sĩ trở lại; vị bác sĩ khám cho họ, 
thấy không có triệu chứng của bệnh nữa và lấy làm ngạc 
nhiên khi biết rằng chính thiền đã tạo ra sự chữa trị này. Có 
một số chứng bệnh khác đã được chữa theo cách như vậy, 
chăng hạn như loét dạ dày, đau bụng, cao huyết áp, đau 
đầu,.... Một hành giả bị điếc nhiều năm đã có thể nghe lại 
được và có trường hợp chữa được chứng viêm xoang suốt 
hai mươi năm. Tôn giả Mahãkassapa Mahamogsalana đã 
khỏi bệnh sau khi nghe kinh Thất Giác Chi (Bojhanga Sa). 
Đức Phật cũng vậy, đã vượt qua một cơn đau đe doạ đến tính 
mạng của ngài bằng thiền. Do đó thật là hợp lý để tin rằng có 
những cách chữa khác hơn dùng thuốc cho một số bệnh. 


Làm Mưa 
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Sự xác nhận một điều gì đó là sự thực cũng có thể làm 
cho trời mưa. Điều này được chứng minh rõ ràng trong 
Parittä về kiếp Đức Bồ-tát làm một con cá. Ở đây có thê hiểu 
việc chữa lành thuốc độc và những chứng bệnh khác cũng 
như việc làm cho mưa rơi qua việc xác nhận sự thực chỉ có 
hiệu quả đối với những người tránh nói dối. Tiềm lực của sự 
thực sẽ chỉ thê hiện khi họ xác nhận một điều gì là sự thực 
liên quan đến cuộc sống riêng tư của họ mà thôi. 


Vua Sufasơmna 


Liên quan đến việc tránh nói dối, lòng trung thành của 
đức Vua Ấsơna với những nguyên tắc của mình có thê 
được xem là đáng chú ý và đề cập đến ngài ở đây có lẽ là 
điều khá hợp lý. Để phân biệt ngài với những người trùng 
tên với ngài trong các chuyện tiền thân, các bản chú giải 
thường nói về ngài như M⁄4hZswsoma. Tuy nhiên ở đây chúng 
tôi sẽ gọi ngài là ⁄sơmna cho tiện. 

Poriszatrong câu chuyện của Vua /%asơma được nhiều 
người Phật tử biết đến. Một số người còn xăm hình Poriidu 
trên thân của họ. Lúc ban đầu, Poisz4¿là vua Brahmadaa của 
xứ Bønares trong quốc độ Kãơ. Vì vua đã từng là một con quỷ 
ăn thịt người trong nhiều kiếp quá khứ, nên vua rất thích thịt 
và không bao giờ thiếu thịt trong các bữa ăn của ông. Nói 
chung thì con người ngày nay ai cũng thích ăn thịt. Số người 
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tránh ăn thịt trên thế giới này có rất ít. Chỉ những tín đồ đạo 
Hindu của Ấn Độ được nỗi tiếng như cộng đồng của những 
người không ăn thịt, còn ở các nước khác số người ăn chay 
rất ít. Các bác sĩ cũng khuyên thịt như một loại thực phẩm bô 
dưỡng và tất nhiên lời khuyên của họ thích hợp với sự mê 
thích ăn thịt của đa số mọi người. 


Kẻ Ăn ThịtNgười Bị Lưu Đày 


Vua xứ Bønare này rất ghét những bữa ăn không có 
thịt và vì thế người đầu bếp của vua phải phục vụ món thịt 
cho vua hàng ngày. Một ngày kia lùng kiếm không ra thịt vì 
người ta không giết thú trong ngày cấm ky ấy. Người đầu 
bếp sợ bị trừng phạt nên đã đi vào nghĩa địa và cắt một 
miếng thịt nơi một tử thi mới vừa chết để nấu cho vua ăn. Ở 
Ấn Độ người ta có phong tục đưa xác người chết vào nghĩa 
địa ngay liền sau khi chết, nên đa số các tử thi còn tươi 
nguyên. Ngày hôm đó Đức Vua thấy món thịt rất thơm ngon 
nên đã hỏi người đầu bếp xem đó là loại thịt gì. Rasa&a, người 
đầu bếp của vua không dám nói gì cả nhưng khi bị đe doạ 
giết chết, ông buộc phải tiết lộ sự thực. Thế là từ đó Đức Vua 
ra lệnh cho ông phải làm món thịt người này mỗi ngày. 
Rasaka đã giết chết những tên tử tù trong nhà tù để lấy thịt cho 
đức vua. Khi trong nhà tù không còn người bị kết án nào 
nữa, anh ta phải giết một người đàn ông bình thường mỗi 
đêm. Cuối cùng khi tục ăn thịt người của đức vua bị phát 
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hiện viên đại tướng cùng toàn dân đã trục xuât nhà vua ra 
khỏi đât nước. 


Porisada, Kẻ Ăn Thịt Người 


Đức vua rời khỏi quốc độ và cùng với người đầu bếp 
ông chọn nơi trú ngụ dưới một gốc gây đa lớn ở trong rừng. 
Từ đây ông đã giết những người lữ hành đi trên con đường 
rừng và sống nhòvthịt người do người đầu bếp nấu. Vì thế 
ông được gọi là Porisada, (Po= thịt người, sãda = kẻ ăn), kẻ ăn 
thịt người. 

Một ngày nọ Porisãäda trở về tay không. Ông bảo 
người đầu bếp nhen lửa và bắc nồi. Người đầu bếp hỏi ông 
về thịt nhưng ông nói, “Ôi! đừng lo. Chứng ta sẽ có thự thôi mà. ” 
Rasaka rất hoảng sợ. Anh ta run rây nhóm lửa và bắc nồi lên 
bếp với nỗi lo sợ rằng phiên mình đã đến. Quả thật, Porisada 
đã giết chết tên đầu bếp và nâu bữa ăn cho mình. Vì thế dân 
gian thường nói, khi không có gì để ăn, người thân nhất phải 
là vật hy sinh. 

Sau đó Porisãda còn lại có một mình. Ông tắn công 
những người lữ hành đi ngang qua khu rừng và tự nấu các 
bữa ăn cho mình. Ngày nọ một người Bà-la-môn cùng đi với 
đám tuỳ tùng của mình rơi vào tay của Porisada. Những 
người hộ vệ liều lĩnh đuôi theo, túng thế Porisãda vội nhảy 
qua hàng rào và bị một gốc cây nhọn đâm vào chân. Do bị 
thương nghiêm trọng, y đã buông bỏ người bả-la-môn và 
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năm nghỉ dưới gốc cây đa. Y cầu xin vị thọ thần giúp y chữa 
lành vết thương và hứa sẽ dâng cúng máu hiến tế của 101 vị 
vua nếu như lời cầu nguyện của y được thành tựu. Hồi còn 
nhỏ chúng tôi có biết một số điều về sự chữa lành của các 
thần linh /zs). Chăng hạn một người phụ nữ nhà quê nọ cầu 
khấn thần linh để chữa bệnh cho đứa con của con của mình 
và hứa sẽ làm một cái gì đó để tạ ơn. Thực sự thì những vị 
thần linh này không thê chữa được bệnh nhưng do sự thiếu 
hiểu biết của người phụ nữ quê, mà đa số những phụ nữ ở 
thôn quê thường nương tựa vào các thần linh theo tín 
ngưỡng dân gian cô xưa của họ mà thôi. 

Có lẽ, do bị thiếu ăn, vết thương của Porisãada đã 
nhanh chóng lành lại trong vòng một tuần lễ. Ông cho việc 
chữa lành ấy là do ý của thọ thần. Giữ đúng lời hứa, trong 
vòng một tuần ông đã đi bắt được một trăm vị vua, cột họ lại 
băng dây và giam giữ họ tại gốc cây đa. Ấn độ hay còn gọi là 
xứ Diêm Phù Đề (nbuẩps) theo kinh điễn, chiều rộng từ 
đông sang tây, từ nam đến bắc nằm trong khoảng giữa hai và 
ba ngàn dặm. Tính ra ông phải làm một trăm cuộc hành 
trình, mỗi cuộc mất một đoạn đường khá dài. Vì, như đã nói 
ông mất một tuần đề bắt các vị vua, tính ra ông chỉ mất có 
168 giờ làm việc, và điều này có nghĩa là việc bắt mỗi vị vua 
trung bình mất khoảng hai tiếng. Như vậy, việc bắt 100 vị 
vua ở khắp đất nước Ấn Độ là chuyện không thê xảy ra đối 
với ông. Có thể lắm những người ông bắt chỉ là những lãnh 
chúa địa phương mà thôi. 
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Một trong các vị vua không bao gồm trong số những 
người bị bắt là Sutasoma. Vì Porisãda đã từng nằm dưới sự 
dạy dỗ của vua Sutasoma này, Porisäda nghĩ bắt người thầy 
cũ của mình thật là điều không hợp lẽ vì thế ông tiễn hành lễ 
hiến tế bằng máu của các vị vua đang bị giam giữ. Tuy nhiên 
vị thọ thần biết rằng mình không liên can gì cả đến việc chữa 
lành chân cho Porisada và ông không thích thú với hình ảnh 
của lễ hiễn tế bằng máu vốn sẽ làm cho cái cây ông ở trở nên 
nhơ uề và nhất là lại liên quan đến việc giết hại vô nghĩa các 
vị vua như thế này. Vì thế, theo lời khuyên của các vị chư 
thiên có quyền lực hơn vị thọ thần đã hiện hình ra cho 
Porisäda thấy và đòi bắt cho bằng được vị vua nổi tiếng 
Sutasoma. 


Bắt Vua Sutasoma 


Ngày hôm sau là một ngày lành đối với vua 
Sutasoma, ngày ấy vua sẽ có một nghi lễ gội đầu. Trước khi 
đám quân canh của vua đến, Porisada đã ân mình dưới một 
lá sen trong hồ nước của vườn thượng uyễn. Vườn thượng 
uyên và khu vực chung quanh hôm nay lúc nhúc với những 
đội tượng binh, bộ binh, và mã bìính,...bảo vệ cho đức vua. 

Đúng giờ đã định đức vua cỡi trên một thớt tượng đi 
đến cùng với một đội binh tuỳ tùng lớn. Ở cổng thành vua 
gặp Nanda, một vị bà-la-môn nỗi tiếng đang đứng trên một 
chỗ cao và đưa tay ban phúc cho đức vua. Khi hỏi thăm, vua 
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biết răng vị bà-la-môn hôm nay đến đây là để dạy cho ngài 
bốn câu kệ (øz##) về Pháp, mỗi câu đáng giá một trăm đồng 
tiền vàng. Đức vua ra lệnh cho các quan cận thần sắp xếp 
phòng nghỉ thích hợp cho vị bà-la-môn và nói rằng khi quay 
về ngài sẽ nghe Pháp rồi tiếp tục đi đến vườn thượng uyên. 
Tại đây tóc và râu của ngài được cắt tỉa, tắm trong hồ nước 
và rồi người ta dâng cho ngài một tắm y mới, những biểu 
trương cũng như hoàng phục khác. 

Lúc này Porisãäda quyết định bắt nhà vua; y nghĩ nếu 
phải vác thân của đức vua khi ngài đã mặc y áo và các biểu 
trương hoàng tộc khác thì sẽ rất nặng. Vì thế y vung thanh 
gươm lên và hét to tên của mình bằng một cái giọng lanh 
lánh, rồi nhảy ra khỏi hồ nước. Ngay khi nghe đến tên 
“Porisada”, đám quân lính triều đình đã bỏ chạy tán loạn. 
Người ta nói rằng ngay cả những chiến binh trên lưng voi 
cũng phải đồ sụp xuống. Đó là thời kỳ của những anh hùng. 
Một người anh hùng có thê gây nỗi khiếp sợ trong lòng kẻ 
thù của mình và y còn mạnh hơn cả một đội binh. Ngày nay 
chủ nghĩa anh hùng có rất ít, vì sự chiến thắng lệ thuộc vào 
vũ khí, trí thông minh, và sức mạnh của con người nhiều 
hơn. Tuy nhiên thời xưa không ai có vũ khí siêu đẳng nên 
người chiến binh nào có sức mạnh và lòng can đảm người ta 
sợ hơn nhiều. Vì thế Porisäda đã khiến quân lính triều đình 
phải bỏ chạy và lợi dụng cơ hội y vội vác đức vua trên vai 
thoát thân. Thay vì kéo đức vua bằng chân như y đã làm với 
các vị vua khác Porisada đã vác đức vua trên vai của mình, 
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vì Sutasoma từng là thầy cũ của y vậy. Vì Sutasoma bị bắt 
cóc khi vừa mới tắm xong nên những giọt nước từ trên mái 
tóc của ngài nhỏ xuống người của Porisäda. Y nghĩ đó là 
những giọt nước mắt của thầy mình và nói, “Ta thấy, người trí 
thường không bao giờ khóc, có phải thây sợ chết chăng? Hay là thây lo lắng 
cho gia đình thấy?” 


Sự Quan Tầm của Vua Sufasoma 


Đức Vua trả lời, “Ndy Porkadhn, ta không có khóc. Những giọt 
nước trên người ngươi chỉ là những eiotnuóc trêntócta nhỏ xuống. Tu không 
sợchêtvà cũng không lo lăng vêgia đầnh ta. Nhưng có một điêu đang làm cho 
ta băn khoăn. Đó là khi ta đến vườn thượng uyên này ta đã hẹn với một người 
bà-la-môn tên là Nandh. Ta đang băn khoăn đến việcgiữiòi hứa áymàthôi Vì 
thế nếu ngươi thả ta ra, ta hứa với ngươi một điêu rằng sau khi gặp người bà- 
lq-môn này xong ta sẽ trở lại với nguoi. ” 

Porisãda nói, “7uahậy; tôi khôngtinrăng mộtngười thoátchữt 
lại dám quay trở lại để đối diện với nó. Việc thâysẽquaytrở lại với lẻ thù sau 
khi sống hạnh phúc trong cung điện với gia đình và những người hậu cận của 
ngài là chuyện không di có thênghữtöi. Hơn nữa việc đương đâu với những đội 
bình bảo vệ để bắt ngài trở lại là chuyện khó có thể đối với tôi. ” 

Vua Sutasoma trả lời, “Này Poradt tuocẩâynguoï đã từng 
sống với ta một thời gian lâu dài khi ta làm thấy của ngươi. Trong bát kỳ hoàn 
cảnh nào ta cũng không baogiờndi láo, ngươi biết chứ: Nếu ngươi không tin 
löicâuxincủata, ta sẽlập một lòithê Nêu ta không quay trởlại đây với ngươi, 
câu xin cho ta sẽ bị chết bởi chính thanh eươm hay lưỡi giáo của ta!” 
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Porisada nghĩ, “Œúc vị wa không bao giò thê bị chết bởi thanh 
ươm hay luỡi giáo như vậy. Khủng khiệ thay là lời thêmà con người này đã 
thực hiện. Có lẽy thực sự quan tâm đến việc không giữ đúng lời hứa với người 
bà-la-môn của ông ta đây.” Vì thế Porisada đã thả đức vua ra và 
không quên dặn ngài sau khi hoàn tất công việc phải trở lại 
không được thất hứa. 


Những Vần Kệ Gá Trị 


Sau khi trở lại cung điện, mọi sắp đặt cho việc nghe 
pháp của bả-lamôn Nanda được nhanh chóng thực hiện. 
Bốn câu kệ tạo thành chủ đề của bài pháp này rất đáng lưu ý. 
Vì nguyên thuỷ, bốn câu kệ này được thuyết bởi Đức Phật 
Ca-Diếp (K4sszz). Chọn chỗ ngồi thấp hơn chỗ của bà-la- 
môn, đức vua Sutasoma lắng nghe pháp. 

Vẫn kệ đầu là: “Hi Đức Wua! Thân cận với bậc tí đù chỉ một 
lần cũng có lợi ích. Gân gũi kẻ ngu, dù một lẫn, cũng không lợi ích chỉ cả. ” 

Người có trí biết tránh làm những gì không đem lại 
lợi ích cho mình và cho người khác. Người ấy suy nghĩ, nói 
năng và hành động chỉ vì sự tốt đẹp của bản thân và vì sự tốt 
đẹp của người khác. Người ấy thúc đây sự an vui và hạnh 
phúc của những người thân cận chỉ trong một thời gian ngắn. 
Còn người ngu suy nghĩ, nói năng và hành động ngược lại 
với lợi ích của bản thân và của người khác, thậm chí khi bạn 
tiếp xúc với người ấy nhiều lần bạn sẽ gặp tai hoạ. 
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Vần kệ thứ hai nói: “Bạn chỉnên thân cận với người trí. Bạn 
nên xin lời khuyên của họ. ” 

Chúng ta nên sống gần người trí. Nếu chúng ta sống 
với họ, chúng ta sẽ trở nên quen với lối sống của họ và có 
khuynh hướng thi đua với hạnh kiểm tốt của họ. Tắt nhiên 
chúng ta phải tìm một điều gì đó có giá trị hơn nơi họ thay vì 
chỉ thân cận. Chúng ta phải kính trọng họ như thầy của 
chúng ta và làm theo lời khuyên bảo của họ. 

Vẫn kệ mà vua Sutasoma học được từ bả-la-môn 
Nanda khởi thuỷ do Đức Phật Kassapa dạy. Sở dĩ vị bả-la- 
môn có được bài kệ này là vì nó đã được các bậc thầy ngoài 
Phật giáo thuyết giảng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ngày 
nay, có một số bài kệ của Đức Phật được cho là những lời 
dạy nguyên thuỷ của Đạo Bả-la-môn mặc dù chúng đã được 
các vị bà-la-môn cổ xưa sát nhập vào kinh điển của họ từ lời 
dạy của Đức Phật. Những bài kệ này sẽ tồn tại như một phần 
trong thánh thư của họ ngay cả sau khi Đạo Phật diệt vong. 


Ảnh Hưởng củaCha Mẹ 


“Khi một người hiểu biết lời dạy của các bậc trí tuệ, họ trở nên cao 
quý hon bao giờ hết; vì những lời dạy ấy không làm hại gì đến họ. ” 

Một người về phương diện đạo đức và tinh thần đã 
tăng tiến theo hướng cân xứng với kiến thức của người ấy về 
những lời dạy của các bậc thiện trí. Người Phật tử có được 
sự hiểu biết về Đức Phật đích thực từ nơi các bậc cha mẹ và 
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thầy tổ có trí của họ. Có thê nói, hiểu biết được một ân đức 
Phật có nghĩa là một bước tiến hướng tới nhân cách đạo đức. 
Chăng hạn, liên quan đến Arahan (Ứng Ơ“g), một ân đức vốn 
biểu thị sự giải thoát khỏi các phiền não, chúng ta biết rằng 
Đức Phật đã giải thoát khỏi những tham muốn bắt thiện, sân 
hận và si mê. Sự hiểu biết này giúp chúng ta biết tôn kính 
những ký ức về Đức Phật và nâng cao tầm vóc tinh thần của 
chúng ta. Sự hiểu biết về sự kiện Đức Phật là bậc biết tất cả 
pháp, không có gì ngài không biết, cũng vậy. Lại nữa, chúng 
ta biết răng việc thực hành những lời dạy của Đức Phật sẽ 
ngăn được bốn ác đạo, và góp phần vào sự hoạch đắc tài sản 
thế gian, hạnh phúc cõi trời và sự tịch tịnh của Niết Bàn, 
rằng Pháp (Dhammag) có thể được tự mình chứng ngộ, rằng 
người ta có thể có được những lợi ích tức thời từ việc thực 
hành Pháp ... Một sự hiểu biết về Pháp như vậy có nghĩa là 
đã làm cho tính cách của chúng ta trở nên cao quý. Sự hiểu 
biết của chúng ta về Tăng (%eha) cũng vậy. Tăng là những 
bậc đã hiến mình cho việc thực hành giới, định, tuệ, và cho 
sự thắng phục tham, sân, si...và như vậy sự tôn kính đối với 
Tăng có được lợi ích là sống lâu, sức khoẻ,... Sự hiểu biết về 
Tăng này chắc chắn sẽ nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta 
lên. 
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Sức Mạnh Cao Quý Của Pháp Bậc Trí 


Lúc đầu, trẻ con chỉ biết rất ít về Tam Bảo - Phật, 
Pháp, Tăng. Chúng chưa có những chuẩn mực đạo đức để 
chúng ta có thê nói về Tam Bảo cho chúng hiểu. Khi chúng 
lớn lên và có một chút trí thông minh, các bậc cha mẹ có trí 
sẽ dạy cho chúng biết cách tôn kính Tăng (%gha) và nhớ 
tưởng đến Đức Phật đồng thời khắc sâu trong tâm khảm 
chúng những lợi ích xuất phát từ sự cung kính này. Cha mẹ 
nên dạy cho con cái biết về phép quy y Tam Bảo (“Con đem hết 
lòng thành kính xin quyy Phạt,... ˆ Nhờ là một Phật tử đã chính thức 
an lập trong Tam Quy như vậy, đứa trẻ sẽ không bị tái sanh 
trong bốn ác đạo (ãia ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-wu-ja). Sau đó đứa 
trẻ nên được hướng dẫn cách thọ trì ngũ giới và cách áp 
dụng chúng (¡eữ giới) trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề dạy 
cho đứa trẻ biết những điều thiết yếu của đạo Phật tuỳ thuộc 
vào các bậc cha mẹ và nếu cha mẹ thấy không đủ khả năng 
đảm nhận công việc đó, nên giao phó con cái cho một vị thầy 
có đức độ. Cha mẹ cũng nên dạy cho con cái biết cách đọc 
tụng kinh điển và các nghi thức (đi thọ trì tam quy ngũ giới, dâng 
cúng trai lăng, vv...).Như vậy, nhờ sự hiểu biết và trí tuệ của các 
bậc cha mẹ mà con cái được bảo đảm về di sản tinh thần góp 
phần vảo sự phát triển đạo đức của chúng. 
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Thuận Theo Lời Dạy của Đức Phật 


Khi đứa trẻ lớn lên, nó biết bố thí và giữ giới, nhờ đó 
nhân cách của nó trở nên cao quý hơn. Kế tiếp, cha mẹ nên 
hướng dẫn cho đứa trẻ biết nghe những bài pháp nói về việc 
tu tập tâm hợp theo lời dạy của Đức Phật và hành thiền một 
cách đúng đắn để nâng cao địa vị tinh thần của nó. Ở đây, về 
vấn đề hành thiền chúng ta cũng cần nên lưu tâm, đó là, 
thiền nhất thiết phải phủ hợp với lời dạy của Đức Phật. Có 
những vị thầy mà giáo lý của họ không phù hợp với Pháp, 
cũng như có những hành giả hành thiền sai cách. Những 
người này không những đã hiểu sai mà còn xem thường lời 
dạy chân thực của Đức Phật, và bằng cách đó đã tự làm cho 
sự phát triển tinh thần của họ bị suy thoái. Ngay cả sự tỉnh 
tấn tu tập định (sœmaihiabhavan2)hợp theo lời dạy của Đức Phật 
cũng đã là cao quý rồi. Một số người có khuynh hướng xem 
nhẹ thiền định. Tất nhiên điều này là do sự thiếu hiểu biết 
của họ, vì trong thực tế tu tập định sẽ dẫn đến sự chứng đắc 
các bậc thiền, và điều này rất có lợi cho họ. Có thể nói lợi 
ích lớn nhất của thiền định là nó tạo thành căn bản cho sự tu 
tập minh sát (”2assana bhẩãwang). Đây là cách ưu việt nhất được 
Đức Phật và các vị cao đồ của ngài áp dụng. Vì thế việc thực 
hành thiền định là cao quý và cao quý hơn nữa là thực hành 
minh sát. 
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Sự Thanh Tịnh và Thiền Minh sát 


Những hành giả tu tập tại trung tâm thiền này mới đầu 
không hiểu biết gì cả về phương pháp hành thiền. Một số 
hoàn toàn mù mờ về nó. Họ chỉ trở nên quen thuộc với việc 
hành thiền cũng như với sự phát triển minh sát qua tiếp xúc 
với những thiền sinh cũ, qua sách vở và những bài giảng 
pháp. Tất nhiên điều này có nghĩa là một sự tiễn bộ trong 
quan điểm tâm linh của họ. Quả thực, chúng ta có thể xem sự 
tiến bộ trong từng giai đoạn phát triển trí tuệ minh sát 
(ipassanafñma) như vậy là một điều hiển nhiên. Những giai 
đoạn này là định và sự tịnh chỉ bằng niệm hay tâm thanh tịnh 
(ciawisudji). Người hành thiền chỉ thấy sắc như đối tượng của 
chánh niệm và danh hay tâm như chủ thê (4n), đây là kiến 
thanh tịnh (đ/ha#wảijhj; kế tiếp vị ấy hướng tâm tìm mối 
quan hệ nhân quả giữa danh và sắc (ankhuwiaranaviudkihi, đoạn 
nghĩ thanh tịnh); một g1ai đoạn được Thanh Tịnh Đạo mô tả như 
giai đoạn của một bậc Tiểu Nhập Lưu (G/laofãpzmnđ), người 
bước vào giai đoạn này thường không còn bị tái sanh vào 
bốn ác đạo nữa; kế đó hành giả biết rõ sự sanh và diệt của 
danh và sắc cùng với tính chất vô thường, khổ và vô ngã 
(udqyabbayafana, sanh diệt trị) của chúng; một giai đoạn được 
đánh dâu bằng (iệcthấy) ánh sáng, hỷ, lạc, v.v...; sau đó hành 
giả thấy rằng đối tượng đang quan sát cũng như tâm quan sát 
tan hoại cùng nhau ở mỗi sát-na chánh niệm (hangafina, hoại 
đt trị; vị ây kinh nghiệm sự sợ hãi (“nh sắc) ở từng sát-na 
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(bhayañãna, it", bóuýrị; kế đó sự nhận thức về những lỗi 
lầm hay sự nguy hiểm của danh sắc ( lff, quá hoạn) khởi 
lên; tiếp tục, trí về sự nhàm chán khởi lên Øbbidzfzna, RÑBÉ t, 
yếm }ỳ trị; rồi ước muốn giải thoát khỏi danh sắc khởi lên 
(muficiuWamyatzfiana); và rồi thái độ xả đối với các đối tượng lạc 
và khô khởi lên (@aikhänipekikhäfñäna, †123*ï, hành xả trị. Người 
hành thiền lúc này đã rất gần với mục tiêu giải thoát. Ngay 
lập tức vị ấy có được minh sát trí sắc bén dẫn đến sự diệt của 
các hành danh và sắc đa-nãma saikhãrg), đó là, sự chứng đắc 
Niết Bàn qua bốn Thánh Đạo và bốn Thánh Quả. Đây được 
xem là tột đỉnh của sự phát triển tỉnh thần. Như vậy mỗi giai 
đoạn nối tiếp nhau trong sự phát triển minh sát trí đánh dấu 


một sự tiễn bộ thêm nữa trong đời sống tinh thần. 
Xe Vua Rồi Cũng Phải Chịu Giả Nua 


Vần kệ thứ ba nói: “Xe wa dù cực kỳ lộng lây, cao sang rồi 
cũng trở nên hư mòn, cũ kỹ với thời gian. ” 

Thời xưa những chiếc xe ngựa mà vua chúa, những 
người đứng đầu một nước đi rất đẹp đẽ và tráng lệ. Dĩ nhiên, 
chúng không giống như như những chiếc xe hơi thời hiện 
đại. Xe hơi chỉ mới trở thành mốt trong vòng một thế kỷ nay, 
trước đó các cỗ xe do ngựa kéo là phô biến. Những chiếc xe 
vua được trang hoàng lộng lẫy và tráng lệ đến nỗi nó làm mê 
hoặc rất nhiều người. Nhưng bắt chấp sự nguy nga và lộng 
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lẫy của nó, chiếc xe vua nảo rồi cuối cùng cũng phải trở nên 
cũ kỹ, hao mòn và hầu như không còn sử dụng được nữa đối 
với những người kế vị của ông ta. Một số vị vua trị vì 
khoảng 50 hay 60 năm. Có khi những chiếc xe nhà vua dùng 
trong những năm đầu trị vì, 15 hay 20 năm sau đã trở nên cũ 
kỹ. Đối với những chiếc xe hơi hiện đại cũng vậy. Kiểu xe 
mới nhất có thể được xem là đối tượng của sự ngưỡng mộ 
ngày hôm nay nhưng nó bắt buộc phải trở nên lỗi thời sau 20 
hay 30 năm gì đó. Vì so với kiêu xe mới nó đã trở nên xấu xí 
và lỗi thời rồi vậy. Người ta nói rằng quan quyền và những 
người giàu có luôn luôn phải mua sắm xe mới vì con cái họ 
khinh rẻ những chiếc xe cũ. Nhà cửa cũng có cùng số phận 
như vậy, có những căn nhà và những toả biu-đing đẹp đế 
nhưng chúng cũng trở nên cũ kỹ trong vòng năm hoặc sáu 
mươi năm. Vương Xá Thành và Xá-Vệ Thành là những đô 
thị tráng lệ thời Đức Phật nhưng ngày nay những địa điểm ấy 
đã bị những cánh rừng chổi phủ kín không còn chút tàn dư 
nảo về nơi cư trú của con người. Những đô thị vinh quang 
một thời của Pagan và Ava (Miến Điện) bây giờ chỉ còn là 
những ngôi làng nhỏ. Giống như số phận của những chiếc xe 
vua, những toà nhà tráng lệ rồi cũng trở nên giả cỗi và mục 
nát như vậy. 
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Thân Người Cũng Trở Nên Gà Cỗi 


Thân người cũng phải chịu già nua và tàn tạ. Tất 
nhiên đây là kinh nghiệm của những người lớn tuổi đã sống 
hơn 60 năm hay 70 năm trong cuộc đời. Bất kỳ một người 
lớn tuổi nào khi suy xét đến thân mình cũng phải nhận ra 
một sự thực rằng tuôi già đang tổ cáo họ. Với một vài ngoại 
lệ như tóc bạc, răng long còn ra những dấu hiệu của sự lão 
suy khác, như bắp thịt mềm nhũn, da dẻ nhăn nheo, khuôn 
mặt xếp nếp,... xuất hiện quá rõ ràng đến nỗi không cần phải 
bàn đến ở đây. Có thể nói con người lúc về già chỉ còn là 
một bọc da chứa đựng xương chứ không đẹp đề gì nữa. Một 
số thì mắt mờ, số khác thì tai điếc và số khác nữa thì trở nên 
yếu đuôi, mong manh. 

Như vậy, bị tuổi già làm cho biến dạng và mất khả 
năng, thân của một người già phô bày một sự tương phản rất 
dễ nhận ra so với những gì nó từng là 40 năm trước. Lúc đó 
nó giống như thân của một người thanh niên. Tuổi thanh 
niên có những nét đẹp của nó và người ta thường xuyên chú 
ý đến diện mạo của mình. Nhưng người già thì không còn ở 
trong tình trạng thể lực như xưa nữa. Họ đã trải qua những 
thay đối và những người trẻ hôm nay cũng sẽ chịu chung số 
phận như vậy. Vì thế những người trẻ nên suy tưởng đến tuổi 
già mà họ sẽ phải đương đầu một ngày nào đó thay vì gạt bỏ 
những ý nghĩ ấy cho là không đúng. 
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Thân người chắc chắn phải già đi theo thời gian vì nó 
được câu thành bởi vật chất vốn luôn luôn trong tiễn trình trở 
thành (e#). Vào lúc thụ thai sự sống bắt đầu với thứ chất lỏng 
gọi là kalala (PWÉÃ noãn hoàng) trong kinh sách Phật giáo. Quan 
niệm về khởi nguyên của con người này về cơ bản không 


khác với sự giải thích của Tây Y. Theo họ, con người là do 
sự kết hợp của tế bảo trứng (owm) và tinh trùng. Chất noãn 
hoàng sau đó phát triển thành một hòn bọt và hòn bọt này trở 
thành một cục thịt hay một phôi thai. Phôi thai có nắm chỗ 
nhô ra đề sau đó trở thành đầu và tứ chỉ (chân). Ở giai đoạn 
này đầu lớn còn thân thì nhỏ. Đúng thời mắt, tai, mũi và các 
cơ quan khác phát triển cùng với những đặc điểm giới tính. 

Phôi thai phát triển theo trình tự như vậy và sau chín 
hay mười tháng đứa bé được sanh ra. Do nhờ sự nuôi dưỡng 
và chăm sóc của cha mẹ, đứa bé lớn lên và thời kỳ thơ ấu 
kéo dài cho đến tuổi mười hai hay mười ba. Thời kỳ thiếu 
niên tuy vẫn là một đứa trẻ nhưng về phương diện thể xác, so 
với đứa bé ăm ngửa, nó đã già hơn. Thuổôi thiếu niên là lứa 
tuổi trẻ trung, xinh đẹp và nó có thê giữ được diện mạo ẫy 
cho đến những năm đầu của tuôi ba mươi. Từ ba mươi đỗ đi 
nó phải chịu những hệ quả huỷ hoại của tiến trình thời gian. 
Có số không lộ rõ những dấu hiệu của tuôi già cho đến khi 
họ trên bốn mươi tuổi nhưng dần dần, tuôi già rồi cũng tố 
cáo chúng ta trong những năm đầu của tuổi năm mươi và 
những dấu hiệu của nó thì không thể nhằm lẫn được nơi 
những người đã trên sáu mươi tuổi. Vì thế chúng ta nên suy 
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xét trên tính chắc chắn phải xảy ra của tuổi già và đi tìm cái 
đáng tin cậy hơn để đề phòng nó. Còn những người đã già 
rồi thì nên tìm đến Pháp để bảo đảm sự giải thoát khỏi tuổi 
già càng sớm càng tốt. 

Vị bà-la-môn đề cập đến Pháp này trong vần kệ kế 
tiếp: “Pháp (Dhamma) của bậc trí là Pháp bắt lão. Đây là những gì bậc trí 
thưởng nói với nhau. ” 

Pháp bắt lão này là pháp của những con người có trí, 
không phải của những người bình thường. Ở đây bậc trí 
chúng ta có thể nhận ra là chư Phật, các bậc Thánh A-la-hán 
và các bậc Thánh nhân khác. Pháp bất lão của các vị là Niết 
Bàn. Khi một người chứng ngộ Niết Bàn ở mức A-la-hán 
Thánh Đao và Thánh Quả, họ chắc chắn thoát không còn tái 
sanh, và điều này có nghĩa là họ cũng thoát khỏi già, đau và 
chết. Sở dĩ bài kệ của người bả-la-môn chỉ đề cập đến già 
thôi là vì để phù hợp với ví dụ về chiếc xe vua, sự gìa cỗi và 
hư hoại của nó mọi người ai cũng có thể nhận ra. 

Do tái sanh mà con người phải chịu già, đau, và chết 
không biết bao lần trong quá trình luân hôi, vì thế, chúng ta 
nên đi tìm pháp bắt lão, bất khổ, và bất tử. Đức Bồ-tát đã đi 
tìm nó trong nhiều a-tăng-kỳ kiếp và trong kiếp cuối ngài đã 
từ bỏ hết tất cả của cải và những lạc thú thế gian, trở thành 
một người xuất gia đề thành tựu mục đích tối hậu của mình. 
Rồi, hơn 2600 năm trước Đức Bồ-tát đã chứng ngộ Niết Bàn, 
sự điệt tận của mọi khổ đau, và ngài tuyên bố rằng bất kỳal 
thực hành Pháp này đều có thể đạt đến nó. Những hành giả ở 


Mabasi Sayädauu 163 


trung tâm thiền này cũng đã quyết đạt cho được mục đích ấy 
và họ chắc chắn sẽ chứng ngộ Niết Bàn cho chính mình với 
sự phát triển đầy đủ của trí tuệ và sự hỗ trợ của định. 


Một Tắm Gương Truyền Cảm Hứng 


Liên quan đến điều này, sự tìm cầu giác ngộ của 
Upatissa và Kolita (sưu này trở thành Xá-loi-phất và Mục-kiêrliên) 
được xem là vô cùng thú vị. Họ từng là hai người bạn thân 
thiết của nhau từ thời thơ ấu. Một hôm trong khi đang xem 
một vở kịch, ý nghĩ sau đã khởi lên nơi họ: “ Mới tăm năm sau, 
những khán giả đang xem vở kịch này sẽ không ai còn sống nữa. Lúc đỏ tấtcá 
mọi người trong họ đều đã già, bệnh và chết. Vìthế thật là thích hợp cho chúng 
ta để äi tìm Pháp bắttử; pháp giúp chúng ta chẩm dit được cảnh già, đau, và 
chết này ” Sau khi suy ghĩ như vậy, họ liền từ bỏ tất cả để trở 
thành những đạo sĩ và lang thang khắp cõi Ấn Độ để đi tìm 
Pháp tối thượng này. Nhưng mục đích mà họ tìm cầu vẫn 
không thấy đâu cả. Cuối cùng họ gặp Trưởng lão Assaji. Sau 
khi nghe Trưởng lão thốt lên một câu kệ, Upatissa liền trở 
thành một bậc Thánh Nhập Lưu (Szm+) và Kolita cũng 
vậy khi nghe được bài kệ ấy từ bạn mình. Sau đó, họ đi đến 
Đức Phật và được thọ đại giới. Bảy ngày sau Mục-kiền-liên 
trở thành bậc Thánh A-la-hán và Xá-lợi-phất mười lăm ngày 
sau. Hai vị đại đệ tử này nhập diệt trước khi Đức Phật Bát- 
Niết-Bàn. Có thể xem đây là tắm gương đầy cảm hứng của 
những người đi tìm Pháp dẫn đến sự diệt tận của già, bệnh, 
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và chết. Nó cũng cho thấy, như bài kệ của người bà-la-môn 
nói, nhờ gặp bậc hiền trí đù chỉ một lần, chúng ta cũng biết 
được thế nào là chánh Pháp và có được vô vàn lợi ích từ đó. 
Pháp của bậc trí, đó là Niết Bàn không già và thường hằng. 
Vị A-la-hán chứng đắc Niết Bàn là đã hoàn toàn giải thoát 
khỏi già, bệnh và chết. 

Vần kệ thứ tư nói: “7ua Đi Vương! Bầu trời thìnấtxa quả đất 
và quả đất cũng rấtxa bâu tri.” 

Bầu trời là những øì chúng ta gọi là khoảng trồng trên 
quả đất. Tuy nhiên nó không phải là một khoảng trồng chỉ 
kéo dài một vải mét hay vài chục mét trên quả đất mà 
khoảng trồng đó vượt ngoài tầm thấy của chúng ta. Thuở xưa 
có những sự suy đoán khác nhau về bầu trời. Một số người 
nói rằng nó giống như một cái bát lớn, bầu trời có một cái 
mái hình vòm với những ngôi sao treo lơ lửng giống như 
những ngọn đèn lấp lánh. Một số khác tin rằng Thượng Đề 
tạo ra quả đất và bầu trời trước. Thực sự thì bầu trời là một 
không gian tối không có bất kỳ vật thể cứng nảo có thể thấy 
được với mắt người. Vào ban đêm chúng ta thấy những vì 
sao lấp lánh trong khi ban ngày chúng ta chỉ thấy mỗi mình 
mặt trời. Bầu trời quả thực rất xa với quả đất. 

Hai vật khác cũng rất xa nhau là bờ bên này và bờ bên 
kia của đại dương. Chẳng hạn, bờ bên phía Tích Lan nằm 
ngoài tầm thấy của chúng ta; có một khoảng cách mênh 
mông giữa đôi bờ Tích Lan và Miến Điện. 
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XaNhật 


“Nhưng thưa Đại Vương! Có hai pháp được xem là xa hơn cả bâu 
trời và quả đất hay xa hon cả hai bờ của đại dương, đó là những lời dạy của 
bác Trí và những lời dạy của kẻ Ngụ. ` 

Những lời dạy của bậc Trí và kẻ Ngu cách xa nhau 
như hai cực Bắc Nam. Những lời dạy của bậc Trí là thiện 
pháp trong khi những lời dạy của kẻ ngu là bất thiện pháp. 
Kinh Đoạn Giảm mô tả sự bạo hành, sát sanh và những hành 
động ác khác, là bốn mươi bốn pháp bất thiện của kẻ Ngu, và 
không bạo hành, không sát sanh và những hành động thiện 
khác tổng cộng có bốn mươi bốn là những thiện pháp. 
Những Pháp của người Ngu đều thấp hèn song mức độ thấp 
hèn không đồng nhau đối với các pháp của họ. Một số 
nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp, ...› là cực kỷ xấu Xa, 
nhưng những nhược điểm đạo đức thông thường như hôn 
trầm và trạo cử không đến nỗi xấu như thế. Cũng vậy, tất cả 
những thiện nghiệp đều cao quý nhưng những thiện nghiệp 
nào dẫn đến sự chứng đắc thánh đạo và thánh quả vẫn cao 
quý hơn. Những thiện nghiệp cao quý như thực hành bồ thí, 
g1ữ giới, tu thiền và thực hành chánh niệm vì một mục đích 
duy nhất là vượt qua tất cả những khuynh hướng bắt thiện và 
chứng ngộ Niết Bản là cao quý. Song cao quý hơn nữa là 
chứng đắc bốn thánh đạo và bốn thánh quả. 

Do đó những người ác thuộc loại bình thường sẽ làm 
những điều ác bình thường trong khi những người cực ác sẽ 
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làm những việc cực kỳ ác. Những người ác chỉ thích thú 
trong những điều ác mà họ đã quen. Họ không quan tâm đến 
những gì không phải là điều ác. Cũng vậy, những người có 
trí chỉ thích thú làm những việc thiện. Họ tuyệt đối chống lại 
điều ác. Như vậy người trí và người ngu, về sở thích và 
khuynh hướng, là hai cực rất xa nhau. Hơn nữa, một ác 
nghiệp sẽ đem lại điều tai hại và làm cho con người thoái 
hoá trong khi một thiện nghiệp sẽ đem lại lợi ích và làm cho 
con người cao quý hơn, vì thế hai loại nghiệp khác nhau này 
hoàn toàn đối lập nhau. 

Vua Sutasoma rất hài lòng với bài pháp gồm bốn vần 
kệ của người bà-la-môn và đề thưởng công cho ông ngài đã 
cúng dường một ngàn đồng tiền vàng cho mỗi vần kệ, một số 
tiền nhiều gấp mười lần số tiền người bà-la-môn thường 
nhận khi thuyết ở những nơi khác. Đức vua cũng ban cho 
ông bà-la-môn một chiếc xe nhỏ. Sau đó, đức vua đảnh lễ 
cha mẹ mình lần cuối và nói rằng ngài phải trở lại khu rừng 
để giữ đúng lời đã hứa với Porisãda. Cha mẹ ngài cũng như 
các quan trong triều đều khuyên ngài không nên quay trở lại 
và nói rằng họ sẽ cử quân lính đi bắt tên tướng cướp đó. 
Triều thần ai nấy đều khóc và van xin ngài đừng trở lại. 


Giữ Đúng Lời Hứa 


Vua Sutasoma nói, “Đúc hiển tríxem việc giữ loi hứa như một 
pháp hành. Porisada đã tin trâm, vì thể y mới cho phép trầm quay trở lại đây: 
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Chính nhờsựchophéocủaymàtrẫmcó được co hội đểnghepháp này. Vìthế 
trâm phải biếton Porisada và để tỏ lòng biếton ấy trầm phải quay trởÌại. Nếu 
trâm không quaytỏlại với, đó sẽlà một sựthất lúa và điều đồ cũng cónghữa 
là trầm đã phạm tội nói đối.” Sau khi giải thích thái độ của mình 
như vậy, đức vua đã quay trở lại với Porisada. 

Một số người hứa rất thành thật nhưng họ không thê 
giữ được nó vì một hoàn cảnh nào đó ngăn trở, nhưng như 
vậy chỉ là một sự thất hứa chứ không phải là một hành động 
nói dối. Chỉ khi chúng ta không giữ một lời hứa mà chúng ta 
đã hứa một cách không thành thật, thì đó mới là hành động 
nói đối cũng như thất hứa. 

Porisada đang nhen lửa và chuốt những cây cọc nhọn 
chuẩn bị cho việc thực hiện lễ hiến tế bằng máu thì Sutasoma 
đi đến. Đức vua nói một cách can đảm rằng ngài đã nghe 
xong bài pháp và hoàn tất những gì cần phải làm, giờ đây 
ngài sẵn sàng hiến dâng thân mạng mình cho lễ hiến tế hay 
cho bữa tiệc của kẻ ăn thịt người. Porisäda rất cảm kích với 
thái độ can đảm của đức vua. Y cho thái độ can đảm đó của 
đức vua là nhờ bài pháp của vị bả-la-môn và y tỏ ý muốn 
nghe bài pháp ấy để cũng được kích thích lòng can đảm 
trong y. Vì thế y đã yêu cầu đức vua thuyết lại bốn câu kệ đó 
cho y nghe. 
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Sự Chuyển Hoá của Porisãda 


Đức vua trả lời rằng bài pháp ấy mà đem dạy cho một 
kẻ ăn thịt người vô liêm sỉ và không tôn trọng luật pháp như 
Porisada sẽ không xứng đáng chút nào cả. Câu trả lời của 
đức vua sở dĩ khó nghe và có tính cách làm nhục như vậy là 
vì ngài muốn thức tỉnh Porisäda, làm cho y phải cảm thấy hồ 
thẹn. Dĩ nhiên những lời nói của đức vua càng làm cho 
Porisãada háo hức muốn được nghe bài pháp hơn. Y nói rằng 
sau khi nghe xong bài pháp y có thể phân biệt được giữa cái 
thiện và cái ác, và rằng y có thể mong ước những điều cao 
thượng hơn trong cuộc sông. Đức vua Sutasoma xét thấy đã 
đúng lúc để cho Porisãda nghe bài pháp. Vì thế ngài truyền 
lại cho y bốn câu kệ. 

Mặc dù Porisada là một con người man rợ do quả 
nghiệp bất thiện của những thói quen y đã làm trong kiếp 
quá khứ, y vẫn có đủ trí thông minh để hiểu được giá trị của 
lời dạy trong bài kệ ấy. Vì khi nghe xong bài kệ, người y tràn 
đầy niềm hoan hỷ và sự ngưỡng mộ vô bờ. Y muốn dâng 
cúng tiền thưởng cho bài kệ, nhưng không có tiền, vì thế y 
nói với Sutasoma hãy yêu cầu một điều gì khác hơn vàng bạc 
cho mỗi trong bốn câu kệ ấy. Đức vua nhạo báng Porisãda 
đang trong tâm trạng kinh ngạc này và ngài nói thật lớn món 
quà mà ngài mong đợi từ một kẻ vô lại không biết điều gì là 
tốt đẹp cho chính bản thân mình. Porisãda trả lời rằng y sẽ 
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hoàn thành ước muốn của đức vua ngay cả phải hy sinh thân 
mạng. 

Lúc đó, đức vua mới bày tỏ ước muốn thứ nhất của 
mình. “Nàyhiônhữu Porisada, tình bạn giữa hainguờïgiói đức haygiữahai 
bậc hiển trí là điều tối đẹp. Ta ưóc mong được thấy bạn khoẻ mạnh và không 
bệnh tật trong một trăm năm. ` 

Lời tuyên bồ này rõ ràng là vì sự tốt đẹp của Porisãda 
nhưng trong thực tế lời ước của đức vua ngụ ý rằng ngài sẽ 
không bị giết. Vì, chăng phải là ngài sẽ không có cơ hội để 
được thấy Porisäda sống đến 100 năm nếu như ngài bị giết 
đó sao? Có thể xem đây là điển hình của những lời nói mẫu 
mực mà các bậc trí dùng để đáp ứng sự quan tâm của người 
khác trong khi đồng thời Porisãda vẫn cảm thấy hài lòng khi 
biết răng người mà y có ý định giết không những không có 
ác ý đối với y mà còn quan tâm đến sức khoẻ của y nữa. Dĩ 
nhiên là y rất hoan hỷ đáp ứng điều mong ước của đức vua. 

Lời thỉnh cầu thứ hai và thứ ba của đức vua Sutasoma 
cũng được chấp thuận. Lời thỉnh cầu thứ hai là không được 
giết những vị vua đang bị bắt và thứ ba là hãy thả họ trở về 
quốc độ của họ. 

Theo như lời thỉnh cầu vừa rồi của đức vua thì 
Porisãada phải từ bỏ thói quen ăn thịt người. Tất nhiên, 
Porisäda đã bác lời thỉnh cầu này, y nói rằng sở dĩ y phải đi 
ra khỏi quốc độ của y là vì y rất thích ăn thịt người. Y thèm 
ăn thịt người đến nỗi phải bỏ cả vương quyền và quốc độ đề 
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vào sống trong rừng như thế này. Nhưng đức vua Sutasoma 
một mực yêu cầu y phải chấp nhận lời thỉnh cầu. 

Porisãda rơi vào một tình thế khó xử. Vì y đã đồng ý 
chấp thuận bắt cứ lời thỉnh cầu nào của đức vua dù có phải 
hy sinh thân mạng của mình. Hơn nữa, theo truyền thông của 
các bậc quân vương thuở xưa, nếu đã đưa ra một lời hứa 
danh dự thì thà chết chứ không được quyền thất hứa. Mặt 
khác, từ bỏ thói quen ăn thịt người là một điều rất khó đối 
với y. Hiển nhiên, việc y thích ăn thịt người đã được xác 
minh bằng sự từ bỏ vương quyên và gia tộc để chọn sống 
một cuộc sông gian khổ ở trong rừng. Điều này cũng không 
có gì đáng ngạc nhiên đối với chúng ta, vì nếu chúng ta xét 
nó trên căn bản của việc giữ giới của chúng ta thì sẽ rõ. Hầu 
hết con người ngày nay đều thích ăn thịt và họ sẽ không 
hoan nghênh bất kỳ một đề nghị bỏ ăn thịt nào. Ngay cả 
những người trong tôn giáo này cũng vậy. Đề nghị bỏ ăn thịt 
làm các vị sự lúng túng hơn những người tại gia cư sĩ vì 
chúng ta hiểu răng họ rất lưỡng lự khi chấp nhận những bữa 
cơm chay hoàn toàn. Nghe nói một số vị sư đã phản đối việc 
ăn chay và cho đó là pháp hành do Đề-bà-đạt-đa chủ trương. 
Một số còn cho rằng chỉ ăn những món ăn chay thì có khác 
gì đâu, bởi vì thích ăn chay cũng có nghĩa là còn tham vậy. 
Điều này đúng. Ăn mà không chân chánh quán tưởng hay ăn 
mà không chánh niệm sẽ có khuynh hướng tạo ra tâm tham 
bắt kê thức ăn ấy là chay hay mặn. Nhưng bản chất của tham 
trong trường hợp này không giống nhau và đây là điều hiển 
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nhiên bởi vì có rất nhiều người không thể nào tránh ăn thịt 
được. Một số người không thích những bữa ăn thiếu các món 
thịt, như gà, heo, bò, v.v..., một thực tế chỉ ra cho thấy sự 
dính mắc thái qúa của họ vảo thịt. 

Vậy thì việc từ bỏ ăn thịt người là khó đối với 
Porisadã cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Y đã khóc và 
khẩn nài đức vua chọn một yêu cầu khác. Nhưng đức vua rất 
cương quyết vì thế cuối cùng Porisadãä phải hứa từ bỏ việc ăn 
thịt người. Hành động từ bỏ của Porisadã là một tấm gương 
và một sự thôi thúc đối với chúng ta. Nếu Porisadã, một 
tướng cướp khét tiếng không thê tránh được món thịt người 
mà y thích, thì không lý do gì tại sao chúng ta không thê 
tránh những điều ác. Porisadä đã theo lời khuyên của 
Sutasoma, lúc đó chỉ là một vị Bỗ-tát (Bodlszia), thế thì tại 
sao chúng ta không nghe theo lời khuyên của Đức Phật? Như 
vậy, được truyền cảm hứng bởi tấm gương của Porisadã 
chúng ta nên cố gắng tránh điều ác và làm các điều thiện. 

Sau khi ước nguyện cuối cùng của mình được chấp 
thuận, vua Sutasoma đã bắt Porisadä phải cam kết giữ ngũ 
giới, thả tất cả những vị vua bị bắt ra, và sắp đặt cho sự hồi 
quy cô quốc của các vị. Trước hết, vua thúc giục Porisadã 
phải trở lại vương quốc của mình. Nhưng Porisadä không 
muốn quay trở lại. Y nói rằng không ăn thịt người y sẽ 
không còn sống được nữa. Vì thế, y thà ở trong rừng ăn trái 
cây, và rễ cây để sống còn hơn. Tuy nhiên cuối cùng 
Sutasoma cũng thuyết phục được y và y đồng ý bỏ khu rừng 
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để đi theo đức vua. Theo chú giải Kinh Đại Niệm Xứ 
(Mahasafipafhana), nơi sự chuyên hoá của Porisadã xảy ra cũng 
chính là nơi bài kinh này được thuyết. Delhi được nói từng là 
địa điểm cũ của đô thị Indapatta thuộc xứ Kuru, và vì thế có 
lẽ Porisada đã được chuyền hoá tại một nơi nào đó trong thị 
tứ Delhi này. 

Từ đô thị Indapatta, vua Sutasoma đã đi đến Benares 
cùng với Porisäda và những bậc hiền trí, quần thần, quân đội 
của mình. Vị thống tướng chỉ huy quân đội từng trục xuất 
Porisadä đã từ chối tiếp đón y, vì thế vua Sutasoma phải cố 
găng hết sức thuyết phục vị tướng này đề Porisadã, kẻ ăn thịt 
người, được phục hồi vương vị trước đây. Và sau khi đã giải 
quyết xong mọi công việc, vua trở về xứ sở của mình. 

Trong thời Đức Phật của chúng ta, Porisada là 
Trưởng-lão Angulimala đmộtthời nổi tiếng là tướng cướp Vônão), Vị 
thống tướng quân đội là Trưởng-lão Xá-lợi-phất, người Bà- 
la-môn là Trưởng-lão Ca-diếp và Sutasoma chính là Đức 
Phật. Tất cả mọi người trong họ đều đã đắc Bát-Niết-Bàn 
(parnibbamd). 


Bài Học Từ Câu Chuyện 


Bài học rút ra từ câu chuyện trên là sự cam kết vững 
chắc của đức Vua Sutasoma đối với lời hứa danh dự của 
ngài. Ngài đã khéo léo để được đi nghe bài pháp của người 
bà-la-môn như đã hứa. Sau khi nghe xong bài pháp, ngài trở 
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lại với Porisãda, và như vậy đã liều mạng đề giữ lấy lời hứa. 
Những hành động này của đức vua thật xứng đáng để chúng 
ta noi theo. 

Do đó chúng ta hãy xác quyết rằng dù những người 
khác có thê nói dối, chúng ta sẽ tránh nói dối. Chúng ta sẽ 
thực hành pháp không nói dối này để làm giảm các phiền 
não; chúng ta sẽ trau dồi những ý nghĩ về sự không nói dối 
(pháp môn khởi tâm). Chúng ta sẽ luôn luôn tỏ ra là người đáng 
tin cậy và tránh nói đối để nâng cao địa vị tỉnh thần của 
chúng ta lên (pháp môn hướng thượng). 


Pisunavaca— Nói Lời Chia Rẽ 


PIsunaväcã có nghĩa là nói lời chia rẽ hay ly gián ngữ 
(É lä] ä5). Chúng ta sẽ phạm vào tội này khi chúng ta nói xấu 
về một người nào đó để gây mối bất hoà, căm ghét và thù 
nghịch giữa những người đang sống trong sự hoà hợp, thiện 
chí và thân thiết. Từ Pisunavãcä trong Pã|i có nghĩa là một 
lời nói có tính cách phá hoại tình cảm giữa hai người. Chê 
bai một người sau lưng anh ta cũng là Pisunavãcä vì nó có 
khuynh hướng làm cho anh ta mất uy tín trong con mắt của 
người nghe. 

Sự mô tả của Đức Phật về người nói ly gián là người 
tạo ra sự bất hoà giữa hai người hay hai nhóm bằng những 
chuyện ngồi lê đôi mách. Những chuyện ngồi lê đôi mách 
của người ấy có khuynh hướng huỷ hoại tình đoàn kết và 
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kích động những người đã bất hoà với nhau khiến cho họ 
càng thù ghét nhau hơn. Người ấy muốn thấy những người 
khác chia rẽ và lấy làm vui thích với sự chia rẽ của họ. Do 
đó, những lời nói của người ấy dẫn đến sự bắt hoà và chia rẽ. 

Có nhiều người rất thoả mãn trong việc nói xấu sau 
lưng người khác như vậy. Họ thích ngồi lê đôi mách, thích 
nghe những chuyện tầm phào hay phát tán những chuyện 
tầm phào mà họ đã nghe. Chủ đề của những câu chuyện tầm 
phảo hấp dẫn sự chú ý của họ như những câu chuyện thời sự 
đặc biệt vậy. Vì thế, những người yêu thích trí tuệ nên tránh 
nói lời chia rẽ. 


Chia Đề Trị 


Tránh nói lời chia rẽ, như một giá trị luân lý, là một 
đức hạnh cao quý nhưng một số người xem việc dùng lời vu 
khống là thích hợp trong một số hoàn cảnh nào đó nhằm đạt 
được mục đích của họ. Thời xưa, các vị vua đã dùng những 
thủ đoạn dối trá đỀ tạo ra sự bất hoà gữa những kẻ thù đoàn 
kết của họ và nhờ thế họ đã đạt được chiến thắng. Vua A-xà- 
thế đã đánh bại bộ tộc Licchãvis đoàn kết bằng mưu lược 
này. Trước tiên ông cho trục xuất bà-la-môn Vassakãra, một 
vị quan cận thần của ông, lấy cớ trừng phạt vị này vì đã 
phạm vào một tội nào đó. Vassakara đã đi đến Vesäli. Một 
số hoàng tử Licchãvis cho rằng người bà-la-môn này rất xảo 
quyệt và chống đối việc cho ông cư trú trong kinh đô của họ. 
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Nhưng phân lớn các vị hoàng tử khác đều không có sự nghi 
ngờ gì bởi vì họ tin rằng sở dĩ ông bà-la-môn này bị trục xuất 
là do những điều ông nói có lợi cho họ mà ra. Vì thế họ đón 
tiếp ông và giao cho ông nhiệm vụ dạy dỗ những đứa con 
của họ. 

Đề lấy lòng tin của công chúng, đầu tiên bà-la-môn 
Vassakãra dạy cho các vị hoàng tử trẻ một cách đúng đắn. 
Các vị hoàng tử tỏ ra rất kính trọng và xem ông như một 
người thầy đáng tin cậy của họ. Sau đó Vassakãra mới tìm 
cách tạo ra mối bất hoà và hiểu lầm giữa họ. Cách ông làm 
rất vi tế. Ông sẽ gọi một vị hoàng tử đến và thì thầm hỏi: 
“âu đã ăn com chưa? Hôm naycậu ăn món cà+igì? Thực chất những 
câu hỏi của ông rất vu vơ chỉ với ý đồ làm sao cho các vị 
hoàng tử khác nghi ngờ mà thôi. Rồi ông sẽ lại thì thầm hỏi 
một vị hoàng tử khác, “Cha cậu có đi cây với hai con bò không?” Cứ 
như vậy một bầu không khí bí mật bao trùm những câu hỏi 
của ông và thái độ hỏi của ông. VỊ hoàng tử nào được vị bà- 
la-môn này hỏi đều trở thành đối tượng nghi ngờ của những 
người khác. Ông nói với mọi người rằng ông biết cách để 
làm sáng tỏ những câu hỏi của các bả-la-môn nhưng họ nghĩ 
ông chỉ nói đối. Sau đó ông hỏi một vị hoàng tử khác xem y 
có sợ bạn bè của y tên thế này, thế này đi báo cáo không. 
Đương nhiên vị hoàng tử này sẽ cảm thấy khó chịu với 
những øì cậu ta tin là bạn mình sẽ vu khống mình. Cứ như 
vậy chỉ trong ba năm Vassakara đã làm cho các vị hoàng tử 
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mâu thuẫn với nhau và tình trạng chia rẽ giữa họ trầm trọng 
đến nỗi họ ghét phải gặp mặt nhau. 

Kế tiếp Vassakãra gởi một bức thư cho vua A-xà-thế 
thông báo đã đến lúc đề vua thâu tóm kinh thành Vesäli. Vua 
A-xà-thế liền kéo binh đến kinh thành Vesäli. Những hồi 
trống trận vang lên báo động nhưng vì các hoàng tử không 
đoàn kết nên không một ai xuất đầu lộ diện đề bảo vệ kinh 
thành. Họ giận dỗi ở nhà không làm gì cả. Vì thế vua A-xà- 
thế đã dễ dàng chiếm lấy kinh thành mà không có sự kháng 
cự nào cả. Đây là một ví dụ điển hình về những mưu đồ chia 
rẽ dựa trên sự ly gián dẫn đến chiến thắng, có thê nói ví dụ 
này đã dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá. 

Ngày nay, các chính trị gia và những người tham gia 
vào những công việc thế tục khác thường sử dụng những thủ 
đoạn lừa đảo để đạt được mục đích cá nhân của mình. Các 
cơ quan tuyên truyền cũng tận dụng những bài nói chuyện 
với ý định làm mất thể diện những đối thủ của họ. Ngay cả 
trong những vấn đề tôn giáo cũng vậy, một số thường đưa ra 
những lời bình phẩm gây tốn hại cho các tôn giáo khác hay 
cho người khác. Có thê nói bất cứ lời bình phẩm hay nhận 
xét nào được dự trù đề làm mắt uy tín hay khơi dậy lòng hận 
thù với một người hay một nhóm người đều được xem là 
những lời ly gián. Tuy nhiên nếu một người nào đó tỏ ra tôn 
kính một người không đáng tôn tôn kính và có thể bạn phải 
nói xấu về y băng cách cảnh báo những người này không nên 
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để bị đánh lừa vốn sẽ đem lại sự thiệt hại cho quyền lợi của 
họ. Loại bình phẩm này không phải là nói lời chia rẽ và ác ý. 


Khắc Phục Lời Nói Lý Gián 


Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng nên tránh đưa ra 
những nhận xét hay bình phẩm có khả năng tạo ra sự hiểu 
lầm và bất hoà. Những lời nói của chúng ta nên được dùng 
như thế nào đề người khác biết kính trọng những người đáng 
kính trọng, biết hoà hợp những người đang bên bờ vực của 
sự xung đột. Nếu chúng ta nghe một người nào đó bị chỉ 
trích do hiểu lầm, chúng ta nên khuyên họ chế ngự. Còn đối 
với người chỉ trích chúng ta nên khuyên họ bằng cách nói, 
“Tôitin người này không nói nhưvậy đâu”, hay “Cóthếynói điêu đónhưng 
không phải nói với ác ÿ mà với ÿ t6tthôi.” Đức Phật mô tả sự tiết chế 
nói lời ly gián như sau: 

“Người đã nguyện tiết chế không núi lời gián nên tránh việc ngôi lê 
đổi mách. Người đynên đem lại sự đoàn kếtgiiữa những người chia rẽ Những 
löinói của người ấyphải làm sao cúng cổ được súc mạnh hoàhopgiiãanhững 
người đã hoà hợp. Người ấy hoan h khi thấy người khác sống trong hoà họp. 
Người ấy yêu thích sự hoà họp và do đó người ấy sẽchỉ ưa ra những lời bình 
phẩm có khunnh hướng khuyến khích mối quan hệ hoà hợp. ” 

Vậy thì chúng ta không nên truyền lại những lời bình 
phẩm có tính gây ly gián của một người đến người khác liên 
quan. Chúng ta không nên nói cho một người biết những lầm 
lỗi của người khác. Chúng ta chỉ nên nói những lời thận 
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trọng và lợi ích. Chúng ta chỉ nên đưa ra những lời bình 
phẩm đem đến sự hoà hợp, nhưng lời bình phẩm như “Bạn 
anh thường khen ngọi tính chân thật, phóng khoảng và năng lực làm việc của 
anh đáy. ” Khi chúng ta nghe một người nói xâu về người khác, 
chúng ta nên nói “Điễ/bạnnói có thể không đúng sự thưc như vậy đâu; 
cólêbạn đã hiểu lâm yhayy đãphạmsai lâm mộtcách chân thực thôi, ylàmột 
người rất tối. Y không thênào đưa ra mộtnhận xử Ñênrônhưvậy đâu ”. Bất 
cứ thế nào, chúng ta cũng không nên ủng hộ một nhận xét có 
tính chê bai. Thay vào đó, chúng ta nên nói những gì làm dịu 
được cơn giận của một người. Những lời nói như vậy sẽ g1Iúp 
ngăn chặn mọi xung đột có thê xảy ra hay phục hồi lại tình 
đoàn kết giữa những người đã chia rẽ. 

Như vậy chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm 
(Sullekha dhamma) tránh xa lời nói ly gián (phương điện đoạn giảm); 
chúng ta nên trau đồi những ý nghĩ liên quan đến việc tránh 
nói lời ly gián (phương điện khởi tâm); chúng ta nên tránh nói lời 
ly gián bằng cách đi theo con đường tránh ly gián ngữ 
(phương điệntránh nó); chúng ta nên tránh nói lời ly gián để nâng 
cao tinh thần của chúng ta lên hương điện hướng thượng); và 
chúng ta tránh ly gián ngữ đề chứng đắc Niết Bàn /0hương điện 
trừ diệt). 

Có những người bản tính không có thói quen nói lời 
ly gián và có những người tránh được nó vì sự cam kết giữ 
giới vững chắc của họ. Đây là sự diệt của phiền não có gốc ở 
sự vi phạm bằng lời, một sự diệt được dựa trên giới bắm sinh 
hay trên giới tự áp đặt trên bản thân. Tất nhiên một sự diệt 
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như vậy là tốt và được đề nghị trong Kinh Đoạn Giảm. 
Nhưng chúng ta không nên tự bằng lòng với nó. Vì nó không 
vĩnh hằng. Mặc dù hiện tại chúng ta không có những phiền 
não, nhưng không gì có thể bảo đảm cho chúng ta sẽ được 
như vậy trong kiếp sau. Vì thế điều cần thiết là phải bứng 
gốc nó trên bình diện của thánh đạo (4ymagø). Một sự bứng 
gốc như vậy được gọi là đoạn ly hay xa lìa phiền não bằng 
sự tuyệt diệt khi đắc thánh đạo @6ømucchej-virafi), một trong ba 
loại virati 6#øw [viratEveramaml| BẾỆ, có ba loại: sampaffavd, 
samadmavirdfi, samucchedaviraf) chúng tôi đã nói ở trên. 


Quả Nghiệp Của Nói Lời Ly Gián 


Tăng Chi Kinh (4iguara nïãya) có đề cập đến những 
quả nghiệp của nói lời ly gián hay nói lời chia rẽ. Kinh nói 
rằng người nói lời ly gián có thê phải đoạ vào bốn ác đạo và 
nếu có tái sanh lại làm người, họ sẽ bị xung khắc hay bất hoà 
với thân quyến và bạn bè của mình. Càng nói lời ly gián 
nhiều, người ấy càng tích chứa thêm nhiều ác nghiệp. Ai nói 
lời ly gián đối với những người có giới đức và hiền thiện họ 
sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói ác của họ. Tất nhiên quả 
nghiệp của tránh nói lời ly gián chỉ là ngược lại. Một người 
tránh nói lời ly gián sẽ được thọ hưởng hạnh phúc cõi trời và 
có được những mối quan hệ hoà hợp với bạn bè và thân 
quyến. 
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Sau đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về một 
người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ sau khi chết do lời 
nói ly gián của cô ta. Câu chuyện liên quan đến cả người 
nam lẫn người nữ và rất đáng để ghi nhớ. 


Câu Chuyện Về Trưởng Lão Ni bidäsi 


Trong thời Đức Phật và trong khoảng gần một ngàn 
năm sau khi Đức Phật Bát Niết-bàn, Tăng Đoàn vẫn còn tồn 
tại những vị Tỳ-kheo m1. Địa điểm của câu chuyện là ở tại 
Pataliputta, một đô thị mới phát sanh và trở nên nồi tiếng Ở 
giai đoạn hậu-Niết bàn và vì thế sự kiện này có thê đã xảy ra 
sau khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng vì lẽ câu chuyện được 
tìm thấy trong Kinh Tạng Päli, nên rõ ràng nó liên hệ đến 
những sự kiện xảy ra trước Kỳ Kết Tập Lần Thứ Hai hay 
những sự kiện xảy ra trong khoảng một trắm năm sau Đức 
Phật nhập diệt. 

Một hôm, hai vị Tỳ-kheo mĩ, Isidäsi và Bodhi, ngồi 
chơi trên bờ cát trắng của sông Hằng gần đô thị Pataliputta. 
Cả hai đều là những bậc A-la-hán, với các lậu hoặc (@øw) đã 
được diệt tận. Họ ngồi với tâm suy quán, hít thở không khí 
trong lành và ngắm nhìn làn nước trong xanh mát mẻ của 
sông Hằng. Rồi, khi nhìn vào người bạn của mình, Trưởng- 
lão ni Bodhi hết sức kinh ngạc với sắc đẹp và tuổi trẻ của 
Isidäsi. Nói chung, những phụ nữ trẻ đẹp như thế này thường 
đắm chìm trong các dục lạc. Họ ít khi đi viếng những nơi 
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thiêng liêng, nói gì đến việc nuôi dưỡng ý tưởng xuất gia (gi 
nhập tăng đoàn) Bodhi tự hỏi hoàn cảnh nào đã đưa Isidãsi đến 
với đạo và trở thành một vị Tỳ-kheo ni ở tuôi đôi mươi này. 
Vì thế cô hỏi Isidäsl, “Này sự muội, lễ ra cuộc đồi này là một nơi vui 
sướng đối với mộtngười phụ nữtrẻ đẹpnhnrsu muội mới phải. Vậythì nổi thất 
vọng hay tâm trạng vỡ mộng của đệ đối với cuộc đồi này là gì khiến cho muội 
phải xuấtgia?” Isidäsi đã kê lại câu chuyện của nàng như sau: 

Là người con gái duy nhất của một thương gia đức độ 
và giàu có ở vùng Ujjeni, nàng được cha mẹ rất mực yêu 
thương. Ujjeni là một thị trần của bang Bhopa miễn trung tây 
Ấn Độ. Nó cách ngôi tháp mỗi tiếng ở Sanchi không xa. Khi 
Isidãsi đến tuổi trưởng thành, một thương gia giàu có ở 
Sãketa miễn trung bắc Ấn Độ đã xin cưới nàng cho con trai 
của ông ta. Sãketa cách Ujjeni rất xa; và vào những ngày ấy 
có lẽ phải đi mắt đến hai hay ba tháng gì đó bằng xe bò hay 
xe ngựa. 

Hai gia đình tương xứng với nhau về địa vị xã hội và 
sự giàu sang nên có thể nói đây là một cuộc hôn nhơn môn 
đăng hộ đối, vì thế cha mẹ của Isidäsi đã đồng ý. Sau khi kết 
hôn, theo phong tục Ấn Độ, nàng về sống trong căn nhà của 
cha mẹ chồng. Là một người con gái được nuôi dưỡng tử tế, 
nàng kính trọng cha mẹ chồng như cha mẹ mình, cứ hai ngày 
một lần nàng đến đánh lễ họ theo đúng phong tục. 

Ở Ấn Độ, những người trẻ vẫn còn phong tục đảnh lễ 
các bậc cha mẹ (ể cả cha mẹ vợ hay chẳng) và các bậc lớn tuôi 
khác. Trên đường đi đến Tích Lan vì một số việc liên quan 
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đến Kỳ Kết Tập Lần Thứ Sáu, chúng tôi có dừng lại tại 
Madras đề thăm một người Ấn giàu có. Song ông ta lúc đó đi 
văng, vì thế chúng tôi phải chờ ông ta tại nhà. Khi ông ta trở 
về, vợ ông ta và tất cả những người trong gia đình đều quỳ 
xuống đảnh lễ ông. Đó là cách chào đón của họ. Những 
người lớn tuổi cũng vậy, thường chào nhau bằng cách đưa 
hai tay lên và chắp lại với nhau. Ở miễn không có phong tục 
như vậy và người Miến rất hiễm khi đảnh lễ cha mẹ và các 
bậc tôn trưởng. Việc đảnh lễ chỉ được làm với với hình 
tượng của Đức Phật, chùa tháp và và vị Tỳ-kheo. Những 
người theo thuyết duy linh (ni) đảnh lễ các vị thần /¡4#$), 
nhưng họ không tỏ thái độ như vậy đối với đồng loại. 

Tất cả những điều này là do thiếu sự tu tập. Một sỐ 
thậm chí còn không biết phải đảnh lễ cha mẹ mình như thế 
nảo nữa. Tuy nhiên, có những người biết tỏ ra kính trọng các 
bậc tôn trưởng, và xem đó như một pháp hành, nhưng chỉ 
trong Tháng Mười (Thađø»z) - châm dứt tháng ăn chay của 
Đạo Phật ? Một số đứa bé không ngại ngùng khi đảnh lễ cha 
mẹ và các bậc tôn trưởng bởi vì chúng đã được dạy phải làm 
như thế. Đây là một thói quen rất tốt của một xã hội có văn 
hoá và các bậc cha mẹ nên gieo trồng những thói quen ấy 
trong tâm trí con cái mình. 

Isidäsi cũng rất lễ độ với các anh chị chồng, luôn 
nhường ghế và tiếp đãi ăn uống mỗi khi họ đến. Đối với 
chồng thì nàng một mực kính trọng. Mỗi khi đến với chồng, 
nàng rửa chân tay sạch sẽ, chải tóc cho chồng, đưa gương 
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soi, và tô thuốc nâu vào mắt chồng theo kiểu Ân. Nàng chăm 
lo áo quần cho chồng như một người nô lệ. Tự tay sửa soạn 
bữa ăn cho chồng, rửa chén bát và xoong nồi... thay vì để 
công việc ấy cho người giúp việc. Tóm lại, nàng phục vụ 
chồng một cách kỹ lưỡng giống như một người mẹ chăm sóc 
những nhu cầu cho đứa con độc nhất của mình vậy. Sự chu 
toàn các bổn phận của một người vợ như nàng có thể nói bất 
cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hài lòng. 

Tuy nhiên, đúng là sự mỉa mai của sỐ phận, một tháng 
sau khi cưới, người chồng bỗng ghét cay ghét đắng nàng và 
y nói với cha mẹ mình rằng y không thể sống chung với 
nàng được nữa. Họ hỏi y tại sao lại không thích người vợ mà 
trong mắt họ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang, và 
tận tâm chu đáo. Y nói rằng vợ y không làm gì cho y phiền 
lòng hết nhưng bất chấp những tính tốt ấy y cũng không còn 
yêu thương nàng nữa, vậy thôi. Nếu cha mẹ cứ khăng khăng 
đòi anh phải có thái độ chung thuỷ với vợ anh sẽ bỏ nhà ra 
đi. 

Thấy thế, người thương gia và vợ lại quay sang hỏi 
Isidãsi xem nàng có phạm lầm lỗi gì với chồng không. 
Isidäsi buồn bã trả lời rằng nàng không hề nói hay làm điều 
gì xúc phạm đến chồng cũng không hề nói hay làm điều gì 
khiến anh ta không vui, rằng nàng luôn luôn phục vụ chồng 
với sự kính trọng và tình cảm sâu sắc. Nếu anh ta ghét nàng 
bất chấp lòng trung thành của nàng, nàng không biết làm gì 
hơn. 
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Họ tin sự vô tội của Isidäsi nhưng tình thương con 
bao giờ cũng vẫn nặng hơn ý thức về sự công bằng. Vì thế 
họ gởi trả nàng về nhà của cha mẹ nàng dù cảm thấy rất 
buôn khi phải mất đi người con dâu duyên dáng như vậy. 

Như sau này chúng ta sẽ thấy, sự căm ghét của chàng 
thanh niên này đối với người vợ vô tội của anh ta là do ác 
nghiệp của nàng trong quá khứ. Tuy nhiên lỗi không hoàn 
toàn nằm ở một mình Isidãsi. Sự không thích Isidäsi của anh 
ta cũng có thể được quy cho việc anh ta không có đủ thiện 
nghiệp để xứng đáng với một người phụ nữ cao quý như 
nàng. Lát nữa chúng tôi sẽ giải thích về điều này. 

Cha của Isidãsi tin con mình có đủ khả năng để kiếm 
một người chồng tốt khác và ông đã gả nàng cho con trai của 
một thương gia giàu có thứ nhì trong tỉnh. Isidasi phục vụ 
chồng rất mực kính trọng. Nhưng rồi chỉ một tháng sau 
chồng nàng cũng nói rằng anh ta không thể sông chung với 
nàng được nữa. Và nàng lại được gởi trả lại cho cha mẹ nàng 
như trước. 

Sau đó người cha nghĩ rằng chính sự giàu có của bên 
chồng đã khiến cho những người chồng và cha mẹ chồng của 
nàng kiêu căng và ác nghiệt với nàng như vậy. Vì thế ông 
quyết định tìm một thanh niên nghèo cho thích hợp với con 
gái của ông ta. Không lâu sau đó, một gã ăn mày dễ ngó đi 
đến. Người cha cho anh ta những bộ quần áo mới và thuyết 
phục anh ta trở thành con rễ của ông và sống thoải mái trong 
căn nhà này. Nhưng sau nửa tháng người ăn mày cũng đổi ý 
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và nói rằng anh ta muốn được ra khỏi căn nhà sang trọng 
này. Cha mẹ và bà con thân quyên của Isidãs¡ hết lòng năn nỉ 
anh đừng đi nhưng chỉ vô ích. Anh ta nói rằng anh ta không 
thê sống chung với Isidãsi trong cùng căn nhà này được nữa. 
Thể là anh ta lại bỏ vợ để đi ăn xin như cũ. 

Vận hành của nghiệp đôi khi rất đáng kinh ngạc. Thái 
độ miễn cưỡng của người ăn mày để sống thoải mái trong 
căn nhà của người thương gia như con rễ của ông ta có lẽ là 
do anh không có đủ tiềm lực của thiện nghiệp để được 
hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy. Người ăn mày 
này giống như người đàn ông trong chuyện tiền thân 
Mahosadhã, người cũng bỏ vợ của mình. 


Câu Chuyện Của Udumbana Devi 


Ở đô thị Mithila của vương quốc Videha có một 
chàng thanh niên gọi là Pinguttara, được cha mẹ cho đi học 
tại Takkasila. Là một người thông minh nên chỉ trong thời 
gian ngắn anh ta đã hoàn tất mục đích của mình và chuẩn bị 
từ giã thầy để trở về quê hương. Người thầy, theo truyền 
thống, có thói quen gả con gái tới tuôi trưởng thành cho học 
trò của mình. Lúc bấy giờ người thầy có một người con gái 
rất xinh đẹp đến tuôi lẫy chồng vì thế ông đã gả cô con gái 
này cho anh ta. Pinguttara là người không đủ thiện nghiệp 
hay nói nôm na là người ít phước nên anh ta không có tình 
cảm gì với người con gái của thầy, vốn là một người có 
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nhiều thiện nghiệp, và do đó không tương xứng với anh ta. 
Tuy nhiên vì không muốn làm buồn lòng thầy, anh đồng ý 
chấp nhận nàng làm vợ. 

Đêm tân hôn, khi cô dâu leo lên giường thì anh ta leo 
xuống ngủ dưới đất. Là phận nữ nhi nàng buộc phải leo 
xuống đất nằm ngủ bên cạnh anh ta, nhưng anh ta lại leo lên 
giường. Rồi khi cô gái leo lên theo anh ta, anh ta lại leo 
xuống. Cứ như vậy, trong suốt bảy ngày, cuối cùng thì cô gái 
ngủ trên giường còn anh ta thì ngủ dưới đất. Điều này cho 
thấy sự không tương xứng của hai tiềm lực nghiệp có bản 
chất trái ngược nhau (iệu và bẩrthiện). 

Sau một tuần Piñguttara đảnh lễ thầy và rời Takkasila 
cùng với vợ. Suốt cuộc hành trình họ không nói với nhau 
một lời nào cả. Khi họ đi đến gần đô thị Mithila, họ thấy một 
cây sung trĩu nặng những trái chín. Pinguttara trèo lên cây và 
hái trái ăn. Vợ anh ta xin anh ném xuống cho mấy trái nhưng 
anh nói cô muốn ăn thì trèo lên. Khi cô ta trèo được lên cây 
và hái trái ăn, thì anh ta leo xuống và bỏ chạy sau khi đã lẫy 
các thứ dây gai quây quanh gốc cây. Tất nhiên, hành động 
của anh ta là tàn nhẫn, nhưng anh ta phải bỏ vợ vì anh không 
xứng đáng với cô ta vậy. 

Lúc bấy giờ đức vua xứ Videha tình cờ đi đến gần cây 
sung. Nhìn thấy người con gái xinh đẹp trên cây, đức vua 
đem lòng yêu mến. Đức vua hỏi xem nàng đã có chồng hay 
chưa. Nàng tình thật kể lại cho đức vua biết nàng là ai, bị 
chồng bỏ trên cây như thế nào và nàng cũng chẳng biết anh 
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ta đi đâu, hiện giờ nàng đang rất lo lắng, không thể trèo 
xuống được. Đức vua kết luận rằng chồng nàng không còn 
quyên sở hữu nàng nữa, vì thế sau khi đưa nàng xuống, đức 
vua đặt nàng vào địa vị hoàng hậu của đức vua. Nàng được 
đặt tên là Udumbara Devi (Hoàng Hậu của cysung), theo tên của 
cái cây mà đức vua đã tìm thấy nàng trên đó. 

Một hôm dân làng gần cổng thành được lệnh tu sửa 
đường sá để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của đức vua đến 
khu vườn thượng uyễn. Hôm ấy Piñguttara, như một người 
dân trong làng, đang dọn dẹp con đường thì đức vua và 
hoàng hậu ngự đến trên một chiếc VƯơng xa có các vị quan 
đại thần và cận vệ theo hầu. Nhìn thấy Piñguttara với lưng 
áo xăn lên và một cái xẻng trong tay giữa đám dân lao động, 
hoảng hậu không thể nhịn cười được. Thấy vậy đức vua 
phán hỏi tại sao nàng cười. Hoàng hậu chỉ vào người chồng 
cũ và nói rằng chính cái vẻ đmặc cảm) tự tỉ của anh ta đã khiến 
nàng tức cười đến nỗi không thể nhịn được. Nhưng đức vua 
không tin lời nàng. Ngài nói, “Nàng đã đôïta. Chắc chắn nàng cười 
vì nhìn thấy người yêu cũ dủa nàng chứ gì. Ta phải giết nàng mới được ” Vì 
thế đức vua rút gươm ra. Hoàng hậu sợ hãi và van xin đức 
vua hãy hỏi ý kiến các bậc hiền trí để xác minh lời nói của 
nàng. Lúc đó đức vua quay qua phán hỏi đại thần Senaka 
cho biết ý kiến của mình. Senaka trả lời rằng không có người 
đàn ông nảo lại đi bỏ một người phụ nữ xinh đẹp giống như 
nàng đâu. Tất nhiên, câu trả lời của Senaka đã làm cho 
hoàng hậu vô cùng kinh hãi nhưng do có chút hoài nghi về 
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trí tuệ của ông ta, đức vua quyết định hỏi ý kiến của 
Mahosadhãä (ãqiihân hiển trí và cũng là đức Bồ Tát dủa chứngta). Vì thể 
đức vua phán hỏi Mahosadhã xem liệu có thể có một người 
đàn ông nào không thích và từ bỏ một người phụ nữ xinh 
đẹp và giới đức không. 

Mahosadhaã trả lời, “7u Đại Vương, người đàn ông từ bỏ một 
người phụ nữ xinh đẹp và giỏi đức chỉ có thể là một người có ít thiện nghiệ? 
(người ítphưöc). Do đó, thân tin rằng người đàn ôngiakhôngthíchngườiphụ 
nữ này là điều có thể xảy ra. Một người có nhiêu thiện nghiệp không bao giờ 
trong xứng với một người có ít thiện nghiệp. Đứng theo bản chất của pháp, 
thiện và bẩtthiện không thể tìm thấy ở chưng với nhau (như trời và đất bờ bên 
này và bở bỡn la) vậy. ” 

Chỉ khi nghe xong câu trả lời của Mahosadha đức vua 
mới chấp nhận lời nói của hoàng hậu và tình yêu của vua đối 
với nàng vẫn nguyên vẹn như trước. Lẽ ra nếu không có 
Mahosadhã đức vua hắn đã hành động theo lời khuyên của 
đại thần Senaka và mất đi người hoàn hậu xứng đáng rồi. 
Đức vua cảm thấy mình đã nợ mạng sống của hoàng hậu với 
Mahosadhä và vì thế như một dấu hiệu của sự biết ơn vua đã 
tặng cho Mahosadhã một số tiền lớn. 

Câu trả lời của Senaka quả thực là sai lầm. Hơn nữa, 
câu trả lời ấy còn là một loại lời nói ly gián làm trầm trọng 
thêm tình thế vốn đã căng thắng do sự nghi ngờ của đức vua. 
Nó không phải là câu trả lời mà những người làm công việc 
cô vẫn nên đưa ra. Trái lại, câu trả lời của Mahosadhaä là hợp 
lý và đúng sự thực. Cách trả lời đó còn giải toả được mối bất 
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hoà và phục hồi lại sự hoà hợp giữa đức vua và hoàng hậu. 
Có thể nói đó là những lời nói của bậc Hiền Trí, không tạo ra 
sự ly gián và đáng được những người làm công việc cố vấn 
nol theo. 

Một điều hiển nhiên rằng sự ruồng bỏ Udumbara 
Devi một phần là do ác nghiệp trong quá khứ của nàng 
nhưng một phần cũng do bởi Pinguttara là người thiếu 
phước. Cũng vậy, Isidãsi bị người ăn mày ruông bỏ bởi vì y 
không có những thiện nghiệp để sẽ bảo đảm được một cuộc 
sống tốt đẹp trong căn nhà của người thương gia. Đối với sự 
ruồng bỏ của hai người chồng trước cũng vậy, không hoàn 
toàn do nghiệp xấu của nàng mà một phần có thê được quy 
cho thiện nghiệp của họ quá ít để được sống chung với một 
người phụ nhữ cao quý như nàng. 


Sự XuấtGia Của bidi 


Người thương gia cảm thấy lúng túng không biết phải 
làm gì cho đứa con gái của mình nữa. Bị ruồng bỏ thậm chí 
bởi một gã ăn mày, Isidãsi rất khô sở. Nàng cảm thấy bẽ mặt 
và tuyệt vọng đối với số phận và cuộc sống trần tục của 
mình. Nàng nghĩ đến việc rời bỏ cha mẹ để hoặc là chết hoặc 
là xuất gia. Lúc bấy giờ một vị Tỳ-kheo ni tên là Jinadattà đi 
đến nhà của người thương gia đề khất thực theo thường nhật. 
Isidãsi đảnh lễ vị này và sau khi cúng dường vật thực, nàng 
ngỏ lời xin phép được gia nhập Tăng Đoản. 
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Người thương gia khuyên. can con gái không nên trở 
thành một Tỳ-kheo n1, ông nói Tắng nàng cũng có thể ở tại 
nhà làm công việc bố thí và sống một cuộc đời hiền thiện 
như một người cận sự nữ. Dĩ nhiên, ông không muốn rời xa 
đứa con gái duy nhất của mình. Nhưng Isidãsi, với đôi mắt 
đẫm lệ, trả lời rằng những nỗi bất hạnh của nàng có lẽ là do 
những ác nghiệp mà nàng đã phạm quá nhiều trong tiền kiếp, 
và nàng muốn tự mình rửa sạch những ác nghiệp ấy bằng 
việc thực hành pháp như một Tỳ-kheo n1. Sau đó, cha nàng 
suy xét thấy không nên cản trở ý nguyện của nàng và cho 
phép nàng được xuất gia. Ông cũng chúc những lời chúc tốt 
đẹp nhất cho nàng: “Mong cho con đắc được trí tuệ ở mức A-la-hản 
thánh đạo và thánh quả nhự Đức Phật Tối Thượng đã chứng đắc! Câu mong 
cho con sớm chứng ngộ Niữ Bàn!” 

Rồi, Isidãsi từ giã cha mẹ và những người lớn tuổi 
khác trong gia tộc, sau đó nàng xuất gia dưới sự hướng dẫn 
của Trưởng-lão ni Jinadattà và không bao lâu nhờ thiện 
nghiệp cao quý của mình, chỉ trong một tuần, nàng trở thành 
một bậc A-la-hán với đầy đủ tam minh. 

Việc chứng đắc A-la-hán thánh quả sau khi thực hành 
Pháp trong bảy ngày của nàng là do tiềm lực nghiệp đặc biệt. 
Những người thành tựu trí tuệ phi thường trong một thời 
gian ngắn như vậy rất hiếm trong số những hành giả ở đây. 
Những ai thực hành Pháp một cách chuyên cần và không 
ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm thường sẽ đắc sanh diệt trí 
(udayabbaya ñãna) và diệt trí (bhanga ñãng)trong vòng một tuần. 
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Isidäsi đã đắc tam minh chỉ sau bảy ngày thực hành. Tam 
minh có nghĩa là ba loại trí: l) Túc mạng minh 
(pubbenhasafarg): trí giúp người ta có khả năng nhớ được các 
tiền kiếp của mình; 2) Thiên nhãn minh (#bbacajti-fñãna): trí 
giúp người ta có khả năng thấy mọi thứ trên cõi trời, địa 
ngục và các cảnh giới khác mà mắt trần không thê thấy 
được; 3) Lậu tận minh (ãsœw4hayœñZa): một loại trí có cùng 
ý nghĩa với A-la-hán thánh đạo trí có thê giúp người ta đoạn 
diệt tất cả mọi khuynh hướng và phiền não hay nói cách 
khác các lậu hoặc (&øw). 

Khi chứng đắc minh cuối cùng này là đã chứng đắc 
A-la-hán thánh quả. Như vậy, Isidasi thành tựu mục đích của 
đời phạm hạnh chỉ trong bảy ngày và trong trí hồi nhớ /shđn 
khánrị) có thể nàng đã tự chúc mừng mình vì đã được hết ông 
chồng này đến ông chồng khác ruồng bỏ. Khi bị người 
chồng đầu tiên bỏ, lẽ ra nàng sẽ không lấy người chồng thứ 
hai, và lại càng không nghĩ đến việc trở thành một vị Ty- 
kheo ni nữa. Quả vậy, ngay cả việc sống đời với gã ăn mày 
có thể cũng đã ngăn chặn khả năng sống đời phạm hạnh đối 
với nàng. Thực sự, nàng chọn sống đời phạm hạnh là vì 
những ảo mộng về cuộc đời của nàng đã tan vỡ. Nàng trở 
thành một bậc A-la-hán chỉ trong bảy ngày và thành tựu sự 
giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau bén rễ trong vòng luân 
hồi này. Đối với nàng, sự ruồng bỏ của hết người chồng này 
đến người chồng khác theo một nghĩa nào đó là một sự may 
mắn đã được nguy trang mà thôi. 
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Chúng ta nên nhìn trường hợp của Isidäsi một cách 
trí tuệ như vậy. Hắn Isidãsi sẽ cảm thấy rất hài lòng, vì mặc 
dù nàng phải chịu quá nhiều khổ đau do ác nghiệp quá khứ, 
nhưng cuối cùng chính những khổ đau ấy đã giúp nàng trở 
thành một bậc A-la-hán. Vì thế khi một sự bất hạnh xảy đến 
với chúng ta, chúng ta không nên để nó ám ảnh tâm trí và trở 
nên ngã lòng. Chúng ta nên có một cái nhìn lạc quan về nó. 
Thái độ của tâm giúp an ủi chúng ta và có lợi cho nhu cầu 
tâm linh của chúng ta này được gọi là Như Lý Tác Ý 
(tonisomanasikãra)trong Pã{i. Nhưng tôi nghĩ rằng không người 
phụ nữ nảo lại muốn bị chồng bỏ giống như Isidãsi cả. Vì, 
mặc dù Isidãsi trở thành một bậc thánh A-la-hán, nhưng đối 
với những người phụ nữ khác có lẽ sẽ khó mà chuyên được 
những bắt hạnh của mình thành lợi thế như Isidãsi đã làm. 

Khi Isidäsi hồi nhớ lại các kiếp sống quá khứ bằng túc 
mệnh minh của mình, những ác nghiệp quá khứ và những 
quả khổ đau trong suốt bảy kiếp cuối kéo đến với nàng. 1) 
Kiếp thứ nhất nàng là một người thợ bạc ở thành phố 
Erakiccha. Là một thanh niên được tiếp xúc thân mật với 
nhiều phụ nữ, người thợ bạc này đã phạm tội tà dâm. Do ác 
nghiệp tà dâm ấy, lúc chết 2) anh tái sanh vào địa ngục và 
phải chịu khổ trong một thời gian dài. 3) Sau đó anh tái sanh 
làm một con khỉ đực. Sau khi sanh ra được bảy ngày khỉ 
chúa đã cắn đứt hòn dái của nó vì không muốn có bắt kỳ một 
con khi đực nảo trong bầy. Đây là quả nghiệp của tà dâm. 4) 
Rồi trong kiếp kế anh tái sanh làm một con cừu đực. Con 
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cừu cũng bị thiến và cuối cùng bị giết làm thức ăn cho con 
người. 5) Trong kiếp thứ năm anh sanh làm một con bò đực, 
người ta cũng thiến nó để dùng cho việc cày bừa và kéo xe. 
Chúng ta biết bò đực thường bị thiến để cho đễ dạy. Khi còn 
nhỏ tôi có chứng kiến những bò đực bị người ta thiến. Đó 
thực sự là một cảnh tượng khủng khiếp. Con bò bị cột ghì 
xuống và người ta lây một cái chày gỗ nện vào hòn dái của 
nó và đập bề ra. Chắc hắn là nó rất đau đớn, vì con vật không 
thê ăn được trong ba hoặc bốn ngày. Sau đó, khi nó đã đủ 
khoẻ đề làm việc, nó phải làm việc quần quật suốt cả ngày 
dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt hoặc trong những cơn mưa 
ướt lạnh mà không thê phàn nàn được gì ngay cả khi bị bệnh. 
Cuối cùng khi nó trở nên quá già không thê làm việc được 
nữa, người ta bán nó cho một tay đồ tế chẳng kể đến quá 
trình phục vụ lâu dải của nó cho người chủ. Rồi nó chết một 
cách tuyệt vọng và đau khổ dưới tay của người đồ tế. Cuộc 
sông của một con vật như vậy quả thực là nát lòng. 6) trong 
kiếp thứ sáu nàng thọ thai trong bào thai của một người nữ 
nô lệ và như vậy trở thành đứa con do người nô lệ sanh. Tệ 
hơn nữa, lúc sinh ra nàng không có cơ quan sinh dục nam 
cũng chăng có cơ quan sinh dục nữ, một hiện tượng bất 
thường đáng xấu hồ vốn là quả nghiệp của tà dâm. Suốt ba 
mươi năm nàng phải chịu khổ với thân tướng như thế và 7) 
trong kiếp thứ bảy nàng tái làm con gái của một phu xe 
nghèo hèn, khốn khó. 
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Vì cha nàng không có tiền để trả nợ cho chủ, nên 
nàng bị người này bắt làm nô lệ. Nàng phải làm đủ mọi loại 
công việc trong nhà người chủ. May thay, nhờ được chút 
nhan sắc nên khi lớn lên nàng trở thành vợ lẽ của Giridasa, 
con trai của chủ nhân. Thói đời, vợ cả và vợ lẽ thường hay 
tìm cách làm tôn hại đến quyền lợi của nhau. Người vợ lẽ cố 
gắng nói xấu người vợ cả để tạo mối bất hoà giữa nàng và 
chồng nàng. Nhưng người vợ cả là một người phụ nữ có 
nhân cách đạo đức tốt, vì thế những lời bình phầm có tính 
cách chia rẽ của nàng chống lại người phụ nữ tốt bụng này 
đã tạo ra rất nhiều những trọng nghiệp bất thiện và với 
những nghiệp tà dâm trong kiếp trước bây giờ nàng lại làm 
cho số phận của nàng trở nên xấu hơn bằng những lời ác độc 
của mình. Thực sự Isidãsi đã nhận ra những lầm lỗi của nàng 
và quy sự ghét bỏ của những người chồng trước bất chấp sự 
tận tuy như nô lệ của nàng đối với họ là do quả nghiệp nói 
lời chia rẽ của nàng trong tiền kiếp mà ra. 

Nàng thêm rằng do ác nghiệp của nàng, nàng đã bị 
ruồng bỏ ngay cả bởi người ăn mày và rằng nhờ đi theo con 
đường bát chánh nàng đã đạt đến A-la-hán thánh quả và dứt 
trừ được món nợ ấy. Đây là điểm quan trọng nhất. A-la-hán 
thánh quả có nghĩa là sự tận diệt hoàn toàn của mọi nghiệp 
lực. Nghiệp không còn cho quả nữa; đó là kiếp cuối của vị 
A-la-hán và đúng thời vị ấy sẽ Bát Niết Bàn /riibbãna) Sau 
khi Bát-Niết Bàn không còn một đời sống mới hay nói khác 
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hơn không còn hợp thể thân-tâm nữa. Vì thế, tất cả những 
khổ đau của Isidãsi đã vĩnh viễn chấm dứt. 


KếLuận 


Câu chuyện này là một bài học cho cả người nam lẫn 
người nữ. Hành động tà dâm đã đưa người thợ bạc xuống địa 
ngục và rồi khi tái sanh làm khi, cừu, và bò, anh ta đều bị 
thiến, kế đó anh ta trở thành một người dị hợm về giới tính 
do một nữ nô lệ sanh. Đây là cái giá anh ta phải trả cho sự 
vui thú nhất thời của tà đâm. Nghiệp của nàng còn trở nên tồi 
tệ hơn khi nàng nói lời chia rẽ với một người phụ nữ có giới 
đức. Hành động xấu của nàng hắn đã gây ra nhiều nỗi bất 
hoà và khô đau cho những người khác. Đây cũng là một bài 
học có ích cho những bà vợ, những người làm lẽ và những 
ông chồng đa thê. Như kết quả của những ác nghiệp này, 
ngay cả trong kiếp cuối sinh làm Isidãsi, con gái của một 
người thương gia giàu có, nàng cũng bị ba người chồng, mà 
người cuối thậm chí chỉ là môt gã ăn mày, lần lượt bỏ rơi. 
Tất cả những điều này có thê nói là đo quả nghiệp của nói lời 
chia rẽ mà ra. 
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Nói Lời Thô Ác (Phansaväc3) 


“Những người khác có thê nói lời thô ác nhưng chủng ta sẽtránh nói 
lời thô dc. ` Như vậy, chúng ta nên thực hành Pháp Đoạn Giảm (Sallehha 
Dhamma) để làm giảm các phiên não. ” 

Pharusavaca là lời nói thô ác như lăng mạ, chửi rủa, 
và ngoa nguyền....Loại lời nói này đem lại rất nhiều đau đớn 
cho người có liên quan, và khó chịu ngay cả đối với những 
người không có liên quan nữa. Không người nào muốn nghe 
những lời nói như vậy; và một người có trí không bao giờ 
dùng chúng. Tuy nhiên đề trở thành một nghiệp có khả năng 
cho quả, việc sử dụng thô ngữ đòi hỏi phải có ba yếu tố, đó 
là, I1) người bị lăng mạ, nguyễn rủa; 2) ác ý chống lại người 
đó; và 3) hoàn tất hành động lăng mạ hay nguyễn rủa ấy. 

Nếu vắng mặt bất kỳ một ước muốn bắt thiện (muốn) 
gây đau đớn hay phiền muộn (chongưởi khác), việc dùng lời nói 
thô ác sẽ không có quả nghiệp. Chắng hạn, có lần một đứa 
bé đi vào rừng không nghe lời khuyên của mẹ nó. Người mẹ 
giận đữ và nguyễn rủa nó, “âu cho trâu rừng húc chết mày ẩï!”. Ö 
trong rừng đứa bé gặp một con trâu rừng lao tới tắn công nó 
thật. Trong cơn nguy khốn đứa bé cầu khấn năng lực của sự 
chân thật, nó nói, “Hâãyđểcho đâu ấyxáyra (để cho trâu rừng húc tôi), 
không phải theo những điêu mẹ tôi nói mà theo tước muốn và ÿ định của mẹ 
iôï.” Người ta nói rằng ngay lúc ấy con vật dừng lại và đứng 
yên tại chỗ. Một số các bậc cha mẹ thường rủa xả con cái 
như cầu cho mày bị trâu húc, rắn cắn chết đi, hoặc cầu cho 
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trời đánh, thánh vật mày đi,...đối với những đứa con không 
vâng lời của họ, nhưng trong thực tế, họ không muốn thấy 
một sự tai hại nào dù nhỏ nhoi nhất xảy đến với con mình. 
Những thầy cô giáo cũng vậy, thường hay rầy la những đứa 
học trò ngang bướng của mình, như “đi! Đừngcóởđfáyvớï tôi 
niữa! Mặc xác chuyện gì xảy ra với mấy đứa! Nhưng trong thực tế, 
lòng họ lại luôn mong muốn cho những đứa học trò của 
mình có được sức khoẻ và đạo đức. Loại lời nói như vậy, 
mặc dù nghe có vẻ thô ác, vẫn không xuất phát từ những 
động cơ xấu và vì thế, nó không có quả nghiệp bắt thiện. 
Trái lại, một lời bình phẩm nhẹ nhàng nhưng xuất phát từ ác 
ý hay sự bất mãn vẫn có quả nghiệp của nó. “Hãy đểcho người 
nàyangiácngànthu ” là những gì các vị vua thời xưa thường nói 
một cách hoa mỹ về một người mà họ muốn xử trảm. Tất 
nhiên là lời nói ấy dựa trên ác ý và vì thế nó sẽ có quả 
nghiệp của nó. 

Do đó, chúng ta nên tránh nói lời mắng nhiếc và rủa 
xả. Chúng ta chỉ nên nói những lời có động cơ thúc đây 
chính đáng, và nói một cách nhẹ nhàng, đễ nghe, và dễ chấp 
nhận. Chúng ta nên chế ngự việc sử dụng ngôn ngữ thô ác 
băng việc cam kết giữ giới và tập trung tâm trên một đề mục 
thiền. Khi chúng ta phải đối diện với những ngoại cảnh khó 
chịu chúng ta nện dựa vào thiền minh sát, nghĩa là chúng ta 
phải chánh niệm và nhìn vào tâm đang phản ứng của chúng 
ta liền. Chúng ta hay có khuynh hướng sử dụng thô ngữ khi 
bị tức tối bởi những ngoại cảnh không mong muốn. Đặc biệt, 
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một lời bình phẩm mà chúng ta không thích thường gợi lên 
những lời nói thô ác và vì thế chúng ta phải đặc biệt chánh 
niệm mỗi khi nghe những lời khó ưa như vậy. 


Chiến Thăng Nhờ Chánh Niệm 


Ở ngôi làng Seikkhun quê tôi, thuộc huyện Shwebo 
có một thiền sinh rất chánh niệm. Người này đã từng là một 
vị sư trong 20 năm. Khi làm một người tại gia cư sĩ vị ấy 
luôn ghi nhận với chánh niệm mọi hiện tượng xảy ra, như 
khi nghe ông bố vợ quở trách, vị ấy ghi nhận “ghe nghe”. Lời 
quở trách có thể kéo dài khoảng mươi phút. Đối với vị ấy 
giọng của người nói cũng như những lời nói của người ấy 
tan biến liền ngay lúc đó và vị ấy không biết tí gì về những 
điều ông già vợ đang nói. Vị ấy không giận cũng không 
muốn trả miếng. Nếu không có chánh niệm, có lẽ người ấy 
đã đáp trả một cách giận đữ và thốt ra những lời thô lỗ. Đây 
là một cách rất tốt để vượt qua thói quen nói lời thô ác mà 
mọi người có thê noi theo. Nó cũng giúp chúng ta chế ngự 
được cơn giận và bảo đảm sẽ dứt trừ hoản toản được thói 
quen ấy khi chúng ta đạt đến thánh đạo qua việc phát triển 
các minh sát trí. Nhưng, vì lẽ nói lời ly gian và nói lời thô ác 
xuất phát từ căn sân, nên người hành thiền chỉ có thể vượt 
qua được những phiền não này một cách hoàn toàn ở giai 
đoạn Bất Lai (ägzmi). Giai đoạn nhập lưu @&ø/pz) chỉ bảo 
đảm diệt được những thói quen nói lời thô ác đưa đến bốn ác 
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đạo mà thôi. Ở giai đoạn nhất lai (64ajZgãmi) cũng vậy, người 
hành thiền chỉ bảo đảm diệt được những hình thức thô của 
nói lời thô ác và nói lời ly gián đưa đến bốn ác đạo. Vị ấy 
vẫn chưa thoát khỏi những hình thức vi tế của việc thốt ra 
những lời ly gián, và thô ngữ vốn chỉ được dập tắt hoàn toàn 
ở giai đoạn bắt lai. Thanh Tịnh Đạo (iảjhimagøa) mô tả lời 
nói ly gián, thô ngữ và ác ý kế như ba khuynh hướng bất 
thiện chỉ bị diệt hoàn toàn ở giai đoạn bắt lai. Vì thế người 
hành thiền phải có gắng đề đạt đến giai đoạn này để bỏ được 
những thói xấu ấy. 


Quả Nghiệp Của Nói Lời Thô Ác 


Theo Tăng Chị Bộ Kinh (4nguera-N#ayag) những người 
dùng ngôn ngữ thô ác có thê sẽ phải đoạ vào các cõi khổ và 
nếu có tái sanh vào cõi nhân loại thì sẽ luôn luôn bị người 
khác mắng nhiếc, xỉ vả. Một số người thường nguyên rủa 
những kẻ ăn cắp phải bị chết dữ hay đoạ xuống địa ngục. 
Những lời nguyễn rủa như vậy rất phô biến ở những người 
Sadhus và Fakirs ở Ân Độ. Họ sẽ nguyên rủa những người 
nào không cho họ những gì họ hỏi xin. Và người ta tin rằng 
bất kỳ ai bị họ rủa như vậy sẽ gặp nhiều điều bắt hạnh. Có lẽ 
người ta sợ những lời nguyên rủa của họ vì theo thánh kinh 
Purãnas, những bắt hạnh sẽ đồ xống người nào bị nguyền rủa 
bởi các bậc thánh thiện! Các vị sư Phật Giáo không bao giờ 
được nguyền rủa người khác, và cũng không được phép thề 
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thốt. Theo Đạo Phật, một lời nguyền rủa tự nó không thể gây 
ra sự bất hạnh cho ai cả, mà chỉ có nghiệp xấu mới tạo ra bất 
hạnh mà thôi. Thực tế là, một lời nguyên rủa rất có thể sẽ đội 
lại trên người thốt ra nó, vì điều này đã được chứng minh 
trong câu chuyện sau trích từ Chuyện Ngạ Quỷ. 


Tái Sanh Làm Ngạ Quỷ Do Nguyên Rửa 


Thời Đức Phật, mười hai vị Tỳ-kheo nọ an cư mùa 
mưa tại một ngôi làng có mười một gia đình. Người thợ dệt 
chủ làng chu cấp những nhu cầu cần thiết của cuộc sống (/ 
vậi dựng) cho hai vị Tỳ-kheo, trong khi mỗi gia đình còn lại 
chăm sóc cho mười vị kia. Vợ người thợ dệt là một người 
không có đức tin, cô chăng có niềm tin nơi Tăng Bảo vì thế 
cô không phục vụ các sư một cách tôn kính. Sau đó người 
thợ dệt lại lây cô em gái của vợ mình và chuyên giao hết tài 
sản cho cô này. Là một người phụ nữ có đức hạnh, cô phục 
vụ các vị sự rất cung kính. Cuối mùa an cư mỗi vị sư được 
cô cúng đường một bộ y. Lúc bấy giờ người vợ cả tức giận 
đến nỗi đã thốt lên nguyên rủa sau; “âu cho những đồ ăn và đồ 
uống mà mỉ đã đúng dường cho các sa-môn thích tử ấy trởthành phân, nước 
tiểu, mủ và màu hêt đi; câu cho những tâm y ấy biến thành những tâm sătnóng 
đỏ hữ đi!” 

Sau khi chết người thợ đệt tái sanh làm một vị thọ 
thần (thiên ngụ ởcội cây) và người vợ cả thì làm một ngạ quỷ 
sông gần toà lâu đài của ông ta. Cô không có gì để mặc cũng 
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không có gì để ăn. Vì thế cô van xin vị thọ thần cho cô cơm 
ăn và áo mặc. Nhưng khi vị thọ thần đưa thức ăn và thức 
uống cho cô chúng liền biến thành phân trong đôi tay của 
ngạ quý. Vị thọ thần cũng đem áo quân chư thiên cho cô mặc 
nhưng ngay khi ngạ quỷ này mặc vào chúng liền biến thành 
những tâm sắt nóng. Vì thế ngạ quý này phải vứt bỏ áo quần 
bằng sắt đang cháy và vừa chạy vừa than khóc, có thê nói lời 
nguyễn rủa trong tiền kiếp trước của cô đã quay ngược trở lại 
với cô đúng như vậy. 

Cảnh ngộ bất hạnh của cô được một vị Ty-kheo tình 
cờ đến thăm nơi ấy chứng kiến và theo lời khuyên của vị này 
thọ thần đã cúng dường vật thực cho vị ấy và chia phước cho 
ngạ quỷ. Ngạ quỷ lúc đó mới có thể ăn được thức ăn chư 
thiên và từ đó cô được ăn uống đầy đủ. Sau đó vị thọ thần 
giao một bộ y chư thiên nhờ vị Tỳ-kheo này cúng đường đến 
Đức Phật để hồi hướng phước cho ngạ quỷ, và khi ngạ quỷ 
nhận được phần phước đó cô trở nên xinh đẹp giống như một 
thiên nữ. Như vậy một thiện nghiệp là một biện pháp cứu 
chữa cho một người đang chịu đau khổ do chính lời nguyền 
rủa của anh ta hay cô ta. 


Xi Vả Đưa Đến Tái Sanh Ngạ Quý 
Thời Đức Phật có một cận sự nam tín tâm tên là 


Nandisena sống trong một ngôi làng gần SãvatthT. Vợ anh ta 
là người không có đức tin, và cư xử rất thiếu lịch sự. Cô 
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chăng những không kính trọng chồng mà còn hay xỉ vả anh 
ta và cả mẹ chồng nữa. Sau khi chết cô tái sanh làm một ngạ 
quỷ và hay đi lảng váng ở ven làng. Một hôm cô hiện hình 
trước mặt Nandisena, anh liền nhận ra cô chính là người VỢ 
trước đây của mình và cho việc cô tái sanh làm nøạ quỷ là do 
tính thô lỗ, không biết kính trọng chồng và thói quen hay xỉ 
vả anh trong kiếp trước mà ra. 

Kiếp sống ngạ quỷ là cái giá cô phải trả cho thói thô 
lỗ của cô đối với người chồng hiền lương. Giá như lúc đó cô 
biết xin lỗi chồng, có lẽ cô đã thoát khỏi những quả nghiệp 
bất thiện này; nhưng cô đã không làm điều đó. Nandisena 
đưa tắm áo choàng của mình cho ngạ quỷ, bảo cô mặc tắm 
áo ẫy vào và đi theo anh về nhà để được cơm ăn và áo mặc. 
Nhưng ngạ quý nói rằng nó không thê có được những điều 
ấy trừ phi anh ta làm phước cúng đường đến các vị Tỳ-kheo 
giới đức. Nandisena đã làm theo lời cô nói và chia phần 
phước của mình cho cô và cô thốt lên lời “sã!%u!” (lành 
thay! Lành thay!) Lập tức, ngạ quỷ có được thức ăn và quần áo 
của chư thiên và trở nên xinh đẹp giống như một thiên nữ. 

Những câu chuyện trên cho thấy sự lăng mạ, xỉ vả đã 
đưa người ta đến các cõi thấp như thế nào. Dĩ nhiên quả 
nghiệp thiện dành cho những người tránh nói lời thô ác và 
luôn nói những lời hoà nhã, dễ nghe chỉ là ngược lại. Những 
người thường nói lời hoà nhã và biết kham nhẫn lời xỉ vả 
thay vì đáp trả lại, sẽ tái sanh trong các cõi chư thiên. Có 
những câu chuyện trong Thiên Cung Sự (malavafu) mình 
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hoạ rõ những quả nghiệp thiện như vậy. Nếu tái sanh lại cõi 
người thì những người này cũng có thói quen nói những lời 
hoà nhã và được nghe những lời êm tai, dịu dàng. Tránh 
dùng những ngôn ngữ thô ác cũng đem lại lợi ích trong kiếp 
hiện tại. Một người nói những lời hoà nhã sẽ được mọi người 
mến chuộng, họ luôn được kính trọng và không bao giờ xung 
khắc với bạn bè. Vì thế chúng ta nên trau đồi thói quen ăn 
nói một cách hoà nhã. Khi đang giận, chúng ta cũng không 
nên nói. Trước hết chúng ta phải chế ngự cơn giận bằng cách 
chánh niệm lại và rồi nói một cách hoà nhã. Nói tóm lại nhờ 
thực hành pháp không nói lời thô ác này chúng ta sẽ có được 
những lợi ích ngay trong hiện tại và trong tương lai. 


Nói Lời Phù Phiêm (Samphapaläpa) 


Chúng ta cũng phải tránh nói những chuyện phù 
phiếm. Samphapaläpa là lời phù phiếm hay thêu dệt (#?ñ# Kể 
Ngữ hay Ÿ Ngữ, lời nói thêu dệj). Có thê hiểu nói lời phù phiếm ở 
đây là nói những gì không liên quan đến sự thực (chân #) hay 
không liên quan đến phúc lợi của một người, hay nói những 
gì không liên quan đến pháp (Äzmma),tức những lời dạy của 
Đức Phật. Nó là một lời nói không đáng đề nhớ. Tóm lại, lời 
phù phiếm có thê hiểu giống như cách mô tả của tiểu thuyết 
về những sự thực. Nhưng tốt cục thì người ta lại thích tiểu 
thuyết hơn. Với sự tưởng tượng khéo léo của họ, các nhà văn 
đã tạo ra những chuyện tiêu thuyết được mọi người yêu mến 
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bán hết trong vòng một tháng. Những cuốn sách của họ nhận 
được một sự đòi hỏi rất lớn ở phía quần chúng. Ngược lại, 
những cuốn sách tôn giáo chỉ có một số ít người đọc vì 
chúng không có sức cuốn hút quần chúng như những tác 
phẩm tiêu thuyết. Lối viết phù phiếm thoả mãn được những 
thèm muốn của con người và chuyền mọi hoàn cảnh sướng 
khổ của đời người thành tiêu thuyết với những sự trau chuốt 
khác nhau. Theo Pháp Đoạn Giảm (S%lekha Dhammg) chúng ta 
phải cam kết tránh nói, viết hay truyền bá bất kỳ những gì 
được xem là phù phiếm. 

Một người hành pháp đoạn giảm này sẽ chỉ nói về 
những gì đúng theo sự thực (chân]Jj) hay về những gì đem lại 
lợi ích cho bản thân cũng như mọi người, hay về pháp 
(dđhamma), về lời dạy của Đức Phật, về những gì xứng đáng để 
ghi nhớ. Ngay cả khi chúng ta nói đúng pháp, chúng ta cũng 
còn phải biết nói đúng lúc. Với lại, chúng ta không nên nói 
quá nhiều. Cho dù nói về pháp chúng ta cũng phải để ý tới 
căn cơ và hoàn cảnh của người nghe. Nếu chúng ta lúc nào 
cũng nói pháp cho một người không có khuynh hướng tâm 
linh, coi chừng, họ sẽ sợ phải nghe pháp; và nếu chúng ta lúc 
nào cũng thúc giục họ thực hành pháp, họ sẽ xa lánh chúng 
ta sớm. Vì thế chúng ta phải thận trọng, dạy họ từ từ và dạy 
đúng lúc. Tuy nhiên, trong trường hợp của một người bạn rất 
thân thiết, chúng ta phải ghi nhớ câu chuyện cua Ghatikãra 
và kiên trì thúc giục họ quan tâm đến pháp. 
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Câu Chuyện Của Ghatikãra 


Thời Đức Phật Kassapa có một người thợ gốm tên 
Ghatikara . Anh ta là một đệ tử tại gia của Đức Phật và đã 
đạt đến giai đoạn Bất Lai (Anagzmi). Một hôm anh ba lần thúc 
giục người bạn của mình là Jotipãla đi đến gặp Đức Phật. 
Jotipala chăng những lưỡng lự không chịu đi mà còn nói lời 
khinh miệt Đức Phật. Chúng ta biết Jotipala không phải là 
người bình thường. Ngài là một vị Bồ Tát. Nhưng kiếp đó 
ngài sinh ra trong một gia đình bà-la-môn, và với niềm tin 
tôn giáo đã ăn sâu trong ngài, ngài đánh giá thấp về Đức 
Phật và từ chối lời khuyên của thợ gốm Ghatikãra một cách 
khinh miệt cũng là điều tự nhiên. Những đức tin theo truyền 
thống quả thực là ghê gớm và vì thế Ghatikãra chỉ lặng lẽ 
đưa Jotipäla đến bến sông đề tắm, sau khi tắm xong, chờ cho 
Jotipäla quấn lại chiếc khô của mình và khi đang đứng hong 
tóc cho khô thì người thợ gồm mới khuyên anh đến gặp Đức 
Phật ở tại nơi cư trú của ngài gần đó. Ghatikãra đề nghị ba 
lần và lời đề nghị của anh cả ba lần đều bị từ chối như trước. 
Lúc đó người thợ gốm bèn năm lấy cái khô của bạn anh và 
giục anh ta đi đến gặp Đức Phật, nhưng cũng vô vọng. Cuối 
cùng người thợ gốm nắm lẫy tóc của anh ta và lập lại lời đề 
nghị của mình. Khi ấy Jotipäla vô cùng sửng sốt. Anh không 
hiểu tại sao người thợ gồm thuộc giai cấp thấp như vậy lại 
dám năm tóc của anh. Anh nghĩ người thợ gốm này đã có 
can đảm để làm điều đó có lẽ là vì niềm tin của anh ta nơi 
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Đức Phật. Vì thế anh hỏi người thợ gốm, “Việc này quan trọng 
đến nỗi anh phải năm tóc tôi như thế sao?” “Vâng, đúng vậy, ” người thợ 
gốm nói. Lúc đó Jotipãla suy xét lời yêu cầu của Ghatikãra 
một cách nghiêm túc và đi đến kết luận rằng đó có thê là một 
vấn đề có tầm quan trọng không nhỏ, anh đồng ý đi gặp Đức 
Phật với bạn mình. Sau khi gặp Đức Phật và được nghe 
Pháp, Jotipala xin cải đạo và gia nhập Tăng Đoàản. 

Như vậy, vì thấy lời đề nghị của mình chắc chắn sẽ 
đem lại lợi ích cho bạn, người thợ gốm dù thuộc giai cấp tiện 
dân đã thuyết phục người bả-la-môn giai cấp cao, trước tiên 
băng lời nói, sau đó bằng cách nắm khó, và cuối cùng bằng 
cách năm tóc. Sự kiên trì của anh ta đã góp phần vào lợi ích 
tinh thần của bạn mình và người bạn, sau đó đã tỏ ra rất biết 
ơn anh. Cũng vậy, ngày nay mặc dù một số người mới đầu 
không quan tâm đến pháp (ĐJzmma), song họ đã đến trung 
tâm thiền này để hành thiền theo sự yêu cầu kiên trì của bạn 
bè. Nhờ sự nỗ lực và thiện nghiệp quá khứ của họ, họ có 
được những kinh nghiệm tâm linh cao quý, và từ đó họ tỏ ra 
biết ơn những bạn đạo của họ rất nhiều. Chính nhờ có những 
hành giả như vậy và sự kinh nghiệm của họ như vậy mà 
chúng ta thấy được sự thuyết phục kiên trì luôn luôn có lợi 
ích như thế nào. Đó là lý đo tại sao Pháp (Đam) có ân đức 
ehipassiko (đáuđểrháp). Pháp mời gọi mọi người đến đề thử nó 
(ruốc khi fn). Ví như một người được thưởng thức món ăn 
ngon biết ơn người đã mời anh ta đến bữa tiệc như thế nào 
người hành thiền cũng vậy, sau khi đến và có được những 
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kinh nghiệm tâm linh nào đó sẽ tỏ ra biết ơn người đã thuyết 
phục mình đến thực hành pháp. Do đó chúng ta nên kiên trì 
trong việc thuyết phục những bạn bè thân thiết của chúng ta 
thực hành thiền Tứ Niệm Xứ. 

Về những lời nói thiện đáng được tán dương có thể kê 
ra như sau: những lời nói về phúc lợi (4), những lời nói về 
pháp hay luật (a4). Nói cách khác, chúng ta chỉ nên tham 
ø1a những cuộc nói chuyện nào đem lại lợi ích hay mở mang 
trí óc trong những công việc hàng ngày của chúng ta. Tuy 
nhiên, đối với các vị Tỳ-kheo, cần phải tránh bất kỳ loại nói 
chuyện nào đã được mô tả trong Tạng Luật (maya PifaÀa). 
Ngay cả đối với người cư sĩ đang hành thiền cũng nên tránh 
loại nói chuyện gọi là ?#acchanakathä' (nghĩa đen là những cuộc nói 
chuyện về súc vậj, mà ở đây có nghĩa là bất kỳ cuộc nói chuyện 
nảo không phủ hợp với tiến bộ tâm linh. Những cuộc nói 
chuyện đại loại như nói về vua chúa, phường trộm đạo, 
những cuộc bạo loạn, quan quân, thức ăn, thức uống, y phục, 
quyền thuộc, xe cộ, làng mạc, tỉnh thành, đàn ông, đàn bà, 
v.v...được xếp vào loại ?acchãnakzä”. Nếu những cuộc nói 
chuyện này không làm tốn thương đến mặt cảm xúc đâm nh), 
nhàm chán, đức tin và trí tuệ, chúng chỉ được gọi là 
samphappaläpa đới lời phù phiểm) và như vậy chúng cũng phải 
được tránh. 
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Quả Nghệp 


Theo Tăng Chi Bộ Kinh, quả nghiệp của nói lời phù 
phiếm là người nói có thể rơi vào bốn ác đạo hoặc nếu có tái 
sanh làm người thì những gì anh ta nói hầu hết mọi người 
không ai muốn nghe hoặc chú ý đến. 

Điển hình của nói lời phù phiếm được xem như đủ 
xâu để dẫn đến các cõi thấp là nói những điều đại loại như 
trong câu chuyện đánh nhau của các vị vua Bhãrata trong 
Mahaãbhãrata, truyền thuyết về việc bắt cóc Sitadevi bởi ác 
thần Rãvana gọi là Dasagiri và v.v...Các bản chú giải mô tả 
những cuộc nói chuyện như vậy chỉ là nói lời phù phiếm. 
Sau đây là sự cô đọng của câu chuyện trong Mahabharata. 

Trên bờ sông Yamunämột một đứa bé trai được sanh 
ra do sự kết hợp của đạo sĩ Paräsara và Saccavati. Đứa bé 
trai ấy được gọi là Depäyana. Sau khi sanh đứa bé, người mẹ 
lại trở thành một trinh nữ do năng lực thần thông của vị đạo 
sĩ. Devãyana về sau cũng trở thành một đạo sĩ có tên là 
Bhyãsa. Anh hứa với mẹ là khi nào bà muốn gặp anh thì anh 
sẽ đến. Về sau, Saccavati được đức vua Santanu của xứ 
Kurus phong cho làm hoàng hậu. Nàng sanh cho đức vua hai 
người con trai, hoàng tử anh tên CItringadahu và hoàng tử 
em tên Citraviriya. Khi đức vua Citraviriya băng hà, dù có 
hai hoàng hậu nhưng lại không có người con nảo, Saccavati 
lúc đó liền cầu cứu sự giúp đỡ của Bhyãsa, vị đạo sĩ và cũng 
chính là con mình, giúp đỡ. Do lời hứa trước kia vị đạo sĩ đã 
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đến giúp để bảo tồn dòng dõi của hoàng tộc này. Tuy nhiên 
vị đạo sĩ là một người xấu trai đến nỗi khi đến với bà hoàng 
hậu lớn, hoàng hậu phải nhắm đôi mắt lại, và vì thế bà hạ 
sanh một hoàng tử mù, Dhatarattha. Bà hoàng hậu trẻ nhìn 
đạo sĩ với ánh mắt lờ mờ và vì thế bà được một hoàng tử 
thong manh, tên Pandu. Do người anh bị mù nên Pandu lên 
làm vua và lấy Gandhãri, công chúa của vua Gandhãra. Nàng 
có một trăm người con trai, hoàng tử lớn nhất là Duyodhana. 

Một hôm vua Pandu hạ được một cặp nai bằng cây 
cung của mình. Nai đực là một đạo sĩ có quyền lực, nó đã 
nguyễn rủa đức vua phải chết khi đang hưởng dục.Vì thế 
Pandu quyết định sẽ tránh hành dâm. Ông có hai bà hoàng 
hậu, Kunti và Maddi. Do tránh hành dâm nên cả hai bà đều 
không có con đề kế thừa sự nghiệp. Kunti cầu nguyện và có 
được ba người con trai, Yudhitthira, Bhima, và AJJjuna nhờ 
những quan hệ của bà với thần Dhamma, thần gió và Sakka. 
Maddl có hai người con sinh đôi, Nakula và Sahadeva, nhờ 
hai vị thần Assavi. Pandu chết và hoàng tử mù Dhatarattha 
lên ngôi. 

Duyodhna, con trai của Dhatarattha, và những người 
khác được gọi là nhóm Korabhyasa trong khi những người 
con của Pandu bị Duyodhana và những người khác thù ghét. 
Yudhitthra và những người khác được gọi là nhóm 
Pandavas. Là những chiến sĩ can đảm, những người con của 
Pandu bị Duyodhana và những người khác căm ghét. Vì thế 
sau khi bàn bạc với Pussasana em mình, bạn mình Kanna. và 
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cậu mình Sakun1i, Duyodhna đã ra lệnh cho nhóm Pandavas 
nhân danh vua chuẩn bị một cuộc tượng-chiến tại một căn 
nhà ở nông thôn. Kế hoạch của anh ta là đốt cháy căn nhà 
vào ban đêm và giết hết mọi người trong lúc họ đang ngủ. 
Nhưng hoàng hậu Kunti và năm người con trai, đã được bậc 
hiền trí Vidura cảnh báo, chạy thoát được. Tuy nhiên họ phải 
chịu đựng rất nhiều gian khô trong rừng và năm người con 
của bà phải giả dạng làm những người bả-la-môn. Câu 
chuyện cũng kề cho chúng ta biết hoàng tử Bhima đã giết hai 
gã không lô ăn thịt người như thế nào. Về sau, giả dạng như 
những người bả-la-môn năm vị hoàng tử đến dự lễ kén 
chồng của Kanhã, con gái vua Pañcãla. Công chúa sẽ đội 
vòng hoa cho người cầu hôn theo sự chọn lựa của cô. Buôi lễ 
cũng có sự tham dự của Duyodhana (igười đã ra lệnh giết năm 
hoàng 8), nhóm người của anh ta và các nàng công chúa địa 
phương. Anh trai của Kanhã thông báo tên tuổi của những 
người cầu hôn. Mọi người được giới thiệu đến công chúa. 
Đây là một cuộc thi tài. Những người dự thi từng người một 
sẽ cô gắng kéo một cây cung nhưng không ai kéo được. 
Kanna, người đánh xe của phe Duyodhana đã khéo léo kéo 
được cây cung và sắp sửa bắn vào mục tiêu thì công chúa la 
lên rằng cô không chọn anh ta. Cuối cùng hoàng tử Ajjuna 
dưới dạng người bà-la-môn đã kéo được cây cung và bắn 
trúng mục tiêu. Kanhã đã đội vòng hoa cho chàng như một 
sự chọn lựa nhưng Ajjuna nói rằng nàng không chỉ dành 
riêng cho chàng mà theo truyền thống gia đình nàng sẽ trở 
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thành vợ của cả cả năm anh em. Điều lạ lùng là, nàng công 
cúa trong câu chuyện này khá giống với Kanhãdevi trong 
chuyện tiền thân Kunäla. Cuối cùng cuộc chiến nỗ ra giữa 
các vị hoàng tử một bên do Duyodhana dẫn đầu và bên kia 
Yudhitthira, và họ đã giết hại lẫn nhau. Cuộc chiến này đã 
được mô tả trong Mahabhãrata. 

Lạ hơn nữa là người ta được hướng dẫn đề chấp nhận 
tất cả chuyện này như những sự thực và phải nghe đi nghe 
lại câu chuyện ấy. Những ai thuật lại hoặc những ai nghe nó 
một cách chân thành sẽ được bảo đảm giải thoát khỏi mọi ác 
nghiệp và sau khi chết sẽ sanh lên các cõi cao hơn. 
Rãmãäyana còn kể lại chỉ tiết cho chúng ta biết STtãdeva vợ 
của Rãma đã bị gã không lồ Rãvana bắt cóc và đưa đến 
Ceylon (Tích Lan) như thể nào và với sự giúp đỡ của khi 
Hanuman, Räãma đã chiến thắng Rãvana và giành lại được vợ 
của mình ra sao. Người tin câu chuyện đem thuật lại và 
người nghe câu chuyện này cũng được bảo đảm một cuộc 
sông trên cõi trời sau khi chết. Thực sự thì đối với những 
người không phải là tín đồ Ấn Giáo (/ả») chính thống và 
những người có hiểu biết, rõ ràng những câu chuyện này chỉ 
là chuyện thần thoại và hư cấu. Nếu chúng ta xem những câu 
chuyện này như những sự kiện có thực, niềm tin ấy không 
những sẽ cản trở tiến bộ tâm linh của chúng ta mà còn gây ra 
nhiều tai hại. Do đó kẻ khuyến khích người khác tin những 
câu chuyện như thế sẽ sa vào bốn ác đạo và nếu có tái sanh 
lại làm người thì họ là người không đáng tin. 
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Về phương diện nghiệp lực, theo các bản chú giải, 
nghe những câu chuyện phù phiếm chỉ có hại nếu như người 
ta tin chúng. Lại nữa, Thanh Tịnh Đạo (suddhimagen) và các 
bản chú giải khác nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh quả 
người hành thiền mới có thể vượt qua được sự thích thú 
trong những cuộc nói chuyện phù phiếm. Do đó chúng tôi 
cho rằng sự thích thú trong những cuộc nói chuyện phủ 
phiếm bình thường nằm trong ba mươi loại vừa nêu vốn 
không đưa đến các cõi thấp vẫn còn nắn ná ở các giai đoạn 
thánh đạo thấp hơn, tức từ nhập lưu đến Bắt lai vậy. 

Quả nghiệp của tránh nói lời phù phiếm dĩ nhiên chỉ 
là ngược lại với những gì mà một người nói lời phù phiếm 
phải chịu. Người tránh nói lời phù phiếm sẽ sanh vào những 
cõi cao sau khi chết và nếu có sanh lại làm người, họ sẽ là 
người đáng kính và được mọi người tín nhiệm. 


Tham (Abhiiã) 


Chúng ta cũng phải tránh nuôi dưỡng ý tham (abhjjh4). 
Ở đây, ý tham là ý định muốn sở hữu tài sản của người khác 
một cách phi pháp. Tuy nhiên trong Kinh Đoạn Giảm này 
dục tham (#machanda) vôn chỉ là một triền cái cũng được mô 
tả như abhijjhã. Vì thế chúng ta nên xem nó như cả hai loại 
tham (iobja), đó là, tham (obha) tạo ra ác hạnh và tham không 
tạo ra ác hạnh. Chúng ta có loại tham tạo ra ác hạnh khi 
chúng ta thèm khát được sở hữu tải sản của người khác. 
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Trong trường hợp này ý tham (abhi7h2) không mang nghĩa ý 
định mua tài sản ẫy mà ý định thực sự là muốn có nó một 
cách phi pháp. 


BốnLoại Ÿ Tham 


Abhijjhã như một triền cái /arzna) đơn thuần có bốn 
loại, đó là., 1) tham muốn bình thường; 2) pãpicchã: ác dục; 
3) mahicchã: đa dục và 4) atricchã: quá độ dục. 

(1) Tham muốn bình thường là tham muốn một cải gì 
đó mà mình thấy hay nghe và kế cả những điễu 
mình không thấy, không nghe. Loại tham muốn 
này khó có thể chế ngự chỉ bằng cách lập nguyện 
(không để cho nó khởi lên) hay chỉ bằng một hành động 
của ý chí. Bao lâu chung ta chưa thoát khỏi tâm 
tham (lobha) nó vẫn sẽ không chế chúng ta. Tuy 
nhiên đối với người hành thiên khéo phòng hộ, 
bắt cứ khi nào nó khởi lên, vị ấy quan sát và loại 
trừ nó liễn. 

(2) Ác dục (paäpicchä) là mong muốn giành được sự 
kính trọng và ngưỡng mộ của người khác cải mà 
mình không đáng có. Có một số người muốn tạo 
cho những người khác cái ấn tượng rằng mình là 
người có đức tin... có giới đức... có trí tHỆ...CcÓ 
thực hành pháp, nhưng thực sự họ không có; hoặc 
có ấn rượng rằng mình là người đắc thiên, có các 
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tuệ mình sát, hay có những năng lực thân thông, 
nhưng thực sự họ không có; hoặc mình là một bác 
thánh, nhưng kỳ thực họ không có chút phẩm chất 
hay đức độ nào của một bậc thánh. Có số còn làm 
ra vẻ mình là bậc thánh A-la-hán để đánh lừa 
người khác. Họ thích thú được mọi người xem họ 
là bậc A-la-hán. Nói chung những mong muốn để 
được sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người 
đối với những đức tính mà mình không có được 
gọi là ác dục (päpiehä). Kinh Đoạn Giảm nhấn 
mạnh đến sự cân thiết phải thoát khỏi loại tham 
muốn này. 


(3) Đa dục (Mahiccha): là tham quá mức, phản nghĩa 


với tri túc. Một người bị thiếu đốt với loại tham 
dục này không bao giờ biết thoả mãn với những gì 
mình có. Họ muốn có được thật nhiễu và được 
những thứ tốt nhất. Làm suy yếu loại tham này 
cũng là một điều quan trọng. 


(4) Quá độ dục (amicchä) là tham muốn những thứ 


thuộc người khác với ấn tượng cho rằng cải của 
họ tốt hơn cái của mình. Nói khác hơn, đó là một 
sự bất mãn. Nỗ lực để vượt qua loại tham này có 
thể nói là cực kỳ quan trọng đối với những người 
từng đau khổ trong cuộc tìm kiếm của họ về một 
cái gì mới mà họ nghĩ là sẽ tốt hơn cải cũ họ đang 
Có. 
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Lời dạy trong kinh Đoạn Giảm về ý tham (j2) chủ 
yếu liên quan đến sự tham muốn tạo ra ác hạnh. Vì thế ở đây 
cũng cần nói thêm một ít về nó. Ý tham là mong muốn có 
được vật gì đó của người khác một cách phi pháp. Ngày nay, 
loại tham muốn này dường như chỉ phối rất nhiều người. Có 
những cuộc nói chuện và những hướng dẫn về cách thức hay 
phương tiện để có được tài sản của người khác. Kết quả là 
rất nhiều người hình như chỉ chờ đợi để có những thứ không 
thuộc về mình. Trong thực tế, họ không thể nào thực hiện 
được những hy vọng của họ. Tuy nhiên bắt cứ khi nào chúng 
ta nghĩ đến việc có được tài sản của người khác, ý nghĩ ác ấy 
luôn khởi lên cùng với những quả nghiệp của nó. Vì thế, nếu 
chúng ta muốn thực hành pháp Đoạn Giảm (Sl2kkha dhamma), 
chúng ta không nên ôm ấp những ý nghĩ như vậy mà phải cố 
găng để có những gì mình muốn bằng những phương tiện 
hợp pháp; nhưng nó cũng cần phải đúng giá và việc kiếm 
tiền để mua nó cũng cần phải lương thiện. 

Những ý nghĩ tham muốn tự nó vẫn có quả nghiệp, và 
quả này có thê đủ mạnh để đưa đến những cõi sống thấp hèn. 
Ý định ăn trộm hay ăn cướp được xem là đáng sợ hơn vì nó 
là dự định báo trước (ø#&) sự phạm tội ác; và tất nhiên, sẽ 
còn nghiêm trọng hơn nữa là khi thực sự phạm tội. Do đó, 
chúng ta nên chế ngự những ý nghĩ ác ấy bằng việc cam kết 
giữ giới và thường xuyên phản tỉnh như vầy, “7z không tích 
người khác lấytài sản củata mộtcách phi pháp như thế nào; thì cũng chẳngai 
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thích ta nêu ta lấy tài sản của họ một cách phi pháp như vậy.” Chúng ta 
cũng còn phải thường xuyên tu tập thiền định để không chừa 
chỗ trồng trong tâm cho ý tham. Tham có thể khởi lên khi 
chúng ta thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, hay dùng những 
vật vừa lòng của người khác. Vì thế nếu người hành thiền 
chánh niệm liên tục vào lúc thấy, nghe, ... sẽ thấy mọi thứ 
biến mất khi vị ấy ghi nhận hiện tượng với minh sát trí mạnh 
mẽ của mình. Băng cách này việc thèm muốn tải sản của 
người khác còn không thê xảy ra đối với vị ấy, huống nữa là 
nghĩ đến việc lấy nó một cách phi pháp. Chúng ta cũng có 
thể vượt qua ý tham bằng thiền minh sát. Và khi chúng ta 
đắc các Thánh Đạo những ý tham này có thể bị bứng gốc 
hoàn toàn. Sự dập tắt hoàn toàn của tham dẫn đến các hành 
ác được bảo đảm ở giai đoạn Nhập Lưu (Si, và ác dục 
(paäpicchđ) cũng vậy. Các loại tham khác sẽ được trừ diệt ở ba 
thánh đạo cao hơn. 

Thanh Tịnh Đạo nói rằng chỉ khi đắc A-la-hán thánh 
đạo ý tham (4bjj7hđ) mới được đoạn trừ hoàn toàn. Sở dĩ bộ 
luận này nói như vậy là vì nó mô tả loại tham bình thường 
(lobha) cũng là một loại ý tham. Do đó chúng tôi cho rằng giai 
đoạn nhập lưu bảo đảm sự diệt của ý tham có khuynh hướng 
đưa đến các hành ác và ác dục /-picchä) vì lẽ hai phiền não 
này có thể đưa người ta xuống các cõi thấp vậy. Cách vượt 
qua ý tham mà Kinh Đoạn Giảm dạy chúng ta rất là thâm sâu 
khi nói chúng ta phải thực hành pháp cho đến mức chiến 
thắng được ý tham (z2) này bằng việc chứng đắc bốn 
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thánh đạo. Chúng tôi có thể xác chứng điều đó qua đoạn 
kinh này: 

“Những người khác có thể cóÿtham, nhưng chúngtasẽtrắnhÿtham. 
Chứng ta sẽ nâng cao giá trị tỉnh thân của chúng ta bằng pháp vô-tham. 
Chứng ta sẽ đoạn lận phiên não tham này bằng pháp vô-tham. ” 


Ý Sân(Vyäpäda) 


Vyäpäda là ác ý muốn gây ra cái chết hay sự huỷ diệt 
của một người nào đó. Vì thế trong kinh điển Pã|i thường 
định nghĩa từ ý sân @w4pãäả;) với dẫn đoạn như sau: “Œ?/cho 
những người này (hay những chúng sanh này) bị hành hạ đi hay bị giết chết đi! 
Câu cho toàn thể bộ lạc này hay dòng tộc này bị tiêu diệt đi hay bị diệt vong đi! 
Loại muốn làm hại và huỷ điệt những chúng sanh khác nhưvậygọi làýsân. ” 
Do đó, có thể nói ý sân là ý định của một người đang sân 
muốn gây ra cái chết hay sự hành hạ một người hay một 
chúng sanh nào đó. Thực ra ý muốn tự nó đã là một bắt thiện 
nghiệp trong tâm. Ở mức tối thiểu nhất ước muốn cho một 
con muỗi hay một con côn trùng nào đó chết hay bị huý diệt 
đi cũng có nghĩa là ý sân mang quả nghiệp bất thiện. Tuy 
nhiên vì những dạng thức thấp của sự sống này không có giá 
trị đạo đức nên ý sân đối với chúng thường không có quả 
nghiệp nghiêm trọng. Quả nghiệp sẽ rất nghiêm trọng nếu 
chúng ta ước muốn đem lại sự chết hay sự huỷ diệt cho 
những người hay những nhà sư có giới đức và những ân đức 
đặc biệt khác. 
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Bởi thế, chúng ta nên loại trừ ý sân bằng cách tu tập 
tâm từ và thường xuyên rải tâm từ này đến muôn loại chúng 
sanh: “iu mong cho những chúng sanh này thoát khỏi hiểm nguy! Câu 
mong cho tất cả chúng sanh được thoái khỏi khổ thân và khổ tâm! Câu mong 
cho tất cả chúng sanh được sóng an vui, hạnh phúc!” Đây là cách để 
tránh con đường độc ác của ý sân bằng con đường hiền thiện 
của tâm từ. Nếu chúng ta tu tập tâm từ theo cách này, chúng 
ta có thê thăng tiễn hết giai đoạn này đến giai đoạn khác để 
dập tắt ngọn lửa sân hận băng nước mát của từ bi. 

Những người không tự chế được mình thường có ý 
muốn cho những người họ ghét phải bị chết hay bị huỷ diệt 
đi. Khi chúng ta sống giữa những người như vậy chúng ta 
phải tự thoát khỏi ý sân này; chúng ta sẽ chiến thắng ý sân 
bằng tu tập tâm từ. Nếu chúng ta có ý sân, chúng ta phải lấy 
chánh niệm để loại trừ nó. Sự thực hành pháp đoạn giảm 
(Sullekha dhamma) là như vậy. 

Chúng ta cũng có thê chiến thắng ý sân bằng thiền 
minh sát, đó là, bằng cách chánh niệm vào mỗi lúc thấy, 
nghe, và v.v.... Khi chúng ta thấy một người mà chúng ta 
không muốn thấy hay khi chúng ta nghe một âm thanh mà 
chúng ta không muốn nghe, đặc biệt khi chúng ta biết một 
người nào đó đang làm một việc gì phương hại đến lợi ích 
của chúng ta hay khi chúng ta phát hiện hay biết được điều 
chúng ta không muốn phát hiện hay không muốn biết, chúng 
ta thường có ý sân, “Œ# gã chế tiệt ấy! Trời tru đất điệt nó đi!” 
Nhưng, khi có chánh niệm vào mỗi lúc thấy, nghe, 
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v.v...chúng ta sẽ thấy mọi ý nghĩ, cảm xúc diệt ngay tức 
thời, và vì thế ý sân không thê nào sanh khởi lúc đó. Vì thế, 
chánh niệm liên tục trên mọi hiện tượng tâm sẽ loại trừ được 
sự có thê khởi lên của ý sân và đó là cách để vượt qua nó 
bằng sự thực hành thiền minh sát. 

Nếu chúng ta không hành minh sát được, chúng ta 
vẫn có thê vượt qua ý sân bằng cách tu tập thiền tâm từ (wef- 
bhãyang). Chúng ta sẽ rải tâm từ đến mọi chúng sanh mà 
chúng ta thấy hay nghe. Nhờ làm thế, chúng ta sẽ không có ý 
sân đối với họ. Những chúng sanh chúng ta không thấy hay 
nghe cũng phải là trọng tâm của tâm từ mà chúng ta rải. Nếu 
chúng ta quan sát được tâm đang rải tâm từ, thì điều đó có 
nghĩa là chúng ta cũng đang hành minh sát. Như vậy, nhờ rải 
tâm từ và ghi nhận việc rải tâm từ Ấy, như một hình thức của 
thiền minh sát, chúng ta có thể thăng tiễn hết giai đoạn này 
đến giai đoạn khác trong minh sát trí của chúng ta cho đến 
khi chúng ta đạt đến giai đoạn Bất Lai (œagZmi), lúc ấy ý sân 
bị đập tắt hoàn toàn. Ngay cả ở giai đoạn Nhập lưu người 
hành thiền cũng đã thoát khỏi loại ý sân có khả năng đưa đến 
các cõi thấp. Vì thế, ít nhất chúng ta cũng nên có găng kiếm 
cho được giai đoạn Nhập lưu này để khắc phục ý sân và nếu 
có thê hãy cô gắng đạt đến giai đoạn Bất lai để có được sự 
diệt hoàn toàn của nó. 

Bây giờ chúng ta hãy phát triển tâm từ và hành thiên: 

- __ đâwchotátcichủng sanh thoát khỏi hiểm ngp! 

- __ dâuchotátoichủúng sanh thoát khỏi khôtâm! 
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- __ đâuchotátcảchúng sanh thoát khỏi khổ thân! 

- __ Câwchotátcichủúng sanh được sống an vui, hạnh phúc! 

Trong khi phát triển tâm từ, nếu quan sát chúng ta sẽ 
thấy rằng tâm tập trung trên đó cũng như hoạt động tự nhiên 
của ý chí biến mắt tức thời. Sự biến mất này chỉ ra cho thấy 
quy luật vô thường (iœ‹a). Hiện tượng vô thường này là khổ 
(&¡j#¿). Và vô thường, khổ là những dấu hiệu của vô ngã 
(anafa). Sự hay biết về bản chất của các pháp khi tu tập tâm từ 
như vậy là minh sát (wj2assanz). Vì thế, trong khi tu tập tâm từ 
chúng ta có thể hành minh sát cùng một lúc. 

- __ đâu mong cho tấtcả chúng sanh thoát khỏi hiểm nguy! 

- __ Cụ mong cho tất cả chứng sanh có thể chịu đmg được gánh 

nặng dủa năm uấẫn này! 


Mười Tà Đạo 


Micchatta là một từ ghép gồm: mwicchãvà f4; micchãcÓ 
nghĩa là sai lầm hay tả vạy, còn z#øcó nghĩa là quan niệm, 
như vậy zmiechz#a có nghĩa là quan niệm sai lầm, tà đạo. 
Trong số mười tà đạo, tám pháp đầu tạo thành Bát Tà Đạo 
đối nghịch lại với Bát Chánh Đạo. Tám tà pháp này là: tà 
kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà 
niệm, và tà định. Tám tà pháp này sẽ dẫn một người đến một 
trong bốn cõi khô, đó là, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-fu- 
la. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó mà người theo tà đạo 
này được tái sanh làm người, người ẫy sẽ bị đoản thọ, đau 
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yếu và phải chịu những khổ luy khác của cuộc sống. Hai tà 
pháp kế tiếp là tà trí đmiechãñãng) và tà giải thoát (ữmiilãma) 
đối lại với chánh trí (sœnäñZma) và chánh giải thoát 
(sammawmuw). Như vậy chúng ta có mười tà đạo. 


Tà Kin(Michtaditi) 


Michhãditthi có nghĩa là tà kiến, đối nghịch với chánh 
kiến. Người ta thường tỏ ra tức tối khi bị gọi là người theo tà 
giáo hay người ủng hộ một tà kiến nào đó. Nhưng đây chỉ là 
cách bầy tỏ quan niệm của một người và không có cớ gì để 
phải tức giận. Mỗi tôn giáo đều tuyên bố là mình độc quyền 
có chân lý và xem giáo lý của những tôn giáo khác là tà kiến. 

Khoảng mười bốn mười lăm năm trước có một vị giáo 
sư trẻ từ Sudan đến Rangoon (Miển Điệy) và xin hành thiền ở 
trung tâm của chúng tôi. Anh hành tích cực hơn một tháng 
và mức minh sát trí mà anh đạt được là Trí Thâm Sát (am 
tướng) trí thứ ba trong mười sáu minh sát trí (œmnasãnañg). 
Bồn tháng sau khi trở lại quê nhà anh viết cho chúng tôi một 
lá thư và nói rằng cha anh hỏi anh xem anh có vẫn còn là 
một người theo tà giáo hay không và anh thú nhận mình vẫn 
là một người theo tà giáo. 

Vì thế không có lý do gì để chúng ta phải tức giận khi 
những người không theo tôn giáo của chúng ta gán cho 
chúng ta cái nhãn là người dị giáo. Vì đó chỉ là vấn đề quan 
niệm, và trong con mắt của chúng ta, họ cũng là những 
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người dị giáo vậy. Vẫn đề quan trọng là niềm tin của chúng 
ta phải chính xác trong phạm vi của những thực tại tự nhiên. 
Phần chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ phải nói về những 
giáo lý ngoài Phật Giáo như những dị giáo nhưng không nên 
xem điều này như một sự chỉ trích gay gắt quá đáng. Chúng 
ta chỉ nên xét xem quan niệm của chúng ta có dựa trên căn 
bản sự thực (đi?) nào hay không mà thôi. 

Tà kiến mà chúng tôi muốn nói ở đây có hai loại, đó 
là, tà kiến được kế trong mười ác hạnh (#/cœri) và tà kiến là 
một phần trong bát tà đạo. Ở trên chúng tôi đã nói về ba 
hành ác, sát sanh, trộm cắp, và tà dâm; bốn loại ác ngữ, nói 
dối, nói ly gián, nói lời thô ác, và nói chuyện phù phiếm. Tắt 
cả bảy ác hạnh này chúng ta phải nên tránh. Về ba hành ác 
trong tâm chúng tôi cũng đã nói về ý tham và ý sân (zbjjÿhä 
và vipaä¿). Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về tà kiến. Một 
sự hiểu biết rõ ràng về tà kiến rất quan trọng, nhất là đối với 
những người không thể hành thiền và kể cả những người 
hành thiền nhưng chưa có đủ kinh nghiệm cũng vậy. 

Chúng ta biết loại tà kiến đưa đến những hành ác là đà 
kiển)tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp. Sẽ có lợi rất 
nhiều nếu nhớ được lời tuyên bố ngắn gọn này về loại tà kiến 
ấy. Nói chung, tà kiến có mười phần. Tôi đã đề cập mười 
phần này trong bài giảng về Pháp Duyên Sanh hay Thập Nhị 
Nhân Duyên (P/icasamuppääkj), tuy nhiên vì tầm quan trọng 
của chúng, hôm nay tôi sẽ lập lại để quý vị nhớ. 
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Mười Phần Tà Kiến 


Phần thứ nhất trong số đó là quan niệm cho rằng hành 
động bồ thí không có lợi ích gì cả, rằng bố thí chỉ là một sự 
phung phí tài sản của mình. Tuy nhiên cần phải suy xét cần 
thận đừng để hoài nghi về những lợi ích của bố thí. Khi bố 
thí, chúng ta thấy người thọ nhận sẽ rất vui với với những gì 
mà họ nhận được. Hành động bồ thí của chúng ta làm cho họ 
cảm thấy hạnh phúc cả ở thân lẫn ở tâm. Thức ăn chúng ta 
đem cho một người đang đói có thê kéo dài sự sống của họ. 
Người bố thí cũng vậy, cảm thấy rất vui khi nhớ đến những 
kết quả của hành động bố thí mà mình đã làm. Hơn nữa, 
người bố thí còn làm cho nhiều người mến chuộng mình. 
Người đóng góp vào quỹ phúc lợi một cách hào phóng được 
mọi người quý trọng, được các bậc hiền trí tán dương. Người 
ấy có được sự ngưỡng mộ và danh tiếng. Tại chỗ hội họp 
nào người ấy tham dự, người ấy được kính trọng. Người ấy 
dù sống ở đâu cũng có kẻ hầu người hạ. Người ấy có nhiều 
ảnh hưởng, và đảm nhận công việc gì người ấy cũng được 
thành công. Đây là những lợi ích mà người ấy có được ngay 
trong kiếp hiện tại. 

Sau khi chết, người bố thí sẽ tái sanh về cõi chư thiên 
hoặc sanh làm người giàu có. Dĩ nhiên đây là những phần 
thưởng sau khi chết mà vốn không được những người thích 
thâm xét theo lối kinh nghiệm thừa nhận. Đối với những 
người cô chấp vào những sự kiện thực tẾ, điều này thực sự 
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khó hiểu. Nhưng chúng ta phải chấp nhận giáo lý về nghiệp 
(nhângquả), hãy nhớ rằng nó vượt ngoài tầm hiểu biết của kẻ vô 
văn phàm phu, và rằng sự xác chứng về nó nằm trong lãnh 
vực trí tuệ của Đức Phật Chánh Đăng Giác, các vị A-la-hán 
và những người hành thiền có thần thông. Nếu quý vị muốn 
nhận thức rõ sự thực, quý vị phải phát triển các năng lực siêu 
nhiên để giúp quý vị hoàn thành ước muốn ấy. Với thiên 
nhãn (4—bbzoajjở„) quý vị có thể thấy hàng triệu người bố thí 
đang thọ hưởng hạnh phúc cõi trời cũng như hàng triệu 
người keo kiết, bủn xỉn có tâm ác đang phải chịu khổ đau 
trong các cõi khô do ác nghiệp của họ. Tất nhiên điều này sẽ 
dây lên câu hỏi là liệu những gì người hành thiền này thấy là 
thực hay chỉ là ảo tưởng. Nhưng sẽ thật hợp lý đề chấp nhận 
nó như sự thực do những giải thích độc lập của các thiền 
sinh khác về những kinh nghiệm tương tự như thế. Vì thế 
việc phủ nhận những lợi ích do bố thí sanh là một phần của 
tà kiến. 

(2) phần thứ hai của tà kiến là quan niệm cho rằng 
“Qúng dường trên quy mô lớn cũng vô ích”, răng làm như thế chỉ là 
một sự hoang phí của cải và nhân lực. 

(3) quan niệm sai lầm kế tiếp cho rằng nuôi ăn, tặng 
quà và các hình thức cúng dường khác cũng vô ích; nói cách 
khác, đãi ăn khách, tặng những món quà nhân dịp đám cưới, 
đầu năm mới,...không đem lại lợi ích gì cả. Quan niệm thứ 
hai và thứ ba này chủ yếu giống như quan niệm thứ nhất. 
Chúng muốn nói đến những việc làm tốt mà một thời rất 
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thịnh hành ở Ấn Độ cổ và đề cập đến những hành động bó 
thí đặc biệt vốn bị những người theo ngoại đạo phản đối. 
(4) Quan niệm sai lầm thứ tư cho rằng một hành động 
tốt hay xấu không có bắt kỳ quả báo lớn hay nhỏ nào cả. Nói 
khác hơn, quan niệm này cho răng cái gọi là thiện nghiệp 
không tạo ra quả thiện mà chỉ là một sự hoang phí năng lực 
và cái gọi là bất thiện nghiệp cũng không có quả xấu nào cả, 
rằng người làm điều bắt thiện không có tội lỗi gì hết. Như 
chúng tôi đã nói ở trên, quả thiện của một hành động tốt thể 
hiện một cách rõ ràng trong kiếp hiện tại này và quả thiện 
của nó trong đời sau cũng được thấy bởi những người hành 
thiền có thiên nhãn thông. Chúng ta cũng có thể nói như vậy 
đối với những hành động ác. Những người làm điều ác bằng 
hành động hay bằng lời nói ít nhất cũng sẽ bị những người 
có trí khiển trách. Nếu như họ phạm vào những tội ác, họ sẽ 
bị pháp luật trừng phạt hoặc người bị hại trả thù. Về phương 
diện kinh tế, họ sẽ bị phá sản nếu như điều ác họ làm tốn hại 
đến lợi ích kinh tế của họ. Sau khi chết họ sẽ phải đi đến 
những cõi khô, đối với những người có thiên nhãn thông đây 
là điều hiển nhiên, còn chúng ta sẽ phải chấp nhận nó như là 
sự thực dựa trên thâm quyền của Đức Phật và các bậc Thánh 
A-la-hán đã mục kích nó bằng năng lực thần thông của các 
ngài. Tuy nhiên, đối với những người ham thích các dục lạc 
chỉ nghĩ đến việc đắm chìm trong những thú vui như vậy sẽ 
không thích những điều thiện vốn cản trở đường đi của họ. 
Anh ta cũng không muốn tránh điều ác vì một người có niềm 
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tin vào nhân quả sẽ luôn luôn làm điều thiện dù có phải hy 
sinh những hạnh phúc vật chất của mình. Anh ta có thể nghĩ 
rằng trong công việc kinh doanh nếu anh ta cứ tránh điều ác 
thì anh ta sẽ chăng đạt được một tiên bộ vật chất nào. Do đó 
anh ta không suy xét đến quả nghiệp của những hành động 
mả anh ta đã làm. Anh ta có khuynh hướng bài xích nó vả 
nghĩ ra đủ thứ lý lẽ khác nhau đề ủng hộ cho quan niệm của 
anh ta. Điều này chủ yếu là do sự yêu thích dục lạc thái quá 
của anh ta mà thôi. 

(5) và (6) Quan niệm sai lầm khác cho rằng không có 
mẹ và cha. Các bậc hiển trí dạy chúng ta phải xem cha mẹ 
như những bậc ân nhân vĩ đại của chúng ta, phải biết kính 
trọng họ, chăm sóc và đền đáp những gì họ đã làm vì hạnh 
phúc của chúng ta. Những người chủ trương tà kiến không 
chấp nhận lời dạy này. Họ phản bác nó, cho rằng người ta có 
con chỉ là chuyện tình cờ trong quá trình hưởng dục của họ 
mà thôi, rằng việc chăm lo cho con cái là trách nhiệm đương 
nhiên của họ, vì thế không có lý đo gì để người con phải biết 
ơn cha mẹ mình. Hơn nữa, vì lẽ y không phân biệt được giữa 
cái thiện và cái ác, nên y không tin rằng việc nuôi dưỡng cha 
mẹ hay việc làm điều sái trái đối với cha mẹ sẽ tạo ra những 
quả nghiệp tương ứng của nó. Vì thế khi y nói rằng không có 
mẹ, hay không có cha, là y đang phủ nhận việc chúng ta 
đáng được sự kính trọng đặc biệt của con cái chúng ta do vì 
chúng ta là cha mẹ của chúng vậy. Thực là một niềm tin 
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khủng khiếp. Một hậu quả chắc chắn của niềm tin này là 
người tin nó sẽ không được con cái của họ tôn trọng. 

(7) Đây là niềm tin cho rằng không có gì gọi là đời 
này (phân biệt với đổi khác. Nói khác hơn, họ tin rằng sau khi 
chết ở cõi người này không có chuyện tái sanh sang đời 
khác. Như vậy người chủ trương quan niệm sai lầm này bác 
địa ngục, cõi trời và cõi ngạ quỷ vốn không thê thấy được. 
Và theo quan niệm này thì cõi khác duy nhất chỉ là cõi súc 
sanh (ì có thểthấy được) và việc một con vật chết có thể chuyên 
sang cõi người là điều không thể xảy ra vì chết là hết, là sự 
huỷ diệt của mọi chúng sanh. 

(8) Niềm tin này phủ nhận sự hiện hữu của các thế 
giới khác. Nó phủ nhận việc có thể tái sanh trong địa ngục 
giới, thiên giới hay ngạ quỷ giới sau khi chết trong cõi 
người. Niềm tin này khăng khăng cho rằng sự huỷ diệt là số 
phận chung của mọi người sau khi chết. 

(9) Niềm tin này cho rằng không có những chúng 
sanh xuất hiện trong một hiện hữu mới sau khi chết ở một 
hiện hữu trước. Theo nghĩa vừa nêu quan niệm này cũng 
giống như quan niệm số (7) và (8). Kinh Điển Pãli nói, 
“Natthi opapatiRd safta `” (“không có những chúng sanh hoá sanh”). Nói 
cách khác, quan niệm này phủ nhận việc có những chúng 
sanh xuất hiện với đầy đủ các bộ phận của thân thể, hay hoá 
sanh với thân tướng đây đủ. Trong Đạo Phật những chúng 
sanh này là chư thiên, Phạm thiên, ngạ quỷ, A-tu-la, những 
cư dân của địa ngục và những chúng sanh có mặt vào buôi 
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đầu của thế gian. Người theo dị giáo phủ nhận sự hiện hữu 
của những chúng sanh này là vì bản thân họ chưa từng thấy 
những chúng sanh ấy. Không có những căn cứ cho chủ nghĩa 
hoài nghỉ này, vì thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những phi 
nhân thiện cũng như những phi nhân ác xuất hiện ở một vài 
nơi. Có những vị thọ thần (chưthiện ngụ ởcội cây) gây rắc rỗi tức 
thời cho những người huỷ hoại nơi cư ngụ của họ. Những 
phi nhân canh giữ những kho báu cổ đã được nhiều người 
nhìn thấy hoặc một số người còn chứng kiến những hiện 
tượng huyền bí của các thầy phù thuỷ....Một số người hành 
thiền, bằng năng lực thiền định, thực sự đã thấy những chư 
thiên, Phạm thiên, ngạ quỷ và những chúng sanh bên trong 
cơ thể họ. Do những sự kiện này chúng ta có thể nói quan 
niệm phủ nhận sự hiện hữu của thế giới thiêng liêng là không 
đứng vững. 

(10) Quan niệm này rất quan trọng. Vì thế chúng tôi 
sẽ đưa ra đây một sự phiên dịch sát nghĩa nhất của đoạn văn 
Pã|i và giải thích nó cho quý vị hiểu. “Cónhữngsa-môn và bà a- 
môn (tkheo và các bậc thánh) nói rằng họ có trí kiến đặc biệt và thực sự thấy 
được thể giới này và thế giới khác, những thể giới vô hình. Nhưng trong thể 
gian này làm gì có những sa môn và bà-la-môn sống đời phạm hạnh và hành 
xử một cách chân chánh như thể ” 

Có thể diễn dịch nó theo một cách khác, quan niệm 
của những người dị giáo cho rằng trong số những người sáng 
lập ra các tôn giáo và công bố giáo lý của họ không người 
nảo giảng dạy dựa trên sự hiểu hiết thực nghiệm đ@iMiớuheo lối 
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kinh nghiện), đặc biệt và độc lập của họ về thế giới hữu hình 
của loài người và thế giới vô hình của chư thiên và địa ngục. 
Nói chung những lời dạy của họ không hợp với sự thực hành 
của họ. Tất cả những lời dạy của họ chỉ là sự ước đoán, và 
suy đoán phát sanh do vô minh. Sự hàm ý ở đây, theo họ 
không có tôn giáo nào thực sự tốt hay đúng cả. Sự buộc tội 
các tôn giáo như thế này không chỉ có ở thời đại cổ xưa mà 
ngảy nay tôn giáo cũng bị những kẻ thù nghịch tôn giáo làm 
như thế. 

Như vậy những người dị giáo phủ nhận sự hiện hữu 
của Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán, những bậc biết 
được sự thực của thế gian như kết quả của sự nỗ lực tinh 
thần của họ. Nhưng nếu suy nghĩ một cách hợp lý, dựa căn 
bản trên chính những gì người dị giáo này nói, chúng ta sẽ 
phải kết luận rằng họ (ihững người dị giáo) cũng chỉ là một kẻ vô 
văn phàm phu và răng những lý luận của họ cũng chỉ là sự 
suy đoán chứ không có bất kỳ tri kiến đặc biệt nào. Vì thế 
chấp nhận những lời nói của một kẻ vô văn phàm phu như sự 
thực của thế gian sẽ không lợi ích gì cả. Nhất thiết chúng ta 
phải suy nghĩ một cách sâu xa và độc lập. 

Có nhiều tôn giáo trên thế gian. Một số trong đó thừa 
nhận trong thánh thư của họ rằng những lời dạy của tôn giáo 
họ là dựa vào những suy đoán chứ không phải trên kinh 
nghiệm thực tiễn. Hơn nữa, những tôn giáo này không hứa 
hẹn một kinh nghiệm cá nhân nào cho những người thực 
hành giáo lý của họ. Thay vào đó, họ chỉ nhân mạnh đến đức 
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tin mù quáng và sự sùng kính. Tất nhiên những tôn giáo như 
vậy sẽ không có sức lôi cuốn đối với những người có trí. 
Còn về Phật Pháp (8uảja-Dhamma), đạo Phật tuyên bố rằng 
lời dạy của Đức Phật được dựa trên tri kiến đặc biệt, thuộc 
cá nhân. Đúng như lời tuyên bố của Đức Phật, việc thực 
hành kiên định sẽ bảo đảm có được những kinh nghiệm cá 
nhân. Lời dạy của Đức Phật đã được khoa học xác nhận trên 
nhiều phương diện. Nhưng đề xác chứng dứt khoát, người ta 
sẽ phải thực hành một cách hệ thống và thấu đáo. Do vậy 
người chấp theo tà kiến này cuối cùng nên thực hành giáo 
pháp một cách đầy đủ để tự mình thấy rõ. 

Người tuyên bố mười tà kiến này là Ajita, đạo sư của 
một giáo phái trong thời Đức Phật. Tuy nhiên, trước khi Đức 
Phật xuất hiện ông đã dạy giáo lý này rồi. Vì thế, sự công 
kích của ông có thể mới đầu đã không nhắm vào Đức Phật 
và các vị đệ tử của ngài, vốn là những bậc Thánh A-la-hán 
đích thực nhưng vì ông tiếp tục công kích tất cả những bậc 
Thánh trong thời Đức Phật, nên nó cũng hàm ý công kích cả 
Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán đích thực luôn vậy. 


Phủ Nhận Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
Mười tà kiến mà chúng tôi vừa đề cập có thê được rút 
lại còn một tà kiến là bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Đối 


với sự phủ nhận về (1) lợi ích của bố thí, (2) lợi ích của sự bồ thí hào 
phòng, (3) lợi ích của sự nuôi ăn, và (4) quả thiện hay quả ác của hành động 
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thiện và bắt thiện có nghĩa là sự bác bỏ nghiệp và quả dủa nghiệp, (5) không 
có, và (6) không có cha có nghĩa là sự bác bỏ quả của việc tôn kínhchamẹ 
và quả của việc bắthiêu đối với họ và vì vậy nó cũng bác bỏ quy luậtnhân quá 
hay quy luật của nghiệp. Sự phú nhận về (7) đổi này, (8) đời khác, và (9) 
cácchúng sanh hoá sanh cũng là sự bác bỏ vệnghiệp dẫn đến sựhiện hữu mới 
hay dẫn đến các cối giới khác, sự bác bỏ về quy luật dủanghiệy, (10) Tà liến 
cuối cùng phủ nhận sự hiện hữu của Đực Phát và các bác Thánh A-la-hán có 
nghĩa là sự bác bỏ về khả năng đắc Phật Quả và A-la-hán Thánh quả và nhĩ 
vậy nó cũng là sự bác bỏ quy luật nhân quả. Vì thế, mười loại tà kiến trên tựu 
chưng lại chỉ là sự bác bỏ nghiệp và quả của nghiện. 

Chữ Nghiệp (@œưmg) là một từ Pä|I có nghĩa là hành 
động. Thân hành (đzg), khẩu hành và ý hành là điều tự bản 
thân mỗi người đã rõ. Thân hành, khẩu hành và ý hành là 
những hành động mà chúng ta gọi là nghiệp chứ không phải 
là quả. Nhưng rõ ràng là hành động thiện sẽ đem lại (24) lợi 
ích trong khi một hành động xấu sẽ dẫn đến một quả xấu. 
Người mong cầu hạnh phúc tập trung vào làm điều thiện mỗi 
ngày. Họ làm việc vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của họ. 
Họ cho con cái đi học, hy vọng rằng sự giáo dục sẽ bảo đảm 
cho chúng có được những công việc tốt và sự thịnh vượng 
trong tương lai. Đứa trẻ sống một đời sống thiện và học được 
những bài học của nó sẽ có được nhiều lợi ích. Nhờ sự giáo 
dục tốt, những hành động của nó sẽ tốt, công việc làm ăn sẽ 
tốt và có được của cải vật chất. Đó là những kết quả của 
hành động tốt hay thiện nghiệp. 
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Trái lại, những hành động ác sẽ có những hậu quả ác. 
Người làm điều ác chắc chắn sẽ bị khiến trách; nêu họ phạm 
vào tội ác họ sẽ bị kết án. Những kết quả của hành động 
thiện và ác đều được thọ lãnh trong kiếp hiện tại. Cũng có 
những quả thiện và ác của hành động chúng ta làm được 
chuyền sang những kiếp sau. Nếu suy nghĩ một cách hợp lý, 
chúng ta sẽ không còn phải hoài nghi về những quả nghiệp 
này. 

Mọi người ai cũng muốn được giàu sang và hạnh 
phúc nhưng không ai hoàn thành được ước muốn của họ. 
Hầu hết mọi người đều nghèo. Con người sanh ra giống như 
nhau nhưng có số lại chết lúc đầu đời trong khi có số sống 
lâu đến trăm tuôi. Có số luôn đau ôm bệnh hoạn trong khi có 
số tương đối ít bệnh. Có xấu đẹp người trong khi có số xấu 
sắc. Có số nhiều kẻ thù nhưng có số được nhiều người yêu 
mến. Có số gặp được thành công và may mắn trong khi có số 
thất bại và phải chịu thất thoát tài sản. Có số thông minh và 
có số đần độn. Tại sao con người lại khác nhau trên quá 
nhiều phương diện như vậy? Sự khác nhau giữa các cặp sinh 
đôi, cả nam lẫn nữ, chắc chắn không phải do cha mẹ của 
chúng tạo ra. Những người nông dân làm việc trên cùng một 
thửa đất có thể sản lượng vụ mùa sẽ rất khác nhau bất chấp 
sự bình đẳng về đất, nước và lao động. Không thế có nguyên 
nhân cho những bất bình đẳng của họ ngoài nghiệp đã làm 
trong những kiếp trước của họ. 
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Sự Sáng Tạo 

Một số vị sáng lập của các tôn giáo dạy rằng thế giới 
và tất cả mọi sinh vật kế cả con người đều do Đắng Thượng 
Đề Toàn Năng có quyền lực vô biên tạo ra. Theo ghi chép 
trong kinh sách của Đạo Phật thì những người này mô tả thế 
giới và tất cả chúng sanh là do sự sáng tạo của vị Đại Phạm 
Thiên. Và do đó những khác biệt giữa con người được quy 
cho ý của Đắng Sáng Tạo. Nhưng quan niệm này không 
được những người có trí chấp nhận vì nó không giải thích rõ 
ràng những khác nhau giữa con người ấy. Bởi vì người ta có 
thể đặt ra những câu hỏi như: tại sao Đắng Sáng Tạo lại tạo 
ra một cuộc sống tốt đẹp cho người này và một cuộc sống 
xấu xa cho người khác? Tại sao ngài lại kéo đài tuổi thọ của 
người này và rút ngắn tuổi thọ của người khác? Tại sao một 
đứa trẻ lại phải chết lúc mới ra đời và đứa khác bị huỷ diệt 
khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ? Những giả thuyết về Đắng 
Sáng Tạo đã không giải quyết được những câu hỏi này một 
cách thoả mãn. Lại nữa, tại sao Đắng Sáng Tạo không làm 
cho mọi người được giàu có như nhau? Tại sao ngài lại làm 
cho nhiều người phải nghèo? Tại sao ngài tạo ra loài rắn, 
cọp, beo và những con thú khác làm hại đến con người và tại 
sao ngài lại tạo ra những loại vi trùng gây bệnh? Những sự 
kiện của kiếp nhân sinh này đã làm dấy lên những hoài nghi 
về niềm tin vào một Đắng Sáng Tạo. Có lần một vị Sayadaw 
người Tích Lan đã hỏi ngài U Nãrada rằng tại sao Đắng 
Sáng Tạo lại làm cho những người Châu Âu và châu Mỹ 
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giàu có và những người dân Ân Độ, Sri Lanka, Miễn Điện và 
Indonesia nghèo khó đến như vậy? Những bắt bình đẳng này 
không liên quan gì đến sự sáng tạo vì rất có thể là nó do 
những mức độ thông minh, năng lực và tinh tấn khác nhau, 
nghĩa là, do những hành động trong tiếp hiện tại này. Như 
vậy, do giả thuyết về sự sáng tạo không thê giải thích được 
những sự kiện của kiếp nhân sinh và vì thế nó không thê 
được người trí chấp nhận. 

Có quan niệm lại cho rằng mọi sự việc xảy ra là do 
tình cờ. Quan niệm này hoàn toản không đứng vững vì mọi 
sự việc mả chúng ta thấy đều có nguyên nhân tương xứng 
của nó. Một hành động tốt đem lại lợi ích cho chúng ta trong 
khi một hành động xấu sẽ gây tai hại cho chúng ta. Rõ ràng, 
bất kỳ người nào phạm một tội ác chắc chắn phải chịu khổ 
do hành động ác ấy của anh ta. Về những người cùng làm 
một loại công việc, một sỐ phát đạt và được thăng chức trong 
khi số khác không thành công nhiều trong cuộc sống. Điều 
này có thể đoán chừng không phải do những hành động hiện 
tại mà đo nghiệp quá khứ của họ. Hơn nữa, ở nhiều nơi trên 
thế giới, có những người có thể nhớ được những tiền kiếp 
của họ. Họ có thê nói cho chúng ta biết những gì họ đã làm 
và loại kiếp sống nào họ đã trải qua. Người bình thường sở 
dĩ mù mịt về kiếp sống quá khứ của mình là do những khổ 
đau họ phải chịu đững trong bào thai người mẹ. Chúng ta 
biết các vị chư thiên không phải chịu khổ vào lúc tái sanh. 
Vì, giống như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ, họ thình 
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lình xuất hiện với đầy đủ thân tướng và do đó với ký ức rõ 
ràng về kiếp sống quá khứ, họ có thể kể lại thiện nghiệp nào 
đã đưa họ lên thiên giới. 


Nghiệp, Lời Giải Thích Duy Nhất 


Tóm lại, nễu không có những hành động hiện tại tạo 
điều kiện cho nó, thì những bất nình đắng trong vận mệnh 
của con người rõ ràng là do nghiệp quá khứ. Gáo lý về 
nghiệp là chiếc chìa khóa cho tất cả những vấn đề của kiếp 
nhân sinh. Một số người chết lúc tuổi còn thơ như kết quả 
của nghiệp sát sanh mà họ đã phạm trong những kiếp quá 
khứ. Một số phải chịu đau đớn với những chứng bệnh nan y 
bởi vì nghiệp hành hạ những chúng sanh khác của họ trong 
những kiếp sống trước. Chúng tôi đã giải thích những quả 
nghiệp này trong một phần trước. Sẽ không người nào phẫn 
nộ với quy luật của nghiệp vì nó là một với những sự thật 
của kiếp người, và sự thật đó là, mọi hành động, dù tốt hay 
xấu, đều có những kết quả của nó. Nghiệp (Kamm) giải thích 
hết mọi sự việc và quan niệm bác bỏ nghiệp rõ ràng là sai 
lâm. 


Một Kiến Chấp Rất Kinh Khủng 


Quan kiên sai lâm này là một trong mười ác hạnh 
(duccaria) và nó được mô tả như quan kiến dẫn đến các hành 
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ác. Ác hạnh định hướng cho quan kiến này là một trong ba 
loại, đó là, phi hữu kiến hay hư vô kiến (nawhika địth, 3E R, 
R#f#t R), vô nhân kiến (ahewka-dihi, #E|X]R), và vô hành kiến, 
hay phi tác nghiệp kiến (a#bø-di£hi3E{E3ÉN).Pũranakassapa, 
một trong sáu ngoại đạo sư nôi bật trong thời Đức Phật đã 
tuyên bố rằng không có nghiệp nào tạo ra quả thiện hoặc ác 
cả. Quan kiến này được gọi là phi tác nghiệp kiến (akba-jifhi 
3Ff£3£),theo đó quan kiến này phủ nhận tác nhân nhân quả 
của nghiệp. Một ngoại đạo sư khác, Ajita, nói rằng không có 
quả của hành động thiện hoặc ác vì lẽ cái chết đã huỷ diệt 
mọi người. Quan kiến bác bỏ quả của nghiệp này được gọi là 
phi hữu kiến hay hư vô kiến (nafika dithi, 3E Bị, RZ#E R) Một 
ngoại đạo sư khác nữa, đó là Makkhaligosäla, dạy rằng 


không có nguyên nhân đạo đức khiến cho một người hạnh 
phúc hay bất hạnh bởi vì hạnh phúc hay bất hạnh của một 
người đã được tiền định không thê lay chuyển được. Quan 
niệm được gọi là vô nhân kiến (ahenuka-dithi, TE|X| lL) này bác 
bỏ nghiệp, trên cả hai phương diện nhân lẫn quả. Mặc dù hai 
quan điểm kia trong sự phản bác về nghiệp của chúng có hơi 
khác, song chủ yếu chúng cũng chỉ là một vì sự phủ nhận 
nhân cũng hàm ý phủ nhận quả và ngược lại. Vì thế cả ba 
quan điểm này đều sai ở chỗ chúng bác bỏ nghiệp và quả của 
nghiệp. Một sự cố chấp vào bất kỳ quan niệm nào trong ba 
quan niệm ấy sẽ chất chứa những hậu quả nghiêm trọng. 
Người chủ trương nó kê như đã phủ nhận những tiễn bộ tâm 
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linh bởi vì họ không bỏ ra chút nỗ lực nào cho nó. Sau khi 
chết họ không thể đạt đến cõi trời mà chắc chắn sẽ rơi xuống 
các cõi thấp. Theo các bản chú giải, bao lâu người ấy còn 
chấp vào quan kiến này người ấy sẽ không thoát khỏi địa 
ngục. Nó có thể được xem như ác nhất trong tất cả các điều 
ác, và nghiêm trọng nhất trong các loại tà kiến. Ngay cả nêu 
sự từ bỏ tà kiến này có giải thoát họ khỏi địa ngục, họ vẫn có 
thê phải rơi vào ngạ quỷ giới hoặc súc sanh giới nếu nghiệp 
của họ không đủ tốt để bảo đảm cho sự tái sanh lại làm 
người. Vì thế niềm tin sai lạc này quả thực là đáng sợ. 

Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật dạy hàng đệ tử phải 
loại bỏ tà kiến này như sau: 

“Những người khác có thê tin rằng không có nghiệp và quả của 
nghiệp. Nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến /ï;) có nghiệp và quả của 
nghiệp. Chúng ta sẽ thực hành Pháp Đoạn Giảm đề làm giảm các phiền não 
như vậy.” 

Chánh kiến dẫn đến thiện hạnh đ¡hững hành động thiện) 
được gọi là chánh kiến về nghiệp sở hữu (kammassakafa 
sammadithi, 3£'#†E, 3šï#, nghiệp tuỳ thân tánh hay nghiệp sở hữu). 


Theo quan niệm này, chúng ta chỉ có nghiệp là tài sản của 


chúng ta. Những thiện nghiệp đem lại lợi ích và những ác 
nghiệp làm tôn hại đến lợi ích của chúng ta. Quan niệm này 
rất quan trọng vì nó tạo thành nền tảng cho tất cả mọi thiện 
nghiệp. Chỉ có chánh kiến này mới làm cho chúng ta biết 
tránh điều ác, làm điều thiện và đưa đến tài sản cõi trời hay 
tài sản cõi người nhờ thực hành bồ thí, giữ giới, và tu thiền 
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(bhãang). Hay nó cũng có thê dẫn đến sự chứng đắc các thánh 
đạo và thánh quả nhờ thực hành minh sát. Vì vậy giữ vững 
chánh kiến này là điều rất quan trọng. Tất nhiên, đối với 
những người được sanh ra trong gia đình có cha mẹ là người 
Phật tử tín tâm và thừa hưởng được đức tin chân chánh vô 
giá này ngay từ thời thơ ấu thì không cần phải bỏ nỗ lực ra 
để có nó. Họ chỉ cần bảo vệ và củng có nó cho vững chắc 
băng thực hành thiền quán đúng đắn mà thôi. 


Sự Xác NhậnvèĐức Tin(Cittuppädavara [phápmônkhởitâm]...) 


Điều quan trọng hơn nữa là phải xác nhận đức tin của 
chúng ta trong Nghiệp khi chúng ta giao tiếp với những 
người ngoại đạo hoặc khi chúng ta sống giữa họ. Bất chấp 
những người bác bỏ nó có nói điều gì chúng ta cũng phải 
trung thành với chánh kiến. Một số thiếu niềm tin vững chắc 
vì thế họ thường lầm đường lạc lối sau khi đọc những cuốn 
sách ủng hộ tà kiến. Một số xa rời chánh kiến đề chạy theo 
việc hôn nhân hoặc những mối quan hệ xã hội của họ. Đây 
thực sự là một tổn thất về đi sản tinh thần vô cùng đáng tiếc. 
Những con người lầm đường lạc lối như vậy sẽ chỉ nhận ra 
sự sai lầm của mình và chịu đựng sự hồi tiếc muộn màng lúc 
sắp lâm chung và trong đời sau của họ. 

Tà kiến có nghĩa là tà đạo, chánh kiến có nghĩa là 
chánh đạo, và cũng như một người đi theo chánh đạo để 
tránh tà đạo thế nào, thì người chưa hoàn toàn thoát khỏi tà 
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kiến nên thay đổi đạo lộ của mình như vậy. Đây là những gì 
Đức Phật dạy liên quan đến sự chọn lựa chánh kiến như một 
thay thế cho tà kiến. 

Hơn nữa tà kiến đưa xuống cõi thấp, trong khi chánh 
kiến đưa đến những cảnh giới hiện hữu cao hơn. Trong hai 
con đường này Đức Phật nói chúng ta nên chọn con đường 
đưa đến cõi cao hơn. Một người không tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp sẽ không làm điều thiện và cũng không tránh 
điều ác. Vì thế họ không thể hy vọng có được một kiếp sông 
cao hơn mà chắc chắn sẽ rơi xuống những cõi thấp. Nhưng 
một người tin nghiệp và quả của nghiệp sẽ biết tránh điều ác, 
và có găng sông một cuộc sống hiền thiện cho đến mức có 
thể. Nhờ những thiện nghiệp của mình người ấy sẽ đạt đến 
những cảnh giới cao hơn như nhân giới và thiên giới hoặc 
đạt đến thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn nhờ thực hành 
thiền minh sát. Như vậy, chỉ khi có chánh kiến người ta mới 
có thê thực hiện được những tiến bộ tinh thần. 

Mọi người đều mong mỏi một đời sống cao hơn và 
cất công đi tìm nó nhưng có số tìm nó bằng cách đi theo tà 
đạo. Một số người không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
nhưng vẫn đạt được một đời sống cao hơn và thành công 
trong cuộc sống do nghiệp quá khứ và sự năng nỗ của họ 
trong kiếp hiện tại. Người được thành công bắt chấp sự bác 
bỏ quy luật nghiệp báo của họ như vậy vẫn được một sỐ 
người có cùng quan niệm như họ kính trọng và nghe theo lời 
họ khuyên. Theo cách này họ có thể thành tựu những mục 
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đích của họ trong kiếp sống hiện tại nhưng rất có thể họ sẽ 
phải rơi xuống các cõi thấp sau khi chết do nghiệp tà kiến ấy. 
Do đó chúng ta nên mưu cầu một đời sống cao hơn bằng 
chánh kiến. 

Cuối cùng, theo Đức Phật, chấp nhận chánh kiến là 
yếu tô cần thiết cho sự dập tắt hoàn toàn mọi phiền não hay 
nói cách khác, cho sự chứng đắc Niết Bàn. 

Nếu một người tin rằng không có nghiệp và quả của 
nghiệp hay có xu hướng về một niềm tin như vậy, họ nên từ 
bỏ nó và chấp nhận chánh kiến sau khi nghe một bài pháp 
giải thích đầy đủ về nghiệp và như lý tác ý đonisomanasikära). 
Điều này sẽ đưa đến sự diệt của các phiền não có gốc ở tà 
kiến. Phàm phu bình thường dù chưa hoản toàn thoát khỏi tà 
kiến song cũng sẽ được bảo đảm thoát khỏi chúng nếu họ 
biết củng cố chánh kiến hay vững tin vào nghiệp, thực hành 
thiền minh sát và đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo và 
nhập lưu thánh quả. 

Do đó, hợp theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh 
Đoạn Giảm, chúng ta hãy xác nhận một lần nữa rằng: 

“Người khác có thể chấp giữ tà kiến cho rằng không có nghiệp và quả 
của nghiệp nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến tin có nghiệp và quả của 
nghiệp. Chúng ta sẽthực hành pháp làm giảm nhẹ phiền não. Chúng ta sẽtrau 
đồi những ý nghĩ về chánh kiến /n) vào nghiệp /hápmôn khởï tâm). Chúngta 
sẽ tránh tà kiến bằng cách chấp nhận chánh kiến đề nâng cao tinh thần của 
chúngta lên @hápmôn hướng thượng) và đề dập tắt các phiềnnão (pháp môn 
đoạn diệy).” 
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Như vậy, chúng ta cần phải củng cô niềm tin vào 
nghiệp. Bằng cách bất cứ khi nào chúng ta gặp hay nghe nói 
về một việc làm ác chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ có quả báo 
ác của nó và hãy tránh xa ác nghiệp ấy. Khi chúng ta làm 
một điều thiện, chúng ta phải làm nó với toàn tâm toàn ý, ghi 
nhớ trong tâm rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. 

Cách làm điều thiện này phát sanh do sự hiểu biết. Nó 
bảo đảm cho một người có được tái sanh tốt trong kiếp sau. 
Hơn nữa, khi chúng ta quán về quy luật nhân quả chúng ta 
đã có tâm thiện (#i/hjukamma, tri kiến chánh trực vệnghiệp). Đây là 
một loại tu tập tâm mà chúng ta cần phải thực hành nó trước 
khi chúng ta thực hành các loại tu tập điển) khác. 


Định Hướng Con Đường Tà Kiến Và Chánh Kiến 


Chúng tôi đã nói cho quý vị biết cách làm thế nào để 
loại trừ tà kiến tạo ra ác hạnh và cách làm thế nào đề trau đồi 
chánh kiến tạo ra thiện hạnh. Bây giờ chúng tôi sẽ nói rõ 
cách loại trừ tà kiến liên quan đến con đường tu tập hay 
thường được gọi trong kinh điển Pã|i là Aniyyänikaditth 
(HHRE6O, bấtxuấtjy kiến), tức tà kiến được xem như một triền 
cái đối với sự giải thoát khô. Có bốn tà kiến, đó là, ngã kiến 
(afadifh¡), thần kiến (salwayad/fhï), thường kiến (sassafadiffh;) và 
đoạn kiến đ/cchedadifhij) đi ngược lại với minh sát trí (w22ssanä 
fñmg) và đạo trÍ (magga ñamg). 
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Hai tà kiến, attaditthi và sakkãyadifthi là niềm tin sai 
lầm vào sự hiện hữu của một thực thể sống, bản ngã, hay 
linh hồn. Thực thê sống được gọi là atta ( ngã) trong kinh 
điển Pã|i muốn nói đến cả chúng sanh lẫn tự ngã (4). Người 
bình thường tự cho mình cũng như những người khác là 
những chúng sanh. Trong thực tế chỉ có năm uân hay chỉ có 
danh và sắc. Không có cái ta, ngã, hay một thực thể sống nảo 
cả. Người tin vào sự hiện hữu của cái ta hay cái bản ngã phi 
hiện hữu này là tà kiến, và tà kiến này được gọi là ngã kiến 
(aadithi) hay thân kiễn @akãyadiffhi). Sakkãya có nghĩa là hợp 
thê thân-tâm và difthi là (tà) kiến, như vậy sakkãyaditthi là tà 
kiến tin rằng hợp thể thân-tâm này là chúng sanh hay tự ngã. 

Chắng hạn, cái thấy liên quan đến nhãn căn, cảnh 
sắc, và nhãn thức. Nhưng đối với những người không hành 
thiền quán hay không hiểu biết với minh sát trí sẽ xem nhãn 
căn, cảnh sắc, và nhãn thức này như một chúng sanh. Họ tin 
rằng “Mătdiatôisángtỏvàcòntôi, tôitháytaydiatôï, tôitháythân hình của 
anh ta; chính tôi là người thấy”, v.v...Đây là Thân Kiến vốn đồng 
nhất hợp thê thân tâm rõ ràng này với tự ngã. Loại tà kiến 
này cũng có trong những hành động nghe, ngửi, ăn, xúc 
chạm, và suy nghĩ. Có thể nêu ra đây một ví dụ khác, khi 
quý vị co duỗi chân tay, ước muốn co hay duỗi ấy là tâm 
trong khi hành vi co và duỗi bao gồm sắc. Chúng ta chỉ có 
hợp thể thân và tâm hay danh và sắc này. Nhưng đối với 
những người không thê quán hay hiểu được nó với minh sát 
trí sẽ có ảo tưởng cho rằng “Ciứnhtôi làngườico hayduôi bởi vì chính 
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tôi muôn làm như vậy”, v.v... Đây là Thân Kiễn @&alÄãyødihi) vốn 
xem hợp thể thân tâm rõ ràng này như tự ngã (z4) và tà kiễn 
này cũng khởi lên đối với các các loại thân hành khác. 

Người bình thường thoát khỏi hoàn toàn ngã kiến 
(aadfhi) này là điều rất khó. Tất nhiên cũng có những mức 
độ khác nhau, có số chấp chặt vào nó trong khi số khác 
không đến nỗi chấp chặt như vậy. Tà kiến thường ăn rễ sâu 
trong những người không biết chút gì về các Uẫn (whandiag). 
Khi tôi còn trẻ và vô minh tôi cũng chấp theo tà kiến này. 
Lúc đó tôi tin rằng phải có một thực thê sống trong thân vật 
lý này của con người, rằng vào lúc chết thực thể ấy sẽ rời 
khỏi thân thông qua lỗ mũi hay miệng. Tôi nghĩ răng sự sống 
đi vào bào thai người mẹ trong suốt thời kỳ mang thai. Niềm 
tin này của tôi được hỗ trợ bởi các bác sĩ thừa nhận rằng chỉ 
khi họ nghe thấy nhịp tim đập của thai nhi thì lúc đó sự sống 
mới thực sự đi vào bào thai. Vì thế những người không có 
kiến thức đầy đủ về tâm và thân sẽ chấp theo tà kiến này. 
Tuy nhiên đối với những người Phật tử đã quen với tính phi 
ngã của sự sông sẽ không có một sự có chấp như thế. Mặc dù 
vẫn còn tà kiến về tự ngã, nhưng tà kiến ấy không đủ mạnh 
để cản trở nỗ lực tinh thần của những người Phật tử để họ 
thực hành và đạt đến thánh đạo và thánh quả. 

Tà kiến sẽ yêu đi nơi những người có một sự hiểu biết 
rõ ràng về bản chất của thân và tâm, chứ không phải hoàn 
toàn thoát khỏi nó. Vì trong khi đang nói về bản chất của 
thân và tâm, họ vẫn có thể có ảo tưởng rằng “Cứnh tôi đăng 
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nói,” một sự kiện hiển nhiên được thấy trong các cuộc tranh 
luận sôi nổi và say mê ở những buổi Pháp đàm. Chỉ có thiền 
minh sát và Thánh đạo mới có thể bảo đảm sự diệt hoàn toàn 
của tà kiến. Trong hai loại này, thiền tạo ra sự diệt của tà 
kiến ở mức nhất thời đoạn trừ (øđ¿ngapahiäna) hay nói cách 
khác, cái ảo tưởng liên quan đến đối tượng quán bị loại trừ 
băng pháp đối nghịch. Chánh niệm không ngừng hàm ý sự 
diệt của ảo tưởng ở mức trấn áp (wwhambhana, ŠŠ{[Ñ†Š|ÑT, trấn 
phục xả đoạn), nghĩa là, đoạn trừ bằng sự đè nén. Tuy nhiên tà 
kiến vẫn có thê khởi lên khi người hành thiền ngưng hành và 
mắt cảnh giác. Nói tóm lại, tà kiến chỉ được bứng gốc hoàn 
toàn khi hành giả đạt đến thánh đạo thứ nhất, tức Nhập Lưu 
Thánh Đạo. Vì thế nếu muốn diệt tà kiến về thân này quý vị 
phải nỗ lực để đạt đến thánh đạo thứ nhất, và vẫn đề tuỳ 
thuộc vào quý vỊ. 


TriKiễn Cơ Bản 


Đề đạt đến mục đích này, quý vị phải bắt đầu với 
thiền được xem như sự mở đầu của tri kiến thuộc Thánh đạo. 
Có thê nói việc hành thiền đã bao hàm tri kiến và một số 
người nói rằng trước khi hành thiền hành giả nên làm quen 
với những khái niệm cơ bản về uẫn (khandha, năm nhóm hiện trọng 
tâm và vật), các xứ (@atanas), giới (dhãm), căn (mảrba), đễ @acca) 
và duyên sanh /iccasamuppaa) Đầy là lời khuyên hợp lý vì 
lẽ nó phù hợp với Thanh Tịnh Đạo (Vuddimagga, do ngài 
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Buddhaghosa biênsoạn). Nếu hành giả thiền không có một vị thầy 
hướng dẫn, hành giả cần có một kiến thức như vậy đỀ tự 
mình khảo sát. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cho rằng 
kiến thức này là tuyệt đối cần thiết cho tất cả mọi hành giả. 
Vì không phải mọi hành giả hành thiền theo những hướng 
dẫn của Đức Phật đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng những khái 
niệm về uân, xứ,...trước khi hành. Có lẽ việc đưa ra những 
hướng dẫn cho các hành giả thời ấy thường không mất đến 
một giờ. Đặc biệt, nếu có một người thầy hướng dẫn cho 
hành giả, tôi nghĩ kiến thức của vị ấy được xem là đủ nếu vị 
ấy ghi nhớ trong tâm rằng chỉ có các hiện tượng danh và sắc 
và những hiện tượng này đều vô thường, khổ và vô ngã. 

Chính Đức Phật đã chỉ ra sự cần thiết cho tri kiến đầy 
đủ chỉ trong một vài lời như sau: - 

“Thưa thiên lương (Đề Thích Thiên Vương)! Đối với vị Tì-kheo 
muốn hành thiển cho đến mức đặc A-la-hán thánh quả thì hãy nhớ rằng vị ấy 
không nên xen một hiện tượng nào là thường, lạc, hay hữu ngĩ cả. ” 

Đây là lời tuyên bố ngắn gọn của Đức Phật khi trả lời 
cho câu hỏi của đức vua trời rằng cho đến mức tri kến như 
thế nào được xem là cần thiết để chứng đắc A-la-hán thánh 
quả. Đây chính là lời của Đức Phật chứ không phải lời dạy 
của những vị (cư giải s) thời hậu kinh điển. Chúng ta có thể 
đặt lại câu trả lời này theo cách khác cho dễ hiểu hơn, rằng 
mọi hiện tượng xảy ra đối với người này hay người khác đều 
phải được xem như vô thường, khổ, và vô ngã, và tri kiễn 
này đủ đề trang bị cho hành giả về mặt tri thức đề thực hành 
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thiền minh sát. Chúng ta có thê có được tri kiến này bằng 
việc nghe những bài pháp có liên quan. Đối với những người 
Phật tử mộ đạo đã biết được chỉ có các hiện tượng tâm-vật lý 
hay danh và sắc, rằng mọi sự mọi vật đều vô thường, khô, và 
vô ngã rồi thì nếu biết phương pháp thiền, họ có thể hành 
thiền bất cứ lúc nào. 


Phương Pháp Thiền 


Phương pháp thiền của Đức Phật được đưa ra trong 
một vài lời ngắn gọn: “Sosabbamdhammamabhjianäii...Ngưòi hành 
thiên phải biết tất cả pháp một cách sáng suốt và chánh niệm. ” 

Ở đây tất cả pháp có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng có 
liên quan trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, co duỗi, 
chuyên động, suy nghĩ, ... Người hành thiền phải ghi nhận 
chúng để biết rõ chúng như chúng thực sự là: 4bhjÿhãnZmŠ có 
nghĩa là găn sự chú tâm của mình trên đối tượng một cách 
sáng suốt, phải có chánh niệm về nó; và người hành thiền 
phải biết tất cả pháp. Sự hay biết của vị ấy không nên để bị 
giới hạn vào một pháp duy nhất. Vị ấy phải nhận thức rõ mọi 
sự kiện xảy ra khi vị ấy thấy hay nghe hay xúc chạm hoặc 
biết. 


5 Abhijanäti El ñiF, tự chứng. 
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Tuy nhiên, lúc ban đầu vị ấy không thê chú tâm được 
hết tất cả mọi sự kiện. Vì thế vị ấy nên bắt đầu với việc quan 
sát chỉ một hoặc hai sự kiện rõ ràng nhất mà thôi. Trong khi 
ngồi, vị ấy phải gắn tâm trên “gổi”, “ngồi” hoặc vị ấy có thê 
tập trung trên lỗ mũi vốn là điểm tiếp xúc với hơi thở vô và 
hơi thở ra và ghi nhận “v2” “2 ”và “7ø,” “ra,” Hoặc vị ẫy 
cũng có thể ghi nhận sự sanh và diệt với tâm gắn trên trạng 
thái căng lên và chuyên động ở bụng. Nếu trong khi đang 
theo dõi như vậy, những suy nghĩ khởi lên, vị ấy phải ghi 
nhận sự xuất hiện của chúng và trở lại với hiện tượng ban 
đầu mà vị ẫy đang theo dõi. Nếu sự tê cứng, đau, nóng hay 
bất cứ cảm thọ nào khác khởi lên, vị ấy phải ghi nhân, 
“cứng ” “cứng,” “đau,” “ẩn, ” “nóng, ” “nông,” vv... và rồi trở lại với 
sự quan sát ban đầu. Nếu có sự co, duỗi, hay bất cứ chuyền 
động nào khác, nó cũng phải được ghi nhận. Khi người hành 
thiền đứng dậy, vị ấy phải làm công việc đứng ấy một cách 
chánh niệm. Khi hành gia đi, vị ấy phải có sự hay biết về 
mỗi bước mà vị ấy bước; nếu có thẻ, vị ấy phải làm một sự 
ghi nhận về từng hoạt động của sự thấy hay nghe. 

Nhờ có chánh niệm như vậy, vị ấy phát triển được sức 
mạnh của định và đi đến chỗ nhận ra một cách độc lập rằng 
không có một ngã thể sống, không có gì ngoài tâm đang hay 
biết và sắc được (in) biết. Đây là danh sắc phân tích trí 
(namaripaparicchedgana) giúp hành giả phân biệt được giữa 
danh và sắc và nó là căn bản cho chánh kiến trong thiền. 
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Kiến này đối nghịch với ngã kiến và thân kiến 
@ak#xadiffli). Tuy nhiên điều quan trọng là phải năm bắt được 
chánh kiến này một cách đúng đắn. Một số người nghĩ rằng 
nếu họ đơn thuần nhận ra rằng chỉ có danh và sắc, sắc bao 
gồm tứ đại cộng với hai mươi bốn sắc y đại sanh 6j#imw) 
và danh bao gồm tám mươi mốt loại tâm hiệp thế và năm 
mươi hai tâm sở, là họ đã có chánh kiến. Điều này không 
hợp với lời dạy của Đức Phật rằng mọi hiện tượng (cápháp) 
phải được hay biết. Loại suy nghĩ như vậy tự nó cũng không 
bảo đảm được sự diệt trừ của ngã kiến vốn phát sanh vào sát 
na thấy, nghe, v.v...Nhưng đối với vị hành giả quan sát liên 
tục những øì đang thực sự xảy ra ở cơ câu tâm-vật lý sẽ, vào 
sát na ghi nhận sự phông lên của bụng, vị ây nhận ra rằng chỉ 
có sắc đang sanh và tâm đang hay biết; và vào sát na ghi 
nhận sự xẹp xuống của bụng, vị ấy biết rằng chỉ có sắc đang 
xẹp và tâm đang hay biết. Vào sát na co hay duỗi, vị ấy biết 
rằng chỉ có sắc co hay duỗi và tâm chi nhận về sự kiện đó. 

Chúng ta cũng có thê nói như vậy đối với trí phân biệt 
danh sắc trong lúc đi, trong lúc thấy, nghe, v.v...Như vậy 
mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là một sự loại trừ ngã kiến 
và thân kiến. Đó là cách Đức Phật chỉ trong kinh Đoạn Giảm 
để xua ta các tà kiến. 

“Những người không hành thiên có thể tin rằng có ngã thể Nhưng 
chưng, những người đã quenthuộc vớiphưong pháp nội quantrong Kinh Tứ 
Niệm Xứ, và nhờ quan sát các hiện tượng tâm vật lý hay danh pháp và sắc 
phápngaysátna xuất hiện của chúng, sẽ giữ vững chánh kiến rằng không có 
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ngã thế nào cả chỉ có danh và sắc đang sanh và điệt mà thôi. Chúng ta sẽthực 
hành pháp để đoạn giảm những phiên não như vậy. ” 

Sự giải thích của chúng tôi về lời dạy của Đức Phật 
trong bài kinh này có vẻ hơi cải tiến và thâm thuý. Khi 
chúng tôi nói những người không hành thiền thì phải hiểu 
rằng chúng tôi đang gồm những người này trong nhóm 
những người “##ác”. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng những 
người am hiểu giáo lý là những người không chấp chặt vào 
ngã kiến sẽ được loại trừ ra trong trường hợp này. Tà kiến sẽ 
có một thành trì kiên cố đối với những người không hành 
thiền và có ít kiến thức (6£ giáo jÿ). Theo sự giải thích của 
chúng tôi những người như vậy sẽ phải được gán cho cái 
nhãn là những người dị giáo. Tuy nhiên tà kiến xu hướng về 
tự ngã sẽ không nghiêm trọng như tà kiến xu hướng về ác 
hạnh. Vì một mình ngã kiến sẽ không đưa đến các cõi thấp. 
Người tin nó vẫn có thể tái sanh vào các cõi trời nhờ sự bố 
thí và giữ giới của anh ta. Hoặc anh ta cũng có thê đắc các 
bậc thiền và tái sanh phạm thiên giới, thậm chí cả cõi phạm 
thiên cao nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Như vậy, ngã kiến không phải là một chướng ngại vật 
đối với các cõi trời. Nhưng một người bị thống trị bởi tà kiến 
sẽ thiếu niềm tin nơi giáo lý của Đức Phật và do đó nó có thê 
cản trở tiến bộ tinh thần của họ. Ngã kiến cực đoan thường 
chỉ có nơi những người không phải Phật tử chứ hiếm thấy 
nơi người theo đạo Phật. Vì thế một người theo Phật vẫn có 
thê chấp giữ ngã kiến do không hiểu biết hoặc chưa có niềm 


25O Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


tin nơi Pháp (2lamma) và hành thiền. Tuy nhiên, nếu người ấy 
nỗ lực hành thiền với toàn tâm toàn ý, họ vẫn có thể đạt đến 
các thánh đạo và thánh quả. Như vậy trong khi còn đang 
sông trong một thế gian gắn bó với ngã kiến như thế này, 
chúng ta nên hành thiền và giữ vững chánh kiến dựa trên 
minh sát trí. 


Sự Xác Nhận về Chánh Kiến 


“Những người khác có thÊtinnoimộtlinh hôn haymộtngãthnhưng 
chứng ta sẽ giữ vững chánh kiến rằng chỉ có danh và sắc. Chúng ta sẽ thực 
hành Pháp để đoạn giảm phiên não (pháp môn đoạn giảm). Chứng tasẽtrau 
dồi những ý nghĩ về chánh kiến (pháp môn khởi tâm). Chúng ta sẽ tránh ngã 
kiển và thân kiến băn cách chấp nhận chánh kiến (pháp môntránhné) Chứng 
ta sẽ thành tu việc nâng cao tỉnh thân bằng chánh kiến (pháp môn hướng 
thượng). Và chúng ta sẽ dập tắt ngọn lừa phiến não phát sanh từ ngã Miễn và 
thân kiến bằng cách giữ vững chánh kiến (pháp môn trừ diệt) ” 

Ngắm ngầm trong sự xác nhận này là những người 
chủ trương ngã kiến phải được liệt vào hàng những kẻ dị 
giáo, một sự ngụ ý có thể được xem như đang công kích 
những người chấp theo tà kiến ấy. Nhưng như chúng tôi đã 
chỉ rõ, một ngã kiễn như vậy không nghiêm trọng như quan 
kiến xu hướng về điều ác, vì nó chỉ kéo dài sự hiện hữu của 
họ trong vòng luân hồi mà thôi. Hơn nữa người bình thường 
ít ai thoát khỏi tà kiến. Chỉ khi đang hành thiền chúng ta mới 
tạm thời thoát khỏi nó. Vì thế không có lý do gì để những 
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người tin theo tà kiến phải tức giận khi được gọi là những 
người đị giáo. Nếu họ tức giận, họ có thể chuyền sang chánh 
kiến bằng sự nội quan. Có những người quyết đạt cho được 
những đỉnh cao tinh thần mà không cần từ bỏ ngã kiến của 
họ. Còn đối với những hành giả cư sĩ đang hành thiền, họ 
thực hiện những tiễn bộ tinh thần của họ dựa trên chánh kiến 
giống như bà Visãäkha và Anäthapidika (Gp-‹ô-đØo trong 
thời Đức Phật vậy. 

Visäkha và Anathapindika (Gáp-‹ô-độc)là hai tục gia đệ 
tử của Đức Phật sau khi chết đã trải qua hết các cõi trời dục 
giới. Tại đó họ đạt đến giai đoạn Bắt Lai (nagãmi) và sẽ sanh 
về cõi Tịnh Cư Thiên (%4), đó là năm cõi Phạm thiên 
sắc giới. Họ sẽ sông hết một ngàn kiếp trong cõi Vô Phiền 
(Aviha) thấp nhất, hai ngàn kiếp trong cõi Vô Nhiệt (4/apa), 
bốn ngàn kiếp trong cõi Thiện Hiện (%đ4ssz), tám ngàn kiếp 
trong cõi Thiện Kiến (4s) và mười sáu ngàn kiếp trong cõi 
Sắc Cứu Kính Thiên (4lani/ha), hay sống ba mươi mốt ngàn 
kiếp trong cõi Tịnh Cư Thiên. Cuối cùng ở cõi Akanittha này 
họ sẽ trở thành các bậc Thánh A-la-hán và nhập Niết Bàn. 
Đây là cách người hành thiền tạo những tiễn bộ tinh thần qua 
chánh kiến trên căn bản của thiền minh sát và Thánh Đạo. 
Chúng ta cũng sẽ noi theo những tắm gương của họ. 
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Thường Kiến và Đoạn Kiến 


Sassataditthi hay thường kiến là quan niệm cho rằng 
một chúng sanh sẽ mãi mãi thường hăng, di chuyên từ một 
hiện hữu này sang một hiện hữu khác sau khi chết. Theo 
quan niệm này, linh hồn hay tự ngã không bao giờ chết mặc 
dù thân vật lý thô phải chịu sự hoại diệt. Sau cái chết của 
thân linh hồn sẽ di chuyên đến cõi khác. Linh hồn là bất khả 
hoại và nó sẽ tồn tại sau sự tan hoại của vô số kiếp quả đất. 

Nói chung thường kiến là một quan niệm rất thịnh 
hành giữa những người tin vào nghiệp (/@œmmg). Nó được 
thánh thư của Ân Giáo chấp nhận một cách dứt khoát. Theo 
quan niệm của họ, chúng sanh có hai loại thân, đó là, thân 
thô và thân vi tế. Thân thô cuối cùng hoại diệt nhưng thân vi 
tế sẽ chuyển sang một cõi mới và giữ nguyên không thay 
đổi. Linh hồn đi tìm một cõi sống mới rất nhỏ, nhỏ hơn đầu 
cây kim và có thể đi xuyên qua cả lỗ kim. Trong chớp mắt 
nó có thê đi tới một nơi rất xa và xuyên qua cả núi non, 
tường vách. Họ phải tin linh hồn có những sức mạnh siêu 
nhiên như vậy vì chỉ lúc đó nó mới có thể có được cơ hội đi 
vào nơi người mẹ tương lai đang ngủ trong một căn nhà xây 
không có một khe hở nào. Không có cuốn sách Phật nào 
tuyên bố rõ ràng một quan niệm như thế. Nhưng hàng phàm 
nhân si mê vẫn tin rằng linh hồn rời bỏ thể xác sau khi chết 
và chuyển sang một cõi khác hay một hiện hữu khác. Tất 
nhiên quan niệm này không có một ảnh hưởng nào đối với 
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những người có tri kiến hiểu biết về mối liên hệ nhân quả 
giữa tâm và thân. Tuy nhiên, không người nào hoàn toàn 
thoát khỏi thường kiến bao lâu họ còn thiếu minh sát trí ở 
mức thánh đạo. 

Đối nghịch với thường kiến là đoạn kiến, một tà kiến 
nhân mạnh đến sự huỷ diệt sau khi chết. Nếu bạn tin rằng 
không có gì còn lại sau khi chết là bạn đã thừa nhận có một 
cái gì đó trước khi chết và có thê đoán chừng cái ấy là cái tôi 
hay tự ngã. Vì thế, mặc dù những người chủ trương đoạn 
kiến nhân mạnh đến tính vật chất của mọi vật (hay nhân mạnh 
đến tính tu thăng của vật chấp họ cũng không thực sự thoát khỏi 
ngã kiến. Nói cách khác, đoạn kiến cũng có gốc ở ngã kiến. 
Theo thường kiến, cái tôi hay tự ngã tiếp tục hiện hữu sau 
khi chết trong khi theo đoạn kiến cái tôi ấy bị huỷ diệt bằng 
cái chết. Vì thế cả hai quan kiến đều gán cái tôi cho một 
chúng sanh, cái khác duy nhất là ở chỗ quan kiến thứ nhất 
nhân mạnh trong khi quan kiến thứ hai bác bỏ sự hiện hữu 
liên tục của cái tôi hay ngã sau khi chết. 

Một số người chủ trương rằng tâm và thân của thời 
thơ ấu vẫn hiện hữu trong con người trưởng thành nhưng 
điều này không phải là thường kiến. Nó chỉ là khái niệm về 
sự thường hằng; bạn có thê gọi nó là ngã kiến (ađ/hj)nhưng 
nó không là một với thường kiến (sasszzđhj) vì đoạn kiến 
cũng nhắn mạnh đến sự thường hằng như vậy trước khi chết. 
Hơn nữa, nếu việc tin vào tâm và thân của thời thơ ấu được 
gán cho là thường kiến, thời sự hay biết của chúng ta về sự 
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diệt không ngừng đong thiển mình sá) cũng được gọi là đoạn 
kiến vậy. Thực sự thì, sự hay biết này được dựa trên sự suy 
quán và thiền minh sát. Quan niệm đối lại với nó chỉ là ngã 
kiến, chứ không phải thường kiến. Tóm lại thường kiến nhắn 
mạnh đến sự thường hằng trong khi đoạn kiến nhắn mạnh 
đến sự huỷ diệt của cái ngã sau khi chết. 

Giáo lý đoạn kiến được rao giảng bởi Ajita, một ngoại 
đạo sư sống vào thời Đức Phật. Cốt lõi của giáo lý này là khi 
một người chết, thân xác của nó được đặt trên một cái cáng 
và khiêng ra ngoài nghĩa địa bởi bốn người đàn ông. Tại đó 
nó được thiêu thành tro và không còn lại gì cả. Theo quan 
kiến này thì không cần phải tránh điều ác. Người ta có thê 
làm bất cứ điều gì phục vụ lợi ích cho mình. Và cũng không 
cần thiết phải làm điều thiện. Những người chủ trương tà 
kiến này thúc giục chúng ta hãy làm bắt cứ điều gì có lợi cho 
chúng ta và họ còn khuyên chúng ta không cần làm điều 
thiện với giá phải hy sinh lợi ích riêng của chúng ta. Như vậy 
đoạn kiến bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp và như vậy nó là 
một quan kiến sai lầm làm phát sanh những ác hạnh. 


Chánh Kiến Dựa Trên Thiền hay Trí Hiểu Biết Về Nhân Quả 
Thường kiến và đoạn kiến phải được bác bỏ bằng 


chánh kiên liên quan đên nhân quả hay băng trí suy xét sâu 
vào môi quan hệ nhân duyên của pháp duyên sanh. Nó cũng 


Mabasi Sayadau 255 


có thê được loại trừ bằng chánh kiến trong minh sát gọi là trí 
nắm bắt (iiểu rỡ) nhân duyên (4ccayapariggahafiain). 

Trước khi chết hay sau khi chết thực sự không có một 
linh hồn sống nào cả. Cái duy nhất hiện hữu là tiến trình 
tâm-vật lý dựa trên mối quan hệ nhân - quả mà thôi. Chỉ có 
tâm và thân hay danh và sắc sanh và diệt không ngừng do vô 
minh và các nhân khác tạo điều kiện. Ngày nay hầu hết mọi 
người đều không hiểu biết đúng về tứ thánh đế. Nói tóm lại, 
họ không thực sự biết về khổ đề hay sự thực của khổ. Sự 
thực này rất hiển nhiên trong mọi hiện tượng đang xảy ra ở 
khoảnh khắc thấy, nghe, ăn, suy nghĩ, v.v... Mọi hiện tượng 
sanh và diệt không ngừng và vì thế chúng là vô thường, khổ 
và không đáng tin cậy và không có thực chất. Do chúng ta 
không biết chúng đúng như chúng thực sự là nên chúng ta 
xem chúng là thường, lạc, tốt và có thực chất. Đây là vô 
minh. 

Do vô minh chúng ta thấy thích thú trong các dục trần 
và trở nên gắn bó với chúng. Chúng ta dính mắc vào chúng. 
Chúng ta có gắng để có cho bằng được những đối tượng mà 
chúng ta ưa thích Ấy. Như vậy vô minh (2), tham ái (nha), 
thủ (am), nghiệp (&amma), và các hành (sanRhzrag) là năm 
nhân hay nói tóm lại, là vòng nghiệp luân (/@wznaz//a) liên 
quan đến những hành động tốt hoặc xấu của chúng ta. 
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SựPhục Hồi Của Hiện Hữu 


Vòng nghiệp luân được theo sau bởi vòng quả luân 
(paäkaxaffa). Điều này xảy ra như vầy: một người sắp chết sẽ 
thấy một hình ảnh trong tâm nào đó như kết quả của những 
thiện nghiệp hay ác nghiệp mà y đã làm trong cuộc đời mình. 
Có những hình ảnh liên quan đến nghiệp y đã làm (ma), có 
những hình ảnh liên quan đến những đối tượng và hoàn cảnh 
mà y đã tạo nghiệp (&ammanimifa, nghiệp tướng), và có những 
hình ảnh liên quan đến kiếp sống tương lai do những nghiệp 
của y tạo điều kiện (øafiimifa, thứ tướng). Những hình ảnh này 
loé lên trong tâm khi y tiến gần đến sự chết (øiáậyphứfcậnứ). Vì 
thế người ấy chết với tâm dính mắc vào một trong những 
hình ảnh ấy. 

Chết chỉ là sự chấm dứt của tiễn trình tâm luôn luôn 
sanh và diệt theo sau sự tan hoại của sát na tâm cuối cùng. 
Nhưng nó không chấm dứt hoàn toàn. Vì tại đó một tâm mới 
sẽ phát sanh trong một hiện hữu mới, trong một cõi sống mới 
phù hợp với một trong những tâm ảnh mà người chết dính 
mắc vảo ngay giây phút cuối cùng của kiếp trước. Cùng với 
tâm tái sanh này những hệ quả khác sẽ theo sau, đó là, danh- 
sắc (ãma-ripd), lục nhập (am), xúc (phassg), và thọ (edami). 
Như vậy, có năm nhân (16 mình, ái, thú, hành và nghiện) và vòng 
nghiệp luân này được theo sau bởi vòng quả luân (hức danh 
sắc, lục nhập,...). Cũng vậy, từ sát na thụ thai đến sát na tử hiện 
tượng tâm vật lý cứ sanh khởi không ngừng và trong tiễn 
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trình sanh khởi của chúng những cảm thọ lạc và khổ khiến 
cho tham, sân, v.v...có mặt và tham ái này đến lượt nó đưa 
đến thức (đi sanh),...trong hiện hữu kế. Như vậy chỉ có các 
nhân và quả diễn tiến không ngừng. Do vô minh, 
nghiệp,...có sự hiện hữu hay tái sanh mới, với thức, danh 
sắc,...khởi lên và rồi chúng ta nói về sự đi lên thiên giới hay 
đoạ xuống địa ngục của họ. 

Trong thực tế không có sự luân hồi của một người, 
một chúng sanh, hay một thực thể nào cả. Chỉ có sự sanh 
khởi của danh sắc hay tâm và thân mới trong một kiếp sống 
sau như kết quả của Nghiệp trong một hiện hữu trước đó và 
trong suốt kiếp sống chúng ta chỉ có một tiến trình tâm-vật lý 
như kết quả của những trạng thái tâm đi trước mà thôi. Quý 
vị cần phải nghe pháp hay đọc kinh sách để có một sự hiểu 
biết rõ ràng về bản chất của sự sống này. Những người có 
được kiến thức như vậy sẽ thoát khỏi hai đị giáo, đó là 
thường kiến cho rằng linh hồn hay thực thê của một người sẽ 
chuyển đến một nơi khác sau khi chết và giữ nguyên như 
vậy; và đoạn kiến cho rằng Sự sống của một người sẽ bị huỷ 
diệt sau khi chết. 


Thoát Khỏi Những Dị Giáo Nhờ Trí Phân Biệt Nhân Quả 
Tuy nhiên kiến thức chúng ta có được từ sách vở hoặc 


do nghe những người thầy @anayafima, trí do nghe hay trí văn) 
không được xác đáng lắm, chỉ có minh sát trí 
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(bhãvanämaywafiäna, trí do tu thiển sanh) mới có căn cứ vững chắc 
hơn. Vì thế nhất thiết chúng ta phải hành thiền và nhờ thiền 
này chúng ta sẽ phân biệt được giữa tâm và thân đồng thời 
biết rõ được bản chất của chúng. Khi bạn co, duỗi, hay 
chuyên động chân tay, bạn nhận ra tâm muốn co, duỗi,..., và 
lúc đó bạn đi đến cái biết không cần suy nghĩ rằng sự co, 
duỗi, chuyển động của chân, tay là do khuynh hướng muốn 
co, duỗi,...của tâm, và v.v...Nếu bạn có một sự ghi nhận 
trong tâm khi thấy một điều gì, bạn biết rằng sở dĩ bạn thấy 
là vì có con mắt, cảnh sắc và thức thấy. Chúng ta cũng có thê 
nói như vậy đỗi với việc nghe, ngửi, nêm, xúc chạm, Suy 
nghĩ, và chúng ta cũng biết được tâm và thân hay danh và 
sắc là nhân và sự thấy, nghe,...là quả. Chúng ta cũng biết 
được răng những sát na tâm đi trước quyết định những sát na 
tâm theo sau, rằng sự nhận thức dựa vào sự có mặt của đối 
tượng được nhận thức, và rằng những sát na tâm sanh và diệt 
làm mới trở lại như những đơn vị. 

Như vậy đối người hành thiền, cái chết giống như sự 
tan hoại của một đơn vị tâm hiện đang được tự ý thức bằng 
sự nội quan. Nó không phải sự tan hoại của một con người 
hay một cá thể. Tái sanh cũng vậy, giống như sự sanh khởi 
của một đơn vị tâm. Chết không phải sự diệt của một con 
người. Vì thế tái sanh có nghĩa là sự sanh khởi của một đơn 
vị tâm tiếp liền theo sau sự đính mắc vào một đối tượng nào 
đó ngay trước khi chết. Người hành thiền thường nhận ra 
mối quan hệ nhân quả (cửa các hiện tượng danh và sắc) này một 
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cách độc lập như vậy và có số hành giả còn có thể giải thích 
rõ ràng được điều đó mặc dù họ không có chút kiến thức về 
sách vở nào cả. 

Một khi bạn nhận ra các hiện tượng tâm-vật lý thuần 
tuý của sự sống vốn nằm trong một trạng thái trôi chảy 
không ngừng và liên hệ nhân quả lẫn nhau này, bạn sẽ thoát 
khỏi thường kiến (cho rằng linh hôn tiện tục hện hữu sau khi chế) hay 
đoạn kiến (chorằnglnhhôn bị huỷ điệtsau khi chế). Tà kiên cho rằng 
con người do Thượng Đề sánh tạo và tà kiến cho rằng con 
người đi vào hiện hữu một cách tự động cũng được vứt bỏ. 
Tin vào sự sáng tạo của Thượng Đế được gọi là 
visamahetukaditthi, là một loại thường kiến, trong khi tin 
vào sự tự động có mặt, được định danh là vô nhân kiến 
(aheukadiffhi, 26J) thuộc về nhóm tà kiến xu hướng về điều 
ác. Đối lại với bốn loại tà kiến này là trí phân biệt nhân 
duyên ƒccqap?arigegahanara). 


Sự Phát Sanh Của Trí Thâm Sát Tam Tướng”, v.... 
Hai chánh kiến mà chúng tôi vừa đề cập, trí phân biệt 


danh sắc (iãmaripapariccheduiäna), và trí phân biệt nhân duyên 
(paccayaparigeahafñana) được xem như căn bản cho thiền minh 


lfÉf) nhưng do lâu 
nay mọi người quen dịch là trí thẩm sát tam tướng nên chúng tôi cũng giữ 


® Sammasanañäna đúng ra phải dịch là tư duy trí (l8: 


nguyên như vậy. 
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sát và vì vậy ở đây chúng được gọi là Chánh Kiến Minh Sát 
(passanaswnmadifh;). Trong quá trình nội quan thêm nữa người 
hành thiền sẽ nhận ra các hiện tượng tâm vật lý hay danh và 
sắc sanh khởi từ sáu căn đều vô thường, khổ, và vô ngã. Sở 
dĩ người hành thiền nhận thức được các tính chất này là do 
họ khám phá ra sự thực rằng mọi thứ sanh lên luôn luôn diệt 
mắt. Nếu những ý nghĩ khởi lên trong lúc bạn đang quan sát 
sự phông và xẹp, ...bạn cũng phải ghi nhận chúng, và rồi 
chúng sẽ diệt mắt. Bạn thấy sự sanh và diệt của một hiện 
tượng tâm mới và nhận ra tính chất vô thường của nó, và bạn 
suy quán trên tính chất vô thường của mọi danh pháp như 
vậy. Đây là trí thâm sát tam tướng (sammasandfiia) 

Nếu trong lúc đang chánh niệm về sự phông, 
xẹp....bạn có những cảm thọ khổ như tê cứng, đau nhức, 
ngứa ngáy,..., bạn phải gắn tâm trên cảm thọ ấy và ghi nhận, 
“‡ê tê”, “nóng, nóng ”„...Lúc đó cảm thọ khô sẽ dần dần biết mắt, 
bạn nhận ra tính chất vô thường của nó và bạn suy quán trên 
tính chất vô thường của mọi cảm thọ. Đây cũng là trí thâm 
sát tam tướng (Sưmmasananangd). 

Bạn cũng phải ghi nhận những trạng thái tham, sân, 
khó chịu, và những trạng thái tâm khác khi chúng khởi lên. 
Bạn sẽ thấy răng chúng biến mất ngay khi bạn ghi nhận 
chúng. Sự suy quán trên tính chất vô thường của chúng trí 
thâm sát tam tướng (s#mmasanafiia). 

Gắn tâm trên những sự chuyên động của bất cứ thân 
phần nào của bạn như co, duỗi, ...bạn sẽ thấy tính chất nhất 
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thời và vô thường của chúng, trạng thái tâm của bạn ở sát na 
quan sát sự phông lên (œz bựng) cũng vậy. Mỗi sự kiện tâm 
đều biến mắt cùng với sự kiện vật lý tương ứng. Bạn suy 
quán trên tính chất vô thường của chúng như vậy. 

Chính tính chất vô thường này sẽ dẫn bạn đến chỗ suy 
nghĩ về tính chất bất toại nguyện, không đáng tin cậy và đau 
đớn của chúng, sự thiếu khả năng kiểm soát của bạn đối với 
chúng và sự hiện khởi của các hiện tượng trong trạng thái tự 
nhiên của chúng. Sự suy quán này là tuệ minh sát thứ nhất 
mà bạn gặt hái được trong thiền. 

Đó là tư duy trí hay tuệ thẩm sát tam tướng 
(ammasanafima), trí thứ nhất trong mười loại trí minh sát. Khi 
bạn thiếp tục thực hiện việc ghi nhận về tất cả những gì đang 
xảy ra mà không tư duy, trí minh sát của bạn sẽ trở nên 
nhanh hơn và sự sanh được theo sau bởi sự diệt nhanh đến 
nỗi cuối cùng sự chú ý của bạn được giới hạn ở hiện tượng 
diệt mà thôi. Lúc đó tính chất vô thường, khổ và vô ngã trở 
nên hiển hiện rõ ràng hơn. Sự minh sát sâu vào trạng thái 
sanh và diệt nhanh chóng này được gọi là sanh diệt trí 
(udayabbaydfana, EÑBf81?"). 

Ở giai đoạn này người hành thiền thấy ánh sáng, cảm 
nghe toàn thân phấn chấn, ngây ngất và cực kỳ hoan hỷ. 


Những cảm giác và ảo ảnh này cũng phải được quan sát và 
loại trừ. Sau khi vượt qua chúng, người hành thiền thấy rằng 
sự sanh của các hiện tượng mà vị ấy quan sát không còn rõ 
ràng nữa và chỉ sự diệt của nó còn lại trong sự tập chú của vị 
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ấy. Người hành thiền nghĩ mình chỉ hay biết được sự diệt của 
các hiện tượng và sự hay biết rõ ràng này nhân mạnh đến 
tính nhanh lẹ qua đó các pháp tan hoại và diệt mắt. 

Minh sát trí sâu vào sự diệt như một thực tại duy nhất 
này là Hoại Diệt Trí (bhangafñzna, E8ÙÄ?) Ở giai đoạn này 
không còn hình ảnh, ảo tưởng hay tướng xuất hiện trong tâm 
người hành thiền nữa. Vị ấy thấy rằng mọi thức (cácpháp) diệt 


ngay tức thì chứ không di chuyển từ nơi này sang nơi khác. 
Chăng hạn, khi hướng tâm chú ý vào sự co, người hành thiền 
không thấy hình ảnh của cánh tay hay chân nữa. Vị ấy chỉ 
thấy các hiện tượng vật lý hay sắc pháp và tâm tương ứng 
diệt mất. Đối với sự duỗi, đi, phông, Xẹp và V.V... cũng có 
thể nói như vậy. Sự khám phá này giúp vị ấy thấy rõ được 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã. 

Cùng với sự phát triển của hoại diệt trí (bhangafäma) 
này còn có sự sanh khởi của bồ uý trí (fii‡##?) và các loại trí 


khác. Các loại trí sau này làm cho hành giả ý thức đầy đủ 
hơn về sự tan hoại của các pháp và ba dấu ấn của hiện hữu, 
đó là vô thường, khổ, và vô ngã. Về sự phát triển các minh 
sát trí, có thể nói Hành xả trí &œnkhãmupekkhäfima) rất là vì tê và 
lợi ích. Trí này giúp người hành thiền dửng dưng với các dục 
trần khả ái cũng như bắt khả ái, và nhờ đó không xua đuôi và 
cũng không bị chúng hấp dẫn. Người hành thiền lúc này có 
thể duy trì chánh niệm trong hai hoặc ba tiếng đồng hồ liên 
tục. Khi hành xả trí được phát triển đầy đủ, minh sát trí dẫn 
đến sự xuất khởi (vufthãnagamimi vịpassanđ) sẽ xuất hiện. Phần 
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cuối cùng của minh sát trí này gọi là tuỳ thuận trí (l8Jlf). 
Minh sát trí này có nghĩa là một sự hiểu biết rõ về bất kỳ một 
trong ba dấu ấn của sự hiện hữu và nó là chánh kiến dựa trên 
minh sát. 


Sự Phát Sinh của Đạo Trí 


Tuỳ thuận trí hay thuận thứ trí là trí cuối cùng trong 
các cấp độ trí khác nhau kết hợp với chánh niệm. Liền sau sự 
chấm dứt của trí này người hành thiền đối mặt với Niết Bàn 
ở đây danh, sắc và các hành nghiệp không còn nữa. Sự tiếp 
xúc với Niết Bàn này bao hàm Chuyên Tộc Trí (Gowabhiiiäna 
TH), Đạo Trí (mageafñzna 1ð) và Quả Trí (phalañãna ®). 
Trong ba trí này, đạo trí là chánh kiến thánh đạo /agga 
sammadithi) 

Tiếp xúc với Niết Bàn có nghĩa là thấy rằng danh, sắc 
và các hành nghiệp vốn sanh và diệt chấm dứt hoàn toản. 


Vào sát-na sanh khởi của minh sát trí người hành thiền chỉ 
thấy các hiện tượng tâm-vật lý (#mhvàsäc) sanh và diệt. Cùng 
với sự chấm dứt của tuỳ thuận trí cuối cùng, các hiện tượng 
tâm-vật lý ngừng sanh khởi và sự diệt hoàn toàn này của 
chúng có nghĩa là sự chứng ngộ trạng thái bình yên của Niết 
Bàn. Tất nhiên điều này chỉ được hiểu đầy đủ bởi những 
người đã có sự trải nghiệm về nó. Những người chưa từng 
trải nghiệm chỉ có thể tưởng tượng ra nó mà thôi. 
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Thấy Tứ Thánh Đề Đồng Thời 


Thấy Niết Bàn có nghĩa là thấy Tứ Thánh Đề. Khi 
người hành thiền thấy sự diệt hoàn toàn của tất cả danh sắc, 
vị ấy biết rằng đó là sự bình yên tối thượng. Vị ấy cũng biết 
rằng so với sự bình yên của Niết Bàn này, các hiện tượng 
luôn sanh và diệt kia là khổ và đo biết được như vậy ít nhiều 
vị ấy cũng thoát khỏi tham ái đối với các hiện tượng danh 
sắc này. Ở giai đoạn nhập lưu @ø/øz#i)vị ấy thoát khỏi tham 
ái có đủ sức mạnh đề đưa vị ấy xuống các cõi sống thấp. Ở 
giai đoạn Nhất lai @øÄad2gami) vị ấy thoát khỏi loại ái dục thô; 
ở giai đoạn Bắt lai (magãmj)vị ấy thoát khỏi ái dục vi tế trong 
khi ở giai đoạn Arahata vị ấy thoát khỏi tham ái đối với các 
cõi sắc và vô sắc (ái sắc và ái vồ sắc). 

Như vậy người hành thiền biết mình thoát khỏi tham 
ái nhờ thấy sự đoạn trừ (pahanabhisamaya †SIJrÖJiBl, xả đoạn hiện 
quán). Sự tiếp xúc thực sự với Niết Bản là thánh đề thứ tư. Sự 
chứng ngộ chân lý (# này xảy ra trong tâm của người hành 
thiền và vì thế nó được gọi là do tu tập (bhãanäbhisamaya 
1£ SlĐiiãi, t tập hiện quán). Tóm lại, sự mình sát của hành giả 
vào đề thứ ba (/hánh để về sự điệt của khổ, đó là Nữ Bàn) có nghĩa là 
vị ấy đã minh sát vào ba thánh đế khác. 
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Ba Giai Đoạn Của Đạo 


Có ba giai đoạn của chánh kiến. Thứ nhất chúng ta có 
chánh kiến căn bản; kế tiếp chúng ta có chánh kiến dựa trên 
minh sát trí, vốn là trí đi trước của Thánh Đạo (/wbbabhäga 
winassanäsamnailithi, chẳnh kiến mình sát ẩïtruởc) và cuỗi cùng chúng 
ta có chánh kiến thuộc thánh đạo (jamaggasammadithj). Đỗi 
với các chi đạo khác của Bát Thánh Đạo cũng có thể nói như 
vậy. Mỗi chi đạo đều có ba giai đoạn, đó là., đạo căn bản, 
đạo đi trước và thánh đạo. 

Ở đây chúng ta có thê xem chánh kiến như một ví dụ. 
Tin vào nghiệp là điều rất quan trọng vì đó là đạo căn bản. 
Không có niềm tin nơi nghiệp người ta sẽ không tránh điều 
ác và sẽ khó để họ làm các điều thiện như bố thí, trì giới. 
Ngay cả khi một người như vậy phải bồ thí do hoàn cảnh bắt 
buộc, việc bố thí đó cũng sẽ chỉ là một hành động ly trí 
(dkorcelffom Rmowiledse) và do vậy phước mà y nhận được sẽ là 
một loại phước hạ liệt. Vì thế rất có thể y sẽ phải đi xuống 
các cõi thấp và có ít cơ may được tái sanh vào cõi an vui, nói 
gì đến thánh đạo, hoặc Niết Bàn. Trái lại, người tin vào 
nghiệp sẽ tránh điều ác, và hiến mình cho việc làm điều 
thiện, như nghe pháp và hành thiền. Như vậy, ngay cả nếu 
người ấy không có được những kinh nghiệm tâm linh phi 
thường, họ cũng sẽ được sống an vui, hạnh phúc trong các 
kiếp sống tương lai của mình. Còn nếu họ phát triển được 
đầy đủ chánh kiến cho tới tuỳ thuận trí (Jlff?), chánh kiến 
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về thánh đạo (4rjzmagew) sẽ phát sanh và họ sẽ thực sự thấy 
Niết Bàn. 

Vì thế, chúng ta hãy xác nhận niềm tin vào nghiệp của 
chúng ta hợp với lời dạy của Đức Phật. Những ai vẫn chưa 
thê thực hành thiền minh sát nên đặc biệt chú ý đến chánh 
kiến về nghiệp này. Họ cũng nên in sâu nó vào trong tâm con 
cháu của họ. Vì không có chánh kiến này một đứa trẻ sẽ 
không phải là một Phật tử chân chính mặc dù nó có thê được 
gọi là một Phật tử do thọ sanh trong gia đình của họ. Nó sẽ 
có những ý nghĩ bất thiện và lắm khi còn chế giễu những 
thiện nghiệp của cha mẹ chúng như kính lễ những kỷ niệm 
về Đức Phật (ượng Phật, xú-lợi Phật,...), giữ bát quan trai giới, bố 
thí,... Khi lớn lên nó có thê trở thành một kẻ cải đạo, nghĩa 
là chuyển sang một tôn giáo khác do kết hôn hay vì một lý 
do nào đó. Hay nó cũng có thể trở thành một người theo 
thuyết bất khả tri, một kẻ vô thần... Vì thế nhất thiết quý vị 
phải làm cho thấm nhuần chánh kiến về nghiệp này trong 
tâm trí con cái mình và nếu có thể được hãy để cho nó củng 
có thêm băng việc hành thiền. 

Như vậy, dù cho những người khác có thê phản bác, 
chúng ta vẫn sẽ xác nhận chánh kiến về nghiệp của chúng ta; 
chúng ta sẽ trau dồi những ý nghĩ chân chánh (chánh wrdi;) và 
thực hành đúng pháp để làm giảm nhẹ những phiền não. 
Chúng ta phải tránh những tà kiến và kiên định chánh kiến 
để nâng cao giá trị tinh thần của chúng ta. 
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Những người tin vào nghiệp nên củng có niềm tin của 
mình cho vững chắc. Những người chưa có được trí tuệ minh 
sát nên cô găng hành thiền. Những người đã hành thiền hay 
đã có được ít nhiều kinh nghiệm trong đó nên quyết tâm để 
có những minh sát trí cao hơn. Họ phải cố gắng để có được 
sanh diệt trí („dayabhayafñmm) tạo điều kiện cho kinh nghiệm 
tâm linh phi thường, và một căn bản vững chắc cho đạo trí 
và quả trí. Họ cũng nên cố tìm cho được Hành xả trí 
(ankhärupekkhafñama), một loại trí rất vi tễ, đòi hỏi phải có sự 
quan sát một cách thư giãn và là một cái gì đó hơi giống như 
sự hay biết tự động. Nó sẽ làm cho họ xả ly hoàn toàn khi 
đương đầu với các dục trần khả lạc hay bất khả lạc. Ở 
khoảnh khắc này họ sẽ có được thuộc tính của bậc A-la-hán 
gọi là xả đối với sáu trần cảnh (€iajajgupejjZ) Sự kinh 
nghiệm này được xem như rất hài lòng đối với người hành 
thiền nhưng có thể gây kinh hoảng đối với những người 
khác. 

Với sự hoàn thiện của trí này chánh kiến về đạo sẽ 
phát sanh đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bàn. Ở 
giai đoạn này tất cả mọi tà kiến hoàn toàn bị dập tắt. Vì thế 
quý vị nên cô gắng đề có được ít nhất là chánh kiến ở mức 
Nhập lưu @&ø/ãpz#i)hoặc nếu có thê, chánh kiến ở những mức 
cao hơn nữa. Nhờ những chánh kiến thuộc thánh đạo cao 
hơn này chúng ta có thể vượt qua được ngã mạn (aøwửnana: 


asni+manalB, 3|) kiến mạn (#ƒqhimaãma) vốn thống trị chúng 


ta ở những đạo thấp hơn. Thực ra thì ngã mạn này có gốc ở 
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những phẩm chất mà chúng ta thực sự có và vì thế nó cũng 
được gọi là ngã mạn đúng óø/hãœmmna). Chỉ khi chúng ta trở 
thành bậc thánh A-la-hán chúng ta mới có thể loại trừ được 
loại ngã mạn này vĩnh viễn. Vì thế để khắc phục nó chúng ta 
có thể thay thế những tà kiến bằng chánh kiến và việc chiến 
thắng được nó băng A-la-hán thánh đạo hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào chúng ta. 


Tà Tư Duy (Micchãsaikappa) 


“Những người khác có thể có tà tr dhụynhưng chúngtasẽcóchánhhr 
duy và nhờ có chánh tư dụy này chúng ta đoạn giảm được các phiên não của 
chứng ta. ” 

Đây là những gì mà kinh Đoạn Giảm (S%1ekha Sua) 
muốn nói. Có ba loại tà tư duy, đó là, tư duy sanh khởi từ ái 
dục, tức suy nghĩ để có được đối tượng mình mong muốn, 
hay còn gọi dục tầm (ãmawizida); tư duy sanh khởi từ sân hận 
hay ý định huỷ hoại người khác @ân đẫm, vyäpäd¿wiakia); và 
những tư duy phát sanh từ ước muốn gây hân hay ý định 
muốn là hại người khác (ñại tẩm, vihinsavitalia). 

Ngày nay con người ta thường ôm ấp rất nhiều những 
tà tư duy và phổ biến nhất có lẽ là những tư duy xuất phát từ 
tham dục. Con người thường nghĩ đến cách làm sao để có 
được những vật mà mình mong muốn — món ăn ngon, quần 
áo đẹp, nhà lầu, xe hơi, đất, vườn, trâu bò và v.v... Họ có 
những dự định liên quan đến tham vọng của họ, những mối 
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quan hệ xã hội, nghề nghiệp, gia đình, giữ gìn tài sản, 
v.v...Tóm lại, hầu như họ bận tâm với những tham muốn 
của họ suốt cả ngày. 

Trong những loại tư duy này, tư duy vị kỷ (làm lợi ích 
cho mình) có thê được gọi là chánh tư duy. Nhưng vì lẽ nó dựa 
trên dục vọng bắt thiện, nên từ quan điểm của pháp (Äiamma) 
nó vẫn được định danh là tà tư duy. Tuy nhiên nghĩ đến việc 
đi tìm những nhu cầu cần thiết của cuộc sống một cách hợp 
pháp thì không có hại lắm. Ngay cả các vị Tỳ-kheo (bhitm), 
những người hiến mình cho Pháp cũng còn phải đi tìm thức 
ăn, v.v..., và nó là điều hoàn toàn thích hợp để suy nghĩ đến 
việc làm những gì không thể tránh được một cách hợp pháp. 
Nhưng, trong lúc hành thiền hành giả không nên ấp ủ những 
ý nghĩ như vậy lâu dài. Nói chung tư duy hay suy nghĩ cũng 
cần phải được quan sát và vứt bỏ nó như những hiện tượng 
danh sắc khác. 

Cái được xem như cực kỳ nghiêm trọng là nghĩ đến 
việc có những gì mình không đáng có một cách phi pháp hay 
trong trường hợp mình đáng có nhưng bị ám ảnh với tham 
muốn đối với nó. Vì loại dục tầm tham đực) này sẽ kéo 
dài vòng luân hồi @sn) cho dù nó không đưa đến các cõi 
sông thấp. Điều tốt nhất để làm là vứt bỏ hết mọi dục tầm đó 
đi, vì cái gì mình đáng có tự nó sẽ đến với mình. Các vị sư 
cũng như người hành thiền xem trọng giới chế ngự các căn 
nên tránh những dục tầm hay những ý nghĩ tham dục về 
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những đối tượng bất đồng /#abhzezJ”, đó là những đối tượng 
dưới hình thức người nam hay người nữ có những dáng vẻ 
khác nhau. Nói khác hơn, những vị Tỳ-kheo và những hành 
giả nam nên tránh nghĩ về người nữ, tu nữ, và ngược lại 
những hành giả nữ và tu nữ không nên nghĩ đến người nam. 
Những dục tầm như vậy gây chướng ngại cho sự phát triển 
định, trí minh sát hay nói chung sự tu tập tâm và vì thế 
chúng phải được quan sát và vứt bỏ. 

Lại nữa, khi chúng ta nghĩ về một người mà chúng ta 
ghét chúng ta có khuynh hướng có ác ý đối với người ấy. 
Chúng ta buộc tội họ đã làm điều gì đó có hại cho chúng ta, 
đã cản trở những dự định của chúng ta và vì thế chúng ta 
mong muốn cho họ bị huỷ diệt và phá sản. Chúng ta nghĩ 
đến việc trừ khử họ. Đây là sân tầm phát sanh từ ác ý 
(yäpääa). Đỗi tượng của ác ý không nhất thiết phải là một 
người. Khi chúng ta tìm cách tiêu diệt một con rắn, một con 
bò cạp, con muỗi hay con rầy,... chúng ta cũng đã bị thúc 
đây bởi ác ý. Chúng ta có thể biện minh cho sự cô găng giết 
con rắn, con cọp,...ây của chúng ta, nhưng ý nghiệp bất 
thiện có liên quan sẽ dẫn đến khổ đau và vì thế mỗi ý nghĩ 
sát sanh khởi lên vì bất cứ lý do hay mục đích gì đều được 
gọi là một tà tư duy. 


Ta, [vi-sabhäga] different; contrary; unecommon ®IEllðÖ, ‡BJgM.- 


ãrammana #82)Ø@ifã' bát đồng, tương phản, dị phân kiến sở duyên. 


Mabasi Sayada+u 271 


Nếu sự suy nghĩ không phải để giết người mình ghét 
mà chỉ để hành hạ hay bạc đãi người ấy, thì đó là hại tầm 
(vihirhsavitakka). Ở đây, một người chỉ có ý định muốn đánh, 
muốn lăng mạ, xỉ vả hay gây đau khổ cho người khác bằng 
một cách nào đó mà thôi. Nếu trong tư duy của người ấy có 
thiện ý thúc đây, thì không có quả nghiệp bất thiện. Nhưng 
nếu hại tầm xuất phát từ sân hận thì đó là bất thiện trên 
phương diện nghiệp và quả của nó sẽ là nghiêm trọng tương 
xứng với giới đức của người bị hại. 


Chánh Tư Duy (Sammasaikappa) 


Chánh tư duy là đối nghịch của tà tư duy và vì vậy nó 
cũng có ba loại, đó là, tư duy về sự xuất ly hay xuất ly tầm 
(nckkhammawitakia, LLIRIESS), trdupy vệ sự không sân hận hay vô sân tầm 
(aapadaitakka, TRÍÚES3), và tư duy về sự vô hại, hay còn gọi là 
vô hại tầm (awliisawialda1EST8IfE,ttf5ZS7). Trong ba tư duy 
này tư duy về sự xuất ly là ý định tự giải thoát mình khỏi 


tham dục, phiền não và luân hồi. Theo chú giải, gia nhập 
Tăng Đoàn hay xuất gia trong Phật giáo là sự xuất ly 
(neljiamma). Niễt Bàn hay sơ thiền hay thiền minh sát hay 
thực hành bố thí, trì giới,...cũng là sự xuất ly. Vì thế suy 
nghĩ đến việc gia nhập tăng đoàn, suy nghĩ đến việc tu tập 
tâm đề đạt đến sơ thiền, suy nghĩ đến việc đắc Niết Bàn, nghĩ 
đến việc đi tới một trung tâm thiền, nghĩ đến việc giữ giới, 
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nghĩ đến việc bố thí, nghĩ đến việc nghe pháp - mỗi ý nghĩ 
như vậy đều là tư duy xuất ly /iel&hammavialda) Và mỗi ý 
nghĩ về việc xuất ly đều bao hàm chánh kiến về nghiệp. 
Chánh kiến này cũng có mặt vào lúc chuyển tư duy thành 
hành động. Như vậy khi chúng ta tu tập chánh tư duy, chúng 
ta cũng tu tập chánh kiến và ngược lại. Các chi phần khác 
của đạo ít nhiều cũng được tu tập hợp theo cách đã nói. 

Tư duy vô sân là đối nghịch của tư duy sân hận. Nó là 
những tư duy về sự an vui, hạnh phúc của tất cả chúng sanh 
dựa trên lòng từ ái và yêu thương. Tư duy vô hại là đối 
nghịch của tư duy não hại. Nó là tư duy phát sanh từ lòng bị 
mẫn và thông cảm. Con người ta thường chỉ có sự kính trọng 
đối với những người hợp tác với họ. Họ có khuynh hướng 
bạc đãi bất cứ người nào nghịch lại với họ. Trong cái thế giới 
suy đồi đạo đức này nghĩ đến an vui, hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh với lòng từ mẫn quả thực là điều rất cao quý. Ở 
đây chúng tôi sẽ trích dẫn lại câu chuyện về tư duy xuất ly 
của đức Bồ tát Sumedhã mà không ai có thể quên được. 

Bồ tát Sumedhã sanh cách đây đã nhiều a-tăng-kỳ 
kiếp trước. Cha mẹ ngài chết khi ngài còn rất trẻ. Vì thế viên 
trưởng khó của gia đình đã giao lại cho chàng toàn bộ số tài 
sản mà bảy đời cha ông của chàng đã tích luỹ được. Bồ tát 
Sumedhã suy xét đến sự chết của các bậc cha ông, những 
người đã để lại toàn bộ khối tài sản to lớn của họ vào tay 
người khác. Họ không thể trở lại để chăm sóc những tài sản 
đó. Họ không thể dùng chút tài sản nào của người đi trước và 
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cũng không thể đem nó theo với họ khi chết. Vì thế, bây giờ 
Sumedhä hy vọng sẽ mang được hết những của cải của mình 
dưới hình thức quả của nghiệp bằng cách bồ thí. Nói cách 
khác, ngài hy vọng rằng nhờ bồ thí ngài sẽ có được phước, 
loại phước được gọi là tài sản tuỳ thân (agamika, 1BIBBf), truy 
mr)ẩích) bởi vì nó là thứ tài sản luôn luôn đi theo người bố thí 
trong vòng luân hồi này. 

Có bốn loại tài sản, đó là, động sản (ngama, Ì52,hoạt 
động), bất động sản (hãvara TEl,JBl7E, bất động, có định), Tài sản 
như tứ chỉ (¡gasama), và tuỳ thân sản (wgamika, 1B BÍ), truy) 
đích) Chú giải mô tả nô lệ, trâu bò và những vật hữu tình khác 
là động sản, và những vật không có sự sống, không có sự 
chuyền dịch là bất động sản. Nhưng chúng tôi sẽ phân loại 
tài sản theo cách truyền thống. Vàng, bạc, áo quân.. ..những 
thứ vốn thay đổi một cách dễ dàng được xem là động sản. 
Loại tài sản này không bên. Mặc dù nó là tài sản của chúng 
ta, nhưng nó sẽ trở thành tài sản của người khác khi bị lọt 
vào tay của một kẻ cắp, một tên trộm, hay một kẻ lừa đảo. 
Chăng hạn, một cây viết máy hay một chiếc đồng hồ bỏ túi 
bị một tay móc túi ăn cắp sẽ trở thành tài sản của nó và rất 
khó mà lấy lại trừ phi vật dụng đó có mang những dấu hiệu 
nhận dạng hay có người nào đó chứng thực được quyền sở 
hữu của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể sở hữu một vật 
nào thường xuyên nếu vật ấy có thê chuyên sang sở hữu của 
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người khác một cách dễ dàng. Lúc này nó là của bạn nhưng 
lúc khác nó có thể là của người khác. 

Như vậy vàng, bạc,...không phải những vật dùng 
được liền đối với chúng ta, cần phải chuyền thành tài sản cố 
định như đất đai, nhà cửa,... Một tài sản cố định hay bất động 
sản không thê nào bị chuyền dịch một cách bí mật và vì thế 
sẽ bền hơn loại động sản. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thê bị 
mắt nó khi một người quyền lực hơn đòi lại nó một cách hợp 
pháp bằng quyền thừa kế của họ. Hay chúng ta có thể mất nó 
vì không phải lúc nào chúng ta cũng hy vọng ở nó do sự thay 
đổi của thời gian. Nếu đã không thể hy vọng vảo nó thì tốt 
hơn nên chuyền nó thành loại tài sản như tứ chi (ägasưma) 
hay tài sản giống như các bộ phận của cơ thể chúng ta. 
Chúng ta mang tài sản này theo mình đi bắt cứ nơi đâu giống 
như tay với chân của mình vậy. Loại tài sản này là nghề 
nghiệp của mỗi người giống như vẽ, dạy học, viết văn, luật, 
... Một người có thể kiếm sống bằng một nghề nào đó của 
mình, không ai có thể ăn cắp nghề đó của họ và vì thế người 
ta mới bỏ tiền ra để cho con cái của họ đi học đặng cho 
chúng có một cái nghề nuôi thân. Nhưng những nghề bị luật 
pháp cắm sẽ không đem lại lợi ích gì. Vì thế vững chắc hơn 
tài sản nghề nghiệp này là tài sản tuỳ thân (œmgamiia) dưới 
hình thức bó thí, giữ giới,...Không người nào có thể ăn cắp 
nó hay ăn trộm nó hay ngăn không cho nó tạo ra những quả 
nghiệp thiện của nó. Nó sẽ đi theo chúng ta trong vòng luân 
hồi này và chứng minh sự lợi ích của nó. Vì thế Bồ tát 
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Sumedhã đã nghĩ đến việc chuyển của cải của mình thành 
loại tài sản vững chắc nhất, đó là tài sản tuỳ thân (mgzimila), 
tài sản mà ngài có thê đem theo khi chết. 

Sau đó Đức bồ tát đã đem bồ thí hết tất cả những của 
cải của mình và trở thành một đạo sĩ. Lúc bấy giờ ngài mới 
khoảng mười bảy tuổi hay tối đa hai mươi tuổi. Là một đạo 
sĩ trẻ, ngài phát triển thiền định, tu tập tâm và trong bảy ngày 
ngài lần lượt đạt đến các thiền chứng và thần thông. Sau đó 
ngài cúng dường thân mình làm cầu dưới chân Đức Phật 
Nhiên Đăng (DpaiMarä Budiha), người đã thọ ký rằng ngài sẽ 
trở thành Phật sau bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kếp. 

Ở đây suy nghĩ của đức Bồ Tát về việc bố thí hết tất 
cả tài sản là chánh tư duy hay tư duy về sự xuất ly. Cũng 
vậy, là tư duy của ngài về vệc trở thành một vị đạo sĩ và cố 
găng để đắc các thiền chứng và thần thông. Suy nghĩ đến 
việc tầm cầu Phật quả của ngài bằng cách cúng dường thân 
mình làm cầu cho Đức Phật cũng là tư duy xuất ly. 

Sau đó, những tư duy của ngài như, tư duy về việc 
thực hiện những bốn phận hàng ngày trước bảo toạ của Đức 
Phật và thọ trì ngũ giới, tư duy về việc thọ trì bát giới vào 
những ngày trai giới hay tư duy về việc nghe pháp và thực 
hành pháp của ngài cũng là tư duy xuất ly. Ở đây, việc thực 
hành pháp có nghĩa là thực hành sự xuất ly khỏi những dục 
trần khả ý và bất khả ý. Từ Dhamma hay Pháp sẽ là xa lạ đối 
với những người có khuynh hướng về các dục lạc. Vì thế 
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mặc dù chúng ta khuyên họ thực hành pháp, song chắc là họ 
sẽ từ chối nó vì lý đo này hay lý do khác. 

Chúng ta sẽ có những tư duy vô sân (4ã) khì 
chúng ta rải tâm từ đến một người hay nhiều người; hoặc khi 
chúng ta quan tâm đến an vui và hạnh phúc của họ; hoặc khi 
chúng ta làm việc vì sự an vui và hạnh phúc của họ bằng lời 
nói và hành động, hoặc khi chúng ta, như một người lãnh 
đạo, làm một điều gì đó vì lợi ích của những người đi theo 
chúng ta. 

Chúng ta có những tư duy vô hại (wửnsavia4a) khì 
chúng ta, vì lòng bi mẫn và thông cảm, tránh làm hại một 
người; hoặc khi chúng ta nghĩ đến việc cứu giúp một người 
đang đau khổ. Những tư duy chan chứa bi mẫn như vậy 
thường khởi lên trong những người y tá và bác sỹ chăm sóc 
bệnh nhân một cách nhân từ. Và chính với lòng bi mẫn và tư 
duy vô hại này mà chúng ta cầu nguyện cho khổ đau chấm 
dứt giữa mọi người. Chúng ta trau đồi tâm bi đặc biệt đối với 
những người đang bệnh hoạn, những người đang gặp tai hoạ 
hay đang than khóc vì những bất hạnh của đời họ. 

Trong khi thực hành thiền minh sát mỗi sát-na chánh 
niệm có nghĩa là sự loại trừ của ba loại tư duy bất thiện và 
(là) sự trau dỗi của ba loại tư duy thiện. Nếu vào sát na thấy, 
đối tượng thấy được quan sát và nhận thức được bản chất 
thực của chúng @ôlường khổ và vôngã), sẽ không thê có tư duy 
tham dục, tư duy sân hận va tư duy não hại trong lúc đó. 
Chúng ta cũng có thê nói như vậy đối với trạng thái tâm vào 
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sát na nghe, ăn,... Nói chung, mỗi sát na chánh niệm có nghĩa 
là sự phát triển của những tư duy thiện đối nghịch lại với 
những tư duy bất thiện. Hay nói cách khác, tự thân chánh tư 
duy có mặt trong chánh niệm sẽ giúp (igười hành thiển) phát 
triển những tư duy xuất ly, nhờ đó ngăn chặn những tư duy 
tham dục. Những tư duy sân hận và não hại cũng được loại 
trừ theo cách đó. Vì nếu chúng ta hay biết tính chất vô 
thường của mọi hiện tượng xuất hiện ở từng sát na chánh 
niệm, làm thế nào sự tham muốn đối với một đối tượng vô 
thường hay những tư duy hãm hại và công kích có thể khởi 
lên được vì nó? 

Vì thế ở mỗi sát na chánh niệm người hành thiền phát 
triển được ba loại chánh tư duy và khi minh sát trí của họ 
phát triển và trở nên hoàn thiện, chúng sẽ thấy Niết-Bàn và 
đạt đến Thánh Đạo. Chánh tư duy ở mức chánh đạo giúp 
người hành thiền vượt qua được những tư duy bắt thiện theo 
tuần tự. Ở tầng thánh đầu tiên, nó loại trừ những tư duy tham 
dục có khả năng đưa xuống các cõi khổ. Ở tầng thánh thứ hai 
nó loại trừ những hình thức thô của tư duy tham dục,...Ở 
tầng thánh thứ ba những tư duy tham dục bị dập tắt trong khi 
ở tầng thánh cuối cùng, đó là A-la-hán thánh đạo, chánh tư 
duy nhỗ bật gốc những tư duy bất thiện phát sanh từ tham 
muốn các cõi sắc giới và vô sắc giới. 

Do đó Đức Phật thúc giục các đệ tử của ngài đoạn 
giảm phiền não băng sự tu tập chánh tư duy. Chúng ta phải 
thường xuyên trau dồi chánh tư duy để tránh con đường sai 
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lầm của tà tư duy nhằm nâng cao giá trị tinh thần của chúng 
ta và để (tạo ra) sự điệt hoàn toàn của tà tư duy nảy. 


Tà Ngữ (Micchäväc8) 


Tà ngữ là nói năng sai lầm và không thích hợp. Tà 
ngữ có bốn loại, đó là, nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô lỗ, 
nói chuyện phủ phiếm, vô ích. Những loại lời nói này ít 
nhiều phục vụ cho sự quan tâm của người nói và vì thế, dưới 
con mắt của họ, có thể có một lý lẽ biện minh nào đó đối với 
họ song chúng vẫn đem lại tai hại cho người khác và người 
nói sẽ phải chịu quả nghiệp bắt thiện về tà ngữ của mình 
trong tương lai. 


Chánh Ngữ(Sammävcä) 


Chánh ngữ có nghĩa là tránh không (sử dụng) tà ngữ. 
Ở đây từ sammaäväcä không đề cập đến những gì người ta 
nói mà chỉ đề cập đến việc tránh nói dối, nói lời chia rễ, nói 
lời thô ác @#»4), và nói lời phù phiếm bất cứ khi nào cơ hội 
phát sanh. Một sự kiêng tránh như vậy được gọi là virati 


(Bi, øchộ trong Pãli. Những người đã nguyện giữ ngũ giới 
nên tránh nói dối và những tà ngữ đại loại như nói lời ly 
gián, nói lời thô ác và nói chuyện phù phiếm. Khỏi cần phải 
nói, đối với những người nguyện giữ hoạt mạng đệ bát giới 
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(qnafthama#¿) thì việc trảnh bốn loại tà ngữ là bắt buộc. Trong 
lúc hành thiền sự tiết chế có hiệu lực thông qua việc đoạn trừ 
băng pháp đối nghịch hay nhất thời đoạn trừ (¿iigapahana 
4%2)-3IMT,biphân xá đạn). Vì thế trong thực tế thiền vẫn đòi hỏi 
phải có sự tiết chế @z) mặc dù về bản chất thiền liên quan 
rất ít đến nó. Và khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo 
bốn loại tà ngữ bị bứng gốc bằng tuyệt diệt đoạn trừ 
(samucchedapahama). 


Tà Nghiệp (Micchakanmanta) 


Tà nghiệp có ba loại, đó là, sát sanh, trộm cắp, và tà 
dâm. Những hành động này có thể được biện minh bởi 
những người phạm chúng nhưng từ quan điểm của người bị 
hại thì không chính đáng tí nào cả. Vì, làm thế nào bạn có 
thể nói rằng việc một người nào đó giết bạn, hay trộm cắp tài 
sản của bạn, hay tà dâm với vợ hoặc con gái của bạn vì lợi 
ích của họ hay vì lợi ích của một số người khác là điều thích 
hợp được không? Mọi người đều đồng ý rằng những hành 
động ấy là ác và người nào phạm vào chúng sẽ phải chịu khổ 
trong tương lai do những ác nghiệp đó. 

Ở đây cũng vậy, chánh nghiệp có nghĩa là tránh sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm. Những người đã tự nguyện giữ giới 
không sát sanh và tránh sát sanh là đang hành chánh nghiệp. 
Mỗi sát na chánh niệm trong lúc hành thiền đều dẫn đến sự 
tránh sát sanh,...mặc dù nó không dính dáng gì đến tâm sở 
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tiết chế (øzw cefasia). Khi một người ở trên A-la-hán thánh 
đạo mọi tà nghiệp đều bị loại trừ bằng sự tuyệt diệt. 


Tà Mạng (Micchaajva) 


Tà mạng là kiếm sống bằng tiền có được một cách phi 
pháp. Một số người phạm những ác nghiệp như sát sanh để 
kiếm sống nhưng cũng có số phạm ác nghiệp không phải vì 
lý do kinh tế mà do tâm tham hay sân của họ thúc đầy. 
Những ác nghiệp không liên quan đến sự sống của một 
người mà xuất phát từ tham lam hay sân hận thì không phải 
là tà mạng mà là tà nghiệp hay tà ngữ. Chăng hạn giết một 
con muỗi, con rắn, hay giết một kẻ thù do sân là tà nghiệp. 
Nhưng giết gà, vịt, heo, cá,...cho thị trường hoặc để ăn là tà 
mạng. Còn về trộm cắp, nó thường được làm vì lý do kinh tế 
và vì thế hầu hết những hành động này đều được xếp vào 
loại tà mạng. Trộm cắp xuất phát từ sân hận hay ác ý, hay 
thói quen, hay khuynh hướng tất nhiên là tà mạng. Tà dâm 
thường không liên quan đến sinh kế của một người. Tuy 
nhiên, dụ dỗ một người phụ nữ vì tiền hay vì sinh kế là tà 
mạng. 

Nói dối trong giao dịch mua bán là tà mạng: nhưng 
nếu bạn nói đối vì những lý do nào khác, đó chỉ là tà ngữ. 
Đối với việc nói lời ly gián cũng vậy. Ngày nay một số hình 
thức tuyên truyền có tính cách nói xấu, bôi nhọ (đổi phương) 
đều nằm trong loại tà mạng này, và rất có hại. Ngôn ngữ 
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lăng mạ thường ít được dùng trong buôn bán. Nhưng có 
nhiều loại tà mạng dưới hình thức nói chuyện phù phiếm mà 
chúng ta có thê thấy trong lối viết tiểu thuyết, diễn kịch, làm 
phim... 

Tất cả các loại tà mạng đều dính líu đến sự vi phạm 
giới luật. Những người giữ trong sạch ngũ giới kế như đã 
thoát khỏi bảy loại tà mạng mà chúng tôi vừa đề cập ở trên. 
Một điều hiển nhiên rằng những người trung thành với hoạt 
mạng đệ bát giới (gnwf{hama#/a) sẽ đặc biệt thoát khỏi tà mạng 
này. Chánh mạng là kiếm tiền một cách hợp pháp với đời 
sông đạo đức không bị ô nhiễm bởi bắt cứ loại tà mạng nào. 


Chánh Mạng (Sammmaajva) 


Nói theo cách khác, chánh mạng là làm cho cuộc sống 
của mình không phạm vào các hình thức sát sanh, trộm cắp, 
tà dâm,... Các bậc trí thuở xưa mô tả chánh mạng là làm 
ruộng thích hợp, mua bán thích hợp, và v.v... Hiển nhiên làm 
ruộng thích hợp là cày cấy hay làm vườn băng mô hôi và sức 
lao động của chính mình không bạc đãi người khác. Mua bán 
thích hợp là mua hàng hoá với giá thích hợp không ngược 
đãi, sát sanh, trộm cắp hay lừa đảo người khác và rồi đem 
bán hàng hoá ấy thích hợp theo giá hiện hành. Ngày xưa 
những người buôn bán chỉ thu lợi một đồng trên sản phẩm 
đáng giá mười đồng. Về sau những người buôn trở nên tham 
lam và một số bán những hàng hoá của họ với lãi suất lên 
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đến một trăm phần trăm hoặc hơn thế nữa. Đây không phải 
là mua bán thích hợp. Mua bán thích hợp là mua bán những 
hàng hoá có chất lượng thực sự với giá cả thích hợp không 
có bất kỳ một cố gắng đầu cơ trục lợi nào cả. 

Những người bán hàng được lợi một cách thích hợp 
từ việc mua bán như vậy. Năm 1952 ở cửa hàng Zeygyo tại 
Mandalay có một người chủ cửa hàng tạp hoá nọ tên là Ko 
Nyan. Ông ta là một Phật tử Miến. Ông nói chuyện với 
khách hàng tắt tử tế, "Tông (bà) cângìa?"Ông không bao giờ 
bán những món hàng của mình quá đắt mà luôn nói giá chính 
xác. Nếu có khách hàng nào mặc cả, ông sẽ nói, "7Jwzông (bà) 
tôi không thể giảm giá được nữa; Tôi chí lấp lời hai xu trên một đông thôi q." 
Cho dù người mua là một đứa con nít, ông cũng không bao 
giờ nghĩ đến việc đánh lừa chất lượng hàng hoá và giá cả. 
Nếu có món hàng nảo bị bán lầm, người mua có thể đôi lại. 
Vì thế bốn hay năm người phụ tá cho ông luôn phải bận rộn 
(6ì đồng khách), có thể xem đây là một hình thức chánh mạng 
thực sự đáng giới thiệu. 

Lại nữa, một nhân viên chính phủ hay một người làm 
công việc mua bán hay một phu khuôn vác nếu làm công 
việc của mình với đầy đủ ý thức trách nhiệm đề có một đồng 
lương hợp lý là đã kiếm sống theo chánh mạng. Cũng vậy, 
người lái xe người hay người lái tàu làm việc có lương tâm 
và thu phí công bằng cho dịch vụ của mình cũng là chánh 
mạng. 
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Chánh Mạng và Tà Mạng của Người Xuất Gia 


Không giống như người tại gia cư sĩ với bảy quy tắc 
cư xử theo chánh mạng vị Tỳ-kheo trong Phật Giáo có một 
tầm giới luật rộng rãi hơn ràng buộc họ. Vị Tỳ-kheo không 
được phép hỏi xin thức ăn, y áo, hay cốc liêu trừ phi người 
mình hỏi xin là thân quyến hay một người trước đó đã có lời 
thỉnh mời. Vị Tỳ-kheo đó hay bất cứ vị Tỳ-kheo nào khác 
cũng không được phép dùng những vật được nhận theo cách 
này (ức vật hỏi xi không đứng luậj). Hỏi xin cúng đường thắng 
thừng như kiểu ngày nay người ta thường làm rất không hợp 
với tư cách của một vị Tỳ-kheo. Một vị Ty-kheo thậm chí 
còn không được ra dấu hay thực hiện những lời bình phẩm 
gián tiếp dẫn đến một người cư sĩ phải cúng dường thức ăn 
hay y phục cho họ. Nói chung, dùng bất cứ thứ gì mà vị Tỳ- 
kheo có được do nài xin, ra dấu hay nói ám chỉ một cách 
khéo léo là tà mạng. 

Hơn nữa, bất cứ nỗ lực nào mà vị Tỳ-kheo thực hiện 
để làm cho mình trở thành thân thiết với người nam hay nữ 
cư sĩ hay đề làm cho mình được mến chuộng đối với họ như 
cho hoa, cho trái cây, hay thức ăn,...kế như đã phạm vào 
một tội gọi là 1m bại hoại dư sĩ” (uladisana IMHWJE7-L;, bại hoại cưsj) 
nghĩa là đã huỷ hoại đức tin của người cư sĩ. Cho hoa, v.v... 


có thể giúp vị Tỳ-kheo giành được tình cảm của người thọ 
nhận nhưng nó sẽ không góp phần vào đức tin của họ. Vì 
lòng kính trọng của họ đối với một vị Ty-kheo chỉ có thê trở 
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thành đức tin thực sự nếu nó là do giới đức trong sạch và các 
phẩm hạnh khác của vị ấy mà thôi. Vì thế bất kỳ có gắng nào 
nhằm nuôi dưỡng sự thân thiết bằng cách cho hoa, trái 
cây... .đều làm tốn hại đến đức tin chân chánh ban đầu mà 
đời sống giới đức của vị Tỳ-kheo đã tạo ra cho người cư sĩ. 
Người tại gia cư sĩ lúc ấy rất có thê chỉ kính trọng vị sư đã 
cho họ hoa. Họ sẽ không quan tâm đến các vị sư giới đức 
khác. Trong thực tế, cái gọi là lòng kính trọng đối với vị sư 
hào phóng không gì khác hơn sự yêu mến mà chúng ta 
thường thấy giữa những người bình thường vì lẽ nó ít liên 
quan đến đức tin. Vì thế thật là không thích hợp đối với một 
vị Tỳ-kheo để cho hoa, thức ăn,...đến những người Phật tử, 
để nịnh nọt họ, để phục vụ họ, để chăm lo cho con cái của 
họ, để làm thuốc trị bịnh cho họ, để xem tử vi, tướng số cho 
họ, hay làm bất cứ tà mạng nào khác (gây) bại hoại đức tin 
người cư sĩ. Và cũng là tà mạng nếu sử dụng những thứ vật 
dụng mà một vị sư có được bằng những cách vừa nêu. 

Vị Tỳ-kheo cũng nên tránh thái độ đạo đức giả đối 
với những vật dụng, thiền, đạo quả,...và sự hành thiền. Một 
số vị Tỳ-kheo thường làm ra vẻ ta đây là người có ít sự tham 
muốn đối với y áo hoặc thực phẩm mà những thí chủ của họ 
cúng dường. Họ sẽ từ chối không nhận nó, “Bẩn Tăng không cần 
những lá y tối và thức ăn ngon đâu như vậy đâu. Bằn Tăng vừa lòng đồi với 
những tâm vải quăng bỏ và thức ăn mà Bản Tăng khẩtthực được đủ rội ” Sự 
từ chối của họ làm cho đức tin của những tín đồ mạnh mẽ 
hơn và thường xuyên thỉnh cầu họ chấp nhận sự cúng dường 
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hơn. Rồi sau đó họ chấp nhận và không bao giờ từ chối sự 
cúng dường của những người đệ tử tín tâm mà họ đã khéo 
tạo ấn tượng về sự chán ghét rõ ràng của họ đối với những 
thứ đồ tốt của cuộc sống như vậy. Đây là cách nuôi mạng bắt 
chánh bởi những người tự cho mình là người tu khổ hạnh. 

Một vị sư có thê nói, “Mới vị T}-kheo mặc ynhư thế này hay 
một vị t)-kheo sống ở một nơi như thếnày thường là một Bậc Thánh, một Bậc 
A-la-hán hay mộtngười đã đặc thiên và có các năng lực thân thông đấy.” Sự 
mô tả y theo lỗi sống của người nói và cách họ mặc y. Đây là 
loại tà mạng bởi một vị sư đạo đức giả. 

Một số vị sư không hành thiền nhưng họ cư xử một 
cách thanh thản, nhẹ nhàng giống như một thiền giả. Họ đi, 
đứng, nằm, ngồi, co, duỗi chân tay giống như một hành giả 
đang an trú trong thiền hoặc có định. Đây cũng là tà mạng 
bằng lừa đảo. 

Một số làm ra vẻ như có thê đọc được tâm của người 
khác. Nếu một vị sư đang thuyết pháp mà nói, “Này! Ngườiphụ 
nữ ở đồng kia đã phóng tâm rồi phải không. Hãy chủ ÿ và thực hành hơi thở 
đ;” Thực sự có thể có một số người nữ đã phóng tâm trong 
hội chúng này. Và những người phụ nữ ấy thế nào cũng sẽ 
rất ân tượng và đánh giá cao về nhà sư ấy. Hay nếu một vị sư 
nói rằng ông đã từng làm vua và người phụ nữ như vầy như 
vầy là hoàng hậu của ông trong tiền kiếp, vị sư ấy sẽ được 
những tín đồ của mình tin rằng có thần thông. Đây là tà 
mạng bằng lừa dối. 
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Một vị Tỳ-kheo không nên dùng bắt kỳ thứ gì vốn 
được cúng dường bởi một người tại g1a cư sĩ đã bị đánh lừa 
như vậy. Vị ấy chỉ nên sống nhờ vào những vật mình có 
được bằng chánh mạng. Nếu không có người cúng dường vật 
thực cho vị ấy, vị ấy nên đi khất thực mà ăn. Nếu không có 
những tắm y thích hợp, vị ấy nên tìm những tắm vải quăng 
bỏ. Hay vị ấy nên đứng trước cửa nhà của một người cư sĩ 
nào đó và khi được hỏi vị ấy cần thứ gì, vị ấy nên bày tỏ ước 
muốn có một bộ y của mình. Việc nói những điều mình 
muốn đáp lại một lời hỏi thăm (cẩn øg) như vậy không phải 
là không thích hợp. Tìm kiếm những nhu cầu của cuộc sông 
qua sự diễn đạt của thân (hân biểutrỉ, kãyawififiañïj) là chánh mạng. 
Nói chung, thức ăn, y phục,...mà một người cư sĩ cúng 
dường vì lòng kính trọng đối với đời sống tu học và những 
bài giảng pháp của một vị sư là trong sạch vì lẽ ấy vị sư nhận 
nó một cách hợp pháp. Vì thế Đức Phật thúc giục các hàng 
đệ tử của ngài hãy kiếm sống một cách chân chánh. 


Ba Loại TiếChế (Vi) 


Chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng là sự tiết 
chế thiện. Mỗi sự tiết chế như vậy lại có ba loại. Thứ nhất là 
tiết chế do đối đầu @œmpafa vừa): khi một người tránh làm 
một điều ác không phải do đã nguyện trọ trì giới luật. Theo 
đó, một người không nguyện giữ giới vẫn có thê tránh nói 
dối, trộm cắp hay sát sanh ở những khoảnh khắc nào đó 
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trong cuộc sống đặt người ấy vào sự cám dỗ (hải nói đối, trâm 
cắp, sát sanh). Kê tiếp chúng ta có tiết chế do thọ giới (samadima 
vai SZB|Ê thọ ly). Loại tiết chế này muốn nói đến một người 
sau khi đã phát nguyện giữ giới thấy được rằng đời sống đạo 
đức của mình trong sạch, nghĩa là đã giữ giới tốt. Loại tiết 
chế thứ ba là tiết chế do tuyệt diệt (samuccheda vừa ÉRÉ, đoạn 
J), khi một người ở trên A-la-hán thánh đạo tất cả mọi điều 
ác đều bị thánh đạo này bứng gốc, không còn sanh khởi lại 
nữa. 

Trong ba loại tiết chế này loại cuối cùng, đó là tiết 
chế do tuyệt diệt, không phối hợp với bất kỳ tư duy tiết chế 
nảo cả. Tâm của người hành thiên tập trung trên Niết Bàn. 
Nhưng kể từ lúc vị ấy đạt đến Thanh đạo tâm vị ấy không 
còn khởi lên bất kì một ước muốn làm điều ác nào nữa. 
Những ác dục này bị dập tắt hoàn toàn và điều này có nghĩa 
là sự tiết chế tối hậu và vì thế nó có tên là tiết chế 6z. 
Tương tự, trong khi hành thiền, vị hành giả có chánh niệm sẽ 
nhận ra tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của các đối 
tượng giác quan và vì thế vị ấy không có những tham muốn 
bất thiện, như sát sanh, trộm cắp, nói dối,...nữa và điều này 
có nghĩa là sự tiết chế khỏi những điều ác. Như vậy trong 
thực tế thiền minh sát liên quan đến cả ba loại tiết chế. Khi 
thiền được hoàn thiện lúc đó sự tiết chế ở mức thánh đạo có 
mặt và tất cả tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng bị bứng gốc. 
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Tà Tĩnh Tấn (Micchãvãyãma) 


Tà tỉnh tấn có nghĩa là sự cô gắng và kiên trì làm điều 
ác. Một số người có ý chí rất mãnh liệt khi làm điều ác. Khi 
đương đầu với những khó khăn trong việc sát sanh, trộm cắp, 
họ cố gắng hết sức để thành công. Cô găng ấy của họ là một 
ví dụ rõ ràng về tà tinh tấn. Chăng hạn, trong việc giết những 
con muỗi hay con rệp phải có sự nỗ lực để diệt hay đập chết 
những con côn trùng ấy. Nói dối và nói lời thô ác cũng vậy, 
dễ dàng liên quan đến tà tinh tắn. Tà tỉnh tấn hiển nhiên phải 
có mặt trong việc chế tạo các loại vũ khí giết người, và đôi 
với các nhà viết tiểu thuyết hiện đại, các nhà làm phim cũng 
vậy. Tà tinh tấn tạo ra những pháp bắt thiện chưa sanh và 
khuyến khích những pháp bất thiện đã sanh. Hơn nữa, tìm 
cầu các dục lạc là tà tinh tấn, và điều này là hiển nhiên trong 
trờng hợp những phải chen chân mua vé tại những rạp chiếu 
phim hay rạp hát. Tóm lại, cố gắng đề làm một điều bất thiện 
nào đó là tả tinh tấn. 


Chánh Tinh Tân (Sammaväyãma) 


Chánh tinh tấn là đối nghịch của tà tinh tấn. Nó là sự 
cô gắng tích cực trong việc bồ thí, trì giới, và tu thiền. Có 
bốn loại chánh tinh tấn, đó là, (1) đinh tấn chế ngự những khuynh 
hướng báthiện đã khởi lên. Chẳng hạn nếu bạn đã từng giết những 
con muỗi,...thì việc tránh giết chúng trong tương lai hoàn 
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toàn tuỳ thuộc vào bạn. Nếu trước đây bạn đã nói dối, bạn sẽ 
có găng tránh nói dối trong tương lai. (2) Tình tấn tránh những 
khuynh hướng bất thiện chưa phát sanh. Nếu bạn thây những người 
khác sát sanh, trộm cắp hay nói dối, bạn nên tìm cách tránh 
những hành động bắt thiện ấy cũng giống như bạn tìm cách 
tránh mắc phải một chứng bệnh mà bạn thấy đang hành hạ 
người khác vậy. (3) Cổ găng làm những điêu thiện mà bạn vẫn chưa làm 
cũng là chánh tỉnh tấn. Bạn nên nên bồ thí và giữ giới nếu bạn 
chưa làm những điều này. Bạn nên tôn kính Đức Phật với 
chín ân đức như một chúng sanh cao quý nhất và nguyện có 
đức tin với ngài, thực hành theo lời dạy của ngài, và đọc ba 
lần phép thọ Tam Quy (uảhamsaranamgacchami...''Con đem hết 
lòng thành ính xin quy y Phật... ). Tương tự, đối với Pháp (Dhamma) 
và Tăng (Szeha) bạn cũng nên nguyện như vậy. Chúng ta nên 
giữ ngũ giới hoặc bát giới và nếu có thể được nên trở thành 
một vị sư sa-di hay Tỳ-kheo và sống theo giới luật đã được 
Đức Phật ban hành cho các vị. Việc trở thành một vị Tỳ- 
kheo suốt đời không dễ tí nào nhưng một số người vẫn có 
thể gia nhập Tăng Đoàn một cách tạm thời „gio duyên). Khi 
tu gieo duyên như vậy, các bạn có thể có những thiện sự 
khác để làm như cung kính các vị đáng kính, phục vụ các vị 
đáng kính, và nghe pháp,... 

Chúng ta cũng nên hành thiền trên các đề mục khác, 
như niệm ân đức Phật, niệm tâm từ, quán bắt tịnh, niệm hơi 
thở vô-ra,... đề có được định và phát triển tâm. Sau đó chúng 
ta nên hành thiền minh sát. Cho dù chúng ta đã từng hành 
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minh sát, chúng ta cũng phải tiếp tục thực hành nếu chúng ta 
chưa phát triển được các minh sát trí đặc biệt. Đặc biệt ở đây 
có nghĩa là chúng ta phải làm sao để có được tuệ sanh-diệt 
(udayabbabhayanana), Hành xả tuệ (sanhhampekkhanana) Những 
thiện pháp trên Thánh Đạo là những thiện pháp chưa từng 
xuất hiện đối với kẻ phàm phu. Chúng ta nên tìm cách trau 
dồi những thiện pháp này trên thánh đạo và sự cố gắng của 
chúng ta đề trau dôi hay phát triên những thiện pháp mới này 
là chánh tinh tấn. (4) Cũng là chánh tình tấn khi chúng ta cố găng đề 
cỉng cố và hoàn thiện các thiện pháp đã có mặt. Điều này không cần 
phải nói thêm chỉ tiết. 

Vì thế người hành thiền đang thực hành minh sát ở 
đây trong từng sát na chánh niệm cô găng đề chế ngự những 
bất thiện pháp đã sanh; cố gắng để tránh những bất thiện 
pháp chưa sanh; có găng đề trau đồi những thiện pháp chưa 
sanh, nghĩa là cố gắng để đạt đến các minh sát trí cao hơn và 
thánh đạo, thánh quả; và cô gắng để củng cố và hoàn thiện 
những thiện pháp thuộc thiền minh sát đã sanh. 

Bồn chánh tinh tắn này cũng được gọi là tứ chánh cần 


(sammapnpadhama). 
TàNiệm (Micchasat) 
Tà niệm là sự nhớ tưởng đến những chuyện thế gian 


và các bất thiện pháp trong quá khứ. Một số thì nhớ đến 
những chuyện bất thiện họ đã làm khi còn trẻ, nhớ những 
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bạn bè và đồng nghiệp của họ, những nơi họ đã đi tham 
quan, những ngày hạnh phúc họ đã trải qua, v.v...Có lẽ họ 
giống như những con bò nhai lại những cục sữa đông vào 
ban đêm. Nhớ những chuyện như vậy là tà tư duy. Tuy nhiên 
sẽ không phải là tà tư duy nếu một người nhận ra những lầm 
lỗi của mình trong quá khứ, hối lỗi và quyết định không lặp 
lại nó trong tương lai. Sự hối lỗi như vậy không phải là tà 
niệm. Một số vị sư hay nghĩ đến cha mẹ, thân quyến, quê 
hương và bạn bè của họ lúc còn ấu thơ. Họ nhớ lại những 
ngày tháng còn là người tại gia cư sĩ của họ, những điều họ 
cần phải làm và v.v... Tất cả những sự hồi nhớ về quá khứ 
này là tả niệm. 

Người tại gia không cần phải loại bỏ những suy nghĩ 
về con cái, ... của họ, vì những sự nhớ tưởng như vậy là điều 
tự nhiên. Nhưng trong lúc hành thiền, hành giả phải quan sát 
những ý nghĩ ấy và loại bỏ chúng. Trong một khoá thiền có 
khi hành giả đang ngồi quan sát sự phông lên và xẹp xuống 
của bụng hay quan sát những chuyền động khác của thân điuz 
“ngôi 7 “chạm”; v.v...) thì nhớ đến những gì mình đã làm trước 
đây, nhớ đến những lời nói và việc làm của mình khi còn trẻ, 
nhớ đến bạn bè,.. .Đây là tà niệm cần phải được quan sát và 
loại bỏ. Một số những người lớn tuổi thường hay nghĩ về con 
cháu của mình. Có khi đang quan sát những ý nghĩ khởi lên 
trong tâm họ thấy hình ảnh những đứa cháu ở gần bên mình 
và tưởng tượng rằng mình nghe thấy tiếng chúng gọi. Tất cả 
những hình ảnh này phải được quan sát và loại bỏ. Có số 


202 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


không thể chế ngự được những ý nghĩ bất thiện này đành 
phải trở về nhà. Nỗ lực tinh thần của người hành thiền luôn 
luôn bị cản trở bởi những tà niệm như vậy. Trong phân tích 
cùng tột tà niệm không phải là một yêu tố tâm (ữnsở) rõ ràng 
và riêng biệt. Nói đúng hơn nó là một nhóm những tâm sở 
bắt thiện dưới hình thức của những ký ức về những điều trần 
tục và bất thiện trong quá khứ. 


Chánh Niệm (Samnnasat) 


Đối lại với tà niệm là chánh niệm hay sự hồi nhớ lại 
những thiện pháp đã làm như bố thí, trì giới, và tu thiền. 
Người ta thường nhớ đến việc mình đã làm, những điều thiện 
như vậy, như vậy vào những lúc như vậy, như vậy trong 
những ngày qua như thế nào; những điều thiện nỗi bật như 
dâng y Kathina, giữ bát quan trai giới,...Sự hồi nhớ về 
những thiện pháp này là chánh niệm. Nó là niệm tâm sở đi 
kèm với những tâm thiện. Niệm này có mặt trong mọi sự 
sanh khởi của tâm thiện như bồ thí, trì giới, cung kính trước 
tượng Phật, phục vụ các bậc niên cao, trưởng thượng, giữ 
giới, hành thiền,... 

Không có tâm thiện nào sanh mà không có chánh 
niệm. Tuy nhiên niệm có thê không rõ ràng trong những tâm 
thiện bình thường và rất rõ trong khi hành thiền định @Zwzn:) 
và đặc biệt là thiền minh sát. Vì vậy trong Kinh Tạng chánh 
niệm được nhắc tới nhiều lần, nhất là ở bài kinh Tứ Niệm 
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Xứ. Chính chánh niệm làm việc chú ý đến các hành vi hay 
oai nghi của thân, các cảm thọ lạc và khô, các trạng thái tâm 
và các đối tượng của tâm hay Pháp (4hmma). 

Người thực hành thiền minh sát là đang trau đồi 
chánh niệm ở mức minh sát. Họ quan sát các hiện tượng 
tâm-vật lý sanh khởi từ sáu căn; thường thường họ tập trung 
sự chú ý của họ vào sự phông và xẹp của bụng, vào sự ngồi, 
hoặc co, duỗi (chân faw), sự đi, đứng, ... Đây là sự trau dồi 
chánh niệm trên thân. Đôi khi người hành thiền quan sát các 
cảm thọ, “mu”, “wi”, “buôn” „... Đây là sự trau dồi chánh niệm 
trên các cảm thọ. Thỉnh thoảng sự chú ý được tập trung trên 

suynglf”, ý “định ”,...Đây là sự trau dồi chánh niệm trên tâm. 
Rồi có khi người hành thiền quan sát sự “42”, “-ghe”, “ước 
muốn”, “con giận”, “uể oái”, “phóng tâm”,...Đây là sự phát triển 
chánh niệm trên các pháp. Mỗi sát na quan sát có nghĩa là sự 
trau dồi chánh niệm minh sát và rất là thú vị. Khi chánh niệm 
minh sát này phát triển và trở nên hoàn thiện, chánh niệm 
trên Thánh Đạo sẽ phát sanh giúp hành giả biết được Niết 
Bàn. Vì thế quý vị nên thực hành cho đến khi đạt đến giai 
đoạn chánh niệm cuối cùng này. 


Tà Đnh (Micchãsamadh) 
Tà định là sự tập trung của tâm trên một việc làm sai 


lầm nào đó mà một người có ý định phạm bằng thân hay lời 
nói. Nói khác hơn nó là sự tập trung giúp người ta có khả 
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năng làm điều ác thành công. Chẳng hạn, khi bạn có ý định 
nói đối, ý định của bạn sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu bạn 
gắn chặt tâm trên những lời mà bạn phải thốt ra một cách giả 
dối. Nếu tâm bạn mông lung, rất có thể bạn sẽ nói sự thực 
một cách vô ý thức. Người ta nói rằng ở toà án, sự thực của 
một số vụ kiện được phơi bày ra ánh sáng khi một người nào 
đó muốn đưa ra ra những bằng chứng giả dối đã bị các vị 
luật sư đánh lạc hướng bằng cách đưa ra những lời chất vẫn 
có lựa chọn để làm cho họ phải bối rối. Điều này là do sự 
thiếu tập trung của người làm chứng. Vì thế sự tập trung rất 
quan trọng khi bạn làm một điều xấu. Sức mạnh của tà tập 
trung hay tà định thực sự sẽ rất lớn khi người ta dự định một 
cuộc thảm sát, tô chức một vụ ăn cướp lớn hay sản xuất 
những loại vũ khí giết người. 


Chánh Định (Sammäsmmadhi) 


Chánh định là sự tập trung hay định tâm trên những 
việc làm thiện như bó thí, hoặc giữ giới. Bồ thí đòi hỏi phải 
có sự tập trung đủ mạnh để thực hiện nó cho có hiệu quả. 
Cung kính hay phục vụ những người khác cũng vậy. Đối với 
những bài tập luyện tâm, sự tập trung là rất quan trọng. 
Chăng hạn như khi bạn nghe pháp hay thuyết pháp nếu 
không có sự tập trung bạn sẽ không nhớ được gì cả. Trong 
việc thực hành niệm hơi thở vô-ra ở đây bạn phải gắn chặt 
tâm trên một đối tượng duy nhất thì nó lại còn quan trọng 
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hơn nữa. Sự tập trung liên hệ đến những tâm thiện như vậy 
là chánh định. 

Chánh định có ba loại, đó là., (1) Sát-na định (Khankä- 
samaalii X|JÑZE), Cận định (Upacãrasamaadli Äf{T2E), và An chỉ 
định (4ppanasamaahi 22 IE2E), 

Định dự phần khi những hình thức bình thường của 
tâm thiện sanh khởi, như khi bồ thí, trì giới được gọi là Sát- 
na định (whaniđsamäahj), vì nó chỉ có tính cách nhất thời. Sự 
tập trung bình thường này không đáng kể và vì thế kinh điển 
không đề cập nhiều về nó. Nó chỉ được đề cập trong mối 
quan hệ với những nền tảng của định và thiền minh sát mà 
thôi. Vì thế có thê hiểu nó là sự tập trung xuất hiện ở giai 
đoạn chuẩn bị của sự tu tập tâm (Phãwzng) hay vào lúc ban đầu 
của sự luyện tập tâm. Khi sự tập trung có đủ sức mạnh để 
loại trừ các triền cái thì được gọi là cận hành định 
(upacãrasamaihi). Sự tập trung mà người hành thiền có khi 
chứng thiền được gọi là an chỉ định @anaäsamadlii). 

Trong thiền minh sát có sát na định khi người hành 
thiền tập trung trên bốn yêu tố, năm uẫn, danh và sắc,... Tuy 
nhiên sự tập trung lúc ban đầu không rõ ràng vì nó chưa 
được khéo phát triển. Khi nó đã phát triển tâm sẽ gắn chặt 
hoàn toàn trên đối tượng quán. Trong suốt thời gian đó 
người hành thiền thoát khỏi những triền cái như tham 
dục,... Tâm trở thành một dòng trôi chảy không ngừng của 
những sát na tâm được tiêu biểu bằng sự quan sát. Đây là sát 
na định của thiền minh sát. Nó cũng được gọi là cận định vì 
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thoát khỏi các triền cái giống như định này. Vì thế trong chú 
giải kinh Đại Niệm Xứ niệm tứ oal nghi (ha), tỉnh giác 
(sampdjafa), và tác ý các giới (dhammanasiwara) được mô tả như 
là cận định. Thanh Tịnh Đạo (s4mzesa) cũng đồng nhất 
đề mục tác ý các giới của thiền minh sát với đề mục phân 
tích tứ đại và mô tả cả hai đều đưa đến cận định. 

Vì thế đối với người hành thiên, từ lúc định được phát 
triển đủ để ngăn chận các triền cái, tức định sanh khởi ở từng 
sát na chánh niệm là sát na định minh sát và được xem giống 
như cận định. Sở dĩ nó được gọi là cận định là vì, về khả 
năng giải thoát người hành thiền khỏi các triền cái, nó giống 
với cận định. Người hành thiền lúc đó thanh tịnh tâm nhờ 
tâm chánh niệm minh sát trong sạch. Khi minh sát trí hoàn 
thiện, người hành thiền đạt đến thánh đạo và thánh quả vốn 
đưa người ấy vào tiếp xúc với Niết Bàn. Sự tập trung ở sát 
na chứng đắc thánh đạo và thánh quả này là định siêu thế. 

Chánh định thiện có ba loại, sát na định, cận hành 
định, và an chỉ định. Kinh Tạng Pä|I giải thích chánh định 
dưới dạng tứ thiền. Và các bản kinh Päli chỉ đề cập đến các 
bậc thiền thuộc thiền sắc giới, các bậc thiền thuộc thiền vô 
sắc giới, và thánh quả định maggaphala samadhi) như ba loại 
định chính. Chúng tôi cho rằng cận định và sát na định minh 
sát chỉ có tầm quan trọng thứ yếu vì lẽ hai loại định này được 
kể trong định của sơ thiền. Vì không có sát na định và cận 
định thì định của bậc thiền hiệp thế và định của thiền siêu thế 


Mabasi Sayadau 297 


là bất khả, hơn nữa sát na định và cận định này còn giúp 
vượt qua tà định. 


Tà Trí (Micchañana) 


Tà trí là sự suy nghĩ để có một nhận thức sai lầm và 
lạm dụng trí thông minh của mình. Loại suy nghĩ ấy do vô 
minh sanh. Chú giải định nghĩa tà trí như nghĩ ra những 
phương tiện để làm điều ác và hả hê với điều ác của mình. 

Trong việc sát sanh, trộm cắp, hay nói dối, người ta 
phải dự tính trước cách đối đầu với những khó khăn. Dự tính 
cũng là điều cần yếu đề thành công trong việc làm điều ác. 
Đề giết thành công một số lượng lớn những chúng sanh, nhất 
thiết phải dự tính đến việc sản xuất các loại máy móc, vũ khí 
và chất độc. Người vạch kế hoạch đứng sau dự tính này 
thường được công nhận là người thông minh nhưng trong 
thực tế đó là sự si mê hay kiến thức được hướng vào mục 
đích sai lầm. Hơn nữa, sau khi làm điều ác, chúng ta luôn 
luôn tự biện minh cho mình hay đưa ra giải thích hợp lý cho 
hành động của chúng ta. Đây cũng là sự lạm dụng trí thông 
minh có gốc ở vô minh. 


Chánh Trí (Sammañãna) 


Đối nghịch với tà trí là chánh trí vốn có nghĩa là sự 
suy xét trên đạo, quả hay Niết Bàn mà một người đã đạt đến 
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hay suy xét trên những phiền não đã diệt và những phiền não 
còn ngủ ngầm. Những sự suy xét này được gọi là quan sát trí 
hay phản tỉnh trí ccaelkhanaflana f5ST¡, J4 8l, quán sát trí 
phản tỉnh tr và người hành thiền ở giai đoạn nhập lưu 
@ofãpzma) có bôn loại phản tỉnh này; ở giai đoạn nhất lai có 


năm loại; ở giai đoạn bất lai có năm loại trong khi các vị A- 
la-hán, do không còn phiền não, chỉ có bốn loại phản tỉnh mà 
thôi. 

Một người hành thiền quán tất cả danh-sắc sanh khởi 
từ sáu giác quan là đang trên đường phát triển chánh trí. Khi 
minh sát trí trở nên hoàn thiện nhờ minh quán liên tục một 
loạ minh sát trí phi thường gọi là Hành xả trí 
(Gankhãnupelkhäfñina) sẽ sanh khởi. Ở giai đoạn này người hành 
thiền có thể quan sát các đối tượng giác quan trong hai hay 
ba giờ liên tục. Vị ấy ở trong trạng thái thản nhiên, không 
vui cũng không buôn, khi đối diện với các đối tượng hay 
kinh nghiệm vừa ý hoặc không vừa ý. Vị ấy chỉ có một sự 
hay biết thuần tuý và thản nhiên đối với mọi sự kiện đang 
diễn ra. Tri giác của vị ấy rất nhạy bén và vị ấy nhận ra sự 
sanh và diệt liên tục của tất cả danh-sắc. Vị ấy phản tỉnh trên 
tính chất tan hoại và rồi trên sự diệt của tất cả mọi hiện 
tượng. 

Quán sát trên sự diệt này là trí phản tỉnh về Niết Bàn 
(paccaveRhananand). Một số hành giả phản tỉnh trên sự diệt của 
cái ảo tưởng về ngã thể và những hoài nghi về Đức Phật, 
Giáo Pháp, và chư Tăng. Một số phản tỉnh trên sự cần thiết 
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cho những nỗ lực thêm nữa do thấy những dấu vết của phiền 
não như tham, sân, và vô minh. Theo các bản chú giải, sự 
phản tỉnh trên những phiền não như thế chỉ xảy ra đối với 
một số hành giả am tường mà thôi, và chúng xuất hiện vào 
lúc chứng đạo quả nhập lưu. 

Nếu người hành thiền ở giai đoạn nhập lưu nỗ lực để 
có những kinh nghiệm tâm linh cao hơn và nếu vị ấy có đủ 
tiềm lực cho sự kinh nghiệm đó vị ấy sẽ đắc nó và những sự 
phản tỉnh khác sẽ xảy ra. Như chúng tôi đã chỉ ra ở trên, có 
cả thảy mười chín trí phản tỉnh hay chánh trí (sœmmañana) như 
vậy. Theo Đức Phật, người hành thiền nên phát triển đầy đủ 
mười chín loại chánh trí này. 


Tà Giải Thoát (Micchãvimutf) 


Tà giải thoát là trạng thái tâm mà người ta nhằm 
tưởng là đã giải thoát thực. Có nhiều loại tà giải thoát vì có 
nhiều quan niệm sai lầm về sự giải thoát giữa những người 
Phật tử và không phải Phật tử. Những người không phải Phật 
tử tin rằng khi họ thành công trong việc khám phá ra cái 
atman (bản ngã) của họ hay khi họ phân biệt được (sự khác nhau 
giữa) atman với các uân (#andhas) hay cá nhân nẩïconnguờj) thì 
kế như họ đã được giải thoát. Trong thời Đức Phật những 
người theo đạo Jains (K}zzgio) vốn là đệ tử của 
Niganthanäaftputta (M Miếu ý), vị đạo sư nổi danh hồi ấy chủ 
trương rằng họ có thể thành tựu sự giải thoát thông qua việc 
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thực hành các pháp khổ hạnh giúp làm tiêu mòn những 
nghiệp cũ và miễn nhiễm với nghiệp mới. Họ sống trong một 
trạng thái tự nhiên (hông mặc quản áo,...) vì họ tin rằng không 
dính mắc vào quần áo là một dấu hiệu của sự giải thoát hoàn 
toàn. Những đạo sĩ loã thê này thường được đám môn đồ của 
họ tôn kính như các bậc thánh A-la-hán. 

Ngày nay vẫn còn những đạo sĩ loã thể như thế ở Ân 
Độ. Một số tìm sự giải thoát bằng cách thờ lửa, một số hy 
vọng rằng nếu họ tây sạch được những tội lỗi bằng cách tắm 
trong nước của sông Hằng họ sẽ được giải thoát. Môt số hy 
vọng đạt đến sự giải thoát trên thiên giới nhờ thờ cúng đắng 
Thượng Đề Toàn Năng. Một số người giống như Älãra và 
Udaka (ñäi vị thiển sự mà Đức Phật đã thọ giáo khi còn là bô tá) tìn sự 
giải thoát thông qua Vô Sở Hữu Xứ Thiền hoặc Phi Phi 
Tưởng Xứ Thiền. Một số người đồng nhất các bậc thiền sắc 
giới với sự giải thoát. Đối với phạm thiên Baka sự giải thoát 
là chứng sơ thiền sắc giới. 

Trong số những người Phật tử cũng vậy, có quan 
niệm đánh đồng sự giải thoát với việc chứng một trong 
những bậc thiền. Ngay phần mở đầu của bài kinh Đức Phật 
đã đề cập đến điều này. Chúng tôi cũng đã liên hệ lại trường 
hợp của hai vị Trưởng-lão Mahanäga và Mahãtissa, cùng có 
ảo tưởng như vậy. Có những người hành thiền nói về sự 
chứng đắc đạo quả của họ khi gặp những kinh nghiệm phi 
thường như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đê mê lúc trí 
về sự sanh-diệt (daqyabbaya ñãna, sanh điệt trị) xuất hiện. Một số 
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người tin rằng họ đã tạo ra được nhiều tiễn bộ tâm linh ngay 
cả khi họ có những kinh nghiệm phi thường nhưng Ít quan 
trọng như cảm giác mát mẻ, tươi tỉnh, ánh sáng loé lên, bất 
ngờ rùng mình, đổ sụp xuống, thấy những cảnh sắc lạ 
thường, nghe những âm thanh kỳ lạ, thấy những vật đáng 
nhờm gớm, cảm giác tiếp xúc với hư không, cảm giác như 
mình đang ở trên một mặt nước lớn, thấy ánh sáng, và v.v... 

Một số sau khi hành chánh niệm trở nên vô thức trong 
suốt thời ngồi một hoặc hai tiếng đồng hồ hay có khi suốt hai 
hoặc ba ngày liên tiếp. Khi thân của hành giả như vậy được 
nâng bồng lên, oai nghi ngôi của họ vẫn giữ nguyên không 
đổi nhưng khi được hỏi, họ không thê chỉ ra sự khác biệt 
giữa sắc và tâm hay tính chất vô thường, khô, và vô ngã. Vì 
thế những kinh nghiệm bắt thường này hoàn toàn dựa trên 
định chứ không phải đắc đạo quả gì cả. Tuy nhiên đối với 
những người không hiểu biết thì có thể xem đó như sự diệt 
của các hiện tượng tâm-vật lý (nh sắc) hay sự an chỉ trong 
thánh quả của đạo. 

Điều được xem là quan trọng là sự sanh khởi nối tiếp 
nhau của các loại minh sát trí dẫn đến thánh đạo trí, thánh 
quả trí và giải thoát. Những người tự xem mình là người đã 
giải thoát ít nhất cũng phải có niềm tin bất động nơi Đức 
Phật, Pháp, và Tăng cũng như trong tính toàn vẹn về giới của 
họ, họ không tin bất kỳ một pháp hành nào rỗng không đạo 
(uđ). Nói chung họ phải thoát khỏi thân kiến, hoài nghi, và 
giữ ngũ giới nghiêm ngặt. Một người có thể tuyên bố những 
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tiền bộ tâm linh của mình hay tuyên bố đã đắc đạo quả nhập 
lưu nhưng còn phạm vào ngũ giới thì có thê nói ý thức về sự 
giải thoát của họ là tà giải thoát hoản toàn. 

Ở đây, vì lợi ích của người đọc chúng tôi sẽ đề cập 
đến nguyên nhân phát sanh tà giải thoát được trích dẫn trong 
chú giải Kinh Samagama của Trung Bộ Kinh. 


Vị A-LaHán “Ảnh Sáng” 


Một vị sư nọ, khi trả lời câu hỏi của người đệ tử, đã 
đưa ra những chỉ dẫn về điều mà vị ấy mô tả như sự tốc 
chứng A-la-hán thánh quả. Mỗi hành giả sẽ phải thiền trên 
đề mục ban đầu của mình ở trong phòng. Nếu trong khi đang 
hành thiền như vậy mà ánh sáng xuất hiện vị ấy kế như đã ở 
trên sơ đạo (nhập hm thánh đạo). Sự xuất hiện của ánh sáng lần 
thứ hai sẽ chỉ ra cho thấy sự chứng đắc nhị đạo (nhất lai thánh 
đo), cũng vậy, ánh sáng xuất hiện lần thứ ba và lần thứ tư sẽ 
lần lượt là tam đạo (báruithánh đạo) và tử đạo (4-la-hánthánh đạo). 
Lúc đó hành giả sẽ trở thành một bậc Thánh A-la-hán. Do 
những hướng dẫn này mà các vị đệ tử xác định là thầy mình 
đã thành một bậc A-la-hán. Về sau khi vị ấy chết họ tin vị ấy 
đã nhập vô dư Niết Bàn và vì thế họ cử hành nghi lễ hoả 
thiêu thân xác của vị ây một cách long trọng. Phần di cốt còn 
lại được tôn thờ trong một ngôi tháp. Lúc bấy giờ một số vị 
sư khách am tường đến chỗ ở của họ và các vị sư chủ nhà đã 
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nói cho họ biết về cách hướng dẫn thiền của thầy mình, và 
cho răng thầy mình đã Bát Niết Bản, v.v... 

Nghe xong, các vị sư khách nói: “Nydác vị, ảnh sáng mà 
thây của các vị thấy đó không phải là thánh đạo. NÓ được gọi là mỳ phiển não 
của thiển mình sát (upakiilesa, W#[li, ;]xKEl[fl, tu) phiền não, tiểu phiên 
não). Docác vị không thông thạo vê thiền minh sátnên có sự hiểu lâm vậythôi. 
Thực sự, thấy dủa các vị vẫn chỉ là một phàm nhân.” Sự giải thích của 
các vị tăng khách hoàn toàn y cứ trên kinh điển nhưng vẫn 


không thể được chấp nhận bởi các vị sư chủ nhà vốn không 
thích ai nhận định ngược lại với thầy của họ và đã xảy ra một 
cuộc tranh luận về điều này. Vì thế, chúng ta thấy rằng có 
những người rất cả tin cho rằng một người nào đó đã đắc A- 
la-hán trong khi kỳ thực họ không phải là bậc A-la-hán. Chú 
giải tuyên bố răng những người như vậy sẽ không thê đắc 
Đạo Quả hoặc thậm chí tái sanh chư thiên bao lâu họ không 
từ bỏ tà kiến của họ. 

Phụ chú giải giải thích lời tuyên bồ trên của chú giải 
như sau: 

"Cổ chấp vào mộttà liên khiến người tanâng mộtkẻphàm phu đẳng 
chê trách lên địa vị dủa một Bậc Thánh, và một người chấp nhận điêu ấy đà 
kiển ấy), tán dương điều ậy haydng hộ điêu ấy Ñưọcxennhu mộtchướng ngại 
cho sự chứng đắc thiên giới hay đạo quả của họ." 

Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm răng sẽ là một 
sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta ca tụng thầy của mình và 
tranh cãi với mọi người về điều ấy trong khi ông ta vẫn chỉ là 
một phàm phu. 
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Vị A1a-HánRang Trong Nồi Sắt 


Chú giải tiếp tục với sự giải thích về A-la-hán thánh 
quả của một vị sư khác. Vị sư này nói rằng các đệ tử của ông 
phải tưởng tượng mình đang nhen lên một ngọn lửa và đặt 
một cái nôi sắt trên đó. Rồi người đệ tử phải tưởng tượng 
thân của mình được đem bỏ vào trong nồi và rang lên. Khi 
thân chỉ còn lại tro, tro ây phải được thối đi bằng miệng. Lúc 
đó người đệ tử kê như đã thành một vị sư được tây rửa sạch 
khỏi mọi điều ác.Vị thầy thuyết giảng như vậy cũng được 
tôn kính như một bậc thánh A-la-hán và sau khi thiêu tro cốt 
của ông được tôn thờ trong một ngôi tháp. Các vị đệ tử của 
ông ta cũng tranh cãi với các vị sư khách về trường hợp của 
ông. 


Vị A-LaHán Nồi Đất 


Lại nữa, một vị sư khác nói rằng các vị đệ tử của ông 
phải tưởng tượng ra một chiếc nồi đất lớn bắc trên lửa, chiếc 
nồi đó được giả sử như đang chứa ba mươi hai bộ phận của 
thân. Sau khi nấu cho nhừ, những món trong nồi này được 
khuấy cho tan ra và những chất váng bân nỗi lên sẽ được 
uống bằng tâm (iữm tưởng ra mình đang uống hết những chất váng ấy). 
Vị sư nói, hành động này là hấp thụ pháp mật (ương vị dủapháp 
được ví như mậy). Thực ra quan niệm này là sự giải thích sai về 
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lời dạy của Đức Phật vốn nói rằng những ai hiến mình cho 
việc thực hành pháp quán thân sẽ hưởng được hương vị của 
Niết Bàn. Và tất nhiên vị thầy dạy điều này cũng được hàng 
đệ tử của ông ta tôn kính như một bậc A-la-hán và một ngôi 
tháp tôn trí xương của vị ấy được xây dựng như môt sự 
tưởng nhớ. Ông cũng là một chủ đề của sự tranh cãi giữa 
những đệ tử của ông và các vị sư khác. 

Trên đây là những trường hợp của tà giải thoát xảy ra 
ở thời xưa. Ngày nay, những trường hợp đại loại như vậy có 
thể đang ngày càng gia tăng. Có lần một vị sư nọ thuyết 
giảng rằng có tri kiến về một trong Tứ Thánh Đề nghĩa là đã 
đắc thành Phật Quả và vì thế mà đã xuất hiện những người 
tự gọi mình là Phật một cách khinh suất trong sỐ những đệ tử 
của vị ấy. Nhưng nếu chúng tôi vạch trần những trường hợp 
của tà giải thoát, điều đó sẽ có nghĩa là gián tiếp công kích 
họ, do vậy chúng tôi không muốn đá động gì cả. 


Chánh Giải Thoát(Sammävimutlì) 


Chánh giải thoát là sự giải thoát bao hảm tám giai 
đoạn thanh tịnh, mười hai loại minh sát trí, bốn Thánh Đạo 
và bốn Thánh Quả. 

Trước khi một hành giả muốn thực hành thiền minh 
sát, vị ấy phải có giới thanh tịnh. Kế tiếp vị ấy phải có cận 
hành định đeärasamadli) hay an chỉ định (appanasamailhi) đề 
bảo đảm cho vị ấy có sự thanh tịnh hay trong sạch của tâm. 
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Trong khi quán sát, hành giả biết được sự tách bạch giữa sắc, 
cái được quán sát, và tâm hay danh là cái đang quan sát. Kế 
tiếp vị ấy phải biết nhân và quả và quán trên tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của sự hiện hữu một cách độc lập. Kế 
tiếp vị ấy phải có sanh diệt trí /dayabbaya ñãng) hay minh sát 
trí vào sự sanh và diệt tức thời của danh và sắc mà vị ấy 
đang quan sát. Vị ấy cũng sẽ phải có những kinh nghiệm phi 
thường như thấy ánh sáng, cảm giác hoan hỷ, đức tin,... Vị 
ấy phải quan sát và vượt qua được những kinh nghiệm ấy. 
Kế tiếp các minh sát trí về sự hoại diệt (bhangg) và bố uý 
(bhawa) vôn thây đôi tượng của sự chú tâm và tâm quan sát 
biến mất cùng nhau sẽ phát sanh. Kế tiếp vị ấy phải có Hành 
xả trí (saủkhänupekkhzñima) rõ ràng và chỉ có sự hay biết đơn 
thuần không cần nỗ lực. 

Trí này sẽ được theo sau bởi tuy thận trí (alonafñma) 
một loại trí xuất hiện rất nhanh, liền theo đó là Thánh đạo trí 
đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bản và cuối cùng 
dẫn đến sự giải thoát. Chánh giải thoát là thế. Theo chú giải, 
tất cả danh uấn đâm vàñâmsở) liên hệ đến quả cùng với các uân 
thuộc bát thánh đạo đã trừ ra, trong thực tế, là chánh giải 
thoát. Các bản kinh Pã|i khác định nghĩa sự giải thoát như 
toàn bộ tâm và tâm sở quả. Hợp với sự giải thích này chúng 
ta cũng có thê hiểu chánh kiến,... , dưới dạng tri kiến,...vào 
sát na chứng Đạo và chánh giải thoát dưới dạng chánh 
kiến,..., vào sát na chứng thánh quả vậy. 
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Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói về ba triền cái 
(iwarana) hôn trầm thuy miên, trạo cử hối quá và nghi. Ở phần 
nói về mười khuynh hướng bắt thiện chúng tôi đã bàn về hai 
triền cái khác là tham dục và sân hận rồi. 


Hôn Tràm và Thuy Miên(Thinamiddha) 


Kinh sách Pã|i mô tả hôn trầm /#z2)như trạng thái lờ 
đờ của tâm và thuy miên /wwk#3) là trạng thái lờ đờ của các 
tâm sở. Nhưng vì lẽ các tâm sở (eZasi#z) luôn luôn kết hợp với 
tâm (đa) nên tình trạng lờ đờ của tâm cũng có nghiã là tình 
trạng lờ đờ của các tâm sở. Do đó, hôn trầm có thê hiểu là 
tình trạng suy thoái về năng lực và lười biếng. Đối với một 
hành giả đang hành thiền thì một cái tâm uê oải, cùn nhụt và 
kém năng lực như vậy sẽ cản trở việc phát triển định tâm của 
họ. Vì vậy, hôn trầm thuy miên được mô tả như một triền cái 
(öiaram). 

Người hành thiền trước hết phải giải thoát mình khỏi 
các triỀn cái và tự làm cho mình thanh tịnh. Vị ây vượt qua 
các triền cái bằng định của bậc thiền hoặc bằng cận hành 
định. 

Kinh Đại Niệm Xứ gồm hai phân, trước tiên đề cập 
đến thiền chỉ hay định và phần thứ hai đề cập đến minh sát. 
Thực hành hơi thở vô-ra và quán tính chất bất tịnh như đã 
được mô tả ở phần đầu đưa đến sự chứng đắc các bậc thiền 
định. Phần niệm hơi thở ra - vô nói: - 
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“Chánh niệm vị ấy thở vô (assasafj); chánh niệm vị ấy thở ra 
(passasdfi).” 

Assasa được dịch như hơi thở ra và passãäsa như hơi 
thở vô trong các bản luận giải và từ vựng cô. Nhưng trong 
Vô Ngại Giải Đạo (zwsambhidãmagea), một tác phẩm P|i trình 
bày lộ trình tu tập trong đời phạm hạnh thì assãsa và passäsa 
được mô tả lần lượt như hơi thở vô và hơi thở ra. Sự giải 
thích này có vẻ hợp lý hơn trong thực hành. Vì nếu chúng ta 
gắn chặt tâm trên lỗ mũi khi hành niệm hơi thở, hơi thở vô sẽ 
rõ ràng trước. Nó cũng thích hợp với từ PAli "uapZna" Anã 
có nghĩa là hơi thở vô, pãnã có nghĩa là hơi thở ra. Vì thế Tôi 
đã dịch passasatI là hơi thở ra. 

Khi thở vô và thở ra người hành thiền phải thở một 
cách chánh niệm. Theo chú giải, nếu sự xúc chạm với hơi 
thở vô và ra thể hiện rõ ràng ở lỗ mũi hay môi trên, người 
hành thiền phải quan sát điểm xúc chạm. Vị ấy phải phớt lờ 
hơi gió được thở vào trong thân hay hơi gió thở ra. Vị ấy 
phải quan sát “vó, vô” và “?a,ra” Chú giải đề nghị người sơ cơ 
nên thực hành bằng cách đếm, “rớt hai, ba,”.... Nhưng vấn 
đề quan trọng nhất là sự phát triển định qua thực hành. Vì 
thế cũng sẽ là tốt nếu hành giả luôn luôn quan sát được hơi 
thở “%6, wổ” “ra, ra” một cách chánh niệm khi thở vô và thở ra 
mà không cần đếm. Nhờ thực hành như vậy người hành 
thiền sẽ thoát khỏi tham dục cũng như những triền cái khác, 
và đạt đến cận định và bốn an chỉ định. Đây là cách tu tập 
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thanh tịnh tâm theo phần niệm hơi thở vô ra (ãnãpãng) trong 
Kinh Đại Niệm Xứ. 

Về quán bắt tịnh, người hành thiền phải quán trên ba 
mươi hai thành phần của thân (32 để wược) như tóc, lông, 
móng, răng, da, tim, gan, phối, ruột, nước tiêu, nước miếng, 
v.v... Sự quán niệm này sẽ giúp vị ấy thoát khỏi các triỀn cái 
và bảo đảm sự đắc cận định và sơ thiền. Đây là cách để 
thành tựu sự thanh tịnh tâm nhờ quán bắt tịnh. 


Thanh Tịnh Tâm Nhờ Minh Sát 


Mười chín phần khác được mô tả như những phần 
liên quan đến thiền minh sát (œmnafjhZma) và cận định 
(/pacära). Ki đi người hành thiền ghi nhận rằng mình đang đi, 
khi đứng ghi nhận đứng, khi nhấc hay đở chân ghi nhận 
nhấc, đở, v.v... Tóm lại, vị ây quan sát và ghi nhận tất cả các 
loại chuyển động của thân. 

Người hành thiền cũng phải có sự sáng suốt hay tỉnh 
giác @ampdjaña). Nghĩa là vị ây phải ý thức rõ khi đang nhìn 
thắng, nhìn sang hai bên, khi co hay duỗi chân tay, khi khi 
mặc y mang bát, khi ăn, uống hay thậm chí khi đại tiểu tiện. 
Khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức dậy, nói năng hay giữ im lặng, 
vị ấy phải làm những việc này một cách ý thức (giác). Tóm 
lại, mọi hoạt động của thân phải được tâm chi phối. Không 
có những hoạt động của thân nào mà chúng ta bỏ qua không 
quan sát hay không phải là đối tượng của tâm. Chúng ta cũng 
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phải quan sát và hay biết rõ yếu tô gió hoặc yếu tố cứng và 
chuyền động được thể hiện bằng sự phông lên và xẹp xuống 
của bụng. 

Người hành thiền cũng phải quán ba loại thọ, đó là, 
thọ lạc, thọ khổ, và thọ trung tính (không lạc, không khô). Thọ này 
cũng có thê được mở rộng thành chín loại. Người hành thiền 
phải biết và ghi nhận tất cả thọ như vậy. 

Đối với phần quán tâm người hành thiền được hướng 
dẫn phải chú ý và biết từng trạng thái tâm sanh khởi đúng 
như nó là, dù nó có tham hay không có tham, v.v... 

Còn về quán pháp (#izmmãmpassan3) có năm chủ đề 
quán. Người hành thiền phải biết năm loại triển cái mà vị ấy 
có, như tâm có tham dục hay không, .... VỊ ẫy phải biết năm 
uân, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vị ấy cũng phải biết 
về các xứ (ma) hay mười hai căn cứ hoặc nguồn gốc như 
con mắt và cảnh sắc, tai và âm thanh.... Khi người hành thiền 
quan sát và có chánh niệm VỀ sự thấy, nghe,... của mình như 
vậy là đang hành Tứ Niệm Xứ và sự thực hành này hợp theo 
phần ãyatana mười hai xứ) của kinh. 

Người hành thiền cũng được hướng dẫn đề biết bảy 
nối kết của sự giác ngộ hay thất giác chỉ (boÿhawøz). Điều này 
phù hợp với kinh nghiệm của người hành thiền khi họ có sự 
khai mở đặc biệt nhờ phát triển các minh sát trí như Sanh 
diệt trí (&aabbayafiiana). Người hành thiền cũng phải biết Tứ 
Thánh Đế. Theo chú giải, chúng ta phải phân biệt giữa hai để 
Gự thực haychân jÿ) hiệp thễ, đó là chân lý về khổ hay khổ đề và 
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chân lý về nguyên nhân của khổ hay đáp độ. Khi người hành 
thiền quan sát tham dục và luyến ái sanh khởi là vị ấy đã hay 
biết sự thực về nhân sanh của khổ hay tập đề. Vị ấy cũng biết 
nó sau khi quán. Vì thế, quan sát mọi hiện tượng khởi lên 
trên căn bản sự phông xẹp của bụng là ít nhiều cũng đang 
thực hành bốn niệm xứ hợp với lời dạy của Đức Phật trong 
Kinh Niệm Xứ. Mỗi trong bốn pháp quán đặc biệt thích hợp 
cho một số người hành thiền. Và bằng việc thực hành bắt kỳ 
pháp quán nào thích hợp với mình nhất, người hành thiền 
đều sẽ đạt đến Thánh Đạo và Thánh Quả. 

Vì thế chúng tôi khuyên những người hành thiền quan 
sát mọi sự bắt đầu với sự phông-xẹp của bụng. Trong khi 
đang quan sát như vậy, người hành thiền có thể bị phân tán 
bởi những ý nghĩ đã thành thói quen mà phần lớn là dục 
tham triền cái. Những ý nghĩ như vậy phải được quan sát và 
loại bỏ. Chúng ta thường bực tức khi đối diện với những đối 
tượng không vừa ý. Đây là sân triền cái và cũng cần phải 
quan sát và loại bỏ. 

Ở giai đoạn đầu hành thiền, chúng ta thường được 
thúc đây bởi đức tin, ý chí và năng lực mạnh mẽ. Nhưng khi 
những yếu tô này không làm phát sanh một minh sát trí nào, 
một số hành giả mắt hết hăng hái và sau một thời gian trở 
nên chênh mảng. Đây là hôn trầm triền cái cần phải được 
loại trừ bằng sự quan sát liên tục. Nếu sự quan sát không 
giúp ích được gì, người hành thiền nên quán tưởng đến các 
ân đức của Phật, v.v... , đến những nguy hiểm trong vòng 
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luân hồi và những lợi ích của thiền minh sát. Nếu không biết 
cách quán tưởng hành giả nên tham khảo kinh điển hay thỉnh 
ý thầy của mình. Nghe pháp cũng có khuynh hướng xua tan 
sự u€ oải, lờ đờ. 

Thĩnamiddha cũng còn được dịch là buồn ngủ (uy 
min). Buôn ngủ có thể do tình trạng mệt mỏi hay kiệt lực của 
thân. Khi đang quan sát, người hành thiền có thể mắt sinh 
lực, trở nên uê oải và khả năng nhận biết của vị ấy yếu dân. 
Nếu vị ấy không thê vượt qua tình trạng này bằng cách tăng 
cường sự quan sát, vị ấy sẽ trở nên buôn ngủ và rơi vào giấc 
ngủ hồi nào không biết. Ngay cả Trưởng lão Mục-kiền-liên, 
một đại đệ tử của Đức Phật trước khi trở thành một bậc A-la- 
hán cũng đã bị hôn trầm thuy miên chế ngự trong lúc hành 
thiền. Đức Phật đã hướng dẫn các vị đệ tử xua tan hôn trầm 
này bằng cách gắn chặt tâm vào ánh sáng, rửa mặt, và v.v... 


Buồn Ngủ Không Nhất ThiếtLà Phiền Não 


Buôn ngủ do kiệt quệ thể lực có thê xảy ra nơi các vị 
A-la-hán không còn phiền não. Vì thế, khi Saccaka, du sĩ 
ngoại đạo hỏi Đức Phật xem ngài có bao giờ ngủ ngày 
không, Đức Phật trả lời ngài có ngủ vào những ngày cuối 
tháng mùa hạ. Saccaka nói rằng ngủ ngày được một số người 
xem như một hình thức của si ám. Mặc dù ông ta nhắc đến 
quan niệm của một số người như vậy, nhưng kỳ thực ông 
đang ám chỉ Đức Phật chưa thoát khỏi sĩ ám /øoha). Lúc đó 
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Đức Phật nói rằng ngủ chăng phải sĩ ám cũng chăng phải 
không s1 ám, một người chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc và 
phiền não có thể còn trong si ám, nhưng Đức Phật, người đã 
thoát khỏi phiền não, không bao giờ còn trong sỉ ám nữa. 
Như vậy ngay cả Đức Phật cũng ngủ và điều này cho thấy 
rằng ước muốn ngủ do kiệt quệ thể lực không được xem như 
hôn trầm hay như một triền cái. 


Hôn Trâm Tự Nhiên 


Giải Thoát Đạo (imufimagsa) đề cập ba loại hôn trầm 
theo các nguyên nhân của chúng, đó là, do các yếu tô tâm lý, 
thời tiết nóng bức và ăn uống quá no. Bộ luận này nói rằng 
chỉ hôn trầm tâm lý mới được xem là một triền cái hay phiền 
não còn các loại hôn trầm khác không thê gọi là triền cái bởi 
vì ngay cả các vị A-la-hán cũng không thoát khỏi chúng. 
Quan niệm này không được chấp nhận trong Thanh Tịnh 
Đạo và chú giải Atthasälini. Tuy nhiên hôn trầm tự nhiên do 
khí hậu và thức ăn cũng được đề cập trong Mi-Tiên Vấn 
Đáp (“Milindapañha”) và Petakopadesa. Như vậy thuyết hôn 
trầm tự nhiên được ba tác phâm cô ở Ấn Độ đưa ra và bị các 
bản chú giải Sinhalese, nhất là Thanh Tịnh Đạo bác bỏ. Do 
đó chúng tôi cho rằng nguồn gốc tự nhiên của hôn trầm đã 
được các vị Tỳ-kheo Ân Độ chấp nhận. Và thuyết này là hợp 
lý bởi vì kinh nói rằng ngay cả Đức Phật cũng ngủ ngày khi 
thời tiết quá nóng bức. 
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Vì thế từ hôn trầm thuy miên (ữnamiäja) được giới 
hạn vảo trạng thái lười nhác, uê oải hay lịm ngủ quấy nhiễu 
chúng ta trong khi đang làm những thiện sự hay khi hành 
thiền. Sẽ được gọi là hôn trầm thuy miên nếu đó là tình trạng 
uể oải, biếng nhác ngăn không cho chúng ta nghe pháp hay 
ngăn không cho chúng ta hành thiền. Loại hôn trầm thuy 
miên này phải được loại trừ sau khi suy xét đúng. Đặc biệt 
tình trạng lười nhác, thiếu sinh động hay ngủ gà ngủ gật 
trong lúc bạn đang quan sát các đối tượng giác quan lúc 
thiền là hôn trầm thuy miên. Tình trạng này phải được quan 
sát và xua fan. 

Theo lời dạy của Đức Phật, người hành thiền nên 
quyết chí vượt qua hôn trầm thuy miên. Vị ấy phải quan sát 
một cách thận trọng và tập trung tâm trên sự xúc chạm giữa 
thức và đối tượng quan sát. Theo cách này không bao lâu vị 
ấy sẽ có được định. Định là nền tảng để phát triển minh sát 
bởi vì khi tâm có định nó gắn chặt được trên đối tượng của 
sự shú ý. Lúc đó không có hôn trầm, không có triền cái 
(chướng ngợi). Tâm quan sát hoàn toàn trong sạch và đây gọi là 
thanh tịnh tâm (Œawisuddhi, tâm tịnh, oiai đoạn thanh tịnh thự hai trong 
thất tịnh). Giông như khi ban đêm, nhìn vào bóng tối bạn sẽ 
không thấy gì rõ cả nhưng khi bạn bật chiếc đèn pin lên, tất 
cả mọi vật nằm trong tiêu điểm của ánh sáng sẽ trở nên hiển 
hiện rõ ràng. Định cũng tựa như ánh sáng đèn pin. Tất cả 
mọi hiện tượng mà bạn tập trung tâm mình vào sẽ trở nên rõ 
ràng như vậy. 
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Khi bạn quan sát sự phông và xẹp, bạn trở nên ý thức 
rõ ràng về sự phông, xẹp và tính chất cứng của bụng. Cũng 
có thê nói như vậy đối với sự co, duỗi, nhắc đở,... của chân 
bạn. Người hành thiền biết tính chất cứng và chuyên động 
một cách rõ ràng; mỗi sát na quan sát tâm cũng được nhận 
thức rõ ràng như thê nó đang di chuyển về phía đối tượng 
của sự chú ý. Và kể từ đây, tuệ phân biệt danh sắc 
(nãmaripaparicchedafara) đã phát sanh, nghiã là, hành giả có sự 
phân biệt giữa danh và sắc cũng như sự hình thành của các 
cặp tâm quan sát và sắc được quan sát. 

Ở một phần sau chúng tôi sẽ nói thêm về sự liên hệ 
giữa định (ma) và mình sát. 


Trạo Cử(Uddhacca) 


Trạo cử là sự lang thang của tâm (hóngfâm) hay sự rời 
xa đối tượng phải được quan sát của tâm. Điều này đã được 
nhiều người biết đến nên không cần giải thích chỉ tiết. Trong 
khi đang quan sát sự phông và xẹp của bụng hay quan sát 
những oai nghi của thân..., tâm có khuynh hướng lang thang 
đến những đối tượng mơ hồ, không xác định khác. Những 
đối tượng tư duy ấy rõ ràng không phải là những đối tượng 
của tham dục, tức giận hay hoải nghi. Đôi khi những suy 
nghĩ dường như cứ trôi tuột qua bất chấp mọi sự chú tâm đặc 
biệt gắn vào đối tượng. Thỉnh thoảng tâm lại lưỡng lự giữa 
cách quan sát như thế này cách quan sát như thế nọ và vì thế 
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bị phân tán, trạo cử. Sự trạo cử này là do hăng hái quá mức. 
Người hành thiền lúc đó nên nới lỏng tỉnh tắn, thư giãn và 
quan sát một cách đều đều. Do yếu tinh tấn cũng rất thường 
hay trạo cử. Vì thế để tránh trạo cử người hành thiền nên đặc 
biệt quan tâm đến việc gắn tâm trên đối tượng của sự chú 
tâm của mình. 

Việc quan sát cũng phải được thực hiện với sự thận 
trọng giống như một người dùng hết sức thận trọng của mình 
không để cho một vật dễ vỡ tuột khỏi tay vậy. Chú giải nói 
rằng môt số người không thể lắng tâm ngay cả chỉ vài giây, 
tâm của họ luôn luôn phóng đi chỗ này chỗ nọ. Họ không cố 
găng để giữ cho tâm ổn định và cũng không biết rằng việc 
giữ cho tâm ồn định dù chỉ vài giây thôi là điều đáng làm. Vì 
thế Đức Phật thúc giục hàng đệ tử của ngài hãy chế ngự trạo 
cử bằng cách gắn chặt tâm trên đối tượng của sự chú tâm 
thay vì để cho nó lang thang không ngừng. 

Lúc ban đầu, hành giả nên tập trung trên sự phông lên 
(của bụng) từ đầu đến cuối. Đối với việc quan sát sự xẹp (œ4 
bụng), sự ngồi, nhấc, đưa tới trước, đặt (chân) xuống,. .. CNØ 
thế. Nêu hành giả duy trì sự quan sát một cách thận trọng 
như vậy, hành giả sẽ phát triển được định và thấy tâm hay 
biết của mình rơi ngay trên đối tượng của sự chú tâm. Chẳng 
hạn như khi bạn hất một bao gạo nặng khỏi vai, nó sẽ ở yên 
ngay tại chỗ nó rơi xuống chứ không lăn đi, hay như khi bạn 
phóng một mũi giáo nhọn hay một cây gậy nhọn vào đất 
mềm, nó sẽ dính chặt vào nơi nó rơi xuống. Cũng vậy, với sự 
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phát triển của định, tâm được tập trung trên đối tượng và nó 
không còn trạo cử nữa mà trở nên thanh tịnh. Sự thanh tịnh 
của tâm này thoát khỏi trạo cử và các triền cái khác. Tâm 
thanh tịnh sẽ dẫn đến kiến thanh tịnh hay tuệ phân biệt danh 
sắc (0amaripaparicchedziana), nghĩa là người hành thiền lúc này 
sẽ phân biệt được giữa danh và sắc. 


Hoài Nghi Chánh Pháp (Vicikiccha) 


Vicikicchã là hoài nghi về Đức Phật, về lời dạy của 
ngài, về Tăng Chúng (Š%ehz) và về việc thực hành Giới, 
Định, và Tuệ. Cả bốn loại hoài nghi này đều ấn tàng trong sự 
hoài nghi về chánh Pháp. Vì một người có sự hoài nghi về 
pháp cũng sẽ có sự hoài nghi về Đức Phật là người giảng dạy 
pháp, về những thành viên của Tăng Già thực hành theo 
pháp ấy và về cách sống tuỳ thuận pháp. Vì vậy mà chúng 
tôi dịch chữ vicikicchã là Hoài Nghi Chánh Pháp. Cũng ân 
tàng trong hoài nghi về chánh pháp là hoài nghi về Luân Hồi 
amsara), hoài nghi về tương lai, hoài nghi về hiện tại liên 
quan đến sự kết hợp của quá khứ và tương lai, và hoài nghi 
về sự liên hệ giữa nhân và quả đức hoài nghỉ về duyên sanh). Vì 
quá khứ Luân Hồi, ..., gắn kết với chánh Pháp vậy. 

Như vậy, hoài nghi về chánh pháp có nghĩa là tất cả 
tám loại hoài ngh mà chúng tôi vừa đề cập. Tất nhiên nó 
không bao gồm những hoài nghi không liên quan đến chánh 
pháp, những hoài nghi như không biết con đường này có đưa 
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đến chùa này chùa nọ hay không, không biết công việc làm 
ăn này có sinh lợi hay không, và .... Loại hoài nghi trong 
những công việc thế gian như vậy không phải là một triền 
cái (nwrana). Chỉ tám loại hoài nghĩ về Pháp mới được định 
danh là nghi triền cái điñiwrana viciMicchä). 


Hoài Nghĩ Về Pháp Hành Thiền Định 


Người hành thiền hiễn mình cho việc hành thiền định 
§amatha bhãwang) có thê có những hoài nghỉ về pháp hành của 
mình. Liệu thiền hơi thở tự nó có đưa đến sự chứng đắc thiền 
0hãna) hay không? Liệu có thê đạt đến tứ thiền chỉ bằng cách 
hành #asiz đất hay không? Liệu những bậc thiền như vậy có 
đưa đến sự chứng đắc các năng lực thần thông hay không? 
Có thực sự rằng những năng lực thần thông ấy có thê cho 
người ta khả năng tạo ra mọi thứ, độn thổ, bay trên hư 
không, nghe hay thấy mọi thứ không? Liệu việc quan sát và 
suy niệm về ba mươi hai thê trược có bảo đảm sự chứng 
thiền hay không? Đây là những hoài nghi đặt một chướng 
ngại @riêicái) cho sự phát triển định tâm. 


Hoài Nghĩ Về Thiền Minh Sát 
Liệu chánh niệm về các oai nghi của thân (ð, đứng ngấi, 


nằm, ..) tự nó có phát triển được tuệ minh sát để người hành 
thiền có thể phân biệt được giữa danh và sắc không? Chỉ đơn 
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thuần quan sát mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn như sự 
phông và xẹp của bụng, liệu người hành thiền có thể có được 
minh sát trí không? Đây là một vài trong số những trường 
hợp của hoài nghi tạo thành chướng ngại cho sự tiễn bộ 
trong việc thực hành minh sát. 

Người hành thiền nuôi dưỡng những hoài nghi như 
vậy cũng giống như một người lữ hành đứng giữa ngã ba 
đường. Nếu người ấy đang đi đến một vùng đất mới, người 
ấy nên hỏi thăm những người đã đi đến đó trước. Và nếu 
đang bị những kẻ thù đuổi theo người ấy còn phải nhanh 
chân hơn nữa. Giả sử người ấy dừng lại ở một ngã ba và 
lưỡng lự không biết phải đi theo đường nào. Lúc đó người ấy 
sẽ bị bắt kịp, sẽ bị cướp hoặc bị giết chết bởi những kẻ thù 
đang đuôi theo. Cái khổ của người này là do ngập ngừng ở 
ngã ba đường. 

Cũng vậy, người hành thiền có những nỗi hoài nghi sẽ 
bị chướng ngại rất nhiều trong nỗ lực thực hành chánh niệm. 
Người ấy như người đứng giữa ngã ba đường. Do lưỡng lự 
một cách lơ đễnh, người ấy không biết các đối tượng giác 
quan đúng như chúng thực sự là. Do vô minh người ấy bám 
víu vào chúng như thể chúng là thường, lạc, và có thực chất 
(hữu ngã). Chính sự bám víu này khiến cho có tham, sân và 
những phiền não khác cũng như có những thiện nghiệp và 
bắt thiện nghiệp đưa đến bốn ác đạo và những khô đau khác 
của luân hồi như sanh, già, chết,... Vì thế người hành thiền 
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hoài nghi cũng phải chịu cái khổ giống như người lữ hành do 
dự trước ngã ba đường và rơi vào tay của kẻ thù vậy. 

Do đó, điều cấp bách là phải xua tan hoài nghi về 
chánh pháp. Do hoài nghi mà một số không thê hành thiền; 
một số không nghe pháp và một số không màng đến việc đọc 
các cuốn sách thiền. Họ bỏ lỡ những cơ hội do bị lẫn lộn 
giữa tâm hoài nghỉ với tâm tìm hiểu. 


Nguyên Nhân Cửa Sự Lẫn Lộn Này 


Thực sự, một số người người không năm bắt được bí 
quyết của thiền vì họ không chiếu có đến bài Kinh Đại Niệm 
Xứ một cách nghiêm túc. Có thê nói lời đạy của Đức Phật 
khá đơn giản và chỉ thắng nhưng họ lại nhập nhằng lời dạy 
ây với giáo lý Abhidhamma (i£¿-pháp) và các bản chú giải, 
và đây chính là sự lẫn lộn của họ. Trong Kinh Đại Niệm Xứ 
Đức Phật nói, Kãye kãyanupassi vihãrati... “Hãy Gống) quản 
thân trên thân...” có nghĩa là người hành thiền phải tập trung 
tâm mình trên những thành phần của thân và các oai nghi 
của nó. Thiền trên các thành phần của thân được mô tả đầy 
đủ trong pháp môn thiền trên ba mươi hai thể trược như tóc, 
lông, móng.... Quan sát tóc, lông,...như những vật bất tịnh 
chắc chắn nằm trong pháp hành niệm thân. Lại nữa thiền trên 
các tư thế hay oai nghi của thân được Đức Phật mô tả trong 
Gacchamio vã 'gacchămi ` tỉ pqjãnafi... “Khi đï người hành thiên biết rằng 
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Kinh nói một cách giản dị rằng khi đi chúng ta phải 
có chánh niệm về sự đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, .. .cũng 
vậy, chúng ta phải có chánh niệm về chúng. Nếu chúng ta 
không quan sát sự hoạt động của thân vào lúc nó xảy ra, 
chúng ta có khuynh hướng xem nó là thường, lạc và hữu 
ngã. Nhưng nhờ quan sát mọi hình thức của hoạt động ấy 
chúng ta sẽ biết được tính chất vô thường, khổ, vô ngã của 
chúng và sự hay biết này giúp chúng ta thoát khỏi mọi chấp 
trước. Vì vậy, Đức Phật luôn luôn nhân mạnh đến sự cần 
thiết của chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi. Ở đây hoạt động 
của thân vốn là đối tượng của sự chú tâm bao gồm sự phồng 
và xẹp của bụng. Tình trạng căng cứng và sự chuyển động ở 
khoảnh khắc phông và xẹp tạo thành thân phong đại 
(6ãojx4), sự quan sát và hay biết (hiện ượng ấy) có nghĩa là tuỳ 
quán (wpassanä), cũng vậy quan sát và hay biết sự phông và 
xẹp là tuỳ quán thân hay quán thân (4ãy/mpassang). 


Mọi Hình Thức Của Sắc 
(ĐêMực Quán) 


Tuy nhiên người hành thiền phải thấy được rằng 
phương pháp quán của mình là đúng. Thân vật lý là vô 
thường, khổ, không có một ngã thể, và bắt tịnh. Vị ấy nên 
quán như vậy đề nhận ra những dấu ấn của cuộc sống, đó là, 
vô thường (œccä), khô (j/kÄÖa), vô ngã (anaa), và bất tịnh 
(asubha). Đề đạt được mục đích này trước tiên vị ấy phải biết 
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bản chất của thân vật lý. Điều này đòi hỏi người hành thiền 
phải quan sát tất cả mọi hình thức hoạt động của thân vào 
khoảnh khắc sanh khởi của chúng. 

Nói cách khác, người hành thiền phải quán tất cả mọi 
hình thức của sắc thể hiện trong toàn thân. Trong đó gồm sắc 
thô và cứng gọi là địa đại /z#a##Zn;) tiêu biểu bằng tóc,... 
Người hành thiền phải chánh niệm khi xúc chạm với tóc hay 
móng tay, móng chân, hay da,... Địa đại cũng phải được 
quan sát và ghi nhận khi có sự xúc chạm giữa răng và lưỡi 
hay giữa thịt và xương. Nói chung tất cả địa đại đấu đổ đấy 
cứng, thô hay mềm thể hiện ra đều là đề mục cho sự quán. 
Không có yếu tố đất nào không đáng đề quán cả. 

Thân thuỷ đại (@o-ka#)1ưu chảy và kết dính cũng phải 
được quán. Äpo-kãya có nghĩa là thuỷ đại hay yếu tổ nước 
được tìm thấy trong mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi,... Theo các 
bản chú gải Pã]|i yếu tổ nước này không thể sờ thấy được, 
không phải là đối tượng của thân-xúc mà chỉ sau khi có sự 
tiếp xúc giữa thuỷ đại và các đại chủng khác kết hợp với nó 
thì mới có sự lưu chảy và ẩm ướt. Vì thế tính chất lưu chảy 
và kết dính của thuỷ đại chỉ rõ ràng khi một người tiếp xúc 
và quan sát những giọt nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ 
hôi,... Người hành thiền có thể quan sát bất cứ sự thê hiện 
nào của thuỷ đại. 

Thân hoả đại go-444)hoặc hoả đại nóng, âm hay lạnh 
cũng phải được quan sát. Tejo-kãya bao gồm (1) sức nóng bình 
thường của thân khiến một người trở nên ngày càng già ấi (2) sự nóng sốt 
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vượt quá cái nóng bình thường của thân (3) cái nóng thiêu đốt và (4) cái 
nóng bên trong của hệthông tiêu hóa làm nhiệm vụ tiêu hoá và đỐtcháy tắt cả 
thức ăn được ăn vào. Hoá đại cũng phải Äược người hành thiển quansátbấtd? 
chỗ nào nó hiển hiện rõ ràng. 


Phong Đại (Vãyo) 


Thân phong đại (64o#ãyø) hay yếu tổ cứng và chuyển 
động cũng là một đề mục của sự quán. Yếu tố chuyên động 
có sáu loại, đó là, (1) chuyến động lên, (2) chuyến động xuống (3) 
chuyển động trong một, (4) chuyển động trong bụng, (5) sự chuyển động 
khiến cho có sựi đứng, ngồi, nằm, co, duôi, cằm năm,.... (6) sựchuyến động 
được tạo ra bởi hơi thởvô và ra. Người hành thiền có thể quán bất 
kỳ loại nào trong sáu loại chuyên động này. Quan sát sự hoạt 
động của thân (“#”; “ngôi”, “nằm”,...) hợp với lời dạy của Đức 
Phật trong Kinh Đại Niệm Xứ là quan sát loại thứ năm gọi là 
quan sát chất gió lưu chuyên khắp tứ chỉ (ngamangamusri) 
Thực hành hơi thở vô-ra có nghĩa là quán phong đại thuộc 
loại thứ sáu gọi là assasapassasa (chuyến động đượctạo rabỏi hoi 
thở vô vàrg). Quan sát sự phông lên và xẹp xuống của bụng là 
quan sát yếu tố gió chuyển động do sức ép của hơi thở vô. 

Nhờ quan sát như vậy người hành thiền biết được sức 
ép của hơi thở vô. Vì thế có thể nói rằng vị ấy cũng đang 
quan sát hơi thở vô và hơi thở ra. Một số thiền sinh nghĩ rằng 
họ chỉ nên tập trung trên lỗ mũi thôi. Điều này là đúng nếu 
mục đích (cửa họ) là để chứng thiền hay đắc định. Jhãna (ổn) 
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hay samadhi (#n/) chỉ được phát triển nếu tâm tập trung trên 
một đối tượng duy nhất, ở một chỗ duy nhất. Nếu chú ý đến 
nhiều đối tượng ở nhiều nơi khác nhau chắc chắn sẽ cản trở 
sự phát triển của định. Tuy nhiên điều này không áp dụng 
cho thiền minh sát, một loại thiền vốn không đòi hỏi người 
hành phải giới hạn sự chú tâm của họ vào một chỗ duy nhất 
hay một đối tượng duy nhất như vậy. 

Mọi hiện tượng sanh khởi từ sáu căn đều là đối tượng 
của chánh niệm. Đức Phật dạy, “%bbam abhimeyam. Sabbam 
dhammath abhjianati" (Tất cả phải được tuệ trí. Tất cả pháp phải được biết 
rõ”), điều này có nghĩa là người hành thiền phải chánh niệm 
về mọi hiện tượng áp). Vì thế trong việc thực hành minh 
sát không có bất kỳ sự giới hạn nào về các phần của thân 
phải được quan sát hay không được quan sát. Nếu như sự 
chuyền động lên, chuyên động xuống, chuyên động trong 
bụng, chuyền động trong ruột và những chuyền động khác ở 
bất cứ chỗ nào đều là những đối tượng xứng đáng để quán 
như thế nào, thì sự chuyển động của hơi thở bất kể ở phần 
nào trên thân cũng đáng được quán như vậy. Nói cách khác, 
sự phông và xẹp biểu lộ tính chất căng cứng và chuyên động 
ở bụng và quan sát chúng tức là quan sát sự chuyển động của 
bụng vậy. 
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Không Hoài Nghỉ Về Sự Tu Tập TứNiện Xứ 


Theo như giải thích ở trên, quan sát sự phông xẹp là 
quan sát phong đại (4/o đhẩm;) hợp với kinh Đại Niệm Xứ. Nó 
có nghĩa là quan sát yếu tố gió của hơi thở vô-ra 
(ass&apasszsa), một trong sáu vãyo-dhãtu thể hiện rõ ràng ở 
bụng. Đây cũng là sự quán xuyên suốt các oai nghi của thân 
và tính chất rõ ràng của tâm. 

Vì vậy quan sát sự phông hay xẹp trong khi ngồi hoặc 
quan sát ”øôi, ngổi" là quan sát yếu tô gió và cách hoạt động 
của nó. Đây là sự thực hành thân quán niệm xứ 
(Ñãyãmipassanasafipafthäna); đỗi với sự quan sát các hình thức 
hoạt động khác như co, duỗi, chuyển động, đi, và v.v... cũng 
thế. 

Lại nữa, quan sát các cảm thọ - “chuộfrúf, “nóng”, “đau ”— 
là thọ quán niệm xứ (e4¿mãmp?assanasafipdffhana). Quan sát từng 
trạng thái tâm khi nó nảy sanh, như ñưởng tượng, suy nghĩ, ý định, 
...› là tâm quản niệm xứ (GŒWãnu?assanasdfipaffhana). Quan sát sự 
thây, nghe, vv..., khi những hiện tượng này thê hiện rõ nét là 
pháp quán niệm xứ (dhammamupassanasafipaffhana). Vì vậy chánh 
niệm về sự phông xẹp và các hiện tượng tâm-vật lý khác ở 
sát na sanh khởi của chúng là chánh pháp hợp với lời dạy 
trong Kinh Niệm Xứ. Không có gì hoài nghi về điều đó. Tuy 
thế những người không hiểu biết đầy đủ bản chất của thiền 
minh sát vẫn có khuynh hướng bị hoài nghi. 
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Hầu hết những người hoài nghi này đều là những 
người học nhiều hiểu rộng và có thói quen phê phán, chỉ 
trích. Người phụ nữ thường có đức tin tuyệt đối nơi các vị 
thầy điiểis) và nói chung họ hiến mình cho việc thực hành 
minh sát một cách toàn tâm toàn ý. Họ dễ dàng đắc định nhờ 
lỗi tiếp cận không phê phán và niềm tin không dao động của 
họ. Định được theo sau bởi minh sát và vì thế họ không khó 
để trải nghiệm các giai đoạn tuệ minh sát theo tuần tự. Tất 
nhiên không phải mọi người nữ đều như vậy, có những 
người nữ không đạt được một tiến bộ nào đo tâm chỉ trích 
của họ. 

Có số không đạt được một tuệ minh sát nào do thực 
hành không nghiêm túc, tuôi tác cao, sức khoẻ yêu và không 
dốc hết sức tinh tấn. Trong số những nam cư sĩ và Tỳ-kheo 
cũng có những người đắc định và minh sát nhanh chóng nhờ 
nỗ lực tinh tấn có hệ thống đúng theo những chỉ dẫn. Tóm 
lại, việc đắc định và các tuệ minh sát sẽ dễ dàng nêu người 
hành thiền có niềm tin vào phương pháp thiền minh sát mà 
chúng tôi đã đề cập ở trên và thực hành một cách nhiệt tâm, 
đều đặn. 


Thanh Tịnh Tâm Nhờ Nhất Thời Định 
Vì lẽ đó người hành thiền không nên nuôi dưỡng hoài 


nghi và có những ý nghĩ chỉ trích mà nên quan sát chúng và 
loại bỏ. Đồng thời người hành thiền cũng phải quan sát và 


Mabasi Sayadau 327 


loại bỏ tham dục, sân hận, hôn trầm và trạo cử. Theo cách 
này họ sẽ thoát khỏi hoài nghi và những triền cái khác, và 
nhờ luôn luôn chánh niệm, tâm họ sẽ được thanh tịnh. Đây là 
sát-na định minh sát (24ssana khaniRasamadh;), một loại định 
được xếp ngang hàng với cận định. Nó cũng có thể được gọi 
là cận định bởi vì sự giống nhau trên phương diện giải thoát 
khỏi các triền cái của nó. Chính vì lý do này mà trong chú 
giải kinh Đại Niệm Xứ, quán các oal nghi của thân, sự trong 
sáng của tâm, tác ý các giới và những pháp minh sát khác đã 
được mô tả như các đề mục quán đưa đến cận định 
(upacaraRammaffhana). Tuy nhiên, dù là sát-na định hay cận 
định thì mục đích cũng là sự thanh tịnh của tâm vậy. 

Do đó Đức Phật dạy: “Người khác có thế có hoài nghỉ về Đức 
Phật, chánh pháp, và chúng Tăng. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua những hoài 
nghỉ ấy." Như vậy, chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm 
(Sliekha) đề đoạn giảm các phiền não. Chúng ta phải xác nhận 
ý chí muốn vượt qua hoài nghi của chúng ta bằng cách đi 
theo con đường chánh kiến và chánh quyết định. Chúng ta 
phải làm như vậy để nâng cao địa vị tinh thần của chúng ta 
lên và đề dập tắt phiền não hoài nghi bằng sự kiên định. 


Chiến Thăng Hoài Nghĩ Bằng Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí 
Sự giải thoát khỏi các triển cái tự nó sẽ không thể 


giúp chúng ta dứt bỏ được hoài nghi. Chúng ta phải cô gắng 
để chế ngự nó cho đến khi hoài nghi này bị bứng gốc ở mức 


328 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


nhập lưu thánh đạo. Vì thế, ngay cả sau khi đã đạt đến sự 
thanh tịnh tâm cùng với sự diệt của các triỀn cái chúng ta vẫn 
phải tiếp tục quan sát sự phồng - xẹp và các hiện tượng tâm- 
vật lý khác. Người hành thiền lúc đó phân biệt được giữa đối 
tượng được quan sát và tâm quan sát. Trong khi quan sát vị 
ấy sẽ ghi nhận các trạng thái căng cứng, chuyên động và sắc 
đang sanh là một việc và tâm quan sát là việc khác. Ở 
khoảnh khắc ngồi, co, duỗi (chân #4) ... vị ấy cũng sẽ thực 
hiện sự phân biệt như vậy. Tóm lại, sự phân biệt giữa sắc và 
tâm sẽ trở nên rõ ràng ở từng sát-na chánh niệm. Trí minh sát 
trên sự phân biệt (#nh-sắc) này gọi là Danh Sắc Phân Tích Trí 
(namaripaparicchedafanmd). 

Trí minh sát này là căn bản cho việc thực hành minh 
sát và vì thế có được nó theo đúng trình tự rất quan trọng. 
Chỉ sau khi phát triển được trí minh sát phân biệt danh sắc 
này một cách đúng đắn và độc lập trong tiến trình thực hành 
chánh niệm người hành thiền mới tạo được những tiễn bộ và 
trải nghiệm các giai đoạn minh sát trí cao hơn. Và chỉ lúc đó 
sự phân biệt giữa danh và sắc mà người hành thiền đạt được 
mới là thực. Lúc ban đầu người hành thiền khó có thể phân 
biệt được danh và sắc. Chúng dường như dính chặt vào nhau 
và không ủng hộ sự phân tích của trí tuệ. 

Chăng hạn, khi bạn chuyên động cánh tay, bạn không 
thê phân biệt được sự chuyền động của tay với ước muốn 
chuyên động nó. Khi bạn quan sát và khi sự khác biệt trở nên 
rõ ràng, nó không thể nào còn lẫn lộn với nhau nữa. Sắc 


Mabasi Sayadau 329 


được quan sát và tâm quan sát thể hiện sự khác biệt rõ nét. 
Sự khác biệt này được người hành thiền ghi nhớ ở từng sát 
na quan sát và sự không hiện hữu của một thực thể sống hay 
linh hồn ngoài danh và sắc cũng được ghi nhớ như vậy. Đây 
gọi là kiến thanh tịnh. 

Khi bạn tiếp tục quan sát, bạn sẽ nhận ra mối quan hệ 
nhân quả của mọi hoạt động, chăng hạn, tay bạn co bởi vì có 
ước muốn co của bạn, rằng bạn có tâm bởi vì có một đối 
tượng cho tâm điế) và v.v.... Bạn tiếp tục suy xét đến mối 
quan hệ nhân quả giữa những phiền não trong kiếp trước của 
bạn và sự thê hiện của danh-sắc (nămaripa) như tâm tái sanh 
trong kiếp sống hiện tại; mối quan hệ nhân quả giữa thiện và 
ác mà bạn trải nghiệm; sự tinh tấn và hy vọng của bạn cho 
một cuộc sống tốt đẹp vả sự tương tục của danh-sắc trong 
kiếp sống tương lai. Trí minh sát vào bản chất hữu vi (@o đổi 
kiện tạo thành) của danh sắc này được gọi là Nhân Duyên Phân 
Biệt Trí /acœyapariggahana). 

Vì thế đối với người hành thiền rõ ràng danh sắc chỉ 
là duyên sanh hay chỉ đơn thuần là nhân và quả và rằng 
không có một linh hồn thường hằng hay ngã thể nào chuyển 
tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Đây là Đoạn Nghi Thanh 
Tịnh (/ankhaweraa-visuddhj) hay sự thanh tịnh do thoát khỏi 
mọi hoài nghi. Với sự thanh tịnh này, người hành thiền thoát 
khỏi những hoài nghi như “7zđãcómặtrong kiquákht?” “Tachí 
hiệnhimutrongi@pnàythôi?” “Phải chăng đẳng Phạm Thiên hay Thượng ĐỂ 
đã sáng tạo rata?” “Sau khi chế ta sẽ còn tiếp tục hiện hữu? ”,.... Vì vị ây 
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đã tin chắc về mối quan hệ nhân quả giữa kiếp sống này với 
kiếp sống khác và sự phi hữu của một linh hỗn. 

Người hành thiền vượt qua hoài nghi nhờ sự thanh 
tịnh này. Tiếp tục quan sát vị ấy sẽ thấy các hiện tượng (được) 
quan sát sanh và diệt không ngừng. Lúc đó vị ấy sẽ nhận ra 
quy luật vô thường và khổ của kiếp sông vốn bắt toại nguyện 
và không đáng tin cậy này. Vị ấy cũng hay biết rõ sự khởi 
sanh do duyên của các pháp. Sự hay biết của vị ấy không chỉ 
giới hạn vào danh và sắc mà nó bao gồm mọi hiện tượng 
xuất hiện ở sáu căn. Loại hay biết này phù hợp với những gì 
Đức Phật nói,... S2bbam parfnoyvam... ` “Cúc pháp phải được phân 
tích và tuệ trỉ (hay biết) dưới dạng vô thường, khổ, và vô ngã ” 

Khi trí minh sát phân tích như vậy hoàn tất, người 
hành thiên, trong lúc quan sát sự sanh và diệt không ngừng 
của các hành danh-sắc, sẽ thấy chỉ sự diệt của các hành danh 
sắc, đó là Niết Bàn ở giai đoạn nhập lưu. Sau khi đắc nhập 
lưu thánh đạo này vị ấy không thê còn bất cứ hoài nghi nào 
về Đức Phật, Giáo Pháp, và chư Tăng nữa. Vị ấy cũng sẽ 
không còn hoài nghi về pháp hành của mình, về quá khứ, 
hiện tại và vị lai hay về tính duyên sanh của mọi hiện tượng. 
Người hành hiền lúc đó kế như đã vượt thoát khỏi mọi hoài 
nghi. Có thể nói một người hành thiền hoàn toàn thoát khỏi 
mọi hoài nghi là một bậc Thánh Nhập Lưu 0mm). Vì thế 
chúng ta nên vượt qua hoài nghỉ ít nhất là ở mức nhập lưu 
này. 
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PhẫnNộ (Kodha) 


Có những cảm xúc bất thiện gọi là tuỳ phiền não 
(ipakdilesa) làm ô nhiễm tâm. Đầu tiên trong số những phiền 
não này là phẫn nộ (/odz 2:23) Chúng ta thường nỗi điên khi 
đương đầu với một trần cảnh (đổiượng giác quan: sắc, thỉnh, hương, 
w, wc) đáng ghét. Một số người rất nóng tính và cực kỳ nhạy 
cảm. Khi nghe một nhận xét đụng chạm tới họ, dù chăng 
đáng kê gì, họ liền tức giận. Mặt họ thâm đen lại, mắt thì 
quắc lên và nộ khí xung thiên không sao dẳn lại được. Như 
vậy phẫn nộ khiến cho hình dạng xấu xí tức thời và theo lời 
dạy của Đức Phật trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nó đưa 
đến địa ngục trong kiếp sống tương lai và khiến cho họ, nếu 
có tái sanh lại làm người, sẽ là người xấu xí. 

Nếu một người chế ngự được sự phẫn nộ của mình 
ngay cả khi cơ hội kích thích nhất và nói năng nhẹ nhàng, 
êm ái họ chăng những không bị xấu xí mà còn giữ được 
ngoại hình đẹp đẽ của mình. Khi thân hoại mạng chung họ sẽ 
tái sanh trong thế giới chư thiên và nếu có tái sanh làm 
người, họ sẽ trở thành một người xinh đẹp. Tôi đã nói rất 
nhiều về sự tai hại và tốt đẹp mà phẫn nộ và tự chế với 
những câu chuyện minh hoạ trong các bài giảng khác của tôi 
rồi vì thế ở đây tôi sẽ không bàn đến nữa. Thực ra sự tự chế 
đem lại cho chúng ta những lợi ích tức thời. Vì thế chúng ta 
nên áp dụng nó mỗi khi chúng ta phẫn nộ. Chúng ta sẽ không 
trút sự phẫn nộ của mình ra bằng lời nói hay hành động mà 
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hãy quan sát nó và để cho nó nghỉ yên. Nếu sự nhận xét hay 
nét mặt chúng ta để lộ sự phẫn nộ, chúng ta phải cố gắng 
kiềm chế nó trước khi nó thu hút sự chú ý của người khác. 
Chúng ta phải khẳng định sự quyết tâm muốn tự trấn tĩnh 
mình và kiềm chế cơn giận dưới mọi hoàn cảnh mà người 
khác có thể khiêu khích chúng ta. 


Oán Hận (Upanaha,2|JS) 

Một số người không chỉ trút cơn phẫn nộ của họ ra 
mà còn ôm ấp sự thù hận đối với người hay vật đã xúc phạm 
họ. Nói cách khác, họ quyết tâm trả thù khi có cơ hội đề trả 
thù. Một số oán giận không chỉ đối với những vật hữu tình 
mà còn cả với những vật vô tri như gốc cây hay cột trụ nữa. 
Họ sẵn sàng đập nát một gốc cây khi vô tình vấp phải nó. 
Khi va vào một cây trụ cũng vậy, trong cơn tức tối họ sẽ cố 
tình đập đầu họ nhiều lần vào đó (cho hả giận). Nếu một thứ gì 
đó đỗ xuống, hay lăn đi, họ sẽ đập nát hay quăng bỏ nó liền 
trong cơn giận. Một người nóng tính cư xử giống như một 
người điên như vậy sẽ trở thành trò cười và một con vật đắng 
thương trong con mắt của kẻ khác. 


Nguyên Nhân Cửa Sự Thù Hận 


Có chín lý do tại sao chúng ta ôm lòng thù hận đối với 
một người nào đó: (1) vìy đã làm điêu gì tổn hại đến những lợi ích của 
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chứngta hay (2) vìy &ănglàmtôn hại đến chúng ta hay (3) vìysẽlàm tổn hại 
đến chíng ta trong tương lai hay (4) vì y đã làm tốn hại đến người thân của 
chứng ta hay (Š) vì y đang làm tổn hại đến người thân của chúng ta hay (6) 
vì y sẽ làm tổn hại đến người thân của chúng ta trong tương lai. Ở ba 
trường hợp sau chúng ta oán giận một người không phải vì 
để bảo vệ tự ngã của mình mà vì người mà chúng ta yêu 
thương, ..., có thê đó là một người trong gia đình, một người 
bà con, một người bạn, một người thầy, hay một người học 
trò. Chúng ta nuôi dưỡng oán thù khi con trai chúng ta bị 
ngược đãi hay khi con gái của chúng ta bị gạ gầm. 

Lại nữa chúng ta còn ôm lòng thù hận đối với một 
người (7) vì y đã làm lợi ích cho người mà chúng ta ghớt hay (8) vì y đang 
làm lọi ích cho người chứng ta ghét hay (9) vì trong tương lai y sẽ làm lợi ích 
cho người chúng ta ghới. 

Đây là những nguyên nhân của oán thù. Chúng ta 
không nên nuôi dưỡng lòng thù oán bởi vì oán thù không chỉ 
làm hại chúng ta trong kiếp hiện tại mà còn cả sau khi chết 
nữa. Nếu A, ôm lòng thù hận và làm điều gì đó tôn hại đến 
B, hậu duệ của B sẽ tìm cách đề trả mối thù xưa và rồi hậu 
duệ của A tất nhiên cũng sẽ cô gắng để đòi lại sự công bằng 
với họ. Mối oán thù nảy sẽ tiếp tục mãi không ngừng và như 
vậy hậu quả tàn hại của sự oán thù là điều hiển nhiên ngay 
trong kiếp hiện tại này. 

Nuôi dưỡng ác ý lẫn nhau cũng có khuynh hướng dẫn 
đến tình trạng thù địch và thảm hoạ suốt kiếp luân hồi, bằng 
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chứng là câu chuyện của Kaliyakkhimi trong chú giải Pháp 
Cú sau. 


Câu Chuyện Của Kaiyakkhini 


Xưa có một chàng thanh niên hết lòng phụng dưỡng 
mẹ mình và không chịu lập gia đình. Một tay anh lo hết mọi 
chuyện trong nhà và ngoài đồng. Thấy cảnh đơn chiếc của 
con, người mẹ khuyên anh nên lẫy vợ để cho có bạn đời hủ 
hỉ. Anh nói rằng anh muốn ở vậy đề dành hết tâm trí chăm lo 
cho mẹ. Nhưng người mẹ cứ thúc mãi cuối cùng anh phải lây 
một cô gái nọ làm vợ. 

Anh không có đứa con nào với người vợ này. Vì thế 
chìu lòng mẹ, anh miễn cưỡng lấy một cô gái trẻ làm vợ bé. 
Đúng kỳ người vợ bé mang thai. Do ghen tức và lo lắng cho 
tương lai của mình, người vợ cả bỏ thuốc vào thức ăn của 
người vợ bé để huỷ cái thai ấy đi. Lần mang thai thứ hai 
cũng bị cô làm cho sây thai theo cách như vậy. Sau đó, nghe 
lời khuyên của những người láng giềng, người vợ bé không 
nói cho người vợ lớn biết điều gì về lần mang thai thứ ba của 
cô nữa. Nhưng người vợ lớn cuối cùng cũng phát hiện ra và 
cô gắng đề huỷ diệt nó. Tuy nhiên do cái thai đã gần đến thời 
kỳ sanh nở, người vợ lớn chăng những không trục được nó 
ra mà còn khiến cho người vợ bé phải chịu đau đớn đến chết. 
Trước khi chết người vợ bé nói, “Màychý, chính chị đã bảo tôi về 
sống trong căn nhà này vậy mà chị lại nhân tâm huy hoại cả ba lẫn mang thai 
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đủafôï,” và cô quyết chí, “Câumongcho kiệpsautôi sẽ được làm dạ-xoa 
(yêu nữ chuyên ăn thịt người) để ăn thịt những đứa con dủa chị đi. ” 

Sau khi chết cô vợ bé sanh làm mèo trong chính căn 
nhà ấy. Người vợ cả cũng bị chồng đánh chết vì cái tội đã 
làm cho anh ta tuyệt tự. Cô ta trở thành một con gà mái trong 
căn nhà ấy. Con gà mái đẻ quả trứng nào, con mèo đến ăn 
hết. Sau khi ăn hết ba lần trứng, con mèo sắp sửa ăn luôn gà 
mái thì con này thê rằng nó sẽ lấy lại công bằng với kẻ thù 
của nó trong kiếp sau. Sau khi chết con gà mái tái sanh làm 
báo cái và con mèo thành hươu cái. Báo ba lần ăn thịt con 
của hươu và cuối cùng ăn luôn cả hươu cái. Nhưng trước lúc 
chết, hươu nguyện sẽ tìm cơ hội trả thù trong kiếp sau. 
Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc chết nó trở thành một nữ 
đạ xoa ăn thịt người trong khi kẻ thù cũ của nó tái sanh làm 
một thiếu nữ ở kinh thành Sãvatthi. Khi cô gái lấy chồng và 
sanh con, dạ xoa đưới lốt một người bạn của cô đã đến và 
lừa ăn thịt đứa con đầu lòng của cô. Sinh con lần thứ hai 
cũng bị đạ xoa này ăn mắt. 

Khi cô gái mang thai lần thứ ba, cô đi về nhà cha mẹ 
cho an toàn. Sau khi đặt tên cho đứa bé, cô cùng chồng trở 
về nhà. Trên đường đi, trong lúc chờ người chồng xuống tắm 
trong một hồ nước gần chùa Kỳ Viên (ma), dạ xoa xuất 
hiện. Cô gái sợ quá réo gọi chồng và ôm con chạy thắng vào 
trong chùa. Lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết pháp cho một 
số vị Tỳ-kheo và nam nữ cư sĩ. Cô gái cúi rạp mình dưới 
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chân Đức Phật và khẩn cầu sự giúp đỡ. Vị chư thiên gác 
công đã ngăn không cho đạ xoa đi vào chùa. 

Đức Phật bảo Anandã ra đưa dạ xoa vào. Vừa nhìn 
thấy kẻ thù mẹ của đứa bé hốt hoảng nhưng Đức Phật đã trấn 
an cô. Sau đó Đức Phật thuyết một thời pháp, nhân mạnh 
đến sự kiện rằng chính lòng độ lượng mới giúp người ta 
chiến thắng được kẻ thù chứ không phải sự trả thù. Cuối thời 
pháp dạ xoa trở thành một bậc Tu-đà-hoàn (%ãz„a) và mỗi 
thù hẳn giữa hai người không còn nữa. Theo lệnh của Đức 
Phật cô gái đã đem dạ xoa về nhà nuôi dưỡng. Chú giải Pháp 
Cú nói rằng dạ xoa có khả năng dự đoán được thời tiết và đã 
bảo hộ cho gia đình cô gái này. 

Mối cừu hận lâu đời trong câu chuyện này sẽ không 
đi đến kết thúc nếu không có sự can thiệp của Đức Phật. Câu 
chuyện dường như không để lại chút nghi ngờ nào về những 
tai hoạ của sự oán thù. 


Oán Thù Có Thê Đưa Đến Làm Điều Sai Trái Đối Với Các Bậc 
Thánh 


Người chúng ta ôm lòng thù hận có thê là một người 
bình thường (øhữm nhân) nhưng nạn nhân của sự báo thù mà 
chúng ta thực hiện hoá ra lại là một Bậc Thánh, một Bậc A- 
la-hán, hay thậm chí một vị Phật. Như chúng ta đã thấy, 
Devadatta (Đêbà-#z-#u) và Ciñjamana (Ciử-cha) có oán thù 
với đức Bồ Tát nhưng cuối cùng họ lại âm mưu chống Đức 
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Phật. Trường hợp khác, một người phụ nữ nọ bị bốn chàng 
thanh niên kia cướp của và giết chết đã cầu xin có một cơ hội 
để trả thù. Nhưng khi cô ta tái sanh làm một nữ dạ xoa và có 
cơ hội trả được mối thù xưa, cả bốn nạn nhân lúc đó lại trở 
thành các bậc A-la-hán. Cô tự cải trang làm một con bò và 
tìm cách húc chết Bãhiyadarusiriya không lâu sau khi vị này 
chứng đắc A-la-hán, húc chết Pukkusãti sau khi vị này đắc 
Bắt-lai thánh quả, húc chết người cùi Suppabuddha, người đã 
trở thành một bậc Nhập Lưu, và Tambadathika ngay sau khi 
VỊ này đắc được minh sát trí (Hành xả trí-sankharupekkhanang). Vì 
thế cô đã chuốc lây món nợ cực trọng nghiệp do giết các bậc 
Thánh Nhơn. 

Sự tai hại của oán thù là vậy, nên cách tốt nhất để hoá 
giải hận thù là hãy tu tập lòng khoan dung, độ lượng. Do đó, 
chúng ta hãy xác nhận rằng chúng ta sẽ đón nhận mọi việc 
một cách bình thản. Nói khác hơn, nếu chúng ta phải chịu 
đau khổ dưới tay người khác chúng ta nên xem nó như đang 
trả một món nợ nghiệp cũ và tu tập tâm từ để chiến thắng 
tâm sân và đoạn giảm các phiền não. 


Vô Ơn(Makkha) 


Makkha có nghĩa là thái độ vô ơn bạc nghĩa đối với 
người lẽ ra chúng ta phải biết ơn vì sự giúp đỡ hay hành 
động tốt của họ. Một người tốt phải có ý thức về lòng biết ơn 
đối với ân nhân của mình cho dù có thể bạn không có khả 
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năng để trả nó. Ít nhất bạn cũng phải biết biểu lộ nó ra bằng 
lời nói và nếu có thê hãy đền đáp xứng đáng lòng tốt của kẻ 
khác. Đây là một phần trong truyền thống đạo đức của chúng 
ta tuy vậy một số kẻ ngu chìm đắm trong vô minh vẫn có 
khuynh hướng nói năng xắc xược đối với các bậc ân nhân 
của họ. Có thê nói họ là những kẻ vô ơn, nói năng nông nỗi 
về những gì mà cha mẹ, thầy tô hay bạn bè đã làm cho họ. 
Một số không chỉ thiếu ý thức về lòng biết ơn mà họ còn làm 
những điều tai hại đến các bậc ân nhân của họ. 

Theo Đức Phật, có hai loại người hiếm gặp ở đời, đó 
là người thi ân và người báo ân. Chúng ta thấy có những 
người luôn ưu tiên cho hạnh phúc của tha nhân. Trước tiên 
họ làm việc vì hạnh phúc của những người chưa từng làm 
điều gì lợi ích cho họ. Việc làm của họ được thúc đây bởi 
lòng từ ái và bi mẫn thuần khiết và họ không trông đợi bất 
kỳ một sự đáp trả nào từ những người thọ ân của họ. Những 
trường hợp của lòng vị tha thuần khiết, điển hình băng tình 
thương của cha mẹ đối với con cái, như vậy quả thực là rất 
hiểm. 

Hiếm không kém là những người có ý thức về sự biết 
ơn hay người biết đền ơn. Ít nhất chúng ta cũng phải biết 
nhìn nhận những gì chúng ta nợ ơn người khác và nếu có thê 
chúng ta nên đáp trả lại thiện chí của họ bằng lời nói hay 
hành động của mình. Chúng ta phải biết bảo vệ những người 
đã thi ân cho chúng ta nếu chúng ta thấy hay nghe người nào 
đó nói hay làm điều gì có hại cho họ. Chúng ta cũng còn 
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phải biết thúc đây hạnh phúc của họ bằng hành động và lời 
nói của chúng ta. Một người biết nhìn nhận sự mắc nợ người 
khác bằng cách làm điều tốt để đáp trả như vậy trong Pã|i 
gọi là kafaved[, tức người báo ân. 

Chúng ta không gán giá trị cho những vật có quá 
nhiều như cỏ, đá,..., vì ở đâu chúng cũng có cả. Nhưng đôi 
với những vật hiếm như kim cương, đá quý thì rất có giá trị. 
Cũng vậy, người có ý thức về sự biết ơn vô cùng hiếm vì thế 
họ được xem là cao quý trong khi những người vô ơn mà 
bạn có thể thấy ở khắp mọi nơi thì tầm thường và hạ liệt. Do 
đó bạn nên cô găng để thuộc về nhóm người có nhân cách 
cao quý và đề đạt được mục đích này bạn phải có lòng biết 
ơn những người khác về những gì họ đã làm cho lợi ích của 
bạn và giúp lại họ bằng cách trả ơn. 


Lòng Biết ƠnCủa XáLợi-Phất 


Thời Đức Phật có một người bà-la-môn già không nơi 
nương tựa sống trong một ngôi chùa, chăm lo những nhu cầu 
của các vị Tỳ-kheo. Các vị sư rất tử tế với ông nhưng vì ông 
quá già nên không vị nào muốn làm thầy tế độ /aÿh2u) đê 
xuất gia cho ông. Ông cảm thấy chán nản và cùng đường vì 
bị từ chối nhận vào Tăng Đoàn như vậy. Tuy nhiên Đức 
Phật biết tiềm năng có thể đắc A-la-hán thánh quả của ông 
nên ngài đã triệu tập các vị Ty-kheo lại và hỏi xem có ai đã 
từng nhớ ơn người bả-la-môn này. Lúc đó Trưởng-lão Xá- 
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lợi-phất nói với Đức Phật rằng ngài nhớ ơn người bà-la-môn 
này vì có lần ông đã cúng dường cho ngải một muỗng cơm 
khi ngài đi khất thực trong kinh thành Rãjagaha. Đức Phật 
liền nói, “Mày Xá-ot-phất giúp một ân nhân như vậy đạt đến giải thoát 
chăng phải là điêu thích hợp cho ông sao?” 

Trưởng-lão Xá-lợi-phất hứa sẽ xuất gia cho ông bà-la- 
môn và không lâu sau đó ông bả-la-môn này trở thành một vị 
Tỳ-kheo. Theo lời khuyên của Trưởng-lão Xá-lợi-phất, vị 
Tỳ-kheo đã thực hành pháp và chỉ trong vài ngày ông đắc A- 
la-hán thánh quả. Sau đó, Đức Phật đã hỏi vị đại đệ tử này 
xem Rãdha (ên da người bàlaamôn) có dễ dạy hay không. “Bạch 
Đức Thể Tôn, ông rất dễ dạy. ” “Vậy ông có thể chấp nhận được bao nhiêu 
người đệ tử dÊ dạy nhưự vậy?” “Những người đệ? như vậy consẽ cháp nhận 
nhiều bao nhiêu cũng được, bạch Đức Thế Tôn,” Trưởng-lão Xá-lợi- 
phất trả lời. 

Ở đây chúng ta thấy ý thức biết ơn của Trưởng-lão 
Xá-lợi-phất, ngay cả đối với một muỗng cơm, quả thật là 
một tắm gương đáng cho chúng ta noi theo và tính dễ dạy 
của vị sư già Radha cũng vậy. Chúng ta nên xua tan thói vô 
ơn và luôn luôn tri ân những người đã từng thi ân đến chúng 
ta. 


Paläsa (Ganh Đua) 


Palãsa là tự xem mình như ngang hàng (hằng vai phái lứa) 
với các bậc thánh nhân và nói về họ với thái độ vô lễ. Hay, 
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có thể nói, đó là khuynh hướng so sánh với các bậc đại nhân 
mà về trí tuệ và lĩnh vực tinh thần được xem như độc nhất và 
vô song. Một sỐ người ít học nhưng họ lại tự xếp mình 
ngang hàng với các học giả đa văn và nói về họ một cách 
thiếu tôn kính. Họ dám chắc răng một số vị Sayãdaw (bác Tôn 
Túc Trưởng-lão) vẫn chưa thoát khỏi những lỗi lầm và vô minh, 
một lý lẽ được chọn để làm tăng cao uy tín của họ. Một SỐ 
người không có tư cách đạo đức song lại tự xem mình như 
ngang hàng với các vị Sayädaw thánh thiện. 

Một số người kiến thức kém cỏi nhưng chắng bao giờ 
quan tâm đến việc gần gũi những bậc đa văn để học hỏi. Một 
số chắng bao giờ hành thiền nghiêm túc nhưng họ lại ra vẻ 
kẻ cả đối với những người có nhiều năm kinh nghiệm về 
thiền. Mới đây có một số vị sư xuất gia lúc tuổi đã già nhưng 
dám đi xa đến mức thách thức các vị Sayadaw thánh thiện và 
học thức, họ khăng khăng cho những lời nói của họ là đúng 
và lên án những lời dạy của các vị Sayadaw cũng như những 
gì đạy trong kinh điển cô là sai. Nghiêm trọng ở chỗ nhiều 
kẻ si mê lại chấp nhận quan điểm của những vị sư già này, 
coi đó là đúng đắn. Như vậy các vị sư này đã nuôi đưỡng ác 
nghiệp là do sự ganh đua lầm lạc của họ. 

Từ trước đến đây chúng tôi đã đề cập bảy loại phiền 
não, đó là., hôn trầm, trạo cử, hoài nghỉ, phân nộ, oán hận, 
vô ơn, và ganh đua. Trong những phiền não này, hôn trầm và 
trạo cử bị bứng gốc ở giai đoạn A-la-hán, phẫn nộ và oán 
hận ở giai đoạn Bắt Lai, và ba phiền não còn lại ở giai đoạn 
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Nhập Lưu. Ba phiền não này có thể dẫn đến tái sanh các cõi 
thấp và vì thế điều cấp bách là ít nhất chúng ta cũng phải 
thắng phục được hoàải nghi, vô ơn, và ganh đua này. 


Ghen TỊ(ss3) 


Ghen tị là cảm giác khó chịu khi thấy người khác hơn 
mình. Chúng ta không muốn thấy một người nào đó thành 
công vả giàu có hơn chúng ta. Người bình thường không 
muốn nghe hay thấy bất kỳ người nào hơn mình về sự giàu 
sang, quan hệ xã hội, ngoại hình, sự thông minh hay kiến 
thức. Chúng ta cảm thấy ghen tức hơn khi đối tượng ghen ty 
của chúng ta ngẫu nhiên lại là người mà chúng ta không ưa 
hay người có cùng nghề nghiệp hoặc cùng địa vị xã hội. Vì 
vậy mà chúng ta thấy cậu trai này sẽ ghen tị với cậu trai 
khác, cô gái này sẽ ghen tỊ với cô gái khác, cũng có những sự 
ghen tị giữa các vịthầy (đzy học), giữa những người tu với 
nhau, Và v.V... 

Người giàu thường thường bị người nghèo ghen {I. 
Người dân quê có ruộng đất thì bị những người kém may 
mắn hơn ghen tị. Những nhân viên chính phủ không được 
thăng cấp thì ghen tị với những đồng nhiệp được thăng quan 
tiến chức. Sự vĩ đại và quyền lực cũng là nhân sanh ghen ty 
đối với những người ít vĩ đại và quyền lực hơn. Người diễn 
thuyết hay thì bị người diễn thuyết đở ghen ty,...Như vậy, sự 
ghen tị giữa con người có rất nhiều nguyên nhân. 
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Trong những phân tích cùng tột thì ghen tị chỉ làm 
cho những ác nghiệp nảy sanh chứ không làm cho chúng ta 
tốt hơn tí nào. Ghen tị khiến cho người ta phải khổ sở và vì 
thế nó tự huỷ hoại bản thân. Theo lời dạy của Đức Phật trong 
kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt (Cñ¿kammawibhanga Sa), ghen tị 
dẫn đến các cõi thấp và nếu có tái sanh làm người, người 
ghen tỊ sẽ có ít người phục vụ và bạn bè. 

Ngược với ghen tị là hỷ đi), một trong bốn vô 
lượng tâm đữ, bị, l và xả). Hỷ (di) làm cho chúng ta biết 
quan tâm đến sự thành công và hạnh phúc của người khác. 
Nó đem đến hạnh phúc vì chính nó làm cho chúng ta hoan 
hỷ với vận may và sự thành công của người khác. Theo Kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt, hoan hỷ với sự thành công của người 
khác sẽ cho một người được tái sanh trong thiên giới và nếu 
có tái sanh làm người, Hỷ sẽ giúp họ có đông bạn bẻ và 
người phục vụ. 

Nếu trong việc tu tập tâm từ, người hành thiền phải 
đọc, “Nguyện cho tấtcá chúng sanh Ñưọc thoát khỏi cái khổ đang nhấn chìm 
họ! "Thì trong tu tập tâm hỷ (đi), họ sẽ bày tỏ ước nguyện: 
“Câu cho tất cả những di đã thành công và hạnh phúc sẽ ti) tục có được vận 
mayậ” | 

Vì thê nhờ tu tập tâm hỷ người ta có thê phát triên 
được những thiện nghiệp mà không tốn một cắc bạc nào. 
Thiện nghiệp này có thể đưa họ lên thiên giới và nếu tái sanh 
lại làm người họ sẽ là những người lãnh đạo có đông đồ 
chúng. Trái lại ghen tỊ chỉ tạo ra những ác nghiệp chứ không 
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có được lợi ích gì từ nó. Ghen tị đưa đến địa ngục và một 
cuộc sống cô độc, nghèo đói trong kiếp sau. 

Chúng ta phải đặc biệt lưu ý không để nuôi dưỡng 
tâm ghen tỊ khi làm việc thiện. Ghen tỊ với những người khác 
đang làm những thiện nghiệp, hay ghen tị với những người 
có thê thuyết pháp hấp dẫn được số đông, hay những người 
đã có được những tiến bộ tâm linh trong việc hành thiền, nói 
chung tốt ít hại nhiều. Vì thế điều cấp bách là phải làm sao 
tránh tâm ghen tị khi làm các điều thiện. 


Bỏn Xẻn(Macchariwa) 


Bỏn xẻn là mong muốn giấu giếm tài sản của mình để 
người khác không biết nó. Đặc tính của bỏn xẻn được chú 
giải mô tả như sự bí mật mà một người dùng để giữ tài sản 
của họ. Người bủn xỉn không bao giờ muốn người khác biết 
những gì mình có, nói gì đến bó thí tài sản cho người khác. 
Thời Đức Phật, khi cậu bé Mattha Kundali lâm trọng bệnh, 
người cha đem cậu bỏ ngoài hiên nhà để quyền thuộc và bạn 
bè của ông ta có đến thăm sẽ không ai biết được trong nhà 
ông có thứ gì. 

Nhưng vào lúc lâm chung cậu bé nhìn thấy Đức Phật 
khi ngài đi ngang qua nhà. Cậu đã găng hết sức để đảnh lễ 
ngài trước khi chết và được tái sanh cõi trời trong kiếp kế. 
Sau khi cậu bé chết người cha lúc đó mới nhớ thương con và 
đi đến nghĩa địa. Khi ông đang than khóc con thì vị thiên tử 
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trẻ xuất hiện và nhắc cho ông biết máy điều. Sau đó ông già 
đi gặp Đức Phật đề xin ngài giải đáp một câu hỏi. Đức Phật 
đã trả lời câu hỏi ấy và thuyết pháp cho ông nghe. Theo chú 
giải Pháp Cú, cả người cha lẫn đứa con mà lúc này là vị chư 
thiên, đều đắc nhập lưu thánh quả sau khi nghe bài pháp của 
Đức Phật. 


Câu Chuyện Về Maccariyakosiya (Kosiya Bỏn Xẻén) 


Truyền thống Phật Giáo khi nói về người bỏn xẻn 
thường trích dẫn câu chuyện của Kosiya. Ông bỏn xẻn đến 
nỗi bị mọi người gọi là Kosiya, một từ Pali có nghĩa bỏn 
xẻn. Ông sống trong một ngôi làng gần Kinh thành 
Rãjagaha. Mặc dù là tỷ phú song ông keo kiết đến nỗi chăng 
bao giờ bố thí cho ai dù chỉ là một giọt dầu ăn. Nhưng ông 
cũng không sử dụng nó cho bản thân mình. Thế nhưng một 
hôm trên đường từ hoàng cung trở về ông nhìn thấy người 
đàn ông nọ đang ăn một miếng bánh chiên có vẻ ngon lành 
và hình ảnh đó khơi dậy trong ông một sự thèm muốn được 
ăn món bánh như thế. Nhưng ông không muốn món bánh ấy 
được làm cho vợ ông, nói gì đến những thành viên khác 
trong gia đình vì điều đó có nghĩa rằng sẽ phải tốn nhiều bột, 
nhiều bơ,... Vì thế, do keo kiết mà ông không dám nói cho ai 
biết về sự thèm muốn của mình. Nhưng cơn thèm trở nên áp 
đảo đến nỗi cuối cùng ông phải nằm bẹp trên giường một 
cách khốn khổ. 
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Khi bị người vợ ép hỏi, ông mới bày tỏ ước muốn của 
mình và chìu ý chồng người vợ làm bánh chỉ đủ cho ông ăn. 
Sợ khi đang ăn, có ai nhìn thấy, phải chia cho họ, hai vợ 
chồng đi lên tận tầng cao nhất của toà nhà bảy tầng và chốt 
hết mọi cánh cửa lại trước khi làm bánh. 

Tuy nhiên, ngày hôm đó Đức Phật thấy được tiềm 
năng đắc đạo quả nhập lưu của hai vợ chồng, ngài phái 
Trưởng-lão Mụuc-kiền-liên đến đó đề tế độ. Trưởng. lão dùng 
thần thông đi đến và đứng trên hư không gần cửa số của căn 
buông nơi hai vợ chông đang sửa soạn món bánh. Kosiya vô 
cùng chân động khi nhìn thấy Trưởng-lão. Ông tự hỏi làm 
thế nào vị Trưởng-lão này lại đến được nơi ân náu của mình 
chớ và ông nhủ thầm dù vị Trưởng-lão có làm gì đi nữa thì 
cũng sẽ không được chút (bánh) nào cả. Trưởng-lão Mục- 
kiền-liên thực hiện các phép thần thông như đi qua đi lại trên 
hư không, ngồi xếp bằng trên hư không, phun khói,...Nhưng 
Kosiya không dám thách thức Trưởng-lão phun lửa vì sợ 
rằng căn nhà của ông sẽ bị cháy. 

Rồi, sau khi biết được răng vị Tỳ-kheo sẽ không đi trừ 
phi có được chút thức ăn gì đó, gã bảo vợ làm một cái bánh 
thật nhỏ. Nhưng nó bỗng trở thành một cái bánh lớn đến nỗi 
lấp đầy cả cái chảo. Kosiya cô gắng để làm cho nó nhỏ lại 
nhưng mỗi lần ông nhúng tay vào, nó lại càng lớn hơn. Vì 
thế gã hà tiện chán nản bảo vợ cúng dường một cái bánh cho 
vị Trưởng-lão. Nhưng khi bà vợ lấy một cái bánh, tất cả 
những cái bánh kia liền dính lại với nhau không làm sao tách 
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rời ra được. Mới đầu một mình ông gắng sức gỡ nhưng sau 
đó cả hai vơ chồng cùng cố gắng để tách rời những chiếc 
bánh ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng vừa chán vừa 
mệt, ông không còn muốn ăn chút nào nữa vì thế ông bảo vợ 
cúng dường hết chỗ bánh cho vị Tỳ-kheo. 

Nhân cơ hội đó Trưởng-lão Mục-kiền-liên thuyết một 
bài pháp nói về những quả lợi ích của bố thí (4ãm),... Bài 
pháp đã khích lệ Kosiya và làm cho đức tin của ông tăng 
trưởng mạnh đến nỗi ông phát tâm hoan hỷ thỉnh cầu 
Trưởng-lão ăn những cái bánh ấy ngay tại nhà của ông. 
Nhưng Trưởng-lão nói răng Đức Phật cùng với năm trăm vị 
Tỳ-kheo đang chờ thức ăn ở chùa Kỳ Viên và với sự đồng ý 
của hai vợ chồng Kosiya ngài đã đưa họ đến chùa cách đó cả 
45 do-tuần. Kinh nói rằng Trưởng-lão Mục-kiền-liên đã đưa 
họ đến đó bằng năng lực thần thông của mình, và họ đến 
chùa kỳ viên chẳng khác nào đi xuống chân cầu thang của 
nhà họ vậy. 

Tại đây Kosiya và vợ cúng dường bánh, sữa, mật ong, 
đường,... đến Tăng Chúng. Mới đầu những cái bánh được 
làm chỉ đủ cho một người ăn nhưng do năng lực thần thông 
của Đức Phật những chiếc bánh cứ còn hoài không hết, dù 
Đức Phật và năm trăm vị Tỳ-kheo đã ăn xong. Ngay cả sau 
khi đem phân phát cho những người ăn xin, số bánh còn lại 
cũng còn nhiều đến nỗi họ phải đem bỏ chúng vào một chỗ 
trũng ở gần chùa. Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp khích 
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lệ, sau khi nghe xong cả hai vợ chồng Kosiya đều đắc đạo 
quả nhập lưu. 


Bản Chất Của Macchariya (Bỏn Xẻn) 


Câu chuyện trên cho chúng ta thấy đặc tính của bỏn 
xẻn được biểu thị bằng sự giấu giềm xuất phát từ lòng đồ ky 
với tài sản của ai đó. Hơn nữa, bỏn xẻn còn làm cho một 
người khổ sở, bối rối và hèn hạ nêu những người khác có 
liên quan đến tài sản của mình. Người nhiều bỏn xẻén tới mức 
không muốn người khác sờ mó hay sử dụng tài sản của họ. 
Như các nhà văn thường xác nhận và như những gì chúng ta 
thấy trong cuộc sống, một người chồng hay vợ ghen tuông sẽ 
không thích bất kỳ ai nhìn chăm chằm vào vợ hay chồng của 
họ; họ sẽ rất đau khổ và không thể chịu đựng được cảnh 
tượng chồng hay vợ của mình nói cười vui vẻ với người 
khác. 


Không Phải Tắt Cả Đều Là Bỏn Xẻn 


Tuy nhiên chúng ta không nên gọi một người là đồ 
bỏn xẻn chỉ vì họ không biết bố thí. Một người được gọi là 
bỏn xẻn chỉ khi họ không bồ thí mặc dù họ có thể làm được 
việc đó hay phải làm việc đó. Sự không sẵn lòng cho một 
người vô đạo đức một vật gì đó mà mình có ý định cho một 
người có đạo đức tốt hơn không phải là dấu hiệu của bỏn 
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xẻn. Khi Udãyi hỏi xin tấm y nội của Tỳ-kheo ni 
Uppalavanna, cô này từ chối. Sự từ chối của cô không phải 
do bỏn xẻn mà do sự yêu cầu không thích hợp, hay do thái 
độ không đứng đắn của người hỏi xin. Cũng vậy, sẽ không 
phải là bỏn xẻn khi từ chối cho người nào đó vật gì mà y 
không đáng nhận; và cũng không phải là bỏn xẻn nêu không 
cho một vật mà mình yêu mến vì điều này là do sự dính mắc 
nhiều hơn vậy. 


Quả Nghiệp Của Bỏn Xẻn 


Khi một người không muốn cho những vật mà mình 
có nhiều hơn đủ thì đó là bón xẻn. Một số người chăng bao 
giờ bố thí dù cuộc sống của họ thật sung túc. Họ cất giấu hết 
mọi của cải của họ. Thậm chí họ còn không chia xẻ nó với 
những người thân trong gia đình hoặc sử dụng nó cho bản 
thân họ. Họ cũng hay ngăn cản việc bố thí của người khác, 
loại bỏn xẻn này có quả nghiệp rất nghiêm trọng. Theo lời 
dạy của Đức Phật trong Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt, bỏn 
xẻn đưa đến tái sanh trong địa ngục và các cõi thấp, nếu tái 
sanh làm người nó khiến người ta nghèo đói, khổ đau và 
không người giúp đỡ. Ngược lại người hay bố thí và hào 
phóng sẽ tái sanh thiên giới và nếu trở lại cõi người họ sẽ là 
người giàu có và thành công. 
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BàLaMôn Todeyya 


Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt là một bài kinh Đức Phật 
thuyết để trả lời cho câu hỏi của thanh niên Subha, con trai 
của bà-la-môn Todeyya. Todeyya là người đứng đầu của 
ngôi làng Tudi do đức Vua Pasenadikosala cấp cho ông. Ông 
là một nhà tỷ phú nhưng rất keo kiết. Ông thường khuyên 
mọi người trong gia đình của ông là “Mớộfngười có tílà người phải 
biết quản lý gia đình mình bằng cách luôn luôn nhớ đến sự hao mòn dủa viên 
đi mài môi khi nó được dùng, hay nhớ đốn sự tăng trưởng của một gò mối theo 
ngày tháng và sự tích lu? mật của những con ong. ” 

Sự hao mòn của viên đá mài sẽ không thành vấn đề 
nếu chúng ta chỉ dùng nó một đôi lần, nhưng nếu dùng 
thường xuyên cuối cùng nó sẽ mòn nhẫn. Cũng vậy, chúng ta 
có thể tiêu tốn hay bồ thí tiền bạc của chúng ta mỗi lần một 
chút, một chút nhưng về lâu về dài nó sẽ dẫn đến chỗ hao 
mòn hết tài sản của chúng ta lúc nào không biết. Ghi nhớ 
điều này trong tâm chúng ta phải sống tăn tiện và tránh bố 
thí. Đây là ngụ ý trong lời khuyên của Todeyya. Nó có vẻ là 
một lời khuyên chí lý trên quan điểm kinh tế. Người giàu có 
và thành công thường sống tăn tiện trong khi một số người 
phải chịu nghèo khổ phần lớn là vì tính hay phung phí của 
họ. 

Ở Miền Điện người ta có thói quen tổ chức lễ cưới và 
lễ xuất gia (ship) cho con trai họ một cách phô trương long 
trọng. Tất nhiên đối với những người giàu có thì điều này 
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không ảnh hưởng gì cả. Nhưng đối với những người không 
có đủ tiền bạc phải đi vay mượn người khác và xài phung phí 
chỉ để khoe khoang chắc chắn phải chuốc lấy điều phiền 
muộn. Do tiêu xài quá khả năng của mình, một số người dân 
quê lâm vào tình trạng mắc nợ nặng nè sau lễ xuất gia của 
con trai mình và họ buộc phải cầm cô hay bán hết xe cộ, trâu 
bỏ và ruộng nương,... của họ để trả nợ. Rồi có những đám 
tang của các nhà sư và lễ hội ở chùa chiền mà người dân 
làng phải miễn cưỡng đóng góp tiền bạc nữa. Những điều 
này không đem lai lợi ích cho họ nhiều và cũng phần nào 
trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế của họ. 

Nhưng trên quan điểm tôn giáo chúng ta phải bố thí 
hay đóng góp cho những nguyên nhân xứng đáng. Theo lời 
khuyên của các bậc cô đức chúng ta phải đầu tư một phần tư 
lợi tức của mình vào công việc làm ăn mua bán, dành một 
phần tư khác cho những lúc khó khăn và tiêu xài phần còn 
lại. Hay chúng ta có thể điều chỉnh sự chi tiêu của chúng ta 
theo những nhu cầu của thời buôi hiện nay. Của bồ thí phải 
được cho đến những người xứng đáng. Lễ xuất gia cũng nên 
được làm trong khả năng mà mình có thể kiếm được. Chỉ cần 
một bộ y, một cái bát và thức ăn cho bữa ăn sáng là đủ, và 
điều này có thê được thực hiện ở chùa. Người giàu có thê 
tiêu xài sang trọng hơn cho những buổi đặt bát như vậy để 
tạo lợi ích cho thí chủ trong suốt kiếp luân hồi của mình, 
nhưng đù sao chúng ta cũng phải bố thí theo khả năng tài 
chánh của chúng ta. 
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Lời khuyên của Todeyya không đáng được ca ngợi vì 
ông bắt gia đình ông không được bồ thí; ông không tán thành 
việc bồ thí vì sợ phí tiền. Tuy nhiên việc liên hệ của ông đến 
sự tích góp mật của những con ong cũng đáng để ghi nhận vì 
nó liên quan đến sự tích góp của cải một cách trong sạch. 

Đúng như lời của ông khuyên mọi người, Todeyya 
chăng bao giờ bố thí và chết với tâm dính mắc vào của cải 
của ông và bị tái sanh làm một con chó ngay trong căn nhà 
của ông. Thanh niên Subha rất thích con chó. Anh tự tay cho 
nó ăn và cho nó ngủ ở một nơi tươm tất. Một hôm, thấy được 
tiềm lực tâm linh của Subha, Đức Phật đi đến nhà anh ta. 
Con chó ra sủa và Đức Phật nói với nó, “ My, Todeya, sởđ hiện 
nay ông phải làm chó là vì khi làm người ông đã ăn nói bất kính với ta. Bây giờ 
ông lại còn sửa vào ta nữa, như vậy ông sẽ phải xuống địa ngục thôi.” Thẫy 
Đức Phật đã nhận ra mình là ai, con chó trở nên buôn bã và 
đi vào chỗ đống tro gần lò sưởi nằm. Khi Subha trở về, anh 
nghe rằng Đức Phật đã nói cái gì đó về cha anh. Anh rất 
giận, vì thời Đức Phật những người bà-la-môn tin rằng khi 
họ chết họ sẽ đi lên Phạm Thiên giới. 

Vì thế Subha liền đi đến chỗ Đức Phật và cáo buộc 
ngài đã nói dối về (ii sanh) của cha anh. Đức Phật hỏi anh 
xem trước khi chết cha anh có điều gì cha anh chưa nói với 
anh không. Subha nói rằng cha anh không nói gì về vòng hoa 
vàng, đôi giày vàng, cái cốc vàng, mỗi thứ đáng giá mười 
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vạn tiền và cả số tiền mặt có giá trị đến 1 lakhŠ. Đức Phật 
bảo anh hãy trở về nhà, cho con chó ăn và hỏi nó khi nó sắp 
sửa đi ngủ. Anh đã làm như lời Đức Phật bảo, và con chó 
khóc, “ôi Đức Phật đã biết hữvyêfarôï”con chó chỉ cho Subha chỗ 
nó chôn giấu của cải. 


Mười Bốn Câu Hỏi 


Cho tới lúc đó Subha mới tin chắc về nhất thiết trí của 
Đức Phật và anh hỏi Đức Phật mười bồn câu hỏi. “Tại sao có số 
người chết trở? Tại sao có số người sóng lâu? Tại sao có số người hay ôm đau 
và có số người luôn khoẻ mạnh? Tại sao có số người xấu xí và có số xinh đẹp? 
Tại sao có số người đông quyền thuộc và có số ít quyền thuộc? Tại sao có số 
người giàu có trong khi số khác lại nghèo khổ? Tại sao có số sanhtronggiađình 
quyền quý và có số trong gia đình hạ liệ?” 

Ở một bài giảng trước chúng tôi đã nó đến một số 
những câu trả lời của Đức Phật cho những câu hỏi này rồi. 
Bây giờ chúng tôi sẽ nói sơ qua về trường hợp người giàu và 
người nghẻo thôi. 

Nếu một người giàu nhưng bỏn xẻn không hề biết bố 
thí họ sẽ không tạo được phước. Thực ra không dễ để tránh 
làm điều thiện nhưng vì chúng ta sống trong những điều kiện 
mà hàng ngày luôn bày ra cho chúng ta những cám dỗ xấu 


8 Lakh, đơn vị tiền tệ của Ấn Độ bằng mười vạn đồng. 
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xa. Chúng ta tham lam và thèm muốn khi đối diện với những 
vật đáng ưa. Chúng ta có thể bị cám dỗ để ăn cắp, ăn trộm 
hoặc lừa đảo. Chúng ta sân hận khi thấy người hay vật chúng 
ta ghét, sân hận làm nảy sanh ước muốn làm hại hay giết 
người. Thông thường, những người không bồ thí sẽ phải chịu 
khổ trong địa ngục sau khi chết như một quả nghiệp của 
hành động ác họ đã làm. Họ bắt lực vì đã không làm được 
những thiện nghiệp đề cứu họ khỏi địa ngục, giống như một 
người không bạn bè và quyến thuộc, phó mặc số phận của 
mình cho những kẻ thù vậy. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào 
đó họ được sanh làm người có thể họ sẽ phải là người bất 
hạnh, nghèo khô. 

Những người thường xuyên bố thí và biết chia xẻ 
những gì mình có đến người nghèo túng, cơ nhỡ sẽ tái sanh 
thiên giới bất chấp những ác nghiệp của họ vì những ác 
nghiệp này sẽ bị những thiện nghiệp bố thí làm mắt tác dụng. 
Họ cũng giống như một người nhờ có uy tín mà thoát khỏi 
sự trừng phạt cho tội ác của mình vậy. Nếu tái sanh làm 
người, họ thường được giàu sang do quả nghiệp bó thí trong 
kiếp trước của họ. Vì thế chúng ta nên chiến thắng lòng bỏn 
xẻn và thực hành bồ thí với hết khả năng của chúng ta. 

Người Phật tử Miến có thê không cần đến những lời 
khuyên này. Họ là những người rất rộng rãi. Ở trung tâm 
thiền này có khoảng ba mươi hay bốn mươi vị sư đi khất 
thực mỗi buổi sáng và họ nhận được rất nhiều cơm và thức 
ăn. Ngay cả những lúc gạo châu củi quế lượng thức ăn họ 
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nhận được cũng tương đối đầy đủ. Phần lớn những thí chủ 
này không giàu nhưng được thúc đây bởi lòng từ và đức tin, 
bằng cách này hay cách khác họ khéo xoay sở để cúng 
dường thức ăn cho chư Tăng. Chắc chắn họ sẽ được thành 
công trong vòng luân hồi này. Một số bồ thí nhiều lần đến 
mức chúng tôi phải hạn chế họ lại. 


Năm Loại Bản Xén 


Tạng Diệu Pháp (4Jiiiamma piaj¿) đề cập đến năm 
loại bỏn xẻn hay keo kiết. Đó là: (1) bỏnxớnÊchổở, (2) bỏnxẻn 
về gia quyến; (3) bỏnxẻn vê loi đắc; (4) bónxénvệwmgtán (khen ngợi); và 
(5) binx¿ivÊpháp. 


Bỏn Xẻén VềChỗ Ở 


Bỏn xẻn đầu tiên là bỏn xẻén về chỗ ở (ãw&đ, tú xứ, 
†È#J#). Tất cả năm loại bỏn xẻn này đặc biệt ám chỉ đến các vị 
Tỳ-kheo và do đó liên quan đến Tăng Chúng (Sañgha) hơn là 
người tại g1a cư SĨ. 

Pháp bỏn xẻn đầu tiên là pháp làm cho một vị Tỳ- 
kheo khô sở, buồn rầu khi vị ấy thấy các vị Tỳ-kheo giới đức 
khác được sống trong một ngôi chùa hay tu viện rộng lớn 
(sanphaarama) hay trong một toà nhà được bao bọc đặc biệt nơi 
tu viện đã nói. Thời xưa tu viện là những toà nhà rộng lớn 
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được Phật tử xây dựng và cúng dường đến Tăng (Saigha). 
Những tu viện của Tăng (Tứ Phương Tăng)này rộng mở cho các 
vị Tỳ-kheo đến từ khắp mọi nơi. Tất nhiên chúng được cung 
cấp theo thứ tự thâm niên trong Tăng, nghĩa là ưu tiên cho 
các vị Trưởng-lão cao hạ. Ghen tỊ với một vị sư giới đức cư 
trú trong tứ phương tăng này là bỏn xẻn (macchanya). Nhưng sẽ 
không phải là bỏn xén nếu từ chối cộng trú với một vị sư 
không giới đức, hay gây gỗ, cãi nhau. 

Dĩ nhiên không thể trách sự độc quyền của những 
ngôi chùa riêng. Nhưng nếu vị sư khách là người có tư cách 
đạo đức và ngôi chùa còn nhiều chỗ ở, sẽ là bỏn xẻn nếu từ 
chối không hợp lý. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, 
những người khách lương thiện phải được cho chỗ ở tạm 
thời nếu trong nhà còn chỗ. 


Bỏn Xẻén Về Gia Quyền (Kulamacchariya, ZJ##) 


Mỗi vị sư thường có những người đệ tử tại gia trong 
số những nam nữ cư sĩ Phật tử. Một số vị không muốn đệ tử 
của mình có quan hệ với những vị sư khác. Thậm chí họ còn 
cắm người đệ tử không được đi đến chỗ một vị sư nào đó. 
Họ biện minh cho việc làm của mình là nếu vị sư đó là người 
ác giới, không đáng kính thì sao. Nhưng ngăn cấm một 
người đệ tử đến thăm một vị sư vẫn là bỏn xẻn. Ở một số nơi 
sự phân biệt còn được vạch ra giữa hai nhóm đệ tử tại gia, 
nhóm thuộc chùa này và nhóm thuộc chùa kia. Chúng tôi 
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được biết có những vị sư thậm chí còn điều tra để thấy xem 
những đệ tử của mình có đi chùa nào khác hay không? 

Mục đích chính của mỗi vị sư là tự giải thoát mình 
khỏi những khổ đau của luân hồi (sarisaa). Thế nhưng một số 
vị sư lại bỏn xẻn về những đệ tử tại gia của mình, và thái độ 
hèn hạ như vậy thật là không thích hợp. Có thể nói tình trạng 
bỏn xẻn này còn gay gắt hơn ở những ngôi làng có một hoặc 
hai ngôi chùa và các vị sư thì chỉ vài người nhưng rất có ảnh 
hưởng. Có lần tôi nhận được một lá thơ của một vị sư ở một 
ngôi làng trong huyện Bamo. Theo thư của vị sư này thì 
trong làng của vị ấy có hai ngôi chùa và vị ấy cư trú ở một 
trong hai ngôi chùa đó. Vị ấy và một vị sư khác đã thoả 
thuận với nhau là sẽ không tiếp xúc với những nam nữ Phật 
tử thuộc chùa khác. Hiện nay một số Phật tử của vị ây đang 
đi đến chùa khác và cúng dường cho vị sư khác. Vì thế vị ấy 
thỉnh cầu tôi xử xem vị sư kia có phạm Luật (Vinaya), nhất là 
trộm cắp hay không, vì y đã nhận của cúng dường từ các 
Phật tử của vị ấy. 

Vị sư viết lá thư này quả thực đã bị day dứt bởi sự 
bỏn xẻn. Ông bị ảo tưởng cho rằng những Phật tử của ông 
cũng như con cháu của họ đều phải thuộc về ông đo sự thoả 
thuận giữa họ. Bất kề sự thoả thuận của họ như thế nào, hai 
vị sư cũng không có quyền sở hữu những Phật tử hay con 
cháu của họ được. Người Phật tử tại gia có quyền bày tỏ đức 
tin của họ với bất cứ vị sư nào, có quyền đi viếng bất cứ ngôi 
chùa nào hoặc cúng dường cho bắt cứ vị nào họ thích. 


358 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


Thời Đức Phật một số đệ tử của Nigantha Nãtaputta? 
trở thành đệ tử của Đức Phật do rất ấn tượng với ngài. 
Những Phật tử trong trường hợp của vị sư vừa nêu có thể đã 
tìm đến một ngôi chùa khác do những khuyết điểm của thầy 
mình. Một người thầy phải biết ngăn đệ tử làm những điều 
có hại và hướng dẫn họ làm những điều thực sự đem lại lợi 
ích cho họ. Ngoài ra vị ấy còn phải thuyết giảng những pháp 
mới cho họ và lập đi lập lại những pháp họ chưa hiểu để họ 
được hiễu rõ thêm. Vị ấy phải chỉ cho họ biết rõ những thiện 
nghiệp nào đưa đến tái sanh thiên giới...; biết rải tâm từ ái 
đến mọi người vì sự an vui, hạnh phúc của họ; biết nói hay 
làm những điều không trái với Luật (Vinaya) để đem lại lợi ích 
cho họ. Có thể vị sư nói trên bị Phật tử bỏ vì ông đã không 
làm đúng những bồn phận của người thầy đối với đệ tử. 

Kế đến, có bốn nhiếp pháp (sangaha-dhammas), hay bốn 
cách để giúp đỡ người khác. Chúng ta phải biết bố thí hay 
cho đến người khác những gì họ cần. Tuy nhiên đối với một 
vị Tỳ-kheo, cho bất cứ thứ gì đến người cư sĩ là điều không 
thích hợp. Nhiếp pháp thứ hai là chúng ta phải ăn nói nhã 


3 Nigantha Nãtaputta: Một trong sáu ngoại đạo sư nổi tiếng thời Đức Phật. 
Nigandha (Ni-kiền-tử ) có nghĩa là người đã thoát khỏi mọi trói buộc (kiết sử), 
Nãtaputta cũng tự tuyên bố mình là bậc Nhất Thiết Trí Trí, ông dạy mọi người 
rằng muốn thoát khỏi nghiệp cũ thì phải hành những pháp khổ hạnh nghiêm 
khắc, và tránh tạo những nghiệp mới bằng cách vô hành (không phạm nghiệp 
mới). 
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nhặn. Điều này rất quan trọng vì có một số vị sư thường hay 
nói năng một cách ngạo mạn và cáu gắt. Nhiếp pháp thứ ba 
đòi hỏi chúng ta phải biết thúc đây sự an vui và hạnh phúc 
của người khác. Các vị sư nên hướng dẫn cách sống đạo đức 
cho các thanh thiếu niên Phật tử. Lâu nay chúng ta dường 
như đã xao lãng trách nhiệm và bốn phận này. Đã thế các vị 
sư cũng như những cư sĩ lớn tuổi thường có khuynh hướng 
vạch lỗi những người trẻ đến với họ nhiều hơn là dạy dỗ. 
Đây là một lỗi lầm lớn của chúng ta. 

Nhiếp pháp cuối cùng là chúng ta phải biết cộng tác 
Với mọi người, xem họ ngang hàng với mình không ra vẻ kẻ 
cả với họ, tuy nhiên điều này chỉ áp dụng cho mối quan hệ 
giữa những người tại gia cư sĩ. Vị sư viết thư cho tôi nói trên 
bị Phật tử bỏ rơi có lẽ cũng là vì ông ta không sống đúng 
theo hai nhiếp pháp: ăn nói nhã nhặn và làm việc vì hạnh 
phúc của những đệ tử mình. Vì thế tôi đã viết thư trả lời cho 
vị ấy để nói rõ quan niệm của tôi và khuyên vị ấy nên làm 
hết bôn phận của mình với hàng đệ tử. 

Bồn phận của người đứng đầu một ngôi chùa (sưtrưởng) 
là thuyết giảng. Chỉ sau khi sống trong Tăng Chúng (Saủgha) 
mười năm, một vị sư mới được xem như có đủ tư cách để 
làm người đứng đầu một ngôi chùa. Nhưng ngày nay vị sư 
trưởng có khi chỉ là một vị Sayadaw tự xưng và thậm chí 
chưa từng sống trong Tăng như một vị Tỳ-kheo. Vị sư 
trưởng một ngôi chùa hay tu viện phải tinh thông hai bộ 
Phân Tích (Vibhanga), đó là Bhikkhu Vibhanga (Phântích giới Tỳ- 
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kheo) và Bhikkhuni-vibhanga (Phântích giới Tỳ-kheoni). Ít nhất vị 
ấy cũng phải thuộc lòng Giới Bồn (Pãtimmmokkha). Tuy nhiên, 
ngày nay có những vị sư và Sayadaw chưa bao giờ nghiên 
cứu qua về bốn giới Bất Cộng Trụ (Pãrajika) nữa. 

Vị sư trưởng của một ngôi chùa cũng còn phải biết rõ 
những nguyên tắc hành xử được để ra trong Đại Phẩm 
(Mahävagga) và Tiểu Phẩm (Cñlavagga) của Khandaka (Hợp Phân, 
một bộ sách trong Tạng Luật, Vnaya-Piaka) và những thủ tục nhằm 
thực hiện một số Tăng Sự (Sanghakamma). Một vị sư trưởng 
ngu dốt thậm chí có thê tiến hành những nghi lễ xuất gia Sa- 
di hay Tỳ-kheo không hợp lệ, và do đó làm tốn hại đến Đạo 
Phật. Tiêu chuẩn quan trọng cuối cùng của một vị sư trưởng 
là khả năng giải thích thông suốt bản chất của danh (nãma) và 
sắc (ripa). Điều này rất quan trọng. Sở dĩ người Phật tử tại gia 
nương tựa vào các vị sư là để được chỉ dẫn về con đường đi 
đến thiên giới và Niết Bàn. Họ không có thời giờ để nghiên 
cứu kinh điền bởi vì họ phải làm việc cả ngày để kiếm sống. 
Vì thế việc dạy pháp đúng theo chánh tạng (piaka) của vị sư 
trưởng trong một ngôi chùa rất quan trọng. 

Tóm lại, vị sư trưởng phải dạy cho người Phật tử biết 
cách quy y Tam Bảo và cách thọ trì ngũ giới hoặc bát quan 
trai giới. Vị ấy phải thuyết giảng về pháp bồ thí (đãna), và về 
pháp hành thiền đúng theo kinh tạng cho những người hỏi về 
nó. Tắt nhiên việc hoàn thành những phận sự này tuỳ thuộc 
vào năng lực của vị sư trưởng. Nếu vị ấy không làm được 
như vậy, những người muốn nghe pháp có quyền đi đến các 
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vị sư khác có khả năng hơn. Họ phải đi tìm sự lợi ích cho họ 
và đây không phải là lý do khiến cho thầy của họ phải ngậm 
ngùi, oán giận. 

Đáng tiếc rằng ở một số ngôi làng nhiều vị sư trưởng 
đã cắm các đệ tử của họ không cho đi dự các buôi giảng về 
thiền. Tôi nghĩ nếu các bài giảng về thiền Minh Sát này trái 
ngược với tỉnh thần Kinh Tạng, việc cắm của họ có thê được 
biện minh. Bằng không thì đó sẽ là một hành động cực kỳ tai 
hại. Vì thế một vị Ty-kheo phải thận trọng ngăn ngừa loại 
bỏn xẻn này. Đối với người tại gia cư sĩ cũng vậy, tìm cách 
thân thiết độc nhất với một vị sư nào đó cũng được xem là 


bỏn xẻn về gia quyến (Kulamacchariya, Z£fŠ, gia san). Tuy nhiên, 
không tán thành sự thân thiết của bạn mình với một người tư 
cách đáng chê trách thì không phải là bỏn xẻn mà là thiện 
chí. 

Có nhiều người có những mục đích khác nhau và 
truyền bá những quan điểm khác nhau. Một số thuyết giảng 
những giáo lý đối nghịch hoàn toàn với lời dạy của Đức 
Phật. Trong khi Đức Phật thúc giục hàng đệ tử tránh ác, làm 
lành và tu tập thiền chỉ, thiền quán thì một số vị thầy lại nói 
ngược lại. Họ muốn chúng ta tin rằng nếu chúng ta hiểu rõ 
chân lý mà họ công bó, chúng ta đã được bảo đảm về sự giải 
thoát và không cần thiết phải tránh ác, làm lành và tu tập tâm 
làm gì. Một số còn tự gọi mình là bậc A-la-hán. Một sỐ tự 
nhận mình đã đắc thành Phật quả, họ nói rằng tri kiến về Tứ 
Thánh Đề nghĩa là sự giác ngộ của Đức Phật vậy. 
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Tuy thế họ vẫn chưa thoát khỏi tham dục. Đáng tiếc 
rằng một số Phật tử lại cô vũ cho những vị thầy như vậy. Họ 
vô minh đến nỗi hành theo tà giáo mà cứ cho rằng đó là 
chánh Pháp. Họ bị dẫn đi sai đường lạc lối bất chấp ước 
muốn hiểu biết chánh pháp của họ. Tôi nghĩ những người 
này thà cứ mãi là người Phật tử bình thường như khi sanh ra 
đừng quan tâm gì đến tôn giáo có khi lại tốt hơn thay vì chấp 
nhận tà kiến. 

Chúng tôi đã hướng dẫn thiền minh sát dựa trên bài 
kinh Đại Niệm Xứ và hoàn toàn hợp với Kinh Tạng và chú 
giải trong hơn 32 năm nay. Con số những người hành thiền 
thực hành theo hướng dẫn của chúng tôi trong suốt 32 năm 
này ước tính có đến sáu mươi ngàn người. Trong số đó có 
hàng trăm người là những vị sư tinh thông Kinh Điển và cư 
sĩ học nhiều hiểu rộng. Những hành giả có học này có thê 
đánh giá sự giảng dạy của chúng tôi một cách chính xác. Và 
cũng có hàng ngàn người đã hành thiền một cách nghiêm túc 
dù họ không có kiến thức hay có rất ít sự hiểu biết về kinh 
điển. Với trí tuệ minh sát có được một cách độc lập của họ, 
họ có thê phân biệt được đâu là chân lý và đâu là tà đạo. 

Phần lớn những người hành thiền tại trung tâm thiền 
của chúng tôi mới đầu đều muốn chứng đắc tri kiến siêu 
nhiên. Nếu như tôi không giảng cho họ phương pháp thiền 
Tứ Niệm Xứ, một số có thể sẽ bị những tà giáo này làm cho 
lầm đường lạc lỗi. Những người hành thiền nghiêm túc dưới 
sự hướng dẫn của tôi vẫn có thể nghe pháp của các vị thầy 
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khác. Chúng tôi không ngăn cản họ làm điều này, bởi vì 
chúng tôi nghĩ họ có quyền tự do suy nghĩ và xét đoán cho 
bản thân mình. 

Công việc hướng dẫn thiền sinh của chúng tôi là làm 
sao để họ có thể hiểu biết được Chánh Pháp và có những trải 
nghiệm tâm linh đúng đắn. Cũng vậy, những người đã hiểu 
biết thông suốt về phương pháp thiền của chúng tôi tự họ sẽ 
đem truyền bá nó ở khắp mọi nơi. Đôi khi chúng tôi cũng 
phải chỉ ra những sai lầm của các vị thầy khác. Ở đây mục 
đích của chúng tôi là giúp người hành thiền tránh được 
những tà đạo. Đây là bổn phận của người thầy và không liên 
quan gì đến sự bỏn xẻn (macchariya). Bỏn xẻn về thân quyền 
thì hoàn toàn ích kỷ bất chấp lợi ích của người khác, động cơ 
duy nhất của nó là mong muốn có được ảnh hưởng độc 
quyền đối với họ. Nhưng chỉ ra những lầm lỗi của người 
khác vì sự giác ngộ của đệ tử mình không phải là bỏn xẻn 
mà là bổn phận của người thầy. 


Mong Muốn Được Độ Quyền Sở Hữu 


Bỏn Xẻn về lợi đắc (lãbhamacchariya,4J#‡Š lợi đắc xan), là 
ước muốn sở hữu mọi thứ cho riêng mình, ngăn chặn không 
cho những vật ây đến người khác, và sử dụng một vật gì đó 
một cách ích kỷ không chia xẻ với người khác. Vật dụng của 
Ty-kheo có thể tóm tắt gồm vật thực, y áo, trú xứ, và thuốc 
trị bệnh. Vật thực có nghĩa là tất cả những thứ chúng ta có 
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thể ăn hoặc uống được. Tất cả những đồ mặc đều được xem 
như y áo. Tất cả những chỗ cư ngụ cùng với những phương 
tiện chuyên chở đều được liệt vào trú xứ. Thuốc trị bệnh có 
nghĩa là tất cả những thứ có liên quan đến sức khoẻ. Được 
xem là bỏn xẻn về lợi đắc nếu vị Tỳ-kheo ước muốn mình là 
người độc nhất được thọ nhận những thứ này từ người cư sĩ, 
ghen tị với các vị Tỳ-kheo khác về những cúng dường mà 
Phật tử của họ dâng cúng hoặc không muốn chia xẻ những 
món vật dụng của mình với các Ty-kheo khác hay với chính 
những đệ tử của mình. 

Một số vị sư bỏn xẻn đến nỗi không dám ăn những 
món đồ mình có cũng không cho nó đến những học trò của 
mình để rồi cuối cùng phải quăng bỏ khi nó trở nên hư thối. 
Có những vị sư tích trữ rất nhiều y áo và chỉ sau khi họ chết 
người ta mới phát hiện ra điều này. Bỏn xẻn về lợi đắc cũng 
là cái tội ám ảnh trong số những người tại gia cư sĩ. Có câu 
chuyện kê về cặp vợ chồng nọ cãi nhau trong bữa ăn chỉ vì 
người này ăn hơn người kia một miếng. 

Những nhà kinh doanh không muốn thấy những đối 
thủ của họ làm ăn phất lên. Một chủ nhà máy nọ có lần tâm 
sự với tôi rằng trước đây mỗi lần nghe tiếng còi tầm (báo 
hiệu giờ làm việc) của nhà máy khác là ông đã cảm thấy rất 
đau khổ, một dẫu hiệu của sự ghen ty mà chỉ nhờ hành thiền 
ông mới chiến thắng được nó. 
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Bỏn Xẻn Về Sự Xưng Tán (Vanna Macchariya, |9 


II 


Vanmna có nghĩa là bất cứ phẩm chất đáng tán dương 
nảo và được xem là bỏn xẻn về xưng tán khi chúng ta cảm 
thấy khó chịu với người có một phẩm chất đáng tán dương 
nào đó như sắc đẹp, giọng hay, ăn nói lưu loát, khoẻ mạnh, 
thông minh, học rộng hay có giới đức. Người ta thường 
muốn có những phẩm chất ấy nhưng lại không muốn thấy 
người khác có chúng. Trong học tập một số người muốn 
được nồi bật nhưng không muốn những người khác được nỗi 
bật như vậy. Một số muốn là bậc giới đức nhưng họ không 
muốn nghe về những đức hạnh tốt của người khác. Đây là 
những ví dụ về Vanna Macchariya hay bỏn xẻn về sự xưng 
tán vốn thường xuất hiện nơi những người có những người 
đồng đẳng với mình hoặc những người mà mình không 
thích. 


Bỏn Xẻn Về Pháp (Dhamma Macchariya) 


Dhamma Macchariya là sự bỏn xẻn liên quan đến 
kiến thức hay sự hiểu biết về Pháp. Một số người không 
muốn thấy người khác thông thạo kinh tạng Päli. Vì thế họ 
không dạy hết những gì mình biết cho học trò mà luôn giữ 
lại cho mình một số nào đó. Họ do dự khi cho người khác 
mượn những cuốn sách quan trọng. Đây là những dấu hiệu 
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của sự bỏn xẻn pháp nhưng loại bỏn xẻn này lại thịnh hành ở 
thời xưa khi mà không có nhiều tác phẩm viết và các vị sư 
phải dựa vào trí nhớ của mình đề có kiến thức. Ngày nay nó 
không còn ưu thế đó nữa vì sách vở rất dồi dào. Nhưng có 
thể nó vẫn có ảnh hưởng đối với những cuốn sách hiếm. Nếu 
bạn do dự khi cho mượn những cuốn sách vì bạn quý trọng 
chúng thì đó không phải là bỏn xẻn. Tuy nhiên sẽ là bỏn xẻn 
về lợi đắc (lãbha macchariya) nếu bạn có ý muốn từ chối không 
cho người khác sử dụng những cuốn sách của mình và là bỏn 
xẻn pháp khi bạn ngăn chặn kiến thức hay sự hiểu biết của 
họ. 

Bỏn xẻn pháp không liên quan đến tri kiến siêu nhiên. 
Đối với người hành thiền đã đạt đến Thánh đạo và Thánh 
quả không bao giờ có tính bỏn xẻn như vậy. Trái lại họ luôn 
luôn muốn chia xẻ kiến thức của mình với người khác. Vì 
thế nếu một người tự xem mình là thánh mà vẫn còn ghen tỊ 
với những người khác có địa vị tỉnh thần ngang mình hay 
cao hơn mình thì họ phải đối diện với sự thực rằng họ vẫn 
chưa thực sự giác ngộ. Những hành giả hành thiên tại trung 
tâm thiền này ít nhiều đã truyền đạt một bức thông điệp về 
Pháp đến những bạn bẻ của họ. Một số dù chỉ mới đạt đến trí 
minh sát thấp như sanh diệt trí (udayabbayañana), tuy thế họ vẫn 
hồi thúc bạn bè của họ hãy đi tìm một sự soi sáng như vậy. 

Đây là điềm báo tốt cho tương lai của Phật pháp. 
Ngày nay, hàng tại gia cư sĩ đã cô găng thiết lập những trung 
tâm thiền, xây dựng những nơi tu tập cho thiền sinh, hỗ trợ 
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các vị thiền sư, tham dự các buôi nói chuyện về thiền và hồi 
thúc người khác tham gia thực hành. Điều này cho thấy rằng 
họ đã thoát khỏi sự bỏn xẻn pháp và muốn chia sẻ kinh 
nghiệm của họ với những người khác. Tuy nhiên người hành 
thiền đã có được những kinh nghiệm phi thường như vậy sẽ 
không bao giờ tiết lộ nó vì họ không muốn tự kiêu về những 
sở chứng của mình. Đây gọi là thiểu dục về chứng đắc 
(adhigamaapicchã, ñFƒf#J}#X), nghĩa là không muốn nói đến 
những kinh nghiệm tâm linh của mình. 

Vì thế chúng ta nên cố gắng khắc phục tính bỏn xẻn 
bằng cách xem nó như một trạng thái tâm bắt thiện, thấp hèn 
và không xứng đáng. Vì nó dẫn đến điều ác và thói bỏn xẻn 
này thường chỉ thịnh hành nơi các chúng sanh thấp kém. Đặc 
biệt, ở một mức độ cao, tính bỏn xẻn này được thấy nơi 
những con chó, con vật mà về một số phương diện nào đó rất 
hèn hạ. Những con vật khác thường thể hiện sự quan tâm và 
giúp đỡ lẫn nhau nhưng chó thì không, nó sẽ đuôi theo và 
căn xé bất cứ con chó nảo từ nơi khác đến; hoặc nếu không 
có cản đảm, nó sẽ sủa ầm ï đề đuôi con kia đi. Ném một cục 
xương cho hai con chó đang chơi với nhau bạn sẽ thấy con 
mạnh hơn liền gầm gừ và ngoạm lẫy khúc xương. Vì thế tính 
bỏn xẻn vốn ngủ ngầm trong những con vật hạ đẳng này 
không nên đề cho làm ô nhiễm một người có nhân cách cao 
quý. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm, và cố gắng vượt qua 
nó bằng chánh niệm hay tìm cách nhồ bật gốc nó bằng sự 
giác ngộ của một bậc Thánh. 
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Những Trới Buộc Của Khô 


Trong Kinh Đoạn Giảm Đức Phật mô tả ghen tỊ (ssa, 
## -tậ) và bỏn xẻén (macchariya) như hai ác pháp gây ra khô đau 
và thất vọng giữa các chúng sanh. Đề Thích, vua của các 
hàng chư thiên có lần đã hỏi Đức Phật tại sao con người, chư 
thiên và con vật trong cõi dục giới này phải chịu nhiều khổ 
đau mặc dù họ muốn sống an vui và hạnh phúc. Chắc chắn 
mọi chúng sanh đều đồng ý với nhau trong ước muốn được 
sống hạnh phúc của họ, tuy vậy họ lại sẵn sàng chiến đấu và 
gây ra bất hạnh và khổ đau cho nhau. Theo câu trả lời của 
Đức Phật thì toàn thế gian này bị nhắn chìm trong xung đột 
và khô đau là do ghen tị và bỏn xẻn. Nếu chúng ta có thê nhô 
bật gốc hai ác pháp này, thế gian sẽ là một nơi rất tươi đẹp 
cũng giống như trong một gia đình ở đây cha mẹ và con cái 
sông hạnh phúc trong một bầu không khí đầy thiện chí và 
hoà hợp vậy. Vì thế sau khi đã suy xét đúng đắn chúng ta 
không nên nuôi dưỡng hai ác pháp này, hãy loại bỏ chúng 
băng chánh niệm, ngăn không cho chúng có một lối thoát 
bằng cách quan sát mọi hiện tượng tâm-vật lý sanh khởi từ 
các căn và bứng gốc chúng bằng sự giác ngộ của một bậc 
Thánh. 

Theo các bản chú giải, ghen tị và bỏn xẻn được đoạn 
trừ ở giai đoạn đầu của thánh đạo (nhập lưu thánh đạo). Vì thế 
trong những bài giảng của tôi, tôi thường mô tả thân kiến, 
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hoài nghi, giới cắm thủ (slabbataparamäsa, chấp vào nhữngtín điều và 
nghĩ lễ) ghen tị và bỏn xẻn như năm liết sử mà người hành 
thiền loại bỏ ở giai đoạn nhập lưu, mặc dù kinh tạng chỉ đề 
cập ba: thân kiến, nghi, giới cắm thủ. Tăng Chi Bộ Kinh đề 
cập đến bốn cặp ác pháp có hại cho người hành thiền đang 
trong giai đoạn tu tập (sekkhã, 2ï 5 bậc hữu học). Bồn cặp này là: 
tức giận và hiểm độc; vô ơn và ganh đua; ghen tị và bỏn xẻn, 


giả dối và lừa đảo (sãtheyya zZHl siêm khúc). 

Chú giải giải thích răng những ác pháp này ngăn chặn 
khả năng tiến lên các giai đoạn cao hơn của bảy bậc thánh 
hữu học (sekkhã, từ bậc nhập lưu đạo, đến bậc A-la-hán đạo). Còn đối 
với hàng phàm nhân (pufujjana) thì nếu họ còn bị những ác 
pháp này vây phủ họ sẽ không tiến bước trên con đường tâm 
linh được. Dựa vào thâm quyền của kinh Pã|i và chú giải 
chúng tôi có thể cho răng bậc thánh nhập lưu, người thuộc 
một trong bảy bậc thánh hữu học, sẽ không thực hiện được 
một tiến bộ nào nếu vị ấy còn nuôi dưỡng ghen tị và bỏn 
xẻn. Nói cách khác, điều đó hàm ý rằng vị ấy vẫn chưa thoát 
khỏi ghen tỊ và bỏn xẻn. 

Tuy nhiên khó mà rút ra một kết luận chắc chắn nào. 
Vì trong số bảy bậc thánh hữu học có bốn vị ở sát-na chứng 
thánh đạo. Ở sát na đó họ không thể có tức giận và hiểm độc, 
cũng như các cặp ác pháp khác; điều đó cho thấy khó mà 
xem thường khả năng chứng đắc cao hơn của các vị được. 
Đặc biệt những vị đã đạt đến giai đoạn A-la-hán thì không 
bao giờ có thể quay trở lại giai đoạn thấp hơn. Hơn nữa, 
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ghen tị, giả dối, lừa đảo,...là những pháp thấp hèn đến nỗi 
không thể có chỗ cho chúng trong tâm của các bậc Thánh 
cao quý và thanh tịnh. Vì thế các bản chú giải đã mô tả 
chúng như những ác pháp bị loại trừ ở giai đoạn đầu tiên trên 
thánh đạo. Từ đó chúng tôi có thể cho rằng một vị thánh 
nhập lưu sẽ không còn sáu ác pháp này và nếu chúng ta chưa 
thoát được chúng, chúng ta nên thực hành chánh niệm cho 
đến khi đạt đến sự giải thoát. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến 
các phiền não còn lại khác. 


Giả Dối (Sãtheyya) 


Satheyya là khuynh hướng thích kích động và khoe 
khoang những đức hạnh hay phẩm hạnh mình không có. Một 
người có thê làm ra vẻ (mình là người) có giới đức trong sạch, 
học vấn uyên bác và hành thiền ghê gớm lắm dù họ không có 
những phẩm hạnh này. Các bậc thánh chắc chăn không có 
tính tự phụ như vậy, họ không bao giờ khoe khoang về 
những sở chứng của mình vì họ là người chính trực. Loại giả 
dối tôi tệ nhất là làm ra vẻ mình có những năng lực thần 
thông như khả năng ngoại cảm, thiên nhãn thông, túc mạng 
thông và những kinh nghiệm siêu nhiên bất thường khác. Vị 
Tỳ-kheo nào phạm tội này kế như không còn là một thành 
viên của Tăng Đoàn (Sangha) nữa. Đối với người cư sĩ cũng 
vậy, làm ra vẻ ta đây có năng lực thần thông hay tri kiến siêu 
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nhiên được xem là sự lừa dối nghiêm trọng nhất trong các 
loại lừa dối. 

Vì thế điều quan trọng là phải làm sao thoát được sự 
giả dối hay Sãtheyya này. Các học giả xưa dịch sãtheyya là 
xảo trá. Đây là một sự phiên dịch khá tốt nhưng như vậy một 
người lừa đảo cũng được nói là xảo trá sao! Do đó từ này 
vẫn không chính xác và thích hợp như giả dối (đạo đức giả) vốn 
nhân mạnh trên tính tự phụ và khoác lác rỗng không kết hợp 
với giả dối. Vì thế tôi đã dịch nó là giả đối hay đạo đức giả. 
Đối với người đang hành thiên tính chân thật và không giả 
dối là điều tối cần. Vì lý do đó chân thật được mô tả như một 
yếu tố của tỉnh tấn. 


Những Yếu Tổ Của Tỉnh Tấn 
(Padhaniyanga fŠ#JZ*, Tỉnh Tắn Chị) 


Có năm yếu tô của tỉnh tấn: 

(1) Phải có đức tin nơi sự giác ngộ tối thượng của 
Đức Phật. Điều này có nghĩa rằng bạn phải tin 
rằng lời dạy của Đức Phật được dựa trên toàn 
giác trí của ngài. Ngày nay đối với người hành 
thiên điều cân thiết là phải có đức tin nơi vị thiển 
sư cũng như nơi phương pháp thiên của vị ấy. 
Không có đức tin sẽ không có tỉnh tấn. Vì vậy đức 
tin nơi Đức Phật là cần yếu cho sự tỉnh tắn. 
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(2) Phải có sức khoẻ và không bệnh tát, vì chỉ những 
hành giả có sức khoẻ mới có thể vận dụng được 
hết sức tỉnh tấn tích cực của mình bắt chấp sự 
căng thẳng và khó chịu của thể xác. Nhưng với 
một hành giả nhiệt tâm thì không cân phải lo lắng 
về những đau đớn nhỏ ở thân vì vị ấy có thể vượt 
qua chúng trong lúc hành thiên. Một số thậm chí 
đắc đạo quả nhờ thiên trên giường bệnh lúc sắp 
chết! của họ. Tì uy nhiên một sự tỉnh tấn tích cực và 
suốt đời phải có sức khoẻ tốt và người hành thiên 
nên tìm cái đó. 

(3) Phải không giả bộ như có những phẩm chất mà 
mình không có và phải nhìn nhận những khuyết 
điểm của mình thay vì che giấu chúng. Người 
hành thiên phải khai hết nhưng trạng thải tâm của 
mình cho thiển sư hay những bạn đông tu của 
mình. Sự liên hệ của vị ấy với thiển sư cũng giống 
như sự liên hệ của bệnh nhân đối với bác sĩ vậy. 
Chỉ khi bệnh nhân thành thật tiết lộ hết sự đau 
đớn của mình vị bác sĩ mới có thể chữa cho họ. 
Cũng vậy, chỉ khi người hành thiên nói hết những 
sự thực về kinh nghiệm của mình vị thiên sư mới 
có thể đưa ra những chỉ dẫn cân thiết được. 
Người thầy không thể giúp được gì cho thiên sinh 
nếu người ấy không giải trình đúng những kinh 
nghiệm của mình hay nhìn nhận khuyết điểm của 
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mình, như ngủ gật trong suốt những giờ 
thiên, ... Vì thế, tỉnh chân thật không có bắt cứ một 
sự giả bộ hay che đậy nào là một nên tảng cho sự 
tỉnh tấn. Nó cũng là thuốc giải cho nọc độc giả 
dối (sãheyya). 

(4) Phải áp dụng nghị lực vào trong tỉnh tấn với sự 
kiên trì và tích cực để chế ngự các ác pháp và 
thiết lập những trạng thái tâm thiện. Vị ấy phải 
vận dụng hết nghị lực của mình bắt kể chuyện gì 
có thể xảy ra với thân của vị ấy. Trong tỉnh tấn vị 
ấy phải quyết tâm kiên trì cho dù máu và thịt của 
vị ấy có thể khô héo chỉ còn lại da, gân và xương 
do sự tỉnh tấn đó. Ở đây, máu và thịt khô héo là 
một yếu tô trong khi da, gân và xương còn lại tạo 
thành ba yếu tổ khác của tỉnh tắn. Vì lý do đó tỉnh 
tấn mà hành giả cân phải có được gọi là tỉnh tấn 
bồn chỉ (caturahga viriya). 

(5) Phải có mình sát trí về sự sanh và diệt của danh- 
sắc. Trước khi hành thiên hay ở giai đoạn ban 
đâu của sự hành thiên bạn không thể có minh sát 
trí này. Tỉnh tấn không ngừng có thể bảo đảm có 
được trí ấy trong một tuần, chỉ một phần trăm 
người hành thiên có thể đắc trí ấy trong ba hoặc 
bồn ngày. Đối với người kém trí hoặc tỉnh tấn 
không đây đủ thì phải mắt ít nhất mười hay mười 
lăm ngày để đạt được nó. Một số có thể cả tháng 
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sau vẫn chưa có nó do những khiếm khuyết khác 
nào đó. Nói chung, trong bất kỳ điều kiện nào thì 
trung bình người hành thiên tỉnh tấn cũng phải 
mắt một tuân lễ. Trí này khiến người hành thiển 
rơi vào trạng thái ngây ngất vì lúc đó vị ấy tràn 
đây hoan hỷ, đức tin, thận trọng và nhiệt tâm cho 
sự nỗ lực thêm. Hơn nữa, người hành thiên đắc 
được trí này chắc chăn sẽ trở thành một bác 
Thánh trong vòng vài ngày nếu vị ấy kiên trì tỉnh 
tân. 


Như vậy, năm yếu tố của tinh tấn là đức fin, sức 
khoẻ, chân thật, nghị lực và trí (minh sá). Năm phâm chất 
này được xem là thiết yếu để thành công trong thiền và 
chứng đạt những kinh nghiệm phi thường ngay trong kiếp 
sông hiện tại. Ban đầu người hành thiền có thể chỉ có đức 
tin, sức khoẻ và sự chân thật nhưng đối với một số hành giả 
đức tin và sự chân thật sẽ có được một đà thúc đây cùng với 
sự đắc định. Tinh tấn chân chính tuỳ thuộc vào nghị lực của 
người hành thiền. Vận dụng tinh tắn một cách toàn tâm toàn 
ý sẽ đưa đến sanh diệt trí chỉ trong vòng một vài ngày. Trạng 
thái tâm đi kèm với trí minh sát này được đánh dấu bằng 
việc thấy ánh sáng, ngây ngất và cảm giác hoan hỷ lan toả 
toàn thân. Lúc này người hành thiền cảm nghe rất thoải mái, 
an lạc cả ở thân lẫn tâm. Trong lúc ngồi hay đi, thân hành giả 
dường như thể (nỗi) trên hư không trên mặt sản và trong một 
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số trường hợp không phải đường như nữa mà là thực sự 
như vậy. Sự chú ý hay chánh niệm lúc này rất nhạy bén. 
Người hành thiền đường như nhớ được mọi thứ không cần 
nhiều nỗ lực. Khả năng hay biết rất nhanh mọi giai đoạn của 
sự sanh và diệt. 

Vì thế người hành thiền lúc này tràn đầy nghị lực và 
ước muốn tiếp tục thực hành chánh niệm cho đến khi đạt 
được mục đích. Cũng có số phải rời khỏi trung tâm thiền 
ngay sau khi đạt được minh sát trí (sanh diệttí) do những hoàn 
cảnh tất yêu nhưng vẫn nhiệt tâm và họ sẽ nắm được cơ hội 
đầu tiên để quay trở lại. Có thê nói hầu hết trong họ đều quay 
trở lại trung tâm thiền và thường hoàn tất được công việc tu 
tập của họ. 


Tinh Tắn Nghiêm Túc Là Cần Thiết 


Một số hành giả thiếu sự tỉnh tắn nghiêm túc do đức 
tin yếu và kết quả là họ không phát triển được định tâm và 
không thê vạch ra một sự phân biệt giữa danh và sắc. Mặc dù 
đã hành thiền cả một hoặc hai tháng, họvẫn không có bất cứ 
một trải nghiệm bắt thường nào và vì vậy họ cảm thấy hoài 
nghi về kinh nghiệm mà các thiền sinh khác trình báo. Thái 
độ của họ không khác với những người theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm của thời hiện đại tuy nhiên họ nên xét lại sự thất bại 
trong thiền của họ một cách nghiêm túc. Nói chung một 
người không nghiêm túc trong một công việc gì thì không 
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thê có được bắt kỳ kinh nghiệm bắt thường nào mà công việc 
ấy hứa hẹn. 

Hơn nữa, trường hợp nào cũng cứ đòi phải thấy mới 
tin thì thật là chưa hiểu gì cả. Kính viễn vọng có thể thấy 
được những vật mà người ta không thể thấy với mắt thường. 
Chúng ta phải tin những gì một số người nói về những phần 
đất của thế giới mà họ đã viếng thăm mặc dù nó mãi mãi vẫn 
chỉ là những địa danh đối với chúng ta. Những mô tả về việc 
đặt chân xuống mặt trăng của những nhà du hành phải được 
chấp nhận mặc dù đi đến đó đối với chúng ta là việc không 
thể xảy ra. 

Về bản chất, kinh nghiệm tâm linh rất vi tế. Người ta 
không thể có nó nếu thiếu căn bản trí tuệ hay tinh tắn không 
đầy đủ. Không có được kinh nghiệm tâm linh cũng có thê là 
do nghiệp (kamma), quả của nghiệp (vipäka), những khuynh 
hướng bất thiện (wikkama), phỉ báng bậc thánh hoặc những 
quan kiến đi ngược lại Thánh đạo. Nhưng phần lớn có thê 
quy kết cho sự thiếu tinh tắn và không có định. Tuy nhiên số 
người hành thiền không có được kinh nghiệm như vậy không 
quá hai phần trăm. Sự thất bại này đang làm hại đức tin 
nghèo nàn của họ và vì thế nếu họ chưa từng hành thiền có lẽ 
sẽ tốt hơn. 

Những người hành thiền nghiêm túc chắc chăn sẽ có 
được những kinh nghiệm lạ thường. Những buổi trình pháp 
trực tiếp của một số hành giả đã cho thấy rõ điều đó và 
những hành giả như vậy gồm đủ thành phần, các vị sư, nam 
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cư sĩ và nữ cư sĩ, trẻ cũng như già. Một số chỉ mới mười 
một, mười hai tuổi và chưa bao giờ nghiên cứu kinh điển. 
Nhưng báo cáo của họ rất rõ ràng, dứt khoát và phù hợp với 
kinh điển Pä|i. Điều này nghe có vẻ khó tin đối với những 
người chưa từng có kinh nghiêm, nhưng nó lại thực sự là 
một nguồn cảm hứng đối với những người muốn theo những 
tắm gương của họ. Nếu có được nguồn cảm hứng như vậy 
người hành thiền hãy cô gắng thực hành chánh niệm, không 
sớm thì muộn vị ấy sẽ đắc sanh diệt trí (udayabbayañana) dẫn 
đến đạo quả. 


Lời Mời Của Đức Phật 


“Người chân thậtvà chánh trực hãy đến với ta và thực hành Pháp theo 
lời dạy của ta. Như Lai bảo đảm tối đa bảy năm hoặc ít nhất trong vòng bảy 
ngày họ sẽ đặc A-la-hán thánh quả” Như vậy Đức Phật đã táo bạo 
mời mọi người hãy cho giáo pháp của ngài một sự thử 
nghiệm. Trong Kinh Bodhirajakumara!° Đức Phật thậm chí 


Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tấn chỉ này. Thế nào là năm? 
Ở đây, này Vương tử, vị Tỷ-kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như 
Lai. Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

VỊ Ấy Ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, 
không quá nóng, trung bình, hợp với tỉnh tấn. 

Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như chơn đối với bậc Đạo 
sư, đối với các vị có trí hay đối với các vị đồng Phạm hạnh. 
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còn hứa rằng những ai nhận được sự chỉ dẫn của ngài vào 
buổi chiều và thực hành theo đó sẽ có được những kinh 
nghiệm lạ thường vảo sáng ngày hôm sau, trong khi những 
người nhận được sự chỉ dẫn vào buổi sáng và thực hành sẽ 
có kinh nghiệm vào buổồi chiều. Và những vị đệ tử có trí và 
chân thật của Đức Phật đã có được kinh nghiệm đúng như 
lời dạy này. Họ trở thành các bậc Thánh A-la-hán hoặc A- 


Vị ấy sống tỉnh cần, tỉnh tấn từ bỏ các bất thiện pháp, làm cho khởi 
lên các thiện pháp, kiên có, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
pháp. 

Vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt (của các pháp), với sự 
thê nhập bậc Thánh đưa đến sự chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này Vương Tử, 
như vậy là năm tỉnh cần chỉ. 

Này Vương tử, vị Tỷ-kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ này, chấp nhận 
Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 

Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cần chỉ nảy... và an trú sáu năm... năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, 
một năm. Này Vương tử, đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
tinh cần chỉ này... và an trú bảy tháng. Này Vương tử, đừng nói chỉ bảy tháng, 
một Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chỉ này... và an trú ngay trong sáu tháng... 
trong năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. Này 
Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ-kheo thành tựu năm tính cần chỉ 
này... và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng nói chi bảy đêm 
ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cân chỉ này sáu đêm ngày... năm đêm ngày, 
bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, một đêm ngày. 

Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một Tỷ-kheo thành tựu 
năm tinh cần chi này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, nêu được giảng dạy 
buổi chiều thời chứng được sự thù thắng buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi 
sáng, thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiều. 
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na-hàm, tối đa trong bảy năm hoặc tối thiểu trong bảy ngày. 
Những người có được kinh nghiệm trong bảy năm hay bảy 
ngày này, chú giải kinh Đại Niệm Xứ nói, chỉ là những 
người trung bình trong số những vị đệ tử khéo dẫn (neyya 
puggala, ứng dân, tức những người cần phải hành theo trình tự Giới, Định và 
Tuệ). Các vị đệ tử có khả năng cao hơn thì có được kinh 
nghiệm chỉ trong một ngày hay một đêm như Đức Phật đã 
công bó. 


Hiếm Có Sự Giác Ngộ Trong Một Tuân 


Theo chỗ chúng tôi biết, ngày nay tìm được một 
người có thể đạt đến kinh nghiệm siêu nhiên trong vòng một 
tuần đã khó, nói gì đến người đắc nó chỉ trong một ngày hay 
một đêm. Vậy mà có một số vị thầy khăng định là họ có thê 
đưa ra những hướng dẫn sẽ bảo đảm có được tuệ giác phi 
thường chỉ trong một thời ngồi. Chúng tôi thực sự hoan 
nghênh lời khắng định của họ nếu nó có bất kỳ một căn cứ 
xác đáng nào đó. Một số thậm chí còn nói rằng người ta có 
thể có được trí tuệ minh sát đơn tuần do nghe những bài 
pháp của họ và hiểu được sự thực, nếu được như vậy thì tinh 
tấn thêm không cần thiết nữa. Điều này có thê làm vui lòng 
những người lười biếng. Tuy nhiên, chúng ta không nên 
quên một sự thực răng ngay cả chính Đức Phật cũng bắt 
những vị đệ tử ứng dẫn, tức những người không thê có được 
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tuệ minh sát do nghe những bài pháp của ngài, phải thực 
hành Pháp vậy. 


Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 


Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là Kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakkapavatana Sutia). Những người duy nhất được 
nghe bài pháp này là nhóm năm vị Kiều-trằn-như. Tuy 
nhiên, chỉ một vị trong nhóm, đó là Tôn giả Kiều-trằn-như 
(Kondañña) đắc thánh quả thứ nhất hay nhập lưu thánh quả 
trong khi nghe pháp. Bốn vị còn lại không có được tuệ minh 
sát dễ đàng như vậy và vì thế sau khi kết thúc bài pháp các vị 
phải hành thiền thêm nữa dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. 
Trong bốn vị, Tôn giả Vappa mất một ngày, Tôn giả 
Bhaddiya hai ngày để đắc thánh quả đầu tiên. Rãhula, con 
trai của Đức Phật bắt đầu hành thiền lúc bảy tuổi nhưng chỉ 
trở thành một bậc A-la-hán sau khi thọ cụ túc lúc hai mươi 
tuổi. Tôn giả Mục-kiền-liên dù đã là bậc Thánh nhập lưu 
nhưng chỉ đắc A-la-hán thánh quả sau khi thiền trong bảy 
ngày và Tôn giả Xá-lợi-phất phải mất mười lăm ngày hành 
thiền như một bậc thánh nhập lưu. Tôn giả Anandã đắc giải 
thoát tối hậu (A-la-hán) ba tháng sau khi Bát Niết Bàn của Đức 
Phật nhờ đi kinh hành và hành thiền một cách tích cực suốt 
cả đêm. 

Xét những trường hợp vừa nêu trong kinh điển chúng 
ta có thể an toàn mà nói rằng nghe pháp hay sự hiểu biết về 
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pháp tự nó không bảo đảm có được tuệ giác, mà thực hành là 
điều cần yếu cho sự phát triển của nó. Vì, nếu không thì Đức 
Phật đã không thúc giục các đệ tử của ngài phải thực hành 
pháp. Chắc chắn Tôn giả Änandã là người đã được nghe và 
thông suốt tất cả những lời dạy của Đức Phật. Tuy vậy ngài 
vẫn phải hành thiền một cách tích cực trọn cả đêm đề đạt đến 
sự giải thoát tối hậu. Vì thế không những hiểu biết mà còn 
phải thực hành thiền chỉ-quán (samatha-vipassanä) một cách toàn 
tâm toàn ý mới giúp người hành thiền vượt qua được các 
phiền não và tiếp xúc với Niết Bàn ở mức Thánh Đạo. 


Chánh Niệm Trong Khi Nghe Pháp 


Tôn giả Kiều-trằn-như (Kodañña) trở thanh một bậc 
Nhập Lưu trong khi đang nghe bài pháp đầu tiên (Kinh Chuyển 
Pháp Luân). Sau đó cả năm vị đều trở thành bậc A-la-hán khi 
nghe Kinh Vô Ngã Tướng (AnatfalakkhanaSutta). Chỉ một bài kệ 
duy nhất đã biến tế tướng Santati thành một bậc A-la-hán, và 
cũng chỉ một bài kệ đã chuyển hoá Tỳ-kheo ni Patäcãrã 
thành một bậc thánh nhập lưu. Theo chú giải kinh Đại Niệm 
Xứ, những người đắc được thánh đạo và thánh quả như vậy 
là nhờ sau khi đã áp dụng một trong bốn pháp môn của bài 
kinh. Chú giải nói:- 

“Có những vị đắc thánh đạo và thánh quả chỉ do nghe một vần kệ. 
Nhưngmộtsrchứngđắcnhư vậy là điền khôngthêxảyranêukhông quánhay 
chánhniệm vềthân, hay vềcảm thọ, hay vềtâm, hay vềpháp. Vì thế, cóthênói, 
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những người đắc thánh đạo và thánh quả và vượt qua được sầu, khổ như vậy 
chỉ nhờ (thực hành) con đường thiền (quán) Tứ Niệm Xứ mà thôi. 

Tóm lại, đúng sự thực làtê tướng Santati đãtrởthành thánh A-la-hán, 
còn Pafacara trỏthành bậc nhập lưuvàvượtqua đượcnhữngthống khổ của họ 
sau khi nghe một vần kệ. Nhưng phải nói rằng chỉ nhờ thực hành chánh niệm 
họp với bài kinh Đại Niệm Xứ mà các vị mới đắc các thánh đạo đó.” Như 
vậy rõ ràng chú giải không để lại chút hoài nghi nào về tầm 
quan trọng bậc nhất của thiền Tứ Niệm Xứ. Rõ ràng không 
có thẩm quyên kinh điển nào cho quan niệm : cjỉ cần có kiến 
thức và sự hiểu biết về pháp là đủ để đưa một người hành 
thiên đến thánh đạo, không cân thiết phải tỉnh tấn. Thực sự. 
quan niệm này trái ngược với lời dạy của Đức Phật. 

Trong nhiều bản kinh Đức Phật đã nhắn mạnh đến sự 
cần thiết của việc phát triển thiền định và thiền minh sát 
(samatha-vipassana bhãvana). Chẳng hạn, trong Kinh Chuyên Pháp 
Luân người đệ tử được thúc giục để chứng ngộ đạo đề. 
Trong Kinh Vô Ngã Tướng và các kinh khác người đệ tử 
được khuyên nên thực chứng bản chất vô thường, khô và vô 
ngã của năm uân. Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphala) của 
Trường Bộ Kinh và một số bản kinh khác cũng nhân mạnh 
đến sự cần thiết của việc tu tập thiền chỉ, đắc các bậc thiền, 
và minh sát trí. Trong Sagãthavagøa (Phẩm Có Kệ) của Tương 
Ưng Bộ Kinh Đức Phật nói rằng sự tu tập định và tuệ minh 
sát sẽ giải thoát một người khỏi sự trói buộc của tham ái 
(tanh). Tương Ưng Niệm Xứ (Satipatthana sarnyutfa) thì thúc giục 
người đệ tử phải thực hành bốn niệm xứ. Còn trong Tương 
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Ưng Sự Thật (Saccasarnyuta) người đệ tử được khích lệ để 
chứng ngộ tứ thánh đề. 

Sử dụng nghị lực mãnh liệt như một yếu tố của tỉnh 
tấn được Đức Phật nhắn mạnh. “Đù chỉ còn da và XƯƠNG. 
Dù máu và thịt có khô héo. Ta cũng sẽ kiên trì tỉnh tấn 
không ngừng cho đến khi nào đạt được đạo quả mới thôi. ” 
Với sự khẳng định của ý chí này, người hành thiền sẽ sử 
dụng hết sức tinh tấn của mình (Saryutta nikãya, Nidãnavagga, 
Dasabala sutta và Anguttaramkaya, Dukampafa Upaññafasutia). Trong Đại 
Kinh Rừng Sừng Bò (Mahagosnga sutfa của Trung Bộ Kmh) Đức 
Phật khuyên các vị đệ tử hành thiền sau khi khẳng định ý chí 
không thay đổi thế ngồi kiết già cho đến khi được giải thoát 
khỏi các phiền não. 

Đêm rằm tháng Tư, trước ngày chứng đắc Giác Ngộ, 
Đức Phật đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề, được củng cô bởi 
quyết tâm “Dù chỉ còn da và xương. Dù máu vàthịtcó khô héo. Ta cũng sẽ 
kiêntrìinhtấn không ngừngcho đến khi nào đạt được đạo quả mớithôi.” này 
và phấn đấu suốt cả đêm; rồi canh đầu đêm ngài đắc túc 
mệnh minh (pubbenivasañana), canh giữa ngài chứng đắc thiên 
nhãn minh (dibbacakkhu), và canh cuối, lúc trời vừa hừng đông 
ngài suy quán về pháp duyên sanh cũng như sự sanh và diệt 
của các uân (khandhas) và đã phát triển được minh sát trí. Ngài 
đã hoàn thiện tuệ giác bằng các loại chánh niệm khác nhau, 
đó là., bảy cách quan sắc (rũpasafaka), bảy cách quán danh 
(nãmasataka) như đã đề cập trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagøa). Và sau khi trải qua bốn giai đoạn của thánh 
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đạo và thánh quả ngài trở thành một vị Phật. Có thể nói 
chính trên căn bản của kinh nghiệm tự thân này mà Đức Phật 
đã thúc giục các hàng đệ tử của ngài ra sức phấn đấu đề đắc 
A-la-hán thánh quả trong một thời ngồi. 

Như vậy, sự nhân mạnh của Đức Phật vào yếu tố tỉnh 
tấn tích cực trong nhiều bản kinh đã đập tan quan niệm cho 
rằng một mình kiến thức là đủ để bảo đảm có được tuệ giác 
siêu nhiên, rằng tinh tấn là không cần thiết. Vì thế chớ để 
cho sự phán quyết và bảo đảm của người thầy làm cho bạn 
thoả mãn. Bạn nên tự xét lại mình để thấy xem kinh nghiệm 
của bạn có đưa đến sự diệt của các phiền não hay không. 

Tôi đã từng làm công việc hướng dẫn thiền trong ba 
mươi hai năm. Theo sự hiểu kiết của tôi những người có thê 
kể lại đầy đủ kinh nghiệm tâm linh của họ trong vòng một 
tuần lễ là rất khó kiếm. Phân lớn chỉ có thể làm được điều đó 
sau hai mươi hoặc ba mươi ngày, thậm chí sau ba hoặc bốn 
tháng. Tuy nhiên những người hành theo sự chỉ dẫn của tôi 
và thực hành một cách kiên định thường trình bảy những 
kinh nghiệm của họ sau một tháng. Hiện nay tôi nhắn mạnh 
với các thiền sinh là phải xem tiêu chuẩn thời gian đòi hỏi 
phải có để hành thiền thành công là một tháng hay hơn một 
tháng. Đừng nghĩ rằng một tháng là quá ngắn cho người 
hành thiền thực hành thành công như một số người thường 
nghĩ. Vì Đức Phật đã hứa khả đạo quả A-na-hàm hay thậm 
chí A-la-hán cho những ai theo lời khuyên của ngài và vì thế 
người nào nói rằng không thể có chuyện đắc tuệ giác sau 
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một tháng là đã phản đối lời dạy của Đức Phật và làm thối 
chí người hành thiên. 

Điều quan trọng là người hành thiền phải theo đúng 
phương pháp đã được đưa ra trong Kinh Đại Niệm Xứ và các 
bản kinh khác. Họ phải không có sự giả dối (đạo đức giả) hay tự 
dối mình. Họ phải có thái độ thành thực, ngay thăng và trung 
thành với những chỉ dẫn hợp theo lời dạy của Đức Phật. 
Người hành thiền thực hành chánh niệm liên tục như đã 
được hướng dẫn và trình báo kinh nghiệm của mình cho vị 
thầy. Vị thầy sẽ ghi nhớ sự tiễn bộ của thiền sinh cũng như 
cách mô tả của vị ấy về sự tiếp xúc với Niết Bàn ở mức 
thánh đạo. Trong mọi trường hợp, người thầy sẽ thúc giục 
thiền sinh tiếp tục việc thực hành của mình cho đến khi họ 
xét thấy rằng tiễn bộ của thiền sinh là thoả đáng. Lúc đó họ 
sẽ nói cho người ấy biết về các giai đoạn phát triển trí tuệ 
minh sát, về thánh đạo và thánh quả. Người hành thiền lúc 
đó sẽ đánh giá tiễn bộ của mình dựa trên những gì vị ấy biết 
được từ người thầy và tự quyết định giai đoạn mà họ đã đạt 
đến. Chúng tôi không phán quyết sự chứng đắc của họ mà để 
cho họ tự phán quyết lấy. 

Tuy thế một số người vẫn chỉ trích chúng tôi, họ nghĩ 
rằng chúng tôi đã đưa ra những phán quyết (về sự tiễn bộ của 
người hành thiền) nhưng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Trong khi 
đó một số nhìn vào sự vô trách nhiệm của chúng tôi một 
cách ngờ vực, họ tự hỏi tại sao người thầy lại không thể chỉ 
rõ những giai đoạn tiến bộ của một thiền sinh? Nhưng thái 
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độ nước đôi của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp với truyền 
thống của Đạo Phật. Theo truyền thống đó thì, ngoại trừ Đức 
Phật, ngay cả Tôn giả Xá-lợi-phất cũng không bao giờ tuyên 
bố bất cứ hành giả nào là một vị thánh nhập lưu, hay một vị 
Bắt lai, hoặc A-la-hán cả. 

Hơn nữa cách làm việc của một vị thiền sư cũng 
giống như một vị lương y vậy. Ngày xưa những vị lương y 
không có bất kỳ một dụng cụ nào đề kiểm tra tình trạng sức 
khoẻ của bệnh nhân. Họ phải chân đoán bệnh bằng cách xem 
xét điều kiện của bệnh nhân, bắt mạch và lắng nghe những gì 
người bệnh nói. Nếu bệnh nhân không nói sự thực, vị lương 
y cũng vẫn lầm lẫn như thường. Cũng vậy, nếu người hành 
thiền không báo cáo một cách chính xác kinh nghiệm tu tập 
của mình, thiền sư có thể mắc sai lầm trong sự phán quyết 
của mình. Vì thế khi trình pháp người hành thiền cần phải 
thắng thắn, không có tính tự phụ, và giả dối. Và tốt hơn hết 
người thầy nên ghi nhớ tất cả những gì người hành thiền 
trình báo, nói cho vị ấy biết về những giai đoạn tuệ minh sát 
và đề vị ấy tự phán quyết cho mình. 


Che Giấu Những KhuyếtĐiểm 
(Mãyã, fŠ?, nguy thiện' ') 


1! Mãyã thường được Việt dịch là lường gạt, Hán dịch Nguy Thiện 
(íš#£)hoặc Khi Phiến ( K§R) cũng mang ý nghĩa tương tợ, đó là lừa đảo, 
lường gạt. 
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Mãyã hay lường gạt là khuynh hướng che dấu những 
lầm lỗi của mình để những người khác không biết về chúng. 
Chúng tôi đã bóng gió đến Mãyã khi nói về sự giả dối hay 
đạo đức giả (sãtheyya). Một số tìm cách che đậy những sai sót 
và tha hoá của mình đẳng sau cái vẻ bề ngoài của những 
cuộc nói chuyện về sự tai hại của phá giới và phúc lành của 
một đời sống giới hạnh, những cuộc nói chuyện được họ 
vạch định để đánh lừa người khác. Mục đích của một số 
người hành khổ hạnh (dhưanga) hay thiền không phải để đề 
cao uy tín mà đề che đậy sự buông lỏng đạo đức của họ. Đây 
không phải là đạo đức giả (satheya) mà là lường gạt (may). Là 
lừa đảo (mãyã) nếu những người làm công để lãng phí thời 
gian và khi có người giám sát thì làm một cách tích cực, 
hoặc “làm láo báo cáo hay”. Cũng là mãya khi bạn nói năng với 
một người như thể bạn quan tâm tới an vui, hạnh phúc của 
họ lắm nhưng thực sự thì bạn đang nói hay làm những điều 
tồn hại đến họ. Hoặc nếu bạn nói với người thầy rằng bạn 
tuân thủ theo sự chỉ dẫn của ông ta trong thi thực sự bạn 
không làm như vậy, đó là mãyã. Tóm lại, mọi có gắng đề che 
giấu lỗi lầm của mình đều là mãyã. 

Lừa đảo là một ác hạnh vì thế chúng ta nên cố găng 
khắc phục nó. Nếu bạn có tâm ấy, bạn phải thú tội với thầy 
của bạn hay với bạn đồng tu của bạn. Theo chú giải, người 
hành thiền vượt qua lừa đảo (mãy3) và giả đối, hay đạo đức 
giả (satheyya) ở giai đoạn nhập lưu. Vì lẽ chúng là những ác 
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hạnh, nên không có chỗ cho chúng trong tâm của các Bậc 
Thánh. 


Quá Mạn(Atimana ›l|S) 
Ngoan Có (Thambia 7|) 


Những người có tâm quá mạn thường không kính 
trọng những người đáng kính. Nếu một người không đảnh lễ 
hoặc nhường chỗ, nhường đường cho một bậc đáng kính, đó 
là dấu hiệu của tính kiêu căng tự phụ. Người đáng kính ở đây 
có nghĩa là ông, bà, cha, mẹ, thầy tô hay bất kỳ một người 
lớn tuổi nào khác. Nó cũng có nghĩa là một người mà đời 
sống đạo đức và tâm linh của họ cao hơn chúng ta nhiều. 
Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tiêu Nghiệp Phân 
Biệt, những người thiếu lòng tôn kính đối với một người 
đáng kính sẽ phải đoạ vào địa ngục sau khi chết và nêu được 
trở lại làm người họ sẽ phải tái sanh trong những giai cấp 
thấp hèn; trong khi kính trọng người đáng kính là nhân đưa 
đến tái sanh thiên giới hoặc tái sanh làm người trong những 
gia đình quyền quý. 

Mãna có nghĩa là ngã mạn và đánh giá thấp người 
khác. Atimana là quá mạn hay ngã mạn thái quá. Ngã mạn 
chỉ bị đập tắt hoàn toàn ở A-la-hán thánh đạo và vì thế nó 
được xem là một thói xấu mà một số vị Tỳ-kheo và hành giả 
có thê khắc phục được. Quá mạn của một sỐ người còn là 
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một chướng ngại trong mối quan hệ xã hội và sự thành đạt 
của họ. Rất ít người muốn có sự quan hệ với một người ngã 
mạn. Bạn bẻ và đệ tử của họ cũng dần dần giảm bót, những 
người hơn họ thì không thích thái độ ấy và cuối cùng họ trở 
nên bị cô lập. 

Trong số những vị thầy tôn giáo cũng vậy, có những 
vị rất ngã mạn. Cách nói và viết của họ đã đề lộ rõ sự ngã 
mạn ấy. Họ phạm phải những sự không thận trọng và đôi khi 
vượt quá giới hạn trong nói năng và viết lách của họ. Một vị 
thầy ngã mạn có khuynh hướng xem thường những người 
khác và tự vẽ ra bức chân dung của mình như không có ai 
đồng đăng về phương diện giới đức và sở học. Vì thế mặc dù 
vị ây có thể là một vị Sayãädaw (vị Trưởng Lão cao ha) với đầy đủ 
khả năng trên mọi phương diện, vị ấy sẽ không phát đạt và 
thành công nhiều trong cuộc sống. Những cuốn sách của vị 
ấy có thể rất xuất sắc nhưng sẽ ít người đánh giá cao chúng. 

Vì thế điều tốt nhất là đừng bao giờ ngã mạn hoặc có 
ngã mạn thì cũng ít thôi. Nhưng cái khó là ở chỗ người ngã 
mạn thường không biết được là mình ngã mạn. Nhiều khi sự 
ngã mạn của họ có thể không kiểm soát được bắt chấp lời 
khuyên của người khác. Trái lại, họ còn có thể quy tội ngã 
mạn cho những người không hợp với họ. Hậu quả là, họ thấy 
khó để có được những mối quan hệ thân thiết với người 
khác. Tất nhiên một sự trải nghiệm như vậy sẽ làm cho họ 
biết được sự quá mạn của họ và giúp họ kiềm chế được nó. 
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Đức Khiêm Tốn Của Tôn Giả Xá-Lợi-Phất 


Đức khiêm tốn của Tôn giả Xá-lợi-phất là tắm gương 
cho chúng ta noi theo. Một lần nọ, được sự cho phép của 
Đức Phật, Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên lên đường 
đi thăm viếng một số làng mạc, thị tứ. Thấy Tôn-giả Xá-lợi- 
phất có nhiều vị sư đi cùng, một vị Tỳ-kheo nọ ghen tức và 
để cản trở cuộc hành trình của họ vị này đã mách với Đức 
Phật rằng Tôn-giả Xá-lợi-phất va vào vị ấy nhưng không 
chịu xin lỗi mà đi luôn. Thực sự, chì vì một sự va quẹt tình 
cờ với lai y của Tôn-giả Xá-lợi-phất mà vị ây đưa ra lời buộc 
tội nhỏ nhen này. 

Nghe như vậy Đức Phật cho gọi Tôn-giả Xá-lợi-phất 
đến và giữa hội chúng Đức Phật đã hỏi Tôn giả về lời cáo 
buộc của vị sư. Tôn-giả Xá-lợi-phất trả lời như sau: 

“Mộtvị Tỳ-kheo không chánh niệm vèthân có thê vaphải vị Tỳ-kheo 
bạn của mình và tiếp tục bỏ đi không mội lời xin lỗi. Nhưng con tự xem mình 
như đất” v.v... Những gì Tôn-giả Xá-lợi-phất có ý muốn nói 
là như thế này: Có nhiều thứ, sạch cũng như dơ, người ta 
ném vào đất, nhưng đất vẫn chấp nhận mọi thứ không phàn 
nàn hay ghê sợ. Đối với những gì người khác có thể làm hay 
nói với ngài cũng vậy, ngài luôn thực hành hạnh tự chế. Hơn 
nữa, ngài tự xem mình như nước, như lửa hay như gió. 
Người ta có thê ném vào đó những thứ sạch hoặc đơ, nhưng 
nước,....vẫn không bị tác động bởi những vật Ấy, cũng vậy, 
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ngài kham nhẫn tất cả những gì người khác có thể nói hay 
làm với ngài. 

Lại nữa, ngài tự xem mình như một người thanh niên 
thuộc giai cấp thấp. Chúng ta biết ở Ân Độ giai cấp rất quan 
trọng. Theo đó, một người Chiên-đà-la (Candala) tức là người 
thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, không được phép chạm 
vào một người Bà-la-môn giai cấp cao. Vì thế, khi một người 
Chiên-đà-la đi vào làng hay khu vực của người Bả-la-môn, 
họ phải thông báo việc đi đến của mình băng cách đập vào 
cây gậy mang theo như một lời cảnh báo để mọi người 
không đụng vào anh ta. Ngài Xá-lợi-phất muốn nói rằng ngài 
có loại khiêm cung như lối sống của người Chiên-đà-la vậy. 

Lại nữa, một con bò đã gãy sừng sẽ trở nên hiền lành 
và không còn làm phiền đến bất kỳ chúng sanh nào nữa cả. 
Ở đây ngài tự xem mình như con bò đó. Ngài nhờm gớm tâm 
thân này cũng giống như một người nam hay nữ trẻ tuổi vừa 
mới tắm rửa và trang điểm xong cảm thấy ghê tởm khi bị 
choàng vảo cổ với xác chó chết hoặc xác răn chết vậy. Ngài 
thấy tắm thân này như một gánh nặng mà ngài phải đeo 
mang, một gánh nặng không khác gì một bình mỡ động vật 
đang tiết rỉ qua nhiều lỗ vậy. 

Sau đó vị sư buộc tội ngài đã day dứt lương tâm và 
xin lỗi ngài về sự sai lầm của mình. Tôn giả Xá-lợi-phất 
không những tha lỗi cho vị ấy mà thậm chí còn bảo vị ấy 
đừng phật ý vì câu trả lời của ngài. 


392 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


Chúng ta nên noi theo tâm gương của ngài Xá-lợi- 
phất cho đến mức có thể. Mặc dù chúng ta không thể khắc 
phục được ngã mạn, chúng ta nên cô gắng khắc phục thói 
quá mạn. Quá mạn có hai loại, đó là., ngã mạn phát sanh từ 
việc thực sự có một số phẩm chất như thông minh, kiến thức, 
giới đức, v.v..., và ngã mạn do ảo tưởng về một đức tính nào 
đó mà mình không có, như khi một người tự xem mình là 
thông minh hay thánh thiện. Người bình thường không aI 
thoát khỏi hai loại ngã mạn này. Nhưng là những hành giả 
chúng ta nên tìm cách loại trừ loại ngã mạn do ảo tưởng 
sanh. Ngã mạn bị diệt ở giai đoạn nhập lưu nhưng ngay cả 
như thế người hành thiền vẫn chưa thoát khỏi sự ngã mạn về 
một phâm chất nào đó mà mình thực sự có. Vì chỉ khi đắc 
đạo quả A-la-hán nó mới bị bứng gốc hoản toản. 


Khó Dạy (Dovacassata) 


Dễ dạy là một trong những đức tính mà Đức Phật bắt 
buộc những đệ tử của ngài phải có vì nó giúp đoạn giảm các 
phiền não. Nhiều người không hề dễ dạy chút nào. Họ không 
màng đến lời khuyên của người thầy và những người giỏi 
hơn họ. Một số đứa trẻ không biết vâng lời cha mẹ, một số 
đứa không biết vâng lời thầy cô giáo, một số đứa không biết 
vâng lời người trên và một số đứa phớt lờ lời khuyên của bạn 
bè chúng. Chính thói ngạo mạn, cứng cỏi và bốc đồng, làm 
cho chúng nỗi tiếng về sự khó dạy này. 


Mabasi Sayädauu 393 


Những cáo buộc về sự không vâng lời một số người 
xuất phát từ tâm sân và vì thế không thể đồ lỗi cho thái độ 
tâm của họ. Điều quan trọng là phải biết lưu ý đến những lời 
khuyên được xem là hợp lý và do lòng từ mẫn thúc đầy. Hơn 
nữa, chúng ta nên học cách đừng làm phiền người khác. Một 
người không đếm xỉa đến lời khuyên hợp lý của người khác 
được gọi là người cứng đầu hay khó dạy (dubbaca). Thời Đức 
Phật Tỳ-kheo Xa-nặc (Chama) được xem là người bị tai tiếng 
nhất về sự khó dạy này. 

Xa-nặc không phải là người bình thường. Ông là 
người hầu cận của Thái Tử Sĩ-đạt-đa (Đức Phật sau nảy), và là 
người cùng đi với đức Bồ Tát khi ngài rời khỏi hoàng cung 
để trở thành một vị sa-môn. Về sau, Xa-nặc cũng gia nhập 
vào Tăng Đoàn của Đức Phật. Tuy nhiên ông không sống 
theo giới luật và vì thế ông thường bị các bạn đồng tu chỉ 
trích. Nhưng ông không hoan hỷ đón nhận những lời nhắc 
nhở của họ. Ông bắt bẻ lại răng ông không phải là một vị Tỳ- 
kheo bình thường, rằng ông là thị giả của đức Bồ Tát khi 
ngài xuất ly thế gian, rằng ông là người đi theo thái tử đến 
tận bờ sông A-nô-ma (Anomä) và răng ông đã chăm lo phục 
vụ những nhu cầu cần thiết của thái tử lúc đó. Là một người 
đệ tử kỳ cựu của Đức Phật, ông không quan tâm đến lời 
khuyên của một ai, kể cả những người mới nổi như Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên. 

Chính điều này đã dẫn đến việc Đức Phật ban hành 
một điều luật, và những gì điều luật nói về việc khiển trách 
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đối với một vị Tỳ-kheo trong Tăng Đoàn này rất đáng chú ý. 
Nếu một vị Tỳ-kheo tỏ ra ngoan cố và không biết vâng lời 
khi được các bạn đồng tu nhắc nhở một cách hợp lẽ, họ nên 
nÓI VỚI VỊ ẫy như thế này: “Bạch Đại Đức, đừng nênxemcánhânmình 
caohơnhonlời khuyến giáo của các bạn đồng phạm hạnh. Hãyxemmìnhnhư 
đang cần sự khuyên giáo. Và hãy khuyến giáo các vị Tỳ-kheo khác nếu cần. 
Các vị Tỳ-kheo khácthỉnhthoảng sẽ khuyên giáo Đại đức. Sự khuyên giáo lẫn 
nhau như vậy sẽ góp phần vào sự phát triển tốt đẹp của Phật Pháp." 

Nhưng Tỳ-kheo Xa-nặc vẫn giữ thái độ khó bảo như 
đã từng. Vì thế vị ấy đã không đạt đến sự giác ngộ cho đến 
khi Đức Phật nhập diệt. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 
Tăng Chúng cho áp dụng một hình phạt gọi là phạm đàn 
(bahmadanda) đói với vị ấy như đã được Đức Thế Tôn hướng 
dẫn. Hình phạt này kêu gọi các vị Tỳ-kheo cứ để mặc Xa- 
nặc muốn nói gì tuỳ thích và (các Tỳ-kheo) không nói chuyện 
cũng như khuyến giáo vị ấy nữa. Hình phạt đã khiến cho Xa- 
nặc phải hồi tâm. Vị ây nhận ra sự tây chay của chư Tăng sẽ 
đem lại bất hạnh cho vị ấy như thế nào. Từ đó, vị ấy không 
còn ngạo mạn và cô gắng thực hành pháp một cách tín thành, 
để rồi cuối cùng trở thành một bậc thánh A-la-hán. 


Dễ Dạy Là Đức Cần ThiếtCho Tiên Bộ Tĩnh Thần 
Giữa những người tại gia cư sĩ và các vị Tỳ-kheo 


trong tăng đoàn, dễ dạy là đức tối cần cho cách ứng xử tốt 
đẹp và phát triển tinh thần của họ. Nếu chúng ta bực tức với 
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sự khuyến giáo của người khác và không nói chuyện với 
nhau, chúng ta sẽ mãi mãi man rợ như những con vật và 
không thăng tiễn về mặt tinh thần được. Có lần, khi một số 
vị Tỳ-kheo sắp trải qua ba tháng an cư mùa mưa tại một nơi 
nọ trong xứ Kosala, họ nguyện không nói chuyện với nhau 
để tránh tạo ra sự va chạm và bất hoà Ø1ữa mỌiI người. Cuối 
mùa an cư họ đi về đảnh lễ Đức Phật. Họ nói với ngài rằng 
nhờ nguyện giữ sự im lặng mà họ có được sự hoà hợp trong 
suốt mùa an cư. Nghe như vậy, Đức Phật khiến trách họ, 
ngài nói, “Các ông nói rằng các ông sông hoà hợp nhưng trong thực tế các 
ông đã không hoà hợp. Sống chưng mả không nói chuyện với nhau là lỗi sống 
giữa các con vậtnhư dê hoặc cừu. Đó là kiêu sống của những người ngoại đạo, 
của những kẻ thù sống với nhau vậy.” Nói như vậy xong Đức Phật 
ban hành một điều luật cắm các vị Tỳ-kheo không được áp 
dụng pháp hành của những người câm và của những người 
ngoại đạo. 

Như vậy việc nguyện giữ yên lặng mà một số người 
hành thiền cam kết thực hiện ngày nay cần phải được xét lại. 
Không nên nguyện giữ yên lặng hoàn toàn, mà tốt hơn nên 
tránh nói đến những vấn đề thế sự và không quan trọng. 
Người hành thiền nên chấp nhận một số ngoại lệ và thỉnh 
thoảng nên nói đến những vấn đề liên quan đến Pháp hoặc 
những vấn đề cần thiết cho quyền lợi của mình. Những cuộc 
nói chuyện như vậy có thê đưa đến sự phát triển tinh thần và 
vật chất của vị Ấy. 
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Do đó những người sống chung với nhau nên nói 
chuyện với nhau. Những gì một người nói phải được xem xét 
một cách nghiêm túc và chấp nhận nếu cần. Chúng ta phải 
hoan nghênh những lời chỉ trích vạch ra cho chúng ta thấy 
những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta. Đây là điều rất 
quan trọng đối với người đang hành thiền. Họ phải thay đổi 
cách ứng xử hay kiểu sống của mình dưới ánh sáng của 
những gì bạn đồng tu của họ góp ý. Tất nhiên, không cần 
phải nói, vị ấy phải đặc biệt chú ý đến lời khuyên của người 
thầy. Chính vì vậy sự nhắn mạnh của Đức Phật về nhu cầu 
cần thiết cho sự dễ dạy đã góp phần vào việc xây dựng tình 
đoàn kết, hoà hợp và phát triển của một tập thê hay xã hội. 


Bạn Ác 
(Papamita, 2 /<.ác hữu) 


Pãpamnitta có nghĩa là bạn xấu hay bạn ác. Chữ bạn ở 
đây phải được hiểu theo nghĩa của một người mà mình xem 
như thầy của mình. Vì thế bạn ác có nghĩa là tin cậy vào một 
người thầy ác. Kalyãnamitta (thiện tri thức) có nghĩa là một 
người bạn lành, một người nào đó đáng tin cậy trong vai trò 
của một người thầy và vì thế có một người bạn lành là có 
được một người thầy tốt. Pháp Tụ (Dhammasahgani), một cuốn 
sách trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma pifaka) phân biệt một 
người bạn lành hay một người thầy tốt với một người bạn ác, 
thầy ác như sau: 
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Bạn ác hay thầy ác là người không có đức tin nơi 
Phật, Pháp và Tăng; người ấy không tin vào nghiệp; không 
có sự toàn vẹn về giới; thay vì đưa ra những bài học sâu xa 
về sự tu tập tâm, người ấy hay nói về các dục lạc. Người ấy 
có ít sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật; cũng chăng có 
chút kinh nghiệm nảo về thiền định và thiền minh sát đích 
thực. Chúng ta phải coi chừng những người hay kêu gọi 
chúng ta đừng theo tà sư ngoại đạo trong khi bản thân họ 
thực sự chỉ có một ít sự hiểu biết. Hơn nữa, bạn ác hay thầy 
ác rất hay ghen tị. Họ sợ những đệ tử của mình có đức tin 
nơi những vị thầy khác. Người ấy không có tri kiến giải thoát 
như trí thấy rõ sự sanh và diệt của mọi hiện tượng. 

Nói tóm lại, người không có đức tin, không có tư cách 
đạo đức, kiến thức và trí tuệ nhưng lại hay ghen tị là một 
người bạn ác, thầy ác. Tất nhiên trong công việc làm ăn hay 
trong những vấn đề thế sự chúng ta có thể kiếm một người 
bạn như vậy nhưng nếu chọn một vị thầy hướng dẫn tu tập 
cho chúng ta thì nên tránh xa những người đó. Vì một lẽ họ 
không tin nơi Phật, Pháp, Tăng, nên những lời nói và cách 
cư xử của họ có khuynh hướng làm suy yêu dần mòn đức tin 
của chúng ta đi. Họ không chấp nhận quy luật Nghiệp Báo 
và chủ nghĩa hoài nghi của họ rất nguy hiểm. Luôn thuyết 
giảng về sự vô ích của một đời sống đạo đức, họ không cần 
phải tránh ác và làm thiện. Những người đệ tử bắt chước 
theo và kết quả là sự suy thoái đạo đức của họ. 
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Như vậy nếu một người nương tựa vào một vị thầy vô 
đạo đức thì về phương diện đạo đức sẽ bị lầm lạc. Một người 
nương tựa vào một vị thầy nghiện rượu sẽ có khuynh hướng 
trở thành một kẻ nghiện rượu. Một người thầy ngu dốt không 
có lòng tôn trọng tri thức. Do ngu đốt họ không có lòng kính 
trọng đối với những người đa văn, thông thái. Khi bị chỉ 
trích vì lời nói không khế hợp kinh điển, họ không thể tranh 
cãi một cách thuyết phục và lúc đó có khả năng họ sẽ xem 
thường kinh sách. Họ sẽ làm cho chúng ta tin rằng hoặc kinh 
sách hoặc những bậc đa văn kia là sai. Những đệ tử của họ 
chấp nhận quan niệm của họ và có khuynh hướng phi báng 
các nhà bậc đa văn, thông thái và những tác phẩm cổ xưa. 
Hành động của họ quả thực là một ác nghiệp ghê gớm. 

Vị thầy ghen tị thường ngăn không cho người đệ tử 
bó thí. Họ cũng không cho đệ tử nghe và thực hành chánh 
pháp. Một vị thầy không có trí minh sát thực thụ không thê 
giúp những đệ tử của mình tu tập minh sát trí đó được. Rất 
có thê họ còn trình bày sai chân lý và gây ra sự hiểu lầm tai 
hại. Người có đức tin nơi một vị thầy như vậy sẽ không bao 
g1ờ đạt đến chánh đạo. Họ có khuynh hướng nói xấu những 
ai chỉ rõ con đường chân chánh. 

Những vị thầy ác trong thời Đức Phật là 
Pũranakassapa và các vị khác trong sáu giáo phái ngoại đạo. 
Người hành theo giáo lý của họ đã không có cơ hội được gặp 
Đức Phật. Một số còn chê bôi Tam Bảo (Phậ-Pháp-Tăng) và do 
đó đã phạm vào những nghiệp bất thiện. Một người như Đề- 
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bà-đạt-đa (Devadafa) cũng được mô tả như một vị thầy ác 
trong chú giải. Những người đi theo Đề-bà-đạt-đa đã phải 
chịu đựng rất nhiều khổ đau. 


A-XÀ-THÊ Và ĐE-BÀ-ĐẠT-ĐA 


Thái tử A-xà-thế là đệ tử của Đề-bà-đạt-đa. Có lần 
Đề-bà-đạt-đa nói với thái tử, “Thời xưa con người ta sống lâu. Vì thê 
cho dù chỉ sau khi các bậc phụ vương băng hà, các vị hoàng tử mới được nói 
ngôi vua, họ vẫn có nhiều thời gian đề hưởng thụ đời sống vương giả. Tuy 
nhiên, ngày nay conngười không cònsóngtrường thọ nhưtrước nữa và lúc mà 
ngài được kếvị vuacha,e răng ngài đãrãt già và chỉ còn lại vài năm cho những 
khoái lạc của ngài. Thế thì tại sao ngài không giết cha bây giờ đề được làm 
vua” Nghe theo lời khuyên của ác sư, thái tử đã hạ ngục cha 
mình, bỏ đói, và cuối cùng cho thợ cạo rạch nát bàn chân vua 
cha, sát muối và đốt nóng. Đức vua chết và A-xà-thế phải 
mang trọng nghiệp giết cha. 

Sau đó A-xà-thế trở nên hối hận và đi gặp Đức Phật. 
Đức Phật thuyết cho ông nghe một bài pháp nói về những lợi 
ích của đời sống sa môn (Kinh Sa-Môn Quả, “Sãmaññaphala Sutta”) 
và lẽ ra nếu không phạm tội giết cha, vua A-xà-thế đã đắc 
đạo quả nhập lưu sau khi nghe bài pháp này. Có thể nói, vào 
lúc chết, cực ác nghiệp giết cha của ngài đã cản đường và 
ngài phải rơi vào Địa Ngục Đồng Sôi (Lohakumbii). Như vậy 
tai hoạ xảy đến với A-xà-thế là do tin vào thầy ác. 
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Lời Thỉnh Cầu Của Đẻ-Bà-ĐạtĐa 


Đề-bà-đạt-đa đã đặt kế hoạch chia rễ Tăng sau khi 
bàn bạc với ba người đệ tử của mình. Ông đi đến Đức Phật 
với ba vị sư này và thỉnh cầu Đức Phật ban hành năm điều 
luật cho các vị Tỳ-kheo. Năm điều luật này là (1) Chư Tăng 
phải sống trong rừng suốt đời. Nếu ai sống trong làng mạc họ sẽ bị tuyên bó là 
cội. (2) Chư Tăng chỉ được ănthứcăn nhận được do khátthực. Nếu ai chấp 
nhận thức ăn dongười cưsĩthỉnh mời họ sẽbjtuyên bố là có tội. (3) Chư Tăng 
phải sống dưới một gốc cây. Nếu ai làm mái che họsẽb¡tuyên bố là có tội. (4) 
Chư Tăng chỉ được mặc y bằng vải bỏ đi. Nếu ai nhận y do người cư sĩ cúng 
dường họ sẽb¡tuyên bố là có tội. (5) Chư Tăng phải là những người ăn chay. 
Những ai ăn cá hoặc thịt sẽ bị tuyên bố là có tội. 

Tất nhiên sẽ không thích hợp đề các vị Tỳ-kheo phải 
tuân theo những điều luật này. Nhưng nếu những điều luật 
này được quy định bởi Đức Phật, ắt sẽ rất khó đề các vị tuân 
thủ hết các điều luật ấy. Trong suốt những năm đầu hoằng 
pháp của Đức Phật các vị Tỳ-kheo chỉ sống trong những trú 
xứ ở rừng. Các vị chỉ ăn những gì nhận được do khất thực và 
trải qua thời gian còn lại dưới gốc cây. Nhưng thấy rằng sẽ là 
khó khăn cho một số vị phải sống khắc khổ như vậy trong 
tương lai, Đức Phật đã cho phép chư Tăng thực hành những 
pháp khổ hạnh này một cách tự nguyện. Các vị sư được phép 
sống dưới gốc cây trừ bốn tháng mùa mưa. Các vị sư được 
phép ăn thịt cá miễn rằng họ không thấy con vật bị giết hay 
nghe hoặc có lý do để nghi ngờ rằng con vật bị giết rõ ràng 
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là để cho bữa ăn của họ. Như vậy Đức Phật đã cho phép các 
vị sư chọn một số pháp khổ hạnh nếu họ thấy thích hợp và 
bác bỏ những đề nghị của Đẻ-bà-đạt-đa. 

Lợi dụng sự không đồng ý của Đức Phật, Đề-bà-đạt- 
đa đã yêu cầu cho hội họp Tăng Chúng để lấy ý kiến của họ 
về những đề xuất mà như ông nói, sẽ dẫn đến sự thiểu dục, 
bằng cách bỏ phiếu. Các vị sư trẻ ngu dốt thuộc xứ Vajjï (Bạt 
Kỳ)đã ủng hộ ông. Đề-bà-đạt-đa đem năm trăm vị sư này đến 
Gayäsïya. Thuận theo ý muốn của Đức Thế Tôn, Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên đã đi đến đó để khai sáng cho các vị sư 
lầm đường lạc lối. 

Khi hai vị đi đến, Đề-bà-đạt-đa đang thuyết pháp cho 
các vị sư trẻ. Nhìn thấy hai vị Trưởng-lão, Đề-bà-đạt-đa nói 
với các đệ tử của mình, “Nhìnkì! Hai vị đại đệtử của Sa-mônCô-đàm 
thích giáo lý của ta đến mức đã thân hành đến gặp ta đấy.” Nghe thế 
Kokalika, một trong những người theo ông cảnh báo, “Co 
chừng, hai vị sư này có những ác dục. Họ đi theo tiếng gọi của ác dục và vì thế 
chớcó thân mậtvới họ” Ở đây Kokälika đang phóng chiếu những 
ác dục mà y có khi đi theo Đề-bà-đạt-đa lên hai vị Trưởng- 
lão. Điều này chăng khác gì một người điên gọi những người 
khác là kẻ điên vậy. 

Bắt chấp lời cảnh báo này, Đề-bà-đạt-đa đã chào đón 
hai vị đại đệ tử của Đức Phật bởi vì ông nghĩ ông đã thăng 
phục được họ bằng giáo lý của ông. Ông mời họ ngồi nhưng 
hai vị tự tìm chỗ ngồi ở nơi khác. Ông tiếp tục thuyết pháp 
cho đến nửa đêm và rồi ông nhờ Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết 


402 Luận Giái Kinb Đoạn Giảm 


thế vì các vị sư trẻ không cảm thấy buồn ngủ và bản thân 
ông thì muốn nằm nghỉ một lát. Ông nằm xuống bên vai phải 
gối đầu trên tắm y (Tăng-giàlê). Ở đây chúng ta thấy ông đang 
bắt chước những gì Đức Phật thường nói và làm vào những 
dịp thuyết pháp tương tự. Đức Phật không rơi vào giấc ngủ 
khi ngài nằm nghỉ. Ngài thường bây tỏ lời tán dương bài 
pháp của người đệ tử khi thời pháp chấm dứt. Tuy nhiên Đề- 
bà-đạt-đa không chánh niệm khi nằm xuống, và ông rơi vào 
giác ngủ ngay lúc ấy. 

Trưởng-lão Xá-lợi-phất đã vạch rõ những ý nghĩ đang 
diễn ra trong tâm của các vị sư và nói với họ nên thực hành 
sự tự kiềm chế. Trưởng-lão Mục-kiền-liên thực hiện các 
phép thần thông và sau đó dạy Pháp cho họ. Có thê nói buồi 
thuyết pháp đã rất thích thú vì trong khi nghe pháp năm trăm 
vị sư đều đắc nhập lưu thánh quả. Cùng với hai vị đại đệ tử 
tất cả họ quay trở về thành Vương Xá (Rãjagaha) nơi Đức Phật 
đang cư trú. 

Thấy thế Kokälika rất giận dữ, ông đã đánh thức Đề- 
bà-đạt-đa bằng cách đá vào ngực vị này. Ông hét vào tai Đề- 
bà-đạt-đa “Thấy chưa, tất cả đệ tử của ông đã đi hết rồi đó. Tôi đã chăng nói 
với ông là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có ác tâm, rằng ông không nêntin họ 
đó sao?” 

Ở đây những lời nói của Kokälika cần phải suy xét. 
Là người theo Đề-bà-đạt-đa có ác tâm, ông quy kết những 
động cơ ác ấy cho hai vị thánh đệ tử Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên. Điều này cho thấy rằng ông đã bị nhễm ác tâm của 
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thầy mình — Đề-bà-đạt-đa, ông nói lời ác đối với các bậc 
thánh là vì ông nương từa thầy ác vậy. Vì thế chúng ta nên 
tránh những bạn ác hoặc thầy ác, những người hay ghen tị và 
không có đức tin, giới hạnh, sự hiểu biết và trí tuệ. 


Bạn Lành Hay Thày Tốt 


Trái lại, một người bạn lành hay thầy tốt sẽ có những 
đức ngược lại. Tức là họ có đức tin, giới hạnh vẹn toàn, có 
sự hiểu biết với một tâm lòng quảng đại và trí tuệ. Vị thầy và 
bạn tốt nhất trên đời này là Đức Phật. Nương tựa Đức Phật là 
nương tựa bậc thầy tốt nhất. Mặc dù Đức Phật đã nhập Niết 
Bàn song những ai nghe theo lời dạy của ngài, kính trọng 
những kỷ niệm của ngài là đã có một người thây tốt nhất để 
nương tựa. Thời Đức Phật, Trưởng-lão Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên được xếp vào những bậc thầy tốt nhất thứ hai, 
Trưởng-lão Ma-ha-ca-diếp, A-nậu-lâu-đà,... như những vị 
thầy tốt nhất thứ ba. Về sau các bậc thánh A-la-hán, A-na- 
hàm, Tư-đà-hàm, và Tu-đà-hoàn là những bậc thầy tốt nhất 
theo thứ tự đó. Tắt nhiên những người bình thường có đức 
tin và giới hạnh sẽ được xếp sau các bậc thánh như những vị 
thầy tốt nhất. 

Ngày nay thật khó để nhận ra một bậc A-la-hán hay 
một Bậc Thánh đã đắc các thánh đạo khác. Chỉ những bậc 
Thánh đích thực và thông thạo mới có thể đánh giá được sự 
chứng đắc tâm linh của một người. Nếu là một người học 
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đạo bình thường, bạn muốn tìm ra một người bạn tốt hay 
thầy tốt, bạn phải áp dụng tiêu chuẩn của bộ Pháp Tụ 
(Dhammasaigar) mà chúng tôi đã nói ở trên, đó là., đức tin, 
giới, sự hiểu biết(kiếnthức), một tắm lòng quảng đại và trí tuệ. 

Bạn tốt hay thầy tốt phải có đức tin. Người ấy phải 
hết lòng sùng mộ và tôn kính Đức Phật. Một số người nói 
rằng một Bậc A-la-hán thì đâu cần những sự sùng bái như 
vậy. Nhưng theo chú giải, một Bậc A-la-hán luôn hết lòng 
sùng kính ngôi Đại Điện Thờ Xá-Lợi (Mahãcetiya). Bạn tốt 
hay thầy tốt cũng phải có đức tin nơi Giáo Pháp (Dhamma) và 
Chư Tăng (Sangha). Người ấy tin nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, tránh điều ác và làm các điều thiện. Người ấy khích 
lệ người khác có đức hạnh tốt giỗng như mình. Người ấy 
phải có kiến thức. Người ấy phải được khéo trang bị với kiến 
thức thế gian nếu người ấy là một vị thầy tốt trong lãnh vực 
đời sống thế tục. Những vị Tỳ-kheo không hành thiền thì 
phải có đủ kiến thức để dạy học trò của mình những việc như 
đọc, viết kinh điển Pã|i không phạm luật. 

Một số vị Tỳ-kheo thông thạo kinh điển Pã]i, nhưng 
lại viết rất kém. Thậm chí cách đánh vần và cách viết các từ 
Pã|i của họ rất dở. Tất nhiên kiến thức mà vị Tỳ-kheo chủ 
yếu phải có là kiến thức về Pháp. Một vị thiền sư phải có hai 
loại kiến thức, đó là, kiến thức về kinh điển và kiến thức dựa 
trên thực hành và trải nghiệm. Nếu vị thầy được khéo trang 
bị với hai loại kiến thức như vậy, người đệ tử dù kiến thức 
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không đầy đủ vẫn có thể đắc tuệ giác thực thụ bằng cách 
hành thiền theo sự chỉ dẫn của người thầy. 

Thật dễ biết những dấu hiệu của một tắm lòng quảng 
đại. Một vị thầy có lòng quảng đại sẽ cho hết những gì mà 
mình không cần đến hàng đệ tử và những người theo mình. 
Trí tuệ (paññã) là cái mà một vị thầy tốt có được bằng cách 
học, suy xét và hành thiền. Người thầy phải có minh sát trí, 
như trí vỀ sự sanh diệt của mọi hiện tượng (udayabbayañana-sanh 
diệt trì). 

Một bài thuyết pháp của người thầy sẽ cho thấy rõ 
ông có minh sát trí hay không. Tuy nhiên rất khó để một 
người bình thường nhận ra được trí này. Một người đọc sách 
nhiều có thể biết điều được đó nhưng sẽ không đễ nhận ra tí 
nào đối với một người không có kinh nghiệm. Người ta có 
thể hiểu lầm những gì người thầy nói trên căn bản kinh 
nghiệm của ông hoặc họ có thể lầm lẫn kiến thức sách vở 
thuần tuý cho là kinh nghiệm thực. Còn khó hiểu hơn nữa là 
các loại trí kết hợp với thánh đạo, thánh quả, và trí phản 
khán (paccavekkhanañana). Vì thế chúng ta nên xem một người 
là thầy tốt nếu họ có đức tin, kiến thức,... và mô tả được bản 
chất của minh sát trí trên căn bản kinh nghiệm tu tập của 
mình và hợp với tỉnh thần kinh điền. 

Thanh Tịnh Đạo mô tả một vị thiền sư tốt như một 
người nhã nhặn. Người ấy tự làm cho người khác yêu mến 
băng giới hạnh vẹn toàn, thiện chí và lòng từ thể hiện trong 
lời nói và hành động của mình. 
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Người ấy phải xứng đáng với lòng kính trọng. Ở đây, 
nếu vị ấy có giới, định và tuệ vị ấy sẽ có được thuộc tính 
này. 

Người ấy phải xứng đáng với tâm từ của người khác. 
Thật dễ rải tâm từ (metä) đến một người có nhân cách tốt đẹp, 
nhất là khi được truyền cảm hứng bởi tâm từ trong lời nói và 
hành động của người ấy. 

Người ấy phải biết cách làm thế nào để dạy dỗ và rèn 
luyện những người khác. Nếu một người đệ tử có khiếm 
khuyết và lỗi lầm, người thầy không được nhắm mắt làm 
ngơ mà phải biết khiển trách họ. Đây là một phẩm chất quan 
trọng của một người thầy tốt. Thái độ thờ ơ đối với những 
vấn đề đòi hỏi phải có sự khiến trách sẽ làm tổn hại đến 
quyền lợi của người đệ tử. 

Người ấy có thể phải đương đầu với những sự chỉ 
trích. Dù cho người chỉ trích mình ở lứa tuôi nào, nếu sự 
trích ấy là chính đáng, người ấy phải đón nhận nó và hành 
động hợp theo đó, như trong trường hợp của ngài Xá-lợi- 
phất đã biết chấp nhận lời khuyên của một chú sa-di vậy. 

Có lần ngài Xá-lợi-phất bận một công việc gì đó đến 
nỗi y ngoài của ngài bị tuột xuống. Tất nhiên cách mặc y như 
vậy là không hợp với giới luật nhưng vì lẽ ngài không có ý 
muốn vi phạm, nên ngài không phạm vào một tội nảo cả. 
Nhìn thấy y của ngài tuột, một chú sa-di trẻ liền lưu ý ngài. 
Trưởng lão Xá-lợi-phất đón nhận lời nhắc nhở của chú với 
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thái độ biết ơn và điều chỉnh lại y của mình, thậm chí sau khi 
sửa xong ngài còn hỏi, “Thế này đã được chưa, bạch ngài?” 

Một vị thầy tốt còn phải có khả năng thuyết về những 
đề tài sâu sắc như Uẩn (khandha), Xứ (ãyatana), Giới (dhãu), Đề 
(sacca), Duyên Sanh (paiccasamuppada), Minh Sát (Vipassan), 
v.v...Nếu vị thầy không có khả năng giảng giải những đề tài 
này, người đệ tử sẽ không có cơ hội đề hành thiền một cách 
hiệu quả bất chấp mong muốn được như vậy của họ. 

Một người thầy tốt không bao giờ khuyến khích đệ tử 
làm những điều không phải lẽ. Có một số vị thầy sai đệ tử 
làm những điều bắt thiện vì những mục đích ích kỷ của họ. 
Nếu người đệ tử tuân theo sự chỉ dạy của những người thầy 
như vậy, họ thường gặp tai hoạ. Nếu y từ chối không hợp lẽ, 
ít nhất y cũng bị chỉ trích. Nếu y phạm tội, y sẽ bị trừng phạt. 
Nếu y làm những nghiệp bất thiện, y sẽ phải đoạ vào một 
trong bốn ác đạo sau khi chết. Vì vậy người thầy không nên 
khuyến khích những đệ tử của mình làm điều không phải lẽ. 

Những phẩm chất thiết yếu của một vị thầy tốt này 
được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo và ẩn tàng trong năm 
đức, đó là, tín, giới, sự hiểu biết, một tắm lòng quảng đại, và 
trí tuệ mà Bộ Pháp Tụ của Tạng Diệu Pháp đề nghị. Như vậy 
sự nhã nhặn và đức đáng được sự yêu mến (âmtừ) của người 
khác hàm ý có giới (sa). Tư cách đáng kính là thuộc tính của 
những người có giới đức, kiến thức và trí tuệ và đó cũng là 
khả năng có thê rèn luyện người khác và khả năng biết chấp 
nhận lời khuyên. Khả năng để thuyết giảng về những đề tài 
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sâu sắc được dựa trên kiến thức và trí tuệ. Vì thế, có thể nói, 
về cơ bản những đức của một người thầy tốt theo Thanh 
Tịnh Đạo và Bộ Pháp Tụ là như nhau. 


Quên Làm Điều Thiện!? (Pamada, J/2#t, Phóng Dật) 


Chúng ta thường hay nói về sự hay quên (pamãd). 
Khuynh hướng hay quên của chúng ta không chỉ có trong 
cuộc sống đời thường mà cả đến những vấn đề phát triển tinh 
thần nữa. Chúng ta đề một vật ở một chỗ nào đó và mắt nó vì 
chúng ta không cầm theo khi rời khỏi chỗ ấy. Nhất là khi 
chúng ta đi xe, đi tàu lửa hay máy bay chúng ta thường hay 
bị mất món này món kia vì chúng ta quên giữ nó bên mình. 
Về phương diện tài chánh hay một số phương diện khác 
cũng vậy, chúng ta đau khổ khi chúng ta quên làm một việc 
gì đó. Tính hay quên như vậy trong đời sống hàng ngày rất 
có hại. Còn quên làm phước, bồ thí, giữ giới,... là không lưu 
tâm đến những vấn đề trong đời sống tâm linh. Nó được gọi 
là phóng dật (pamada)và Khuddaka-VIbhanga đã giải thích nó 
như sau: - 

"Thế nào là bản chấtcủa pamada?Nó có nghĩa là sự không tự chủ đối 
với những hành động, lời nói, và ý nghĩ bất thiện cũng như ngũ dục." 


12 Chữ Pamãda thường được dịch là dễ duôi, phóng dật, không chuyên 
niệm. 
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Thiếu khả năng kiềm chế những hành động xấu cũng 
là một loại phóng dật (pamada). Hành động xấu ở đây muốn 
nói đến việc sát sanh, trộm cắp và tà đâm. Vì thế khi bạn 
nghĩ đến việc sát sanh hay khi bạn đang sát sanh là bạn đang 
buông thả cho ước muốn sát sanh của mình. Vào lúc ấy bạn 
quên rằng bạn phải tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm... 

Cũng vậy, tâm tự do đối với bốn loại lời nói ác có 
nghĩa là đã quên. Chúng ta quên sự kiện rằng chúng ta phải 
tránh nói dối, tránh nói lời chia rẽ, tránh nói lời thô ác, và 
tránh nói lời phù phiếm. Vì thế đó cũng là một loại phóng 
dật (pamada). Không kiểm soát những ý nghĩ ác, như ý nghĩ 
muốn lấy tài sản của người khác, ý nghĩ sát sanh, hay hoài 
nghi về quy luật nhân quả cũng vậy. Nó có nghĩa rằng chúng 
ta đã quên một sự thực, rằng sẽ là điều tốt đẹp nêu chúng ta 
không có ý tham đối với tài sản của người khác, nêu chúng 
ta trau đồi tâm từ ái và củng cố niềm tin vào nghiệp và quả 
của nghiỆp. 

Có thể xem việc quên những điều này là tệ hại nhất 
trong tất cả các loại pamãda vì một người nhiễm những thói 
hay quên ấy sẽ khuynh hướng về điều ác và hoàn toàn mù 
quáng trước những giá trị đạo đức và tinh thần. 


Pamada Và Tham Dục 


Có một loại phóng dật khác, đó là sự phóng túng đối 
với ngũ dục (năm dục trần). Dục trần là những đối tượng của 
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tham dục. Chúng tạo thành căn bản của sự hấp dẫn giữa 
người nam và người nữ. Những đối tượng của nam dục (tham 
muốn cửa người nam) phần lớn được tìm thấy nơi người nữ và 
ngược lại. Những đối tượng này là sắc, thính, hương, vị và 
xúc. Trong đó, vị cũng có nghĩa là vị của món ăn đã nấu 
nướng cũng như của quần áo, giường chiếu..... Và các dục 
trần cũng được đồng nhất với những tài sản vật chất như 
vàng, bạc, nhà cửa, xe cộ, áo quân, ... „ mầ mỘt người cần 
phải có để hoàn thành những tham dục của mình. 

Những ý nghĩ không kiềm chế về các dục trần, tham 
muốn thả ga đối với chúng và sự hưởng thụ vô độ các dục 
trần ấy có nghĩa là phóng dật (pamãda). Nó cũng giống như 
không kiểm soát đàn bò là đã thả lỏng cho chúng muốn làm 
gì thì làm trên đồng cỏ vậy. Nếu như bạn buông lỏng cho 
những tham muốn nhục dục thay vì kiềm chế chúng bằng sự 
tu tập tâm (bhãvanä) chắc chắn bạn sẽ quên làm những điều 
thiện. Sự ám ảnh với những tham muốn nhục dục như vậy có 
thể được xem như cấp độ phóng dật (pamada) trung bình, 
nghĩa là nó không nghiêm trọng như loại phóng dật đưa đến 
những việc làm có hại. 

Người không tu tập tâm luôn luôn bị ô nhiễm với cấp 
độ trung bình của phóng dật này. Ngay từ sáng sớm thức dậy 
họ đã ý nghĩ về các dục trần và những dục tầm này ám ảnh 
họ suốt cả ngày. Họ không bao giờ cảm thấy chán đối với 
các dục trần. Họ thích thú trong những ý nghĩ ấy và chỉ dừng 
lại khi rơi vào giấc ngủ. Họ có thể nghĩ về các dục trần cả 
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ngày, cả đêm, cả năm, hay có thể nói, nó là mối bận tâm 
trong suốt cuộc đời của họ. Điều này khiến cho họ quên đi 
các pháp (đhammas) ở bên trong. Vì thế buông lỏng cho các 
dục vọng không tự kiềm chế là phóng dật (pamada) hay quên 
các việc thiện. 

Phóng dật là bắt tỉnh (fình trạng không còn ý thức hay vô thức) 
nhưng nó không phải là sự bất tỉnh do rơi từ một độ cao, chết 
đuối hay đau đớn với một căn bệnh. Người ta hoàn toàn bất 
tỉnh (vô thức) khi họ đi đây đi đó, khi đang ăn hay khi đang 
chìm đắm trong các dục lạc. Buông thả cho những ác dục 
dưới hình thức làm điều ác, nói lời ác hoặc ý nghĩ ác là 
phóng dật ở mức tồi tệ nhất của nó. Ít nghiêm trọng hơn là sự 
ám ảnh với các dục trần. Và còn có một loại phóng dật 
(pamada) khác vi tế và nhẹ nhàng hơn. 


Quên Làm Điều Thiện 


Quên tu tập hay trau dôồi các thiện pháp một cách 
thành thực, liên tục và không ngừng nghỉ cũng là phóng dật. 

Các thiện pháp ở đây nói gọn là bố thí, giữ giới, và tu 
tâm (bhãvanä). Bạn phải hiến mình cho công việc này một 
cách chân thành và thích đáng. Phải biết bố thí khi có địp với 
hết khả năng của mình. Ngũ giới phải được thọ trì suốt đời 
và bất cứ khi nào có thể được hãy giữ thêm bát giới và các 
giới khác. Tâm phải được tu tập cho đến mức có thê. Những 
công việc này phải được làm một cách nghiêm túc và đều 
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đặn. Thực hành nửa vời có nghĩa là thiếu sự chân thật và 
quên nhiều điều. 

Các thiện pháp cần thiết cho sự phát triển tâm là tứ 
niệm xứ (satipafthãna), tứ chánh cần (sammappadhãna), tứ như ý túc 
(iddhipäda), ngũ căn (indriya), ngũ lực (bala), thất giác chỉ (bojjhahga) 
và bát thánh đạo (magøa). Người hành thiền cần phải phát triển 
những thiện pháp này một cách thành thực và nghiêm túc. 

Quan sát các oai nghi của thân như đi, đứng, ngồi, 
nằm,.... khi nó xảy ra là quán thân. Quan sát sự gò bó, nóng 
bức,... là quán các cảm thọ; quan sát những ý nghĩ và sự 
tưởng tượng xuất hiện trong tâm là quán các trạng thái tâm; 
trong khi quan sát những hoạt động nghe, thấy,... , là quán 
pháp. Chú tâm tỉ mỉ vào mọi thứ đang sanh khởi và biết rõ 
nó là sự áp dung cân thận của chánh niệm. Bốn niệm xứ đưa 
đến tứ chánh cần và sự áp dụng của các chi pháp giác ngộ 
khác. Do đó, quan sát sự phông và xẹp của bụng và v.v... 
một cách thấu đáo là đã trau dồi các thiện pháp một cách 
thấu đáo. Bất cứ một hành vi quên nào sẽ là thiếu sự thấu 
đáo, cùng một nghĩa với phóng dật (pamaäd). 

Hơn nữa, nếu bạn quan sát thất thường thay vì làm 
điều đó một cách đều đặn, tức là thỉnh thoảng bạn sẽ bị quên, 
tất cả những trường hợp quên như vậy là phóng dật (pamada). 
Nếu bạn chỉ quan sát được một hay hai tiếng thì có nghĩa là 
bạn đã phóng dật (pamada) những giờ còn lại trong ngày. 
Trong trường hợp đó định của bạn đã bị ngăn lại và sẽ khó 
để phát triển được tuệ minh sát một cách hoàn hảo. 
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Lại nữa, nếu bạn buông lỏng tỉnh tấn hay nếu sự nhiệt 
tâm của bạn suy giảm, bạn có khuynh hướng trở nên phóng 
dật hay bị quên. Nếu trong tiến trình hành thiền bạn đầu 
hàng do không thấy mình tiến bộ hay do yếu sức khoẻ hay vì 
bất kỳ một lý do nào khác, bạn đã ngưng chánh niệm và để 
cho phóng dật chỉ phối. Loại phóng dật này rất rõ ràng trong 
trường hợp của một số người. Có những người không bao 
giờ nghĩ đến việc hành thiền. Một số thậm chí còn ngăn cản 
người khác hành thiền. Những người như vậy đã đắm chìm 
trong phóng dật suốt cả cuộc đời họ. Nói người khác từ bỏ 
hành thiền được xem là phóng dật (pamãda) ở mức tôi tệ nhất 
của nó. Một số vị sư không hành thiền mặc dù họ xuất gia 
với mục đích là hành thiền (để chứng ngộ chân lý). Tuy vậy thay 
vì bản thân mình phải nỗ lực hành thiền, họ chăng những 
không hành mà lại còn ngăn cản những người khác hành 
thiền nữa. 

Tóm lại, sẽ là phóng dật (pamada)nều một người không 
trau dỗi các thiện pháp một cách nghiêm túc, không ngừng 
nghỉ và toàn tâm toàn ý. 

Đối nghịch của quên là nhớ, là chánh niệm, là không 
phóng dật hay thận trọng (appamada). Tránh tà nghiệp, tà ngữ 
và sống một cuộc đời hiền thiện là không phóng dật 
(appamada); hay không cho những tà tư duy một lỗi thoát nhờ 
thực hành thiền định và thiền minh sát; hay chuyên hướng 
tâm ra khỏi các dục trần bằng sự tu tập tâm (bhãvan8); hay bố 
thí hoặc nghĩ đến việc bố thí hay làm những điều thiện khác. 
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Đặc biệt, không phóng dật tốt nhất là quan sát và hay biết 
mọi sự phát sanh từ sáu giác quan. 

Không phóng dật được các thiền sinh tại trung tâm 
thiền này áp dụng một cách triệt để trong cuộc sống hàng 
ngày. Việc giữ giới giúp họ thoát khỏi những hành động và 
lời nói bất thiện. Chánh niệm liên tục loại trừ những ý nghĩ 
bắt thiện và giữ cho tâm tránh xa những dục trần. Nếu thỉnh 
thoảng tâm có phóng đi, nó sẽ được ghi nhận và ngăn chặn 
kịp thời. Vì lẽ người hành thiền luôn luôn quan sát những 
hình ảnh xuất hiện trong tâm, nên không thể có những ý nghĩ 
tham dục, và sự hồi tưởng (đến các dục trần). Điều này có nghĩa 
rằng chánh niệm đã và đang được phát triển nhờ sự thực 
hành chân thành, liên tục, đều đặn và không sút giảm. Sự 
trau dồi appamäda hay không phóng dật của họ như vậy rất 
tốt và thực sự làm cho chúng tôi phấn khởi. 


Sự Thực Hành Pháp Không Phóng Dật 


"Hãy cô găng hoàn thành phận sự giải thoát của các con bằng pháp 
không phóng dt (hay chánh mệm)." Hàng ngày Đức Phật thường 
khuyên nhủ các đệ tử của ngài như vậy. Đó cũng là lời 
khuyên cuối cùng của Đức Phật trước khi ngài nhập Niết 
Bàn. Cốt lõi của lời khuyên này là người đệ tử hãy nỗ lực 
tinh tấn để hoàn thành mục đích chứng đắc đạo quả A-la- 
hán, mục tiêu tối hậu của đời phạm hạnh, sự chứng đắc vốn 
đưa vị A-la-hán đến chỗ suy xét để biết, "Karariyarh katam: 
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những øì cần làm đã được làm xong." Thật không đễ để đắc A-la-hán 
thánh quả. Người hành thiền cần phải có sự giúp đỡ hay 
phương tiện đề hoàn thành mục đích ấy cũng như người một 
người cần phải có những dụng cụ hay công cụ đề thực hiện 
một công việc nào đó vậy. Vì thế để giúp những đệ tử của 
mình thành tựu mục đích chứng đắc A-la-hán thánh quả, 
Đức Phật đã chỉ ra pháp không phóng dật như một công cụ 
tốt nhất cho mục đích ấy. Nhờ không phóng đật người đệ tử 
hiến mình cho việc thực hành giới, định, và tuệ cho đến khi 
chứng đắc thánh quả A-la-hán. 


Hiểu Đúng Ý Nghĩa Của 'Apoamadena Sampadetha' 


Ở trên, chúng tôi đã nói đến tính chất công cụ của 
pháp không phóng dật (appamaden) trong mối liên quan với 
chủ thể bởi vì cách hiểu của hầu hết mọi người về câu nói 
cuối cùng của Đức Phật không hợp với sự giải thích đưa ra 
trong chú giải. Mọi người tin rằng lời khuyên cuối cùng của 
Đức Phật là: "Hãy giữ chánh mệm hoàn toàn." Sự phiên dịch này 
khá hợp lý nhưng nó không chú trọng đến những gì mà 
người đệ tử phải hoàn thành. Trái lại chú giải đã thêm chỉ tiết 
vào câu nói ấy như vầy: "Appamadena sampädethãti sati-avippavasena 
sabbakiccani sampadeyyatha." Câu Pãi trên bao gồm bồ ngữ "sabba 
kiccäni" vốn có nghĩa là "tắt cả mục đích tất cả phận sự hay tắtcả sự việc". 
Vì vậy, những động từ sampãdetha và sampädeyyätha chắc 
chăn phải là các tha động từ chứ không phải những tự động 
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từ (độngtừkhông cànbôngữ). Appamadena có nghĩa là bằng pháp 
không phóng dật (chánh mệm) và vì nó được dùng chung với 
tha động tự nên nó sẽ không được hiểu theo nghĩa của một 
mục đích mà theo nghĩa của một phương tiện cho sự thành 
tựu mục đích. Vì thế đoạn Pä|i trong chú giải ở trên có thê 
được dịch là "Chúng ta nên hoàn thành các phận sự liên quan đến giới, 
định, tuệ bằng pháp không phóng đật." Như vậy lời cuối cùng của 
Đức Phật có nghĩa là: "các connên làm tất cả những øì cần phải làm liên 
quan đến giới định và tuệ với tâm chánh niệm (không phóng dật). Cách 
dịch tương tự cũng áp dụng cho câu 'appamadenasampadctha mà 
trong các buôi lễ truyền giới cho người Phật tử các vị Tỳ- 
kheo chủ toạ thường đọc. 


Lời Dạy Cuối Cùng 


Lời dạy cuối cùng của Đức Phật vào cái đêm trước 
ngày nhập diệt (Bá Nữ Bàn) gồm những từ "vaya dhamma 
sankhara". Câu này có nghĩa rằng tất cả mọi hiện tượng của 
hiện hữu (các pháphữu vi) đều phải chịu tan hoại và không đáng 
tin cậy; răng tâm và vật chất đều vô thường, luôn luôn hoại 
diệt; rằng mọi sự cuối cùng đều sẽ phải chấm dứt và do đó 
chúng ta phải thực hành giới, định, và tuệ một cách triệt đề. 
Chăng hạn, hãy suy xét về căn nhà mà bạn đã xây xem. Bất 
chấp sự kiên cố của nó như một căn nhà mới, chắc chắn nó 
sẽ tan hoại theo thời gian và trước khi sự tan hoại cuối cùng 
của nó xảy ra nó sẽ hư hoại dần dần. Một căn nhà được 
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người ta trông đợi kéo dài một trăm năm thì mỗi năm nó sẽ 
hư hoại một phần trăm và như vậy trong từng giây phút nó 
cũng có sự tan hoại tương xứng. 

Chúng ta thường không nói đến những đơn vị thời 
gian nhỏ hơn một giây nhưng theo kinh điển, có rất nhiều 
sát-na tâm trong một giây và suốt quá trình của một giây ấy 
sự tan hoại xảy ra không ngừng. Giống như căn nhà khéo 
được xây dựng ấy, thân con người cũng phải chịu quy luật 
vô thường. Nó cường tráng rõ rệt ở độ tuổi mười sáu, đôi 
mươi. Lúc đó con người chấp thủ vào thân của mình, tin 
tưởng vào sức mạnh và tính chất tươi trẻ của nó. Họ cũng tự 
tin về kiến thức, sự hiểu biết và khéo léo của mình. Họ xem 
mình như được miễn khỏi sự hoại diệt nhưng thực sự cả tâm 
lẫn thân đều không bền vững ngay cả trong một cái nháy 
mắt. Thậm chí khi đang ngủ, đang ăn hay khi đang làm việc, 
các hiện tượng tâm-vật lý cũng vẫn sanh và diệt không 
ngừng. Điều này những hành giả thực hành chánh niệm liên 
tục theo phương pháp tứ niệm xứ có thể nhận ra được. Nó 
không phải là một kinh nghiệm vượt ngoài tầm khả năng của 
người bình thường. Một số người nói rằng ngày nay việc có 
được một kinh nghiệm như vậy là điều không thê xảy ra 
nhưng tôi nghĩ đây là một quan niệm sai lầm do thiếu sự 
thực hành lâu dài mà thôi. 

Như vậy, do sự tan hoại không ngừng nầy mà ngay cả 
một người sống đến trăm tuôi cuối cùng cũng phải trở thành 
một thây ma. Chính vì tính chất mong manh của sự sống mà 
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Đức Phật nhẫn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hành 
giới, định, và tuệ để đi đến giải thoát. 

Người hành thiền quan sát mọi hiện tượng ở từng sát 
na thấy, nghe, ... , là đang thực hành chánh niệm đúng theo 
lời khuyên của Đức Phật “ adenasampadktha” “các con nên 
làm tất cả những gì cần phải làm liên quan đến giới định và 
tuệ với tâm chánh niệm (không phóng đật. Khi định phát triển, 
lúc đó sự hiểu biết sâu sắc về hai hiện tượng của hiện hữu, 
đó là sắc bị biết và tâm hay biết (nãmaripaparicchedañana, trí phân 
biệt danh và sắc) sẽ phát sanh. Kế tiếp, người hành thiền suy xét 
trên tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng 
(sammasanañãna,trí hâm sáttam tướng). Trí này được theo sau bởi trí 
minh sát vào sự tan hoại của mọi hiện tượng ở từng sát na 
(udayabbayañana, sanh diệt trí, hay trí quán sự sanh và chệ)). Ở giai đoạn 
này người hành thiền thấy ánh sáng, có cảm giác đê mê và 
tin rằng việc thực hành minh sát của mình đã hoàn tắt. 
Nhưng không phải như thế vì sau đó, nếu tiếp tục quán, vị ấy 
sẽ thấy cả danh và sắc đều diệt mắt (Bhaủga Nãna, diệt trí, hay trí 
quán sự diệt), 

Kế tiếp, chánh niệm liên tục sẽ dẫn đến trí quán sự sợ 
hãi (Bhaya Ñãng), trí quán sự nguy hiểm (Ädinav-Änupassanä- 
Ñãna),trí quán sự nhàm chán (Nibbid-Änupassanä-Nãna), trí muốn giải thoát 
(Muñcitu-Kamyatä-Nãna), trí quán sự tỉnh sát (Patisahkh-Anupassanä-Nãna) 
và trí xả đôi với các hành (Sankharupekkhä Nana). Những trí này vẫn 
chưa đủ để đưa người hành thiền đến mục tiêu tối hậu. Khi 
nó được phát triển, trí thuận thứ (Anuloma-Nãna) và chuyên tộc 
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(Gotrabhu-Nãna) sẽ phát sanh và được theo sau bởi nhập lưu 
thánh đạo trí và nhập lưu thánh quả trí. Tuy nhiên, để đắc 
các đạo quả cao hơn, người hành thiền phải tiếp tục thực 
hành lại từ sanh diệt trí và kinh qua các loại trí minh sát khác 
theo đúng trình tự cho đến khi đạt đến nhất lai thánh đạo và 
nhất lai thánh quả. Rồi cũng lại lập lại tiễn trình phát triển ấy 
cho đến khi đạt đến giai đoạn bất lai, và A-la-hán. Chỉ lúc đó 
người hành thiền mới đạt đến sự giải thoát viên mãn hợp 
theo lời khuyên cuối cùng của Đức Phật. 

Như vậy, trong khi những người khác có thể sống 
phóng dật (quên), chìm đắm trong các dục trần và xa rời 
những thiện nghiệp, chúng ta sẽ tránh sống phóng dật, chiến 
thắng những điều ác bằng giới, loại trừ sự phóng dật của 
những tư duy ác vả các dục trần bằng việc tu tập tâm. Có thể 
nói không phóng dật đóng vai trò chính yếu trong Đạo Phật. 
Thực vậy, theo các bản chú giải, không phóng dật là mẫu 
mực của lời Đức Phật dạy trong suốt sứ mạng 45 năm của 
ngài. 


Bất Tín (Assaddhi) 


Saddhã có nghĩa là đức tin nhưng không phải là đức 
tin theo nghĩa chấp vào một quan niệm không có căn cứ và 
bất hợp lý. Saddhã ở đây chỉ muốn nói tới sự chấp nhận của 
chánh kiến về chân Phật, chân Pháp, chân Tăng và về quy 
luật nhân quả hay nghiệp báo. Tin vào nghiệp là chánh kiến 
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dựa trên Saddhã hay tín. Bình luận về Tam Quy (sarana) các 
bản chú giải mô tả kiến ấy như chánh trực kiến về nghiệp 
(ditthiiukamma), có gốc ở đức tin (saddhä). 

Giống như chánh kiến về nghiệp, chánh kiến nơi chân 
Phật, chân Pháp, và chân Tăng cũng là một vấn đề của đức 
tin. Mỗi tôn giáo đều có Đắng Thượng Đề hay bậc đạo sư tối 
thượng, có giáo lý do đắng sáng lập ấy dạy hoặc mặc khải và 
có những tín đồ theo giáo lý ấy. Làm thế nào để chúng ta 
biết được họ có phải là thật hay không phải thật? Đối với đạo 
Phật, câu trả lời là một vị chân Phật phải có chín ân đức. Một 
trong những ân đức đó là Arahan (A-lahán) vốn có nghĩa 
không còn tham, sân, sỉ và các phiền não khác và như vậy nó 
đủ đề tiết lộ tính chân thật của vị đạo sư. Người ta nói rằng 
cái gọi là Đắng Thượng Đề hay Đắng Sáng Tạo muốn con 
người phải kính trọng và tôn thờ ông ta và sẽ trừng phạt 
những ai bất kính. Điều này đã cho thấy sự khát khao quyền 
lực và lòng sân hận của ông như thế nào. Nhưng Đức Phật 
dạy rằng chúng ta sẽ đi theo nghiệp của chúng ta, rằng thiện 
nghiệp sẽ cho quả tốt và ác nghiệp sẽ cho quả xấu. Ngài 
không nói rằng những người sùng bái ngài sẽ được cứu độ 
còn những người không sùng bái ngài sẽ bị trừng phạt. 
Trong lời dạy của ngài không có những dấu hiệu của tham 
hay sân. Ngài chỉ khuyên dạy các hàng đệ tử hãy tự giải 
thoát mình khỏi những phiền não ấy mà thôi. 

Còn về giáo lý, cách kiểm chứng của nó là bằng kinh 
nghiệm. Giáo pháp phải có sáu ân đức và một trong số đó là 
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thiết thực hiện tại (sandifhika), nghĩa là pháp phải được chứng 
ngộ, phải được kinh nghiệm ngay trong hiện tại. Vì thế 
chúng ta có thể biết giáo pháp ấy là chân hay giả dựa trên 
căn bản của sự kinh nghiệm. Các tôn giáo khác không nói 
cho chúng ta biết những gì tín đồ của họ có thể kinh nghiệm; 
tất cả những lời dạy của họ phải được cấp nhận băng đức tin 
mù quáng. Còn giáo pháp của Đức Phật thích hợp với sự 
thâm xét theo kinh nghiệm. Chắng hạn, nếu một người thực 
hành theo sự chỉ dẫn của chúng tôi họ sẽ có được kinh 
nghiệm tâm linh trong khoảng hai tuần và nếu thực hành 
thêm năm hay sáu tuần nữa họ sẽ có những minh sát trí lạ 
thường. 

Tăng cũng vậy, là chân tăng nếu có chín ân đức như 
“suppatipanna',thiện hành hay khéo huấn luyện, khéo tu tập. Tắt 
nhiên mỗi tôn giáo đều nhìn nhận tầm quan trọng của sự 
khéo tu tập nhưng chúng ta phải biết phân biệt giữa thiện tu 
và ác tu. Thiện tu có nghĩa là sẽ được giải thoát khỏi tham, 
sân và những điều ác khác. Một sự tu tập như vậy thường 
không tìm thấy trong các giáo pháp ngoài Phật Giáo. Những 
hệ thống tôn giáo ngoài Phật giáo không giúp chúng ta nhồ 
bật gốc những điều ác trong khi sự tu tập trong Phật Giáo 
bảo đảm sự dập tắt hoàn toàn của chúng. Tăng là những 
người đã nguyện tuân theo sự tu tập này. 

Đức tin nơi Phật, Pháp, và Tăng đem lại rất nhiều lợi 
ích. Do thiếu đức tin này mà một số người chẳng những 
không làm điều thiện mà thậm chí còn làm những điều ác. 
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Có những người bác bỏ nhân quả, không tin nghiệp (kamma) 
và ý niệm về một kiếp sống tương lai, vì thế họ không màng 
đến việc tránh ác và làm thiện. Do thiếu đức tin, một số ít ỏi 
điều thiện họ làm xuất phát từ lòng thương người đều bị 
những ác nghiệp đè bẹp. Hầu như họ không có gì để dựa vào 
cho hạnh phúc tương lai của họ sau khi chết. Trái lại người 
có đức tin biết tránh điều ác và làm mọi điều thiện đến mức 
có thể. Vì thế họ tạo được những tiễn bộ tỉnh thần và bảo 
đảm một đời sau tốt đẹp. 


Vô Tàm(Ahirila) và Vô Quý (Anotapm) 


Hồ thẹn và sợ hãi là những gì chúng ta có thể kinh 
nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng hồ thẹn không 
phải là cảm giác không vui vì không có quần áo đẹp hay địa 
vị trong xã hội. HirT là sự hồ thẹn liên quan đến việc làm ác. 
Cũng vậy, ottappa có nghĩa là sợ hãi việc làm ác. Không có 
sự hồ thẹn hay lương tâm được gọi là vô tàm (ahinika, không biết 
hồ then) và không có sự sợ hãi đối với việc làm ác được gọi là 
vô quý (anotfappa, không biết sợ hãi). Vô tàm và vô quý thường đi 
chung với nhau nhưng hai loại khuyết điểm đạo đức này về 
tính chất lại khác nhau. Ví như một người sạch sẽ không 
muốn bị vấy bẩn bởi đồ dơ như thế nào, một người hiền 
lương cũng không muốn lương tâm (hiñ, lòngtàm) mình bị vẫn 
đục bởi điều ác như thế ấy. Tuy nhiên chính ottappa (quý) 
mới sợ hãi hậu quả của điều ác. Nói cách khác, tàm (hi) 
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khiến một người do dự làm điều ác bởi vì nó dẫn người ấy 
đến chỗ suy xét: “Chỉ những người hènnhát, ngusi, vànhững người thuộc 
giai cấp hạtiện mới làm điềuác. Là mộtngười thuộc gia đình cao quý, có trí tuệ, 
hiền thiện và can đảm, ta sẽ không làm điều ác” Nhưng chính ottappa 
(quý) mới khiến một người biết sợ dư luận và miễn cưỡng làm 
điều ác. 

Vì thế một vị Tỳ-kheo hay một người hành thiền hay 
một người hiền lương do lòng tàm (hiñ)thúc đây sẽ tránh điều 
ác do ý thức về lòng tự trọng của mình hay người ấy có thê 
tránh điều ác do tôn trọng xã hội hay do sợ bị chư thiên nếu 
không muốn nói những người biết được việc làm xấu của 
mình, chỉ trích. 

Như vậy, chúng ta chùn bước không làm điều ác khi 
lương tâm đạo đức làm cho chúng ta ghê tởm với việc ấy hay 
khi nghĩ đến những hậu quả tức thời và sau khi chết khiến 
chúng ta sợ hãi. Chỉ khi chúng ta không có lòng tàm quý (hỗ 
thẹn và ghê sợ điều ác) chúng ta mới có khuynh hướng làm điều 
ác; nói cách khác, mọi ác nghiệp đều bén rễ trong việc thiếu 
hai pháp ngăn cản này. Tiến bộ tinh thần của con người là do 
hai pháp tàm và quý và nếu không có hai pháp này, về 
phương diện đạo đức, con người sẽ tụt thấp xuống mức của 
loài dã thú. Chính vì điều này mà tiếng Pãli gọi chúng là 
lokapäla-dhamma, pháp hộ trì thế gian, hay pháp được dùng 
để bảo vệ xã hội loài người. 
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Appassutail (/f], Thiều Văn) 


Theo Đức Phật; kiến thức nghèo nàn hay không có 
kiến thức cũng là một khuyết điểm mà chúng ta phải loại trừ 
để đoạn giảm phiền não. 

Kiến thức có hai loại, một là kiến thức chúng ta có 
được do nghe (8gamasuta) và hai là kiến thức có được đo hiểu 
biết độc lập (adhigamasuta). Trong khi nhiều người có thê vẫn 
trong tình trạng ngu đốt, chúng ta sẽ đi tìm kiến thức. 

Một số loại kiến thức liên quan đến những công việc 
thế gian, một số liên quan đến đời sống tinh thần của chúng 
ta. Dù thuộc loại nào, kiến thức cũng là tốt. Kiến thức thế 
gian có lợi ích cho cuộc sông thể gian, vì thế càng biết nhiều, 
càng tốt. Một số người biết rất ít về những vấn đề thế gian. 
Kiến thức của họ bị giới hạn trong phạm vì khu vực họ ở; họ 
chưa bao giờ sống ở nơi khác. Sự ngu dốt ấy sẽ không đem 
lại lợi ích gì cho họ, nhất là khi đến thăm những nơi xa xôi, 
họ sẽ không biết phải làm gì. Vì thế chúng ta nên tìm kiếm 
kiến thức thế gian càng nhiều càng tốt. 

Nhưng cái chúng tôi muốn nhắn mạnh là kiến thức 
thuộc tỉnh thần. Một số người có rất ít kiến thức về Phật- 
Pháp. Có số người chưa từng nghe nói về Đức Phật huống 
hồ biết được tí gì về giáo pháp của ngài. Có rất nhiều người 
như vậy ở khắp nơi trên thế gian. Ngay cả ở Miễn Điện cũng 
vậy, Pháp hoàn toàn xa lạ đối với những người sống ở vùng 
biên địa. Ở một số ngôi làng cũng có những vị pháp sư 
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nhưng những bài pháp nghiêm túc của họ rất khó để mọi 
người hiểu. Phần lớn những bài pháp chỉ đề cập đến việc bố 
thí, giữ giới, sự chết và tang lễ. Ngay cả như thế cách họ 
thuyết cũng không toàn diện mà có tính qua loa chiếu lệ và 
không đáp ứng được những gì mà truyền thống đòi hỏi cho 
những địp vui hay buồn trong cuộc sống. 

Có thê nêu ra đây một bài pháp mẫu của họ: “Bujjhafti 
buddho yo bhagava— Đức Thế Tôn được gọi là Phật bởi vì ngài đã thấy rõ tứ 
thánh đề. Một thời Đức Phật trú tại Kỳ Viên tỉnh xá ở kinh thành Xá-vệ 
(Sävatthi). Lúc bấy giờ...” và v.v... Người thuyết thường nói bằng 
một cái giọng quyên hành. Họ ít khi nói cho người ta biết 
chính xác phải có thái độ như thế nào khi bố thí hoặc phải 
trau dồi những tư duy như thế nào mỗi khi giữ bát quan trai 
giới. Ở một số nơi những hướng dẫn như vậy vẫn chưa được 
mọi người lưu ý, nhất là những người vẫn xem những bài 
pháp truyền thống chỉ như những lời dạy của Đức Phật (tức 
người thuyết pháp chỉ lập lại những lời dạy của Đức Phật chứ không thuyết 
những øì có tínhthực dụngtrong cuộc sống). Trong những buồi thuyết 
pháp ấy, những bài pháp về thiền minh sát (vipassan3) thực sự 
rất hiếm. 

Cái gọi là những hướng dẫn về thiền minh sát của một 
số vị thiền sư thì hầu như không chính xác và toàn diện. 
Chúng không bảo đảm cho người hành thiền thực hành theo 
đó sẽ đắc định, hay minh sát trí hay thành công trong thiền. 
Một số những hướng dẫn thậm chí còn thiếu thâm quyền của 
kinh điển. Nói chung người ta không biết gì về thiền minh 
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sát và người hành thiền phải tự thực hiện những nhu cầu tâm 
linh của họ. Qua những bài giảng của các vị thiền sư tỉnh 
thông, kinh nghiệm họ có thê gia tăng kiến thức của họ dần 
dần. Họ cũng nên nghiên cứu các cuốn sách có thâm quyền 
và tham vấn các vị thầy đa văn quảng kiến về những vấn đề 
mà họ không hiệu. Ngày nay, có những bản dịch tiếng Miễn 
về Kinh Điền Pã|i có thê cho chúng ta một kiến thức tốt về 
Pháp. Tuy nhiên do cấu trúc câu từ cô điển nên khi nghiên 
cứu chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của một vị thầy. 


Hoàn Thành Kiến Thức Trong Một Bài Kệ 


Mức kiến thức mà người hành thiền phải có đã được 
chú giải giải thích khi bộ luận này mô tả một người hành 
thiền am tường như một người chỉ hiểu một bài kệ duy nhất 
nhưng sống đúng theo nó. 

Như vậy sự hiểu biết thấu đáo về một bài kệ duy nhất 
có nghĩa là đã hoàn thành kiến thức. Dĩ nhiên nếu bạn hiểu 
nhiều hơn, thì càng tốt. Nhưng điều cần thiết là phải thực 
hành đúng theo những gì chúng ta hiểu. Bạn có thể tinh 
thông kinh điển nhưng kiến thức ấy sẽ có ít tác dụng nếu bạn 
không áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày của mình. Nó 
trở thành vô dụng và bạn cũng chẳng tốt hơn gì người hiểu 
biết ít về những giá trị đạo đức. Chắng hạn, có câu chuyện về 
hai vị Tỳ-kheo trong chú giải Pháp Cú như sau: 


Mabasi Sayadau 427 


Thời Đức Phật có hai người bạn ở kinh thành Xá-vệ 
cùng đi xuất gia với nhau. Sau khi học xong Luật Tạng 
(Vinaya) trong năm năm, hai vị được Đức Phật bảo rằng tuỳ 
theo quyết định của mình một vị Tỳ-kheo có thể làm một 
trong hai việc, đó là., hành thiền minh sát hoặc nghiên cứu 
Pháp. Một trong hai vị sư chọn hành thiền vì ông cảm thấy 
mình đã quá tuôi để có thể học pháp. Vì thế dưới sự hướng 
dẫn của Đức Phật, ông đi đến một trú xứ trong rừng đề hành 
thiền và cuối cùng trở thành một vị A-la-hán đầy đủ bản lĩnh. 
Vị Tỳ-kheo kia học Pháp, thuyết giảng hết chỗ này đến chỗ 
kia cho 500 vị Ty-kheo. 

Thời gian sau, một số đông Tỳ-kheo đi đến an cư mùa 
mưa trong rừng được vị Trưởng-lão hướng dẫn hành thiền và 
sau khi đắc A-la-hán thánh quả, các vị từ giã vị Trưởng-lão 
để đi về diện kiến Đức Phật. Vị Trưởng-lão nhờ các vị nhân 
danh mình đảnh lễ Đức Thế Tôn và các vị đệ tử của ngài 
cũng như vị Tỳ-kheo bạn hiện đang là pháp sư ở đó. Các vị 
Tỳ-kheo làm theo như vậy và vị Trưởng-lão Pháp sư đã giật 
mình khi thấy số đông Tỳ-kheo này tuyên bố là đệ tử của 
bạn mình. Ông đã không đánh giá cao về bạn mình như vậy. 
Ông tự hỏi tại sao một vị sư sống trong rừng chăng bao giờ 
nghiên cứu Pháp lại có được nhiều đệ tử đến thế. Vì vậy ông 
nhất định sẽ vấn pháp khi vị sơn tăng này trở về. 

Khi vị sơn tăng trở về diện kiến Đức Phật. Ngài gởi 
bát và y nơi phòng của vị Pháp sư và đi đến chỗ Đức Phật. 
Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, ngài quay trở lại chỗ bạn 
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mình. VỊ Pháp sư lúc đó đã sửa soạn một số câu hỏi để thử 
thách vị sơn tăng. Nhưng Đức Phật, sau khi đoán được ý 
định của vị pháp sư, đã đi đến chỗ cuộc hội ngộ để chặn 
trước bất kỳ cô gắng nào của ông nhằm làm bẽ mặt vị A-la- 
hán sống. ở rừng bằng những câu hỏi không thích đáng. Vì 
một cô gắng như vậy sẽ đem lại cho ông những quả nghiệp 
rất nghiêm trọng. 

Đức Phật đã hỏi vị pháp sư về các bậc thiền, sự đắc 
định và về danh và sắc (nãmarũpa). Tất nhiên vị này không thê 
trả lời những câu hỏi của Đức Phật. Ông đã bối rồi khi được 
hỏi về thánh đạo nhập lưu. Nhưng đối với vị sơn tăng thì câu 
hỏi không có gì là khó. Đức Phật cũng hỏi họ về ba thánh 
đạo cao hơn khác, vị pháp sư một lần nữa bối rối nhưng vị 
sơn tăng đã trả lời được mọi câu hỏi. 


Giống Như Người Chăn Bò 


Đức Phật tán dương vị Tỳ-kheo ở rừng chứ không tán 
dương vị pháp sư. Điều này tất nhiên không làm hài lòng 
những đệ tử của vị pháp sư. Ngay sau đó Đức Phật tuyên bó, 
“Dùmộtngười có thêthuyết pháp, hay giảng giải về sựan lạc và hạnh phúc của 
con người, nhưng nêu người ấy không thực hành, người ấy cũng không thoát 
khỏi những phiên não; người ấy không thê đạt đến mộtthánh đạo nào. Vànhư 
vậy người ấy chăng khác gì một người chăn bò kiếm sóng băng cách đếm bò 
và giữ bò cho người khác.” 
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Chúng ta biết người chăn bò phải chăm sóc đàn bò và 
cuối ngày giao nó lại cho chủ. Anh ta làm công việc chỉ để 
lây tiền, không được chút sữa nào từ bảy bò anh chăm sóc 
mà phần ấy thuộc về người chủ. Cũng vậy, vị Tỳ-kheo dạy 
pháp được hàng đệ tử chăm sóc và cúng dường thức ăn như 
một hình thức trả ơn cho dịch vụ của vị ấy. Nhưng không 
thực hành, vị ấy không thê hưởng được những quả lợi ích 
của pháp như thiền định, thiền minh sát, đạo và quả. Thực sự 
những quả lợi ích của pháp chỉ có ý nghĩa đối với những 
người sau khi đã được nghe nó từ một vị sư đa văn và rồi 
thực hành nó cũng giống như sữa chỉ có người chủ bò được 
dùng nó mà thôi vậy. 

Nếu một người thuyết về ngũ giới, nhưng bản thân 
không thực hành chúng, họ có thê được kính trọng như một 
người thầy nhưng sẽ không được lợi ích gì từ giới. Chỉ 
những người áp dụng giới trong cuộc sống hàng ngày mới 
hưởng được những quả lợi ích của giới trong đời này và đời 
sau. Cũng vậy, những quả lợi ích của các pháp cao hơn chỉ 
dành cho những người thực hành thiền định và thiền minh 
sát thọ hưởng. Tắt nhiên là việc thực hành phải đúng. Người 
hành thiền thọ trì pháp thiền một cách nghiêm túc có thê 
không nói được nhiều về pháp nhưng người ấy được bảo 
đảm về những quả của thánh đạo và sự diệt tận của phiền 
não và khổ đau. 

Chính vì vậy Đức Phật luôn nhân mạnh đến sự cần 
thiết của thực hành. “Một người dù chỉ có thể nói được mộtít về pháp 
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nhưng nếu người ấy thực hành giới, định, và tuệ hợp theo pháp, người ấy sẽ 
thấy rõ sự thực, khắc phục được tham, sân, si, và không chấp thủ đời này hay 
đời sau,tâmngười ấy được giải thoáthoàntoàn vàviấy làngười đã đoạntừhết 
mọi phiền não.” 

Đây là đoạn dịch từ kinh Pä]i hỗ trợ cho lời tuyên bố 
trong chú giải nói rằng dù chỉ nghe một bài kệ nhưng ghi 
nhớ và hành theo sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta và nó cũng 
có thể có nghĩa là hoàn thành tri kiến. Lại nữa trong kinh 
Tiểu Nghiệp Phân Biệt Đức Phật nói rằng một tinh thần tìm 
hiểu (biết hỏi những điều cànhỏi) góp phần vào sự củng cô tri kiến 
và các thiện nghiệp của thân, khẩu, ý trong đời này và rằng 
một người có tâm tìm hiểu như vậy có thể sẽ đạt đến cảnh 
giới chư thiên sau khi chết và nếu tái sanh làm người sẽ là 
người rất mực thông minh. 

Vì thế chúng ta nên tầm cầu kiến thức qua sự thẩm 
tra, xét hỏi. Như ngạn ngữ Miền thường nói Việc hỏi là tuỳ 
bạn, nếu bạn không biết những phương pháp hành thiền hay 
nếu bạn không nắm rõ một điều gì về Pháp hay nếu việc 
nghiên cứu kinh điển vẫn còn làm cho bạn bối rỗi và không 
sáng tỏ, thì hãy hỏi. Thậm chí có những điều thiền sinh 
không hỏi các vị thiền sư vẫn giúp họ. Lúc mới đầu, người 
hành thiền có thể không biết gì cả nhưng họ có thể có được 
nhiều kiến thức dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư. Bạn 
không nên nghĩ rằng việc hành thiền minh sát là bất khả nếu 
không có một kiến thức nhất định về uân, xứ, giới, V.V... VÌ 
mỗi ngày vị thiền sư sẽ nói cho người hành thiền biết tất cả 
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những gì họ cần phải biết khi xem xét sự tiến bộ của họ. Hơn 
nữa, trong lúc hành thiền, hành giả sẽ có những tuệ minh sát 
lạ thường. Như vậy người hành thiền ở trung tâm này vừa có 
được kiến thức đo vị thầy truyền đạt và vừa có được kiến 
thức dựa trên kinh nghiệm. 


Kosajja (f3, Giãi Đãi) 


Một người có thể giãi đãi (lười biếng)trong những công 
việc đời thường hay trong đời sống tinh thần của anh ta. Nói 
chung hai loại giãi đãi này thường đi với nhau. Loại giãi đãi 
sau khiến một người do dự làm điều thiện, miễn cưỡng nghe 
pháp, không sẵn lòng học hỏi kinh điển hay hành thiên. 
Chúng ta nên vượt qua sự giãi đãi này và vận dụng sự tinh 
tấn tích cực. 

Có bốn loại chánh tinh tấn (sammãpadhãna), đó là., L) tinh 
tân ngăn ngừa sự sanh khởi của những thân hành ác, lời nói ác, vàý nghĩ ác mà 
chúng ta vẫn chưa phạm, 2) tỉnh tân tránh lập lại một điều ác chúng ta đã 
phạm, 3) tỉnh tân trau dồi những thân hành thiện, lời nói thiện, và ý nghĩ thiện 
chưa sanh, 4) tĩnh tấn duy tì và phát triển điều thiện chúng ta đã làm. Như 
vậy, chúng ta nên tránh điều ác mà chúng ta đã thấy hay 
nghe ở ai đó đã làm nhưng vẫn chưa xảy ra đối với chúng ta; 
thấy rằng một điều ác đã khởi lên và không lập lại nó là loại 
tinh tắn thứ hai; làm những điều thiện mà chúng ta vẫn chưa 
làm, đặc biệt là thiền minh sát chúng ta vẫn chưa thực hành 
là loại thứ ba và cô gắng duy trì cũng như phát triển điều 
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thiện chúng ta đã làm, đặc biệt là thiền định và minh sát trí 
chúng ta đã có được là loại tỉnh tấn thứ tư. 

Thiền đòi hỏi phải có bốn loại chánh tinh tấn này. 
Nếu bạn không quan sát các căn hay giác quan của mình bạn 
sẽ bị quấy rồi bởi những điều ác cũ và mới. Mỗi sát na chánh 
niệm có nghĩa là chúng ta đã tính tấn chặn trước cả hai loại 
ác chưa sanh lẫn đã sanh; và nó cũng có nghĩa là đã tinh tấn 
phát triển các minh sát trí mới cũng như tỉnh tấn để gia tăng 
và hoản thiện các minh sát trí đã phát sanh nơi chúng ta. 

Một số người lười biếng không muốn tự thân bồ thí 
mà bảo người khác làm thay cho họ. Sự bồ thí do uỷ nhiệm 
này về phương diện nghiệp báo không đem lại lợi ích nhiều 
cho họ. Một số người Phật tử lười biếng không muốn tụng 
kinh ở Phật điện hay nghe pháp, hay nghiên cứu kinh điển 
hoặc hành thiền. Cho dù có hành thiền, họ cũng không vận 
dụng hết sức tinh tấn. Có thê nói họ chỉ hành một cách miễn 
cưỡng và do đó có rất ít tiễn bộ. Tất cả những thiếu sót này 
là do lười biếng. Vì thế họ nên phát khởi nghị lực để làm 
những điều được xem là thiết yếu cho đời sống tinh thần của 
họ. 


Thất Niệm (Mutfhassacca) 
Về cơ bản, thất niệm, quên và phóng dật (pamãda) là 


giống nhau cũng như thận trọng và chánh niệm vậy. Vì thế 
những gì chúng tôi đã nói về pamada (phóng đật) có thê áp 
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dụng cho thất niệm. Nếu thất niệm trong những công việc 
đời thường hay trong đời sống tỉnh thần đem lại sự tai hại thì 
chánh niệm trong cả hai lãnh vực ấy của cuộc sống sẽ đem 
lại lợi ích. 

Một số người giàu không bao giờ bố thí. Do khiếm 
khuyết về bố thí một tương lai bất hạnh sẽ chờ đợi họ sau khi 
chết. Một số không quan tâm đến giới; thậm chí ngũ giới 
cũng không được họ giữ một cách nghiêm túc. Họ thường 
nói rằng họ vẫn chưa già và còn đang sống một cuộc sống 
thoải mái (nên chưa cần phải giữ giới). Nhưng họ có biết đâu rằng 
bao người trẻ đã chết! và nêu chết không giới, họ có thê phải 
đoạ vào bốn ác đạo. Vì thế, chúng ta nên ghi nhớ trong tâm 
sự quan trọng của giới ngay cả khi còn trẻ. Thiền định, thiền 
minh sát và vẫn đề tu tập tâm còn xa lạ đối với hầu hết mọi 
người. Có những người biết được một chút nào đó về thiền 
thì lại nghĩ rằng những pháp cao siêu này không dành cho 
thế hệ của họ. Nhưng nếu họ chết trẻ chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ 
kinh nghiệm tâm linh vô giá này. 

Thiền minh sát đặc biệt quan trọng. Nếu một người 
Phật tử không đạt được những kết quả của thiền minh sát, sự 
tin tưởng vào Phật-Pháp của họ kế như không đáp ứng được 
mục đích. Vì trong khi bố thí, trì giới, và thiền định có thê 
được tìm thấy ở các tôn giáo khác thì thiền minh sát là giáo 
lý duy nhất của Đức Phật. Thực hành minh sát đúng cách 
không phải là việc dễ. Một số người có mong muốn thực 
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hành minh sát nhưng họ đã chết mà không hoàn thành được 
ước nguyện của mình vì không có người hướng dẫn. 

Một số không bỏ lỡ cơ hội hành thiền này. Lúc ban 
đầu có thê chánh niệm của họ chưa đủ mạnh nên nhiều hiện 
tượng lẽ ra họ phải quan sát và loại trừ, đã thoát khỏi sự chú 
ý của họ. Song với sự phát triển của trí minh sát vào bản chất 
sanh diệt của mọi hiện tượng trong từng sát-na, sự chú ý của 
họ trở nên nhạy bén hơn và được tập trung tốt hơn trên mọi 
hiện tượng khởi sanh. Lúc này không có gì thoát khỏi sự ghi 
nhận của họ. Với chánh niệm như vậy cuối cùng họ có thể 
đạt đến bốn giai đoạn của thánh đạo. 

Chánh niệm mà người hành thiền có được nhờ quan 
sát trên các đối tượng giác quan được nhân mạnh trong Kinh 
Niệm Xứ, đó là, chánh niệm trên thân, thọ, tâm, và pháp. 
Như trong kinh nói, “Sabbarnabhiñieyya— (người hành thiển phải biết 
tất cả mọi hiện tượng xuất hiện)”, mọi hiện tượng ở đây muốn nói 
tới tất cả hiện tượng tâm-vật lý hay danh và sắc phát sanh từ 
sáu giác quan. Điều này đòi hỏi phải hướng tâm đến những 
gì được thấy trong lúc ấy và ghi nhận sự kiện đó, đối với các 
hoạt động nghe, ngửi, nêễm.... cũng vậy. Sự chú ý được tập 
trung trên các đối tượng khi chúng sanh khởi nối tiếp nhau. 
Nếu trong khi đang quan sát sự phông và xẹp của bụng, bạn 
nghe hay ngửi thấy một cái gì bạn có thể chuyên sự chú ý 
qua đối tượng ấy. Làm thế nào đề không một điều gì thoát 
khỏi sự chú ý của bạn hay bạn quên (không ghinhận)nó. Một sự 
chú ý nhạy bén đặc biệt như vậy thường xuất hiện cùng với 
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sự phát triển của sanh diệt trí (udayabbayañana). Sự chú ý rơi 
trên đối tượng ngay tức thời giỗng như những con chim mồ 
hết hột thóc này đến hột thóc khác vậy. Đây là một trạng thái 
tâm gọi là chánh niệm hiện tiền (upatthitasaf). 


Duppsliñag - Liệt Tuệ 


Chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm (Sallekha 
dhamma) với mục đích chứng đắc trí tuệ minh sát. Những 
người ngoài Phật Giáo không thể có trí tuệ minh sát, kế cả 
những người theo đạo Phật nhưng không hành thiền theo 
kinh Đại Niệm Xứ cũng thế. Thậm chí những người thực 
hành theo phương pháp Tứ Niệm Xứ nhưng nếu mục đích 
của họ chỉ là để đắc định hoặc thiền cũng không có trí tuệ 
minh sát này. 


Tứ Niệm Xứ Và Thiề Minh Sát 


Một số người cho răng những gì dạy trong kinh Đại 
Niệm Xứ không phải là thiền Minh Sát mà là thiền định vì, 
theo họ, satipatthãna (niệm xứ) được kế trong định uân hay 
trong nhóm định (samadhikkhandha) và như vậy đã hàm tảng 
chánh tinh tân và chánh định. Quan niệm này được dựa trên 
một nghiên cứu hời hợt về bài kinh và chú trọng quá nhiều 
đến từ satipatthãna (niệmxứ). Trong khi đó, phần đầu của bài 
kinh có đề cập đến từ Tỉnh Giác “Sampajano -tỉnh giác hay sự hiểu 
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biết đúng như thực bằng phân tích” và từ này chắc chăn chỉ nói đến 
trí tuệ minh sát. Phần sau của bài kinh nói đến Quán tánh 
sanh và diệt — “samudayavayadhammanupassi — quán sự sanh khởi và 
nguyên nhân của sự hoại điệ”. Tu tập thiền chỉ (Samatha bhãvan3) 
không liên quan đến việc minh sát vào tính chất sanh diệt và 
các nhân của chúng. Hay nói khác hơn nó chỉ đòi hòi người 
hành thiền phải giới hạn sự chú tâm của họ trên đối tượng đã 
chọn để duy trì sự ôn định. 

Bài kinh cũng nói về trạng thái thoát khỏi tham ái và 
tà kiến (anissifo ca viharati); không chấp trước vào bắt cứ thứ gì ở 
đời (na ca kiñci loke upadiyat). Tu tập thiền chỉ không liên quan 
đến việc giải thoát khỏi tham ái, tà kiến và vô chấp vốn chỉ 
thích hợp với thiền minh sát. Ngay cả phần nói về hơi thở vô 
ra,... của thiền chỉ, cũng được định rõ là không chỉ dành cho 
sự tu tập thiền định thôi mà còn để góp phần vảo sự tu tập 
minh sát trên căn bản của định nữa. Không cần phải bình 
luận về phần thiền minh sát của bài kinh. Chúng ta thấy việc 
quán thọ, tâm và pháp cũng đã không liên quan gì đến thiền 
chỉ và không có gì phải hoài nghi về tầm quan trọng của 
chúng trong sự thực hành minh sát vậy. 


Không Có Kiến Thức Của Con Người 
Người hành thiền khi đi phải biết rằng mình đang đi. 


Lời dạy này của Đức Phật trong kinh Đại Niệm Xứ có thể bị 
những người ngu dốt xem thường. Đối với họ lời dạy ấy 


1Mabasi Sayadau 437 


không có chút gì đáng kê vì sự hiểu biết mà bài kinh nói đến 
ngay cả những con vật như chó, mèo,... cũng có. Để loại trừ 
sự hiểu lầm này, chú giải đã giải thích lời tuyên bố ấy và sự 
giải thích của chú giải không phải là một sự sửa sai lại kinh 
điển Pã]i hay một sự thêm thắt gì vào đó mà, có thể nói, đó 
chỉ là một sự xác chứng hợp với tinh thần của Phật-Pháp 
(Buddha-Dhamma) mà thôi. 

Theo chú giải, thực sự rằng khi đang di chuyền (đi) 
ngay cả một con chó cũng biết rằng nó đang di chuyền. 
Nhưng để biết rằng cái đang di chuyên ấy hợp với kinh Đại 
Niệm Xứ thì lại trái ngược hoàn toàn với tâm của một con 
vật. Đối với những con vật và những người bình thường 
không hành chánh niệm sẽ không biết được rằng họ đang di 
chuyền ở từng khoảnh khắc của việc bước. Họ cũng không 
biết được rằng những bước chân nối tiếp nhau bao hàm trong 
tiền trình ấy là do ước muốn đi tạo ra. Đôi lúc một người có 
thể nhất thời biết những gì mình đang làm nhưng nói chung 
họ luôn đãng trí và chìm đắm trong những suy nghĩ không 
dính dáng gì đến những gì họ đang làm. 

Hơn nữa, ý thức của họ gắn liền với niềm tin vào tự 
ngã. Họ tin rằng thân và tâm của họ vẫn giữ nguyên như vậy 
bất kê thời gian và không gian có thay đổi. Họ không thê 
vượt qua được cái ảo tưởng này do sự hay biết bình thường 
không phải là hoạt động của chánh niệm (nghĩa là nó không làm 
chohọ có chánh niệm được). Sự hay biết bình thường thậm chí còn 
có thể củng cố cho niềm tin vào tự ngã hay ngã kiến của họ. 
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Và điều này không liên quan gì với chánh niệm vốn được 
Đức Phật nhắn mạnh trong kinh Đại Niệm Xứ. 

Khi định tâm phát triển, người thực hành chánh niệm 
học cách để phân biệt giữa thân và tâm. Người ấy phân biệt 
được tính cứng và chuyên động của thân khác với tâm; 
người ấy biết tính cứng và chuyển động này xuất hiện do 
ước muốn chuyên động (khởi lên) như thế nào, người ấy cũng 
thấy được sự biến mắt của ước muốn và chuyên động ở từng 
sát-na ra sao. Trong khi đi người ấy quan sát và nhận thức rõ 
tính không liên tục và sự tan biến trong sáu động tác hay 
nhiều hơn sáu động tác ở mỗi bước vị ấy bước. 


Trả Lời Ba Cầu Hỏi 


Sự minh sát rõ ràng này đưa ra được câu trả lời cho ba 
câu hỏi, đó là., 1) Ai đi? Có một ngã thể đi hay không? 2) 
Cái đi ấy là của ai? Có tác nhân nào làm việc ấi hay không? 
3) Tại sao cải đi xảy ra? 

I)_ Khôngcómộtngãthêđi vìrõràng đó chỉ làmộttiếntrìnhsanh và 
diệt nói tiếp nhau của ước muốn đi và các trạng thái cứng và 
chuyên động. 

2) Khôngcó một chủ thê hay tác nhân nảo làm việc đi cả. 

3)_ Chỉcó sựtập hợp của các yêutô vật lý, đó là tính cứng và chuyển 
động... Không có tác nhân nào tạo ra cái đi ngoài ước muốn đi 
và những yêu tố vật lý nói tiếp nhau. 
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Tuệ Phân Biệt Danh Sắc (Nãmariipaparicchedañãna) 


Người hành thiền thực hành chánh niệm ở từng 
khoảnh khắc đi,... như vậy sẽ phát triển được trí tuệ minh sát 
đúng theo kinh Đại Niệm Xứ. Những người không chánh 
niệm không có được tuệ giác này và bước đi với loại tâm 
tiêu biểu tính cách của những con vật. Sự khác biệt giữa 
danh và sắc không bao giờ xảy ra đối với họ. Trái lại người 
hành thiền có chánh niệm phân biệt được giữa các yếu tô vật 
lý của sự cứng và chuyên động cùng với tâm quan sát ở từng 
khoảnh khắc, dù cho họ đang làm gì. 

Sự xuất hiện của trí tuệ phân biệt danh sắc tùy thuộc 
vào mức chánh niệm liên tục của một người đối với những gì 
họ đang làm cũng như đối với những hành động của thân. 
Tuệ này được gọi là tuệ phân biệt danh sắc và sự nội quan 
(xoay vào bên trong) là tuyệt đối cần thiết cho sự phát triển của 
nó. Tuệ này không tùy thuộc vào sự suy đoán hay suy xét. 
Về vấn đề cho rằng chỉ có danh và sắc, danh bao gồm tám 
mươi mốt loại tâm hiệp thế và năm mươi hai tâm sở, còn sắc 
bao gồm hai mươi tám loại sắc,... là vấn đề thuộc kiến thức 
dựa trên khái niệm. Nó không phải là trí tuệ minh sát độc 
lập. 

Thế nảo là tám mươi mốt loại tâm hiệp thế? Liệu tất 
cả những loại tâm ấy có khởi lên trong tâm của một người 
bình thường không? Chín loại tâm quả đáo đại (mahaggafa 
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vipaka) chỉ được tìm thấy trong các cõi Phạm Thiên sắc giới 
và vô sắc giới. Các tâm thiện, duy tác đáo đại (mahagøafa kusala, 
kiriyä) là thuộc tính của những người đã đắc thiền. Ngay cả 
những tốc hành tâm duy tác dục giới cũng chỉ được thấy nơi 
các vị A-la-hán. Liệu bạn có thực sự biết những loại tâm này 
không có trong tâm bạn không? Trong hai mươi tám loại sắc 
có một loại gọi là itthibhãvaripa (sắcnữtánh) chỉ thuộc về giới 
phụ nữ. Liệu những người đàn ông có thê biết được loại sắc 
này băng kinh nghiệm không? Có phải kiến thức phát sanh 
do suy xét trên cái không thê biết được xem là kiến thức về 
thực tại không? Chúng ta phải thành thực thừa nhận rằng đó 
chỉ là sự hiểu biết về những tên gọi và khái niệm đã được áp 
đặt trên những thực tại cùng tột mà thôi. Hiển nhiên sự hiểu 
biết theo khái niệm khác xa với sự hiểu biết sâu sắc hay 
minh sát trí vào sự khác biệt giữa danh và sắc, một loại tuệ 
minh sát thấp nhất và hoàn toàn xa lạ đối với những người 
không thực hành chánh niệm. 


Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên (Paccayaparigeahafiana) 


Thực hành chánh niệm liên tục sẽ tạo ra tuệ minh sát 
vào mỗi quan hệ nhân quả giữa danh và sắc. Khi định của 
bạn phát triển, bạn trở nên chánh niệm rõ hơn về những gì 
bạn làm cũng như về những gì xảy ra trước khi bạn làm một 
điều gì. Chẳng hạn, khi đang quan sát sự phồng xẹp, bạn 
cảm thấy ngứa ở đâu đó. Bạn muốn gãi, bạn ghi nhận ước 
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muốn (øãi), sự co và duỗi, ... của tay bạn. Theo cách này bạn 
hay biết được mối quan hệ nhân quả giữa tâm của bạn và 
những thay đổi trong những động tác của thân bạn. 

Hơn nữa, vào khoảnh khắc thấy với chánh niệm bạn 
nhận thức rõ được các nhân làm phát sanh nhãn thức, đó là., 
nhãn căn, cảnh sắc và sự chú ý đến cảnh sắc ấy. Thường 
thường, người hành thiền có được sự nhận thức rõ như vậy là 
nhờ bắt đầu với sự nghe. Người ấy nhận thức được rằng cái 
nghe tuỳ thuộc vào nhĩ căn, âm thanh và sự chú ý đến âm 
thanh ấy. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn trong trường hợp 
của những âm thanh khó chịu mà hành giả không thể phớt lờ 
được. 

Khi người hành thiền đang quan sát sự phông và xẹp, 
tâm vị ấy có thể lang thang đi nơi khác (phóng tâm). Nếu vị 
ấy không quan sát khuynh hướng này, nó sẽ biến thành một 
sự suy nghĩ lan man. Đôi khi vị ấy ghi nhận được nó và đưa 
sự chú ý của mình vào phông xẹp trở lại. Lúc đó vị ấy biết 
được nhân sanh của chúng, nghĩa là vị ấy biết do tác ý không 
như lý (ayomsomanasikara) mà tâm lang thang hay phóng tâm, và 
nhờ tác ý như lý (yonisomanasikãra) vị ấy ngăn được sự phóng 
tâm này. Thỉnh thoảng tâm vị ấy dường như rỗng không. 
Phòng xẹp không rõ ràng, thân có vẻ như đã biến mắt và vị 
ấy nghĩ rằng không có gì để cho vị ấy ghi nhận nữa. Sau đó 
VỊ ẫy lại ghi nhận được mọi cảnh trần phát sanh. VỊ ây biết 
rằng chánh niệm có mặt là do có đối tượng của sự chú tâm. 
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Hơn nữa, vị ấy cũng nhận ra rằng sự trở thành không 
ngừng của danh sắc trong kiếp hiện tại là do nghiệp quá khứ 
làm duyên. Như vậy sự hiểu biết của vị ây đã được mở rộng, 
tất nhiên ở đây chỉ đề cập đến một số sự kiện rõ ràng mà 
thôi. Tuệ minh sát của vị ấy vào mối quan hệ nhân quả giữa 
danh và sắc được kết hợp với Đoạn Nghi Thanh Tịnh 
(kankhavrtaranavisuddh). Tuệ này phát sanh do kinh nghiệm chứ 
không phải do lý luận mà có. Theo bộ luận Thanh Tịnh Đạo, 
tuệ này bảo đảm một sự tái sanh tốt và đưa đến nhập lưu 
thánh đạo. Tuy nhiên người hành thiền phải không được tự 
mãn với nó mà nên tiếp tục việc hành thiền của mình. 


Tuệ Thâm Sát Tam Tướng (Sammisanañãm) 


Khi vị ấy tiếp tục hành thiền, vị ấy sẽ biết rõ được sự 
tan hoại của các hiện tượng tâm vật lý (danh-sắc) từ lúc bắt đầu 
cho đến lúc chấm dứt. Trong khi quan sát từng hiện tượng 
danh sắc, tâm vị ấy có thể phóng đi, vị ấy ghi nhận nó, và 
những ý nghĩ lan man này biến mất. Trước đây vị ấy không 
thể theo dõi được từng ý nghĩ ngay tức thì như vậy, nhưng 
bây giờ vị ấy có thê chú ý đến nó ngay được liền. Vì thế vị 
ây hiểu rõ sự sanh khởi của nó, sự diễn tiến của nó và sự 
hoại diệt của nó một cách thấu đáo. Những ý nghĩ thường 
biến mất khi vị ấy tập trung trên chúng, nhờ vậy vị ấy có 
được một tuệ giác rõ ràng về quy luật vô thường. 
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Các đối tượng và những dấu hiệu sanh khởi trong tâm 
vị ấy dần dần biến mất. Ở đây những hình ảnh trong tâm như 
cây cối, con người, các vị sư, ..., là những khái niệm nhưng 
tâm thấy chúng là một thực tại. Tuy nhiên tâm cũng biến mất 
và vị ấy sẽ hay biết được những ảo ảnh này. 

Khi đi, người hành thiền thấy sải bước này biến mất 
trước khi vị ấy bước một sải bước khác. Trong mỗi sải bước 
cũng vậy, sự nhấc chân lên, đưa về phía trước và đặt chân 
xuống, mỗi động tác như vậy sẽ xuất hiện như một sự 
chuyền động riêng biệt. Hay có thể nói mỗi bước được tách 
rời ra và vì thế tính nhất thời của nó thê hiện rất rõ ràng. Đối 
với sự phông xẹp của bụng cũng được thấy đúng như vậy. 

Khi bạn nhận thức được tính vô thường của mọi hiện 
tượng như vậy, bạn đã có tuệ thẩm sát tam tướng 
(sammasanañana). Tuệ này làm cho bạn biết được bản chất 
không vừa lòng (unsatisfactory nature), khô, hữu vi và vô ngã cũa 
tất cả hiện hữu. Nó được gọi là sammasanañana vì nó khiến 
bạn phải suy đi xét lại không ngừng về bản chất vô thường, 
khổ, và vô ngã, ba dấu ấn của sự hiện hữu mà bạn vừa mới 
khám phá. Tuệ thâm sát tam tướng này là tuệ đầu tiên trong 
mười loại tuệ minh sát. 


Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayafana) 


Nêu bạn tiệp tục quan sát không suy xét trên ba dầu 
ân của sự hiện hữu, sự nhận thức và hay biệt của bạn sẽ trở 
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nên sắc bén và nhanh hơn. Bạn sẽ giữ được chánh niệm liên 
tục mà không cần phải có một nỗ lực đặc biệt nào cả. Bất cứ 
điều gì xảy ra với đối tượng của sự chú ý cũng sẽ rất nhanh 
chóng và rõ ràng. Chỉ có sự sanh và diệt. Ở giữa sự sanh và 
diệt này bạn không thấy bất cứ thứ gì cả. Tuệ chỉ đi sâu vào 
sự sanh và diệt hay sự bbắt đầu và chấm dứt của mọi hiện 
tượng này được gọi là Tuệ Sanh Diệt (Udayabbayañana). 

Ở giai đoạn này sự nhận thức và trí của bạn sắc bén 
đến độ bạn có thê theo dõi được tất cả các đối tượng giác 
quan vốn sanh khởi rất nhanh. Dường như không có gì thoát 
khỏi sự chú ý của bạn. Bạn thấy được ánh sáng rực rỡ kỳ 
điệu, và cảm nghiệm một trạng thái đê mê, sung sướng. Tuy 
nhiên kinh nghiệm này chỉ là sản phẩm phụ của việc thực 
hành minh sát. Bạn sẽ không có kinh nghiệm này nếu bạn 
không đạt đến tuệ sanh diệt và bạn không thể có được tuệ đó 
nếu bạn thực hành không đúng hoặc nếu bạn thực hành 
không đều đặn. Việc thực hành không ngừng nghỉ cả ngày 
lẫn đêm trừ một vài giờ ngủ là cần thiết cho sự chứng đắc tuệ 
này và dẫn đến các đạo trí cao hơn. 

Kinh nghiệm đầy hoan hỷ xuất phát từ tuệ sanh diệt 
này làm phát sanh đức tin mãnh liệt và bảo đảm một sự tái 
sanh an vui trong những cõi cao hơn. Trong Kinh Ví Dụ Con 
Rắn (Alagaddipama) của Trung Bộ Kinh Đức Phật có nói: “Chư 
Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm 
cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòngtin nơi 
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Ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với Ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về 
chư Thiên” Chú giải giải thích đoạn kinh này như sau: 

“Lời này của Đức Phật muốn nói đến những người đang thực hành 
Minh Sát. Những hành giảnày chưa có được những quả lợi íchcủa Thánh Đạo 
ngoài việc thực hành mnnh sát với đức tin. Nghĩa là vì tin Đức Phậtmà họ thực 
hành. Trong khi đang nỗ lực đề đạt đến những tuệ minh sát, họ trào dâng một 
niềmtinhtínnơi Đức Phật và đứctin này sẽ đưa họ đi táisanhtrongthế giớichư 
thiên như thể có một đôi tay nâng họ lên trên đó vậy.” 

Ở đây đức tin mà Kinh Điển Pãli muốn nói tới là 
niềm tin mãnh liệt phát sanh như kết quả của việc thực hành 
minh sát. Niềm tin này thường trào dâng trong lúc ánh sáng 
nhất thời của tuệ minh sát cấp thấp phát sanh. Nó thể hiện rất 
rõ ràng cùng lúc với sự xuất hiện của tuệ sanh diệt 
(udayabbafiana). 

Theo chú giải thì người có được loại đức tin này được 
gọi là bậc Tiểu Nhập Lưu (Cñlasơäpanma). Điều này đã được 
trích dẫn trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). 


Tuệ Diệt (Bhangafiina) 


Thực hành tiếp tục đưa đến sự biến mắt dần và cuối 
cùng là mắt hắn của ánh sáng, hỷ lạc, và những kinh nghiệm 
phi thường khác. Những sự kiện xảy ra trong tâm trở nên dễ 
thấy và rõ ràng hơn bao giờ hết. Các hiện tượng không xuất 
hiện ra tướng và biến mất nhanh chóng. Dường như chúng 
biến mất trước khi người hành thiền quan sát được chúng. 
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Trong khi đang quan sát sự phông xẹp,...người hành thiền 
không có một hình ảnh trong tâm nào về (cái) bụng hay thân 
hay chân tay gì cả. Các đối tượng của sự chú ý không di 
chuyền từ nơi này đến nơi khác mà biến mất tức thời ngay 
chính tại chỗ (sanh lên) của nó. Có thê nói các hiện tượng mà 
người hành thiền quan sát biến mắt cùng với sự biến mất của 
tâm. Sự nhận thức về những sự kiện này được gọi là Tuệ 
Diệt (Bhangañãna) hay trí minh sát vào tính chất tan hoại của 
các pháp. Người hành thiền đạt đến tuệ này không phải bằng 
suy luận mà bằng sự nội quan. Chăng hạn khi quan sát sự co 
và duỗi (của tay hay chân) vị ấy không có một hình ảnh nào về 
cánh tay và vị ấy cũng không hình dung bất cứ sự chuyên 
động nào của nó. Vị ấy chỉ thấy sự biến mất của tâm quan 
sát và đối tượng của sự chú ý như những đơn vị tách rời 
nhau. Đối với sự phồng xẹp của bụng cũng tương tự như 
vậy. 

Từ lúc người hành thiền thấy các đối tượng của sự 
chú ý diệt mắt đi như vậy, vị ấy sẽ không thấy có lý do gì để 
phải gán cho những vật ấy là thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Vị 
ấy đã nhận ra bản chất thực của hiện hữu, đó là, tính chất vô 
thường, khổ và vô ngã của nó. Vì thế theo Thanh Tịnh Đạo, 
chỉ có tuệ diệt mới có thể giúp người hành thiền vượt qua 
được những ảo tưởng về thường, lạc, và ngã đối với sự hiện 
hữu của vị ấy một cách thấu đáo. 
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Bhayañana, Admavañana, và Nibbidañana 


Với tuệ kinh úy (Bhayañãna), người hành thiền gần như 
đã cầm chắc được những tiến bộ thêm nữa. Thực hành tiếp 
tục sẽ giúp vị ấy phát triển được các tuệ minh sát khác. Chỉ 
thấy sự tan hoại, vị ấy trở nên sợ hãi (bhayañãna: kinh úy tuệ, hay 
tuệ thấy sự sợ hãi). Vị ấy thấy ra những khuyết điểm (ãđmavañãna: 
quá hoạn tuệ, tuệ thấy những tội lỗi hay khuyết điểm trong ngũ uân). Vì thế 
VỊ ẫy trở nên chán ghét sự hiện hữu. Người bình thường 
thích hưởng thụ cuộc sống bởi vì họ không thấy những hiểm 
họa của nó. Nếu biết được sự tan hoại không ngừng của nó 
chắc chắn người ấy sẽ trở nên chán ghét và mệt mỏi 
(nibbidañana, tuệ yêm ly hay nhàm chán). Tuệ này rất quan trọng. 
Trong nhiều bài kinh, sau khi chỉ ra ba dấu ấn của cuộc sông, 
Đức Phật thường thường nói, “Do thấy như vậy, bậc thánh đệ tử trở 
nênnhàm chán đối với sắc thânnảy” và rồi ngài tiếp tục nói, “Donhàm 
chán, vị ấy ly tham và chứng đắc thánh đạo.” Chúng tôi cho rằng Đức 
Phật đã đồng nhất tuệ nhàm chán với tất cả các tuệ đi trước 
cũng như những tuệ đi sau nó. 


MuccftukamyafBfana và Các Tuệ Minh Sát Khác 


Do nhàm chán kiếp sống, người hành thiền không 
muốn chấp thủ vào thân và tâm hay sự hiện hữu của mình 
nữa và lúc này ước muốn từ bỏ chúng (Muccitukamyafäñäna, tuệ 
dục thoát, hay mong muốn giải thoát) phát sanh. Để hoàn thành ước 
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muốn của mình, vị ấy phải tiếp tục thực hành đề đạt đến tuệ 
phản khán (patsankhañana). Khi sự tập trung hay định phát 
triển, vị ấy có thê phớt lờ mọi hiện tượng phát sanh. Lúc này 
trong vị ấy chỉ còn sự hay biết đơn thuần về chúng 
(sankharupekkha ñana, tuệ hành xả) mà không cần có bất cứ sự cố 
găng nào. 

Ở giai đoạn này người hành thiền chỉ vận dụng nỗ lực 
lúc ban đầu. Sau đó không cần phải có bắt cứ nỗ lực đặc biệt 
nào nữa. Trong vị ấy giờ đây chỉ có sự hay biết đơn thuần, vị 
ấy thấy rằng tất cả những gì sanh khởi đều nối tiếp theo nhau 
diệt mất. Vị ẫy duy trì được trạng thái này trong hai hoặc ba 
giờ mà không cảm thấy bị chuột rút, nóng bức hay đau đớn 
gì cả. Oai nghi (tưthếngồi,...)của vị ấy không thay đổi. Nếu vị 
ây có bất cứ sự đau đớn hay bệnh tật của thân nào, lúc đó nó 
sẽ không xuất hiện. Một số chứng bệnh thậm chí còn biến 
mất. Với sự phát triển đầy đủ của tuệ này, tuệ thuận thứ 
(anupatilomañana) và sau đó người hành thiền thấy Niết-Bàn ở 
mức thánh đạo và thánh quả. 

Vì thế nếu bạn mong muốn thấy Niết-Bàn hay chứng 
Đạo Quả trong kiếp sống này bạn phải cố gắng đề có được 
các tuệ minh sát bắt đầu với tuệ phân biệt danh sắc 
(nãmariipaparicchedañana) cho đến tuệ thuận thứ (anulomañana). Đề 
đạt đến mục đích này bạn phải quan sát tất cả mọi hiện tượng 
tâm-vật lý phát sanh từ sáu căn và thấy đúng như chúng thực 
sự là. Đối với những người không thực hành chánh niệm, 
mỗi đối tượng giác quan mà họ không biết đúng như thực có 
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nghĩa là đã có sự ngủ ngầm của vô minh như một phiền não. 
Và khi những hoàn cảnh thuận lợi có mặt phiền não ngủ 
ngầm này sẽ tìm được một lối thoát ra. Những hạt giống của 
vô minh thường mang theo những hạt giống của tham và sân, 
và dưới một vài điều kiện, các trần cảnh được nhớ lại, những 
ngọn lửa tham và sân sẽ bùng lên như một hệ quả tất yếu. Vô 
minh, tham ái và sân hận làm phát sanh nghiệp xấu hoặc tốt, 
rồi đến lượt chúng những nghiệp này sẽ dẫn đến tái sanh 
cùng với già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não theo sau nó. Những 
ngọn lửa của cuộc sống này sẽ nuốt chửng những người 
không chánh niệm khi thấy, nghe, suy nghĩ,.... Vì thế Đức 
Phật nói trong Kinh Aditta: “con mắt đang bốc cháy, cảnh sắc đang 
bốc cháy,...” 

Đối với người hành thiền chánh niệm trên mọi hiện 
tượng phát sanh từ sáu giác quan khi họ thấy, nghe,..., và có 
được những tuệ minh sát những ngọn lửa này sẽ bị dập tắt 
hoàn toàn. Vì thế chúng ta nên cỗ gắng đoạn trừ vô minh 
bằng trí tuệ chọc thủng vào bản chất thực của danh và sắc 
(họp thê thân tâm). 


Có Chấp (Sanditfhiparãmäsa) 


Sanditthiparamäsa nghĩa đen là tư duy sai lầm trên 
quan kiến của mình, tuy nhiên tùy theo ngữ cảnh mà nó còn 
có ý nghĩa khác, chăng hạn ở đây, nó phải được hiểu là 
adhãnagøgãha: chấp thủ và duppatinissagga: khó từ bỏ quan 
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niệm của mình. Vì vậy nếu hợp ba chữ lại nó có nghĩa là cố 
chấp vào quan kiến của mình hay ngắn gọn: cố chấp. Theo 
Chú giải, Đức Phật đặc biệt đề cập đến loại cố chấp vào tà 
kiến này như một bắt lợi cho nỗ lực tinh thần trên Đạo Lộ. 
Đức Phật nói: “Người kháctinrăng chỉ có trí kiến của họ là chánh kiến. Họ 
chấp chặt vào quan điểm củahọ và khó lòngthay đổi nó. Nhưngchúngtaởđây 
sẽ không bảo thủ và chấp chặt quan điểm của mình một cách mù quáng. 
Chúng ta sẵn sảng để từ bỏ nó trên cơ sở hợp lý. Chúng ta sẽ chấp nhận pháp 
hành nào giúp chúng ta đoạn giảm những phiền não.” 

Chú giải mô tả sự có chấp như một thái độ của tâm 
khiến một người chấp chặt vào quan điểm của mình xem nó 
là chánh kiến duy nhất. Họ sẽ không từ bỏ quan điểm ấy cho 
dù Đức Phật và các bậc giác ngộ khác có gắng để tranh luận 
với họ. Thái độ có chấp này cũng được thấy trong cuộc sống 
hàng ngày nữa, tuy nhiên nó không đến nỗi nghiêm trọng, vì 
nó không đặt ra một sự đe dọa cho đời sống tâm linh. Chắng 
hạn, có những quan niệm khá phổ biến về vị trí của quả đất, 
mặt trời, mặt trăng và những hành tinh khác mà các tác phẩm 
cô điển đã mô tả. Những quan niệm này hoàn toản trái ngược 
với những khám phá của khoa học hiện đại. Người xưa giải 
thích về rặng Hy-mã-lạp-sơn (Hymalayas) và năm con sông 
chính cũng không đúng với thực tế địa dư hiện nay. Tuy 
nhiên, sự cô chấp đối với những quan niệm này không làm 
tổn hại đến đời sống tâm linh vì chúng không liên quan đến 
việc thực hành giới, định và tuệ. 
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Chỉ có sự cô chấp liên quan đến việc thực hành Pháp 
là nghiêm trọng. Nó làm cho người ta mù quáng chấp chặt 
vào một quan kiến sai lầm nào đó. Nếu một người giáo điều 
đến độ không thê từ bỏ được niềm tin của mình vào tự ngã, 
vào sự hiện hữu liên tục (thường kiến) hay sự hủy diệt của nó 
sau khi chết (đoạn kiến), họ sẽ bị cản trở trong tiễn bộ tâm linh 
của họ. Một trong những quan niệm sai lầm nhất là quan 
niệm bác bỏ nghiệp và các kiếp sống tương lai. Những người 
chấp chặt vào quan niệm này chắc chắn sẽ không tránh làm 
điều ác và nếu có, họ sẽ làm điều thiện với giá an vui và 
hạnh phúc của kẻ khác. Họ cũng sẽ không thực hành Pháp 
dẫn đến Đạo Quả và Niết Bàn. Một niềm tin sai lầm khác là 
không tin có Đức Phật và các vị A-la-hán, những người đã 
đạt đến trí tuệ phi thường ở đời. 

Những người tin chắc vào tự ngã và sự bất diệt của nó 
quả quyết răng tự ngã tồn tại vĩnh hằng: sau khi thân vật lý 
thô này tan hoại, nó sẽ di chuyên đến một thân khác và tiếp 
tục tồn tại ở đó. Họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật 
cho rằng danh sắc của hiện hữu mới phát sanh như kết quả 
của phiền não và nghiệp, rằng sự diệt của phiền não và 
nghiệp dẫn đến sự diệt của danh sắc và nó cũng có nghĩa là 
sự điệt hoàn toàn của khổ. Do sự tin tưởng này họ không đi 
theo Thánh Đạo cho đến tận cùng. Như vậy thường kiến là 
một chướng ngại cho sự tiễn bộ tâm linh. Tuy nhiên, vì nó 
không phản bác nghiệp và quả của nghiệp, nó vẫn có thể cho 
người tin nó đạt đến thế giới của chư thiên. Trái lại, những 
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người chủ trương sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết (đoạn 
kiến) không thê đạt đến cảnh giới chư thiên vì họ đã phản bác 
nhân quả hay quy luật của nghiệp. Tà kiến này của họ loại 
trừ sự khả dĩ của tái sanh như một vị chư thiên hay sự chứng 
đắc Thánh Đạo. 

Chướng ngại khác cho tiến bộ tâm linh là giới cấm 
thủ (slabbatapäramãsa), tà kiến cho rằng một sự thực hành hay 
cách cư xử nảo đó tự thân nó sẽ bảo đảm sự giải thoát khỏi 
cái khô của luân hồi. Chính giới cắm thủ này tin rằng sự giải 
thoát hoàn toàn tùy thuộc vào việc sinh sông, ăn uống và ngủ 
nghỉ giống như những con vật. Việc tôn thờ những con vật 
cũng được xem là giới cấm thủ (slabbafaparamasa), đối với việc 
tôn thờ mặt trời, mặt trăng, thần sông, thần biển, chư thiên, 
Phạm thiên,... cũng thế. Tóm lại, bất cứ việc thực hành nào 
không liên quan đến Tứ Thánh Đề hay Bát Thánh Đạo mà 
chỉ đòi hỏi thực hành giống như những con vật và tôn thờ 
chúng đều là giới cắm thủ (slabbatapäramäsa) và trông đợi vào 
nó như một cách để đoạn tận cái khổ của luân hồi cũng đều 
là giới cắm thủ. 

Hầu hết những pháp hành ngoài Phật Giáo với ý định 
đưa đến đoạn tận khổ và hạnh phúc vĩnh hằng đều là giới 
cắm thủ (slabbataparamasa). Một số người tin rằng họ có thể tự 
tây sạch mọi bắt tịnh nghiệp trong sông Hằng. Một số thậm 
chí còn nghĩ rằng việc thờ cúng chư thiên, Đề Thích (Sakka) 
hay Phạm Thiên sẽ bảo đảm cho họ được tái sanh lên thiên 
giới và hạnh phúc sau khi chết Một số chủ trương rằng hiến 
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tế bò, dê, hay những con vật khác sẽ giải thoát cho họ khỏi 
những tội lỗi và được sống một cuộc sống an vui. Những 
pháp hành như vậy khác xa với nỗ lực chứng ngộ Tứ Thánh 
Đề hoặc trau dôi giới, định, tuệ, và vì thế nếu xem chúng là 
một cách để giải thoát thì đó là giới cắm thủ. Những người 
chấp chặt vào những việc thực hành này không đi theo Con 
Đường Bát Chánh và do đó cũng không bao giờ đạt đến Đạo 
Quả Trí được. 

Tín ngưỡng tôn giáo luôn luôn đúng dưới mắt những 
tín đồ của nó nhưng từ quan điểm của những người không 
tin thì nó hoàn toàn sai. Tuy nhiên bạn không thể buộc tội 
một người là có chấp nếu họ đi tìm chân lý mà không bị giáo 
điều. Ngày nay một số người không phải là Phật tử nòi hay 
dòng dõi nhưng đã để tâm nghiên cứu kinh sách Phật Giáo 
và sau khi hiểu ra có người đã cải sang đạo Phật. Một số 
người từ Châu Âu và Châu Mỹ sau khi đi đến Miễn Điện 
hành thiền đã đạt được những kết quả nhất định. Họ có thê 
mô tả những tuệ minh sát mà họ kinh nghiệm được rất chính 
xác. Những người phương Tây này hoàn toàn không bị cố 
châp. 


Sự Có Chấp Giữa Những Người Phật Tử 
Sau Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba đã xuất 


hiện Bộ Kathãvatthu (Những Điểm Dị Biệ), một quyền sách 
thuộc Tạng Diệu Pháp ghi lại lời dạy của ngài Mahãmoggali- 
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puttatissa. Nội dung cuốn sách liệt kê ra những tà kiến khác 
nhau thời bấy giờ. Trong số đó có những tà kiến liên quan 
đến pháp hành và như vậy đã tạo thành một chướng ngại cho 
tiến bộ tâm linh của người chấp chặt vào chúng. Tà kiến về 
tự ngã là một trường hợp điển hình. Ngày nay một số người 
tin rằng việc quán các hiện tượng tâm vật lý sanh khởi ở sáu 
giác quan và nhận ra bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
chúng là điều không cần thiết. Một số nói rằng chỉ cần có 
kiến thức về Tứ Thánh Đề là đã có sự chứng ngộ về Chân Lý 
rồi. Một số chủ trương chỉ quán về Niết Bàn là bảo đảm có 
được trí tuệ minh sát đặc biệt. Một số tin rằng thiền định tự 
nó có thể làm cho một người đạt đến Đạo Quả dù vị ây 
không nhận thức được tính chất sanh và diệt của danh sắc và 
ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. 

Nếu những tà kiến này ăn rễ sâu đến độ người ta 
không thể từ bỏ được chúng, chúng sẽ làm phát sanh một sự 
có chấp. Một số người khăng khăng cho rằng ngày nay 
không ai có thể đắc các tuệ minh sát bất chấp mọi nỗ lực 
hành thiền của họ. Những người hoài nghỉ như vậy tất nhiên 
sẽ không thực hành nên đạo quả đối với họ là điều bất khả. 
Một số còn chủ trương răng sẽ là vô ích nếu hành thiền mà 
trước tiên không vượt qua thân kiến. Chúng tôi không chấp 
nhận quan niệm này. Vì, mặc dù những Phật tử Miễn mong 
muốn hành thiền, họ có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi 
thân kiến, nhưng họ chấp nhận lời dạy của Đức Phật rằng Sự 
hiện hữu chỉ là danh và sắc, rằng chúng phải chịu vô thường, 
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khổ và vô ngã. Họ không tỏ dấu hiệu gì về sự cố chấp vốn có 
thể ngăn cản nỗ lực tỉnh thần của họ. Trong tiến trình hành 
thiền khi họ chứng được tuệ phân biệt danh sắc, ngã kiến 
phô thông bị loại trừ. Với sự xuất hiện lần lượt của các tuệ 
minh sát, càng lúc họ càng nhận ra tính mong manh của cuộc 
sống sâu sắc hơn cho đến cuối cùng họ loại trừ được ngã 
kiến bằng Thánh Đạo Trí. 


Tỳ-Kheo Sãi Và Ngã Kiến 


Nếu Ngã kiến ăn sâu trong bạn đến nỗi bạn không thê 
khắc phục được nó, nó có thể sẽ gây nguy hiểm cho đời sống 
tâm linh của bạn giống như trường hợp của vị tỳ-kheo Sãti 
thời Đức Phật này. Thời Đức Phật, một vị ty-kheo tên SãtI 
nghiên cứu rất kỹ về Túc Sanh truyện (chuyện tiền thân của Đức 
Phật) và đã kết luận răng thức là tự ngã hay attã. Vị ấy đi đến 
kết luận này dựa trên việc nhận dạng được nhân vật chính 
trong các câu chuyện ấy là Đức Phật. Theo các câu chuyện 
ấy thì dù là Vua Mahãjanaka, hay Rồng Chúa Bhuridatta, 
hay voi chúa Saddana hoặc Vua Vessantarã, cuối cùng thì 
cũng là Đức Phật. Chắc chắn thân vật lý của vua Mahãjanaka 
hay bất kỳ vị Bồ Tát nào khác sẽ không chuyên sang kiếp 
sống của Đức Phật, các cảm thọ, các tưởng và hành nghiệp 
của họ trong các tiền kiếp cũng thế. Chỉ có thức của 
Mahãjanaka,... là trở thành thức của Bồ Tát Thái Tử 
Siddhattha mà thôi, Thức ấy được thê hiện trong Đức Phật 
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hiện tại. Lý luận theo cách này, vị ấy kết luận rằng chính 
thức đi từ kiếp này sang kiếp khác không phải chịu sự hủy 
diệt. 

Quan niệm của Sãti được đề cập trong Kinh Ái Đoạn 
Tận (Mahatanhasankhaya sutfa) của Trung Bộ như sau: “Theo nhưtôi 
hiểu lời dạy của Đức Thế Tôn thì chính thức (viññãna) hiện hữu trong kiếp 
trước di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Thức hiện tại không là gì khác 
ngoài thức của kiếp trước.” 

Như vậy Tỳ Kheo Sãti đã đồng nhất thức với tự ngã 
và tin vào sự bất tử của nó. Các vị tỳ-kheo khác đã nói với vị 
ấy rằng đó không phải là những gì Đức Phật dạy; răng tiến 
trình tâm của một cá nhân chỉ là một dòng tâm trôi chảy với 
những đơn vị tâm mới không ngừng thay thế cho những đơn 
vị tâm cũ; và chính do tiến trình (ôi chảy) liên tục này Đức 
Vua Mahãjanaka (tiềnthân của Đức Phật được đồng nhất với Đức 
Phật mà thôi, chứ thức là vô thường, không phải thức cũ đi 
vào hiện hữu mới. Nhưng tỳ-kheo Sãti vẫn không từ bỏ quan 
niệm của mình. Vị ấy chấp chặt vào đó xem như lời dạy 
chính đáng của Đức Phật. Do không thể làm cho vị ấy tỉnh 
ngộ, các vị tÿ-kheo đã trình bày sự việc lên Đức Phật. 

Đức Phật cho gọi Sãti đến để hỏi rõ sự thực. Sãti trình 
bày lại quan niệm của mình với Đức Phật và Đức Phật hỏi vị 
ấy quan niệm như thế nào về thức. Sãti trả lời, “Bạch Đức Thế 
Tôn, đó là cái tyngã(atf8) nói năng và cảm họ. Tựngã này tốt hay xấu tùy theo 
nghiệp thiện hay ác mà nó đã làm trong tiên trình hiện hữu của nó. Con xác 
nhận cái ngãấy với thức.” 
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Đức Phật quở trách, “Này kẻ sỉ mêkia! Ta đã từng dạy điều đó 
choai khi nào? Phải chăng bằng nhiều cách Ta đãnói vềthức là do duyên sanh? 
Không có nhân duyên thức không sanh đó sao?Ông đãhiêu sai lời dạy của Ta 
và còn khiến cho những người khác công khai chỉ tríchta. Với quan niệm sai 
lầm này Ông đã tự hủy hoại bản thân mình và đem lại bất lợi cho ông lâu dài, 
ông có biết không?” 

Rồi Đức Phật đã hỏi các vị tỳ-kheo xem với quan 
niệm như vậy Sãti có thể đạt đến bất kỳ một trí tuệ minh sát 
nào được không. Các vị tỳ-kheo trả lời, “Thưa không, bạch Đức 
Thế Tôn” Đức Phật sau đó nhẫn mạnh đến sự sanh khởi do 
duyên của thức với những ví dụ. “Này các Tỷ-kheo, do duyên nào 
lửa sanh và lửaấy cótêntùytheo duyênấy: duyên củi, lửa sanh, lửaấy gọi là lửa 
củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửaấy gọi là lửa vỏ bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa 
ây gọi là lửa cỏ. Duyên phân bò, lửa sanh, lửaấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, 
lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa tấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa đồng 
rác. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức sanh, vàthức ấy có têntùy theo 
duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức ây có tên là nhãn thức. 
Do duyên tái và các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên 
mũi và các hương,thức sanh, vàthức ấy có tên vàtỷ thức. Do duyên lưỡi và các 
vị, thức sanh, và thức ấy có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức 
sanh, và thứcây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, vàthức 
ây có tên là ý thức.” Như vậy Đức Phật đã giải thích tự thân mỗi 
đơn vị tâm sanh lên khác biệt nhau và riêng biệt nhau như 
thế nào rồi nó diệt và được thay thế bằng một đơn vị tâm 
mới ra sao. Dù được Đức Phật giải thích tận tường như vậy, 
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Sãti cũng không từ bỏ tà kiến của mình và đã bỏ lỡ Thánh 
Đạo do sự cố chấp của vị ấy. 


Tỳ Kheo Aritha 


Một vị khác không những dính mắc thái quá vào tà 
kiến về tự ngã mà còn chấp chặt vào các tà kiến khác nữa. 
Thời Đức Phật có một vị tỳ-kheo tên là Arittha. Ông không 
phải là một người dốt như Sãti. Trái lại ông là người học 
rộng và chính do kiến thức quảng bác này mà ông đã có 
khuynh hướng chỉ trích giáo lý của Đức Phật. Ông lý luận 
như vầy: “Các tục gia đệ tử của Đức Phát vẫn sống một đời 
sống gia đình. Họ không tránh các dục lạc. Nhưng thỉnh 
thoảng họ đi nghe Pháp, suy tư trên Pháp và thực hành 
Pháp, một số đã đạt đến ba thánh Đạo đâu (nghĩa làcó số đã đắc 
Nhập Lm, Nhất Lai, và thậm chí Bất Lai). Cững vậy, các vị T)-kheo 
có thể thích thú trong những màu y khả ái của họ, nghe 
những tiếng hay, ăn những món ăn ngon, ... Nếu họ có thể thọ 
hưởng ngũ dục được như vậy thì có lý nào họ không được 
đắm chìm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm,... của phụ nữ. 
Trong những phân tích cùng tột, sắc của người nữ không 
khác với sắc của một tấm y, cũng vậy, về cơ bản, Sự Xúc 
chạm bằng thân với người nữ không khác với cảm giác xúc 
chạm do giường hay y áo tạo ra. ” Lý luận theo cách này vị 
ấy khăng khăng cho rằng việc thọ hưởng các dục lạc đối với 
vị Tỳ-kheo là thích hợp. Nói cách khác, vị ấy thách thức 


1Mabasi Sayadau 459 


Giới Luật đến mức tuyên bố răng: “việc frục xuất một vị tỳ 
kheo phạm tội hành dâm với một người nữ là không hợp lý vì 
không có lý lẽ biện mình. ” 

Lý luận của Ariftha có vẻ hơi giống lý luận của một 
số triết gia thời nay cho rằng việc uống rượu cũng giống như 
người ta uống nước vậy thôi, đó là điều thích hợp vì cả hai 
đều được tạo thành từ yếu tổ nước (ãpodhãtu). Nó cũng giống 
như sự lý luận của những người khăng khăng cho rằng một 
người ý thức đầy đủ về thực tại của các nguyên tô và không 
có sự dính mắc vào sự thực chế định cũng như khái niệm sẽ 
không cần phải day dứt về chuyện giết một con gà hơn cắt 
một trái bầu vì cả hai đều được làm từ cùng những nguyên tố 
vật chất. Những kẻ ngụy biện như vậy quả thực đáng kinh 
sợ. Nó xuất phát từ sự quá độ của tư duy độc lập và những 
người nương nhờ vào những vị thầy này chắc chắn sẽ gặp 
thảm họa về đạo đức. 

Các vị Tỳ-kheo khác phản đối kịch liệt quan niệm của 
Arittha, nhưng vô ích. Arittha vẫn có chấp vào quan điểm 
của mình và vì thế các vị phải trình báo sự việc lên Đức 
Phật. Đức Phật cho gọi Arittha đến và nói, “Ta đã dạy điều như 
thế cho ai khi nào? Phải chăng ta thường nói rằng bất cứ một hành động dâm 
dục nào được thực hiện bởi một vị Ty-kheo cũng là một chướng ngại trên 
Thánh Đạo cho vịấy, răng các dục có khuynh hướng làm tôn hại nhiều hơn là 
anvui, răng chúng cũng giôngnhư mộtkhúc xương khô mà conchó đói cố sức 
gặm hay như một miếng thịt là nguyên nhân tranh giành giữa những con kên 
kên đó sao?Không những ông đã hiểu sai lời dạy củata mà còn làm mấtuy tín 
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ta dưới mắtmọi người. Honthê nữa, ông đãtyrbứng sốc và làm cho mình mắt 
tắt cả sự hỗtrợ”” Tuy nhiên, bất chấp sự bác bỏ của Đức Phật về 
quan điểm của mình, Arittha vẫn chấp chặt vào nó và không 
thực hiện được một tiến bộ tâm linh nào do sự cố chấp ấy. 


Những Quan Niệm Sai Lầm Thời Nay 


Ngày nay có rất nhiều những nhận thức sai lầm về 
pháp. Có lần một người phụ nữ nọ nói rằng sách của tôi (tức 
ngài Mahãsi) có một lỗi. Trong cuốn sách ấy tôi cô làm sáng tỏ 
một điều rằng với sự phát triển của tuệ sanh diệt 
(udayabbayañãna) hỷ duyệt (gipãmojja) sẽ phát sanh, rằng mặc dù 
hỷ duyệt này không phải là Niết Bàn bất tử, song đối với vị 
hành giả đắc tuệ sanh diệt thì nó thực sự là Niết Bàn vì 
những hành giả này chắc chắn sẽ chứng đắc Niết Bàn nếu họ 
tiếp tục thực hành thiền minh sát. Lời tuyên bố của tôi hoàn 
toàn phù hợp với Dhammapada (Pháp Cú Knh) và sự giải thích 
của chú giải về bài kệ nói rằng: “Amalarh ta vijãnatarii?— H 
duyệt là Niết Bàn Bất Tử dủa người hành thiên đã đạt đến trí tuệ thấy được sự 
sanh và đit dủa danh và sắc.” Tuy thễ, tôi vẫn bị người ta buộc tội 
là đã xem hỷ duyệt đồng nghĩa với Niết Bàn. Sau này khi vị 
thiền sư thầy của cô ta chỉ ra cho thấy bài viết của tôi phù 
hợp Kinh Tạng Päli và các bản chú giải như thế nào cô ta đã 
thừa nhận lỗi lầm của mình. May thay cô không có thái độ 
có chấp giống như Sãti và Arifttha. 
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Một người phụ nữ khác đã chỉ trích phương pháp 
thiền tôi giới thiệu ở một trong những cuốn sách của tôi mà 
cô thấy là không thể chấp nhận được. Cô cho rằng “định 
(samadh) chỉ khả dĩ nếu sự chủ tâm được tập trung vào một 
đối tượng duy nhất, ” tăng “việc chú tâm ghỉ nhận bất cứ 
điều gì người ta thấy, nghe,...có nghĩa là (lâm) trạo cử 
(uddhacca)”. Vì thế cô đã đặt câu hỏi là nếu một hành giả sau 
khi xuất thiền (định) rồi sử dụng chánh niệm đề ghi nhận mọi 
hiện tượng phát sanh từ các giác quan thì điều đó chẳng phải 
đã làm suy yếu định hay sao. Thực sự lời tuyên bố của tôi 
hoàn toàn dựa trên những diễn giải của bài Kinh Song Tầm 
(Dvedhäavttakka sua) được ghi chép trong chú giải Trung Bộ 
Kinh. Tuy nhiên vì cuốn sách của tôi chỉ là một khảo luận 
ngăn về những pháp môn thiền, nên tôi đã không tiện dẫn 
chứng kinh điển Pã|i trong đó. 

Có hai loại định, đó là, định của thiền chỉ (samatha 
samadhi)và định của thiền minh sát (vipassana samadhi). Trong hai 
loại ấy, định của thiền chỉ đòi hỏi tâm phải giới hạn vào một 
đối tượng duy nhất. Nếu pháp hành thiền định này liên quan 
quan đến bài tập Kasina, người hành thiền phải tập trung tâm 
trên một đối tượng duy nhất, chăng hạn, trên biến xứ đất 
(vòng tròn làm bằng đất sét) đề phát triển cận định (upacãra samadhi) 
hay an chỉ định (appanäsamadhi).Nếu quán bắt tịnh thì tâm cũng 
phải được tập trung trên một đối tượng duy nhất, như một 
xác chết chăng hạn. Khi ba mươi hai thể trược là đối tượng 
của sự tập trung, lúc ban đầu người hành thiền phải tập trung 


462 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


trên cả ba mươi hai thân phân. Chỉ ở giai đoạn sau vị ấy mới 
tập trung trên những thân phần nồi bật và bỏ qua những phần 
không rõ. Cuối cùng, vị ấy giới hạn sự chú tâm của mình vào 
một thân phần duy nhất đề đạt đến hai loại định (cận định vàan 
chỉ định). Vì thế chắc chăn một điều rằng người ta có thê tu tập 
định của thiền chỉ chỉ bằng cách chú tâm đến một đối tượng 
duy nhất. 

Nhưng đối với định của minh sát thì không thể nói 
như thế. Có thể có trường hợp một số hành giả với trí tuệ 
nhạy bén vẫn đạt đến đạo quả sau một lúc chánh niệm về 
một đối tượng duy nhất. Nhưng có lẽ những hành giả như 
vậy rất hiểm. Vì trong thiền minh sát quý vị phải quán ít nhất 
hai hiện tượng, đó là danh và sắc. Như Đức Phật nói: “Sabbarh 
abhiññeyyar”, nghĩa là người hành thiền phải quan sát tất cả 
mọi hiện tượng đang sanh khởi từ các cửa giác quan. Vì thế, 
một chỉ thừa hành giả có thể nhập vảo một bậc thiền nào đó 
mà mình đã chứng, sau khi xuất thiền vị ấy quan sát trạng 
thái thiền ấy, rồi lại nhập vào thiền và xuất như trước để 
quan sát trạng thái thiền ấy. Nhờ thực hành thiền định và 
thiền minh sát luân phiên như vậy vị ấy có thể đạt đến Đạo 
Quả. 

Hoặc vị ấy có thê nhập thiền, xuất thiền và quan sát 
các hiện tượng sanh khởi từ sáu căn. Khi thân và tâm mệt 
mỏi vị ấy sẽ nhập thiền trở lại. Khi xuất khỏi thiền, vị ấy 
quan sát mọi thứ đang sanh khởi. Lập đi lập lại tiễn trình này 
nhiều lần, đó là, nhập thiền, xuất thiền, rồi thực hành chánh 
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niệm trên các hiện tượng đang sanh khởi, vị ẫy phát triển trí 
tuệ minh sát và đạt đến Đạo Quả. Cách quán này được mô tả 
trong chú giải Kinh Song Tầm như sau: 

“Như vậy Đức Phật đã mô tả tiến trình hành minh sát có thiền định 
làm duyên khi còn là Bồ Tát. Cả thiền định và thiền minh sát của vị ấy có thê ở 
trong tình trạng phôi thai. Thực hành minh sát, vị Ấy phải ngồi lâu và cảm thấy 
mệt. Có khi vịây cảm thấy nóngtrong thân, đồ mô hôi và trán vị ấy dường như 
toát ra chất hơi và khí. Tâm vị ấy cũng mệt mỏi. Người hành thiên lúc đó nên 
nhập vào thiền trở lại và sau khi đã làm dịu cơn mệtmỏi của thân vàtâm, vị ấy 
cảm thấy thoải mái và tiếp tục thực hành minh sát. Sau một lúc nếu một nữa, vị 
ây sẽ lập lại như trước. Như vậy an trú trong thiền có lợi ích rất lớn đối với việc 
thực hành mnnh sát.” 

Đây là cách quán các hiện tượng đáng quán, sau khi 
xuất khỏi thiền. Nếu thực hành thiền minh sát bạn nên bắt 
đầu với những sắc rõ, đặc biệt là với sắc tứ đại. Rồi bạn phải 
quán bản chất của thọ và tâm. Từ những gì Đức Phật dạy 
trong Ưng Bộ Kinh (“Người hành thiền tuệ trí con mắt là vô thường, 
cảnh sắc là vô thường, và cái thấy là vô hường,.. ”)điều này có nghĩa là 
vào lúc thấy, nghe,... người hành thiền phải chú ý đến các 
hiện tượng khác nhau chứ không chỉ một. Hơn nữa, Thanh 
Tịnh Đạo và các bản chú giải khác còn cho chúng ta biết 
người hành thiền đạt đến đạo quả bằng cách quán không phải 
(tâm) thiền mà các hiện tượng rõ ràng vào lúc ấy như thế 
nào. Trong cuốn sách của tôi tôi đã mô tả việc thực hành 
minh sát sau thiền theo các bản chú giải Pã]i. Chắc chắn nếu 
một người có chút kiến thức về kinh điển Pã|i và nắm bắt 


464 Luận Giái Kinb Đoạn Giám 


được một chút gì đó về thiền minh sát sẽ không có gì khó 
hiểu. 

Định phát sanh trong lúc một người quán các hiện 
tượng khác nhau này được gọi là sát-na định (khamka samadhn), 
loại định chỉ kéo dài thoáng chốc trong khi quán. Không có 
tuệ minh sát nào là khả dĩ nếu không có định này. Người 
hành thiền không có kinh nghiệm thiền định căn bản và chỉ 
dựa vào một mình minh sát quán sẽ phát triển trí tuệ minh 
sát qua sát na định và đạt đến Thánh Đạo. Định của minh sát 
này không giới hạn vào một đối tượng duy nhất. Người hành 
thiền đang hành minh sát phải quán tất cả danh sắc phát 
sanh. Tất nhiên vào sát na quan sát, tâm vị ây được gắn chặt 
trên đối tượng và không bị phân tán. Điều này rất rõ ràng đối 
với người hành thiền một cách hiệu quả. 

Có lẽ người viết bài chỉ trích cuốn sách của tôi đã 
không hiểu về sát na định minh sát (vipassanä khanika samadhi) 
một cách thấu đáo qua sách vở hay kinh nghiệm tự thân. Nếu 
người ấy vẫn chấp chặt vào quan điểm của mình, tôi nghĩ 
chính thái độ có chấp này sẽ ngăn cản nỗ lực tinh thần của 
người ấy. 


Sự Có Chấp Của Sunakkhata 
Thời Đức Phật có một vị Tỳ-kheo dòng Licchavi tên 


là Sunakkhata. VỊ này có thời gian làm thị giả cho Đức Phật. 
Nhờ thực hành thiền định vị ấy đắc tứ thiền và có thiên nhãn 
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thông. Sau đó vị ấy hỏi Đức Phật xem vị ấy nên làm gì để 
đắc thiên nhĩ thông (dibbasota). Do thấy có một chướng ngại 
cho việc chứng đắc thiên nhãn thông của vị ấy nên Đức Phật 
từ chối. Vị ấy nghi ngờ Đức Phật không tiết lộ bí mật vì ngài 
không muốn cho ai có nhiều thần thông như ngài. Sự nghỉ 
ngờ này đã làm suy thoái đức tin của Sunakkhatta nơi Đức 
Phật. Hơn nữa do không thực hành minh sát vị ấy không có 
một niềm tin vững chắc. Và do có những tổ chất ác trong 
tiền kiếp vị ấy khuynh hướng về những ác pháp. 

Vì thế một ngày kia vị ấy cảm thấy rất thoả thích khi 
thấy du sĩ ngoại đạo Korakhattiya sống trần truồng và hành 
vi cư xử giống như một con chó. Vị ấy nghĩ, “Korakhattiya này 
mới đích thực là một bậc Thánh. Ôngăn giống như chó, không cần cầm thức 
ăn bằng tay. Ôngấy là một bậc A-la-hán không còn phiền não đích thực đây,” 
vị ấy tôn sùng lõa thể ngoại đạo này như vậy. Nhưng Đức 
Phật đoán biết được ý nghĩ của vị ấy và nói, “Thật lạ thay một 
người như ông lại tuyên bó là đệtử củata” Đức Phật tiếp tục tiên đoán 
số phận của đạo sĩ lõa thể. “Bảy ngày nữa, Korakhattiya này sẽ chết vì 
bội thực” Y sẽtái sanh làm một “asura” (a-tu-la, mộtphi nhân ác). Xác của y sẽ 
bị vấtbỏtrong nghĩa địa. Nếu ôngđi đến đó và hỏi cái xác ấy, nó sẽ đứng dậy và 
nói cho ông biết về sự tái sanh của nó trong cõi A-trla cho ông coi.” 

Sunakkhatta mong muốn buộc tội Đức Phật là người 
nói đối và ông đã rồ dại làm hết sức mình để khiến cho lời 
tiên đoán của Đức Phật không xảy ra. Tuy nhiên, sau đó ông 
phải thừa nhận răng mọi thứ đã xảy ra đúng theo tiên đoán 
của Đức Phật. Mặc dù vậy ông vẫn không có nhiều đức tin 
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lắm nơi ngài mà vẫn tiếp tục chấp vào những pháp hành lầm 
lạc. Do sự cô chấp này ông đã từ bỏ Tăng Đoàn và phủ nhận 
Đức Phật có tri kiến thù thắng siêu nhiên. Vì lẽ ông không 
thực hành thiền minh sát và đắc Đạo Quả nên ông không thê 
từ bỏ quan kiến sai lầm của mình và vẫn khuynh hướng về 
những ác ý với sự cô chấp ấy. 

Ngày nay trong số những người đến đây thực hành 
cũng có thê có đôi người giống như Sunakkhatta. Người như 
vậy chúng ta có thể nói rằng không phải do đức tin thúc đây 
họ đến đây mà do những động cơ khác. Họ không thực hành 
nghiêm túc vì thế không có được một kinh nghiệm phi 
thường nảo. Về định họ còn không phát triển đầy đủ, nói gì 
đến minh sát. Họ có khuynh hướng xem thường thiên, tuy 
nói rằng họ đã hành rất nhiều nhưng chẳng kinh nghiệm 
được điều gì kỳ đặc cả. Đã vậy họ lại chấp vào những tà kiến 
và bao lâu họ còn bị nhận chìm trong sự cô chấp, họ vẫn sẽ 
làm những điều ác và gây nguy hiểm cho đời sống tâm linh 
của những người đặt niềm tin vào họ. 


Thiền Định Và Sự Thanh Tịnh Tâm 


Có quan niệm cho rằng chỉ có an chỉ định hay định 
của bậc thiền mới làm cho tâm của một người thanh tịnh. Ở 
Miến Điện quan niệm này không thịnh hành lắm vì các bản 
chú giải đã tuyên bố rõ rằng sự thanh tịnh tâm còn được dựa 
vào cận định (upacäa samadh). Hơn nữa, chú giải Kinh Đại 
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Niệm Xứ nói đến 19 phần trong quán thân kế cả niệm hơi 
thở vô-ra,...như những đề mục luyện tập tâm dẫn đến cận 
định. Vả lại, theo Thanh Tịnh Đạo, trong số bốn mươi đề 
mục tu tập tâm có một đề mục Phân Tích Tứ Đại 
(caudhãtuvavatthäna) là đề mục tác ý các giới (dhãtumanasikira 
kammatthana) của Kinh Đại Niệm Xứ, và người hành thiền thực 
hành thuần quán sẽ bắt đầu với việc quán 18 giới (đhãm), 12 
xứ (ãyatana), năm uấn (khandha) và danh sắc (nãma-rũpa). 

Ở đây rõ ràng người hành thiền có thê đạt đến cận 
định bằng cách quán tứ đại, và cận định với sát-na định minh 
sát là như nhau trong nghĩa vượt qua các triền cái. Cận định 
hay sát-na định này dẫn đến sự thanh tịnh tâm cũng như năm 
loại tuệ (paññä) và sự thanh tịnh của tri kiến (kiếntịnh). Điều này 
đã được nói rõ trong các thư tịch cổ và sự thanh tịnh hoàn 
toàn của tâm và kiến này phát sanh do kinh nghiệm của 
người hành thiền thực hành một cách nghiêm túc theo 
phương pháp Tứ Niệm Xứ. Theo sự hiểu biết của chúng tôi 
con số những hành giả có được kinh nghiệm như vậy lên đến 
hàng ngàn người. Do đó, cận định hay sát na định minh sát 
bảo đảm sự thanh tịnh tâm là điều không có gì phải hoài 
nghi. Những ai tin chắc rằng chỉ có thực hành thiền định mới 
đưa đến sự thanh tịnh tâm sẽ thấy nỗ lực tu tập của họ là vô 
ích nếu họ không thể đắc thiền và có những hoài nghi về 
định của minh sát. Một quan niệm cực đoan như vậy sẽ là 
một chướng ngại cho thiền minh sát và mọi người cần phải 
tránh. 
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Sự Có Chấp Của Một Đạo Sư Ngoại Đạo 


Sau khi đắc nhập lưu do nghe bài kệ của Trưởng Lão 
Assaj1, hai du sĩ ngoại đạo Upatissa và Kolika, người mà sau 
này trở thành Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã quyết định đi 
đến với Đức Phật. Họ mời thầy của họ là Sañjaya cùng đi 
nhưng ông này từ chối. Sañjaya nói rằng lâu nay ông đã là 
đạo sư của một bộ phái nên việc trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama sẽ là không thích hợp cho ông. Khi được nghe nói 
rằng mọi người sẽ bỏ ông để đi theo Đức Phật, ông trả lời 
ông không lo chuyện đó vì những người ngu tạo thành số 
đông của nhân loại sẽ đến với ông. Đây là trường hợp cố 
chấp vì lợi dưỡng, danh vọng. 

Do đó chúng ta nên tránh sự dính mắc thái quá vào 
những tà kiến đi ngược lại với sự giác ngộ chánh Pháp. Một 
số người tin chắc rằng cả đời họ chắng thiếu thốn gì và vì thế 
họ không biết tận dụng cơ hội đề hành thiền và điều này có 
nghĩa là về phương diện tâm linh họ phải chịu một sự tồn 
thất rất lớn. Trong cuộc sống đời thường cũng vậy chúng ta 
không nên có chấp vào những điều không hợp lý. Chúng ta 
nên suy nghĩ kỹ trước khi tin hay chấp nhận một quan điểm 
nào và nếu cần thiết hãy sẵn sàng thay đổi hoặc vứt bỏ quan 
kiến của chúng ta. Tất nhiên một người bảo thủ thường 
không dễ từ bỏ quan điểm của mình bất chấp những lời dạy 
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hợp lý của các bậc hiền thánh giống như Đức Phật và vì thế 
họ phải chịu khổ đau trong kiếp này cũng như các kiếp sau. 

Trong đời sống hàng ngày sự cô chấp vào một quan 
niệm nào cũng là một sự bất lợi cho an vui và hạnh phúc của 
chúng ta. Ở mức thấp nhất, một người phủ nhận những gì 
người khác đã trải qua sẽ bị quở trách là người bảo thủ. Tuy 
nhiên sự cô chấp trong cuộc sống đời thường này không làm 
tồn hại đến đời sống tâm linh trong khi sự cố chấp trong đời 
sống tôn giáo có thể làm tốn hại đến những cơ hội tái sanh 
thiên giới hay chứng đắc tinh thần của một người. Vì thế 
chúng ta nên suy xét một cách hợp lý trên những gì các bậc 
hiền trí và những học giả đa văn đnói và sẵn sảng từ bỏ 
những quan niệm cũ nhưng sai lầm của mình thay vì cô chấp 
một cách mù quảng vào chúng. 

Từ trước đến đây tôi đã giải thích đầy đủ tất cả những 
phiền não mà Đức Phật liệt kê trong bài Kinh Đoạn Giảm 
(Sallekha). Đức Phật đã kết luận bài kinh bằng cách khích lệ 
các vị đệ tử hãy đi vào hành thiền dưới một gốc cây hay bắt 
kỳ một nơi thanh văng nào khác. Theo chú giải chúng ta nên 
quán ba mươi tám loại đề mục luyện tâm để phát triển định 
và quán tính chất vô thường, khô và vô ngã của danh sắc 
cũng như năm uân, mười hai xứ,.. .để phát triển trí tuệ minh 
sát. Tóm lại, chúng ta nên thực hành cả thiền chỉ lẫn thiền 
minh sát. 

Như vậy, chính Đức Phật đã nhắn mạnh đến sự cần 
thiết phải thực hành thiền định, vì thế chúng ta không nên 
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xem nhẹ nó. Các bậc A-la-hán thuở xưa đều thực hành minh 
sát trên căn bản thiền định. Nhưng phải nhớ rằng quán năm 
uân,...là thiền minh sát chứ không phải thiền định. Tuy 
nhiên sẽ không đúng khi nói rằng quán tứ oai nghi,...như 
Kinh Đại Niệm Xứ đề nghị là thực hành thiền định. Trong 
thực tế, quán bản chất (vôthường, khô, vô ngã) của danh sắc khác 
biệt với 40 đề mục thiền định và là thuần quán. 

Kết thúc bài kinh Đức Phật thúc giục các vị Tỳ-kheo 
thực hành thiền quán dưới một gốc cây hay một nơi yên tĩnh 
nảo đó. Điều này cho thây Đức Phật đã đưa ra những hướng 
dẫn đầy đủ cho việc thắng phục các phiền não. Việc có đi 
theo và thực hành đúng như lời Đức Phật chỉ dẫn hay không 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào người đệ tử. Chúng ta không nên 
quên những gì chúng ta phải làm cho sự giải thoát tinh thần 
của chúng ta. Bằng không, khi đã quá trễ, chúng ta sẽ cảm 
thấy đau khổ và dăn vặt do hối tiếc (vì đã không nghe theo lời dạy 
của Đức Phật vậy). 
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288 
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298 
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307 
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312 
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315 
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Mọi Hình Thức Của Sắc 

Phong Đại 

Không Hoài Nghỉ Về Sự Tu Tập Tứ Niệm Xứ 
Thanh Tịnh Tâm Nhờ Nhất Thời Định 

Chiến Thắng Hoài Nghi Bằng Minh Sát Trí và Thánh Đạo Trí 
PhẩnNộ 

Oán Hận 

Nguyên Nhân Của Sự Thù Hận 

Câu Chuyện Của Kãläyakkhini 

Oán Thù...Làm Điều Sai Trái Đối Với Các Bậc Thánh 
Vô Ch 

Lòng Biết Ơn Của Xá-Lợi-Phất 

Ganh Đua 

Ghen Ty 

Bỏn Xẻn 

Câu Chuyện Về Kosiya 

Bản Chất Của Bỏn Xẻn 

Không Phải TấtCả Đều Là Bỏn Xẻn 

Bà LaMôn Todeyya 

Mười Bốn Câu Hỏi 

Năm Loại Bỏn Xẻén 

Bỏn Xẻn VềChỗ Ở 

Bồn Xẻn VềGia Quyến 

Mong Muốn Được Độc Quyền Sở Hữu 

Bỏn Xẻn VềSự Xưng Tán 

Bỏn Xẻn VềPháp 

Những Trói Buộc Của Khổ 

Giả Dối 
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327 
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339 
341 
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Những Yếu Tổ Của Tĩnh Tấn 

Tỉnh Tân Nghiêm Túc Là Cần Thiết 

Lời Mời Của Đức Phật 

HiếmCó Sự Giác Ngộ Trong Một Tuần 
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 

Chánh Niệm Trong Khi Nghe Pháp 

Che Giấu Những Khuyết Điểm 

Quá Mạn, NgoanCổ 

Đức Khiêm Tốn Của Tôn Giả Xá-Lợi-Phất 
Khó Dạy 

Dễ Dạy Là Đức Cần Thiết Cho Tiên Bộ Tâm Linh 
Bạn Ác 

A-Xà-Thế và Đề-BàĐạtĐa 

Lời Thỉnh Cầu Của Đề-Bà-ĐạtĐa 

Bạn Lành Hay Thây Tốt 

Quên Làm Điều Thiện 

Pamada và Tham Dục 

Sự Thực Hành Pháp Không Phóng Dật 
Hiểu Đúng Ý Ngiĩa Của Appamadena Sampadetha 
Lời Dạy Cuối Cùng 

Bất Tín 

Vô Tàm và Vô Quý 

Thiêu Văn 

Hoàn Thành Kiến Thức Trong Một Bài Kệ 
Giống Như Người Chăn Bò 

ThấtNiện 

Liệ Tuệ 
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377 
379 
380 
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387 
388 
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Tứ Niệm Xứ và Thiề Minh Sát 435 
Không Có Kiến Thức Của Con Người 436 
Tuệ Phân Biệt Danh Sắc 439 
Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên 440 
Tuệ Thâm Sát Tam Tướng 442 
Tuệ Sanh Diệ 44 
Tuệ Diệt 445 
Bhayañana— Admava ñãna - Nibbidañana 446 
Muccitikamyatäñanaa và Các Tuệ Minh Sát Khác 441 
Cố Chấp 449 
Sự Cố Chấp Giữa Những Người Phật Tử 454 
Tỳ Kheo Sã và Ngã Kiến 455 
Tỳ Kheo Aritha 458 
Những Quan Niệm Sai Lầm Thời Nay 460 
Sự Cố Chấp Của Sunakkhafa 461 
Thiền Định Và Sự Thanh Tịnh Tâm 466 


Sự Cố Chấp Của Mội Du Sĩ Ngoại Đạo 468 
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Chư Tăng: Sư Minh Thông (cô Bạch Yến); Sư Minh Hạnh 
(HH Hoàng Đức Dũng); Sư Huệ Tiến; Sư Trung Thiện 
Tu Nữ: SC Viên Thành (Tam Bảo Tự); SC Liễu Tâm; SC 
Huyền Nghỉ và các em trong GĐÐ Phật tử Bửu Long 

TP HCM: Lâm Thị Quới; Nhan Kim Sa; Lê Thị Huyền; 
Võ Văn Cần; Đỗ Ngọc Triết; Hồng Ngọc; Phan Binh; 
Thanh Giảng+Hoằng Đề; GĐÐ Phan Thân+Tú Anh; Nhóm 
cô Hạnh Thiền (chùa Bửu Quang); Huỳnh Thị Ngọc 
Tuyết, Huỳnh Thị Tuyết Vân, Hồ Thị Hạnh; Lê Thị Chị, 
Đặng Thị Thu Hương, Lâm Diệu Hiền, Phạm Hoàng 
Oanh, Nguyễn Thị Thu Thảo; Vưu Viễn Tuấn, Vưu Khải 
Hoà, Vưu Khải An; Lý Huệ Dư; GĐÐ Võ Thành Đô & 
Đặng Thị Hoa; GĐÐ Như Pháp; GÐ Nguyễn Như Hồ, GĐÐ 
Diệu Trường Nguyễn Thị Vân, Lý Trần Triết & cha mẹ. 
Trần thị Hiển (HH Trần Quang Tuần); GĐÐ Nguyễn Thị Út 
(Diệu Hương) và các con cháu; GÐ Lê Tấn Hà, Lê Thị 
Lan Hương, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn Hoà; Diệu Ngọc; Lý Thị 
Hữu Hạnh; GĐ Nguyên Thoả và nhóm PT Hà Nội; GĐ 
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Phạm Thị Liễu+ Trương Phùng Nghi; GĐÐ Cao Thành 
Nghĩa; GĐÐ Dương Thị Tuyết Mai; GÐ Dương Thị Tuyết 
Thu; Nguyễn Kim Hoàn; GĐÐ Nguyễn Thị Ngôn; Lê Thị 
Phiếu; GĐÐ Chị Diệp; Minh Tâ,; Ma Tuyết Lan (Diệu 
Hạnh); Cô Ba Lang (Hồng Thị Nhơn); Nguyễn Thị Lang 
(em); Lâm Thanh Thảo; Nguyễn Bá Dương; Nguyễn Thị 
Phê; Micheline Thu; GÐ Chị Tắt; GÐ Minh-Chi- Khôi; 
GĐÐ Uyên; GĐÐ Út Hoàn; GÐ Hạnh Hoàng; GĐ Ma Thuý 
Nga; GÐ Linh; GĐ Trần Thị Mi; GĐ Agnes Bạch; MaThi 
Nhung, Ma Văn BI; Ma Bản, Ma Văn Lợi; GĐ Nguyễn 
Ngọc Như, GÐ Phụng; Thanh Hạnh; GĐÐ Lê Tấn Hà, Lê 
Thị Lan Hương; Ngọc Phượng; Diệu Minh; GĐÐ Bá Học, 
Bá Cường (cầu an mẹ Bạch thị Đức); GĐ Huệ Đức 
(Thanh Hạnh); GĐ Nguyễn Thị Thu Thảo; GĐÐ Hoà 
Thuận, Thanh Hạnh; GÐ Loan+Lực, Kim Yến; GĐ Thuỳ 
Bích; GÐ Như Huệ+Đặng Ân; GĐÐ Ngọc Sương; GÐ Như 
KimrThiện Trung; GĐ Ngọc Hươngr]er.; GĐ Thu 
Tuyết+ Nguyễn Dương; ŒĐ Trần Thị Huệ; GÐ Minh 
Thiện, Như Pháp; GĐ Nguyên Đài; GÐ Cô Thuý (Tịnh 
Ngọc); GĐ Hai Hằng: Cô Liễu Vân, Diệu Thường; Trần 
Ngọc...; Trần Văn Thìn, Nguyễn Phương Nghĩa; Ngọc 
Châu; Nguyễn Hoàng Phố (nhóm Sống Thiền); Nhóm 
thiền sinh Tâm Bình An; Anatta Diệu Phương (HH mẹ 
Hoàng Thị Ngọc); GĐÐ Ng Tâm, Ng Hai, GÐ Ng Ngoan, 
GÐ Ng Thanh Tiền, Ng Kim Hoa, Ng Một, GĐ Tư Sự, 
GÐ cô Tám, GÐ cô Bảy, GĐ Bác Trúc, TN Diệu An, 
Trung Đạo, GÐ Hiền, Chú Út Nhôm; Nhóm PT Thanh 
Tâm (Sư Minh Phương); GĐÐ Cao Minh Được, Nhóm PT 
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Thầy Thiện Nguyện; Lê Văn Hải+Đặng Thị Anh Đào; 
Nguyên Ngọc, Nguyên Thao, Nguyên Thuỷ, Nguyên Hỷ, 
Ngọc Vĩnh, Phương Quýnh và nhóm cô Tuyết, GÐ 
Dương Thị Lao+Phạm Văn Hội, Phạm Thị Dung, Phạm 
Thị Hồng, Phạm Văn Đây, Phạm Văn Hoàng, Hồ Thị 
Thảo Nguyên; Huỳnh Công Hưng; Huỳnh Thị Mỹ Linh; 
Nguyễn Huỳnh Trang; Đào Lệ Trinh; Cô Hồng Nhung 
(Cần Thơ); Cô Diệu Ngọc; Thanh Thuỷ; Nhóm Tất Tuấn; 
GÐ anh Minh và cháu Nguyễn Minh Lộc; 

An Giang: GÐ Đào Điều, GĐÐ Thảo Nguyên, GÐ Cường 
Dung, 

Bà Rịa-Vũng Tàu: Nguyễn Minh Triết; Nguyễn Xuân Hội 
Hà Nội: PT Hoa Minh; GĐÐ Nguyễn Thị Bích Thuỷ; GÐ 
Diệu Huệ (HH: Ô Đỗ Văn Thao, HT 86 tuổi); Phạm Văn 
Đức+Lý Thị Phương Hoa; Vũ Viết Hoà+Nguyễn Thị 
Tâm; PT Diệu Hoa; PT Diêu Hạnh; Trần Duy Minh, Trần 
Thị Thanh Hương: Tạ Huyền Trang+Vũ Quyền Mạnh; Võ 
Thị Hoa (Ba Đình, Hà Nội); Đỗ Văn Nguyên; Nguyễn Thị 
Tuyên; Bùi Thị Kim Loan; Phạm Đức Hạnh; Nguyễn 
Thanh Tuyển; Phạm Thị Mùi; Dương Thị Thùy Hương; 
Đoàn Thị Điệp; Phạm Thị Lan; 

Đồng Nai-Lâm Đồng: GÐ Đài Trang; GĐÐ Thanh Thuỷ; 
Đô Thư-Khiết Hà, Hương-Viên-Liêm; Trịnh Phương 
Thảo, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Hiếu Thiện, 
Nguyễn Thị Kim Hiền, Lê Văn Phước (USA. HH bà Tâm 
An); GÐ Bà Nguyễn Thị Hốt (Thiện Lạc), Lê Thanh Hải, 
Lê Thị Vĩnh Hoà, Thanh Hưng, Thuỳ Hương, Thú Loan 
Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Mai Thảo Nguyên, Thảo Minh, 
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Mai Thị Hồng Hạnh, Kim Phượng, Viết Hùng, Viết Anh, 
Mai Thị Nghĩa, Anh Tám (Phước Sơn); Ánh Hoa & Ánh 
Nguyệt; GÐ Cô Viên Hương; GĐÐ Ô Phạm Xuân Quang; 

- - Đà Nẵng: GÐ Cương Hảo (nhóm PT Đà Nẵng); Hựu 
Huyền; GĐÐ Phước Trí (chú Trung) 

- _ Hải Ngoại: GÐ Liêm+Điệp (Pháp); GÐ Thanh Nghiêm, 
Thanh Lương (Đạo Tràng Từ Nghiêm); GĐÐ Ngộ Không; 
GÐ Diệu Hạnh; GĐÐ Tâm Hương; La Vân, Dương Thanh 
Mai; Micheline Trần Thu (Pháp); Nguyễn Thị Hồng; 
Hồng Thị Nhơn; Agnés Bùi; GĐÐ Phạm Kim (HH Phạm 
Kim Khánh, Lê Thị Sương); Minh Tâm (Canada); PT 
Tâm Tường-Trần Ngọc Ấn và Diệu Thảo-Hà Thị Ngọc 
Anh; Anh Nguyễn Châu Long, bé Phương, cô Lành (Úc); 
Anh Trần Ngọc Phước (Úc); Lê Thị Huệ (HH Lê Trung 
Thành) 
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Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm 
Thiền Sư Mahäsi Sayadaw 
“Đụ 2Kñca Phá “?ñâug dc 


*ự#%⁄&%&#% 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 
25 Trần Duy Hưng — Hà Nội 
ĐT: 04-35566701——Fax: (04) 35566702 
IRR| 
Chịu Trách nhiệm xuất bản 
Nguyễn Công Oánh 
Biên Tập 
Nguyễn Tường Long 


Sửa bản 1n : TK Pháp Thông 
Trình bày và Bìa : Sumana Kim Lan 
Đối tác liên kết 

Ô Trương Vĩ Hùng —- TP Hồ Chí Minh. 
Tel: 


Số lượng in 500 bản- khổ 14x20em. In tại 
Số Xuất bản: ........ 
In xong nộp lưu chiều Quý năm 2013 
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Tập sách này do 
Cô Tu Nữ Diệu Tâm 
(Tá Đa 4 “244 G4«}) 
Cùng Ô Phạm Văn Biện và các con cháu 
Ấn Tống 
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Tập Sách Này Do Đại Đức Minh Hạnh Phát 
Tâm Ấn Tống Đề Hỏi Hướng Phước Báu Đến 
Song Thân Đã Quá Vãng: 

` Ô«$ l¿«qö« ^Uă« “Tớ, 

- (4 Gà đe Saz⁄ Phuâ« 

-_ Œ Đúc TÍ¿«gê« “Uăa “4c 

-_ #2 “đè  lăw “Xứ 
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